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Công-tác biên-soạn và phô biến 
Sa-Đé 
Tài z liệu Quân “ Sử Sunday, ¬ hệt 28, 2016 


Cuốn 2 QUÂN.LỰC VIỆT-NAM hôm nay được phồbiến đến 
các đơn-vị trong Quân.Đội. Nhân dịp này, Bộ Tồng Tham-Mưu ân 
cần nhắc lại công-tác biên-soạn và phồbišn tàiliệu Quân-Sử là một 
đáp ứng đúng lúc với yêu cầu phát-huy phầm-chất của Quân-Lực Việt- 
Nam Cộng-Hòa. 


Quân-Đội ta đang phát-triền và trưởng-thành về mọi mặt, riêng 
mặt xây-dựng tư-tưởng được coi trọng và là công-tác hàng đầu. Trau giồi 
sự hiều biết về truyền-thống và kinh-nghiệm đấu tranh anh dũng của 
dân-tộc qua cuộc sinh tồn dài trên 40 thế-kỷ là một căn-bản không thề 
không có trong địa hạt xây-dựng tư-tưởng và củng-cố lập trường chiến- 
đấu của quân-nhân các cấp. 


Bộ Sử QUÂN.LỰC VIỆT-NAM gồm bốn quyền, đã xuất-bản được 
hai quyền và dự trù hoàn tất việc ấn-loát vào đầu năm 1971. Vì phương 
tiện có hạn nên số ấn-bản không đủ thỏa mãn nhu-cầu phồ-biến tới cấp 
Đại.Đội, Trung-Đội. 

Ước-vọng của Bộ Tồng Tham.Mưu/Quân-Lực Việt-Nam Cộng 
Hòa là các cơ quan và đơn-vị được phồ biến tàiliệu Quân-Sử nay 
phát-huy sáng-kiến phồ-cập tinh-thần tìm hiều những trang chiến-sử oai- 
hùng của Tồ-Tiên ta trong mọi cơ-hội như sinh-hoạt học tập, sinh-hoạt 
xây-dựng đơn-vi, huấn-luyện, thuyết-trình. 

Bộ Tồng Tham-Mưu/Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa rất hoan-hỷ 
đón nhận mọi ý-kiến xây-dựng cho công-tác biên-soạn và phòồ-biến tài- 
liệu Quân Sử. 


K,B.C. 4002, tháng 4 năm 1970 
Bộ Tổng Tham-Mưu/QLVNCH 
(Phòng 5) 


Lời tác-giả 


=————— 


Lịch-sử Việt-Nam có hai đặc-điểm : 


A) Chúng ta có một cuộc sống ngoài 40 thế-kỷ, và suốt 40 thế-ký đó 
chúng ta phải lo chiến-đấu nhiều nhất với Bắc-phường đế trưởng-tồn và để bảo 
về giống nöi. 

B) Khi dân-tộc chúng ta lập quốc xong và bắt đẩu có qui-mô quốc-gia, 
chúng ta cồn gánh thêm phân chiến-đấu =ửa lã đương đấu với phương Nam, có 
khi cùng một thời-kỳ, ta chiến-đấu với cả hai dân-tộc Bắc Nam nhiêu phen liên 
minh xâu-xé chúng ta, do đó một ngàn năm trở về đây lịch-sử của dân-tộc ta › 
dầu muốn hay không đã phẩi liên-tiếp trải qua nhưng giai-đoạn : ““Cự Bắc, 
phạt Nam và Nam-tiển'?, 

Quả vậy, có thể não ở yên được khi chúng ta lä một dân-tộc nhược-tiêu 
sình -tụ bên cạnh một khôi người đông- đảo nhất thế-giới, vấn-minh nhất thế-giới 
và cũng có đầu óc đế-quốc vä thực-dân sớm hơn mọi quốc-gia trên thế-giới : 
khối Hàn-tộc ? : 

Cửng do cải vị-trí đại bất lợi vã đại bât hạnh này, ông cha ngượi Việt 
chứng ta đã tỉm ra những triết-lý chỉnh-trị rầt thực-tiến và thich-hợp vơi hoãn 
cảnh muôn vàn khó-khăn của mình : trước tiên ông cha chứng ta nghĩ rằng sống 
bên cạnh các cường lân, bạo địch phải chiến-đầu để mã sông, ngưng chiến-đấu 
là tự sát vã phải luôn luôn tăng-gia chỉnh-sách phú-quốc cưởng binh lâm 
điểu-kiện tranh-đấu... Liên-hệ với chỉnh-gách nãy là vấn-để bảnh-trương cương - 
thổ để. phong-phú-hóa quốc-gia trên hai phương-điện nhân-lực vã vật-lực. Sau 
cũng một vấn-để khác nữa cũng rất quan-yếu đối với sự sống cỡn của dân-tộc 
1ã vẫn-để đối ngoại. 

Tự nghỉ răng trong tay không có những đôi đữa thần, lãm thế nào tăng 
gia dân-số cho kịp Hán-tộc xưa cứng như nay vẫn lã một Đại-cương luôn-luôn 
đe-dọa thế-giới gần cũng như xa ? Lầm thế não có một lãnh-thổ rộng lớn, một 
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khi quốc-gia của chúng ta bị bao vây : Đông do Thái-blnh-đương đẩy sống gió 
bão -bũng, Tây, Nam do những rưng nửi cằn-côi chật hẹp nghẽo tiền ? Bắc là 
một quốc-gia khổng-lỔ, chặn đường bằng thiên-sơn vạn-thủy và sau đó đời não 
cũng sẵn có muôn vạn hùng binh. Tóm lại, thực -lực bị hạn chế, lãnh-thổ cũng. 
bị hạn chế, dân-số it-ỏi, như vậy đầu muốn dẩu không ông cha chứng ta thấy 
thượng -sách vẫn lã duy-tri ,sự hòa -hiếu với con Sư-tử Hán-tộc lầ hơn cả, đao 
binh chỉ lầ việc hết sức bất đắc dï, Cön vơi các dân-tộc Chiêm-Thãnh, Chân-Lap 
và Ai-Lao chứng ta đã tùy thơi, tưy thế vã tủy thái-độ của họ mã xử trí. Nhưng 
chủ-trưởng căn-bản của chúng ta bao giờ cứng nhắm vào sự tự-vệ và höa-hiếu. 

Theo trên, với Bắc phương, ba thể-kỷ trước Công-nguyên An-Dương -Vương 
nhà Thục đã cương-quyết mang toần-thể nhân-dân Âu-Lạc chống nhau với nửa 
triệu quân viễn-xâm cửa Thủy-hoăng đế nhã TÂn sau khi ông vua nhiều tham 
vọng này thống-nhất xong nước Tãu, lập ra một triều-ñại mạnh bậc nhất 
Trung-quốc, 


- Năm Canh-TÍ (40 sau C.N.) hai bầ Trứng phát cỡ nương-tử đánh đuổi 
bọn thựưc-dân Đông-Hản ra khỏi biên thủy lập nên triều đỉnh riêng một cối ba 
nắm rồng, 

- Năm Mậu -Thin (248) bà Triệu, một thiếu nữ 20 tuổi sinh trưởng ở 
huyện Nông-Cống tỉnh Thanh-hóa dãy-binh chống chế-độ Đông-Ngô luôn năm 
sáu tháng liền theo gót hai bã Trưng trên hai thế-kỷ trước. ¬ 

- Năm Tâần-Dậu (544) Ly-Bôn vä Triệu quang-Phục đuổi Thứ-sử Tiêu-Tư 
dươi triều Lương-Vũ để cướp lại chủ quyền quốc-gia luôn 58 năm (602) đồng 
thời mang quân trừng phạt dân Lâm-Ấp (tên cũ của Chiêm) đã quen sang quấy 
đão dân ta từ nhiều thế-hệ trước. 

- Năm Nhâm-Tuât (722), Mai-Thúc-Loan tức Mai-Hắc-Đế họp nghĩa sĩ 
toần quốc chống lại nhà Đưởng tuy không thănh-công nhưng cửng gây được 
nhiều vang dội, 

- Năm Tần -Vị (791), Phủng-Hưng đánh phủ Đô-hộ, quan Đô-hộ nhà 
Đương lã Cao-Chinh-Bỉnh 1o sợ sanh bịnh rồi chết. 

= Năm Bính -ThÌ (907), Cha con ông Khúc -Thừa-Dụ vä chảu lä Khúc 
Thừa-Mỹ giầnh lại quyển độc-lập 16 năm (923), 

- Năm Tân-Mão (931), Dương-đỉnh-Nghệ tự xưng Tiết-độ sư luôn 6 nắm 
sau khi trục xuât được bọn tưởng lãnh nhã Nam-Hán. 

- Năm Kỷ-Hợi (936), Ngô-Quyền lập được một vũ công hết sức hiển-hách 
trên sông Bạch-Dẳng, mở mãn cho nền độc-lập Việt-Nam tới ngầy nay, tuy 
suốt 10 thể-kỷ sau nãy chứng ta cõn phải trải thêm một vài giai đoan phủ-trầm 
bĩ -thái nữa, nghĩa lã ông cha chúng ta vẫn côn phải đổ máu và nước mắt, tranh 
đấu gắt-gao hơn bao giờ hết với những kẻ thũ truyền kiếp lä đám người phương 
Đắc và phương Nam để trở thành một dân-tộc có tên tuổi vang lừng dưới trời 
Á-Đông ngầy nay. 

Qua đời Đinh đến đời Tiền-Lê (968-980) quốc-gia Việt-Nam bắt đầu 
trưởng- thành, có qui-mô chính-trị, quân-sự và văn-hóa, nên Trung-quốc bắt 


^ 


đầu cở sự kiếng nể, Văn-thư, từ-lệnh, thi-ca trong việc bang-giao hay thù tạc 
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cũng là một thử chiến-tranh mã ngầy nay ta gọi lã chiến-tranh chánh.-trị 
thường nổi tiếp hay song hành với chiến-tranh quân-sự. Quả vậy, cũng tại Ôn- 
Châu (Lạng -sơn) Tông -tưởng Hầu-Nhân-Bảo rụng đầu, Tống triều phải cưỡi 
xòa chấp nhận hòa hiếu với “ Nam-Bang”. Cửng do quân-sự thành-công rực-rở 
ta thu phục được Chiêm-thänh vão vòng ảnh-hưởng. Từ đây người Việt chúng ta 
bắt đầu tự tin, tự cường nên mới cỏ việc thiên đô ra khỏi núi rưng đất Trăng-An 
(Hoa -Lư, Ninh-Binh) của vua Thái-Tổ nhà hậu Lÿ, Rồi giữa Thắng-long-thănh 
(thành Đại-La cũ) Thái-Tổ tuyên-bố cũng quốc-đân yÿ-chí mở rộng bỡ cối, gây 
phú -cưỡng cho toàn đần, so triều đại mình vơi đời Tam-đại Ân, Hạ, Thương, 
Chu, quyết tâm để lại sự-nghiệp vẻ-vang muôn đời cho con cháu. 

Năm chục năm sau, do chí-hướng vĩ-đại nầy, miễn Hoa-Nam của nhà 
Tống lâm vào cảnh khỏi lửa mịt mùng trước đoàn quân mạnh như gió bảo của 
Đại-Việt. ' 

Tấn-công bằng quân-sư mạnh bao nhiêu thì việc ngoại-giao khi mềm khi 
cưng, khôn ngoan khéo-léo bấy nhiêu căng lầm cho Bắc-triểu kinh sợ, vỉ thế 
đời Tðng dải suốt trên hai thế-kỷ không côn dám tái điển binh đao khói lửa 
với bọn “Nam-mản” chúng ta. 

Lý tần theo công lệ của thời gian như cây giầ phải cối thỉ địa-linh sinh 
nhân-kiệt, nước ta cỏ họ Trần nối tiếp họ Lý vừa kịp lúc Mông-cổ chiếm được 
trọn vẹn Trung-quốc và mở rộng đễế-quốc khắp ba phần tư thê-giới, xua quân 
qua nước ta. Những đoần quần kiều-hùủng, đông như kiến, đữ như beo không hề 
biết có chiến bại của con cháu Thành-cát Tư-Hãn, đã ba phen tảng mạng trên 
các chiến-trưởng nước Nam, từ rừng nui xuống đồng bằng vã ngoäi các vũng. 
biển cẢ không sao kể xiết (1257-1289) Sự-kiện nãy đã khiến các nhà sử học 
trên thế-giởi phải ngạc nhiên sửng-sốt, nhưng chưa hết : ` 

_ Đầu thế-kỷ thứ 15, nước ta có việc thay trò đổi cảnh : nhà Hồ thay nối 
Trẩn chưa được lòng dân qui-phục, Thực-đân nhã Minh mượn danh nghĩa “phủ 
Trần” sang chiếm nước ta và đặt quan đô hộ,tính biến nước ta ra quận, huyện . 
của họ. Trong 13 năm tuy ngắn-ngửủi, họ cũng vơ-vét được khá nhiều của cải 
trên rưng dưới biến, lại thâu lượm hết sách vở và người tài tuần bản địa đem 
về Kim~Lăng đo đó trước khi khởi nghĩa Bỉnh-Định-Vưởng Lê-Lợi đã than rằng 
“ Tuân -kiệt như sao buổi sơm, nhân tãi như la mùa thu”... nghĩa lä nhã vua 
lắm vào cảnh tay không bắt gió, nước lã vỗ nên hổ, Vậy mà người anh-hùng áo 
vải Ấy, vẫn kiên tâm vẫn bển trí vã sau 10 năm chiến đấu vô củng gian khổ, 
cỏ khi gần như tuyệt-vọng, đã thực hiện được câu : “Sông núi nước Nam của 
người nước Nam”, bởi không mất một tấc đất với giặc. 

Cuối thế-kỷ 18, kẻ thù Bắc-phương nhân con cháu nhã Lê suy-tấn, soạn 
lại vở tuổng cử ngàn đời của đế-quốc : vua Thanh (Căn-Long) cho Đại-tưống 
Tôn- 8Ï. Nghị xua hai trắm ngần quân tinh-nhuế lấy ở 4 tỉnh miển Hoa-Nam 
qua đất Việt với chiêu-bải “ phu Lê ”. 

Đây là cơ hội cho Nguyễn -Huệ, vị hão-kiệt đất Qui-Nhơn lam nên sư 
nghiệp bất-hủ : chỶ trong 5 ngầy tiêu diệt sạch-sẽ 200.000 quân Tầu tử bên bở 
sông NhĨ đến Ải-nam-quan khiển con sông Hồng trở thành con sông máu trong 
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lịch-sử và trên đường bại tấu, xác quân Tâu giải đẩy cồn hơn lấ rụng dưới trời 
Đồng. Hơn thế nửa ngầi cồn ý-đổ mang quân Việt qua đất Tầu giãnh quyền lầm 
chủ Hản -tộc, tiếc rằng mệnh của ngài quá ngắn nên chí lớn không thãnh, cờ 
Việt đành chí một phen phất-phối trên đất Ung-châu vơi Lý-Thường-Kiệt... 

Như ta thấy qua bốn ngăn năm lịch-sử, hai dân-tộc Việt-Hoa chẳng mẩy 
triểu -đại l không so gươm thử súng, máu và nước mắt của quân-đội viễn:xâm 
cũng như quân -đội kháng -chiến đã thấm khá nhiểu väo lồng đất nước nãy... 

Với Chiêm-thãnh tuy mâu-thuẩn giữa họ vã ta mới chỉ bắt đầu từ Thiên 
Chua kỷ-nguyên nhưng cứng không kém phần sâu đậm, mặc dẩu người Chiểm 
chịu ảnh-hưởng của văn-hóa Ân-độ, một thứ văn-hỏa hiển-hòa, thiên về tử-bi 
bảc-ái khác hẳn văn-hóa Hán-tộc nặng chất tham-ô đễ-quốc nhưng ngược lại 
Chiềm cũng có tinh-thần quật-cưởng, hiểu-chiến vã từng quấy phá dân ta ngay 
tử buổi chúng ta cỡn lệ thuộc nhã Hán (thế-kỷ thứ 2 sau C.N). Tới khi chúng ta 
thực-hiện được nền tự-chủ, các nhã đương đạo của chứng ta đã thấy Chiêm-thằnh 
cũng lầ một môi lo tâm-phúc phải giải-quyết ngay vä không đáng ngại sao được 
khi Chiêm cũng văn-minh, phú-cương, cứng cô nhiều tham-vọng ghê-gớm, chẳng 
vậy cuối đởi Trần, Chiêm vương Chế -Bổng-Nga hầng năm đem quân đến tần 
phả Thắng-Long cướp văng bạc vä gái đẹp, ra văo nước ta ngang tầng như tới 
chỗ không người. Chẳng vậy dưới đởi vua Anh-Tồn, Việt đã phải xây-dựng nền 
hòa-hiêu với người Hời qua cuộc tỉnh duyên chính-trị giữa Chẽ-Mân và Công 
chủa Huyền-Trân nhằm chấm dưt oán thù ngần kiếp giữa hai dân-tộc. Rồi vân 
để Chiêm luôn 10 thể-kỷ đấ nằm trong quốc-sách Việt-nam tới thể kỷ 18 mới 
kết liễu, nghĨa lã sau khi Chiêm đã bị xóa nhồa tên tuổi trên bấn-đão nãy, côn 
lại chăng là một sổ tháp cð-đơn buổn tẻ dọc theo đường biển từ Quảng-nam tới 
Diên-khánh, Bình-Thuận, 

Với Chân-lạp, người Việt cứng hao-tổn không ít thẩn-trÍ vã cũng nhỏ khá 
nhiều mổ hôi nước mắt, có khi cả máu nữa, Quả vậy, chúng ta đã tửng có những 
cuộc giao-hảo đậm-đã với họ, chúng ta đã giúp đở các thân vương hoãng-tử xứ 
Chùa Tháp ổn định tỉnh hỉnh chính-trị đất nước và có phen cỏn xuất quân chống 
ngoại xảm gỉn-giử vẹn toán lãnh-thổ Miên-triểu. Thêm vào là những cuộc hôn 
nhân giửa gái Việt, trai Miễn cả trên cấp bậc lá ngọc cảnh văng nhờ đó những 
người dân cầy Việt-nam chiếm lĩnh dẩn các đồng bái xứ Đổng nai tới vịnh 
Thái-lan mã không phải gây chiến tranh. 

Nhỉn tổng-quát mọi việc biến cố đấ xảy ra giữa Việt-nam và các lân quốc, 
nhỉn sát vão cuộc sống của đân-tộc chứng ta qua các thế-hệ, chúng ta không thể 
không thấy liên-tiệp rằng bao nhiêu trang sử Việt-nàm lã bấy nhiêu trang sử 
tranh đấu, khi th anh-hùng lấnh-đạo, khi thỉ nữ-kiệt xung phong, quân dân mọi 
tầng lớp hết lồng đồng lao cộng tác rồi dân ta tuy nhỏ mầ vững chắc như vạn-lý 
trưởng-thành, bển-bí như Thái-sơn, Ngữ-linh không lần sóng xắm-lăng não lay 
chuyển nổi. 

„ _ Ở đầy bao nhiêu cuộc suy-tư được Hên-miên nối tiếp và đã lầm sớm bạc 
đầu những người chỉ-huy quân- sự cũng như chinh-trị, bao nhiêu cánh tay giã 
trẻ gái trai đã vung lên để bẩo-vệ quê-hương qua những cơn giông-tố hung bạo, 
tửng hủy -diệt bao nhiêu quổc-gia thiếu khẩ-năng chiến-đấu hay sinh-tổn, 
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Kết -quả cuối cũng lã đến giờ phút nãy chúng ta tuy còn phải trãi nhiều 
thử -thách cam-go như ông cha xưa kia nưa, những quôc-gia Việt-nam vẫn tiếp 
tục sống hững, sống mạnh. Cái quá khưoanh-liệt, ve-vang của dân-tộc ngây não 
cốn phong-phú-hởa ý-chí đấu -tranh của chưng ta thÌ chúng ta cồn vẫn có thể 
vững lồng tin-tưởng ở tưởng-lai của dân-tộc để luôn-luôn chiên thắng. 

Việt-nam muôn nấm ! 

Dân-tộc Lạc-Hổng muôn nắm ! 


Sa-Đéc 
Sunday, February 28, 2016 
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Khóm tre tượng trừng cho tỉnh-thần đoàn-kết din;tộc 


CHƯƠNG I 


CUỘC CHIẾN-TRANH. 
PHÁN ĐẾ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT. NAM 


——_— 


Hai Bà Trưng 
chống Đông-Hán (40 = 45) 


A) XÃ-HỘI GIAO-CHỈ TRƯỚC CUỘC KHỞI 
NGHĨA. 


Năm thế-kỳ trước Công nguyên các sử sách 
của Trung-quốc có ghi chép việc nước Việt dưới 
quyền của Việt-Vương Câu-Tiễn sau khi hạ được 
nước Ngô (đời Xuân-Thu) đã giữ ngôi bá chủ cả 
vùng sông Giang và sông Hoài. Nhưng vinh quang 
của nước Việt chỉ được dài có một thế kỷ rồi 
nước Việt lại suy tàn qua các biển thiên của lịch 
sử. Bị dồn ép bởi các kẻ thù hùng mạnh, nước 
Việt bị phân tán đề mất dần tên tuôi trong các 
cuộc tranh hùng sau này. 

Nếu giả thuyết nói rằng người Việt trên bán 
đảo Đông-Dương ngày nay là hậu-duệ của Việt 
Vương Câu-<Tiễn đời Xuân-Thu không sai thì ta 
cũng nên ghi nhận đề biết những cuộc thăng trầm 
của tiền bối. Sử (Tiền Hán-Thư, hậu Hán-Thư, 
Sử-ký v.v...) còn viết rằng nước Việt suy tàn thì 
nhiều nhóm dân Việt lưu vong xuống miền Đông. 
Nam Trung-quốc hợp với những người đồng tộc 
đã đi cư từ trước lập ra một quốc.gia ở lưu vực 
sông Hồng (Bắc-Việt ngày nay). Nhưng quốc-gia 
Việt đến đây chưa được qui củ lắm. Nó trở lại với 
tình-trạng bán khai của các bộ-lạc sống dưới chế- 
độ tù trưởng xưa kia: Vua gọi là Lạc-Vương; 
quan văn là Lạc-hầu, quan võ là Lạc-tướng. Người 
Việt sống bằng nghề làm ruộng và đánh cá nhưng 
từ trên xuống dưới Vua, quan, dân chúng rất tương 
thân tương ái. Điềm đáng chú ý là tỉnh-thần của 
người Việt ta rất cương cường vì thể mà người 
Trung-quốc đã có lời phê bình chúng ta như Sau; 
ngay khi chúng ta còn ở tình-trạng bán khai (xin 
nhắc rằng lời phê bình này đã căn-cử vào các 
cuộc va chạm giữa ta và Hán-tộc qua nhiều giai- 
đoạn lịch-sử): jÑgười Việt có tính khinh bạc, hiếu 


chiến, sắc sảo về việc binh, không sợ chết. Họ ở 
núi mà đi đường thủy, lấy thuyền làm xe, lấy 
chèo làm ngựa, đến thì như gió thoảng, đi thì khó 
đuồi theo (Việt-tuyệt-Thư)...› Theo sử-ký người 
Việt thường còn có hoài bão phát triền về phương 
Đắc nữa. 

Khoảng năm 221 (trước Công. nguyên) nhà 
Tần bên Trung-quốc giữa lúc toàn thịnh đã mang 
một đạo quân soo.ooo người mở cuộc Nam chỉnh 
sau to năm khói lửa, đã thôn tính được đất đai 
của người Việt ở Quảng.Đông và Quảng-Tây lập 
ra ba quận là Nam-Hải, Quất Lâm và Tượng 
quận. Đến đây bọn xâm lược ngừng lại vì gặp 
phải sức kháng-chiến mãnh«liệt của nhóm Tây - 
Âu - Lạc là nhóm người Việt cuối cùng mà tô 
trưởng là Thục-Phán tức An-Dương-Vương. ` 

Năm thứ so đời An-Dương-Vương nước Âu- 
lạc lọt qua tay Triệu-Đà một tướng của nhà Tần 
xưa kia rồi bị sắt nhập vào bản đồ nước Nam-Việt 
do Đà làm chúa khi nhà Tần bị đồ. 

Nhà Triệu gồm s đời vua kề từ 207 — trước 
tây lịch đến năm rrr thì bị dứt. Đế Quốc Nam- 
Việt bị nhà Tây Hán chiếm đoạt lập ra thành 9 
quận. Nước Âu-Lạc của An-Dương-Vương chia ra 
thành s3 quận Giáo.Cñhỉ và Cửu Chân (gồm Bắc- 
Việt cùng mấy tỉnh miền Bắc Trung-Việt) Nhật- 
Nam, Châu-Nhai và Đạm-NÑhi (tức đảo Hải-Nam). 
'Tiêu biều nhất bấy giờ là quận Giao-Chỉ nơi tập 
trung các tỉnh hoa người Việt sau khi đã bị dồn 
xuống vịnh Bắc-Việt. 

Trong trọ năm đầu chính.trị của nhà Tây. 
Hán đối với người Việt tương đối dễ chịu không 
khác chỉ khi còn chế-độ nhà Triệu, nhưng sang 
đến nhà Đông.Hán thì chánh sách đối ngoại của 
Trung-quốc trở nên khắc nghiệt. 
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Giai cấp qui tộc Giao-chỉtuy vẫn ở địa-vị 
cũ nhưng bị chính sách giảm uy của Tây.Hán 
cũng mất dần thề thống, nhất là nhà Đế.quốc lập 
dần một đẳng cấp quan lại mới bằng những phần 
tử trước kia nằm trong hệ.thống phong-kiến 
Nam-Việt đề đếo gọt dần quyền lợi vật chất và 
tỉnh-thần của chính.quyền bản-địa. Song hành 
với sự kiện này là một đội quân thường.trú và 
địa-phương cũng được đặt ra đề đề phòng những 
cuộc nồi dậy của các Lạc-hầu, Lạc.tướng. 


Trước cuộc đào.thải ngấm ngầm này dĩ- 
nhiên quý tộc và bình dân Giao-chỉ cùng đau 
khồ như nhau, đã đoàn-kết nhanh chóng trong 
âm. mưu lật đồ chế độ Hán-thuộc. Rồi việc phải 
đến đã đến. 


Năm Giáp-Ngọ (44 sau Tây-lịch) là năm 
Kiến-Võ thứ ro, Hán-Quang-Vũ phái Tô-Định 
sang thay Tích-Quang. Tô đã du-nhập vào Giao. 
Chỉ những luật lệ khắt khe có mục-đích khống- 
chế nhân-dân Giao-Chỉ từ trên xuống dưới trong 
khi người Giao-Chỉ chúng ta đã có một nền luật- 
pháp Việt thành văn. Tô lại lÀ một Thái-Thú 
tham tàn, hiểu sát, ưa dùng những kẻ vô lại và 
cho cả thê thiếp dự vào chánh-sự càng làm cho 
mâu-thuẫn giữa kẻ Hán người Việt thêm sâu sắc, 


Tô tưởng đã bao vây được đầy đủ x3-hội. 


Giao-Chỉ và nắm vững tình thế nên vào năm 30 
Hán bãi bỏ chế-độ Đô-Úy, y cũng không nghỉ 
quân-đội là cần thiết, thực ra chính quyền đô-hộ 
lúc này phải có quân-đội thường trực hơn bao 
giờ hết trên đất Giao-Chỉ. Có lẽ âm-mưu khởi 
nghĩa đã được giữ gìn khéo léo nên)sau này cuộc 
cách-mạng bùng nồ như sét đánh ngang tai chúng 
không kịp trở mình vậy mà trong khi này Tô đã 
ung dung ném mồi lửa vào đống thuốc nồ mà 
không hảy. 


TIỀU-SỬ CỦA CÁC NHÀ CÁCH-MẠNG. 


Hai Bà Trưng Chắc và Trưng Nhị là con của 
Lạc Tướng Huyện Mê-Linh làng Hạ-Lôi, Tồng 
Yên-Lãng Tỉnh Phúc-Yên — Bà Chắc hơn Bà Nhị 
s tuồi (và khi tạ thế Bà mới 2g tuồi). Là loại gái 
phi-thường, lại sinh nơi cửa tướng nên hai Bà 
hùng-đũng, can-đảm và khẳng-khái đặc-biệt, 
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Cha mất sớm, mẹ hai Bà là Man-Thiện cháu 
ngoại của Lạc.Vương. Bà Man-Thiện ở goá nuôi 
con. Bà cũng có đầu óc khác người ta do đó hai 
Bà Trưng đã hấp thụ được một nền giáo-dục 
thích hợp với đẳng cấp và tạo nến những khí- 
phách hết sức lỗi lạc, cao cả. 


Đến tuồi trưởng-thành Bà Chắc được gả cho 


ông Đặng-Thi-Sách là một Tù-trưởng có nhiều 


uy-tín tại Giao-Chỉ-Bộ và đang giữ chức Huyện 


lệnh tại Chu-Di£n, Phủ Vĩnh-Tường, Tỉnh Vĩnh- 


Vên ngày nay. 

Trước cảnh lầm than của dân chúng, sự khinh 
khi của quân thống trị, sự bóc lột đến xương 
tủy của đám quan Tàu, vợ chồng ông Thi-Sách 
căm hờn tột bực âm-mựu đánh đuồi bọn 
Đế-quốc. 

Hưởng ứng đại-nghĩa có một nhóm đồng-chí 
ái-quốc ở các vùng lân cận là Đông-Sảng, Liên- 
Chiều, Phù-Xá đem nữ binh đến giúp vào buồi 

đầu, Rồi khi cờ Cách-Mạng phất lên, hào-kiệt và 
nhân-dân các nơi kéo đến gia-nhập nghĩa quân 
đông như nước chảy. Bên cạnh hai Bà có mấy vị 
nữ tướng có đại danh như Thánh thiên công 
chúa, Lê-Chân, Nguyễn-đào-Nương v.v.«‹ 
Quân-số vụt tăng lên tới 6 vạn. 


Rồi lệnh xuất quân vừa ban hành, vì Thỉ- 
Sách sắp đặt quân-đội sơ-sài, quân cơ lại bị 
tiết-lộ nên bị bắt. Tô-Định giết ngay ông đề thị- 
uy nhất là y đã bị họ Thi gửi cho một bức tối- 
hậu-thư rất gay gắt và cáo tội lỗi y như sau : 


«Ặ Loát nhĩ Nam-Phương, ức uạn sinh linh điệc giai 
«Triều đình xích tử. Thừa lưu tuyên hóa, tất đi đi 
« Dân vì tiên, Tử kửm 0ì chính, trung ngôn gia mưu 
« Giả kiến tội, bôn tầu, thừa thuận giả kiến thưởng. 
« Cơ thiếp đắc dĩ lộng chính, biền bê đắc đĩ thiện quyền 
« Tuy ái dân chỉ thuyết uồ thời vô chỉ, nhỉ tồn hại 
« chỉ tâm đã nhật đũ liệt! Tuàn dân cao dĩ phong kỳ 
‹ tài, kiệt dân lực dĩ cung kỳ dục. Tự thị phú cường 
uilễm đi Thái-A chỉ thế, bất trì khuynh bại, thí như 
« chiêu lộ chỉ nguy ! 

« Nhỉ bất tế chỉ đi khoan, tất nguy vong f 

« Cập chí đi f » 


DỊCH 


Phương Ñam tuy nhỏ mọn nhưng ức vạn 
sinh linh cũng là con đỏ của triều đình. Kẻ đi 
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tuyên dương đức hóa cốt phải lấy việc yên dân 
trước hết, 


Ngươi nay làm việc chính-trị, bắt tội người 
nói thắng, bày mưu hay, yêu kẻ luồn lọt, bợ đỡ 
cho hầu gái dự vào việc chính-sự, cho nịnh thần 
được chuyên quyền, lúc nào cũng bô bô nói chuyện 
thương dân mà lo bóc lột kẻ dưới càng pgày càng 
dữ. Rán mỡ dần đề thỏa lòng dục, cậy mình sức 
mạnh thế như gươm Thái-A sắc bén, nào biết 
cơ mình nguy ngập như giọt sương sớm để tan Ì 
Nếu không sửa đồi chánh sách cho rộng rải thì 
sẽ nguy vong đến nơi đấy !l... 

Thể là cuộc chiến-tranh của đôi bên đã như 
quyết-định. Người lãnh-tụ họ Thi vừa ngã xuống 
thì toàn bộ dân Giao-Chỉ vùng lên bởi đã sẵn sàng. 


* 
* # 


C) CUỘC TRANH HÙNG GIỮA GÁI NHÀ 
NAM VÀ ĐẾ-QUỐC ĐÔNG-HÁN 


Nhờ sự phẫn uất và căm hờn tích lũy từ 
nhiều năm, quân Cách-mạng Giao-chỉ tiến đánh 
phủ-trị của họ Tô thẳng luôn mấy trận liền và 
thắng rất dễ-dàng, nhất là cầm đầu chiến cuộc là 
hai vị cân-quắc anh-hùng nên lòng dân càng nô nức. 


Quân Cách-mạng đi đến đâu như gió lướt 
cỏ - Các quận Cửứu-Chân, Nhật-Nam, Hợp-Phố và 
các tầng lớp nhân dân xa gần hưởng ứng nhiệt~ 
liệt. Thái-Thú Tô-Định và bọn thủ hạ mất tỉnh- 
thần ngay từ giờ phút đầu cùng nhau bỏ chạy 
thoát thân về Nam-Hải. Hai Bà thâu phục được 
các thành-trì trên toàn bộ lãnh-thồ Lĩnh-Nam xong 
tồi xưng Vương thiết-lập Kinah-đô ngay ở Mê- 
Linh là quê nhà - Nền tự chủ bắt đầu từ năm 
Canh-Tí (4o).. 


Cuộc thắng Hán xét ra hoàn toàn do tinh- 
thần yêu nước và lòng hờn giận quân thống-trị, 
còn so sánh quân-đội hai bên, thật thà mà nói thì 
quân Cách-mạng thua xa về mọi mặt. Quân ta 
kém Bắc-quân hẳn về tồ-chức và kỹ-thuật, chiến- 
đầu lạithiếu kinh-nghiệm chiến-trường — Vũ khí 
tuy có nỏ cứng, tên tầm thuốc độc nhưng. giáo 
không có mãi thép nhọn, mộc không có da giầy — 
Riêng tướng súy mới có giáp trụ mua được của 
Trung-Quốc — Trái lại địch hơn ta ở chỗ quân 
sĩ phần nhiều vóc người to lớn, khí giới sắc bén, 


tiến lui có trật tự, có phương-pháp và kỷ-luật, 
chiến đấu thông thạo vì là những bộ-đội nhà 
nghề. Họ chia ra s đội: tiền, hậu, tả, hữu, trung 
có s hiệu cờ khác nhau đề liệu chiều tiến thoái. 
Tả quân tiến bằng giáo mác thì hữu quân giữ thế 
trận bằng cung nỏ — Tiền quân tiến bằng ky mã, 
giáo dài và giáp sắt thì trung quân sẵn sàng mã 
tấu và mộc gỗ khiên mây đề giáp chiến, nếu tiền 
quân chọc thủng được hàng ngũ của đối phương — 
Hậu quân của chúng đánh trống reo hò trợ oai 
cho quân tiền phong và quân xung phong làm 
nhụt nhuệ-khí của quân đối thủ, 

Ít nhất quân Cách-mạng đã gặp quân chính- 
quy của Đông-Hán ở những vị-trí quan-trọng và 
đã chiến thắng do lòng quyết tử đối với giặc đề 
giành độc-lập. 

Cuộc Cách-mạng hoàn tất vào mùa Đông thì 
năm sau (Tân.Sửu) vua Hán- Quang- Vũ phong 
Mã-Viện làm Phục-ba tướng - quân, Lưu - Long 
làm Phó cùng với Lâu-thuyền tướng quân là 
Đoàn-Chí sang đánh nhà Trưng — M3-Viện là một 
danh tướng đời bấy giờ của Trung-Quốc — Ÿ 
đã ngoài 7o tuồi nhưng vẫn khỏe mạnh — Quân- 
đội của Y gồm 8.ooo quân chính-quy lấy ở các 
Quận Tràng - Sa, Quế - Dương, Linh - Lăng về 
Thương-Ngô, 12.ooo bính phụ-lực mộ ở các 
Huyện thuộc Tỉnh Quảng-Đông, 

Công việc đầu tiên của họ Mã là cho quân 
mở rừng phá núi, triệt hạ trên một ngàn dậm 
đường đầy chướng-ngại-vật tiến vào Giao-Chỉ 
bấy giờ bằng đường biền qua vùng Ô-Hứa (Lạng- 
Sơn) do một lối đi một bên là núi, một bên là 
nhánh Bắc sông Thái-Bình — Giặc phải dùng con 


đường này mới tránh được các đần: lầy bởi 


nước thủy-triều thuở đó còn tràn vào tới Trung- 
Châu. 

Mã -viện hành quân theo dọc sông do cần 
liên lạc với các thuyền chiến đề cùng tiến đến 
Miê-Linh là thủ-phủ của nhà Trưng và Tây-Lý 
là một căn cứ giữa Hà-Nội và Sơn-Tây. 

Được tin giặc Hán tiến vào nội địa và đã tiến 
vào khá sâu Thánh-Thiên Công-Chúa (không rõ 
tên tuồi) một nữ tướng kiệt hiệt của Hai Bà được 
lệnh đón đánh — Quân ta giao phong hăng hải 
luôn mấy trận giết được trên một ngàn giặc sau 
đó địch phải rút sang vùng Bắc-Giang biều tấu 
về Hán-Để xin tăng viện. Vua Hán mật chỉ cho 


Mã-Viện dùng mưu hơn dùng sức. Mã-Viện liền 
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đóng quân ở Mã Giang (‡) giữ thể cố thủ rồi giả 
sai một đạo quân từ Bảo-Lạc (Cao-Bằng) qua 
chiếm Đại-Man vùng Thập-lục-Châu (Tuyên. 
Quang) hư truyền sắp tấn công các vị-trí miền 
Thượng-du của ta, 

Trưng-Vương liền phái Thánh-Thiên Công- 
Chúa lên cứu các lực-lượng đang đóng tại miền 
Bắc thì Mã-Viện lợi dụng chỗ Hai Bà phân tán 
lực-lượng đi xa, dồn hết sức mạnh đánh vào 
Mê-Linh lúc này thiếu phòng-bị và ít quân lính 
— Quân Hán mỗi lúc một đông, trùng trùng điệp 
tiến đến bao vây quân ta. Hai bên đánh nhau suốt 
ngày đêm, tình thể của hai Bà mỗi phút thêm 
ngủy ngập, phải lui dần, 


Được tìn Trung-Châu nguy bách, Thánh- 
"Thiên Công-Chúa vội bỏ Thượng-du quay về 
tới Thành Ái - Châu, Huyện Thạch - Đầu, Phủ 
'Thiệu-Hóa thì liên lạc được với Trưng.Vương. 
Công-Chúa dàn quân ngắn chặn địch nhưng địch 
vẫn tiến được. Sau nghĩa.quân chạy đến Xã Hát- 
Môn, Huyện Phúc Thạ, Tỉnh Sơn-Tây, hai Bà 
tiến thoái không đường liền nhầy xuống dòng 
sông Hát là khúc sông Đáy chây vào sông Nhị-Hà 
giữa ngày mồng 6 tháng 2 nãmà Quý Mão (42 sau 
Táy-Lịch). Theo lời đân-chúng ngọc thề của hai 
Bà trôi về bãi Đồng-Nhân gần Hà-Nội nên ở đây 
dân xây đền thờ hai Bà và hàng năm đúng ngày 
tháng kề trên mở hội linh đình đề làm lễ kỷ niệm 
hai vị nữ kiệt vô cùng trọng thê. 

Sau khi đánh bại được quân chủ-lực của 
Cách-mạng Giao-Chỉ, Mã-Viện kéo hết đại quân 
vào Cửu-Chân đuồi tướng Đô-Dương, giết và bắt 
được trên s.ooo chiến-sĩ của ta và cầm tù được 
trên 2o.ooo. Xét con số thương vong và bị bắt 
của ta từ đầu chiến cuộc đến lúc hạ màn vào khoảng 
4o.ooo, Đối chiếu với dân số người Giao-Chỉ ta 
lúc đó tại các Quận Giao-Chỉ, Cửu-Chân, Nhật~- 
Nam và Hợp-Phố cộng được 1.o60.715 người thì 
số tồn thất như vậy thật là quá cao và nặng nề. 
Một bề con số này nói lên sự đàn áp hết sức 
đã man của Để-Quốc Đông-Hán, một bề nó tỏ 
rằng vì toàn dân tícb-cực chống giặc nên mới 
thiệt hại lớn lao như vậy. Ngoài ra Mã.-Phục-Ba 
còn rời zoo Cừ-Soái (cấp Chỉ-Huy Nghĩa-Quân) 
sang Linh-Lăng đề tù giờ phút đó người Giao- 
Chỉ như rẳn mất đầu, như cây bị bật gốc — Thủ 
đoạn này của tên tướng thực dân họ Mã quả hết 
sức sâu sắc vì ta đã thấy nó có ảnh hưởng vô vàn 


22 


tai hại cho chúng ta, từ đó mầm Cách.Mạng bị 
thui trột, trên hai thể-kỷ sau đến đầu đời Đông- 
Ngô với Bà Triệu cuộc khởi-nghĩa mới bắt đầu 
nhen nhúm trở lại và đến thể-kỷ thứ 6 nó mới 
có đà phát-động mạnh. : 

: Sa-Đéc 


BA Sunday, February 28, 2016 


D) NGUYÊN.NHÂN CỦA CUỘC BẠI TRẬN. 


Chúng ta đã đứng trước một vấn-đề cần phải 
chú ý là trong việc chiến-đấu, điều-kiện đề thắng 
địch, yếu tố căn bản đề chiến thắng tuy là lòng 
ái-quốc nhưng quân-đội cân phải có tồ-chức đứng 
đắn, có kỷ-luật sắt thép nhưng phải được người 
làm tướng có tài chỉ-huy, biết áp-dụng chiến- 
lược, chiến-thuật thích hợp. 

Nước ta có nhiều rừng núi hiềm trở, sông 
ngòi giăng mắc khắp nơi, thủy thồ ác độc đối với 
những đạo quần viễn xâm không quen sinh sống 
ở vùng nhiệt đới. Đáng lẽ quân Cách-Mạng phải 
biết lợi dụng cái ưu điềm đó đề ngăn giặc ngay 
từ ngoài cồng ngõ, gây cho họ nhiều sự khó khăn 
trên các đoạn đường hành-quân bằng các cuộc 
du-kích chiến, phục-kích-chiến, làm cho chúng 
tồn thất hao mòn dần thực lực nhất là nhuệ khí, 
Quân-đội của Mã-Viện là quân-đội nhà nghề cổ 
danh tướng điều khiền, đã từng chiến - thẳng 
nhiều ở các chiến-trường miền Bắc nên có nhiều 


tin tưởng khi bước chân sang Giao - Chỉ — Vậy 


mà Nghĩa-quân đã chỉ lo tập trung ở vùng đồng 
bằng từ Bắc-Ninh qua Phúc-Vên, bỏ hẳn các nơi 
có địa hình, địa vật rất có lợi cho mình đề chúng 
ung dung tiển đến vị-trí của mình. Nói cách khác, 
Nghĩa-quân đã nhường cho địch những vùng 
chiến địa dễ đánh, dung dưỡng nhuệ-khí của địch; 
nên chỉ có thắng địch ở một vài trận đầu do tỉnh- 
thần ái-quốc đang vượt lên cao độ. Nhưng giặc là 
những bọn nhà nghề, thông thạo chiến-đấu thì 
thực lực và tinh-thần của Nghĩa-quân phải hao 
tnòn dần rồi tan vỡ do thiếu tôö-chức chặt chẽ và 
kỷ-luật nghiêm-minh, 


Giặc đã dùng lối dương Đông kích Tây, hai 
Bà mắc mưu tung ra những đội quân tỉnh-nhuệ 
nhất lên cứu miền Bắc, Mê-Linh nơi địa bàn chính 
thiểu thực lực nên địch đã phong tỏa dễ dàng với 
một quân số đông đảo — Đã vậy việc tiếp vận 
của nghĩa quân hầu không có, việc liên lạc cũng 


không được sắp đặt chặt chế, khi lâm nguy quân 
chủ-lực bị cô thế do đó không cầm cự được 
lâu ngày. 

Các đanh tướng của ta đời sau thắng được 
giặc Bắc bao giờ cũng do biết tránh địch khi 
địch mạnh và không bao giờ tập trung nhiều 
quân đội ở một nơi, nhất là ở vùng đồng bằng 
thiếu thể dựa nương, hiềm yếu. 

Phải chỉ hai Bà biết áp dụng trì-cửu-chiến 
(đánh lâu, đánh dài) chỉ ra quân khi trường hợp 
có lợi chắc chắn, biết tránh né khi địch đang 
sung sức, chặn đón và phá hủy việc tiếp vận của 
địch, lợi dụng yếu tố thời-tiết, thủy thồ ác độc 
của miền nhiệt-đới và chỉ riêng với yếu-tố này 
địch cũng đủ khốn đốn. Chính Mã-Viện đã hoảng 
sợ cái lam sơn chướng-khí của Giao-Chỉ từng gây 
nhiều chết chóc, ốm đau và mệt mỏi cho quân 
lính của y. Trong một bức thư gửi về nhà Mã tỏ 
ý hối tiếc không nghe lời người em là Sa-Du 
trước khi lên đường, một điềm trong thư ngụ ý : 
« phú quý tràng trung dị-bạch đầu » nghĩa là người 
ta chạy theo cái mồi phú quý, ham mê cái ấn 


phong hầu thì đầu chóng bạc, thà « frung ồn » 
là làm quan nhỏ cho đỡ cực nhọc tấm thân... 


Bình luận về hai Bà các sử gia ngày này ai 
cũng nghĩ rằng vào thể kỷ rs nước Pháp có một 
Jeanne d“Arc đã đủ là điều hãnh-diện cho phụ nữ 
Pháp — và lấy làm vẻ vang cho Lịch-Sử nước họ 
vô cùng. Ngót hai ngàn năm qua hai gái nhà Nam 
và nhiều nữ tướng khác còn có sự nghiệp lẫy lừng 
gấp mấy Jeanne d“Arc : đuồi được giặc ra khỏi 
bờ cõi, không phải chỉ thắng một hai trận như cô 
gái Pháp. giành được nền độc lập trên ba năm, 
treo gương tranh đấu và ái quốc cho toàn thề 
đồng bào suốt hai mươi thế kỷ nay, Kim Cồ 
Đông-Tây đã có dân tộc nào được cái vinh-dự làm 
con cháu những vị nữ kiệt như vậy › Ngoài r4; 
nếu người Việt bây giờ có truyền thống yêu 
nước và nếp sống hào hùng, là nhờ tỉnh thần bất 
khuất của tiền nhân trong đó hai Bà là những 
ngôi sao chói lọi nhất đề soi đường chỉ nẻo cho 
hậu thế không riêng trong giới cân quấc, 
quần thoa‹ 


CUỘC CHIẾN-TRANH GIỮA HAI BÀ VÀ MÃ-VIỆN 
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Lực lượng Giao- Chỉ: 
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Lực luợng Đông - Hứn. 


CHƯƠNG II 


CUỘC QUẬT KHỞI 
THỨ HAI CỦA DÂN GIAO -CHỈ 


Bà Triệu 


chống Đông-Ngô (248) 


Mz-vien dẹp xong cuộc cách mạng của 
'Trưng Nữ Vương liền thiết lập một chế độ 
thính trị cay nghiệt đề kìm hãm sự tiến bộ và 
inh thần quật cường của người Giao chỉ. 

Về quân sự y đi kinh-lý từ Giao chỉ đến Cửu 
“hân nghiên cứu các địa-điềm dựng đồn đóng 
quân đề phòng bị các cuộc dấy loạn. Về chính-trỊ, 
thấy nơi nào quá đông dân chúng liền phân tán 
cho các quận huyện khác và đặt người Trung 
quốc vào các cơ quan hành chánh, Về luật pháp ÿy 
thêra một số điều khoản đề giàng buộc người 
bản xứ chặt chẽ hơn do đó giai cấp phong-kiến 

_Giao-chỉ bị tước đoạt gần bết mọi uy quyền và 
ảnh hưởng. Đồng thời Mã-Viện (còn ¡ tên khác 
là Mã-Văn-Uyên) đã du nhập mạnh mể vào đất 
Giao-chỉ tất cả cái gì thuộc văn-hóa Trung quốc. 
Tóm lại Mã-Viện làm đủ thứ đề đồng-hóa người 
Giao-chỉ vào khối người khồng lồ của Trung 
quốc và bằng cách lấy cực quyền đề ép buộc. 

"Trước sự kiện này nhà Sử học Pháp Maspére 
phê bình ; « Mã-Viện đã dùng bạo-lực đề cưỡng 
gian văn hóa Lạc Việt ». 

Sự cưỡng ép này đem đến một phản ứng 
thể nào ‡ 

Năm aa2o sau C.N. nhà Đông-Hán đồ. Trung 
quốc chia ra làm 2 : Bắc-Ngụy, Tây-Thực, Đông- 
Ngô. Giao-châu ở sát khu vực của Đông-ÑNgô và 
trong khi nước Tàu rối loạn Giao-châu gần như 
là một nước tự trị. Sau này Đông-Ngô được Šn~ 
định liền thi hành một chế độ trực trị ở Giao- 
châu. (Giao-chỉ bấy giờ được đồi ra Giao.châu do 
lời đề nghị của Si-Nhiếp và Trương Tân một kẻ 
giữ chức Thái-thú, một kẻ là Thứ sử). Với chế 
độ này Đông-Ngô đàn áp dân bản-xử và bóc lột 
nhiều hơn nếu so với chế độ cũ đã nhiều phen 


lỏng lẻo do các biến chuyền chính-trị bên 


« Thiên triều ». 


Đứng đầu đám quan lại của nhà Đông-Ngâ 
có Lữ-Đại là một Thứ-sử rất tàn ác. Bây giờ Sĩ 
Nhiếp đã chết, Các con lên thay bị Lữ-Đại bày 
gưu giết hết bởi họ được cảm tình của nhân dân 
và có nhiều uy tín. Dân chúng Giao-châu rất bất 
bình và Quận Cửu-Chân trở nên rối ren. Lữ- 
Đại cho hành quân giết tới hàng vạn con người, 

Năm Mậu Thìn (248) tức là năm thứ hai nhà 
Đông-Ngô non sông nước Việt lại sản xuất thêm 
thột vị Nữ Anh Hùng đã phất cờ nương-tử cứu 
dân cứu nước tại miền Cửu-Chân. 

Đây là một thiếu nữ, tuôi mới đôi mươi 
sinh trưởng ở Huyện Nông-Cống, tỉnh Thanh- 
Hóa tên là Triệu-thị-Trinh thuộc quý tộc bản 
địa có anh là Triệu-Quốc-Đạt là tù-trưởng tại 
địa-phương. 

Dân chúng trọng vọng con người nghĩa khí 
này nên đã tôn là Bà. Bà Triệu tuy là r cô gái 
nhỏ tuồi nhưng tính tình khẳng khái như một kẻ 
mày râu, lại có chí hướng phi thường là muốn 
giải phóg đồng bào ra ngoài vòng xiềng xích 
của ngoại quốc. 

Ông Triệu quốc Đạt buồi đầu không tấn 
thành hoài.bão của Bà nghĩ rằng phụ nữ chân 
yếu tay mềm không thề làm nồi sự nghiệp đưa 
đồng bào ra khỏi cảnh lầm than. Bà không 
chịu và đã phát ra một câu bất hủ : ‹ Tôi muốn 
cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá 
tràng kình ở biền đông, quét sạch cõi bờ đề cứu 
đân fa khỏi cảnh đắm đuối chớ không thèm bắt 
chước người đời cúi đầu cong lưng làm thân 
tì thiếp cho người ta... ». 


TẠI 


"Ông Triệu quốc Đạt thấy em có nhiều dũng 
khí chịu nghe theo. Bà Triệu được tôn làm chủ 
tướng, dân gọi là Lệ-Hiải-Bà-Vương. Bà mặc áo 
giáp vàng, cưỡi voi xông ra trước quân địch 
như vào chỗ không người. Tiếng «‹ Nhụy Kiều 
tướng quân » 1 thời đã vang lừng cõi Giao châu 
và làm khiếp đảm giặc Ngô luôn 6 tháng. 

Sau vì quân ít, thể cô bà không cầm cự 
được lâu phải lui binh về xã Bồ-Điền (ngày nay 
đồi tên là Phủ Diễn thuộc huyện Mỹ Hòa, tỉnh 
Thanh Hóa) rồi tuẫn tiết: 

Đề kỷ công người nữ chiến sĩ đã hy sinh cho 
nền tự do của dân tộc, sau này vua Nam-.Đế nhà 
Tiền Lý cho dựng miểu thờ và phong là « Bật 
chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu-nhân›, 


Côn quân xâm lược nhà Ngô sợ oai bà đã phải 
thốt ra câu : 


Hoành qua đương hồ dị 

Đối diện bà Vương nan Ì 
tạm dịch 

Múa giáo chống hồ dễ 

Giáp mặt bà Vương thực khó thay f 
Và từ năm 248 sau 'T. L. đến nay người con gái 
19 tuồi cưỡi voi, mặc áo giáp vàng đôi guốc ngà 
tự xưng là Nhụy Kiềutướng quân ấy mãi mãi 
không phai mờ trong tâm trí của người dân Việt Í 


Cuộc nồi dậy năm Mậu-Thìn (248 sau €C.Ñ) 
cũng có tính cách phản Đế, cũng thất bại như 
cuộc Cách mạng năm Canh-Tý do kém tô chức 
lại thiếu sự hưởng ứng của các tầng lớp phong 
kiến lãnh đạo bởi ta chỉ thấy nó được phát động 
ở quận Cửu Chấn raà thôi. Một địa phương lúc 
này còn yếu kém rnà chống bộ máy thống trỊ trực 
tiếp của để quốc được 6 tháng như vậy đã là khá 
dài. Tính thần đề kháng đến thế cũng đáng kề là 
hùng mạuh và nếu không thê kéo dài hơn là lẽ 
tất nhiên, 

Điều làm cho dân tộc Việt-Nam phải lưu ý, 
các nước ngoài phải ngạc nhiên là chỉ trong vòng 
hơn hai thế kỷ đất nước này đã sản xuất được 
ba vị anh hùng cứu quốc loại khăn yêm, khiến 
giống nòi Việt.Nam càng được phấn khởi mạnh 
mẽ trên con đường tranh đấu chống xâm lăng. 


Các thế.hệ sau được các vị tiền bối võ trang 
tỉnh thần bằng những sự nghiệp cao cỉ, phi 
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thường nên đã luôn luôn vùng dậy khai thác 
những cơ hội thuận tiện nhất đề đập tan xiềng 
xích của để quốc. „ 


Từ cuộc vận động và tranh thủ độc lập đầu 
thể.kỷ thứ nhất, đến các thế.kỷ sau đã có những 
cuộc vận động độc lập kế tiếp do Nam giới trên 
phương-điện chính.trị và quân-sự sau đây : 


A4.— Năm 544 — 6oa sau C.N. ông Lý-Đôn 
khởi äghĩa lập ra nhà Tiền.Lý dài được s8 năm 
lấy Long-Biên làm Phủ-trị, đặt quốc-hiệu là Vạn- 
Xuân sau khi đánh đuồi được bọn quan lại của 
nhà Lương. Nhà Vua ở ngôi được 4 năm thì mất. 
Lúc này quân Nhà Lương trở lại Giao.Châu 
đánh nhà Tiền.Lý. Kế tiếp ngài là Tả Tướng 
quân Triệu.quang.Phục. Họ Triệu dùng du.kích. 
chiến đánh lại Trần-Bá-Tiên, Dương.Sán và đuồi 
được quân ngoại xâm. Nền độc lập của Giao- 
Châu kéo dài đến năm 6oa thì mất về nhà Tùy. 


B.— Năm 722 tại Hoan-Châu (Hà. Tĩnh) 
Ô. Mai-thúc.Loan hô hào dân chúng nôi lên 
chống quân thống trị nhà Đường. Ông liên kết 
với Lâm.Ấp và Chân-Lạp nhưng khi binh nhà 
Đường đến tấn công, Ông cầm cự không nồi rồi 
bị bệnh mà chết. 


C.— Năm 7gr, Ông Phùng.-Hưng người Huyện 
Phúc.Thọ, quận Đường-Lâm, tỉnh Sơn.tây vận 
động nhân dân đánh phá phủ-trị, chiếm được la- 
thành nhưng mấy tháng sau bị đau rồi chết. Con 
là Phùng-An ra hàng quân của Triệu-Xương đo 
nhà Đường cử sang đánh dẹp vì không đủ sức 
cầm cự. 

D.— Năm goô nhà Đường sắp đồ, nhân dịp 
bên Trung-Quốc lâm vào thế biến ông Khúc- 
Thừa-Dụ quê ở Hồng-Châu, tỉnh Hải-Dương có 
nhiều uy tín đứng lên chiếm đoạt chính quyền 
tại Giao-Châu. Nhà Đường bất đắc di phải công 
nhận ông và phong ông làm Tiết-Đậ-sử. Ông chết 
đi có con là Khúc-Thừa-Hạo kế-nghiệp, Lúc này 
nhà Hậu-Lương bên Tâầu đã thay nhà Đường. 
Khúc-Hạo xin lệ-thuộc nhưng chỉ lệ-thuộc về 
hình thức mà thôi, 


Khúc-Hạo mất có con ià Khúc-thừa.Mỹ nối 
dõi bị quân Nam-Hán tấn công. Nam-Hán bấy 
giờ là một quốc-gia phụ-dung đối với nhà Hậu- 
Lương tại miền Đông-Nam Trung-Quốc đóng 
đô ở Quảng-Châu cậy mạnh nên xuất quân chỉnh 


phục Giao-Châu. Năm Quíi-Mùi (o23) họ Kận 
trận và đặt chế độ đô-hộ ở nước ta. 

Năm g3: một tướng của Khúc-Hạo là Dương 
đình Nghệ huy động dân chúng đuồi Thứ-sữ 
của Nam-Hán là Lý-Tiến và quân-lực của họ do 
Lý-khác-Chính chỉ huy, lên làm Tiết-Độ-sử. 

Sau Dương-đình.Nghệ bị một nha-tướng là 
Kiều-Công-Tiễn làm phản giết đi. Nhưng Kiều- 
Công.Tiến lại bị Ngô-Quyền là con rề của họ 
Dương trấn thủ Ái-Châu dấy binh chính phạt. 
Kiều-Công-Tiễn liền cho người sang cầu cứu 
nhà Nam-Hán. Vua NÑam-Hán cho con là Thái-tử 
Hoằng-Tháo lãnh-đạo. Các đoàn quân viễn-xâm, 
tiến sang nước ta, còn nhà vua mang quân tiếp 
ứng đi sau. Quân Nam-Hán vừa tới cửa sông 
Bạch.đẳng thì bên trong Kiều-Công-Tiễn đã bị 
Ngô-Quyền giết được (938). 


NGÔ-QUYỀN (o2zo-g6s) VÀ TRẬN BẠCH-ĐẰNG 


Trước đó ít ngày đề toàn dân hưởng ứng 
và hiều biết những biến cố quan-trọng đang xây 
ta trên đất nước và có thề gây nên một tình-thể 
nghiêm trọng, Ngô-Quyền truyền hịch đi khắp 
nơi kêu gọi quân dân tích cực phòng bị, bề 
khác ông xuất hết thực lực ra ngăn giặc ở bến 
Bạch-Đằẳng, là con sông thuộc huyện Thụy- 
nguyên, tỉnh Kiến an chảy ra ngoài biền có 
nước thủy triều lên xuống — Ông nầy ra sáng kiến 
cho binh sĩ làm các cọc gỗ đầu vót nhọn bịt sắt 
rồi cắm ngầm xuống lòng sông. Khi nước thủy 
triều đâng lên, mặt nước trắng xóa, không ai nhận 
thấy gì hết, ông cho quân chèo thuyền ra đón 
giặc và khiêu khích chúng, Quân Nam-Hán đuồi 
theo tưởng quân Việt mất tỉnh thần bỏ chạy. Khi 
nước triều xuống, thuyền giặc bị mắc hết vào cọc, 
thủng nát quá nửa. Quâa ta bốn mặt áp lại đánh 
tất hăng, giặc không đường tiến thoái, tôn thất 
gần hết. Đau đớn hơn cả là Tháí-Tử Hoàng-Thao 
bị bắt rồi bị hạ sát luôn. Hán Chủ và quân tiếp 
viện được tin liền, mất vía hoảng hồn vội vã rút 
luôn về bên kia biên giới, vỡ mộng xâm lăng 
từ đó... 


Nhận xét vẻ Nam-Hán : quân Tàu không 
dùng đường bộ tiến vào Giao-Châu không phải là 
vô cớ. Nếu họ dùng đường bộ, tất nhiên phải 
kéo qua Lạng-Sơn — Nơi đây lắm rừng nhiều núi, 


chúng sẽ gặp nhiều trở ngại và nguy hiềm. Còn 
dùng hải đạo, đã tránh được nạn phục-kích, việc 
chuyền quân của chúng còn nhẹ nhàng thánh thơi 
và mất ít thì giờ. 

Nhưng họ đã dùng hải đạo tức là vượt biền 
tiến vào con sông Bạch- -Đẳng đề đô bộ lên đất 
Giao-Châu của ta cũng vẫn thất sách không kém, 
vì ai cũng rõ thuyền bè của biên-dân hai bên Việt- 
Hoa đã quen ra vào lối này từ lâu đề làm ăn buôn 
bán với nhau do đó dùng đường này cũng tai 
hại như thường, khi ta đoán được ý-định 
của họ. 

Tóm lại địch đã mắc một lầm lỗi nghiêm- 
trọng là đã dùng một đường lối quen thuộc và đã 
không giữ được bí-mật của việc chuyền quân đề 
khai thác yếu tó bất ngờ hầu giành lấy thể chủ- 
động chiến-trường. 


Ngược lại Ngô-Quyền, một khi biết địch 
xuất quân vào ngày giờ nào, di-chuyền theo 
đường nào, được bố-trí sẵn tất nhiên phần thắng 
như đã được nẳằm trong tay. 

Phải chỉ Nam-Hán biết dùng cả hai đường 
một lúc đề phân tán lực lượng của Giao-Châu, 
áp-dụng lối đánh chậm, đánh chắc thì cục-diện 
chiến-tranh chưa bi-thảm mau lẹ về nơi họ. Có 
nên nghỉ rằng họ còn mắc thêm một lỗi lầm nữa 
là coi thường sức chiến đấu của Giao- 
Châu chăng ? ` 

Nhận xét về Ngô-Quyền : ông là một danh 
tướng đời bấy giờ; có uy tín sáng ngời về binh- 
nghiệp là đánh đuồi được tên phản thần, tặc 
tướng và từ lâu giữ vững miền đất Ái-Châu 
thường hay bị Lâm-.Ấp quấy rối. Tới khi ông đến 
trấn đóng miền này, vấn đề an-ninh được bảo. 
đảm khiến trăm họ được sống yên. 

Trong việc hạ bệ Kiều-Công-Tiễn Ông tỏ ra 
là một kẻ tôi trung, một người con hiếu — Hành- 
động của ông được toàn dân mến phục. Nhờ 
được cảm tình nhiều của dân chúng, khi ông hô 
hào chống xâm lăng mọi người đều hưởng ứng, 
công cuộc kháng địch của ông được ngay một hậu- 
thuẫn hùng-hậu là điều cần thiết nhất cho cuộc 
kháng chiến cấp bách thuở ấy. 

Nam-Hán là một nước lớn, Giao-Châu chỉ là 
một vùng đất nhỏ, người ít của kiệm mà Ông 
dám bước ra chống kẻ địch mạnh, con người ấy 
đáng kề là bậc anh hùng, một vĩ-nhân dân.tộc. 
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Còn nói về tài quân sự của ông, ta thấy ông 
nắm vững chiến-lược và chiến-thuật lại thâu 
được các ưu điềm quan-trọng dưới dây : 


a) Gây được thế đoàn kết quân dân nhờ 
vậy mọi người đã tích cực tham gia 
chống giặc — Kết quả: các nơi hiềm 
yếu trên đất nước được bố phòng đầy 
đủ. 

b) Tung quân đội đúng vào nơi giặc tiến 
tới do tin tức tình-báo thâu lượm 
chính xác và kịp thời, cũng vào lúc này 
việc hành-quân mau lẹ nên ngăn được 
giặc trước khi giặc tràn như gió bão vào 
nội địa nước ta, 


c  Giành được quyền chủ động vì thế bổ 
trí được chiến trường trước, giặc tới sa 
ngay vào cạn bẫy, đúng như kế-hoạch 
đã định. 


d) Khai thác được triệt đề khả năng của 


thủy quân ta xưa nay vẫn thông thạo hơn 
địch trong các cuộc hải chiến, 


đ) Có sáng kiến độc đáo là dùng cộc sắt đề 
phá chiến thuyền của giặc và biết lợi 
dụng nước thủy triều lên xuống. 


Nhân đây chúng tôi muốn nói thêm rằng nếu 
Ngô-Quyền đám chống Nam-Hán là do truyền. 
thống anh dũng của tồ-tiên, kề gần là ông bà 
chúng ta từ đầu Công-Nguyên đã có gan sống 
chết với bọn cướp nước và quấn thống-trị. Nếu 
ai cũng hèn nhát, khoanh tay cúi đầu, sông nhục, 
sống thừa thì làm gì có truyền thống quý báu đói 
Thời thể tạo anh hùng, ở trường-hợp của Ngô- 
Quyền truyền-thống kháng địch đã là động cơ 
chính yếu. Còn việc bài binh, bố trận tài giỏi, 
điều này chỉ đáng kề là thứ yếu vì giống người 


Việt chúng ta thông minh lỗi lạc lại chiến đấu 
nhiều ở Á-Châu, vậy chỉ nên nhận định các yếu 
tố khác mà thôi. 


Sau hết chúng tôi muốn kết luận rằng sự 
thắng trận của Ngô-Quyền đã mở đầu cho nền 
độc tập của dân tộc chúng ta sau trên một ngần 
nắm nô lệ người Háu. Ông có công tạo cho đân- 
tộc một cái đà từ đó dân-tộc của ta chỉ có tiến 
mà thôi, 


Nhà Ngô xuất hiện trên sân khấu chính trị 
vào năm Kỷ-hợi (ozg) Ngô Vương ở ngôi được 
6 năm thì mất. Dương Tam Kha là em vợ Ngô 
Vương trái với lời di chúc của tiên để, cướp 
địa vị của cháu nhưng không bao lâu thì bị truất 
phế. Con của Ngô Vương là Ngô Xương Văn 
được lập lên tức Hậu Ngô-Vương. 


Lúc này chính quyền của Nhà Ngô suy kém, 
mầm loạn trong nước nồi lên, đo đó có vụ loạn 
tà Sử gọi là « Loạn Thập Nhị Sứ quân », 


[Loạn Thập Nhị Sứ quân bắt nguồn từ lâu 
đời do quý-tộc bản-địa có uy-thể ở các địa 
phương, thật ra đã được nảy nở và trưởng thành 
trong thời Bắc-thuộc. Những phần tử này có đầu 
óc chống đề quốc, nhưng khi thấy Ngô Quyền 
kiệt.hiệt hơn họ phải quy phục về nhà Ngô. Sau 
này con của Ngô.Vương tỏ ra bất tài, họ bất phục 
rồi mỗi lãnh-tụ cát-cứ một vùng không đếm xỉa 
đến chính quyền Trung ương nữa. Rồi họ đem 
quân đánh nhau đề giành địa vị và quyền lợi. 


Trong đám 1a Sứ quân người tài giỏi hơn 
cả là Đinh-Bộ-Lĩnh đã quy tụ được nhiều anh 
hùng hào kiệt dưới trướng, khuất phục được 
dần các Sứ quân khác và chấm dứt được cuộc 
nội chiến kéo đài tới 22 năm ròng làm hao tồn 
khá nhiều nguyên lực quốc gia. 


Sa-Đéc 
Sunday, February 28, 2016 
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CHIẾN CÔNG BẠCH-ĐĂNG CỦA NGÔ-QUYỀN 


TEuue- Quôn 
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CHƯƠNG III 


NHÀ ĐINH và TIỀN LÊ (968 — 1009) 


¬ —“== — 


Lê - Hoàn 


đánh Tống năm Tân-Tị (981) 


TNÏ[hà-ĐINH bắt đầu từ năm Mậu-Thìn (68) 
Đinh-Bộ-Linh, đặt quốc hiệu là Đại.Cô-Việt, 
lấy niên-hiệu là Thái-Bình nguyên niên, đóng đô 
ở Hoa-Lư (Ninh-Bình). 


VI biết chủ trương của Hán-tộc bao giờ 
cũng đòi hỏi sự thần phục của các nước nhỏ 
ngoài biên viễn và xét Trung-quốc giầu mạnh, 
đông đúc gấp trăm, ta không thề chống đối lâu 
dài được nên nhà Định xin mở cuộc hòa hiếu 
với nhà Tống lúc này đang ngự trị Bắc-Phương, 
Vua Tống cắt sứ sang phong cho Đinh-Tiên- 
Moàng làm Giao-chỉ Quận Vương, việc ngoại-giao 
dưới đời Đinh với Trung-quốc được tốt đẹp, 
-vưi vẻ, 


Nhà Đinh cáo chung sứ mạng vào năm 979 
dõ Đỗ-Thích là một chỉ-hậu nội-thị ám sát nhà 
Vua và con trưởng của ngài là Nam-Việt-Vương 
Đình-Liễn. Vụ thí vua tuy thành công nhưng 
việc cướp ngôi thất bại, Đỗ-Thích bị giết. Vệ- 
Vương Đinh-Tuệ mới lên 6 tuồi được tôn lập, 
mẹ là Dương-Thái-Hậu lãnh quyền chỉ đạo cho 
thiếu quân và Phụ-Chính đại-thần có Lê-Hoàn 
đang giữ chức thập-Đạo tướng-Quân. 


Triều đình nhà Đinh lân vào một thế bất 
ồn bởi Vua quá nhỏ tuồi, các Đại-thần hầu hết 
là các tướng lãnh đã thiều sự đoàn kết nội-bộ. 
Đhụ.Chính Lê-Hoàn được nhiều cảm tình của 
Thá¡-HẬu, trong tay nắm hết bính quyền nên đã 
cấu thành một lực lượng mạnh tại triều. Nhưng 
ông không thu phục được mấy quân-nhân có uy 
tín như Đinh-Điền, Nguyễn-Bặc, Phạm-Hạp vì 
thể mấy ông này đã thành phe đối lập, rồi họ 
tút vào Ái-Châu (Thanh-Hóa) chống lại họ Lê. 


Vụ này bị thất bại. Nhưng vì có những cuộc 
lộn xộn này, quan lại nhà Tống ở bên kia biên- 
giới nhòm thấy nên triều Tống đã lợi dụng cơ- 
hội đề xưa quân qua Giao-châu. 


Đại quân của Tống đã vội vã lên đường tiến 
về phương Nam do các Tướng Hầu-Nhân-Bảo, 
Tôn-Toàn-Hưng, 
chỉ-huy trên bộ và dưới nước. 


Hầu.Nhân-Bảo được lĩnh chức Giao-Châu 
thủy-lực chuyền-vận-sử và nếu việc xâm-lược 
thành công Y có nhiệm-vụ thiết lập ngay nền đô- 
hộ của nhà Tống ở đất nước ta. 


Trong một Hội-nghị quan trọng và bất thường 
nhóm họp đề bàn kế chống quân Tống, người ta 
đã đưa fa một vấn đề tiên quyết là phải tôn lập 
ngay một Vị Quốc Trưởng đủ tư cách lãnh đạo 
Quốc-gia, xét tự quâ› ít tuôi rất không có lợi 
trước một tình thế đặc biệt nghiêm trọng. Nhuư- 
cầu của lịch-sử trong giai-.đoạn này đòi hỏi một 
vị Hoàng-để đủ tài và uy-tín đề mỗi cấp quân 
dân sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh nhiên-hậu việc 
chống giặc mới có hiệu lực và thưởng phạt mới 
có phân-minh — Xét ra mọi người muốn LÊ- 
HOÀN có một địa vị rõ rằng rồi đề-nghị này đượo 
Thái-Hậu cũng như đa số các quan tán thành. 
LÊ-HOÀN được mời lên ngai vàng trước sự hoan 
hô nhiệt liệt của quân dân. 


LÊ-HOÀN lấy niên hiệu là THIÊN-PHÚC 
(o8o-o88) xưng là ĐẠI-HÀNH Hoàng-Đế. 5inh 
quán của Ông là Làng Ninh-Thái, Huyện Thanh- 
Liêm, Tỉnh Hà.Nam. 

Trong lúc quân Tống còn rập-rình ngoài cối, 
LÊ-HOÀN cho sứ mang thư sang Tống nói là của 
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Trần-Khâm-Tố, Lưu- Trừng - 


ĐINH-TUỆ xin phong đề thăm dò thái.độ của 
Bắc-Triều. 


Vua tôi nhà Tống đã lên tiếng trách LÊ- 
HOÀN xưng đế và lừa gạt họ, đồng thời họ đòi 
đưa mẹ con ĐINH-TUỆ sang chầu đề được thụ 
phong. ĐINH-TUỆ sẽ được phong làm Thống. 
Soái, LÊ-HOÀN được làm Phó. Bên trong kế: 
hoạch của Tống là sẽ giữ lấy mẹ con ĐINH-TUỆ 
là dòng chính thốnÿ rồi mượn cớ bảo vệ dòng 
chính thống sẽ mang quân dẹp LÊ-HOÀN cho eó 
chính nghĩa. 


Lê-Hoàn biết ý nên chuần bị quân đội độn 
'giác ngoài biên giới. Tháng 3 năm Tân-Tị (g3) 
tướng nhà Tống là Hầu nhân-Bảo và Tôn-toàn- 


Hưng kéo lục quân vào Lạng-Sơn là đường bộ,. 


Lưu-Trừng lĩnh thủy quân dùng đường thủy là 
con sông Bạch-Đẳng tiến vào nội-địa nước ta. 


Vua Lê-đại-Hành 4ã bố trí sẵn sàng quân 
đội ở các địa-điềm then chốt trên bộ cũng như 
dưới thủy. Lúc này quân Tống đang mạnh, khí- 
thể hăng hái nên sau cuộc giáp chiến quân ta 
thấy khó thắng phải rút lui. Giặc tiến thêm bước 
nữa vào tới Chỉ-Lăng (vẫn thuộc Lạng-Sơn). 
Vua Đại-Hành lập kế trá hàng dụ họ Hầu vào đến 
chỗ hiềm có lực lượng mai phục bắt được chủ 
tướng rồi giết đi. Quá nửa quân địch cũng bị 
đánh tan. Ta lại bắt thêm được hai viên bộ 
tướng. Được tin đại bộ-phận quân đội mình 
thất bại, tướng Lưu-Trừng coi thủy quân vội 

' kéo chiến thuyền chạy luôn. Xong việc, vua Lê 
xin trả ngay tù binh và nộp cống. Bắc triều đang 
bị Hung-nô quấy rối ngoài biên, cũng thuận rồi 
phong chức Tiết độ sử cho nhà vua. 


Đây là chiến thắng thứ hai rất vẻ vang của 
người, Việt-Nam chúng ta sau 442 năm từ Nam- 
Hán đến nhà Tống nhưng cái tài trí và tinh-thần 
anh đũng này còn được nối truyền đến các triều 
đại sau nữa cho tới hiện kim mỗi khi Quốc-gia 
chúng ta bị nạn xâm lăng. 


Từ cuộc thắng. Tống người Việt có sự tự tin, 
tự cường hơn bao giờ hết, và tuy thắng trận LÊ 
HOÀN vẫn cho sử sang biểu Tống-triều các 
phương vật, viết thư cầu phong bằng lời lẽ khiêm 
nhường đề Tống-triều khỏi mất thề diện. Vua 
Tiền-LÊ quan niệm nước nhỏ giao tranh với nước 
lớn là điều bất lợi, nếu trường-chiến có thề tai 
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hại khó lường nên Ngài áp-dụng lời ngạn ngữ 
q tránh 0oi không xếu mặt ». 

Về phần nhà Tống thấy người Việt là giống 
kiêu hùng, đánh đã chẳng được thì cho giảng 
hòa mà vẫn được họ thần phục đủ đẹp rồi nên 
đã vui vẻ tiếp đón sứ giả Giao-châu. Sa+ việc 
trao đôi ngoại giao, sử gii Nam Bắc qua lại mấy 
lần, tới năm go Tống phong LÊ-HOÀN chức 
« Đặc-Tiến » là chức lớn nhất cho các khanh 
tướng có công cao đức trọng đời bấy giờ, 


Bạ năm sau vua Tống lại cho VƯƠNG-THỂ. 
TẮC và LÝ-CƯ-GIẢN đem chiếu sách phong 
LÊ-HOÀN làm Tĩnh-Hải-Quận Tiết Độ-Sứ Giao- 
Chỉ-Quận Vương. 


Ñăm ogs tuy Giao -chỉ vẫn hòa hiểu với Tống, 
nhưng Lê-HOÀN cậy có rừng rậm núi cao, địa 
thể hiềm trở thả bạn biên dân sang cướp phá các 
vùng lân cận đất Tàu, Chuyền - vận - Sử Quảng- 
Tây là Trương-Quan và chức binh-mã-giám ấp 
ở trấn Như -hồng (thuộc Khâm-Châu) là Vệ-Chiêu- 
Mỹ sớ tấu về triều rằng Giao-chỉ có Rơn roo 
thuyền chiến vào cướp trấn, hiếp dân, tước đoạt 
kho tàng rồi bỏ đi. 


Mùa hè năm ấy Châu TÔ MẬU của ta đem 
g.ooo hương bỉnh vào lấn Châu Ung nhưng bị 
chức ĐỒ TUẦN-KIỀM là DƯƠNG-VĂN-KIỆT 
đánh đuồi được. Tống triều cũng làm ngơ, 


Cùng năm, LÝ-NHƯỢC-CHUYẾT đem thư 
và đai ngọc sang phong cho LÊ-HOÀN. Họ Lê 
thong thả bảo NHƯỢC-CHUYẾT ; 


« Năm xưa cướp ở Như-Hồng là giặc bề 
ngoài cõi, Hoàng-Đế có biết là không phải quân 
Giao-Châu chưa ‡ Giả sử là quân Giao-Châu thì 
trước đánh Phiên.Ngung, sau đánh Mân-Việt, há 
chỉ đánh trấn Như-Hồng mà thôi sao ? 


Thật là luận điệu hào hùng của kể mạnh. 


ắm Đinh-Dậu (o3?) LÊ-HOÀN lại được gia 
phong Nam-Bình-Vương. LÊ-HOÀN lấy làm cảm 
kích rồi trong năm ấy quân Chiêm quấy rối ngoài 
biên, LÊ-HOÀN đánh đuồi được liền gửi biều 
sang Trung-Quốc thuật chuyện dẹp Chiêm, biếu 
phương vật và kết luận cho đẹp lòng Vua Tóng 
là việc thắng Chiêm đã nhờ ở « đức hóa của triền. 
đìah» khiến Vua Tống rất vui về và hỏi thăm 
LÊ-HOÀN rất nồng nhiệt. 


Trong cuộc tiếp zúc với sử giả nhà Tống, 
LÊ-HOÀN luôn luôn chú ý đến vấn đề quốc thề 
nên lhông bố lỡ một cơ-hội nào đề biều-dương 
tỉnh thần anh đãng của phương Nam. Ông Vua 
quân nhân này tuy thấy sự hòa hiếu với Bắc- 
triều là cần cho mền an-ninh của Quốc-Gia, hạnh 
phúc của nhân dân nhưng cũng quan-niệm rằng 
cử chỉ bất khuất của vị Quốc-Trưởng cũng có ảnh 
hưởng trên phương diện này, nghĩa là nếu nhà 
Vua tỏ ra hèn yếu trước Bác triều thì cũng có 
thề do thái độ khiếp-nhược của mình mà kẻ địch 
sẽ coi thường mình và nầy ra nhiều manh-tâm 
xâm-lược. 


Với ý nghĩ này khi đón tiếp sứ giả, LÊ- 
HOÀN cứ ngồi trên mình ngựa mà thi lễ rồi 
cùng dong cương với sứ giả mà tiến bước. Đề uy 
hiếp tỉnh thần sứ giả, nhà Vưa cho đem rắn dài 
vài trượng đề-nghị nếu sứ giả ưng sẽ giết rắn 
nấu cỗ. Nhà Vua còn cho dắt hai con cọp lớn đến 
chầu, sứ giả đều không nhận. 

Việc đánh Chiêm-Thành : Năm g8—2, LÊ- 
HOÀN đã thắt chặt được mối bang giao với nhà 
Tống liền cất quân qua Chiêm-Thành lấy lý-do 
người Chiêm đã khước từ sự hòa hiếu với 
người Việt, lại còn giam giữ sử-giả là Từ-Mục và 
Ngô-tử-Cảnh. 

Cuộc xung đột giữa hai quân đã xảy ra, Quân 
Chiêm đại bại, Tướng Chiêm là TỲ-MVY-THUẾ 
chết tại trận, nhiều binh sĩ Chiêm bị bắt làm t^ 
binh cùng với roo cung-nữ Chiêm và một nhà 
Sư Tây Trúc, vàng, ngọc châu báu của Chiêm 
cũng bị tịch thu khá nhiều, các lăng miếu của 
Hoàng-Gia Chiêm bị san phẳng. Sau đó đoàn quân 
chiến thẳng rầm rộ kéo về kinh-đô Hoa-Lư. 

Dẹp giặc ngoài xong LÊ-HOÀN vẫn còn phải 
bình định xứ-sở. 

Năm o8o có DƯƠNG-TIẾN-LỘC là Quản- 
Giáp có nhiệm vụ thâu thuế ở Hoan-Châu và Á¡- 
Châu (Thanh-Nghệ) đã xui dân địa phương nồi 
loạn và liên lạc với Chiêm đề lấy hậu-thuẫn. LỀ. 
HOÀN đem quân đi đánh, bắt được TIẾN-LỘC 
và một số loạn quân đem giết. 

Năm gọ7 LÊ-HOÀN trừ được bọn Đỗ. 
ĐỘNG và bè đảng mang về kinh sư, 


Năm oọo bốn mươi chín động Hà-Nam thuộc 
Thanh-Hóa cũng dấy động, nhà Vua cũng dẹp 
yên cả. 


Năm 1ooo tại Châu-Phong (Vĩinh-Yên) Trịnh- 
Hoàng làm giặc chạy vào núi Tản-Viên (Sơn-Tây) 
nhà Vua cũng tiêu diệt xong. 


Năm 1ool, có loạn rợ Cử Long ở Phủ Quảng- 
Hóa thuộc Thanh-Hóa, nhà Vua đốc chiến, vây 
hãm được giặc ở bên sông và thẳng trận. 


Xin lưu ý : Từ đầu Công-nguyên dân Chiêm 
đã nhiều phen quấy phá dân Việt mặc dầu thưả 
đó dân Việt đang bị Hán-thuộc Chiêm cũng 
không kiên; nề Hán triều, sau này dân tộc ta 
giành được quyền tự chủ Chiêm cũng có ý tẻ 
khinh nên từ đời Đinh, Lê (Tiền Lê) dân tộc ta 
quan niệm phải cương quyết đàn áp dân tộc 
Chiêm mới giữ vững được nền an.ninh Quốc- 
Gia. Quan niệm này rất đúng và đã được minh 
chứng bởi việc Chiêm đã khước từ ngoại giao với 
Việt lại còn bắt giam sứ giả Việt cùng dung dưỡng 
quân phiến loạn của ta trên đất nước của họ. 

(Trường - hợp Ngô - nhật - Khánh sau khi 
Dương -hậu nhường ngôi cho LÊ „ HOÀN). 
Thuở đó đường vô Chiêm-Thành rất khó đi và 
ta xét còn phải Ñam tiến nhiều nên Vua Đại-Hành 
huy động tới zo.ooo lính mở đường bộ từ cửa 
biền Nam-giởi đến Châu Đại-Lý (đất Chiêm bấy 
giờ, tức Phủ Quảng-Ninh, Tỉnh Quảng-Bình ngày 
nay) nhả vua còn cho đào cảng đề tránh những 
sự khó khăn khi phải vượt núi Đồng-Cộ thuộc xã 
Đan-Nê Huyện Yên-Định, Tỉnh Thanh-Hóa mới 
đến sông Ba-Hòa thuộc Tỉnh này. 

Nhờ có sự sửa sang đường xá và mở cảng 
(Cảng này tên là Đa-Cái) cuộc Nam tiển từ đó về 
sau khá thuận tiện cả hai mặt thủy bộ. Đại-Hành 
Hoàng-Đế ở ngôi được 24 nắm và mất năm 1oo$. 
Kế tiếp ngài là Long-Đĩnh tức Ngoạ-triều-để, ông 
Vua này nồi tiếng dâm ác vì thế mà nhà Hậu-Lý 
được lãnh sử mạng lãnh đạo Quốc-Gia Việt-Nam. 
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MỘT TRANG SỬ NGOẠI GIAO KỲ THÚ GIỮA 
NHÀ TIỀN.LÊ VÀ TRIỀU-TỐNG 


Với những trang trên đây chúng ta thấy 
Lê-Hoàn đã đánh một đòn quân-sự chí-tử 
vào binh-đội xâm-lăng của nhà Tống : Tướng 
Tống Chỉ-Huy Hầu-nhân-Bảo bỏ mạng ở Ôn-Khâu 
(Lạng-Sơn) hai bạ tướng bị bắt làm tù binh, nửa 
phần của đại quân bị sát hại,còn lại bao nhiêu 
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tan vỡ hết. Thủy quân dưới quyền điều khiền 
của Lưu-Trừng nghe tin cũng hoảng hốt, kéo cờ 
chạy dài khiến tại Biện-kinh vua tôi nhà Tống 
bị nhục nhã vuốt mặt không kịp. 

Nhưng rồi đề chấm dứt chiến tranh cho khỏi 
tồn hại sinh linh, vua Lê-Đai-Hành liền cho sứ 
mở cuộc hòa-hiếu với Bắc-:riều. trả hai tướng 
Quách - quân - Biện và Triệu phụng - Huấn cùng 
nhiều tù, hàng bính, lại báo tín vừa dẹp xong 
quân Chiêm.thành và xin chịu lệ tiển cống. Thế 
là vừa đánh xừa xoa, lấy quân sự gây uy thế 
chánh-trì, tỏ cho địch thấy Đại-Cồ-Việt tuy nhỏ 
mà hùng không chịu đề thiên hạ coi thường. 
Trong những cuộc giao-dịch vua Đại-Hành không 
bao giờ quên đề-cao quốc thè khiển trong các 
tờ biều, điềm này rất được các sử giả của Tống 
luôn luôn chứ ý rồi họ trình lên triều-đình của 
họ cho vua tôi cùng thấy cái hùng khí của 
phương Nam, Ngoài ra vua Tiền-Lê tận dụng các 
nhà trí-thức như Đỗ-Pháp-Thuận và Ñgô-chân- 
Lưu là hai vi tu-sĩ nồi tiếng uyên bác về Kho 
học và Phậc-học. Hai ông đã thảo những văn thư 
 agoại-giao trác-tuyệt lầm nồi bật tính cách văn 
hiển của người Giao-Châu chúng ta thuở đó càng 
làm cho Bắc phương vị nề thêm. Nói cho đúng, 
xưa cũng như nay, một quốc-gia nếu chỉ có 
những nhân vật vũ-biền thuần túy thì làm sao 
khuất-phục được thiên hạ nhất là người Nam 
và Bắc rất lưu tâm về văn học cũng như tâm-lý- 
chiến mỗi khi xúc-tiếp với nhau. Rồi trong thuở 
xa xôi của lịch-sử một bài thơ, một cuộc thù tạc 
thường đã quyết định Hòa-bình hay Chiến tranh, 
ai đấm bảo một câu thơ, một lời nói không cổ 
giá-trị hơn cả một đạo quân hùng mạnh 

Trong một cuộc tiếp sứ vào năm o87, Vua 
Đại-Hành cho Pháp-sư Đỗ-Pháp-Thuận giả làm 
người lái đồ mang thuyền ra đén sứ vô nhà trạm 
dịch. Sứ Tàu ưa làm thơ vì họ thường là những 
nhà văn: học rất sở-trường về ngâm vịnh. Vị Sứ 
giả thuở đó là Lý-Giác khi qua sông thấy có hai 
con ngỗng đang bơi lội trên nước liền đọc hai 
cầu : 

a Nga nga lưỡng nga nga, 
«Ngưỡng diện hướng thiên nha. » 
là : 

« Song song hai con ngỗng, 

« Ven trời ngửa mặt trông.» 
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Người lái đò vừa khua chèo vừa nối vần : 

« Bạch mao phô lục thủy, 

« Hồng trạo bãi thanh ba. 
tức là: 

4 Lông trắng phô nước biếc, 

« Giòng xanh uẫy chèo hồng. » 

Lý-Giác hoảng hốt không ngờ người bình dân 
nước Việt đã hay chữ lại có tài rmẫn tiệp như 
vậy. Rồi về tới sứ quản an nghỉ, Lý Giác tặng 
pháp sư bài thơ sau này : 

+ Hạnh ngộ mình thời tán thịnh du 

+ Nhất thân nhị độ sứ Giao chủ (Châu), 

a Đông đô nhất biệt tâm ưu luyến, 

a Nam Việt thiên tràng vọng ị hưu ? 

«a Älã đạp yên vấn xuyên lãng thạch, 

« Xa từ thanh chướng phiếm trường lưu ; 

« Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu 

« Khê đàm ba tính kiến thiềm thu... 

Ý nói rằng: may gặp đời thái bình khen mưu 
thịnh-trị của nhà vua — Một mình hai lần sang 
sử Giao-Châu. Hai lần từ biệt chốn Đông đô — 
Vô cùng luyến tiếc nước Nam-Việt nghìn trùng, 
xiếc bao mong mỏi — Vó ngựa đạp lên mây khỏi 
như xuyên đá phẳng — Bánh xe vừa khỏi chốn 
từng xanh đã tới ngọn đòng sông dài. Ngoài trời 
ánh thái đương soi xa khắp núi — Khe, đầm lặng 
tổng trông rõ mặt trăng thu. 


Pháp sư dâng bài thơ lên Lê-Đại-Hành. Vua, 
Lê-Đại-Hành trao cho các sư Khuông-Việt và Ngô 
Châu-Lưu coi. Ngô tâu rằng xem lời thơ này Lý 
Giác tôn nhà vua chẳng kém gì Tống-đế. Lê-Đại- 
Hành cảm lòng sử Tàu cho tiếp đãi nông hậu: 
Khi Lý-Giác ra về, Khuông-Việt được lệnh làm 
bài thơ tiền biệt. 


4 Tường quang phong hảo cầm phàm trương, 
« Giao vọng thần tiên phạc để hương. 

« Vạn trùng san thủy thiệp Thương-lang, 

« Cửu thiên quy lộ trường, 

« Nhân tình thảm thiết đối ly trường, 

« Phan luyến sứ tình lang, 

« Nguyện tương thâm ý vị biên cương 

« Phân minh tâu ngã Hoàng 


Dịch: Gió lạnh đầy đưa cánh buồm gấm về 
cði thần tiên là chốn đế hương — Non nước xa 
thâm muôn trùng qua Thương Lang — Về chín 
từng trời đường đi còn dài — cảm tình tha thiết 
— Nâng chén đầy tỏ lòng luyến sứ — Xin đem 
thâm ý chốn biên cương tâu rõ ràng lên đức 
Vua cho... 


Xem những bài thơ trên đây ta thấy lời 
lẽ đậm đà tha thiết. Kẻ ở lại, người lên đường 
về, Nam Bắc tuy hai mà như một đã cùng tỏ sự 


mến tiếc nhau rất thành«thực, rất lâm-ly, vậy mà 
bầy tám năm trước hai dân tộc đã xâu xé nhau vô 
cùng kịch liệt. Việc ngoại-giao đề chỉnh phục cảm 
tình đến thế là thành công nhất. Qua các đời sau: 
tiền bối của chúng ta còn viết tiếp được những 
trang sử ngoaisgiao loại khác thú vị hơn nữa với 
người phương Bác cũng sau những giaisđoạn xung 
đột đầy máu và nước mắt. Tóm lại, lấy sức đối 
với nhau, ta chẳng thua người, lấy tình mà khu 
xử ta cũng chẳng kém. 


(Xin xem bản đồ Lê-Hoàn đánh Tống ở bản đồ Ngô-Quyền phả 
quân Nam-Hián, trong đó có ghỉ rõ lục quân của đôi bên đều hướng về 
Chỉ-Lăng nà Lạng-Sơn, thủy quân Việt-Tống gặp nhau ở sông Bạch-Đằng) 


N 


41 


cột (xây dựng dưới đổi nhã LÝ) 


CHƯƠNG IV 


NHÀ HẬU LÝ (1010 = 1225) 


“.. ....- — - aửợớấẵặnặN 


Nhà Hậu Lý (1010 — 1225) 


kiến quốc và bành trướng cương thổ. 


_—__ —__—— ——- 


> Én nhà Hậu-Lý. Ông Vua thai sắng của 
triều-đại không xuất thân vũ biền như những Ông 
Vua các đời trước, Đời sống của dân-tộc đã được 
tiến triền một cách bình thường. Nạn tam phân 
ngũ liệt, các cuộc tranh giành địa-vị ở địa-phương 
có tính cách quân phiệt cũng đã dứt. 


Lần này Vua Thái-Tồ nhà Hậu-Lý ra đời ở 
chốn thiền môn, thuở nhỏ là con nuôi của một 
nhà sư tên là Lý-Khánh-Vân. Ông có học và có 
nhiều đức độ nhờ vậy được làm quan dưới đời 
Tiền.Lê và thăng dần lên chức Tả.thân-vệ Điện- 
Tiền chỉ-huy sử. Lúc này ông đã ngoài 35 tuồi. 


Khi con châu Vua Đại.Hành bị truất phế 
Ông được tôn lập. Do có nhiều ý thức chánh trị 
và quân sự Ông mở mang được nhiều việc quan- 
trọng trong nước và với Ông một triều đại thịnh 
trị và lâu bền được xuất hiện trên lịch sử 
Việt-Nam. 

Ông định lại triều nghi, chấn hưng nông- 
nghiệp, sắp lại các ngạch thuế, đấp đê Cơ-xá, 
chỉnh đốn văn-học, xây dựng chùa chiền, v.v... 


Trong đời Vua Thái-Tồ đã có nhiều việc 
đánh dẹp như sau : 


Năm Thuận.Thiên thứ ý (tor4) Man-Tướng 
ở Hạc-thác (tức là Nam-Chiếu) là Dương- Trường. 
Huệ và Đoàn-Kính đem 2oo.ooo quân vào cướp 
đất của nước ta (lúc này gọi là Đại-Việt) ở 
Thượng-Du. Châu-Mục ở Bình-Lâm tức huyện 
Quảng-Nguyên, tỉnh Cao-Bằng ngày nay, tâu về 
triều Lý-Thái-Tồ sai Dực-Thánh-Vương đi đánh 
giết được hàng vạn quângiặc và đuội được chúng 
ta khỏi bờ cối. 

Trước đó vào năm torr, Rợ Cử Long cậy có 
địa thế núi rừng hiềm trở đã từng dấy động nay 


lại nồi dây. Nhà vua đích thân cầm quân và bắt 
được thủ lĩnh. Rợ Cử-Long bị diệt hẳn từ đó. 


Năm Nhâm-Tý (to23), Thái-Tồ cũng mang 
quân vào Diễn-Châu (Nghệ-An) đẹp loạn vẫn do 
quân Mán Hạc Thác gây nên có sự đồng lõa của 
Châu-Mục, Hà-Trắc-Tuấn. 


Tháng 2 năm Ất-mão (ro26) Hà-Trắc-Tuấn 
lại chiếm các Châu Vi-Long (tử: Chiêm-Hóa ngày 
nay) Đô-Kim, Huyện Hàm-Vên Tỉnh Tuyên- 
Quang và nhiều vùng phụ-cận. Dực-Thành Vương 
và Võũ-Đức-Vương đi đánh bắt được Hà-Trắc- 


-Tuấn mang về Kinh trị tội. 


Tháng chạp năm 1o2o, Lý-Thái-Tồ cử Khai 
Thiên-Vương và Đào-Thạc-Phụ xuất bính đánh, 
Chiêm-Thành lúc này đang quy tụ tại 2 Huyện ` 
Bình Chính, Miah-Chính và Bš-Trạch (Quảng 
Bình ngày nay) chém được Tướng Chiêm là Bố- 
Lĩnh. Quân Chiêm thua lớn. 


Năm 1o27 quân triều đình đi tiểu phạt cức 
quân phiển loạn ở các Tỉnh đồng rừng miền 
Đông-Bắc là Châu Văn-Uyên thuộc Tỉnh Lạng- 
Sơn, Thất-Nguyên tức Thất Khê. 


Nay xét thì thấy các võ-công dưới đời Vua 
'Thái-Tề, ký-Công-Uần có khá nhiều nhưng các 
chiến dịch thật lớn không có mấy. Điều này tỏ rằng 
nhân dân các vùng xa xôi đặc biệt là các vùng 
Thượng chưa hoàn toàn quy phục triều đình, 
nền an ninh quốc-gia chỉ mới thực hiện được 
một cách khả quan ở các miền Trung-châu mà 
thôi. 


Vì có nhiều sự nhiễu loạn nhà Vua phải lo 
lắng nhiều về việc quân, các Hoàng-tử phải học 
tập quân sự, chuyên đọc binh thư, các hoàng thân 
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quốc thích được phép tuyền mộ quân-đội nhờ 
đó uy-thế triêu đình được ngày thêm mạnh mệ 
và mở rộng dân. 

Vua Thái-Tôö mất năm Thiên-thành (1o28) 
thọ được 5s tuôi, ở ngôi được 1o năm. 


VUA LÝ-THÁI-TỒN (1028-1054) 


Vua Thái~Tôa nhà Lý lên thay Vua Thái-Tồ 
cũng đã phải giải-quyết nhiều việc chánh«trị đề 
đân chúng mỗi ngày sống thêm hạnh phúc, tỷ.dụ 
sửa đồi những điều luật gắt gao, thuận cho 
những kẻ phạm pháp được lấy tiền chuộc tội, 
giảm án tù cho người già, bãi bỏ chế-độ mua nô 
tì từ 18 tuồi trở lên. 


Đến đời Vưa Thải-Tôn, nền an-ninh quốc- 
gia vẫn chưa được ồn định hoàn toàn nhất là 
với các Miền Thượng-Du với các sắc dân Mường, 
-_ Thồ, Nùng v...v.., Các tù trưởng ở đây vẫn chưa 
bị nắm giữ chặt chế do Chính quyền Trung-Ương 
đáng lẽ họ phải bị đặt dưới quyền kiềm soát của 
các quan Tiết-Trấn hay Trấn-Thủ. Họ được tự 
do nhiều quá, được giữ nhiều quyền hành nên 
không biết tới triều đình nhất là họ cậy có rừng 
núi sơn xuyên cách trở. Ngoài ra Triều-đình 
cũng chưa thật sự thi-hành một biện pháp thích- 
đáng nào đối với họ, trái lại các thành-phần 
phong-kiến người Kinh thì đã đi dần vào kỷ-luật 
Quốc-Gia, 

Vua Thái-tôn luôn luôn phải thân đi đánh 
dẹp đáng đề ý nhất là giặc Nùng ở Quảng-Nguyên 
(Lạng-Sơn) đã nồi lên năm Mậu-Dần (roz8) do 
lãnh-tụ là Nùng-Tön-Phúc và Nùng-Tồn-Lộc, 
cát cứ bấy lâu ở Châu Đảng-Ro lân cận Cao- 
Bằng và kạng-Sơn thuộc Châu Quảng-Nguyên 
bấy giờ. 

Đảng giặc này một thời có ảnh-hưởng bao 
trùm khắp vùng Đông-Bắc (Bác-Việt) và Đẳng- 
trưởng tự xưng là Chiêu.thánh Hoàng-Đề. Từ 
khi có cuộc chống đối với triều đình y không tiến 
cống nữa đề ra mặt tuyệt-giao. 

Vua Thái-Tôn cầm đầu cuộc hành quân bắt 
được anh em họ Nùng đem về kinh làm tội, vợ 
con Nùng-Tồn-Phúc trốn thoát. Đáng chú ý con 
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Phúc là Nùng-TrÍ-Cao có tài cÁ chí sau đó lại nồi 
lên chống nhà Lý lập Châu tảng Ro ra Đại- 
Lịch-quốc. 


—x Cuộc hành biaì kỳ thứ bá Bắt đượ: Cao 
nhưng sau Cao được trả tự do và được phong là 
Quảng-Uyên-Mục, gia phong hàm Thái-Bảo.. 


Năm Mậu-Tý (to48) Cao lại phản xưng là 
Nhân-Huệ Hoàng-đế, đặt quốc hiệu Đại.Nam cho 
vùng ảnh-hưởng của y. Triều đình lại cử đại quần 
lên mạn ngược. Lần nầy Cao thi hành thủ đoạn 
dựa vào Bắc-triều đề chống: Đại-Việt, y biết hai 
triều đình Tống, Lý có mâu thuẫn bên trong nên 
đã cử người đến triều Tốn; xin cho phép xây đựng 
một « Quốc-gia Nùng› dưới quyền bảo-trợ của 
nhà Tống. V muốn thành một đệ-tam Lực-lượng 
giữa hai khối Nam, Bắc trong khi y chưa có một 
thể. mạnh đề tranh giành. 


Kế hoạch này không được Tống-triều chấp 
thuận vì Tống-triều không muốn gây hấn, với 
nhà Lý do thấy dân ta đã thành một nước khả 
mạnh ở phương Nam. 


Không được vừa ý, vào khoảng tháng 10-1051 
họ NÑùng quay ra chống lại nhà Tống, đem quân 
tấn công Tân-Châu và Ùng-Châu của Tống, sau 
đó người Nùng làm chủ được 8 Châu lân cận 
Quảng-Đông và Quảng-Tây khiến triều Tống bị 
xúc động. 

Nhà Tống rất lúng túng mấy phen tính thỏa 
mãn các yêu-sẵch của Nùng-Trí-Cao, tỉ-dụ phong 
cho Cao làm Tiết-Ðộ-Sứ Châu Ủng, Châu Qúi lại 
có khi Tống định nhờ nhà Lý tiêu diệt Cao... 
nhưng Đại Tướng Địch?Thanh đã cương quyết 
phản đối sau Vua Tống giao cho Địch-Thanh đi 
đánh Nùng. Quân Tổng một thời trải nhiều gian 
lao mới trừ được Cao nhờ được chỗ Nùng-trí- 
Cao khinh địch và nội tuyến của Tống lọt được 
vào hàng ngũ của Cao, 


Một vài sử gia bàn rằng nhà Lý thuở đó đã 
thấy thể nước vững nên có chủ trương bành- 
trướng cương-thồ về phương Bắc và phương Nam. 


Mở rộng đất đai về phương Bắc tức là thâu 
hồi Lưỡng Quảng (Quảng-Đông và Quảng-TâAy) 
mà dân tộc ta quan niệm vùng này là đất cũ của 
Lạc Việt đã mất với Tàu cuối đời Triệu (207-111 
trước C.Ñ,) 


Nhưng muốn thực hành hoài bão giành 
Lưỡng-Quảng với Tống, Lý triều cần phải có người 
hiều rõ địa-thế, tình hình địa phương ở bên kia 
giới tuyển; đồng thời người đó phải biết nội-tình 
quân đội Tống, như vậy người ấy phải là Nùng- 
'Trí-Cao bởi đã sinh trưởng giữa hai biên-khu 
Nami-Bắc và tuy Cao mấy phzn bại trận nhưng 
Cao vẫn đáng kề là kẻ anh hùng, vua Thái-Tôn 
vì thế đã ân-xá cho Cao lại còn phong chức chúa- 
tè cho Cao từ Lạng-Sơn lên đến Cao-Bằng. Nhưng 
Cao không ham cái vinh-hoa nô-lệ nên ở Thăng- 
Long 6 năm làm tôi triều Lý, giúp Lý đánh Đông 
đẹp Bắc, lần chót được cử đi đẹp loạn ở Phó- 
Bình-Gia (Lạng-Sơn) thì Cao đi thẳng về Châu 
Đảng Ro rồi đi luôn vào lịch-sử một cách oai hùng. 


Thái-Tôn bấy giờ cũng tích-cực nối chí các 
tiên để mở đất về phía Chiêm-Thành bởi chỉ có 
Chiêm là sẵn đất cho Việt phát triền mà thôi. Bấy 
giờ quân-lực của Lý đáng kề là mạnh. Các tướng 
như Lý-Thường-Kiệt, Lê-Phụng Hiểu, Lý- 
nhân-Nghĩa được coi là ba hồ tướng nên Lý-triều 
đã bắt đầu coi thường các lân quốc nhất là đối 
với Chiêm Thành. Mỗi khi Chiêm sao nhãng việc 
xưng thần nạp cống Lý liền cử đại binh đến hỏi 
tội ngay. 


Nhà Lý dấy nghiệp được ro năm, Chiêm đã 
lợi dụng dịp bên Đại-Việt thay Vua bỏ qua việc 
thông sứ, hơn thế, Chiêm còn xua quân quấy rối 
các vùng duyên-hải của ta. 


Năm Giáp Thân nhà Lý cho sửa soạn bỉnh 
thuyền lương thực đề nhà Vua thân chỉnh. 


Hai quân Việt, Chiêm gặp nhau ở phía Nam 
sông Ngũ-Bồ. (? ) Quân Việt đánh rất hằng say và 
quân Chiêm chống không nồi phải bỏ chạy — Họ 
bị bắt sooo tù binh và 2o thớt voi. Tướng Chiêm 
là Quách-Gia-Di làm phản, giết Quốc-Vương 54- 
Đầu rồi xin hàng. Quân ta sát hại người Chiêm 
khá nhiều khiến Vua Thái-Tôn động lòng nhân 
đạo phải thiết quân luật mới chấm dứt được 
hành-động tàn ác của đám binh sĩ đang say meq 
chiến thắng. 

Thái-Tôn vào thành Phật-Thệ bấy giờ là 
quốc-đô của Chiêm thuộc Huyện Hương-Thủy, Xã 
Nguyệt-Biều tỉnh Thừa-Thiên ngày nay cho quân 
lính nghỉ ngơi rồi ban sử. 


Số tù binh Chiêm đem về Bắc được lãnh đất 
tuộng lập ấp sinh sống tử tế, xét ra Lý-triều 
chỉ mục đích triệt bỏ óc kiêu hùng của một dân- 
tộc hiểu chiến mà thôi. 


LỶ-THÁNH-TÔN (1054 - 1072) 


Lý-Thánh-Tôn nối Vua Thái-tông sau khi 
ngài ở ngôi được 27 năm. Thánh-tôn đã gây 
dựng được nhiều sự tiển bộ cho triều đại của ngài 
trở nên văn vật Ngài còn canh cải nhiều về quân 
sự nữa, 


Năm 1o6s — 1o6g Đại-Việt dựa vào cớ 
Chiêm-Thành bỏ tiển cống mà xuất quân nhưng 
bên trong là dọ nhu-cầu mở rộng nguồn sống cho 
nhân dân, bởi người Việt mấy phen qua lại đất 
Chiêm thấy ở đây đất rộng người thưa có thề 
giải quyết nạn nhân-mãn ở đồng-bằng Bắc-Việt 
lúc này đã bắt đầu thành một mối lo cho chánh 
quyền. Ngay đối với Bắảc-phương Ông cha người 
Việt cũng còn có chí-hướng tiến lên mặc dầu Hán 
tộc đông và mạnh gấp bội... 


Sau này đánh Chiêm, triều Lý còn dựa vào 
cớ Chiêm đã thờ hai chủ vì vừa giao-dịch với 
Việt, vừa thần phục nhà Tống. Chiêm Vương 
Chế-Củ (Rudravarman III) được vua Tống ban 
cho ngựa trắng và cho phép mua lừa ở Quảng- 
Châu. Đây là sự khiêu khích đối với Việt. 


Năm ro68 Vua Thánh-tôn cho lệnh sửa soạn 
thuyền chiến đề đi đánh Chiêm (nhự vậy việc đào 
tân cảng và việc mở đường bộ đời Tiền Lê vẫn 
không đem lại những thuận lợi bằng hải đạo 
chăng ?) Số lính mang đi có khoảng 3o.ooo đặt 
dưới quyền điều khiền của Lý-Thường-Kiệt và 
Lý đại-tướng lãnh đạo đoàn quân tiên phong. 

Em Thường-Kiệt là Thường-Hiến giữ chức 
Tán-Ky Vũ-Úy. 

Mỗi thuyền chiến chở nhiều nhất là 25o tên 
quân và tồng số thuyền chở lương thực có 
tất cả aoo chiếc. 

Nhà Vua xuất chinh, ở lại trông nom triều 
chính là Ÿ-Lan Thái-Phi và vị lão-thần, Thái-Sư 
Lý-đạo- Thành. 
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Đại quân rời Thăng-Long được 7 ngày thì 
đến Nghệ-An, ba ngày sau thì đển cửa Nam-giới, 
Nằm ngày nữa tới cửa Nhật-Lệ là căn-cứ thủy- 
quân của Chiêm. Hình như cả Việt lẫn Chiêm 
đều đùng thủy đạo từ trước đến nay đề tiến đến 
nơi đánh nhau vì từ đèo Hải-vân ra Bắc cũng 
như từ Bắc vào đất Chiêm đường sá bị núi non 
từng rậm gây nhiều trở-ngại, Chiêm cần giữ nước 
bằng thủy quân tức là giữ mặt biền nhiều hơn 
cả, coi các đèo, các sườn núi cao là những bức 
trường thành thiên nhiên có lợi cho mình rồi. 


Quân Việt tới cửa Nhật-Lệ, quân Chiêm 
xông ra cẩn đường. Quân ta do tướng Hoàng- 
Kiện cầm đầu đè bẹp ngay được Chiêm và tiến 
thẳng đến Phật-thệ là đế-thành của người Hời. 

Bốn ngày sau cờ Việt đã bay phất phới ở 
cửa Tư-Dung (nay gọi là Tư-Hiền) là cửa vảo 
Thuận-Hóa qua các phá. 

Từ cửa Tư-Dung đến cửa Thị.Nại thuộc 
Qui-Nhơn hành trình mất z ngày nữa. Xét ra 
Việt-quân đã mất 26 ngày mới từ Thăng-Long 


.đến Kinh.đô Chàm. 


Thành Phật-thệ sau gọi là Chà-Bàn (r) lúc 
này đã chuyền xuống địa-phận tỉnh Bình-Định 
ngày nay, ba mặt Tây, Nam, Bắc có núi non bao 


` quanh, mặt đông có biền án ngữ. 


Thủy quân của ta đồ bộ ở đây. 


Tướng Chiêm là Bồ-Bì Đà-La dàn trận trước 
sông Tu-Mao đề ngăn chặn, nhưng Việt-quân mạnh 
hơn quân Chiêm nên đã thắng. Tướng Tồng-chỉ- 
huy tử trận và đại-bộ-phận địch tan rã. Nhưng 
Việt quân còn phải vượt hai con sông nữa mới 
vào được tới quốc-đô của Chiêm, 

Được tin quân mình đại bại ở Tu-Mao, 
Chiêm Vương Chế-Củ thất vọng mang vợ con 
đi trốn. 

Quân Đại-Việt vào thành, dân chúng Chiêm 
ta hàng. Lý-Thường-Kiệt cho một cánh quân 
truy-kích Vua Chiên vào tới THAI H8) 
Phan-Thiết. 

Đám người bại vong đến biên giới Chân- 
lạp, thì hết đường tiến. Nguyên nhân là Chiêm 
Vương có thừ với người Chân-Lạp. Ông Vua xấu 
gố không còn cách nào nữa phải ra hàng. Kết 
quả Chế.Củ và so.ooo quân bị cầm tù, Cuộc 
đuồi bắt Vua Chiêm mất một tháng. 


50 


Tháng s đoàn quân chiến thắng hồi hương 
mang theo những kẻ bại trận. Sau Chế-Củ xin 
nộp z Châu Bố-Chính, Ma-Linh, Địa-Lý đề 
chuộc tội và được tha về (những châu ấy nay là 
Quảng-Bình và Quảng-Tr}). Điều đáng chú ý : đến 
đời Vua Lý-Thánh-Tông chiến lợi-phầm không 
còn là vàng bạc, quý vật, việc xưng thần v...V,s; 
mà là đất đai. Sự kiện này đã là mục tiêu trong 
chương-trình Nam.tiến của Lý-thường-Kiệt xét 
ta ông là một trong những người có những tư 
tưởng chính-trị sâu sắc nhất thuở ấy. 

Trong cuộc đánh Chiêm một việc bất ngờ đã 
xảy ra và có ảnh-hưởng rất lớn đến cuộc chiến 
tranh giữa hai nước: Nguyên vua Thánh-tông 
đánh Chiêm lâu không thắng có lẽ vì tướng Bố- 
Bì Đà-La cản được quân ta ở bên sông Tu-Mao, 
hoặc vì sông này có nhiều cá sấu quân ta sợ 
không dám qua, hoặc bởi vua Chiêm chạy thoát 
được nên quân ta chưa đạt được mục-đích nhà 
vua bỏ ra về sợ đi vắng quá lâu. Tới châu Cư- Ị 
liên (2) nghe có người khen bà Nguyên-phi ở nhà 
giám-quốc trong nước được yên-ồn, nhà vua lấy 
làm tự sỉ cho rằng người đàn bà trị nước giỏi 
mà vua đi đánh giặc không thành công là điều 
hèn, vì vậy ngài cho binh đội trở lại và lần này 
bắt được vua Chiêm — Năm ấy là năm Kỷ-Dậu 
trở về triều mừng chiến thẳng đồi niên-hiệu là 
(to6o) Thánh-tông Thần-Vũ đề kỷ -niệm một 
chiến-công oanh liệt dưới đời ngài. 

Năm Nhâm-Tí (to7a) Thánh-tông mất, thọ 
s1 tuổi trị vì được 17 năm, 


LÝ-NHÄN-TÔNG (1072-1127) 


Đến đời vua Nhân-Tông nhà Lý Việt-Nam 
tràn đầy nhựa sống — Mỗi ông vua lên cầm vận 
mệnh dân-tộc đều lo gây phát triền đất nước về 
mọi phương diện. Rồi dân càng tiến, nhu-cầu 
càng nhiều dĩ nhiên những việc canh cải bé thể 
cũng tăng gia thêm nhiều. 


(!) Có sách chép lầm ra là ĐÐö.Đàn, 


Đời vua Lý-Nhân-Tông là một thịnh thời 
thì bên Trung-quốc vua Tống-thân-Tông cũng 
đang cầm đầu một triều đại mạnh. Tề-Tướng 
Vương-An-Thạch là một chánh-trị-gia có nhiều 
sáng kiến và cũng có nhiều tham-vọng Để-quốc : 
y muốn mở mang thực lực của người Hán ra 
ngoài biên cương. 


Lúc này Vương chú ý nhiều đến việc nô-lệ.hóa 
những quốc-gia nhược tiêu chưa hoàn toàn khuất 
phục Tống tuy đã nạp cống xưng thần. Tống khó 
chịu nhất với Giao-Châu lúc này đã thành Đại. 
Việt bởi cử chỉ hiên ngang của các vua bản-thồ 
kề từ Lê.Đại-Hành. 


Biết ý Vương muốn lập biên công, Tri-Châu 
ở Phiên-Ngu (Ung-Châu) là Tiêu-Chú liền dâng 
sở về triều xin đánh Đại-Việt nói rằng Đại-Việt 
có thề thành hậu-họa cho Trung-quốc tại phương 
Nam. Thật ra y có mục-đích lấy lòng cấp trên tồi 
chương-trình Nam-xâm của Tống-triều được 
nghiên-cứu đề thi-hành. Từ khi xây ra vụ Nùng- 
"Tri-Cao cướp 8 châu ở miền Hoa-NÑam của Trung~ 
quốc Tống đã lo ngại mặc đầu sau đó họ thắng 
trận. Đối với nhà Lý, Tống còn e ngại hơn bởi 
Lý đã có nhiều phen cho biên-dân lấn đất sinh 
sự ngoài biên-thùy và từ khi người Việt giành 
được quyền tự chủ đã đầy lui mấy lần quân đội 
của sthiên quốc» rất là oanh liệt. Chính bản thân 
Tống cũng đã nếm mùi chiến bại và mang hận 
cho tới bấy giờ chỉ còn có cơ hội thuận tiện đề ra 
tay. Năm 1072 Vua Lý-thánh-Tông qua đời, 
Dươug-Hậu và Ỷ.Lan thái-phi giành nhau quyền 
vị. Vua Nhân-Tông (con của Y-Lan thái-phi) 
là Tháitử Càn-Đức lên ngôi mới có 7 tuôi. 
Trong triều có 2 vị đại-thần là Lý-đạo-Thành 
và Lý-Thường-Kiệt thường không đồng chánh- 
kiến. Tống cho rằng dịp may đã tới nên cử Binh- 
bộ Thị-lang Thầm-Khởi lo việc xuất quân. Nhưng 
sau đó Tống triều lại đình-chỉ việc này do đang 
có chuyện binh đao với 2 nước Liêu và Hạ ở 
miền Bắc và tạm thời muốn giải quyết vấn đề 
Đại-Việt thận trọng hơn. 


Tới khi Tống hòa được với Liêu, vua Tống 
cử Lưu-Di thay Thầm-Khởi chiêu binh luyện mã, 
"Tình hình giữa Lý-Tống bắt đầu gay cấn. 


Lúc này xảy ra hai việc càng tăng thêm sự 
kình địch giữa hai nước : 


1) Nùng-Thiện-Mỹ, Tri-châu Ân-Thuyền của 
nhà Lý có tội trốn sang Quế-Châu (Trung-quốc) 
được quan lại Trung-quốc dung-dưỡng cùng với 
zoo thuộc hạ. Lý triều lên tiếng đòi Tống làm lơ, 

2a) Tống còn chiêu dụ Nùng-Trí-Hội là con 
Nùng-Trí-Cao ở châu Qui-Hóa và hạ lệnh cho ty 
inh-lược Quảng-Tây mộ các dân-đỉnh các Khê- 
động làm thanh-viện cho Trí-Hội. 

Ngọn lửa chiến-tranh bắt đầu bén cháy. 


Lý triều xét đánh Tống trước có lợi hơn, 
nhưng trong hội nghị vị lão thần Lý-đạo- Thành 
không tán thành việc đánh Tống trước. Theo ý 
ông nước ta nhỏ gây sự với Trung-quốc là một 
sự táo bạo nguy-hiềm — Riêng bà Linh-nhân thái 
hậu và Lý-Thường-Kiệt quyết tâm ra quân =— 
Sau đó có vụ Lý-đạo-Thành phải thuyên-chuyền 
vào trọng-nhậm Thanh-Hóa. 


CUỘC CHIẾN-TRANH LÝ-TỐNG 


A.— QUÂN ĐẠI-VIỆT VƯỢT BIÊN-GIỚI. 
Quân- đội Đại-Việt sau khi đã nghiên-cứu kế¬ 
hoạch tiển đánh quân Tống do các nẻo đường 
bộ dưới đây : 
) Từ Quảng-Nguyên theo bờ sông tả tấn 
công vào Trại Thái-Bình. 
2) Từ hai Châu Tô, Mậu vượt núi qua Lộc-. 
Châu. Cö-Vạn, Tư-Lăng, Thượng-Tứ. 
2) Từ Châu Quảng-Lăng tiến qua Thái-Bình, 
Bằng-Tường, Tư-Minh và Trại Vinh-Bình 
— Đại quân đi qua đường này. 
Thủy-quân Đại-Việt cũng tham-gia trận đánh 
cùng một dịp nhằm Khâm-Châu trực chỉ. 


Theo kế-hoạch, nếu thủy-quân chiếm được 
Khâm-Châu thì tiến thẳng đến Ung-Châu. Đề 
phòng ngừa Tống 'xâm nhập vào nội-địa, quân 
Đại-Việt lập thành một hàng rào theo dọc biên 
giới nơi nào khả nghỉ địch có thề qua được. Đại 
khái quân Hạ-Du thì đóng ở Vinh-Yên và 
Thượng-Du thì theo bọc biên thùy từ các Châu 
Quảng-Nguyên, Quảng-Lăng, Tô, Mậu. 
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Xét ra nếu Tống đánh Đại-Việt thì phải xuất 
phát từ Ung-Châu —. Đó lá đường bộ, về đường 
thủy thì chiến thuyền của họ phải đi từ các cửa 
bề Khâm và Liêm vào hải phận Đại-Việt. 


Thủy quân của Đại-Việt tập trung ở cửa 
Đô-Sơn (Vịnh Hạ-Long), đón thuyền giặc nhưng 
cánh quân đi tấn công thì vòng lối sau các núi đá 
tà tiến vào cửa Khâm-Châu như trên đã nó:. 


Chiến cuộc đã khai diễn như sau : 


Các ven bờ biền của Tống thuộc tỉnh Quảng- 
Đông nơi nào có căn-cứ Hải-quân đều bị Đại-Việt 
tấn-công. Phụ-trách hải-chiến là Đại-tướng Lý- 
Thường-Kiệt. Nội-địa của Tống tại Quảng-Tây 
Bị quân bộ của Tôn-Đản đánh vào do 3 đường — 
Các trại Hoành-Sơn, Thái-Bình, Vĩnh-Bình, C8- 
Vạn. Tiền tuyến của Ung-Châu đều bị quân ta 
quấy rối. Cái hàng rào này không ngăn cản nồi 
bước tiến của Đại-Việt. Quân Tống xuất toàn lực 
tiếp cứu nhau nhất là chống đỡ các địa-điềm 
chiến-lược ở phía Tây và Tây-Nam. 


Cuộc giao tranh giữa hai quân Tống, Lý rất 

là ác liệt. Nhiều chúa trại của Tống tử trận (Chúa 
trại Hoành-Sơn, Vĩnh-Bình, Thái-Bình v.v...) 
Binh-sĩ Tống cũng thiệt hại vô kề nhất là ở mạn 
Đông-Nam vì ở đây Tống thiếu hẳn cơ-cấu phòng 
thủ, quân Đại-Việt đã đánh mạnh nhất vào vị-trí 
này, đánh rất mau và bất ngờ, 


Hải-quân của ta cũng theo phương-pháp tốc 
chiến tấn công vào Khâm-Châu như gió bão rồi 
tiến lên Ứng-Châu không gắp một trở ngại nào hết, 


Tính ra quân Việt chỉ mất có 7 ngày đã đến: 


trước thành Ứng (Nan-NÑine) vào bao vây thành 
này rất chặt chẽ. 


Quân Tổng ttong thành này đã có thái-độ thế 
nào ? Họ lúng-túng giữa hai việc: một là xuất 
quân đi tiếp viện cho các trại ở xa. Hai là cố thủ 
đề chờ quân Trung-Ương đến trợ lực. Cũng nên 
lưu ý rằng Tống-Thần-Tông trước đây đã hạ 


chiếu cho Lưu-Di ở Quế-Châu và cho cả Tô-: 


Giàm trấn thủ ở Ung-Châu rắng nếu có biến cố 
gì xảy ra cũng không được rời bỏ thành trì, ngoài 
fa nếu Ưng-CHâu đi cứu các đơn-vị ở phía Tây 
và Tây-Nam lực-lượng cồn lại sẽ bất lợi cho thế 


thủ, nghĩa là thành Ung có thề sẽ đồi chủ tức 


khắc. Như vậy rõ rệt là các đơn-vị ở xa của Tống 
Bị bỏ rơi và bị tiêu diệt không sao tránh khỏi 
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trước những đội quân của Lý đang tràn đầy sinh 
khí, bởi quyết-định cuối cùng của Ung-Châư 
là cổ giữ thành theo chỉ-thị của triều-đình. 


Chiến cuộc diễn tiến tới đây đã đủ cho thấy, 
kế-hoạch hành quân của nhà Lý thẳng lợi trọn 
vẹn. Khâm-Châu, ILiêm-Châu bị chiếm. Các trại 
NÑhư-Hồng, Như-Tích và Đề-Trạo thất thủ. Việc 
này xảy ra vào ngày ao tháng II năm Ất-Mão. 
(1o75) và ngày 2-1-ro76. Các văn võ trong thành 
bị hại gần hết. Sức kháng-chiến của Tống quá yếu 
ớt đối với quân Đại-Việt. Nhất là về thủy chiến 
Đại-Việt trội hơn quân Tổng nhiều lắm. Đại- 
tướng Lý-Thường-Kiệt đã áp-dụng triệt-đề sở 
trường của thủy-quân Việt. 

Một yếu-tố nữa không kém phắn quan-trọng 
đả góp phần vào chiến-thắng của Đại-Việt là do 
Lý Đại-tướng biết áp-dụng phương-pháp DÂN- 
VẬN. Ông đã theo đối mọi biến chuyền bên kia 
biên giới từ lúc Thầm-Khởi và Lưu-Di sửa soạn 
chiến-tranh : họ động-viên định tráng, trưng-dụng 
thuyền-bè, cấm việc buôn bán giữa các biến-đân 
Hán Việt gây nên nhiều sự phiền phức cho 
quần chúng, 

Ông liền tung ra tờ lộ-bố tức là truyền đơn 
đề tố cáo những lầm lỗi của Tổng-triều như sau ; 


1) Tổng đã dung túng kẻ phản Đại-Việt trốn 
sang đất của mình đề khai thác họ theo chương 
trình xâm lăng Đại-Việt, 

2) Tống dụ dỗ các Tù-trưởng miền Thượng- 
Du thuộc Triều-Lý về với mình đề giúp vào chiến 
tranh. Lý-Triều đã kháng nghị nhưng quan lại 
có trách nhiệm ở Quảng-Châu đã áp dụng những 
phép thanh miêu, miễn dịch, bảo giáp, bảo mã chỉ 
làm khồ dân và mục đích cuối cùng là đưa đầy 
trăm họ vào cảnh núi xương sông mầu. 

3) Cuối cùng Đại-tướng họ Lý tuyên bố Lý- 
Triều không có ý gây chuyện binh đao, khói lửa 
đề làm khồ dân chúng Nam, Bắc nhưng vì lẽ tự-vệ 
rà Lý-Triều phải ra tay trước cũng như xuất quân 
vì thương xót nhân dân Trung-Quốc, nói cách 
khác Lý-triều không có thù nghịch với nhân dân. 


Tờ lộ-bố đến tay nhân dân các quận Quảng. 
Tây làm cho họ hoang mạng rồi tin tưởng vào 
danh nghĩa cứu tỉnh của quân đội Đại Việt, Họ 
tủ nhau bày hương án hai bên dọc đường đề đón 
chào và gọi Lý-Thường-Kiệt là « cha Lý » theo ý 
nghĩa họ Lý thương họ như cha thượng con, 


.— QUẦN ĐẠI-VIỆT PHONG TỎA UNG CHẬU 


Như ta biết hai căn-cử hải-quân của địch là 
Khâm-Châu và Liêm Châu đều thất thủ. Đại~ 
tướng Lý-Thường-Kiệt cho một đạo tiến thẳng 
đến Ung-Châu, và một đạo di-chuyền đến châu 
Bạch thuộc miền Đông -Bắc, 

Ngày 1o tháng Chạp Lục quân của Tôn-Đản 
cũng có một Đại-đội tới Ung-Châu. 

Đoạn đường từ Việt-Nam đến Ủng-Châu dài 
khoảng 8oo cây số. Quân Đại-Việt đi rất mau 
nhờ chỗ sức kháng cự của quân Tống tương đối 
quá yếu nên quân ta không bị cản trở nhiều, 


Nửa tháng sau Ty Kinh-Lược Quảng-Tây 
mới nhận được báo-cáo về biến-cố này vội thông 
báo về triều. Vua tôi nhà Tống hết sức bối-rối. Đã 
vậy các nơi khác hàng ngày cũng tiếp-tục gửi tin 
báo nguy về kinh-đô. Trong khi chưa đề ra được 
kế-hoạch chống lại quân Đại-Việt triều Tống gấp 
ra lệnh cho Tô-Giàm trấn thủ thành Ủng áp-dụng 
triệt-đề chính sách cố thủ và đặt hết lòng tin vào 
họ Tô bởi Tô thông-minh, trung thành và cương 
quyết. Tô lại rất sành khoa tâm-lý nên đã nắm 
vững cảm.tình của nhân-dân nhất là đã chung 
sống với dân sở tại khá lâu. 


Triều đình hẹn trong hai tuần lễ sẽ có viện 
binh đến giải vây cho thành. Trong khi chờ đợi 
Tô mang tất cả tiền-bạc và công-nhu chia hết 
cho linh-tráng và dân-chúng đề họ vững tâm và 
kiên-trí. Còn kẻ nào bỏ trốn hay có tỉnh-thần thoái 
bại, Tô thi-hành kỷ-luật tức khắc. Kẻ bị trừng 
phạt đề làm điền hình trong tình thế nghiêm-trọng 
nàylà Địch-Tích, một kẻ thân thuộc của Tô. 


Tô còn củng-cố thêm lòng quân dân bằng 
cách cho phao đồn viện binh cách thành không 
xa Xét thể đủ hiều tinh-thần mọi người tại 
Ung-Châu lúc này đang hết sức nao núng và viên 
trấn thủ họ Tô cũng đã áp-dụng mọi phương- 
pháp cần thiết và khéo léo. 


Ngoài ra trong khi chờ đợi viện binh, Tô 
cho người mở đường máu ngày đêm chạy sang 
Quể-Châu báo nguy và kêu cửu. Quế-Châu và 
Ung-Châu cách nhau 4oo cây số (Quể-Châu ở 
phía Bắc thành Ung). Lúc này Lưu-Di đang giữ 
trọng trách ở đây. Y cử Trương-Thủ-Tiết lãnh 
một lực-lượng đến đáp ứng lời báo nguy của 
Ung-Châu. 


Tướng Trương không dám đi con đường 
thẳng tới Ung-Châu mà vòng theo đường Quí- 
Châu rồi tới Tân Châu ngừng lại nghe ngóng. 


Thành Ủng ở vào cái thế dầu sôi lửa bỏng 
đêm ngày. Vòng vây của Đại.Việt mỗi phút thắt 
chặt dần, Tô-Giàm càng nóng lòng lại phái người 
đem lạp-thư (thư kín gói trong sấp ong) cầu 
viện viên Đề Kiềm Tống-Cầu. 


Cầu nhận được tin Ủng Châu phát khóc dục 
Trương-Thủ-Tiết tiến quân ngay. Cực chẳng đã 
Trương phải nghe, tiến đến Côn-lôn.Quan (Nam- 
Ninh phía Đônzg-Bắc huyện Tuyên Hóa) cách 
Ủng châu 4o cây số thì bị quân Đại-Việt chặn lại. 


Quân Tống thua to, tướng Trương bỏ mạng, 
Việc này xảy vào ngày 4 tháng giêng năm 


Rồi gần một tháng qua. 


Hai quân Tống-Lý bên tấn công, bên cố thủ 
tất là gay go, ráo riết-Đại Việt tìm đủ cách đề vượt 
thành. Họ mất khá nhiều voi, ngựa, quân lính. 
Tống lợi dụng địa thể cao hiềm nên mới cầm cự 
được ngót 2o ngày nhưng bị tên đầu tầm 
thuốc độc bên ngoài phóng vào cũng bị chết nhiều. 

Tướng Tôn Đản xoay qua chước hỏa-công, 
bản lửa vào thành biết rằng trong thành đang 
thiểu nước khó mà cứu hỏa được. Kế này thành 
công một phần lớn. Tiếp đến là thể thô-công- 
Quân Lý đồ đất vào các bao rồi xếp thành đống 
cao làm thang leo vào thành. Cảm tử quần nhảy 
vào trước. Những lớp người khác cũng ào vào như 
các đợt sóng. Quân trong thành không kịp đầy lui. 


Thành sinh biến. Lửa chấy, máu đồ không 
ngừng, dân chúng bồng bế nhau chạy tán loạn, 
tiêng khóc, tiếng kêu xen lẫn. Một cảnh địa-ngục 
đã diễn ra, trong khi quân đội Nam-Bắc hỗn 
chiến giành nhau từng tấc đất. 

Ngày ấy là ngày 23 tháng giêng năm Bính- 
Thìn (r-3-1.o76) Từ lúc quân Lý lọt được vào 
bên tróng, tình thế đã thấy rõ rệt nguy ngập 
cho quân Tống. Tô-Giàm cùng một số tàn quân 
còn gắng chiến đấu đến giờ phúc chót. Khi 
thấy không còn mẩy may hy vọng Tô cùng 36 
người kề cả vợ con quyến thuộc tự sát và tự 
thiêu mà chết. 

Dân trong thành không chịu hàng bị giết 
hết, sau này tính số quân dân Trung Quốc từ 
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Khâm-Châu Liêm.-châu lên đến Ung-Châu bị hại 
tới 7o.ooo và có 4oo bị bắt về Đại-Việt cùng 
nhiều của cải. 

Quân Đại-Việt bắt đầu mệt mỏi. .Lý-Thường- 
Kiệt hạ lệnh hồi hương vì mục đích của triều 
đình Đại Việt chỉ muốn đánh một đòn tính thần 
vào Tống đề phá chương trình xâm lăng của 
Vương-An-Thạch mà thôi. Và trước khi rút lui, 
quân taphá hủy hết các doanh trại của địch đề 
việc tái tạo sẽ tồn phí vá mắt nhiều thì giờ và 
cũng là đề dò tình ý của địch nếu họ tính đến 
một cuộc báo thù. 


Tháng 4 năm Bính-thìn quân Lý đã về đến 
nội địa Việt-Nam giữa tiếng hoan hô của mọi 
tầng lớp nhân dân trên đường chiến thẳng, 


C.— QUẦN TỐNG PHỤC THÙ 


Trong lúc  Khâm, Liêm mất, Ung-châu bị 
hãm, Tống-Thần-tông và Vương An-Thạch sửa 
. soạn cho đại quân xuống miền Nam lo chuyện 
giải vây. Sắp đặt quân xong thì Tống-triều nghe 
tin Ung-Châu thất thủ nên phải ngưng lại đề thay 
đồi kế-hoạch. Với kế-hoạch mới, có tính cách đại 
quy mô hơn, không những Tống muốn thâu lại 
đất đai đã mất còn muốn thôn tính Đại-Việt đề 
đặt châu, huyện như thuở Hán, Đường trước, 
Ngoài ra Tống được biết vùng Quảng-Nguyên 
sẵn xuất nhiều vàng nên càng ham thêm. 


a) Sửa soạn chiến tranh : Tống triều sửa soạn 
chiến tranh rất là chu đáo và hết sức thận trọng. 
Toàn thề triều đình họp nhau thảo luận và hai 
cơ-quan đề thi hành mệnh-lệnh chiến-tranh là 
Annam hành doanh và Annam chỉnh thảo ty đã 
hoạt động ráo riết gần suốt một năm từ thẳng 
chạp năm Ất Mão {ro7s) đến tháng mười năm sau 
về việc tuyền lựa, sắp đặt tướng tá thủy bộ, chiến 
cụ, thuốc thang, tuyêri truyền và -mưu lược. 


Quách Quỳ được cử làm Nguyên-soái, Tuyên 
huy Nam-Viện-sử, Triệu-Tiết làm An-nam đạo 
hành đoanh mmã-bộ-quân đô-tông quản chiêu thảo-¬ 
sử và kiêm chức Tuyên-phủ-sử ở các lộ kinh hồ, 
Quảng-Nam (Hồ-NÑam, Hồ- -Bắc, Quảng-Đông, 
Quảng-Tây). 


Đối với các tướng lĩnh bấy giờ, Quách-Quỳ 
vào hạng có giá-tr† như Địch-Thanh. Quỳ được 
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đem các bộ thuộc quen dùng của mình ở các 
Châu Phú-Điền tại Hà-Đông, Thiềm-Tây đi theo 
trong đó có tới 1a tướng đã lừng danh ở các chiến 
trường Tây-Bắc, trong số 12 tướng của Quách- 
Quỳ, ba tướng được ở lại trấn đóng miền Bắc. 


Tồng số binh đội có trên 1o vạn người, chia 
ta o đạo, xét quân tuy nhiêu nhưng giá trị chiến 
đấu không đều vì ô-hợp, ngôn-ngữ bất đồng nên 
khó khăn cho việc điều-khiền. Các quân lính này 
lấy từ Biện-kinh đến Ung-Châu, Ngoài các quân 
tuyền mộ còn một số quân tình ngưyện theo quân 
chính quy đề lập công. 


Theo lời Quách-qùy, quân chính thức có 45 
ngàn và tướng miền Bắc có ọ tướng, mỗi tướng 
chỉ-huy s.ooo quân, còn bao nhiêu là quân miền 
Nam gồm các động-binh và quân tình nguyện. 
Ngựa có 1o agàn con. 


Tống ít chú-ý về thủy quân trước đây nhất 
là các tướng thường quen trận mạc miền TâAy-Bắc 
là các vùng Cao-nguyên và Sa-mạc. Sau khi Ung- 
Châu mất, Tống mới có ý dùng đường biền đánh 
tập hậu. Ngày 18 tháng 4 năm sau, Dương-Tùng- 
Tiên được bồ vào chức Chiến-Trạo Đô-Giám 
thuộc An-Nam-đạo hành.doanh có chỉ thị đem 
quân bảo Chiêm-thành, Chân-Lạp hợp tác đánh 
vào hậu-tuyến của Đại Việt. Con Tô-Giàm là Tô~ 
Tử-Nguyên được bồ làm Tuần-kiềm. Ngày mồng 
;.tháng 6, y huy-động dân chài các vùng bề gia- 
nhập thủy-quân; thủy-quân của Tống kém tồ- 
chức và không có tướng tài đíều-động. 


Về lương-thực, Tống không trồng vào sự ủng- 
hộ của các địa-phương binh đội sẽ qua, và cả 
vào sự xâm-chiếm thóc, lúa trên đất của chúng 
ta. Ngày 21 tháng 2 Triệu-Tiết, một cận thần của 
vua Tống được đặc ủy vào việc này. Lương khô 
dự bị trước 1o thắng và mua ở Quảng-Đông, 
Vua xuống chiếu cho các lộ gần biên-thùy phải 
biện lương giúp. Hồ-Nam Phúc.-Kiển cũng ứng 
tiếp vào việc này. Công khố xuất tiền và vải đề 
chỉ dụng vào sự mua bán theo giá đất và cấm việc 
nhiễu dân. Viên coi quân như tính phải chỉ tới 
6oo.ooo lượng vàng vào việc chiến tranh. Con số 
dự đoán này sau trội lên rất nhiều. 


Đến tháng sáu lương tải xuống miền Nam. 
Các căn.cứ đồn ải ở vùng Ung.Châu được lệnh 
tu-bồ đường xá gấp rút và đắp lại cả thành Ủng- 


Châu nữa. Năm vạn quân Quảng-Đông đã được 
huy-động vào việc đắp thành, đào hào, 


Việc tiếp vận đòi hỏi, theo Chuyền-vận-sứ 
Quảng-Tây : rooo chiếc thuyền bằng đáy, rooo cỗ 
xe, 4o vạn phu (sau số phư rút đi một nữa do lừa, 
ngựa xe đỡ vào và giảm bớt một nửa mũi tên 
bằng sắt, chỉ còn mang theo 324.ooo cái mà thôi). 


Từ xưa nước ta c5 tiếng là độc. Theo Mã- 
Viện tả cảnh nước lụt, mùa hè, khí độc xông lên 
đến nỗi chim trên trời sa xuống, vua Tống cho 
Hàn-lâm-VY-Quan-Viện chọn 57 bài thuốc trị lam 
chướng, xuống chỉ phòng ngừa bệnh-hoạn, giữ 
phép vệ-sinh và lập đàn tế thần Nam.Nhạc ở 
Hành-dương cầu phúc cho quân đội một tháng 
liền khi thấy nhiều binh lính bắt đầu ốm, đau, 
chết hại dọc đường. 

Tống còn lo trong khí NÑam-xầm các nước 
Hạ, Liêu gây sự ở phương Bắc nên dặn Quách- 
Quỳ hành quân gấp rút, sao cho chóng thắng lợi, 
Tống sợ cả các phiên-quốc miền Tây-NÑam nhân 
cơ hội đoàn-kết với Đại-Việt cùng chống Tống 
ở các Châu: L2, Nhã, Nhung, Tô, Thị, Kiềm 
thuộc lộ Thành-Đâ phủ Chàng và lộ Quí-Châu 
(giáp vùng Vân-Nam) nên cũng có sự phòng thủ 
cần thận ở các địa phương này nữa. 


Tống còn dặn các lộ Quảng-Đông, Giang-Tây, 
Phúc-kiến lúc mộ quân phải coi chừng gián-điệp 
của ta (ngày 12 tháng 4). Quả vậy, Lý-Thường- 
Kiệt đã tung vào đất Tầu một đội gián điệp hoạt- 
động rất nhiều ở dọc bờ bề trong người có mang 
các bằng cấp mà Tống đã cấp cho các sư, tăng 
trước đây. Nguyên khi đánh Khâm, Liêm ta bắt 
được các giấy tờ đó, liền lợi dụng lập ra đoàn 
gián điệp đội lốt thây tu. Sau Tống phải đình chỉ 
việc phát bằng cho Sư đề triệt nạn do thám của ta. 


Hơn thể nữa, Tống xuống chiếu cho các thân 
nhân người Mân ở Quảng Nam đang giúp việc 
bên Đại-Việt gọi họ về và hứa sẽ bồ dụng. Mặt khác 
Tống cũng tung vào đất ta một đội quân thử năm 
và hạ lệnh dùng tù binh làm hướng đạo. Hình như 
đội quân thử năm của Tống đã không giúp được 
việc gì bồ-ích cho Tống trong suốt cuộc xung đột. 

Đối với quân dân đã bị chết hại từ cuộc thất 
thủ Khâm. Liêm, Ung, vua Tống cho thăng 
thưởng truy tặng và cấp đỡ, lập đàn chay tống 
táng các thi hài, bãi thuế; thứ lỗi cho kẻ sống sót. 
Thân sĩ các nơi bị hại được lục bồ ở ba 


châu kề trên mà không phải thi cử. Các khê động 
là những vùng không trực tiếp với Trung-ương 
của Tống ở dọc các khe hay thung lãng giấp 
nước ta là Tả-giang và Hữu-giang trong chiến 
cuộc lần thử nhất đã hàng phục theo ta hầu như 
hoàn toàn tự lập sau cơn binh lửa. Nay Tống áp 
dụng phương pháp lấy lợi mà nhử, hoặc lấy uy mà 
hiếp. Tống mộ quân ở đây rồi đoàn kết các khê 
động đề làm phên dậu phòng cuộc tấn công của 
ta vào hậu-phương. Mệnh lệnh đoàn kết chặt 
chẽ lưỡng giang đã được ban ra ngày 23 tháng 
s và một số bằng cấp đề trống tên cho ty chiêu- 
thảo dùng vào việc dụ dỗ linh-tụ các Châu. Vĩ 
thủ An (ở Tô-Mậu), Hoàng Kim-Mãn và Nùng 
Thiện-Linh (ở Môn-châu), Lưu-kỷ (ở Quảng- 
Nguyên) và Sầm-Khánh-Tân, mục đích phá tan 
lực-lượng tiền đạo của Đại-Việt. 


b) Cuộc tấn công của lống : Trước khi Quách- 
Quỳ đem quân vào cõi nước ta vua Tống nhiều 
lần căn dặn: ‹ Theo Thạch-Giấm giặc Giao-Chỉ 
mạnh, gan, liều chết chỉ kém nước Hạ mà thôi, 
Việc động binh kỳ này rất can hệ đến sự an-nguy 
của Lưỡng Quảng. Bốn phương nhìn về, tiểu 
không thắng hẳn bất tiện cho nước đó, nên cần 
thận...» Trong lúc này trước vấn đề Giao-Chỉ 
giữa triều Tổng dư-luận rất là chia rẽ. Vương- 
An-Thạch được trở về ngôi Tề-Tướng tuy thế 
lực kém và bị công-kích luôn về nội-trị và ngoại> 
giao, nhưng Vương vẫn chủ chiến. Bọn Tề thần 
như Vương-Sung, Vương Thiều, Phú-Bật trái 
lại không tán thành chiến-tranh chỉ gượng theo 
ý vua Thần-Tông mà thôi. An-Thạch nói : «Đánh 
Giao-Chỉ tất được» Sung nói «Được cũng vô : 
ích» Ngay khi quân-đội lên đường, cái cảnh ‹Ông 
chẳng bà chuộc› vẫn còn hàng ngày diễn ra giữa 
các cuộc hội-nghị. Sự bất đồng này đã gây ra một 
mâu thuẫn trầm trọng trong các tướng súy, thêm 
vào đó là những sự khó khăn họ đã gặp trong 
những cuộc va chạm với Lý sau này... ‹ 


Việc chuyền quân của Tống kéo dài trên 6 
tháng. Cuối năm Đinh-Ty (1o77) quân kỳ của 
Tống mới phất phới bay trên đất Việt. Lý-triều 
từ tháng ba đã rút quân về nước sửa soạn các 
phòng tuyển đề đợi... 


Trong cuộc giao tranh giữa hai nước, kinh¬ 
đô bao giờ cũng là mục-phiêu chính của địch đề 
gây một áp lực vào tinh.thần của nhân dân. Kinh- 
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“đô của chúng ta ở miền Trung-Châu dĩ-nhiên phải 
phòng ngự kỹ từ vùng Trung-Nguyên trở lên 
thượng-du. 


Tại đây, Lý-Thường Kiệt đặt quân chủ lực 
ngăn giặc từ trại Vĩnh-Bình đến con sông Nam- 
Định tức là một khúc của con sông Cầu ngày nay 
về phía Đồng Nam. Các đường thông lộ từ Quảng 
Tây tới Thăng-Long đều bị sông Cầu chặn. Con 
sông này từ địa phận Thái-nguyên, Bảc-Cạn chạy 
xuống Lục đầu hợp với sông Bạch-Đẳng. Từ Lục 
đầu chạy ra đến bề là cái hào sâu rộng che chở cho 
đồng bằng nước ta đề chống các cuộc ngoại xâm 
bằng đường bộ từ Lưỡng Quảng vào. Theo chiến 
lược của Lý, một bề các đồn trại được đặt sát 
nhau từ ải Quyết-Ly ở phía Bắc châu Quảng-Lăng 
và ải Chi-Lăng ở phía nam châu ấy. Bề khác nếu 
phòng tuyến ấy bị vỡ thì còn phòng tuyền thứ 
ba tức là Ñam<ngạn sông Nam-Định. Ở đây Lý- 
Thường-Kiệt cho đắp đê cao như thành và trên 
thành dùng tre làm đậu dầy tới mấy tầng nối với 
_ đẩy núi Tam-Đảo (ở sau sông Cầu) dài tới gần 
—_ trầm cây số,- 


»° 


'Thủy-quân túc trực ở WÑam-ngạn đề phòng 
quân địch tràn qua sông, nhưng đại bản doanh 
của Thủy-quân đóng ở Lục-đầu có nhiệm-vự 
phân phối đi các sông Đào-Hoa (sông Thương) 
sông Lục-Nam, sông Nam-Định, sông Thiên-Đức 
hoặc ra cửa biền Bạch-Đằng, tiếp ứng cho thủy- 
quân đậu ở cửa sông Đông-Kênh. Hai Thái-tử 
Hoằng-Chân, Chiêu-Văn và Tả-Lang - tướng 
Nguyễn-Căn phụ trách ở đây. 


Đại quân của Lý-triều giữ mặt trận trung 
ương theo dọc lñãy' tre chặn đường tới Thiên-Đức 
và Thăng-Long. 


Tiền tuyến của ta cố s.ooo quân thồ-đỉnh 
giữ châu Quảng-Nguyên là tả-dực dưới quyền 
chỉ huy của Lưu-Kỷ và nhiều tì tướng kiệt hiệt 
thuộc bà con của Nùng-trí.Cao và Nùng-Tôn-Đản. 
Hữu dực là cánh quân đóng ở trại Ngọc-Sơn 
thuộc Vĩnh-An và thủy-binh do Lý-Kế-Nguyên 
thống lính rất mạnh. Có lẽ đại hạm đội bấy giờ 
đóng ở sông Đông-Kênh sau cửa Đồn-Sơn (Vân. 
Đồn). Mục-đích : ngăn thủy-quân địch xâm nhập 
vào nội địa bằng hải đạo, khoảng giữa hai ải 
Quyết-Ly và Chi-Lăng có Trung-quân tiền-phong 
là Phò-Mã Thân-Cảnh-Phúc phụ trách. Dưới 
quyền có các tù-trưởng Sầm-Khánh-Tân, Nùng- 
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Thiện-Linh, Hoàng-Kim-Mẫn án ngữ từ Môn- 
Châu, Bình-Gia đến Phú-Lương, Tô-Mlậu, Tư- 
Lăng đến Lạng-Châu. Nều như vùng Thượng- 
Du có quân Trung-Châu và tướng lĩnh thân tín 
của triều đình thì quân Tống chưa dễ đã lọt được 
vào phòng tuyến thứ nhất. 


Tống đối phó ra sao? Việc đầu tiên của 
Tống là hãy chiêu hàng các khê động — Việc 
này bộ Tồng tư lệnh Tống giao cho Đào-Bật và 
Khúc-Chần đảm lĩnh. Bật cùng một trắm tả, hữu 
tới Tả-giang chiêu dụ thồ dân trước đây phiêu 
bạt. vì chiến-tranh. Nay Bật tới, họ theo về, kiềm 
điềm được 27.ooo định trắng trong số 20.000 
được giao cho các tướng, một số được dùng vào 
nội dịch chiến trường (giã gạo đầy xe, mở đường 
v.v...) Các Tù-trưởng như bọn Nàng-Quang- 
Tâm, Nùng-Thịnh-Đức, Nàng-Tôn-Đản (vừa 
cùng ta đi đánh Ung-Châu trước đây) nay theo 
hết. Bọn Hoàng-Kim-Mẫn và Sầm-Khánh-Tân coi 
Môn-Châu cũng ngầm xia quy phục trừ bọn 
Dương-Tiên-Tiềm và Tiêu-Hãu. 


Quách-Quỳ rời khỏi Biện-Kinh (kinh đô của 
Tống) vào trung tuần tháng 6 đã xuống tới Đàm 
Châu liền ra lệnh cho Nhâm Khi Trấn thủ Khâm~- 
Châu đánh úp trại Ngọc-Sơn giáp giới Châu Vĩnh- 
An, Ở đây, quân số ta ít ỏi nên địch cong thắng 
nhanh chóng. 


Trung tuần thắng 7 hậu quân Tống cũng tụ 
tập ở Đàm-Châu. Tháng 7 qua tháng 8 hành. 
doanh của họ chuyền xuống Ung-Châu. Tháng ọ 
đại quân tới Ung được phân phối đi đóng các 
nơi theo đọc biên giới của chúng ta. 

Lúc này, Dương-Tùng-Tiên lĩnh thủy quân 
tính vượt bề qua Chiêm-Thành dụ Chiêm đánh 
vào sau lưng ta thì sử Chiêm tới Tống-triều nên 
việc đi Chiêm được bỏ bởi Chiêm ưng thuận thi 
hành kế-hoạch của Tống. 


Tháng 1o quân Tống tới Tư-Minh thuộc trại 
Vinh-Bình là Trung-tâm điềm đề vượt các cửa 
ải vào các Châu Quảng-Nguyên, Môn, Tô-Mậu và 
huyện Quảng-Lăng Họ đóng ở đây 7o ngày theo 
lệnh của Tè-Tướng mới (Ngô-Sung) là người của 


phái chẵng đối Vương-An-Thạch về việc chiến- 


tranh với Đại-Việt. Trong lúc này giữa các tưởng 
bắt đầu có sự bất hòa, lương không cấp đủ theo 
chương-trình, phu phen cũng vậy. Khi qua núi 


Linh gặp mùa nóng nực quân lính ốm đau 


rất nhiều. 


Yên-Đạt được cử đánh Lưu-Kỷ. Đạt là một 
đũng tướng lập được nhiều chiến công trong khi 
đánh Hạ (Tây-Hạ). Đường vào Quảng-Nguyên 
hiềm trở, mặc dầu quân Tống đông, Lưu-Kỷ cự 
chiến rất hăng làm cho tiền quân của Vên-Đạt 
lâm nguy. Đạt đem quân bản bộ đến giải vây- 
Thấy khó lòng hạ được Lưu-Kỷ, Đạt phao tin 
Lưu-Kỷ đã nhận lời theo về Tổng. Các khê-động 
tưởng thật (vì Lưu-Kỷ là tay cừ khôi trong các 
tướng thượng du của ta) nên hàng Tống hết. 
Kỷ bị cô lập ba ngày sau cũngra xin quy phục‹ 
Xong việc này Đạt cho phá các động đề phòng 
quân ta tập kích. 

Quảng-Nguyên mất vào đầu tháng chạp. 
"Theo lệnh của Quách-Quỳ, Đạt phải kéo quân về 
phía Đông họp với đại-quân ở Tư-Minh, Bằng- 
Tường. Khúc Chần ở lại Quảng-Nguyên phòng 
quân ta ở hai động Hạ-liên và Cồ-Lộng thuộc 
phía Nam Quảng-Nguyên đánh lên. 


Ngày 1: tháng chạp, đại quân Tống kéo vào 
ải Chỉ-Lăng. Khúc-Chần được lệnh rời Quảng. 
Nguyên mang quân sang Đông-Nam đánh Môn. 
Châu được bọn Hoàng-Kim Mãn và Sầm-Khánh- 
'Tâần theo sẵn. 


Châu-mục Vị Thủ-An coi Tô-Mậu cũng được 
đg trước nên Tống chiếm được Tô-Mậu ngay khi 
sữa tới. Tại Quyết.Ly tiền quân của Phò-Mã Thân. 
Cánh-Phúc giao chiến với bọn Lưu-Kỷ, Trương. 
"Tk£.Cự. Quân Lý có tượng binh chống đở rất có 
kiện quả và cản được quân Tống. Quỳ sai quân 
cung-tiến-thủ lấy nó bắn và lấy mã tấu chém vào 
vời voi. Voï quay đầu chạy làm quân Lý vỡ tan. 
Quân Tống vào chiếm huyện Quảng.Lăng. Thân. 
Cảnh-Phúc rút vào rừng dùng thế du-kích nhưng 
cẽng không ngăn được đại quân của địch tràn 
pãœ nước chảy xuống miền Nam đánh vào các 
Thủ Lạng châu và Phú.Lương. 

Đánh xong Quảng-Lăng đại bình Tống định 
xuống thẳng Lạng Châu. Đường: từ Ôn-Châu đến 
Phủ-Lạng.Thương địa thể hiềm trở, phía đông có 
từng rậm, phía Tây có nứi đá cheo leo (Núi Cai. 
Kim. hay Bắc-Sơn cũng là một). Đường chính 
phải qua ải Chi.Lăng nguy hiềm cho các tướng 
'Tầu xưa kia thể nào, Tống đã biết. Quỳ liền 
chuyền quân về phía Tây, vượt núi Bắc-Sơn qua 


Vên.Thể chia làm hai cánh, một tiển xuống sông 
Phú-Lương tức là thượng lưu sông Cầu, một rễ 
sang phía Đông đánh vào ải Chỉ-Lăng. Quân ta 
lật đật rút vào động Giáp xuống phia Đông.Nam 
hợp với hữu-dực ở vùng Vạn.Xuân, quân Tống 
lần lượt xuống miền Nam đối diện với quân ta 
trước cái hào sâu thiên nhiên là con sông Cầu 
(họ đóng từ tỉnh-ly Thái.Nguyên đến Thị-Cầu). 
Theo sách Tống hội.yếu ngày 2ar tháng chạp quân 
Tống đã đến Trung.nguyên nước ta. 


TRẬN NHƯ-NGUYỆT VÀ KHÁO-TÚC 


Quách.Quỳ sau nhiều trận xung đột vượt 
được các lực-lượng phòng thủ biên giới của ta 
liền kéo quân tràn xuống vùng sông Cầu hội sư 
và tập kết trên bờ Bắc, đóng đại bản doanh ở Thị- 
Cầu, kéo dài trận tuyến khoảng 3o cây số từ bến 
Như-Nguyệt. Hướng đạo có hàng Tướng Hoàng- 
Kim-Mãn do Khúc Chẫn dẫn theo. Tại đây hữu- 
đực do Tướng Miêu-Lý quản lĩnh đến núi 
Nham-Biền tập trung những bộ đội tính-nhuệ 
nhất đề đột phát trận-tuyến Sông-Cầu, tính tiến 
thẳng về Thăng Long tả-dực của giặc quay về 
phía Đông đối phó với Thân-Cảnh-Phúc ở động 
Giáp. 

Xét ra phòng tuyến của Tống đóng dọc sông 
Cầu từ huyện Hiệp-Hòa (Bắc-Giang) qua huyện 
Việt-Yên đến núi Nham-Biền thuộc huyện Yên~ 
Dũng rồi chạy lên phía Đông-Bắc đến Nam-Ngạn 
sông Thương. Khoảng phòng tuyển này được lựa 
đề Tống đồ-bộ qua sông. Còn quân ta ở động 
Giáp xuống đóng ở Vạn-Xuân và đại quân rút về 
phía Nam sông Nam-Định (đó là phòng tuyến thứ 
ba của ta rất kiên-cố) Hoàng-Kim-Mãn mách 
Miêu-Lý gấp đồ bộ qua bến đò Như-NÑguyệt giành 
lấy yếu-tố bất ngờ trước khi đại quân của ta chưa 
rút lui khỏi động Giáp. Quách-Quỳ đã tỏ ý miễn 
cưỡng chấp thuận kế-hoạch này (t). 


Giặc bắc cầu phao ở bến Như-Nguyệt, chọc 
thủng được một đoạn phòng tuyển của ta và đang 
tiền về kinh-đô thì sau phòng tuyến Lý-Thường- 
Kiệt, phản kích mãnh liệt vào quân Tống. Tướng 


(I) Quách-Quỳ không tán thành nhiều về việc đồ bộ của Miêu. 
Lý có lẽ y thấy cuộc đồ bộ này thiểu sự phối hợp của thủy 
quân. Quả vậy, sự đồ bộ qua sông mà không có thủy quân 
thì ổ rệt mất một phương tiện căn bản Quách-Quỳ suýt 
chém Miêu*Lý sau vụ đồ bộ thất bại này› 
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giặc là Vương-Tiến sợ ta thừa thắng đánh tràn 
sang bờ Bắc nên vội phá cầu: Hậu quân của 
Miêu-Lý chưa kịp sang sông đã bị nghẽn đường, 
Quách-Quỳ cố sức tiếp viện cho Miêu-Lý bằng 
cách dùng bè chở quân vượt sông, nhưng bộ 
phận này bị ta đánh đuồi không đồ bộ được. 
Trước nguy cơ bị bao vây tiêu-diệt, theo lệnh của 
Quách-Quỳ, Miêu-Lý mở đường rút lui, cố bám 
lấy một địa điềm đầu cầu, rồi gọi thuyền bè sang 
cứu. Cuộc rút lui hỗn loạn, quân lính tranh cướp 
thuyền đề vượt sông trở về đã gây nên nhiều tồn 
thất nặng nề cho địch. : 


Trận NÑnư-Nzuyệt diễn ra rất quyết liệt và. 


kết thúc nhanh chống trong một ngày. Ta giành 
được thắng lợi to tất, một cách rõ rệt. Giờ đây 
việc giặc đồ bộ đề tiến vào vùng đồng bằng thất 
bại, chúng đành chờ đợi thủy quân ở biền kéo 
tới phối hợp chiến đấu nhưng thủy quân của 


chúng đã bị thủy quân của ta do tưởng Lý-Kê~ 


Nguyên chỉ huy chặn đứng ở ngoài sông Đông- 
Kênh rồi. Nguyên do tướng điều khiền thủy 
quân của Tống bấy giờ là Hòa-Mần và Dương- 
Tùng-Tiên đã bị thất bại luôn ro trận tại cửa 
sông này (có lẽ là cửa Tiên-Vên ngày hay). Bị tê 
liệt ở đây, Tùng-Tiên lạ mất liên lạc với lục 
quân nhưng ÿ còn hy vọng ở ưu thế của quân 
chủ-lực liền cho người qua Chiêm thành dục mở 
cuộc tấn công Đại-Việt cho rằng Đại- Việt có thề 
thua và chạy về phương Nam. Chiếu theo sự kiện 
đã xảy ra trên đây một phần đại bại của giặc là 
thiếu sự hỗ trợ của thủy quân còn thủy quân 
của ta lại rất mạnh. 


Chè: mãi không thấy tăm hơi, tướng Quách- 
Quỳ đành cho đóng các bè lớn gắng mở một cuộc 
tấn công thứ hai. Mỗi bè giặc chở từng đợt soo 
tên vượt sông, chặt cọc, đốt dậu, mở đường 
nhưng ở đâu chúng cũng bị vấp phải hệ thống 
phòng ngự kiên cố dọc theo bờ. Nam sông Cầu, 


Từ cuộc thất bại thứ hai này, giặc mất hầu 
hết khả năng chủ-động chỉ còn lo chuyện cúng- 
cố và phòng-thủ mà thôi. Còn quân ta luôn luôn 
chia nhau phóng những cuộc xuất-kích bất thần 
sang bờ Bắc khiến giặc phải lo chống đỡ rất 
Vẩt vả. 

Cuối cùng Lý-Thường-Kiệt dùng thủy quân 
vận chuyền quân đội phản kích lớn ở vùng sông 
#háo-Túc (r) tại phía Nam núi Nham-Biền. 
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Lần này ta dùng đến 4oo chiến thuyền và vài 
chục ngàn quân đến sát căn-cứ của giặc chửi mắng 
ầm ï. Trong số quân này có 4oo dũng sĩ riêng 
của hai Hoàng-tử Hoàng-Chân và Chiêu Văn rất 
can đảm và thông thạo chiến pháp. Rồi quân ta đồ 
bộ lên Bắc ngạn sông. Tiền quân của địch bỏ 
chạy, chúng rút theo kế hoạch của Vên.Đạt, dụ ta 
đi sâu vào nội-địa của chúng. Quách-Qùy đem 
quân trợ chiến. Vên-Đạt theo sau. Quân ta tiến về 
phía núi Nham Biền thì một bề bị phục binh uà 
ra, một bề bị ky-binh của bọn Trương-Thế-Cự, 
Vương. Mẫn ập tới (Quỳ dùng ky bỉnh theo lối 
Địch.Thanh xưa kia đánh vào hai bên sườn quân 
Nùng.trí-Cao, chiến thuật nầy rất lợi hại và đã 
từng được chứng nghiệm trên chiến-trường Tây. 
Bắc với Hạ, Liêu, Tống mang quân sang Đại.Việt 
ngót một vạn con ngựa là tính ăn thua bằng chiến 
thuật này), 

Trên đất bằng, ky-binh Tổng tỏ được sức 
mạnh vũ.bão làm cho hàng ngũ của ta rối loạn, 
tức thì có lệnh rút lui. Quân ta tranh nHau 
xuống thuyền chết đuối rất nhiều. Hai Hoàng-tử 
và đám thân quân cũng bị chết đắm. Thuyền 
chiến của ta bị máy bản đá làm chìm rât nhiều. 
Tả-Lang Tướng Nguyễn Căn bị tướng Tống 
là Đặng Trung bắt. Xác quân ta chất đầy sông ba 
ngày nước cuốn không hết. Trong trận này ta 
thiệt 2.ooo quân, địch chỉ bị hại khoảng 1.o00. 

Đề giữ vững tinh thần quân đội trong trận 
đánh bất lợi này Lý - Thường - Kiệt sai người 
giả làm thần nhân nấp trong đền Trương - Hát 
bên sông mắng giặc như sau : 


« Nam-quốc sơn.hà Nam đế.cư, 

« Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
« Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
qNhữ đàng hành khan thủ bại hư 


DỊCH: 


« Sông núi nước Nam Vua Nam coi, 

« Rành rành phân định ở sách trời 

« Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ? 

« Bay sẽ tan tành chết sạch thôi ! » 

Sau trận này hai quân Lý, Tống ở vào thể giãn 
co trến bờ Nam Bắc sông Cầu, chiến dịch đã 
kéo đài tới 4o ngày. 


(1) Chứ kháo dùng ở miền Lạng-Châu đề chỉ tên nưi. 


Nhưng trong 4o ngày đó trong tính thần của 
cấp chỉ-huy địch cho tới các binh sĩ địch đã có 
phần nao núng nghĩa là suy sụp dần trông thấy. 
Họ cảm trên thực tế không có hy vọng kéo cờ 
chiến thắng tại Đế-đô nhà Lý, mà giữ cho vững 
thể trì thủ cũng chẳng dễ. Riêng khí hậu nóng nực 
đã đủ sát hại hàng vạn binh sĩ của họ hàng ngày, số 
bị bệnh ngã nước, đau ốm cũng tới gấp năm gấp 
bảy phần mười, như vậy làm sao đủ sức chiến đấu 
lâu dài (sau này- về được tới đất Tàu quân Tống 
chỉ có chừng 2 vạn 8 ngàn người) trong khi đó tồng 
số quân Lý có tới 1s vạn chưa hao sút bao nhiêu. 
Đã thế lương thực thuốc men tiếp tế khó khăn, 
đường xÁ xa xôi, lao công chiến.trường trước 
đây 2o vạn đã chết mất 8 vạn. 


Còn về phần Lý.Thường- Kiệt sau trận Kháo- 
'Túc, nhận thấy mục đích của mình chỉ cần phảẩ 
tan kế hoạch tấn công xâm lược của giặc, mục 
đích này đã đạt, họ Lý mới sai sử sang Đại.bản. 
doanh của Quách.Quỳ ngỏ ý giảng hòa. Tại đây ta 
thấy chủ trương của các nhà lãnh đạo Đại Việt 
thuở đó cũng như các triều đại kế tiếp sau này 
bao giờ cũng muốn hòa biếu với Trung -Quốc, nếu 
có chiến-tranh chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Chúng 
ta người ít của kiệm không muốn « thi hơi với 
giải s. Câu châm ngôn này đã là quốc sách của t8 
đối với Hán.tộc là một Đại cường giầu có, đông 
đảo, văn.minh hơn ta nhiều từ mấy chục thể kỷ. 


Sứ-giả Đại. Việt nói : «Xin rút đại binh, sẽ có 
sử sang quý quốc tạ tội và xin tu cống» Ñgoài ra 
1zý-Triều bằng lòng nhượng đất cho Tống nơi 
nào đã chiếm được (Quảng Nguyên) Sứ-giảá Việt 
đồ lỗi cho Từ-Bá-Tường đã xin Lý đánh Tống. 


Trước nhiều sự cùng quẫn, Quỳ đành phải 
chấp thuận đề.nghị của Lý và chuyền đệ biều của 
vua Lý về kinh. Đồng thời Quỳ cho rút quân 
nhưng sợ Lý đuồi theo nên giữ bí mật rồi một đêm 
các bệ.binh và ky binh Tống bất thình lình được 
lạnh vội vã lên đường đạp xéo lên nhau mà đi 
(Tống-sử 334 có chép việc này), nhưng Quỳ 
khôn khéo đề Ðào-Bật cầm hậu-quân. Bật có tiếng 
là giỏi quyền biến nên đợi sáng mới cho quân 
bản bộ của mình hàng ngũ tề chỉnh ra về. Xét ra 
Quỳ cùng đại quân Tống cầm cự với ta 4o ngày 
trước sông Phú Lương (Cầu) kề từ ngày 21 
tháng chạp và triệt thoái vào đầu tháng hai năm 
Đinh-Tị (to?7). Vì Lý Triều muốn hòa bình nên 


không bội ước, quân Tống được trở về nước 
yên ồn. , 


Hạ tuần tháng 2, Tống-thần- Tông nhận 
được tin đình chiến rất bất mãn, muốn tiếp tục 
chiến-tranh nhưng Giám-sát ngự-sử Thái-Thừa~ 
Hi bầy tỏ lợi hại nên đành nhận việc giảng hòa bởi 
Tống vẫn được Lý-triều giữ cho trọn vẹn thề-diện, 


Ngày 2s tháng 2 (Đinh-Tị) Ngô Sung thay 
mặt quân thần dâng biều mừng vua Tống «đã dẹp 
yên Annam và lấy lại được Quảng-Nguyêm 
Châu này liền có chiếu đồi ngay ra Thuận-Châu 
và vua Tống đòi Lý-Nhân-Tông phải tu-cống như 
trước cùng trả lại các tù-binh đã bắt được ở Ủng; 
Khâm, Liêm hồi tháng chạp năm ngoái. 


c) Tính sồ đoạn-trường Lý-lống: Về phần Lỷ, 
số binh-sĩ tử trận cả trước lẫn sa t không tới một 
vạn từ khi có các cuộc xô xát w phòng-tuyến 
thượng -du đến phòng-.tuyến Trung - Nguyên. 
Tướng lĩnh mất hai Hoàng-tử và một Tả.Lang 
tướng, Đất mất : Châu Quảng-Nguyên, Tư.Lăng, 
Tô . Mậu, Môn và Quảng - Lang là đất núi rừng. 


Về phần Tống bốn trại Vĩinh.Bình, Cồ.Vạn, 
Thiên-Long, Thái-Bình và bốn thành Khâm, Liêm, 
Bạch và Ung bị tàn phá : Riêng ở Ung-Châu tới 
6 vạn quân dân hy-sinh không kề ở mấy thành và 
thấy trại ở giáp biên-giới trong trận nhập Tống. 
Kỳ sau theo lời Chinh-Thúc : 8 vạn phư vận lương. 
và rr vạn chiến binh chết vì lam chướng (còn 
được a8.ooo người sống sót trở về) Tồng cộng 
hai phen Tống thiệt không dưới 3o vạn người. 
Số ngựa 1o,ooo con nay còn lại 3.174 con. Tiền 
tiêu mất s1g.ooo lạng vàng (theo lời Từ.-Hi tâu 
ngày 21-2 năm Đinh-Tj). Vì sự thất bại này quá 
lớn và rõ rệt, nên sau khi quân đội hồi hương 
các tướng lãnh cao cấp từ Quách-Quỳ trở xuống 
đều bị trừng phạt, kẻ bị biếm, người bị an-trí 
rất nhiều... 


Sau khi Tống chiếm được s châu trên đây 
của ta, các tướng đã đự cuộc Nam xâm đều được 
cử giữ đất này và các Châu miền Nam Trung- 
Quốc, guồng máy cai trị được thiết lập. Châu 
Quảng.Lang ở vào địa thể không vững sau bị bỏ. 
Tô-Mậu và Môn không được đôi bên chú ý, duy 
Châu Quảng-Nguyên được coi quan-trọng như 
Ung-Châu và cai quản các Châu kia. Ngay sau 
thời chiến tranh thành Quảng-Nguyên được đắp 
lại. Đào-Bật là danh-tướng được đặc-biệt ủy- 


Sài 


nhiệm vào việc trấn thủ địa-hạt này, phụ-tÁ có. 


t7 viên chỉ.huy các xứ Hồng-Chậu gửi đến. Tống 
lại tồ-chức việc khai mỏ vàng bạc ở đây và phủ« 
dự các tù-trưởng địa-phương đề mở rộng ảnh. 
hưởng. 


Ngay khi Quách-Quỳ rút quân, Lý-Thường- 
Kiệt cho bịnh đội theo sau chiếm đóng động Giáp 
và đánh úp ngay huyện Quảng-Lang, gần như 
uy-hiếp trở lại. Thuận.Châu có Tống binh đóng, 
Lý-Thường-Kiệt phao tin sẽ tấn công nốt, vua 
Tống lo ngại hết sức nên bàn với Triệu-Tiết 
ở Quế-Châu và các biên thần nếu Sứ-bộ Đại-Việt 


qua thảo luận về vấn đề nhượng địa thì nên giải 


quyết sao cho êm thắm nghĩa là «trả cho chúng 
thhiều hay ít» tùy tình thể, 


Đầu năm sau Lý-triều thi hành chước ngoạÌ- 
giao. Đào-Tông-Nguyên đi sứ đem theo s con 
voi đề cống và đệ tờ biếu xin lại các nhượng 
địa. Tống vẫn lo sợ cho rèn binh mua ngựa ở các 
khê động và phòng thủ mọi điều bất chắc. 


Việc Quảng-Nguyên được đem ra xét. Tống 
› thấy quân đồn trú đến đóng ở đây ro phần chết 
năm bảy và luôn luôn có kẻ đào ngũ. Các viên 
chức cũng bị nạn lam chướng không ít, Tống- 
triều đành quyết định trả lại cho Đại-Việt nốt 
nhượng-địa quan trọng này, nhưng đề giữ thề 
diện họ đòi Lý nộp trả tờ binh làm điều kiện 
ngoại-giao và xử những thủ phạm gây chiến 
tranh (ám chỉ Lý-Thường.Kiệt) tại biên giới. 
Di-nhiên điều kiện sau đây Lý-triều không chịu, 
việc ngoại-giao bị ngừng trệ. Lý-Thường Kiệt lại 
xúi dân các châu cướp phá do Nùng-Tri-Xuân, 
Ma-Thuận-Phúc cầm đầu. Sau cùng vua tôi nhà 
Tống chịu trả hết các nhượng địa, Lý-Thường¬ 
Kiệt cũng cho hoàn lại một số tù nhân gồm đủ trẻ, 
- BiÀ, trai, gái (aai người), đàn bà bị khắc vào cánh 
tay chữ : Quan-khách, con trai từ 1s tuồ: trở lên 
thích chữ: Thiên-tử-binh, đàn ông từ ao tuồi 
trở lên thích chữ: Đầu Nam-triều. (l) 


"Thế là chấm dứt cái mộng thôn tính Đại- 
Việt của Tống, Đây lÀ một sự thất bại nặng nề 
về vật chất cũng như về tỉnh thần của một Đại 
cường đối với một dân tộc nhược tiều. Triều 
đình và dân chúng nhà Tống đã bị hao tồn, khốn 
đốn hết chỗ nói mà biên thùy lại trở về như 
trước năm Ất Mão thì còn gì bi-đát hơn, nghĩa 
là Tống chẳng được lợi thêm một tấc đất nào hết. 
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Người chủ-mưu như Vương-An-Thạch và các 
tướng lãnh phụ-trách việc xâm-lăng vì vậy đều 
lần lượt nhào theo với chính sách Nam-thùy. 
Kết cục đâu có phải chuyện tham voi Giao-Chỉ 
đề mất vàng Quảng-Nguyên như lời thơ trào 
phúng quá phiến-diện của người đời bấy giờ: 

« Nhân tham Giao-Chỉ tượng. 

ê Khước thấi Quảng Nguyên kim. 

Bìn về việc Lý.Thường-Kiệt đánh Tổng, 
Hoàng-Xuân-Hãn viết : ‹Đii nước ta tuy có thề 
nói không được thua gì; nhưng thực ra nếu ta đề 
Tống tấn-công trước chưa chắc quân ta đã bảo 
toàn được lãnh-thồ ›. 

Xét lại cuộc tấn công của Lý-Thường-Kiệt 
không những là táo bạo mà ta có thề nghĩ là liều 
linh nữa, nó có thề đem lại những ảnh hưởng tai 
hại cho nước ta. Nhưng ông thành công là vì ông 
đã quan sắt tường tận tình hình, quyết định khéo 
léo kế-hoạch, nhờ đó lịch-sử nước ta được ghỉ 
đấu chân người Đại-Việt lên đất xưa của vua 
Triệu. Đời sau người Việt chúng ta không -còn 
địp nào diễn lại một cuộc tranh hùng ngoạn mục 
tương tự, tuy rằng Nguyễn-Huệ đã theo.gương 
Lý-Thường-Kiệt nhưng lại bị chết yều nên sự 
không thành... 


Cáu ca đao ¿ 


(Nực cười châu-chấu đá xe. 
«Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. 


không biết sinh ra từ đời nào, nhưng nó có thề 
tóma tắt như một bức hoạt họa về quãng lịch-sử 
oanh - liệt này của nước tá. Tuy về vật chất sự 
thắng lợi của chính sách Lý.Thường Kiệt chỉ có 
tính cách tiêu cực. nhưng về tinh-thần nó đã 
làm tăng thanh thể nước ta lên nhiều, buộc Chiêm 
phải sợ và Tống phải nề...» 

Theo ý kiển của chúng tôi, việc tấn công vào 
đất Tống dưới đời Lý-Nhân-tông là một thủ đoạn 
chính-trị và phải nói ngay rằng thủ đoạn ấy là 
của Lý-Thường-Kiệt. Về hình thức quả nó có 
tính cách tiêu-cực nhưng họ Lý dám-ra tay là vì đã 
nghiên-cứu rõ rằng nội tình chính-tr‡ và quân-sự 
của Tống-triều thuở đó : Tõng thắng Liêu, Hạ 
bấy giờ nhưng không phải là không chật vật, gian 
lao Các Rợ Hung-nô hay Phiên.bang thời đó 
vẫn gây ám ảnh trong đầu óc vua tôi nhà Tống. 
Đối với Giao-Chỉ, Bạch-Đảẳng-giang đã từng là 


mồ chôn quân Hán tộc, ải Chi-Lăng đã điễn ra cảnh 
tuyệt mạng của Hầu-Nhân-Bảo, huống hồ Hán- 
tộc đã e ngại Việt.tộc từ thuở thượng cô ! Phá 
Ung-Châu, Lý-triều chỉ cốt hạ một đòn chính. 
trị vào tỉnh thần của Tống. Đánh trước xoa sau 
biết rằng kết cục Tống cũng phải chịu hòa, còn 
hơn đề Tống rầm rộ kéo quân đến bờ cối. Tất 
nhiên Lý-Thường-Kiệt đã tính toán chu-đáo sức 
tình sức người và có sự tin tưởng ở sự dũng 
cảm của dân.tộc. 


Việc đánh Tống quả là một chuyện tất 
táo bạo, nhưng có thế mới tỏ sự phi-thường của 
pgười anh hùng giữa đám thể nhân, nếu không 
sao có được những chuyện bất hủ với ngàn thư 
trong sử sách, 

đ) Những cuộc giầng co đất dai Lý-Tống. 

Việc thắng Tổng xong, tiếng tắm nước ‡a 
lại càng lừng lẫy. Lý-Thường-Kiệt Hiền lo giải 
quyết gắt gao việc mở rộng cương thồ và phân 
chia địa-giới với nhà Tống. 

Đời Lý, cương-thồề Việt-Nam chỉ mới rổ 
rật về phương Nam vào khoảng Thanh-Hóa cách 
biệt với đất Chàm do đẫy núi Hoành-Sơn và về 
phưzng Bắc từ Cao-Bằng sang Đông. Địa phận 
Đông-Khê so sánh với ngày xưa không khác lắm, 
Từ nơi này ra biền Bắc-ngạn sông Kỳ-Cùng 
thuộc về Tống gồm có châu Tây-Bình Lậộc.-Châu 
và huyện Thanh-Viễn rồi tới chỗ gần bề, lãnh 
thồ Việt-Nam còn ăn vào tới tỉnh Quảng-Đông 

đến gần vịnh Khâm-Châu. 

Các cư dân tại Cao.Bằng gôm Mán, Nùng. 
'Thồ không thuộc hẳn về bên nào. Biên giới về 
phía này tới vùng Bio-Lậc và Yên-Báy ngày nay 
eó thề nói bấy giờ chưa có ảnh hưởng của Lý- 
triều. Đây là lời bàn của Hoàng - Xuân-Hãn 
trong Lý-Thường-Kiệt (quyền thượng) Theo ý 
chúng tôi thì trái lại tức là Lý-triều đã đạt được 
một phần nào ảnh-hưởng tới các cư-dân thượng- 
du ở địa hạt Cao-Bằng. Tỉ dụ như họ Nùng oanh- 
liệt bậc nhất trong đám tù trưởng thượng-du túy 
hùng -cứ miền Quảng - Nguyên (Cao- Bằng) đã 
chẳng có thời quy-phục Lý-triều đó sao Ÿ Ngoài 
ra các vùng Hải-Ninh, Móng Cái đến Khâm-Châu 
(Kinh-cheou) từ huyện Quảng-Lăng đến Ôn-Châu 
ở phía Nam tỉnh Lạng-Sơn đến Ung-Châu (Ñam- 
Ninh) hai bên Lý-Tống cùng kiềm soát, còn về 
phía Tây, các bộ lạc gần như hoàn toàn độc-lập : 


Tóm lại Lý-triều tập trung hoàn toàn ở Trung~ 
Châu cho tới Thanh-Hóa: Địa thể của Việt-Nam 
hồi đó như ôm đất Uag-Châu và do biên giới 
Lý-f6ng chưa được phân định rõ rệt nên hay 
có những cuộc rắc rối giữa hai nước và cũng do 
Lý-Tống đều có óc quật cường, nên nước nào 
mạnh là có ngayý khuynh loát nước kia. Sau 
hai cuộc thẳng Tống hẳn Lý-Thường-Kiệt đã 
nhận thấy cái đà dũng cảm của dân-tộc nên có ý 
mở rộng cương vực mỗi khi có cơ-hội thuận- 
tiện. Với địa-vị Tề.tướng, lực.lượng binh quyên 
toàn quốc trong tay, ông muốn thâu hồi lại đất 
đai của người Việt dưới thời Triệu-Đà cho nên 
đái mộng của ông không phải chỉ đánh cho Tổng 
một đòn tỉnh thần đề thủ-tiêu cải chương trình 
Nam-tiến của Tống.Thần-Tông và Vương An. 
Thạch mà thôi. Đó là ý nghĩ của một vài người, 
nhưng sau này tiếc thay tình thế lại bất khả 
kham, 


Chuyện lấy lại đất Quảng-nguy ên chỉ là chuyện 
vật hoàn cổ chủ, ông còn đòi thêm các khê động 
miền Hữu-Giang mà các Tủ-trưởng đem nộp cho 
Tống trước chiến tranh. Một điều đáng chú ý là 
triều Lý có mấy bà công-chúa gả cho các lãnh-tụ 
các trấn thượng-du không ngoài mục đích đặt phên 
dậu ở miền Bắc đất Việt cho vững chắc lại còn đo 
ý Bắc tiến về mạn Đông-Nam Trung-Quốc nữa, 
Ngày tháng hai năm Nhâm-Tuất châu Chiêm-Hóa 
(Tuyên-Quang) đã được vinh dự đón thêm một 
nàng Công-chúa nhà Lý tức là Khâm-Thành Công- 
chúa gả cho Châu-mục Vĩ-Long. 

Thường-Kiệt nhằm vào việc đòi hỏi động 
Vật-Dương và Vật-Ác. Vật Dương là vùng đất 
Nùng-Trí-Hội nộp cho Tống vào năm 1o64 sau 
Tống đồi ra Qui-Hóa. Vật-Ác là phần đất Nùng- 
Tông-Đán cho Tống năm 1os7 đôi ra Thuận-Ân, 
Hai động này đều ở phía Bắc tỉnh Cao-Bằng và 
thuộc về các châu Trấn-An và Qui-Thuận của 
Trung-Quốc. 

Đối với Trung-Quốc (Lời viên cai trị Quể- 
Ghâu là Hùng-Bản) châu Qui-Hóa, Thuận An là 
đất cồ họng của Hữu Giang chế ngự các đường 
trọng yếu đi Giao-Chỉ, Đại-Lý, Cửu-Đạo Bạch-Y. 

Tháng sáu năm Nhâm-Tuất (to82) Vua Lý 
cho phái bộ đem so cắp sừng tê và so cặp ngà voi 
sang cống vua Tống mục.đích đòi dân Quảng- 
Nguyên mà Tống đã di-cư vào ở trong đất Tống 
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trong giai đoạn chiến tranh thứ hải ở Tả-Giang 
và Hữu-Giang 

Về phần ty An-phủ-Sứ QuảngTây cũng đòi 
trả thêm quan lại và đàn bà ở ba châu Ủng, 
Kkhâm, Liêm, Hãai việc này đều có sự găng trì 
chẳng bên nào chịu cả đến nỗi Ngô-Tiền là Chuyền- 
Vận-Sử Quảng-Tây phải xin huấn-luyện binh-sĩ 
ở Quảng-Tây đề đề phòng Giao-Chỉ... Quả nhiên 
tháng chín Lý . Thường - Kiệt cho Châu- mục 
Thượng-Nguyên là Dương-Thọ-Văn đem quân 
đánh Nùng-Trí-Hội ở châu Qui-Hóa và toan đánh 
cả vào Thuận An, Trí.Hội phải chạy vào Hữu- 
Giang và kêu cứu, 

Hùng-Bản sai sứ đem thư sang trách, Lý chịu 
tút quân nhưng yêu cầu giải-quyết vấn đề Vật- 
Dương, Vật-Ác. Thấy Lý có thái độ cứng cỏi, 
Bản xin Tống-Thần-Tông trả cho 8 động đất 
hoang và hẹn Lý cho người đến Vĩnh Bình bàn 
cương-sự (Tám động này là giải đất ở phía Nam 
dẫy núi Hỏa-Điềm) Tại đây, tháng 6 năm Quưí- 
Hợi to82 Hùng-Bản phái viên Đô-tuần-kiềm Tả- 
Giang là Thành-Trạc và viên coi lò vàng Điền- 
Nại là Đặng-Khuyết đến mở cuộc hội-nghị. Vua 
Lý phái Đào-Tông-Nguyên làm sứ giả: Ta nhất 
định đòi Vật-Dương và Vật-Ác. Tống chỉ chịu 
trả tám động kề trên. Rút cục Đào-Tông-Nguyên 
rũ áo đứng đậy nói một câu : « Đất thuộc Quảng- 
Nguyên này chỉ là đất nhỏ, khó lòng mà ban 
chia. Tôi muốn tự làm bài tâu đề tùy ý triều-đình 
định đoạt ». Thật chẳng khác chỉ một tối-hậu-thơ, 
một lời đc dọa khiến vua tôi nhà Tổng phải 
bực tức. 

Hội nghị Vĩnh-Bình thất bại, tháng 6 năm 
Giáp-Tý (ro84) Lê-Văn-Thịnh khi đó là Lang- 
Trung Binh-Bộ và Nguyễn-Bôi được cử đi tiếp 
tục bàn nghị về việc biên cương đã bị bỏ dở gần 
một năm qua. Tình thế vẫn gay go vì sử-bộ Đại- 
Việt vẫn giữ vững lập trường cũ. 

Ngày 22 tháng to Vua Tống xuống chiếu trả 
đất 6 huyện Bảo-Lạc, Luyện, Miêu, Định, Phong, 
Cận và hai động Túc, Tang ở ngoài ải Khấu- 
Nhạc theo đề-nghị của Thành-Trạc trong đó 
Thành-Trạc đã dụng ý xuyên-tạc tâu lên rằng 
1,8-Văn-Thịnh đã bằng lòng vạch địa giới ở phía 
Nam và các châu Vật-Dương và Thuận-An, 


Sau này Lý đòi hỏi đất ở Vật-Ác, Vật-Dương 
tất cả 6 lần nữa đêu bị Tống-Thần-Tông từ chối 
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hết. Từ đó Lý đành thôi hẳn. Nguyên vua Nhân. 
Tôn đã thực-sự cầm quyền (năm đó ngài đã 16 
tuôi) Ngài cùng thái-hậu say mê đạo Phật nên 
không muốn gay go với Tống nữa. Có lẽ sau đó 
do chú trương hòa-hoãn với Bác-Triều mà Lý- 
thường-Kiệt phải vào trọng nhậm trấn Thanh- 
Hóa, kề ra từ năm 1ogos vua Tống cầm quyền 
nhu-nhược, đảng phái tân cựu khuynh đão nhau 
trong triều-đình, miền Bắc Trung-Quốc bị quân 
Hạ uy-hiếp biên thùy nếu vưa Lý tranh-đấu đất- 
đai thêm nữa có thê Tống phải nhượng bộ, nhất 
là sau này Tống bị nước Kim xâm lấn bắt vua, 
phá kinh-thành, những kẻ sống sót chạy .xuống 
tiền Nam sông Dương-Tử lập nên nhà Nam- 
Tống trước khi đi tới chỗ tiêu diệt hoàn toàn, 


VIỆC ĐÁNH CHIÊM-THÀNH 


Năm 1075 tức là Ất.Mão trước khi có việc 
đánh Tổng, Lý-Thường-Kiệt đã xuất quân đánh 
Chiêm-Thành vì Chiêm luôn luôn quấy rối bờ cõi 
Đại-Việt. Lần này chưa thành công, Lý-Thường- 
Kiệt lợi dụng cơ-hội có mặt ở đất Chiêm, về 
được bản đồ châu Địa-Lý, Ma-Linh và Bố-Chính 
do Chế-Củ nhường cho ta năm Kỷ-Dậu (ro6g) đưới 


"thời Vua Thánh-Tôn. Việc này có hai mục đích : 


1/ Giải quyết vấn đề nhân mãn do mật.độ 
nhân ờ miền Trung-Châu bắt đầu lên cao. 


2/ Chiếm đóng ba châu này đề đặt ảnh 
hưởng chính.-trị của Đại Việt và thực.hiện chủ 
quyền của dân-tộc chúng ta trên các địa hạt Chiêm 
đã nhượng. ˆ 

Năm Quý-Mùi (11o3) Lý Giác làm phản ở 
Diễn.Châu (Nghệ-An) Lý Thường Kiệt bấy giờ 
đã trở về kinh sau 1o năm trấn thủ Thanh-Hóa, 
khi ấy ông đã 8s tuôi lại thân hành đi đẹp Lý- 
Giác là một 1: có phép phù thủy biết sai khiến 
âm-binh. Thế giặc buôi đầu rất là lừng lẫy. Sau 
Lý-Giác thua chạy qua Chiêm-Thành dụ Chiêm. 
Vương Chế-Ma-Ña đem quân đánh lấy lại ba châu 
trên đây. Quần Chiêm đại bại xin tôn trọng tình 
trạng cũ. Từ khi việc bình Chiêm có kêt quả các 
nước đều xin thần phực và tiến cống nước ta rất 
chu-đáo 

Tháng 6 năm thứ s hiệu Long-Phù (1105) Lý- 
Thường-Kiệt mất. Vua Lý-nhân-Tôn ban chiếu 
truy tặng chức Nhập-Nội Đô-Tri Kiềm-hiệu Thái= 
Úy bình-chương Quânz-Quốc trọng-sự Việt-Quốc- 
Công được thực ấp vạn hộ. 


Em là Lý-Thường-Hiến được phong tước 
hầu 
Lý: Thường-Kiệt trước sau thờ ba đời vua 
đều được. trọng dựng và mến yêu không ai bằng. 
Sau khi ông mất, dân bản phường (phường Thái- 
Hòa huyện Thọ-Xương) thờ làm Thần và được 
các triều sau này liên tiếp phong tặng. 


MỘT VÀI ĐIỀU VỀ THÂN THỂ VÀ 

SỰ NGHIỆP CỦA LÝ-THƯỜNG-KIỆT 

Thường-Kiệt là người phường Thái-Hòa, 
thành Thăng Long, lúc nhỏ dung mạo đẹp đế 
tịnh-thân (cắt dương-sự) đề sung chức Hoàng- 
Môn Chi-Hậu hầu Vua Lý-Thái-Tôn (toz8-1o54) 
đần dần thăng tới chức Nội-Thị Tĩnh Đô-Tri, 


Năm Kỷ-Dậu (ro6o) là năm thứ hai hiệu 
"Thiên-Huống Bảo-tượng đời vua Lý-Thánh-Tôn 
(ros4-1o72) Lý giữ chức Tiên Phong tướng-quân đi 
đánh Chiêm. Lý lập được nhiều võ-công được 
thăng Phụ-Quốc Thái-Phó Bảo-Thủ-Tiết-Đô các 
trấn chức Đồng trung thủ môn-hạ thượng trụ 
quốc, Thiên-Tử nghĩa-đệ, Thượng-tướng quân 
tước Khai quốc-công. 

Phê -bình Lý-Thường-Kiệt, Sử-gia Ngàề- 
“Thời-Sĩ có câu : nước ta với Tầu giao binh nhiều 
lần từ nhà Tiền-Lê về trước (s4 sau T.C) khi 
được khi thưa không nhất định và lại là việc đã 
qua rồi. Kè từ khi Ngô-Tiên-Chúa (939-944) 
đại thắng ở Bạch-Đẳng, Trần-Hưng-Đạo sau này 
hạ được Toa-Ðô, bắt Ô-Mã-Nhi, đuồi 'Thoát- 
Hoan phải trốn về Tầu đều đã làm nhụt cái sức 
mạnh của giặc, thêm oai thế cho đất nước. Thật 
là những việc tốt đẹp của nước ta. Nhưng trong 
các trường- hợp trên đây thì giặc đến nước ta 
bất-đắc-di phải đối địch. Một bên quân ở xa đến 
mệt nhọc, một bên quân ở ngay trong nước được 
thong thả, bên là chủ, bên là khách, cái thế khác 
nhau. Đi ra trận đàng hoàng, ngọn cờ chính 
đáng, mười vạn quân hoành hành đổi sâu vào nơi 
đất khách, phá dân chúng ba châu như bẻ củi khô. 
Ở trong cõi thì không ai giám đấu mũi nhọn, 
đem quân về chẳng có bọn nào dám theo sau. 
Dùng binh như thế chẳng là việc ít có ở nước ta 
ư ? Chúng tôi cho rằng trận đánh Ủng, Liêm này 
là một vũ công thứ nhất của ta từ xưa đến nay. 
Lý-Thường-Kiệt xuất thân là một hoạn-thị mà 
lập được kỳ công như thế, người Tống hẳn phải 
hồ thẹn nhiều lắm (Đại-Việt Sử-ký quyền 3 từ 
1s A-B). 


Hoàng - Xuân - Hãn, trong Lý - Thường - Kiệt 
quyền ba, trang 3Ö1I, có mấy lời sau đây: Lƒ- 
Thường-Kiệt đã có công đặc biệt với nước ta: 
mở cõi miền Nam và miền Bắc, chống thắng 
cuộc xâm-lăng của nước ngoài và củng cố biên. 
thùy mọi mặt khiến các lân-bang kiêng nề. 

Nước ta hùng cường như vậy là nhờ dân 
ta dưới đời Lý đã đông đúc lại nhờ kẻ cầm quyền 
biết tồ-chức binh đội, biết lợi dụng đức tính bền 
bỉ của nôhg dân ở đồng bằng, khả.năng đi sông 
đi bề của dân miền bề và sự thông thạo xuyên 
sơn của dân thượng-du. 

Trái lại tuy Tống có của cải nhiều, binh mã 
giỏi, tướng có kinh-nghiệm, vua có chí to, nhưng 
sở trường ấy không hợp với mục-đích xâm.lăng; 
với địa hình và thời tiết miền Nam. Cũng tướng 
ấy, quân ấy, nếu đề ở biên thùy Bắc thì chắc có 
thề ngăn được quân Liêu, Hạ. Nhưng vua Tống 
lại đem chúng đến miền nóng nực, rừng núi, Xa 
làng rnạc chúng. Lấy danh nghĩa mang quân đi 
phạt Man-di, việc này chỉ đủ làm phấn khởi lòng 
các tướng tá, vì họ mong thắng trận đề được thăng 
chức tước. Nhưng đối với quân ô-hợp lượm ở 
miền Bắc thì chỉ có sự mong muốn cướp bóc; hiếp 
tróc, họa may mới làm chúng chiến đấu hăng hái. 
Khốn nỗi quân chưa đặt gót được tới miền giầu 
có đã thiệt hại nhiều rồi, cho nên không ai có tỉnh 
thần chiến đấu. 

Lý-Thường-Kiệt đã biết đem sự bất kỳ chống 
với sự mạnh, đem chỗ mình giỏi chống với chỗ 
địch kém, đem quân được nghỉ ngơi đợi quân 
phải mệt nhọc, đem sự nhẫn-nại chống với sự 
kiêu.căng và nhất là lấy lý do mất còn của đân 
tộc đối với lòng cầu danh vọng của một vài nhân 
vật địch. Đó là những cớ chính làm cho quân 
Lý thắng. 

Công Lý.Thường-Kiệt là to. Tài cầm quân 
Lý . Thường - Kiệt là cao đã đành mà đến chính 
sách nội-trị, ngoại-giao của Lý . Thường - Kiệt 
cũng khéo. Thường - Kiệt lại không tự ái quá, 
biết trọng quyền lợi chứng. Nêu không thì sao 
khi vua còn nhỏ, ông cầm hết quyền bính và quân 
đội trong tay mà không bắt chước Lê-Hoàn và 
Lý - Công - Uần, chỉ ra một lệnh là cướp được 
ngai vàng. Nếu không thì sao khi thấy tình thể 
ngoại giao với Tống trở khó khăn bởi mình, 
ông lại chịu bỏ ngôi Tê-phụ mà lủi-thủi ra trãn, 
miền Thanh-Héa Ï 
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CHIẾN TRƯỜNG TỐNG - LÝ 
(Phòng tuyển sông Cầu) 
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Vài hàng về 
L4 ^ xZ“ Ki z 
cấc lân quốc của chúng ta... 


Việt, Mễn. Lào giồng giống khác nha, uăn-hơa củng khác 
nìau nhung quyền lợi uễ chính-trị kinh-tê, quân- sự của ba Dắm-tộc 
có rất nhiều liên-hệ uầ dnh-hưởng đếi uới nhau. Giải Trưồng- Sởn 
bề phía Việt-Nam là Đông-biên của Mên-Lão uä Mên-Lầo là Tây: 
biển cửa Việt-Nam. Môi hÈ răng lạnh, nếu cùng ý-thức được sự cần 
thiết của một chủ - thuyết cộng - đổng sinh tôn. đổng cam cộng khổ” thi 
các quốc -gia cửa chúng ta chẳng những giữ uững được nền an-ninh 


chung, mưu được thịnh-uượng 0à hạnh-phúc chung mã côn là một 
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trường thành cho sự an-nguy của toàn bộ Đông - Nam - Á. 

Chủng ta thành tảm mong mổi xóa được các biên thủy trên 
bẩn đổ bản-đảo nãy cũng nhữ các biên thủy trong lòng của chứng 
ta đang bị cúc đế" quôc gieo rắc nhiều kỳ thị nguy- hiển, hại cho 
ta bao nhiều thì lợi cho họ bấy nhiêu.. 

Lịch - Sử từng khuyến-cảo các nước nhược tiêu dân-tộc sự 
tinh-thành doän-kêt là điểu uô cùng quan-hệ uà sự chung voi Uởi 
đức Ông uê cùng nguy-hiểm, sớm muộn sẽ đưa lại sự tử- sát không 


thể tranh được trên triờng chẳnh-trị cổ” kim. 
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Những dân - tộc 
và những nền văn - mỉnh 


khác nhau trên bán : đão chữ S. 
Sa-Đéc 
Friday, March 4, 2016 


lấn một sự thiếu sót rất quan-trọng, nếu nhà chép sử nào của 
' Việt-Nam không nói đến các nước. láng-giểng Cambodge, 
Phủ-Nam, Ai-Lao, Chiêm-Thành, Chân-Lạp và nên văn-minh cổ xưa của 
họ. Lý-do rất lã giản-dị : họ có nhiều liên-hệ với đời sống dân-tộc của 
chúng ta trên nhiều phương-diện. 

Bước chân lên bản-đảo gọi là bán-đảo Dông-dương hình chứ 8 
này người Pháp cứng như nhiều du -khách Tây-phương khác đã chư- ý 
đặc -biệt đến nếp sông tinh-thần của các sắc dân ở đây nỏ gồm một số 
đặc- điểm và do các đặc-điểm người ta thấy những sự khác biệt rõ- -rệt 
giữa các quỗc-gia với nhau. Tựưu- trung bản-dảo nầy 1ã chỗ gắp-gỡ của 
hai nên vắn-minh tương-phẫn rất mạnh : văn-minh Trung-hoa của giống 
Hán và văn-minh Ẩn-độ của đồng bão đực Thich-ca Mâu-ni. Cả hai nền 
văn- minh nầy đã có thời ,phát- -triển rất mạnh. Rồi người ta gọi bản- -đảo 
này lã bán-đảo Hoa - Ân. Cai tên ““Hoa-Ân?? thật rât thích-hợp và có 
ý- nghĩa rõ-rầng bởi các dân-tộc sống ' trên bán-đảo nây quả đã chịu sâu 
đám từ nhiều đơi ảnh-hưởng của hai nên vắn-minh nói trên, 

Văn-minh Trung-hoa xưa cứng như nay nặng tỉnh-chất phong kiến 
và đễ-quốc đã thúc đẩy qua bao nhiêu thế-hệ những đoân quân viễn xâm 
đi khắp bôn phương trời vã các nước nhược-tiểu não gần-gũi họ nhất 
là nạn nhân trực-tiếp nhất vã cứng thưởng-xuyên nhất của họ. Việt 
Nam lâ một trong số quốc- -gia nói đây dầu muốn đẩu không đã phải 
chấp - - nhận cải hoàn- cảnh không. may đó. Tuy nhiên nhứng cuộc xâm 
lắng của Hán-tộc đã đãnh nhiều phen gây những thảm kịch hết sức 
não-nể và lâu dài cho dân- tộc Việt nhưng may thay cứng. có sự bu-trư 
trở lại. Bên kia bở Địa- -trung-hải vấn-minh La-Hy đã chẳng lãm sáng 
sủa cuộc sống của nhiều dân- tộc Tây-Âu và Đông-Âu, Trung-Đông nhiều 
thể -kỷ trước Công-nguyên ; nhất 1ã tử các cuộc xuất ngoại của đoãn quân 
xâm-lược dươi sự hưởng-dẫn của đại tướng César sao ? (101.44 trước 
Tây lịch). 


Xet ra văn-minh Trung-hoa cồn reo-rắc cả nền tư-tưởng đế-quốc 
và phong-kiến của nỏ vào các dân-tộc bị trị rồi chỉnh các dân-tộc nầy 
cũng tưng có thai-độ cương-cường vừa chống lại '“Thiện-triều?? đổng 
thơi trở thành những nước Đê-quốc giữa họ với nhau, Họ sát-phạt nhau 
nhiều khi rất khỏc-liệt theo định-luật đão thải thiên-nhiên, mạnh được 
yêu thua, 

Ngược lại, về phương-diện này văn-minh Ấn-độ là thứ văn-minh 
hiển-hòa chỉ chủ-trương mang hạt giống, từ-bi, hỷ-xã giải ra ở các nơi 
và không bao giờ biển các nước họ tới sống chung thành các nước bồi 
thần. Thiếu gí các nhà tủ, các nhà trí-thức, các thương nhân của Ấn đã 
có mặt đông-đảo ở các xư Đông-Nam Á-châu để quảng-bá trên thực-tế 
lý-tưởng nầy như ta đã thấy ! Họ đến với chúng ta, khi ở khi đi, không 
oán không thù. Họ giữ quyền hành thỉ không bao giờ có bạo-chỉnh và 
xung- đột về quyển-lợi. Còn các đân-tộc bản-thổ ở đầy đo sự va-chạm, 
do nhu-cầu của cuộc sông đã có nhiều cuộc xô-xát, âu cũng là điểu khó 
tránh bởi qua lich-sử thề-giói vâ nhân-loại nơi não càng tụ-tập đông-đảo 
nơi đó cầng dễ có những cuộc tranh-giảnh, những cuộc đua chen, 

Nhin vảo các hỉnh ảnh xen kể vào các trang giấy nãy, ta thấy 
bao nhiêu đền đài nguy-nga tráng -lệ, những cảnh-trí tuyệt-vời đo các 
bàn tay khéo1éo tô điểm nên. Dây lã những dấu vết tiên-bộ của loài người 
liên tiếp từ ông cha đến con chảu, ' 

Chúng ta lại thây nhiễu bộ mặt hiển-lãnh của mỗi giống người 
rất đáng yêu, đáng mên để rồi ta nấy sinh ra một ý-nghỉ rất tự nhiên 
do thiên-lươởng trong lông chúng ta : Tại sao chúng ta không höa-đổng 
vơi nhau để cũng thờ một thướng-đế, chúng ta không cũng chung một 
nếp sông để gây thịnh-vượng và hạnh-phúc chung ? 

Cạnh-tranh để mã sống, đó lã một quy-luật trong đời sống của 
Loài ngươi, nhưng đây lã quy-luật của một thời kỹ lịch-sử khi chưa có 
vấn-minh, tiến-bộ. Sống thân-ái, đoân- kết và hỗ-tương mới lã khó và 
đó 1ã điểu-kiện cấn-bản để đạt tới lý-tưởng cao-siêu nhất : Sống höa-bỉnh! 

#Xây- dựng hạnh- phúc băng hòa-bỉnh, còn gỉ quý giả hơn, cao 
thượng hơn ? 

Nhân- dân Việt-Nam lúc nâãy trãi nhiều cuộc can-qua đã ngao 
ngản rất nhiều trước cảnh núi xương sông máu, mong-mỏi hỏn dân-tộc 
não hết một đời sông mà Ông cha từ xưa đã nêu ra qua phương-châm : 

““ANH EM BỐN BỂ ĐỀU LẦ ANH EM'? — (Tử hải giai huynh đệ) 

Bao giờ các dân-tộc trên giải đất nảy và các dân-tộc ở các lục 
địa xa-xôi củng chung một quan-niệm như vậy để Nhân-loại thực-hiện 
trở lại một thể- giới văng son lộng-lẫy thuở não ? 

VỈ sao ? - Vi máu của loãi người đã đổ ra quá nhiều rồi ! 


PHỤ-LỤC VỀ CHIỀM-THÀNH, PHÙ- 
NAM, CAMBODGE VÀ AI LAO 

Dân-tộc chúng ta ở sát ba quốc-gia Chiêm, 

Mên, Lào. Vấn đề Chiêm được đặt ra sớm hơn, 


cả từ, ngày Việt-Nam thâu hồi được độc-lập sau 
trên một ngàn năm Bắc thuộc tức là từ đời Tiền 


LÊ (oBo.Ilooo). Với Miền, Lào chúng ta cũng có: 


nhiều cuộc tiếp xúc vào 1o thế-kỷ sau này nhất là 
từ thời Trịnh, Nguyễn phân tranh. 


Do những liên hệ quan trọng kề trên giữa ta 
và các lân quốc, chúng tôi thấy cần có những 
trang đưới đây khảo về Chiêm-Thành, Phù-Nam, 
Cambodge và Ai-Lao đề rộng đường nhận xét của 
các bạn đọc. 


+ CHIÊM - THÀNH 


Những nhà du lịch Tây-Phương như Marco- 
-Polo, Frère Odorie de Pordonone sau khi thăm viếng 
nước Chiêm - Thành đã hết lời khâm phục à tán 
đương dân Hời. Dân Hời ngày nay chỉ còn thưa 
thớt tài tuạn người, rải rác âm thầm sau dặng 
Trường- Sơn nhiều nhất ở hai tỉnh Nha Trang, 
Bình Thuận ngày nay. 


Dân Hòời đã có một lịch sử đáng kè, có mối liên 
hệ uô cùng mật thiết với chúng ta kề từ thế kỷ thứ 
hai (102 sau T.C. dưới đời Đông - Hán). Ban đầu 
dân Hời gọi là Lâm-Ấp, sau là Chiêm-Thành, ngay 
xài đó đã uăn-mình tường-thịnh ouà thường đem quân 
hùng tưởng mạnh xâm-phạm bờ cõi của đân Giao-Chỉ 
ta. Cho tới sau này, qua các triều đại Định, Lê, Lý; 
Trần đến cận-đại mỗi thù truyền kiếp đầy máu và 
nước mắt giữa Việt-Nam uà Chiêm.Thành đã kết- 
Hiếu bằng sự suy ong toàn-thề của dân'tộc này. Ngoài 
lý-do chính-trị còn lý-do kinh-tế không kém phần 
quan-trọng : Nạn nhân mãn của đồng bằng Bắc-Việt 
đã thúc đầy người Việt ta trên con đường Nam-tiển 
rồi mạnh được yếu thua, dân Chiêm rút lui dần pàø 
các miền chân sim bóng đá của các tỉnh Nha-trang 
Phan-rang, Ninh-thuận từ cuối thế-kỷ 18.. 

Giờ đây chúng ta hãy xét qua Chiêm-Thành đề 
hiều sự hưng vong của một dân-tộc kiệt-hiệt có, 
păn.minh có, tiến-hóa có, với những trang sử đáng 
kè là oanh-liệt đôi ba ph:n tà đã cùng chúng ta tranh 
sống gắt-gao trên bán-đảo này qua nhiều thế-Ìỷ. 


Về địa-dư, giang-sơn Chàm giáp bờ bề có những 
cánh đồng nhỏ hẹp từ Hoành-son vào Bình-thuận 


chạy tới biên-thùy Cambodge có núi cao ngăn cách 
chia xứ này ra làm nhiều khu. Bề ngang xứ Chàm 
đi chân không quá một ngày đường. Sông thì ngắn 
tà thường cạn, gặp nước lũ tràn về hay sinh ngập 
lạt, lại thêm nhiều cơn bão thồi tới căng 0ô cùng tai 
hại, Chiêm chia ra nhiều khu-uực nhỏ. Đường giao. 
thông từ khu này sang khu kia khó-khăn hiềm-trở. 
Theo địa-thế ấy, ta có thề lược-định nị-tri các châu 
của nước Chiêm-Thành như sau này : từ núi Hải vân 
ra Bắc đại đề có những châu Ô, châu Ri, Amarauati 
thì È Quảng-Nam, Quảng-Ngãi, châu Viaua ở Bình- 
Định, Kanthara ở Khánh.Hòa uà Panduranga ở 
Ninh-Thuận, Phú-Vên, Bình-Thuận. 


Tống-sử: chép còn có một châu ở phía Tây giới 
Vân-Nam mệnh-danh là Thượng.Nguyên. Châu ấy ở 
trên núi cao cũng thuộc về Chiêm, theo đấy Hoành. 
sơn tiến ra Bắc cho tới Vân-Nam. Người Chiêm gọi là 
Châu-Cao (vì vậy người Tàu gọi Thượng-Nguyên). 

Và lịch-sử, Chiêm- Thành có lễ phát-tích È 
Quảng-Nam bây giờ. Họ cũng giống dân Mã-Lai, 
Rhadé, Jarai uà nhiều sắc-tộc sinh sống theo đấy núi 
Trường-sơn (Trung-Việt). Có lš ở một thế-l} xa-xôi, 
đoàn thuyền của họ đã ghé vào các tiền Trung và 
Nam-Việt. Họ cướp phá dân bản-xử, đồn bọn người 
này lên các miền sơn-cước ngày nay thành giống mọi, 
Các bịa Chiêm gọi chung là Kirates. Họ ngừng bước 
ở đây. Họ không đen đủ đàn bà nên họ đã phối-hợp 
tởi một số dân Khmer tà bản-xứ thành một dân-tột 
sau này được mệnh-danh là Hời hay Chàm, Sử“ ta 
gọi là Chiêm-Thành. Theo sử Chân-Lạp, họ đến đây 
đã lâu, trước năm 28g (trước Thiên - Chúa) lập 
thành triều-đình, bờ cõi riêng biệt. Một số khác (căng 
là giống Indonésien) rời bè biền Đông-Dương xuống 
làm ăn ở quần đảo Mã-Lai và các đảo ven bờ Thái- 
Bình-Dương. 


Theo các nhà sÈ-học gần đây, năm 137 sau Thiên-. 
Chúa, người Chàm cướp phá phía Bắc (Việt-Nam).. 
Đến năm rọ2, họ chiếm được vùng phía Nam quận 
Nhật-Nam rồi không bao lâu chiếm giải đất hẹp một 
Bồ liền núi, một bè liền bề, tức là đất Trung-Việt 
bẩy giờ, trừ mấy tình phía Bắc Hoành- -sơn (Hà-tĩnh,, 
Nghệ- An). 


Họ dựng nước ở đây từ thế-kỷ thứ hai (sau Thiên- 
Chúa) và thành Để-Quốc nào thế-kỷ thứ +3 giữa lúc 


_ văn-hóa Ấn-Độ tràn sang phía Nam Đông-Dương và 


qua các quần-đảo Mã-Lai (Insulinde ). Tới các miền. 
đất này của A-châu, người Ấn-Độ phần nhiều là các 


VẢ, 


 XỨCHÂN-LẠP TỪ THÊ-KỶ THỨ VI ĐẾN THỂ-KỶ THỨ IX 


@ Những thỏ đô được khám phó rơ. 


° Những thi trần hữu donh. 


Những ấn dấu bằng uãng ngọc của 
dồng đối 0uua Pothêm Takho út 


Một gia-đình Chầm:- 
ˆ_Ở Ninh-Thuận 


ti 


nhà buôn, trí-thức, thầy tu cùng một số người mạo-hiềm 


một phần có mục-đích gieo-rắc hạt giống uăn-hóa của. 


nước Phật. Họ dạy dân theo phong-tục, tôn-giáo, luật- 


lệ, mẫu-tựy phạn tự, và cả cách tồ.chức xõ-hội theo: 
kiều Ấn-Độ. Trong lúc này ở. miền Bắc Đông-Dương' 


người Trung-hoa-cũng đàng đặt ảnh hưởng săn hóa 


của mình do mạc-đích chinh-trị chứ không có tính-. 


cách hoàn toàn ăn-hóa uà vô tư như người Ấn. Nền 
văn-hóa Ấn đồi phế ở đây từ thể kỳ 13 và đáng kề 
đã có công khai hóa nhiều cho các đân-tộc miền Nam 
Đông-Dương cũng như người Tàu khai-hóa cho Bắc- 
Việt kề từ đầu Thiên Chúa kỷ-nguyên. Ngày nay xét 
văn-hóa của Cambodge, Chiêm-Thành, Chà-Và ta còn 
thấy rõ-rệt hình.ảnh và đấu-tích của tôn-giáo tà 
ăn-chương Ấn-độ. 


Khi toàn-thịnh, đš-quốc Chiêm đã lan xuống miền 
Nam bán đảo của chúng ta đề rồi đụng chạm với hai 
đân-tộc Cambodge à Phù-Nam. 


Nói đến Chiêm-Thành, ta không thề không chú ý 
đến uấn đề tôn-giáo của nước này. Đạo Bà-La-Môn 
tà đạo Phật tràn qua đây gặp đạo Hồi-Hồi và các 
ttn ngưỡng nhằm-nhí, các tập-tục cồ-truyền của đân 
bản-xứ. Sự' lộn xôn của tôn-giáo đã như đầu-độc dân 
trí ở đây. Trình-độ Chiêm-quốc thấp kém bao nhiêu 
thì ảnh hưởng của sự lộn-xộn này lại càng tai hại 
bẩy nhiêu. 


Ngoài các tân-giáo Ẩn-Độ, dân Chiêm lại còn 
thờ các vị anh hàng có công với nước. Nhiên khi tùng 
trong một đšn-đài, đân Chiêm thờ lẫn lộn đủ các vị 
thần. Trong tháp Ponagar chẳng hạn, ta thấy tượng 
của vợ Civa bên nữ-thần Pono-Nagar của người 
Chiêm. 

Đân số Chiêm thưa thớt và đa số có tẻ ngờ- 
nghệch như- người Hời hiện nay. Số người thượng 
lưu rất it đã từ Ấn-Độ. di-c, sang hay là những 
người đã hấp-thụ uăn-minh Ấn-Độ. Tất nhiên đám 
người này cầm cân nãy mực ở Chiêm quốc. H cách~ 


biệt hẳn với-quần chúng, ta có thề nói chắc nhự uậy: 


vì theo cái bia ở Mỹ-Sơn thì đân Chiêm chia ra làm 
4 giai cấp như ở Ấn-Độ : giai-cấp Brahmanes (tăng- 
lữ), giai-cấp Kchatriyas (uõ-s3), giai-cấp Vaicya 
(lao-nông), giai-cấp Cuẩras-(càng-đỉnh). 

Dân. Chiêm chia làm nhiều phe. Hai phe to nhất 
là phe Can và phe Dừa (1). Khu-vực của phe Cau 
ở miền Tam. xứ Trung . Việt. Phe Dừa sinh-tạ ở 
Quảng-Nam bây giờ. Như trên đã nói, ta thấy rằng 
về địa-dư, sự gìao-thông trên đất Chiêm không thuận- 


tiện, việc kinh tế ắt bị ngăn trẻ rất nhiều nên dân 
Chiêm khó b¿ phồn-thịnh và có căn bản ững-chắc 


Về tỉnh thần, dân-tộc này cũng thiểu nốt sự thống 
nhất, Ngoài ra đân Chiêm lại có nhiều ::hược điềm 
là hiểu-chiến, ít óc phục-tòng, tham thích xây đền-đài 
(coi các đị-tích còn lạt ở Quảng-Nam). Họ đã tốn 
nhiều nhân công đề phục dịch việc thiết-lập các cung 
điện tráng lệ nà cáng-tế liên miên. Có nhiều khi họ 
huy-động đến cả phụ-nữ. nữa. Có thời quốc thế Chiêm 
bề ngoài có vẻ mạnh-mã, những b3 trong thì nguyên- 
lực đã hao mòn rất nhiều cho tới khi phong-trào Nam- 
tiến của đân-tộc Việt.Nam, mạnh như làn sóng 
đại-dương đã quyết-định số mệnh của đân-tộc này 
một cách tàn-khốc. 


Vua Lê-Thánh-Tôn sau này sau khi bước chân 
đến đất Chiêm trở về đã viết : Động Phật, tháp quỷ 
tứ chỉ lao phí... nam nữ tận khu ư tệ địch (Nơi dựng 
tháp, chốn xây đền, trai gái chen vai trường khồ 
địch) tà: Lưu dân xúc địa như hàm-oan, háp canh 
cáo thiên nhỉ 0ô lộ (cùng dân dậm đất ngậm oan; 
quần chúng kêu trời không thấu). 


Nền-tảng của quốc-gia bồng-Ùềnh như vậy, sinh¬ 
lực nhân-dân tiêu mòn như uậy, lại phải đương-đầu 
với những biển-cỗ lớn-Ìao của lịch sử, trách gì Chiêm 
chằng sụp đồ thàm-thương. Rồi khoảng thế-k} 13, 
quân Mông-cồ kéo sang dân Chiêm thêm một phen đau 
khồ.. Hạ phải xuất toàn tực mởi đuồi được Toa-ÐĐ9 
(Tướng Mông-Cồ lĩinh-đạo thủy-quân đánh ào Chiêm 
tà có mưu toan tiến ra Bắc đề lùa quân nhà Trần 
tất cả uào chiến trường miền Bắc cho tiện tận-điệt. 
Ở đây lục-quân của Thái-tử Thoát-Hoan đang làm 
chủ tà tấn-công Nam-quân rất kịch-liệt. 


Tronggiai-đoạn lịch sử đầy giông.tố này, trước 
kẻ thà chung, đây là lần đầu tiên uà cũng là lần cuối 
cùng, Việt-Chiêm bắt tay nhan đề cùng chống nạn xâm- 
lăng sau những oán thù liên-miền truyền kiếp. Nhưng 
khi Mông-Cồ đã ra khỏi bè cõi, cuộc tàn-sát Việt- 
Chiêm lại tái.diễn. Có nhiều khí Chiêm đã đem quân 
reo rigựa hý uào bờ cõi Đại.Việt, luôn luôn đánh phá 
thành Thăng-Long nhất là dưới đời Chúa Chế.Bồng- 
Nga. Và quân Việt khi đuồi xong giặc Minh, củng-cổ 
được lực-lượng cũng luôn luôn trở lại con đường 
Nam-tiến, chiếm dần đất đai của người Chiêm đề mở 
rộng cương-vực. Những trang sử dưới tiếp-tục cho 
ta hiều đầy đủ hơn những cuộc hưng tong của đân 


(1) Tên của hai phe này đặt theo quan = niệm Tô - Tem. 
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KHÁẢNG-CHIẾN MÔNG-CỔ LẦN THỨ 1 
: ĐINH-TY (1257) 


Quân nhà Trên từ Thðng-Long tiên lên 


Quản Mông-Cổ tử Vỗn-Nam- kếo xuỗng 


KHÁNG-CHIẾN MÔNG-CỔ LẦN THỨ 2 
QUÝ-MÙI - ẤT-DẬU (1283-1285) 


y VIỆT QUÂN ——-~. DỊCH QUẦN 


( Mặt trên cũng hoạt động một lúc từ Nam ra Bắc 
dưởi thủy cũng như trên bộ ). 


N . 2 K ` 
Hai 0ị chức-súc Cham 


j.. 


Chiềm cho tới cuối thế.lỷ thứ r8 dân Chiêm mờ. hẳn 
tên tuồi trên báản-đảo của chúng ta ngày nay. 


Chiêm-Thành còn đề lại giờ phút này những dấu 
tích rực-tỡ là những tháp bằng gạch trang điềm bằng 
những thứ chạm đã sồi, theo đúng kiều mẫu của Ấn- 
Độ. Trong các tháp có những pho-ttợng Bà-La-Môn 
hoặc tượng Phật. Đáng kề nhất là tháp ở M?-Sơn, 
Trà.Kiệu uà Khương-Mỹ thuộc tỉnh Quảng-Nam. 
Những tháp ở tỉnh Bình - Định, tháp Pô - Nogar ử 
tỉnh Nha-Trang xây vào thế-kỷ thứ 7 và thế-k} thứ 
Ta sau Thiên-Chúa. Lõi kiến-trúc Ẩn-Độ sau mất dần 
đi, mỹ-thuật của Chiêm- Thành. lại quay uề lề-lối của 
người bản thồ. 


Bàn về mỹ-thuật Chiêm-Thành do những tháp 
Hời còn lại, người ta cho rằng mỹ-thuật của xé» 
này đối tới khoa kiến-trúc ngày nay không khỏi có: 
tỳ nhiều khuyết-điềm, Nhưng nào, thời bấy giờ, vật- 
liệu chỉ có đất thó nung ra gạch, thẳng hoặc .chỉ có đá, 
nhưng đá chị được dùng vào chỗ cần thôi ; như 
trên cửa uào, ở góc mà đá xây được đẹp như thể 
trởng đã giỏi lắm. Những hàng cột khoan-that 
đuồi nhau (Pô-Nogar) trong những đường song nhịp- 
nhàng uyền-chuyền ở mặt tường góc tháp (Mỹ-Sơn) 
đš nhìn thấy cũng phải say-mê. Xét về nghề chạm 
đá thì dân Hòi hơn đân ta nhiều lắm. Mấy ai mà 
không từng trông thấy tượng những uũ-nữ Chiêm- 
Thành thân hình nồn-nà, ững-chắc, đầy đặn mà 
uẫn thanh-bai uới bộ ngực no tròn xinh-đẹp P Dáng 
điệu đã nhẹ-nhàng, các bộ phận lại cân-đối, phững 
tượng này tô rằng tỉnh-thần tmmỹ-thuật của dân 
Chàm đã cao hết sức, do những nhận. xét vô cùng 
tỉnh-tễ. 


Dân-tộc Phù-Nam cho tới nay là một dân-tộc 
được coi như thủy-tồ của người Khmer, Tên Phù- 
Nam do người Tèu đặt ra. Sỏ-dĩ người Tùn gọi 
piŒng-quốc này là Phà¬Nam có nghĩa là thành phố 
nồi trên mặt nước ở tiền Nam. Phù-Nam ra đời 
tào khoảng thế-kỳ thứ nhất sau Thiên-Chúa, đến 
thê-k} thứ 6, vì sự phân. chế „g % nên đL đần 
đến chỗ tàn tq. 


Lãnh-thồ Phà-Nam choảán cả miền Nam bán 
đảo Đông-Dương kề từ vùng hq-lưu sông Cửu-Long, 
tùng Đồng-Tháp và các đất sát bờ biền Thái.Lan, 
nhưng không gồm toàn điện xứ Cambodge ngày nay. 
Và có thời Phù-Nam cực-thịnh với biên giới rộng 


lớn đến trên 6.ooo lí (khoảng 3.ooo cây số). Hướng 
Đông giáp Nha-Trang, hướng Nam kéo dài đến bán 
đảo Mã-Lai và hướng Têy đến vùng đồng - bằng 
Miềến-.Điện. 

Đấu.tích của nước Phù- Nam. hiện nay. còn lun, 
lại là bắn tấm bia bằng chữ Phạn. Hai tấm Vishnn 
(Vishnn là thần chuyên cứa-trợ. nhân-loại của đạo, 
Bà-La-Môn) tìm thấy ở Nam-Việt và ở Cực-Nam, 
Cambodge. Còn một tấm bía là bia Phật đào thấy 
ở Bati phía Nam thành phố Nam-Vang. Bia đá ở. 
Đồng-Tháp-Mười cũng viết bằng chữ Phạn ghỉ 
chiến-tích của các uương-triều, Những tấm bía trên 
khắc ào thể-kỳ thứ. s đến đầu thê-l} thứ 6, 


. Theo truyền thuyết thì Đồng-Tháp-Mười xưa 
kỉa là nơi hội quân của nhà uua mùa khô thì che 
voi đến, còn mùa nước thì các thuyền bè sẽ tập 
họp lại đề nghe lệnh. Nhà vua đứng trên một cái 
tháp cao ro từng ra lệnh cho ba quân. Có lễ vì 
tập mà ngày nay chúng ta gọi là Đầng-Tháp-Mười 


Quốc-gia Phù-Nam liên-hệ rất nhiều với biền, 
giao-thương nhiều với ` các lân-quốc sà tiếp-xúc cả 
tới một uài cường-quốc xa-xôi thuỷ: đó. 


Theo Gitean, tác giả cuốn Histoire du Cambodge 
tào hạ-bán thế-kỳ-thứ II dân Phà-Nam chịu ảnh- 
hưởng nhiều của Ấn-ĐÐộ, nhất là sau khi để-quốế- 
Kushana (Ẩn-Ðộ) sạp-đồ nhường địa-vị cho đòng họ. 
Gupta. Những cuộc biển đồi này đã làm cho một sở 
người Ấn di-cœ qua miền Nam bán-đảo chủng ta 
và qua cả nhiều nước Đông-Nam-Ã. Trong lúc Phù-. 
Nam cường-thịnh được một thời gian khá dài đề 
rồi say tàn, thì Trung-Hoa cũng trải nhiều thăng 
trầm ào đều thế-kỷ thứ 3 sau Thiên-Chúa, với sự 
bš-mạc của triều Hán, 


Phù-Nam sề kinh-tế có nhiều liên-lạc uớửi Nam- 
Dương quần-đảo Mã-Lai, Chiêm-Thành là những 
dân-tộc cũng thea 0ăn.mình Ấn-Độ như mình. Với 
Chiêm-Thành, Phù-Nam lại còn có những cuộc đụng 
độ chính trị vào cuối thếể-k} thứ sáu, khi Chiêm 
đang chiếm cứ miền Nam Trung-Việt sau tiến đồn 


đến địa phận Phan-Rang theo tấm bia cồ mà Phù- 


Nam đã đề lại Bia (Võ Canh). 

Văn-mính Ấn-Độ bấy giờ ảnh hưởng đến hầu 
hết các nước Đông-Nam-Á qua các tôn-giáo (đẹo 
Bà-La-Môn, đạo Phật) qua cả vằn-chương, mỹ-thuật 
Đà các tồ chức xã-hội. 

ĐÑ có nhiều thời-kỳ dân Ẩn-Ð) đi-cứ. sang địa» 
phương này rất động (Thế kỷ thứ r 0à cuối thế-kỷ. 
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O. Những thị trần có tên tuổi. 


thứ. 4) oà. sinh-tụ ở vùng Châu-thồ sông Cửn-Long 
ngày nay. Trong cuộc đị-cœ này — mà đa số là 
người Ấn theo đạo Hồi Hồi — họ đến đây vừa buôn 
bán uừa lập-nghiệp. Về sau họ thành lập một vương- 
quốc. Đó là uơng-quốc đầu tiên ở bán-đảo này. Đáng 
lưu ý nữa làchung quanh vương-quốc Phà-Nam lại 
có hàng chục bộ-lạc cũng như các tiều-quốc khác. 

Theo truyền.thuyết thì vị vua đầu tiền của 
nước Phù-Nam tên là Kaundinya. 


Kaundinya là một tín-đồ của Hồi-Giáo, sùng 
đạo, hiền lành và nghèo khó. Tuy vậy, Kaundinya 
rất hiểu thảo tà chịu khó tìm tòi học hỏi. Việc này 
đã khiến cho vị quan cai-trị địa-phương nhận thấy 
liền cho uèi Kaundinya uào làm việc. 


Nhờ được đi lại chốn quan trường Kaundinya 
có nhiều dịp tiếp xúc với người xa lạ trong đó có 
cả người TYung- Hoa từ miễn Bắc xa-xôi đến 
buôn Đán. 


Một hôm sau khi cúng oái Thượng-Đế Alah, 
Kaundinya bỗng nhiên gục xuống trước đền thờ. 

Trong giấc mộng Kaundinya thấy mình được gọi 
đến trước đăng Alah (Thượng-Đề). 


Alah phán rằng : 


— Ở cuối con sống có uùng đất vừa khai phá 
nhưng chưa có người xứng đáng quản-tr. Ta muốn 
con đến đó thành-lập một nước thịnh-vượng đề thờ 
phụng ta. 

Giật mành tỉnh đậy, Kaundinya về nhà trầm- 
tư suốt cả tuần trăng. Sau do Kaundinya thăm hỏi 
các thương-gia về miền Nam đó, thì quả thật đã có 
một số người Ấn đến đó dừ lâu và vùng này còn 
hoang sơ lắm. 


Nhằm đêm trăng tò lần thử hai Kaundinya lại 
nằm mộng thấy Alah nhắc lại gà bảo phải sớm lên 
đường, đồng thời ban cho Kaundinya một cây củng, 


Kaundinwa bàn nào thưa với vị quân chủ của. 
mành. Ông này lấy làm lạ, nhưng trước đức tín mãnh 
Hệt và tài trí uượt bực của Kaundinya ông cũng cha 
rằng chuyện đó sẽ thành sục thật. Rồi ông bèn bảo 
Kqundinya rằng : 


— Nếu đấng Alah muốn thể thì ta cũng sẵn sàng 
giúp ngươi. Vậy ngoài ghe thuyền đồ đạc đồ ăn đi 
đường ta sẽ cho Soma con gái ta theo hầu hạ ngươi, 


Kaundinya bèn xếp người xuống: 


— Thưa ngài, tôi không đám. Ghe thuyền và vật 
liệu của ngài ban cho đã là quý lắm rồi. 


Vị quân trưởng khoát tay đáp: 
— Ngươi đừng ngại, Soma cũng mến ngươi lắm. 


Hằng ngày sau buồi học ta thường nghe nó ca 
tụng về ngươi luôn. Vã lại, đường xa xử lạ ngươi 
cũng cần người sẵn sóc cho ngươi. Thôi hãy chuần bị 
lên đường cho hợp ý của Thượng-để. 


Hành trang của Kaundinya xong xuôi chỉ chờ 
giờ lên đường. Kaundinyd uào lễ Phật quả nhiên bắt 
được cây cung ở dưới một gốc cây quý đúng như điều 
đã thấy trong chiêm bao. 

Và đến con trăng sau, hai vợ chồng Kaundinya 
gới đoàn người cùng ba chiếc thuyền giong buồm 
pượt biền đến nước Phù - Nam. 

Qua hai tháng ròng rã trên biền cả, thuyền bè 
của Kaundinya đã đến vùng đất mới, một vùng đầp 
cây trái và nước ngập- ' 


Với tài trí sẵn có cộng với số uốn mang theo 


_ Kaundinya ban đầu làm nghề buôn bán. Nhờ quen biết 


nhiều với các thương gia từ trước, nên việc buôn 
bán của Kaundinya càng ngày càng phát đạt. - 


Có những năm mất mùa dân chúng đói khái 
Kaundinya xuất tiền giúp đỡ. Kaundinya còn là người 
giảng đạo cho họ nữa. Vì vậy uy tín và đức độ của 
Kaundinya càng ngày càng lớn. Các thương gia thường 
lui tới đông đảo hơn còn dân chúng thì sùng kinh 
Kaundinya như thần thánh. 


Một ngày kia, một bộ-lạc lân cận vì thấy vùng 
của Kaundinya trà phú bèn kéo nhau qua cướp phá 
giết hại. Kaundinya xuất toàn lực bảo vệ họ và sau 
lần tai biển khủng khiếp đó, dân chúng bền tôn 
Kaundinya lên làm vua. 


Đó là uị tua đầu tiên của 0ương - quốc Phầ- 
Nam. Sau khi lên ngôi, Kaundinya còn cho người 
mang lương-thực, dụng cụ làm ruộng, phá rừng mở 
lối giáp các bộ lạc đã gây hấn. 


Cảm ân đức của vị hoàng để này các bộ lạc lần 
lần qui phục dưới quyền nhà vua. 


Tuy ưa cầm hóa bằng ân đức nhưng nhà uua: 


cũng có Íthi phải dùng uy đũng đi đánh dẹp các dân 
tộc ngang: ngạnh. 
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Chẳng bao lâu vương quốc của nhà 0ua cũng 
như tuy tín của ngài càng lớn mạnh, nhà uua bèn cho 
xây đền đài cung điện, tạo lập một kimh đô. 

Triều đại của dòng Kaundinya (r) được kéo dài 
đến gần 3oo năm cho đến khỉ một 0ì wua của họ này 
bằng hà mà không có con nối nghiệp nên ngai vàng lọt 
Đào (ay một nổ tướng lừng danh sau khi được triều 


thần bầu cử lên. Đó chính là tướng Phan Chế Môn ˆ 


(Fan-Chi.Man) uị ra nồi tiếng về sau của nước 
Phù Nam. 


Ông vua mới (FAN-CHI-MAN) này dụng nên. 
một triều đại thịnh trị, hùng-cường, thu phục được 
phiều lân quốc, đất đai mở rộng gấp đôi. Fan-Chi¬ 
Man bèn cho người sang thông hiểu uới Trung¬Hoa 
tà Ấn-Độ, một mặt đưn quân đánh dẹp các nơi. 
Nhưng sau ông chết trong một cuộc tiễn chỉnh vào 
khoản 2oý — 2ro san T.C. Nước Phù-Nam sinh biến 
loạn, con cháu Fan-Chi-Man xâu xé lẫn nhan, 


Tuy nước loạn mà Phù.Nam uẫn còn giữ được 
sự giao hảo lớn uới hai Đại cường kề trên, uào năm 
23o uà suốt thể kỳ thú ba, do một quyền thần tên là 
Fan-Chai:. 


Vua Kauniinya.Jayauarman chết (năm s14), 
âng tua kế uị bị người anh em cùng cha khác mẹ 
giết rồi cướp ngôi, Ông này không được dân chúng 
cảm phục từ đó quốc gia Phù-Nam suy vì đần. Vàa 
giữa thế-kỷ thứ 6, uua Chân Lạp là Bhauarman đòi 
quyền tự trị rồi nhân sự suy nhược của Phù-Nam 
lấn dần đất của nước này sau chiếm cả khu vực hạ 
lưu sông Cửn-Long. Dân Phà-Nam bị đồn vê phía 
Đông-Bắc theo đọc bờ biền Trung-Việt đề lại đương 
đầu tới dân Chiêm cho tới khi bị tiêu-diệt hẳn do sự 
kiềm tỏa của hai nước mạnh. 


Phong-tục của Phù-Nam củng khá đặc-biệt. Áo 
chỉ là một tấm vải quấn uào người. Với kẻ giàu sang 
thì áo có viền kim tuyến it hay nhiều. Người chết 
đem thả xuống nước, hoặc chôn, hoặc thiêu hay phơi 
ra ngoài trời cho chừn muông ria mồ. Về việc trộm cắp 
hay giết người Tòa-án điều tra bằng cách buộc bị-cáo 
cầm một miếng sắt nung đỏ đi bảy bước hoặc nhúng tay 
Đào nước đang sôi đề lấy ra một vật gì đặt ở dưới. 
Nếu b{-cáo không bị đau đớn trong địp thử thách nầy 
thì được coi là tô tột. 


Theo nhận xét của Phái -đoàn Trung-hoa sang 
Đương quốc Phù-Nam ào thời nước này đang thịnh 
đân Phà-Nam xấu-xI, đen đủi, tóc quăn. Họ ở. trần 
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tà đi chân không. Nhà uua ở trên lều cao (có lầu), 
đi lại bằng những thớt voi. Dân chúng sống trong 
những căn nhà sàn, Nơi họ ở không thấy phải đào 
giếng (245-250). 

Nhiều gia đình, khoảng mười căn nhà họp quanh 
một từng trăng có nước chung sống với nhan. 

Trong những uăn khỗ 0à sách vở, chữ hợ giống 
chữ của giống dân Hou (Hời ?) - Đó là giống dân 
Á-châu mà dùng chữ: như chữ: của người Ấn-Độ. 


Về thờ cúng, ủa số theo đẹo Hồi, Họ thờ thần 
Ciua, thần Vishuu (đến nay tìm được ở Đồng-Tháp- 
Mười những mộ bia có khắc ghỉ những tục lệ và 
tiệc thờ' cúng các 0ị thần này). 


Phù-Nam theo chế-độ quân chủ, Vua được gọi là 
sơn-Vương. theo sự giải thích cửa người Tàu thì 
nhà uua có danh hiệu này bởi thường phải có mặt ở 
trên núi cao đề thông cảm với Thượng-Đề, Từ triều 
đình ra ngoài các thị trấn có đủ các quan lớn nhỏ tà 
khi cường. thịnh, Phù-Nam đã bành trướng để quốc 


. khắp miền Nam-Việt, quần đão Mã-lai, hạ Lào, đồng 


bằng sông Cửu-Long uà Mênam. Các vua đều tự 

xưng là ‹Phù-Nam Đại Đế. Tuy vậy quốc.gia này. 
không được thống nhất lắm 0ì mỗi khi vị hoàng-để nào 

hèn kém các chư hồn nồi lên chống trả đề thoát ly. 

Tỷ-dụ Chân Lạp không những đứng lên đạp đồ quyền 

thống.trị của Phù-Nam, lại còn chiềm lấy nước này 

đề lên ngôi bá chủ, 


Kinh tế của Phù-Nam là kinh tế nông-nghiệp, 
Vì quốc gia Phù-Nam nồi trên đất biền, các đồng bằng 
hay bị ngập lụt, nên cần phải tháo nước ra ngoài mới 
cày cấy được. Hoàn cảnh này đã làm cho dân Phù- 
Nam thành những tay lão luyện về nghề đắp đê, đào 
sông, xẻ ngòi. Đồng Tháp Mười nếu xưa kia canh tác 
được, một phần là do các công trình vĩ-đại kề trên, 


([) Mật truyện đã-sữ khác về Kaundinya khá ly kỳ ; 


Kaundinya, một người Hồi giáo đã làm vua Phù Nam sau 
khi lấy được bà chứa của nước nầy là LIEOU-YE, mật hôm 
Kaundinya nằm mộng được thần nhân cho một cây cung và khuyên 
ðng đi lập nghiệp ở nước Phù Nam. Sáng hôm sau ông sửa soạn 
thuyền buồm ra biền và vào lề Phật quả nhiên bắt được cây cùng 
ở dưới gốc cây quí đứng như điều đá mơ thấy. Rồi ông vượt biền 
đến nước Phù Nam. Lúc bấy giờ bà chứa Lieou¬ye cùng các 
bộ thuộc thấy thuyền buồm của Kaundinya tới, liền cũng mang 
thuyền xông ra định cướp thì bị Kaundinya dùng cung chế ngự 
được. Bà chứa Lieou-ye và bình sĩ xin hàng, sau Lieou-ye kết 
đuyên cùng Kaundinya, 


Thủ công nghệ của Phù-Nam cũng rất tỉnh-ui 


khéo lêo. Dân Phù-Nan lại biết đóng các thuyền dài. 


tà lớn đề lưu thông khắp xứ uà đề xuất dương nữa. 


Hộ dệt uải bâng 0à các thứ: uải quỷ giá như kừm 
tuyển, đúc đồ thủy tỉnh rất sành, xuất cảng được qua 
cả Trung-Hoa và ra nhiều nước ngoài khác. 


Kỹ-nghệ xa-xi-phầm của họ như đồ vàng, đồ 
ngọc, đồ bạc được chạm trồ rất tỉnh xảo, làm cho 
người Trung.Hoa phải thán phục. Tỷ dụ : nhẫn, 
xuyển, vòng, U.U... 


Về giải trí họ đẩu uật hay đuồi bắt heo. 


Trong việc mua bản họ thường trao đồi vàng, 
bạc, ngọc trai, trầm hương. 0Đ.U... 


Dân Phù-Nam rất mạo hiềm, ham kinh doanh 
qua các miền xa xôi ở khắp Á-Châu (Ấn-Ðộ, Chiêm- 
Thành, Nam-Dương, Mã-Lai) tà thị trấn GO.ÓC- 
EO (r) của họ (có đường sông và biền) đã có thời 
là nơi tứ xứ lui tới rất sầm-uất đề giao thương. Sự 
kiện này còn do Phù-Nam ở ào ngã ba của con đường 
giao thông quốc tế bấy giờ. 


. Thành trì của Phà-Nam đều bằng gỗ. Nhà cửa 
dân chúng căng uậy, đến giờ không còn chút dỉi.tích 
nào. Nay ta chỉ còn thấy một ít nên móng của đền 
đài hay công thự bằng gạch. . 


Nhìn uào các điện đài của nước Cambodge cồ, 
người ta nghỉ ngờ rằng các đền đài ẩy có thề có từ 
thời đế-quốc Phù- Nam. Tại Phnom-Da trong Đế-thiên 
®Đế-thích, nhiều điện được đục ngay ào trong đá 0à 
các tượng nữi đây được dựa uào các tẩm bia với 
những uòng như vòng cung bằng đá nết rất thanh- 
tứ. 

Đề kết-luận ta thấy, qua các tài-liệu của ngườt 
Tyung-Hoa và các sự đào bới vùng Go-óc-eo, Angkor- 
Borei, Phà- Nam đầu thế-kỳ thứ nhất của Tâáy-lịch 
quả là một quốc -gia có tồ-chức bậc nhất ở Đông-Nam 
A-Châu. Tuy-nhiên qua những thăng-trầm, Phù-Nam 
đã nhiều phen đồi chủ cho tới ngày nay Phù-Nam 
một phần là giang-sơn của Việt.Nam và một phần 
của Cambodge. Tên Phù-Nam bị mất hẳn trên bản 
đồ thế-giới, 

l .ự 
HI, CAMBODGE 


Kế tiếp Phù-Nam bị lạt mờ tên tuồi kề từ thể- 
k} thứ 6, Combodge đóng một vai trò quan-hệ vào 
thế-kỷ thứ 7 trong lịch-sử Đông-Dương — Cambodge 


về 0ị-tr( là một nước ở tại trung-lưu sông Cửu-Long 
và vào thế-kỳ thứ 6, như trên đã nói, đã đặt ảnh- 
hưởng cả ở miền Nam bán-đảo này sau khi lấn 
được nước Phù-Nam, ở hạ lưu sông Cửu Longa 
Rồi dần dần Cambodge trử nên cường-thịnh, Dân-số 
Cambodge hiện này là hai triệu rưỡi. 

Người Cambodse ngày xưa thể nào ? Ở"' đâu 
đến ? Có liên-hệ gì với người Cambodge ngề) naÿ 
không 


Xét băn-hỏa Cambodge, ta thẩy các đền đài 
Cambodge có khắc những tấm bia uừa chữ Phận là 
chữ của Ẩn-Độ đem đến, uừa chữ bản-thồ là chữ 
Chính tông Cambodge. Chữ Cambodge ngày xử và 
ngày nay không khác nhau, nếu so-sánh chữ Pháp 
thời cồ trong bài Chanson de Roland với chữ Pháp 
bây giờ. Các người khảo-cồ cho rằng nếu triều- 
đình Cambodge là giòng giống Ẩn-Ðộ- chăng nữa thì 
quần.chúng vẫn là giống Cambodge, có khác chỉ ở 
chỗ ngày xưa ít lai Tàu, lai Thái hơn bây giờ. Ta 
có thề quả-quyết rằng người Cambodge ngày xưả 
chính là tồ-tiên người Cambodge ngày nay. Họ đã 
xây những đến đài mà hậu thể của họ cho là thần 


. thánh làm ra. 


Xót tà nhân-chủng, người Cambodge thuộc giống 
làn, da đen (Négritos) tà giống Mã-Lai (Indonésien) 
hiện có những dẩu-tích làm bằng cớ, nhưng đến nay 
chưa rõ người Cambodge đến đây từ bao giờ, chỉ 
biết đại-khái dân Phù-Nam ngày xưa phần nhiều 
là dân Cambodge. Ảnh-hưởng của uăn-hóa Ẩn-Độ 
xâm-nhập tới đất Cambodge ào thế-lỳ thứ nhấi 
sau Thiên-Chúa, 


Giữa thể-Iỷ thứ 6 đến cuỗi thế-lỳ thứ ?, kề từ 
đời vua Cambodge tên là Bhauarman là thời - kỳ 
cường-thịnh của người Cambodge, nhiều tháp bằng 
gạch hơi giống kiều Sambor Prei.kuk. Phnom-Bayang 
phần nhiều È giữa tà phía Nam Cambodge bây giờ. 
Những tượng Bà-La-Môn, tượng Phật có những lối 
điềm - xuyết uẫn theo kiều Ấn-Độ tỏ rằng dân - tộc 
Cambodge chưa có một lối kiến trúc nào riêng biệt. 


Dán-tộc Cambodge cũng trải nhiều cuộc hưng. 
tong như nhiều đân-tộc khác. Có hồi nước Cam- 
bodge bị loạn-ly đến một thế-} uà bị dưới quyền 
nước Chà-Và (xin nhắc trước thể.kỳ thứ 6 nước 
Cambodge bị nước Phù.Nam chỉ phố) Vua Jayauar¬ 


(1! Go óe so là một thị trấn vào khu vực Rạch Giá hày 
Hà Tiên ngày fay; 
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Dể- Thiên Đế -Thích 


Tháp bốn mặt tại đển Bayon cuối 
thế“kỷ XII qua đâu thếkỷ XIH 


me 


Sa-Đéc 


Friday, March 4, 2016 


Đền Bayon có gì đặt-biệt 
trong nghệ-thuật kiến-trúc 
fan - Mên ? 


‹ Bayon, tiếng Cao-Mên nghĩa là lâu đài chính 
của kinh thành Angkor-Thom được :dựng lên dưới 
đời sua Ƒayadarman đệ thất, cuếi thế-k} thứ r2 sang 
đầu thế.kỷ 13. 

Trong các lâu đài của Đế.Thiên. Đế-Thích, 
| Bayon đẹp nhất mà cũng lạ nhất. Đây là một công- 
| zrình điêun-khắc hơn là kiến trúc. 


Cái tửn-giác đầu tiên của người du-khách là 
sự ngạc-nhiền tột độ khi thấy nhấp-nhô đưới nền 
trời xanh thẩm 47 ngọn tháp vĩi-đại, hùng-đũng có 4 
mặt, một nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên của 
đức Phật cứu-thế. Người Pháp gọi nạ cười của các 
| thép ấy là ‹ Sourire du .Bayon ». 


Trong các ngọn tháp ẩy, nẹọn chính giữa lớn 
| nhất và cao so thước tây. Vì ngọn này điêu tàn quá, 
| nên người ta đã bàn tán mãi xem nó có giống 46 ngọn 


kia không. Mãi gần đây các nhà khảo-cồ mới chớ 
biết là tháp này không có bốn mặt Phật, nhưng lối 
kiến-trúc 0ï-đại hơn, cao xa hơn. 

Rồi khi đã quen với những ngọn tháp ấy với 
những đấy cột đá cao, những hình ảnh chạm nồi 


` chạy đài trên tường điễn tả những cảnh làm ăn chất 


phác, những cảnh chính chiến v.v... qua một nghệ- 
thuật đáng kề là tuyệt uời. (Nếu ta đem nối tiếp 
những bức trạm ấy, ta sẽ có một bức trạm dài 
12oo thước tây trong đó có 11.o0o hình người 0à súc 
tật gồm những hình các cô 'pũ nữ Apsara (danseises 
cêlestes trong thần thoại Mên) nhảy múa, uốn ¿o mầm | 
đẻo; những mặt rắn Nagâ bầy đầu, những hình sư tử" | 
dữ tợn, những cầu thang cao ngất. Sau những phút 
ngạc-nhiên đầu tiên, người du-khách đồi ra lòng kính 
phục một nghệ thuật siêu-uiệt của người xưa đến nay 
uẫn còn được ngợi khen là bắt hủ...» 
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Phần tiền diện trên cao cửa äi uäo cung-điện theo hình 


tam-giác đáng cho ta chủ-ÿ uễ phẩn cham-trổ rất tỈmi uà 
tinh-ui. Công-trình này thực-hiện uão thế“kỷ thử VII 


Tượng Thấn Simô tại Battambang 
(Thểkỷ XI) 


Tượng Phật dựng tại đển Angkor-Vat 
(Thể-kỷ X VI ) 


thểˆkỷ XII 


Long-Xa Uao 


+ Aˆ 
tcc 


= 
© 
~ 


trên mộ 


trang trì 


ắn 


nhị 


Thiểu-nữ Cambodge đang quỷ lạy tại Bantey Chakrcy 
(Hậu bán thê-kỶ XI) 
(tượng nãy được đặt tại Viện Bảo-Tảng Nam-Vang) 


man II (8oa — 854) thuộc dòng dõi đời oua trước 
khôi.phục được độc-lập cho tới thế-kỷ thứ ọ dân 
Cambodge mới được _ thống nhất, Kinh-đô Cambodge 
` đời đến phía Bắc Biền-Hồ tức là Phnom-Kulen, Ro- 
lous gần lâu đài Đ.Thiên, ĐÊ-Thích (AngKor). Lầu 
đài này xây ào đời uua thứ ba tền là Ÿacovar- 
man (88o — oro) mà trung-tâm điềm Là đồi Phnom- 
Bakhèng chứ không phải đúng nơi lãu-đài AngEor 
hiện nay. Do những cuộc phế-hưng Đế-Thiên, Đế- 
Thích là những công-trình kiển-trúc vĩ-đại không 
những đối với đân-tộc Cambodge mà với cả các đân-tộc 
Đông-Nam-Á.Châu, xây dựng lại nhiều phen sau 
những giai-đoạn chiến-tranh với các lân-quốc. Nơi 
này làm kinh-đô cho nhiều triều đại trong hơn năm 
trăm năm ; trong khoảng thời - gian nầy có một 
giai đoạn độ ao năm, từ năm ọ21 đến 944; vua ]aya- 
vamtman IV uà pua Kế-thống đã có phéen dời kinh- 
đô đến tỉnh Koh-Ker. Tại đây còn di-tch đền đài 
đồ-nát. Đế-Thiên, Đề-Thích có những cung - điện 
xây bằng đá rất tráng-lệ huy-hoàng. Người ta nói : 
'Đề-Thiên, Đế-Thích là cái lò nung đác văn-hóa Ấn¬ 
Độ tức là nơi trung-tâm điềm đề nền năn-hóa này đi 
xâu ào đất Đông-Dương, nhất là đề truyền bá san 
những chỗ người Thái sinh tụ, trên bờ sông M¿kong 
tà Ménam. Có điều đáng chú-ý, đến đây oăn-hóa Ấn» 
Độ đã biến-thề một phần nào do một số đặc-tính quốc" 
gia của Cambodge. 

Cùng thời với Để. Thiên, Đ-Thích, dân Cambodge 
xây rất nhiều đền-đài, thường có 5 cái tháp sắp lại 
thành hình ngũ điềm (bốn cái bốn góc, một cái ở giữa) 
xáy trên một ngọn đồi hình chữ Kim, chung-quanh có 
hành-lang cùng một trung-tâm như đền Mbon, Pre- 
Rup, Ta-Keo, Baphuôn... Nguy-nea hơn cẻ là đền 
AngKor-Vat, nơi kỷ-niệm các người chết. Ở' đây cô 
những pho-trợng thần Ấn-Ðộ, những hình người đã 
được phong thần. Người ta đoán rằng có hài cất chôn 
ở đưới chân tượng. Đến cuối thế-kỷ thứ 12 những pho 
tượng đúc ra nhiều quá như đúc từng loạt một nên mất 
cả tỉnh-thần uà kém hẳn về phần Kỹ-thuật. 


Xem bía ở các đền-đài, người ta thấy bia kỷ uừa 
bằng thơ (thơ dùng chữ Phạn), uừa bằng ăn xuôi 
(oăn xuôi dùng chữ Cambodge) tà do các bia, ta hiều 
lịch-sử các triều uua, sự tích việc xây-dựng các đền- 
đài từ thuở: nào. Lại cũng nhờ ở các Địa ta thấy chế" 
độ cũ oà tôn-giáo của đân-tộc này chịu ảnh.hưởng sâu 
xa của uăn-hóa Ấn-Độ. Tuy vậy, Cambodge cũng có cái 
còn theo phong-tục cũ nhứ tạc mẫu-quyền và việc thờ 
cúng ngữời chết. 


Kỳ từ thế-kỷ IX đến thế-kỳ XI, vua Cambodge 
thống-trị cả lưu-uục Biền - hồ và miền hạ-lưu sông 
Cửn-Long, mở rất nhiều đường, khai rất nhiều sông 
đề dẫn thủy nhập điền. 

Cambodge có. nhiều cuộc đụng chạm với các dân" 
tộc láng-giồng trên bán-đảo Đông-Dương là Chiêm- 
Thành uà Việt.Nam, đáng chú-ý từ đời Šur)auarman 
1 (1oo3-ro4g). Ông una nầy tung-hoành và chiếm-cứ 
đất - đai đến luu-pực sông Ménam và réo hạt giỗng 
ăn. hóa Cambodge tại khu-uực này. Vua SuryaUarman 
]I (1113-1145) đem quân khởj{-hấn uới Chiêm-Thành 
và Việt-Nam, bị Chiêm đánh lại Rịch-liệt tràn qua cả 
Đấ-Thiên, Đề-Thích, tàn phá cung: điện đô-thành của 
Cambodge rất khốc-hại năm 1277. Vua Vayavarman ViÍ 
(rr8r-r2or) là 0ị vua anh-hùng cuối cùng của đân 
Cambodge, phải xây-dựng Đế-Thiên, Đế-Thích cùng 
các hào-lũy cuối thể-lg) thứ r2. Các đồn-đài to lớn 
bằng sơ - thạch như Ta-Prohm, Bantay Kdei, Ốrah 


"Khan, Banty Chmar Bayon phần nhiều trạm mặi 


Người trên đầu tháp, cũng xuất-hiện thuở này« 


Dán-tộc Cambodge đã bị hao mòn rất nhiều sinh- 
lực áo những việc xây-dựng kè trên như dân Chiêm- 
Thành. Đến thế-kỳ XIII, đạo Phật đại-thừa uà đạo 
Ẩn-Độ nhường bước. cho đạo Phật tiều-thừa của Tích- 
Lan tràn qua làm cho. mỹ - thuật Cambodge phải khô - 
khan đi, kề từ giai-đoạn lịch.sử này cho đến cện-đại 
khi thì bị Thái-Lan nước giáp giới phía Táy luôn 
luôn xâm lược, khi thì bị Viện-Nam nhân sự lục đục 
nội-bộ của Cambodge mà lẩn áp dần dần. Nều người 
Pháp chậm đền bản đảò này thì Cambodge đã. có thề 
mất hẳn uới Việt-Nam vào thượng bán thể-kỷ XIX 
vì lúc này do chính sách bảo.hộ, Việ- Nam đã đầi 
Cambodge ra Trấn-Tây thành (1834). 


# 
* .% 
IV. ATI-LAO. 

Ngoài Chiêm-Thành sà Cambodge trên bán đảo 
Đông-Duơng còn một đân tộc lập thành quốc-gia hẰn= 
hồi tần tại đến ngày nay là Ai-Lao. Vị-trí của Ai- 
Lao ở miền giữa Đông-Dương, phía Tây Bắc và 
-phía Bắc giáp giới miền Đông Miến-Điện 0à miền 
Thượng du Bằc-Việt. Ai-Lao chạy dải theo dọc 
sông Cửu-Long và dẫy trường sơn đối chiếu với 
Trung-Việt do dẫy núi này. 

Dân Ai Lao ngày nay có chừng 6ã0.ooo người; 
cũng như Thái-Lan thuộc giống Thái sinh-tụ rằi-rác 
tại Miến-Điện, trên miền Thượng du Bắc-Việt và 
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Trong một lãng của dân Ai-Lao 
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Ở trên đất Tầu thuộc địa phận Uân-Nam, Quảng-Tâp 
tà Qui-Châu. Có lễ giống Thái này là lớp người 
Thái đến sau tà họ đã từ Vân-Nam di-cw xuống. Họ 
còn ở lại đây một số khá đông. Một lớp khác đã từ 
Tầu lần sang Ấn.Độ đi qua Ván-Nam và Astam tiếp- 
xúc với Ấn-Độ. Sự tiếp-xúc này có từng hồi mà thôi. 
Nói rằng dân Ai-Lao cũng như dân Thái-Lan, các 
nhà nhân-chẳng.học đã cằn-cứ nào những bức chạm 
nồi ở tường đá AngKor-Vat có những người Thái- 
Lan hồi thần-phục Cambodge (thế.k} XII) trông 
giống hệt những dân miên núi Thượng-Lào 0à mạn 
ngược Bắc-Việt. Có thà do sự gần-gũi người Môn 
(Miễn điện) ở phía Tây, người Thái ở đây đã theo 
đạo Phật Tích-Laa. HỈ) lại chịu ảnh hưởng củ Miễn 
ĐỀ mặt uăn-hóa nữa, bởi luật-lệ của họ phần nhiều 
tập theo luật-lệ của người Môn. 


Người Thái ở lưu-uực sông Ménam đầu tiên lệ- 
thuộc ào Camồodge hồi thế-l} ÄI và đồng-hóa theo 
Cambodge..Cuõi thê-kÿ XIII, các 0uương hầu Thái- 
Lan ở Sukho-Thai cởi được ách đô hộ của Cambodge 
lại chiếm được quyền bả-chủ của Cambodge đến tận 


phía dưới sông Cửu-Long nhưng uẫn chịu ảnh hưởng. 


=ăn-hóa Ấn-ÐĐộ biển thề do Cambodge rất là sâu rộng. 


Cuối thế-kỳ XII, bờ cõi Cambodge lên đến tận 
Viêng-Chan (Vientiane) báy giờ. Vì vậy người Lào 
ở lưu-tực sông Cửu-Long phảt chịu quyền cai trị 
của Cambodge khá lâu, Dấu tích đền đài của Cambodge 
hiện còn ở Mường-Luống (Luang-Prabang). 


Giữa thế-kỳ XIV, uua tự-chủ của Ai-Lao là Fa- 
Gưma phò mã của uua Cambodge, dựng nước Mường. 
Luống, mời sư Cambodge đến thuyết.pháp. Đến thế- 
kỳ XU, Mường-Luống bị Việt-Nam thống trị trong 
một giai-đoạn. Đến đầu thế-kỷ XƯI, Ai.Lao bị Miễn- 
Điện xâm-lược ba phen uào những năm 1556, T561, 
#571 cũng như các nước Thái ở phía Tây, người 
Miễn thiên 8} củi Ai-L12 xiitg Viôag-Chat. Qua 
thê kỷ XƯIII, nước Ai-Lao chia làm hai nước Mường. 
kLuõng tà nước Viêng-Chan rồi thành cái mồi cho 
Việt-Nam sà Thải-Lan. Sau Thái-Lan giữ. được 
quyền cai-trị nước Lào chọ tới lúc Pháp đặt chân 
lên đất Đông-Dương. Mường-Luông do địa-thể cheo- 
leo giữa nhiều lực-lượng nên phải thuộc quyền các 
lân quốc Việt.Nam, Cambodge, Xiêm và Miển-Điện... 


Mặc dầu Việt-Nam đã từng có mặt ở Ai-Lao, 
nhưng văn-hóa của Việt-Nam (tức oăn-hóa Tầu ) không 


gây được ảnh hưởng gì ở đây. Trái lại, người Thái 
(tức người Thồ) ở Thượng-du Bắc-Việt có nhiều 
trạng-thái sinh-hoạt tà tập tục của người Việt. 
người ta có cảm tưởng rằng dấy Trường.Sơn ử 
Trung-Việt đã là cái bình-phong hay cái hàng rào 
ngăn cách hai nền oăn-hóa Ấn-Độ uà Trung-Hoa và 
nước Ai-Lao có thề 0í như một cái đồn đóng ở biên- 
giới đề bảo thủ uăn-hóa Ẩn-Độ ở Đìng-Dương. Trái 
lại, ba nước Cambodge, Xiêm (bây giờ gọi là Thái- 
Lan do ý nghĩa chủng-tộc), Miến-Điện chịu uăn-hóa 
Ấn-Độ rồi chính ba nước này do những sự xúc. tiếp 
với dân-tộc Ai.Lao đã du-nhập được văn-hóa cña 
mình vào cho dân bản địa, nhưng chính đập là một 
cơ-hội đề cho Ai-Lao có một nền uăn-hóa riêng-biệt 
chứ không phải hấp thụ một thứ ăn-hóa hoàn-toần 
Ấn-Độ nhữ ta đã tưởng. Khu-vực ảnh-hưởng tăn- 
hóa tôn-giáo, mỹ-thuật, săn-chương của Thái-Lan và 
Cambodge trên đất Ai.Lao là Viêng-Chan 1à dọé 
sông Cửn-Long. Khu uc ảnh-hđởng văn-hóa của 
Miến,Điện là Mường-Luống. 


Tóm lại, các dân-tộc Thái đặt nồi ảnh-hửởng của 
mình tại Ai-Lao không phải là tài giỏi hơn Việt-Nam 
mà do vị-trí của họ cùng đường lối giao-thông thuận- 
tiện cho mọi sự phả trộn, chung đụng. 


Trong đại gia đình các dân-tộc Đông-Dương, 
chúng ta nhận thấy từ kỷ-nguyên Thiên-Chúa đã có 
rất nhiều mỗi liên lạc tề kinh-tế, chinh-trị, xã-hội 
t3 uắn-hóa. Về phương-điện nhân chẳng, ngôn-ngữ, 
xã-hội thì thật là cả một chuyện rất phức tạp bởi 
trên mảnh đất Đng-Dương có quá nhiều giống người, 
tôn-giáo nà tiếng nói. Ông G. Cozđès khảo uầ uăn-hóa 
Đâng-Dương trong bài Les Ciuilisations đe Ì* Indochine 
cho rằng có lễ trên thế-giới không có xứ nào có sự 
trạng đặc-biệt này. 


Ngoài ra Đông-Dương còn là nơi tranh-giành 
ảnh hưởng của hai nền uăn-hóa, của hai trào lưu 
tư¬tưởng Ấn-Độ uà Trung-Hoa (do ý nghĩa này mà 
người Táy-phương, đặt tên cho bán.đảo của chúng 
ta là bán-đảo Hoa-Ấn). 


Văn-hóa Trung-Hoa được xây-dựng bằng sự 
chỉnh phục, bằng những đạo quân xâm-lảng, bằng 
cuộc thống-trị, còn păn-hóa Ẩn-Độ thì du-nhập vào 
Đông Dương một cách êm-đồầm. Nó không hạ các 
nước theo nó xuống địa-uị bồi thần vì uẫn tôn trọng 
chủ quyền của dân bản.thồ. Quốc-Vương uẫn là người 
bản xứ hay có khi là người lai Ấn-ĐÐộ. Những người 
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giáp việc là những người Ấn-Độ hoặc những người 
thụ-lĩnh văn-hóa Ấn-Độ. Mũi liên-lạc giữa Ấn-Độ 
tà những nước Ãn-Độ Đìng-Dương hoàn-toàn bình 
đẳng từ Trung Châu sông Cửu-Long tới hai bên bờ 
tịnh Bengale (Mạnh-gia-hạp). 


Ngày nay do cuộc tiển-hóa của nhân loại, do 
trào-lưu tư-tưởng xã-hội đang bành trướng mãnh- 
liệt khắp thế-giới, do sự sống còn 0à tương lai của 
mỗi dân-tộc chúng ta có thề hy-0ạng dân-tộc Việt- 
Nam cùng các lân quấc sớm thắt chặt mối đồng-tâm. 


120 


Đà thực-hiện lý-tưởng này, tất-nhiên ta cùng 
các nước bạn phải xóa-Bỏ những những kỳ-thị hẹp 
hồi, những quan-niệm nông cạn về chẳng lộc nó là 
nguồn gốc của mọi sự chia rẽ chỉ có lợi cho cái 
manh-tâm trục-lợi của các đế-quốc. 

Mật điều đặc-biệt giữa thời cực thịnh của 
Cambodge là oiệc Cambodge biểa đồi uăn-hóa Ân-Độ 
thành một thứ 0ăn- hóa có đặc - tính quốc - gia 0à 
Cambodse đã đem uăn.hóa có đặc-tính Camồodge đó 
đề khai hóa cho người Thái ở Mákong và Mánam. 
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: | Ngọ -Môn (tỉ xa nhịn tới) 


CHƯƠNG V 


NHÀ TRẦN (1225 — 1400 


......:.. “NỔ 


Nhà Trần trên sự nghiệp 


“ 


mỡ mang Quân-đội và chống xâm lăng 


TẶNu Lý ở ngôi được at6 năm và cáo chung 
sử mạng bởi tay một vị nữ chúa còn quá thơ ấu 
{8 tuồi) đã nhường ngôi cho chồng là Trần-Cảnh, 
Nữ chúa đó là Lý-Chiêu-Hoàng tức Thuận-Thiên 
công- chúa được nối giõi vua Lý-Huệ-Tông bấy 
giờ bị đau yếu liên miên nên nhãng bỏ việc 
mước. 


Huệ - Tông có vợ là Trần-Thị. 


Họ Trần có Trần-Thủ-Độ (em họ Trần-Thị) 
l người có nhiều cơ-mưu, nhiều thủ-đoạn chính- 
eị nên đã thao túng chánh-sự vì nắm giữ được 
địa vị lớn với chức Thái-Sư của Nữ-chúa trước 
khi xầy ra việc thay bậc, đồi ngôi. 


Họ Đông-A (Trần) nối họ Lý do kế-hoạch 
ca Thủ-Độ và cũng do sự đồng tình của Thái. 
kậu ïTrần-Thị lại nhờ ở chỗ như nhược của 
#ý-Huệ-Tông, Thủ-Độ đã xui Trần-Thị gả Chiêu- 
¡ hoảng cho Trần.Cảnh đề Trần.Cảnh đương nhiên 
© thước ra nắm lấy cái ngai vàng, làm chủ-tề nước 
"Y:ệt-Nam. 

Đến Huệ-Tông nước ta đã suy yếu nhiều 
đo triều đình bất lực trên mọi phương-diện. 
Tân chúng đã chịu nhiều cơ-cực vì loạn-ly, vì 
đa kém. Nghề nông là nguôn sống chánh yếu 
œ*#a dân tộc suy bại vì hoàn cảnh quốc-gia mỗi 
ngày một đồi bại, phần lớn do giặc cướp nồi 
l#a như ong từ các miền suôi lên đến vùng 
mgược. Thiếu an ninh, trật tự, mọi việc đều 
nh trệ. 


Trần-Cảnh lên ngôi tức là Trân-Thái-Tôn 
môi đầu chỉ có hư vị vì nhà Vua cũng còn 
tr trôi quá (6 tuôi), Mọi việc do Thái-Sư Trần- 


Thủ.Độ lo liệu và định đoạt, nhưng đền khi 
Thái.Tôn trưởng-thành thì vừa kịp giai đoạn 
nước nhà bị quân xâm-lăng Mông-cồ tràn đến. 
Một điều đáng chú ý : Nếu Vương-Triều họ Lý 
còn tồn tại tới bấy giờ (1257) với ruột nước 
Việt-Nam suy bại, quân lực yếu hèn, tỉnh thần 
bạc nhược tự trên xuống dưới thì dân tộc chúng 
ta không khỏi nạn vong quốc thêm một giai-đoạn 
nữa. Đó là điều chắc. ậ 


Nhà Trăn thay nhà Lý từ 122s. Việc đầu 
tiên của họ Trần là giải-quyết cuộc khủng-hoảng 
chính-trị do việc thay trò đồi cảnh vừa xầy ra 
gây nên. Trước việc này Trần-Thủ-Độ đã dùng 
đủ mọi cơ mưu đề tiêu-diệt con cháu họ Lý 
và hai tướng Đoàn-Thượng và Nguyễn-Nôn đã 
không tán thành việc Trần thay Lý. Kgoài ra 
tân triều còn phải dẹp một vài vụ loạn khác 
đáng kề là giặc Mường tại Quốc-Oai tỉnh Sơn. 
Tây, rồi bắt tay liền vào những việc cải cách 
chánh-trj, quân-sự và xã-hội. Về chánh-trị, nhà 
Trần lấy cắn bản là sự thân dân và thân dân 
đề kiềm - soát dân một cách trực tiếp, do đó 
triều Trần đặt chức xã-quan, lập sô trường-tịch 
đề nắm vững mọi vấn đề nhân sự được lợi cho 
việc động viên và thuế khóa. 

Quan chế dưới đời Trần cũng có sắp đặt 
lại : Văn-võ đại-thần có : Tam-Công, Tam-Thiếu, 
Thái.Úy, Tư-Mã, Tư-Ðồ, Tư-Không. Tễ-tướng 
có Hữu-Tướng-quốc, Thủ-tướng, Tham-tri, 

Văngiai nội chức có các : Thượng-Thư, 
Thị-Lang, Lang-Trung, Viên-ngoại, Ñgự-sử v.V.‹‹ 

Văn-giai ngoại chức có : (quan các Lộ) An- 
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phủ-sứ, Tri-phủ, Thông-Phán, Thiêm-phán. 

Võ giai nội chức có : Tiết chế đứng đầu 
thủy bộ chư-quân ngang chức Tồng-Tư-Lệnh 
quân-đội ngày nay. 

— Phiêu-ky thượng tướng quân (chức này 
đành riêng cho các Hoàng-tử). 

— Cấm vệ thượng tướng quân 

— Kim-Ngô đại tưởng quân, 

~—> Võ-vệ đại tướng quân. 

— Phó-đô tướng quân. 

Võ-giai ngoại chức (là chức võ quan đóng 
tgoài kinhthành tại các lộ, các trấn) có : 

— Kinh lược sứ 

— Thủ ngự sử 

— Quan-sát sứ 

— Đô-hộ 

— Đô-Thống 

— Tòng-quản v.v... 

Việc thăng chức theo niên hạn như sau: 

~ Mười nắm lên một hàm, “ 

— Mười lắm nằm lền'một chức. 

Đáng chú ý về đời nhà Trần vua quan đổi 
với nhau rất thân mật, Trong các tiệc vui. vua 
quan trút bỏ nghỉ lễ dắt tay nhau múa hát, nằm 
ngủ vắt chân lên nhau. Tuy vậy có một khuyết 
điềm đáng tiếc là con cháu nhà quan được thừa 
ấm thì nối tiếp nhau giữ các địa vị cao sang, 
ngoài xã hội, còn những họ không có quan tước 
con cháu cứ phải làm lính. Chế độ này tỏ ra sự 
hẹp hòi của phong kiển nhà Trần, nếu không 
thực lực của dân tộc chúng ta vào thể kỷ thứ 
3Ï còn có thề mạnh nhiều hơn. 


BLNH CHÈ VÀ LỰC LƯỢNG 
QUẦN ĐỘI ĐỜI TRẦN SƠ 

Tháng bà năm Kỷ hợi (1245) triều đình tuyền 
trai tráng vào quân sU, hàng ta ba hạng : Thượng, 
Trung, Hạ. - 

Tháng hai năm Bính Ngọ (x246) có việc chọn 
người vào quân Tứ-Thiên, Tứ-Thánh, Tứ-Thần, 
Các đội quân này đều là Túc-Vệ binh mang đanh 
hiệu Thiên-thuộc, Thánh Dực và Thần-Sách. Tứ 
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cỗ nghĩa là 4 vệ và vệ là một đơn vị có một 
"quân số nhất định. 

Tháng hai năm Tân-Sửu (r24?) triều đình 
lại lập- ra một đội quân đặc biệt hơn nữa là 
Thượng-đô túc-vệ có một mục-đích dùng họ làm 
một lực-lượng bảo vệ Hoàng-Gia và Hoàng-thành, 
Những người lấy vào đạo quân này phải khỏe 
mạnh, biết võ nghệ và tất nhiên có tín nhiệm 
của chính quyên. 

Tại các Lộ Thiêntrường (quê hương nhà 
Trần) và Long-hưng có lập quân Nội-thiên-thuộc, 
quân Thiên Cương, quân Củng Thần, 

Các lộ Hồng (Hải dương ngày nay) Khoái 
(Hưng) có lập quan Tả-thánh.-dực và Hữu thánh 
dực bằng trai tráng địa phương. 

Các lộ Trường-Yèt. (Ninh-Bình), Kiến-xương 
(Thái-Bình) đặt quân Thánh-dực và Thần-sách 
còn một số nhập vào đội Trạo-Nhi tức Thủy-Quân. 

Tháng hai năm Tân-Dậu (t261) Triều đình 


lại tuyền mộ binh sĩ tại các lộ, có lựa một xIẾn xử. 
dụng vào các sảnh, viện, cục. 


Tháng tám năm Đinh mão (t26;) tồ chức 
quân đội có sự tu chỉnh như sau : 

Quân có +o Đô. 

Đô có 8o người tuyền trong họ Tôn thất 
nhưng phải thông hiều binh pháp, võ nghệ và 
việc chỉ-huy. : 

Quân Tứ-Xương ít quan hệ hơn loại trên 
nặng về chiến đấu (phòng giặc dã và ngoại xâm) 
là những quân gác thành luân phiên thay đồi, 

Các ngạch quân chia ra : 

— Thân-quân 

— Du-quân 

— Vương-hầu gia-đồng. 

A, Thần quân có : 1) Thánh-dực đô 2) Thầng 
dực đô, 2) Long-dực đô, 4) Hồ-dực đô, s) Phụng 
nha quan chức Lang (từ đây trở lên đều có tả, 
hữu nghĩa là 4 đô. Mỗi lang đều có tả, hữu. Vi- 
dụ : Tả Thánh-dực-đô, Hữu Thánh-dực-đô v.v...) 


B. Du quân có : 1) Thiết-Lâm-đô, 2) “Thiết- 
hàm-đô, 2) Hùng-hồ-đô, 4) Vũ-An-đô. 

C. Vương-Hầu gia-đồng có : 1) "Toàn - Đô, 
2) Dược-đồng-đô, 3) Sơn-liêu-đô v.v... ' 


Số quân trong lúc nước nhà yên ôn dưới 
đời Trần không tới too.ooo người nhưng vào 
niên hiệu Thiên-Bảo (1279-1284) do có cuộc 
chiến-tranh tự vệ nên quân số được tăng lên tới 
Aoo.ooo. Đây là số quân động viên ở các lộ 
Đông - Nam, còn sĩ số hai vùng Thanh, Nghệ 
chưa lấy tới, 


Họ Trần vốn đa nghi nên về chính-trị cũng 
như quân-sự luôn-luôn có sự đề phòng đảo- 
chính vì thể về hôn nhân không kết thông gia 
với họ khác, anh em cô cháu lấy lẫn nhau. Về 
quân sự các chức lớn từ Tiết-Chế đến cấp 
tướng đều giao cho các thân-Vương (anh em 
ruột thịt của nhà vua) và các hoàng-tử. Ngoài 
ra nhà vua còn cho phép riêng cho CÁC vương 
hầu được tuyền mộ các đỉnh tráng ở các thực 
ấp của mình làm lính đề tăng cường sự báo-vệ 
hoàng-triều khi bình cũng như khi loạn. 


Bính phục thời bấy giờ thể nào không thấy 
các sử cũ. nói đến chỉ biết rằng quân đội có 
đội nón, căn cứ vào quân của Trần-Khánh-Dư 
ở Vân Đồn có đội nón Ma-lôi. 

Về tuế bồng chỉ có quân túc.vệ được hưởng 
còn quân các đạo kia yên ồn được thay nhau về 
làm ruộng cho đỡ tốn công quỹ. 


Quân.kỷ đời Trần rất nghiêm, kẻ nào đào ngũ 
phải chặt ngón chân. Nếu tái phạm sẽ bị voi dày. 


NHỮNG YẾU-TỔ TẠO NÊN SỰ 
HÙNG MẠNH ĐỜI TRẦN 


Dân tộc Việt ba phen đương đầu với quân 
Mông-Cồ và luôn luôn chiến thắng oanh liệt ngoại 
xâm, viết nên những trang sử sáng ngời dưới đây 
tất nhiên phải do nhiều điều kiện tốt đẹp về tinh- 
thần cũng như vật chất. 

Về quân sự nhà Trần nối tiếp đường lối của 
nhà Lý là luôn luôn đề tâm đến việc cải cách 
quân-sự, rèn luyện tướng-sĩ, lấy các thân-vương 
hoàng.tử làm cán-bộ gương mẫu cho quân dân và 
các vị này đã có rất nhiều nhiệt tình đối với các 
công cuộc phục-vụ xứ sở, Sự đoàn kết cũng nhự 
tinh-thần hữu ái được thực hiện ngay từ trong 
hoàng-gia ra tới ngoài nhân dân qua các hành 
động vua lo cho dân, cấp chỉ-huy sản sóc tận tình 
đời sống của các binh-sĩ (xin coi bài hịch ín ở 
những trang dưới trong đó Trần-Hưng-Đạo đã 
nói lên sự kiện này) nhờ vậy các tầng lớp xã hội 


trăm người như một đều coi việc nước như việc 
nhà nhất là trong khi có cuộc chính biến họ đã 
biều lộ thái độ này rất rõ ràng, 

Bởi lòng thương dân thành thực nền các vua 
nhà Trần rất lưu tâm đến kinh tế và nông nghiệp 
qua các việc mở mang điền trang, lập các nông 
trường nhất là các vùng nước mặn đề dân nghèo 
hay các tù nhân cầy cấy. Việc đánh thuế chỉ đánh 
vào những người có tư sản và việc bảo vệ mùa 
taàng được giao cho các quan Hà-đê Chánh, Phó 
sứ trông nom hầu tránh việc lụt lội xầy ra bằug 
cách đắp đê rộng rãi kiên cố ở các ven sông. 

Chế độ luật pháp của nhà Trần chỉ có nghiệt 
ngã trên giấy tờ bởi các vua dòng họ Đông.A 
hầu hết rất sùng đạo Phật, luân luôn lấy tình 
thương đề cảm hóa dâu chúng và không chủ 
trường dùng hình phạt nhất là cực hình. 

Bên cạnh Phật giáo là quốc-giáo khuyên nhủ 
các việc từ thiện có Nho giáo là một thứ luân lý 
rất thực tế dạy người ta biết cái nghĩa quân thần 
phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu v.v... đã 


` dựng nên một thế vưi hòa cho mọi công dân từ 


gia đình ra ngoài xã hội, Cũng nhờ có luân lý 
Không-Mạnh mà các phong tục tốt được đặt ra 
đ? dân chúng thi hành trên mọi lãnh vực: hôn 
nhân, tang tế, thờ phụnz tồ tiên, sự ăn ở với 
xỏm giềng, trong khuôn khồ thi thư lễ nghĩa v.v... 
lâu thành một nếp sống, một truyền thống sáng 
ngời nối tiếp đến đời nay và tránh cho người 
đần được nhiều sự sa-ngã và những trừng phạt 
nghiêm khắc của luật nước. 


Một yếu tố không kém phần quan trọng là sự 
lãnh đạo và tự cách của các vị quốc chủ đời bấy 
giờ : các vưa nhà Trần được học rộng biết nhiều 
lại là nuững bậc chân tư nên luôn luôn chỉ nghĩ 
đến dân đến nước. Lúc bình thường vua lo chợ 
dân như lo cho con, cúc cúng tận tụy phục vụ xứ 
sở nên vua với dân rất là gần gụi. Rồi khi nước 
nhà xầy ta các biến cố, vua và dân lại càng gần 
tihhau thêm, Câu « Dân ví quý › đã được thi hành 
triệ-đề nên đã cấu tạo mau lẹ được sự đoàn 
kết quân dân, một thứ lợi-khí chống xâm lăng 
tất có hiệu lực. Thêm vào đó, vì được thấm 
nhuần triết lý của Phật giáo, vua coi việc xã 
thân cứu nước là một nhiệm-vụ thiêng liêng, 
chiến đấu cho quê hương có chết cũng là được 
giêu thoát và ‹ thành nhân › lại cằng tốt đẹp. 
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Mệt xã hội văn minh là một xã hội gây được 
nhiều sự thoải mái tỉnh thần cho mọi người 
đân trong khắp các gia đình, sự no đủ từ thành 
thị đến thôn quê, sự hùng mạnh về quân sự, kinh 
tể và chính trị. Với triều Trần dân tộc chúng ta 
đã hội được đủ các yếu tố cần thiết đó đề thành 
một quốc gia hùng mạnh nhờ vậy chúng ta đã 
giải quyết vấn đề ngoại xâm của Mông-Cồ, một 
để quốc lớn nhất, mạnh nhất đời bấy giờ. 


CUỘC CHIẾN TRANH VÔ CÙNG VĨ ĐẠI CỦA 
VIỆT-NAM ĐẦU THẾ-KỶ XIII 
Mông Cồ là giống người thế nào ? 


Đề hiều công cuộc chống xâm lăng của dân 
tộc ta khắc khồ, gian lao và phải hy sinh đến bực 
nào cho tới cái kết quả của nó có đáng gọi là rực 
rỡ, oanh liệt vào bậc nhất suốt thể kỷ XIII, không 
phải riêng trên lịch sử Việt-Nam mà cả trên lịch 
sử thể giới thuở đó, chúng tôi thấy cần kê cứu 
qua nguồn gốc và những chiển công anh dũng phi 
thường của người Mông-Cồ. Dân Mông-Cô có gần 
3 triệu người, đa số là dân du mục. Nhà cửa của 
họ là những túp lều quây tròn bằng đa trên nóc 
có lỗ thông hơi. Thực phầm của họ gồm có ; 
sữa, thịt còèu, phó mát. Những người nghèo ăn 
cả xác súc vật đã chết từ lâu. Người Mông-Cồ 
không thích làm việc, mỗi năm họ hoạt-động chừng 
một tháng mà thôi, Y phục thường bằng da thú 
và lông cừu. Từ đời Đường (6t8-o44) Mông-Cồ 
ở vào khoảng thượng lưu Hắc -Long Giang 
(Amour) suốt một giải tây Bắc tỉnh Hắc-Long- 
Giang, tải rác về phía Bắc Xa-thần-Hàn thuộc 
miền Bắc nước Trung-Hoay diện tích vào khoảng 
s triệu cây số vuông. Người Mông - Cô sinh tụ 
trong trạng-thái các bộ-lạc sống về nghề chài 
lưới, săn bắn và du mục như nhiều dân tộc khác 
về cồ thời, nhưng tương đối với dân tộc Á-Châu 
bấy giờ, họ là đám người lạc-hậu nhất, Họ rất 
hung tợn và hiểu chiến nhưng có tài đặc biệt là 
bắncung và cưỡi ngựa nên tồ chức ky bình của 
họ có thề nói là rất lợi hại. Họ sắp đặt cơ nào đội 
nấy rất có thứ tự, sành việc tô chức và huấn 
luyện quân đội, giầu mưu chước, chuyền vận binh 
sĩ mau le. 

Đối với kẻ địch, họ áp dựng nguyên tắc: 
hàng thì đãi có độ lượng, chống thì tàn sắt cho 
tới ngọn có lá cây. 
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Đối với cấp trên họ hoàn toàn phục tùng; 
chỉ biết có một thứ luật, luật của lãnh-tụ. Được 
lệnh là phải tiến dù tiến đề mà chết, Như vậy 
nghề chính chiền của họ lại hơn cả các dân tộc 
tiền tiến thời bấy giờ. Đó là một điều trái 
ngược hẳn. 


Tô tiên của họ là giống Hung Nô. Tài 
nguyên của họ là những bầy súc vật mà họ đưa 
đi ăn cỏ uống nước, chăn nuôi ở những miền rất 
xa. Đời sống của họ rất là cực khồ vất vả do khí 
nóng thì nóng quá (389,2) thiêu đốt cả cỏ cây, 
giết hại cả súc vật, khi lạnh buốt tận xương tủy 
(429, dưới 0 độ) người vật chịu không nồi, 


Họ không biết nghề nồng, không biết viết chữ 
gất tin tưởng khoa phù thủy, Phật-Giáo được coi 
gần như là tôn giáo chính của người Mông. Họ 
theo đạo Phật nhưng không hiều nồi triết-lý Phật 
giáo nên chỉ là những kẻ mê-tín không hơn kém, 
Binh chế của Mông-Cồ tồ chức như sau đây : 


1.— Bộ trong gồm các quân Túc-vệ. 
2.— Bộ ngoài là các quân. Trấn-thủ. 


Quân Túc-vệ chia làm quân Khiểp-tiết, theo 
tiếng Mông-Cồ có ý nghĩa là những kẻ được nhiều 
ñn súng của thiên tử, tức là thân binh của nhà 
vua và quân các vệ Tả, Hữu, Trung, Tiền, Hậu 
và Đường Ngột vệ, Quý-Xích-vệ, Vũ-Vệ, Tả, 
Hữu Đô-Ủy-Vệ v.v... 


Quân các Vệ thì thân quân chỉ-huy sử cầm 
đầu cùng với các quân trấn thủ đều thuộc quyền 
khu mật viện. Quân khiếp tiết và các vệ tuy đều là 
quân túc vệ họp lại gọi là thân quân nhưng nhiệm 
vụ khác nhau : Khiếp tiết dùng vào việc bảo-vệ 
thiền-tử, là thân quân trong các thân quân. Quân 
các vệ chuyên giữ hoàng-thành, kinh-sư, phòng 
thủ việc doanh thiện và việc đồn điền v.v... 


Đội quân này cũng có khi dùng vào việc 
viễn-xâm. 


Quân trấn-thủ : các bộ thí lập vạn hộ phủ, các 
huyện lập thiên-hộ sở đều thuộc khu mật viện, 
tùy chỗ quan trọng, hiềm yếu mà chia đi chiếm 
đóng. Đại khái các nơi biên cương then chốt thì 
có thân vương, tôn thất cầm quyền. Tỷ-dựụ : Hà- 
Lạc và Sơn-Đông thì có quân bản tộc Mông-Cö 
trấn thủ. Từ Giang, Hoài trở xuống tới Nam-Hải 
có Hán binh và quân tân-phụ là những quân lính 


người Trung-Quốc được tuyền mộ sau khi diệt 
được nước Kim. 


Lối đánh của quân Mông-Cồ là khi lâm trận, 
đạo ky-.binh lưu-động của họ tiến nhanh như 
chớp nhoáng tồi biển mất đề lại xuất hiện ngay 
Hiền đó sau lưng đối-phương khiến đối-phương 
bị điên đảo, giở mình không kịp, bị loạn cả chiển 
lược, chiến thuật. 


Năm tao6 Thiết - Mộc. Chân (Témoudjine) 
sau này hiệu là Thành-Cát Tư-Hãn (Gengis- 
Khan) tức là năm thứ hai đời Lý-Cao-Tông 
nắn Trị DÌnh-Long “ở ng đánh bại quân đội Thôồ- 
Nhĩ-Kỳ là quân muốn giành đất Mông-Cồ với 
ông ta. Sau đó chúa Mông Cồ quay bình về 
Trung-Hoa. 


Lúc này lãnh-thồ Trung- quốc nằm dưới 
quyền lực của ba Vương-Triều chiếm cứ bạ 
khu vực không đều nhau: nhà Kim dòng giống 
Mãn - Châu, chiếm miền Hoa-Bắc, vùng sông 
Hoàng - Hà. Kính -đô đóng ở Bắc- Kinh. Nhà 


Tống ngự trị miền Hoa.Ñam, Kinh-Đô ở Hàng. ` 


Châu. Nước Tây-Hạ giữ miền Tây-Bắc. 


Dự định của Thành-Cát Tư-Hãn là phá 
Vạn-lý-trường-thành rồi kéo vào Bắc-Kinh. Cuộc 
chống trả của quân Kim cũng rất kịch-liệt vì 
Kim cũng giầu tinh-thần chiển-đấu. Cuộc xô xát 
rất là ác-liệt, Đạo binh Mông-Cồ hồi đó không 
biết chiến-thuật hãm thành nên mất 2a năm 
huyểt-chiến ở chân Vạn-Lý trường-thành mà 
không vào được thủ-đô Bác-Kinh, Năm 1212, 
Mông-Cồ tàn phá các vùng thôn quê, thiêu hủy 
mùa màng rồi phong tỏa Bắc-Kinh, Vưa nước 
Kim phải thiên đô về Khai-Phong; trông vào 
sông Hoàng-Hà làm phòng tuyến thiên-nhiên. 
Năm 121s Mông-Cồ vào được Bắc-Kinh, thành 
này bị đốt phá liền trong một tháng không 
ngớt ngọn Í*a. Bốn mươi nhăm năm sau, muốn 
đóng đô ở đây. chấu nội của Thành-Cát Tư- 
Hãn là Hốt-Tất-Liệt phải cho kiển.thiết lại Bắc- 
Kinh theo họa-đồ mới, Sự tàn phá Bắc-Kinh 
làm ta nhận thấy rằng Mông-Cồ bấy giờ còn ở 
trình độ bán khai, chưa biết lợi dụng kết quả 
cuộc chiến thắng. Họ không nghĩ rằng đó là sản 
nghiệp của họ sau này. Đề tổ cuộc chỉnh chiến 
tần ác giữa hai dân-tộc thể nào, người ta kề 
tẳng chín năm sau du khách qua bãi chiến 


trường còn thấy rải rác những đống xương tàn 
của các chiến-sĩ, 


Trước đây xác người chất cao như núi, 
xông lên hôi thối gây bệnh thời khí rất tai hại 
cho dân gian nước Kim, sau nhiều cuộc chỉnh 
chiến chỉ còn một số đất nhỏ hẹp, Dứt cuộc 
thắng Kim chúa Mông-Cồ ngó về Tây-Phương. 


Ñăm 12rg, ông đã đem quân tấn-công Tân- 
Cương và vùng Ba-Tư, Cuộc viễn xâm kéo 
dài s năm. Quân Mông-Cồ chiếm được chốn 
nào phá hủy sạch sẽ chốn đó chớ không ở lại. 
Chúa Mông-Cồ trước đây bảy thể-kỳ đã nói : 
« nơi nào ngựa Mông-Cồ đi qua, cây cỏ cũng hết 
sạch », lời nói ấy quả đúng. 


Tại Hung (Hongtie) Giáo -Chủ nắm hết 
quyền chính-trị, ly khai với giai cấp phong kiến, 
Lửa loạn bốc cao khắp trong nước, nhân dân 
phải nồi lên đề tự cứu vẫn tình thể. Sau họ 
thống nhất được lãnh thô năm 1222, Hiiến-pháp 
được ban-hành, nước Hung trở nên một quốc- 
gia theo chính thẻ lập-hiển nhưng tình thế vừa 
yên thì Mông-Cồ như trận cuồng phong ào tới, 
Vua Bela IV từ trần năm, 1242 ở Pest. Từ 
Breslan đến Cracovie, máu dân Hung chây tràn, 
nhiều vương hầu bỏ naạng. Mông-Côồ hoành 
hành xong bỏ ra đi. Hung lại bị phân xé ra 
nhiều mảnh. 


Cần nên nhắc rằng, khi thủ-đô Pest (của 
Hung) bị thất thủ, so vạn quân Hung không 
còn sống sót đến một người. Từ thành tới thôn 
quê, nhân dân bồng bế nhau đi lánh nạn, vườn 
tuộng bỏ hoang, cảnh tượng bị đát hết chỗ nói. 


Đầu thể-kỷ thứ XIII, Hồi. quốc đang là một 
để-quốc thịnh đạt hùng . cường gồm Ba - tư, 
Tiều-Á.Tế.Á và miền Cận-đông, ngang kéo dài 
từ Ấn-độ đến Bagdad, dọc từ bờ biền Aéral đến 
vịnh Ba-Tư, các Vương hầu quỷ tộc ăn chơi 
đàng điểm, sau này có sự bất hòa giữa Quốc. 
Vương và Giáo-Chủ Hồi. Giáo-Chủ Hồi mật 
cầu Thành-Cát Tư-Hãa ra quân. 


Mông-Cồ tới, 4o vạn quân của Mohamed 
bị đánh tan. Kinh -thành ra tro bụi. Quốc- 
Vương phải bôn đào, sau đau buồn thất vọng 
mà chết, Đế.quốc Hồi bị xóa nhòa tên tuồi từ 
thuở ẩy. 
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Tháng chạp nằm 1237 tới thắng nắm 1238, 
đến lượt nước Nga lâm vào hoàn cảnh núi 
xương sông máu, bốn phần năm lãnh-thồ Nga 
lạt vào tay Mông-Cồ. 


Tình trạng khốc-liệt này gây nên một cuộc 
khủag.hoảng lớn cho Bắc-Phi, Ý, Pháp, Anh, 
Đức. Các nước này coi như ngày tận thế đã 
tới Quả vậy, vì từ thượng cồ tới bấy giờ, 
chưa có tai nạn nào đáng ghê sợ cho nhân loại 
như vậy. 


Giáo-Hoàng INNOCENT IV của vua Saint- 
Louis nước Pháp phải cho sứ sang cầu hòa 
với Mông-Cồ. 

Về phía Á.châu, mùa thu năm 1226, Mông- 
CỀ khởi sự đánh Tây.Hạ vì Tây-Hạ không chịu 
giúp binh cho họ trong cuộc TÂy.xâm. 

Trận đánh cũng rất mãnh-liệt. Mặc dầu 
Thành~Cát Tư.Hãn ngã ngựa và đang có bệnh, 
ông vẫn chỉ-huy cuộc chiến đấu. Rồi trong khi 
binh Mông.Cồ vây hãm thủ.đô Tây-Hạ, bệnh tình 
của Thành-Cát Tư-Hãn càng trầm trọng và mất 
ngày 18 tháng 8 năm 1227. Vài ngày sau Tây-Hạ 
xia đầu hàng bị Mông.Cồ sát hại không còn người 
nào. Tất cả nước Tây-Hạ sát nhập vàø Mông-Cồ 
từ đó. : 

Thành-Cát Tứừ-Hãn mất. Con là Á-Loa-Đài 
(Agotai) lên làm vua tức là Nguyên-Thái-Tông. 
Sau Nguyên-Thái-Tông là Quý-Do (Gouyouk) 
tức là NÑguyên-Định-Tông. Quí.Do ở ngôi được 
non ba năm thì mất, ngôi vưa truyền sang chi khác 
người em họ (con nhà chú) là Mông-Kha (Mongké) 
lên thay tức là Ñguyên-hiển-Tông. Mông-Kha 
sai hai em là Hát-Lô (Houlagen) sang kinh lý việc 
Ba-Tư và Hốt.Tất Liệt (Koubilai) đem quân đánh 
Tổng. Trong khi Mông-C5 đánh Tống thì Mông- 
Kha mất. Hốt-Tất.Liệt phải trở về lên ngôi tức 
là Nguyên-Thế.Tô, đôi quốc hiệu là Nguyên. 
Xong việc tức vị, Mông-Cồ lại tiếp tục việc 
Nam-xâm. 

Vua Tống đang lúc bấy giờ sống những ngày 
hoan lạc, phải bỏ chạy xuống miền Nam cùng một 
cung phi yêu-kiều, điễm lệ, 


Năm 1214 còn ghi chiến cuộc giữa hai lực 
lượng Ñguyên-Tống, nhưng sau đó ít lâu một trận 
thủy chiến đã kết liễu tình thế. Quân Tống đại 
bại, vua Tổng nhầy xuống biền tự vận, từ đó 
nước Truag-Hoa mất hẳn. 
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NÑăm 128o, cơ nghiệp nhà Nguyên hoàn thành 
tất rực rỡ. Xét ra đế quốc Mông-Côồ lớn hơn để 
quốc Á-lịch-Sơn (Alexandre) đời thượng cô, hơn 
cả để-quốc Nã.phá-Luân, điện tích chiếm già nửa 
phần thể giới vào thế kỹ XIII, gồm thâu 4o nước 
từ Âu sang Á. : 


Anh dũng như vậy, phát đạt như vậy, tưởng 
không còn dân tộc nào hơn được, tuy vậy họ đã 
thất bại : lần đem quân qua Nhật-bản bị sóng gió 
đánh tan các chiến thuyền, họ phải lui quân về 
Trung-Quốc. Lần đem quân đánh Việt-Nam trước 
sau ba giai-đoạn đều bất lợi, thất bại thảm 


"thương. Nhưng với Việt-Nam, họ chẳng thua vì 


trời, mà thua vì người, vì tinh thần đoàn kết mãnh 
liệt của dân tộc Việt-Nam. 


Bàn về Thành-Cát Tư.Hãn, người ta phân 
tách như sau này : Là một võ-tướng, Thành-Cát 
tất tàn bạo, coi rẻ sinh mạng, tài.sản, giang-sơn 
đất nước kẻ thù. Nhưng về mặt chính-trị theo 
các sử liệu chân xác, ông là người trị dân rất 
khôn khéo, có điều độ, có ý-thức, trọng công bằng 
và luân lý. Ông có óc tö-chức, biết nghe lời nói 
phải, thông minh và am hiều việc đời. 

Trong cuộc chỉnh phục nước Kim, giữa đám 
tù binh, ông đề ý một người râu đài, vẻ đạo mạo, 
giọng nói nghiêm chỉnh, Đó là 'Yélia Tchoutsai, 
vị quan đại thần có giá trị nhất của triều đình 
Kim. Ông trọng dụng Yélin Tchoutsai và được 
vị quan này giúp việc rất đắc lực. Triều chính tồ 
chức có quy tắc, các đất đai chia ra từng quận 
huyện đồ dễ cai trị, thâu thuế, Tại Bíc-Kinh và 
Sơn-Tây c4 mở trường dạy chữ Hán cho các 
tưởng Mông-Cô. Các nho sĩ Tâu được thâu dụng 
làm quan. 

Dưới triều A-Loa-Đài, Mông-Cồ vẫn còn 
tiếp tục cuộc chỉnh phục. Mãi đến nắtt 1279, cháu 
nội Thành-Cát lên ngôi tức Hốt.Tất-Liệt. Với vị 
Haàng-Để này nzười Tầu không còa coi là một 
tướng rợ, vì Hốt-Tất-Liệt đã hấp thụ nho-phong, 
biết đọc chữ Hán và rất gần họ. Các điều đó đủ 
thâu phục nhân tâm Trung-Quốc, có điều đáng đề 
ý Mông.Cô chiếm được Trung-Quốc nhưng về 
mặt tỉnh thần và văn-hóa, Mông-Cồ bị Trung- 
Quốc thôn tỉnh lại. 

Đến đời Hốt-Tất-Liệt, nhà Nguyên đã chiếm 
hết Trung-Quốc từ Nam qua Bắc, các miền đất 


đại suốt từ Hồ .Baikal tới Mãn-Châu, Tây Tạng, 
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toàn bộ vùng Trung Á (từ Nam Tây-Bá lợi-Á tới 
Ba-Tư) Miến-Điện và Việt-Nam. 


Ảnh hưởng tràn qua một phần lớn Đông-Âu 
từ chân núi Oural Emba và cả xứ Mésopotamie, 
Ârménie, G¿orgie, Ba-Tư, Afghanistan. Thật là 
một đế-quốc vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử 
cồ-kim. (kề từ 1222 đến 127g) tức là một trong ba 
đời Vua : Á-Loa-đài (Agotai), Mông-Kha (Mongtké) 
và Hốt.Tất-Liệt (Koubilai). 


Tại Cam-túc, Hốt-Tất-Liệt xây dựng những 
cũng điện đền đài nguy nga dát vàng trạm bạc, 
Chung quanh tả hữu đều là những nhà đại văn 
gia, bác-học;, nghệ-sĩ, thi nhân, nghiên-cứu, chính 
trị, xã-hội, kinh-tể, thiên văn, địa-lý. Đáng chú ý 
là nhân tài của Hốt-Tất-Liệt về văn cũng như về 
võ, những nhân vật trọng yếu, thường là người 
ngoại quốc. Hốt-Tất-Liệt không tin người Trung- 
Quốc đã đành, ông cũng nghỉ ngờ cả người cùng 
giống với ông nữa. Ngự y của ông là một người 
Ý, một đại tướng là người 3yrie, một trưởng ban 
cơ-khí là người Pháp (người Ba-Lê) ngoài ra còn 
gó cÁc người các xứ Arménie, Ba-Tư, Á-Rập, Do- 
Thái nắm giữ guồng máy quân sự và hành chính. 


Ông còn dùng cả một người Ý dân thành 
Venise tên là Marco.Polo phái đi suốt Á-Châu 
do đường Mông-Cô, qua Sumatra (thuộc Nam. 
Dương quần đảo) đề xem xét các vấn đề địa 
hình, địa vật, nhân chủng và kinh-tế. 


Sau những hành trình vĩ đại này, Marco- 
Polo đã viết tay một cuốn sách dưới tiêu đề 
«q Những điều kỳ dị trên thể giới ». Nhờ có Polo 
người đời sau mới hiều rõ giá trị và sự hùng 
cường của các triều đại Mông-Cồ. 


1.— CUỘC XÂM-LĂNG LẦN THỨ NHẤT 
CỦA MÔNG-CỒ 


Khi Mông.Kha còn sống, Hốt-Tất-Liệt đem 
quân đánh Tổng có sai một đạo quân đi đánh 
nước Đại-Lý (thuộc tỉnh Vân-Nam) “Tướng 
Mông-Cô là Ngột-Lương-Hợp-Thai (Wouleango- 
tai) sai sứ sang bảo vua Trần-Thái-Tông thần 
phục về Mông-Cồ. 


Vua và dân Việt- Nam đã có những cử 
chỉ gì ? 


Trần-Thái-Tông không rihững không chịu 
điều yêu sách của Mông-Cồ lại còn bắt giam sứ 
Mông-Cồ lại. Biết rằng Mông-Cô thế nào cũng 
có phản ứng Thái. Tông liền phái Trần-Quốc- 
Tuần động binh trấn giữ các nơi quan yếu về 
miền Bắc là nơi cồng ngõ của chúng ta đối 
với Trung-Quốc (năm Đìỉinh-Ty 1257). 


Mông-Cồ theo đường Vân-Nam tiến xuống 
sông Thao, Hưng-Hóa, vào Thăng-[,ong. Quân số 
thuộc toán đầu của họ có 2ooo, chưa kề đạo quân 
Á-châu là con vua Nguyên đi hậu tập và tiếp viện. 
Ngoài ra đạo quân Ô-Lan Cáp-Đát tức là Ngột- 
Lương-Hợp-Thai dẫn sang nội địa Việt-Nam có 
nhiệm-vụ đánh phá thành Thăng-Long. 


Cuộc gắp gỡ của hai quân có lẽ đã xây rả 
trên một quãng sông Thao hoặc tại Hưng-Hóa, 
hoặc từ Hưng-Hóa về tói Sơn-Tây. Chỗ này sử 
không chép rõ, chỉ biết rằng đội quân Mông-Cồ 
khi đó rất mạnh, Trần-Quốc-Tuấn chống không 
nồi phải lui về Sơn-Tây. Vua Thái-Tông cũng 
ngự giá thân chỉnh rồi cùng thoái lưi về mé sông 
Đầu. Ở đây quân ta núng thế lại bị dồn về 
Đông-Bộ đầu (phía đông sông Nhị-Hà, thuộc về 
huyện Thượng-Phúc, tỉnh Hả-Đông). Đến đây 
tình thể bị quan thêm, Vua Thái-Tông bỏ 
thành Thăng.Long xuống đóng ở sông Thiên-Mạc 
(Huyện Đông-An, Tỉnh Hưng-Vên). 

Thành Thăng-Long bỏ ngỏ, quân Miông-C8 
váo thấy ba người sử của họ còn bị trói, giam 
trong ngục. Khi cởi trói thì một người chết, chúng 
giận hết sừc liền tàn sát hết cả nhân dân trong 
thành, không trừ người già cả và trẻ con. Miột sự 
xú: động tràn ngập một số lớn nhân vật Ttần- 
triều, 

Vua Thái-Tông ngự thuyền đi hỏi ý kiến 
Thái-úy Trần-Nhật-Hiệu. Nhật-Hiệu cầm sào 
vạch xuống nước chữ «q Nhập-Tống» có ý khuyên 
vưa Thái-Tông bả nước chạy ra ngoài. Đến lượt 
Thái-sư Trần-Thủ-ĐÐộ, Thái-Tông thấy cả một sự 
cương quyết ở vị lão-thần bấy giờ đã ngoài 6o 
tuôi. 

Đầu tô chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lof 


Đó là một câu trả lời của Thủ-Độ và ta phải 
nhận rằng lời khẳng.khái này đã quyết định chiến 
tình thưở ấy và cả vận mệnh cùng danh dự dân- 
tộc chúng ta nữa (Nhất ngôn hưng quốc, nhất 
ngôn táng quốc là vậy). 
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Được ít lâu, quân Mông.CồỀ mỏi mệt vì 
không chịu được thủy thồ, quân ta đò xét tình 
trạng này mới mở cuộc phản công. Thái-Tông 
tiến quân lên đánh giặc ở Đông.Bộ đầu. Giặc 
chạy lên trại Qui-Hóa bị-thồ dân ở đây chặn đón 
rất điêu đứng. Tinh thần của giặc rất khủng 
hoảng, trái lại khí thế của Nam quân bốc mạnh 
lên và đã chiến thắng ở nhiều nơi, giặc lại theo 
đường cũ dọc sông Thao rút về Tầu. Bấy giờ 
chúng không còn sức mạnh đề đánh nhau và cướp 
phá dân gian nữa. Dân chúng thời bấy giờ gọi 
chúng ta là giặc Phật. Mông-Cồ tuy thua nhưng 
vẫn chưa bỏ ý chỉnh-phục nước ta nhất là trong 
giai đoạn này, họ vừa đứt được nhà Tống tức là 
thôn tính được toàn bộ Trung-quốc. 


L5 
*%* x% 


+ 

TRẤN - THÁNH - TÔNG (1258 -1278) 

Niên hiệu : Thiệu-Ekong (1258 - 1273) 

Bảo-Phù (1273 - 1278) 

Mùa xuân năm Mậu Ngọ (1258) vua Thái. 
tông nhường ngôi cho Thái-tử Trần-Hoảng lên 
làm Thái-Thượng-Hoàng. . SA" 

. Thái-tử Hoảng lên ngôi tức là vua Thánh- 
tông, đồi niên hiệu là Thiện-Long, Thái-tông trị 
vì được 33 năm, làm Thái-Thượng-Hoàng r1ọ 
năm, thọ 6o tuồi. 


Vua Thánh-tông tính tình thuẫn hậu, giàu 
tình cảm với anh em họ hàng, 

Trong 2r năm Ngài ở ngôi, nước được yên 
vui, việc học được khai-triều mạnh. Hoàng-đệ là 
Trần-Ích-Tắc nồi tiếng là danh-nho đời bấy giờ, 
được cử ra mỸ trường dạy học, Mạc-đinh-Chi là 
Trạng nguyên sau này về đời Trần-Anh-tông 
cũng xuất thân ở nơi học đường do Ích-Tắc 
điều-khiền. 

Bộ Đại-Việt-Sử gồm +o quyền chép từ đời 
Triệu-Vũ-Đế đến hết đời nhà Lý được hoàn 
thành do Lê-Văn-Hưu năm Nhâm Thân (1272) và 
công việc này được khởi thảo từ đời vưa Trần- 
Thái-tông. Mùa hạ năm ấy, Mông-C5 dụ vua ta : 
«Xưa ta sai sử sang thông hiếu, các người mê 
man không tỉnh nên năm ngoái ta phải xuất quân 
(257). Quốc chú các người chạy ra nơi đồng nội, 
ta sai hai sử-giả đi chiêu an cho về (hai sửứ-giả 
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này đêu bị ta giam giữ ở trong ngục, đến khi thả 
ra thì một người chết) các người lại trối sử-giả. 
Nay ta đặc biệt sai người đến mỳ lòng dụ bảo ; 
Nếu các người thề xin một lòng nội phụ thì quốc 
chủ phải thân hành sang đây. Ví bằng không chịu 
thì cứ bảo rõ cho ta biết...» 


Vua Trần-Thánh-tông trả lời: «Nếu tiều 
quốc thành tâm thờ đại quốc thì đại quốc sẽ đối 
đãi thế nào ? » 


Sau đồ vua Thái.tông sai Lê-Phụ-Trần sang 
sứ xin ba năm tiển cống một lần nhưng cuộc bang 
giao vẫn chưa đi đến chỗ dứt khoát vì thế tình 
hình đôi bên dĩ nhiên phải gay go. Mông-Cồ thì 
ỷ vào sức mạnh có thừa mà Trần.triều thì tin 
vào tỉnh.thần anh dũng và nhất trí của dân-tộc, 
nhất là quân Nam vừa thắng quân Bắc. Việc giao 
hiếu gần như bể tắc. Mông.Cồ sai sứ sang yêu 
gách hết điều này điều nọ, vua ta cứ lần lữa 
không chịu, nhất là việc sang chầu Nguyên-chủ, 
sau câu chuyện ngã ngũ ở chỗ nước Nam chỉ chịu 
sự tiến cống ba năm một lần mà thôi. Kề từ năm 
Quý Hợi (1263) điều kiện của việc tiến cống là: 

1. Nộp nho sĩ, thầy thuốc, các người thông 
âm đương, bói toán, thủ công, mỗi hạng 3 người 
(kỹ-thuật-gia). 

2, Về đồ vật nộp sừng tê, ngà voi, đồi mồi, 
vàng bạc, chư.sa, dầu tô-hợp, quang-hương, đàn~ 
hương, trầm-hương, trân-châu, bông trắng, dĩa 
chén và các vật lạ. 


(Thật là cả một sự khôn ngoan! Mông.CỀ 
đòi các nhân vật cốt đề biết về mỗi ngành dân trí 
của người Nam tiến đến bậc nào. Sau đó họ 
muốn hiều nước ta có những sản vật gì quý báu. 
Họ nghiên-cứu các điều này đề tùy tiện thi-hành 
đần chương-trình xâm-lăng và bóc lột của họ.) 


Mông.Cồ đặt quan Đạt-Lồ Hoa.xích tức là 
quan Chưởng-Ấn đề giám thị các châu quận của 
nước Nam trong khi chưa thề đánh đồ hẳn được 
chánh quyền của Vương triều bản xứ. Vua chúa 
nhà Trần cũng hiều rõ cái manh tâm của Nguyên 
chủ nên chịu nhận quan Đạt Lỗ-Hoa-Xích của 
họ giữa khi cần hòa hoãn tình thế. 


Trong khoảng thời gian hòa hiểu này Trần- 
triều lợi dụng yếu tố thời gian tập luyện binh mã, 
chuần bị quân lương, tồ chức lại hàng ngũ thủy 
lục chư quân, biết rằng sớm muộn cuộc xâm lăng 


của Bắc phương sẽ lại tái diễn. Sự nhận xét đó đã 
căn cứ vào chỗ người Miông-Cồ đã tung hoành từ 
Á qua Âu, làm bá chủ hai phần ba thể giới có lễ 
nào chịu đấu dịu mãi với một nhược tiều dân tộc, 
nhất là dân tộc này xưa kia đã nằm dưới quyền 
thống trị của giống Hán mà họ vừa mới khắc phục 
được. Cuộc áp bức bằng quân lực năm Đỉnh Ty 
(t257) đã không thành công, nhưng trên 2o năm 
Mông.Cô được Trần triều thần phục, chịu nhận 
quan Giám trị nên Mông-Cồ nghĩ cử lấy uy thế 
mà lấn dần, kết cục vẫn đi tới được kết quả 
mong muốn thì cần gì phải dùng binh đao, huống 
hồ binh đao đã rõ rệt vô hiệu lực. Con tính của 
họ như vậy kê cũng hợp lý. Trái lại, họ không 
ngờ rằng Trần-triều hay dân tộc Việt-Nam thuở 
đó đã chỉ quan niệm việc thần phục Nguyên- 
triều là rhột kế sách hòa hoãn với kẻ mạnh, một 
chiến lược lài đề tiến trong khi thực lực chưa 
sung mãn, 


Quả vậy dưới Lý triều, dân tộc Việt-Nam 
độc lập trên hai thể kỷ, sau cuộc thắng trận của 
Lý-Thường-Kiệt, gươm đao lâu ngày không mó 
đến. Dưới đời mấy ông vua chót triều Lý, tồ 
chức kinh tế, quân sự, xã hội lại xao nhãng, Trần 
triều mới bột khởi đâu đã có nöỏi một thực lực 
vững chắc đề chịu nồi một cuộc trường chiến 
với một dân tộc hùng cường nhất thế giới bấy 
giờ. Cái chước lùi đề tiến của các nhà chánh trị 
đời bấy giờ quả thật là khôn ngoan. Trần-thủ-Độ 
và Trần-quốc-Tuấn hai linh hồn của cuộc kháng 
chiến, là cột trụ trong việc chống Nguyên đã nhìn 
thời cuộc rất sát và đã nhọc lòng xây dựng lực 
lượng về ba điềm trên đây. Ba điềm này nếu 
không phát triền đều thì chỉ còn nước cúi đầu 
nghe lệnh của kẻ mạnh. 

Cuộc xô xát giữa đôi bên ra sao Ÿ 


Ba năm sau tức là năm Bính-dần (266) thể 
ngoại-giao bắt đầu gay go giữa đôi bên cùng một 
nhịp. Năm đó, sứ Mông Cồ qua Việt Nam, Trần 
thánh Tông yêu cầu bãi bỏ việc đòi nho sĩ, thầy 
bói và các thợ khéo. Tháng chạp phái đoàn Dương 
An-Dưỡng và Vũ Hoàn đưa sang nguyên Triều 
ba tờ biều xin bãi bỏ các vấn đề này : tờ thứ 
nhất nói về việc cống phương vật. Tờ thứ hai 
nói về việc tuyền cống nhân tài. Riêng tờ thứ ba 
xin cứ đề NÑốt.Loát.Đan làm « Đạt-Lỗ-Cát.Tè » ở 
nước Nam (Đạt.Lỗ.Cát-Tè tức là Đạt-Lỗ.Hoa. 
Xích, tiếng Mông Cồ có nghĩa là quan trưởng giữ 


quyền hành-chính và quâa-sự). Hồi đó quân lực 
ta chưa đủ mạnh nên phải tạm nhận khoản này. 


Mông Cô bằng lòng nhưng khoảng thắng 1o 
năm sau Định Mão 1267, Nguyên-chủ lại đưa ra 
những điều-kiện nặng-nề gồm 6 việc dưới đây : 

1. Quân trưởng phải sang chầu 

2. Phải gửi con em nhà vua sang làm con tỉn 

3.Biên số dân 

4. Nộp phu thuế 

s.Chịu quân địch 

6, Đặt quan Đạt-Lỗ-Cát.Tè như cũ. 


Các điều yêu sách của Mông Cồ trước sau 
đều bị khước từ khéo léo, bề ngoài có sự nhữn 
nhặn mà bề trong có sự cứng rắn, rút cục đều 
đưa Mông.Cô đến chỗ bất mãn hết : 

— Tháng I1 năm Định Mão (126), Mông Cồ 
đòi trao trả hai tên lái buôn người Hồi-Hoạt đề 
xét hỏi về việc Tây-vực. 

Trần triều trả lời: cMột người là Ý-Tôn, 
chết đã lâu, một người là Bà Bà sau cũng ốm chết. 

— Đối với việc yêu sách voi, ta thoái 
thác:, «Cứ theo Hòa-Lâm Cát-Nhã, bệ-hạ (chỉ 
vua NÑguýên) muốn cần dùng vài con voi lớn, 
những giống thú ấy mình mầy xù xụ to lắm đi 
chậm chạp không bằng ngựa của Thượng-quốc, 
xin dâng cống chuyến sau...» 


— Tháng một năm Canh Ngọ (t27o) Mông 
Cô bắt bẻ vua Trần.Thánh-Tông tiếp chiếu không 
chịu lạy, không đãi sứ theo lễ vương nhân. 


Vua Trần-thánh Tông trả lời qua Trung-thư- 
sảnh nhà Nguyên : (Bản quốc được thiên triều 
phong vương tước há không phải là vương nhân 
sao ? Sứ giả của thiên triều lại xưng là dương 
nhân đứng ngang với bản quốc thì e làm nhục 
phong thề triều đình, huống chỉ bản quốc trước 
đã tiếp chiếu chỉ bảo cứ đề nguyên tục cũ (tháng 
chạp năm Canh Thân 126o, Mông Cô do chính- 
sách mềm đéo đã đưa chiểu thư nói : « Đối với 
quan liêu sĩ thứ phàm mũ áo, điền lễ, phong tục 
nhất nhất cứ đề nguyên vẹn... ») Hễ khi tiếp 
được chiếu lệnh thì đề yên nơi chính điện, còn 
mình.lui lánh ở chỗ nhà riêng, đó là điền lễ cũ 
của bản quốc. 
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« Còn việc đòi voi như có nói trong tờ dụ gởi 
sang trước đây, bản quốc sợ trái ý chỉ nên cứ 
nấn ná chưa dám thưa thực duyên cớ : Quân voi 
không nỡ lìa nhà, sai đi là một chuyện khó. 


(Tờ dụ lại đòi nho sĩ, thầy thuốc và thợ 
thuyền. Nhưng khi bồi thần là lã Lê.trọng-Đà vào 
bệ kiến, tắc gang gần bóng song oai nghiêm không 
thấy ban chiếu dụ bảo gì cả. Huống chỉ năm 
'Trung-thống thứ tư đã được miễn rồi. Nay lại nói 
đến xiết bao sợ hãi, lạ lùng ! Vậy xin các-hạ nghỉ 
lại cho...» 


Năm Tân Mùi (127r), Hốt-tất-Liệt cho sử qua 
dụ vua Trần-thánh-Tông sang chầu. Vua Thánh- 
Tông gửi sang Mông Cồ bài biều rất cứng 
sau đây : 


t Sử bộ ba- năm một lần qua - lại, đồi thay đi về 
mệt nhạc chưa được ngày nào nghỉ ngơi. Đến như 
Đạt-Lỗ-Cát-Tš ảo thiên triều cử: sang nước tôi thì lúa 
về há chịu về không ». Huống chỉ kẻ được sang ấy 
làm gì cũng cậy thế, việc gì lớn nhỏ cũng lấn lướt 
đè nén nước nhỏ này. Ngài là thiên tử đầu sáng 
suốt ngang mặt trời, mặt trăng nhưng đâu dã 
soi tới dưới bên trong chậu úp. 

« Và Đạt-Lỗ-Cát-Tð chỉ đáng thí hành với những 
nước q xẩu xI nhỏ mọn » nơi mọi rợ ở biên giới, lễ 
nào tôi đã được -liệt nào bậc vương, đứng làm phên 

_rậu một phương mà lại còn lập Đạt-Lỗ-Cát-Tề cai 


quản thì há chẳng bị các nước chư hầu cười 


ứ ? Vì sợ mà phải cống, sao bằng vui lòng phục mà 
tự cống ? (Dịch theo nguyên văn chữ Hán). 

(Về khoản này, vua Thánh.Tông xin đồi Đạt- 
Lỗ.Cát-Tè làm chức dẫn tiến sứ nghĩa là quan 
coi việc kiềm điềm đồ tiền cống, nghĩa là không 
có quyền gì nữa đối với nước ta.) 

Vua Nguyên không chịu và biết rằng dùng 
mưu không xong lại xoay về giải pháp võ lực. Họ 
cho quan lại ở biên giới thắm dò địa thể nước 
ta và về phần nước ta cũng có sự phòng bị. 

Năm Định Sửu (1277) Thái-Thượng-Hoàng 
mất ở Thiên-trường phủ (làng Tức-Mặc). Ñăm sau 
vua Thánh-Tông nhượng ngôi cho Thái-Tử Khâm 
tồi về ở Thiên-Trường. Thánh.Tông trị vì được 
ar năm, làm Thái-Thượng-Hoàng được 12 năm, 
thọ được s1 tuồi. 
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TRĂN - NHÂN -TÔNG 1279 ~ I292 
Niên hiệu Thiệu-Bảo 1279 — 1284 
Niên hiệu Trùng-Hưng 1285— 1202 

MÔNG.CỒ GÂY HÃN LẦN THỨ HAI 
Từ miệng lưỡi tới gươm đao : 


Thái Tử Trần-Khâm thay vua Thánh-Tông 
lên ngôi tức là Trần - Nhân - Tông. Guồng máy 
chính trị và cai trị thuở đó vẫn quay đều nhờ ở 


-Thải-Thượng-Hoàng và các quan triều thần nhiều 


người có tài trí. Mọi vấn đề dân sinh được ồn- 
định và sinh lực quốc gia mỗi ngày một dồi dào, 
do đó chúng ta mới có thề chống đỡ được ngoại 
xâm hai phen nữa sau này còn đáng sợ hơn cuộc 
gầy hấn lần thứ nhất vào năm Đinh-Tị (1257). 


Ngoài người Mông = Cồ luôn luôn qua lại 
hạch sách dưới đời vua Nhân-Tông, giặc Lào 
cũng thường sang quấy nhiễu ở nhiều miền lân 
cận. Sau này yên hẳn với Mông.Cồ vua Nhân- 
Tông đã hai lần ngự giá đi đánh Lào (12go). 


Như trên đã nói sau ọ năm nhịn nhục từ 1266 
đến !27sz dân tộc chúng ta có dần thực lực, thì 
Trần-triều bắt đầu ra mặt chống Mông-Cồ mỗi 
ngày một mạnh trên các công tác ngoại giao, yêu 
sách của họ bị khước từ hầu hết. Chúng ta đã 
đùng rất nhiều ‹c lý sự » trong các biều chương 
gởi qua triều Nguyên gần như đề chọc giận họ, 
tuy nhiên liều thuốc đắng vẫn phải bọc đường. 


Trong dịp này ta nhận thấy về văn học, dân 
ta bấy giờ cũng tấn tới nhiều, cứ xem bài hịch 
của Hưng-Đạo Vương Trần-Quốc-Tuấn và nhiều 
thi văn của Trần-quang-Khải, Phạm Ngũ Lão 
V.V... sau này trong cuộc chống Nguyên thì rõ. 
Những nhà văn học của chúng ta tỏ ra rất am 
hiều và lãnh hội được nhiều tinh hoa của Trung- 
quốc về mọi ngành, rồi trong thi văn đã có những 
lời lẽ chải chuốt, tỉnh thần lại cứng rắn. Chữ 
nôm ra đời, thơ Hàn-luật rất thịnh hành trong 
công văn, tờ sức tuy vẫn còn dùng chữ Hán. 


Năm Quý-Tị (12g93) vua Nhân Tông nhường 
ngôi cho Thái-tử Thuyên rồi về nghỉ ở Thiên- 
Trường là nơi an-dưỡng của các vua chúa họ 
Trần bấy giờ, 

Vưa Nhân Tông trị vì được 14 năm, nhường 
ngôi được 12 năm, thọ được 51 tuôi. 


Tháng chạp năm Mậu Dần (:278) Mông-Cồ 
cử bọn Sài-Xuân (có sách phiên âm lầm là Sài- 
Thung) sang hạch hỏi về 6 khoản đã đưa ra 
khoảng tháng ro năm Định Mão (1267). Từ giờ 
phút này mũi nhọn của đôi bên đều đưa ta cả. 


Sài-Xuân nói với vua Trần-Nhân-Tông : 
qNước Ngài nội phụ hơn hai mươi năm, sáu 
việc qua vẫn chưa thấy tuân theo. Nếu ngài không 
sang chầu thì cứ việc tu sửa thành trì, chỉnh bị 
quân đội đợi chờ chiến tranh ›». 


Xuân lại nói « Thân-phụ ngài vâng mệnh 
lên làm vua. Ngài không xin phép đã tự lập, lại 
không sang châu. Ngày khác triều đình trị tội 
thì Ngài sẽ trốn lỗi ấy vào đâu ? Xin Ngài nghỉ 
kỹ lại». 


Thái độ của Xuân rất kiêu ngạo (Sài Xuân 
là Lễ Bộ Thượng Thư trong triều Nguyên khi 
đó). Khi mới tới y cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa 
Dương-Minh bất chấp luật lệ của Trân-triều là 
đù ai cao quý đến đâu mà qua cửa này cũng đều 
phải hạ mã. Nhân Tông cho quan đại thần ra tiếp, 
Xuân không thèm đáp lễ. Theo lệ cũ, vua Trần 
thết yến nhà Hành-Lang (Lang Hạ) bọn y không 
tới. Nhà vua phải sai tước Minh-Tự họ Phạm 
đưa thư xin lỗi rồi đồi chỗ đặt yến sang điện 
Tập-Hiền, mãi y mới chịu. 


Vua “Trần nói : 


« Tiên quân qua đời, tôi vừa nối ngôi thấy 
thiên sứ đến khai dụ chiếu thư, tôi vừa mừng, 
vừa sợ. Trộm nghe chúa nhà Tống còn thơ ấu, 
thiên tử đoái thương còn phong cho công tước, 
Đối với tiều quốc thế nào chẳng thương tình. 
Trước kia có dụ sáu việc nhưng đã miễn cho 
rồi... còn việc thân đi triều cận, tôi sinh trưởng 
ở nơi cung sâu không quen đi thuyền cưỡi ngựa, 
không hợp phong thồ, e chết ở dọc đường sá. 
Con em tôi từ chức Thái.Ủy trở xuống đều 
thể cả », 


« Vậy khi thiên sứ trở về, tôi xin kính cần 
dâng biều đạo đạt lòng thành và xia kèm theo 
các quý vật.» 

Xuân cười nhạt phẩn đối : 

« Chúa nhà Tống chưa đầy ro tuồi sinh trưởng 


nơi thâm cung vậy mà cũng đến kinh sư được. 
Ngoài chiếu chỉ tôi không dám nghe mệnh lệnh 


nào khác. Chúng tôi đến đây cốt đề vời ngài lên 
đường chứ không phải sang lấy quý vật», 


Tháng Một năm Kỷ-Mão (127g) sứ ta là 
Trịnh Quốc-Toản sang Tàu bị giữ lại tại nhà Hội. 
đồng. Bọn Sài-Xuân bốn người cùng một Sứ-giả 
của ta là Đỗ.Quốc-Kế đem chiếu sang dụ lần nữa 
« Nếu nhà Vua không sang chầu được, phải đúc 
người vàng thay mình, lấy hai hạt ngọc trai làm 
hai con mắt, ngoài ra phải tuyền nho sĩ, phương 
kỹ, tử đệ, thợ thuyền, mỗi hạng hai người đề 
thay nhân dân. Bằng không chỉ có chiến tranh. 
tới giải quyết được vấn đề...» 


Năm Canh-thìn (r28o) vua Trần-nhân-tông 
cử chú họ là Trần-Di-Á¡ (tức Trần-Ái) và Lê- 
Tuân, Lê-Mục sang thay mình." Nguyên chủ 
không chịu, lập Di-Ái làm An-Nam Quốc-Vương, 
đồi nước ta làm An-Nam Tuyên-Úy, cử quan lại 
sang giám thị các châu huyện (Tân-TỊ 1281). 


Năm Nhâm.-Ñgọ (ta82) Sài Xuân làm Ản- 
Nam "Tuyên - ÓÚy-Sứ Đô-Nguyên-Súy đem r.ooo 
quân hộ tống Di-Ái về nước đưa chiếu thư dụ 
mọi người trong tông tộc nhà Trần và quan lại 
trong nước. : 

Cuộc ngoại-giao từ đấy tan rã. 

Trầñ-Triều cương quyết lấy sắt máu chống 
lại Mông-Cồ. Quân đội ta được lệnh đánh bọn 
Sài-Xuân. Sài-Xuân bị bản lòi một mắt chạy trốn 
về Tàu, cái triều-đình bù-nhìn và Việt-gian kề 
từ Di-Ái trở xuống đều bị bắt và phải tội đồ sung 
làm quân lính. 

Tháng Bảy năm sau (Năm Quý-Mùi 1283) 
Vua Trần-nhân-tông lại đưa thư sang đòi sứ giả 
của ta bị Nguyên giữ lại mấy năm trước (Trịnh- 
Quốc-Toản và vị quan họ Phạm tước Minh-Tự) 
qua Bắc-triều từ năm Kỷ-Mão (127) Mông-cồ 
nhượng bộ. 


Tháng to năm ấy sử Nguyên Đào - bỉnh- 
Trực đem tỉ-thư (quốc-thư có đóng dấu ngọc tÌ) 
sang dụ ta giúp binh lương và cho mượn đường 
đề đánh Chiêm-thành, Sự thật đây chỉ là một 
gian kế đề tấn công vào nước ta một cách bất 
trgờ.. 

Trần-triều vẫn dùng chước ngoại giao vì 
việc binh đao đối với ta chỉ là chuyện vạn bất 
đắc di, Trung-lương đại-phu Đinh-khắc-Thiện 
và Trung Đại-phu.Nguyễn-Đạo-Học đem phương 
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vật theo sứ Nguyên là Triệu-Chữ sang giao thiệp 
với Mông-Cồ, Trung-phụng Đại-phư Phạm-chí- 
Thành và Triều-thỉnh-Lang Đỗ-bảo-Trực đến 
sảnh (Ñhư đinh Thủ Tướng ngày nay) thu xếp 
mọi việc và đưa thư do vua Trần Thánh Tông 
đứng tên cho chức Bình-Chương đề từ chối việc 
nài ép ta giúp binh lương kề trên. Vua Thánh 
Tông viết : «Chiêm-Thành phụng thờ nước nhỏ đã 
lâu. Lão phụ tôi chỉ chăm uỗ về họ bằng đức tốt. Đến 
đời tôi căng nối theo ý chí ấy. Từ khi lão phụ tôi 
quy-thuận thiên triều đến nay đã 3o năm, trước sau 
tủ ra không dám hai lòng. Xin các-hạ thương tình 
mà xét thì hay lắm. 


qCòn vê việc giúp lương, nước tôi bé nhỏ, đất 
giáp với biền, ngũ-cốc sản xuất không nhiều. Từ khi 
đại quân kéo đi rồi (Đinh-TỊ 1z57) trăm họ phiêu 
đạt, thêm nỗi nước lụt, hạn hán, no bữa sớm đói 
bữa hôm, thật là cực khồ. Nhưng đối uới mệnh lệnh 
của các-hạ đâu có dám trái nên nghĩ xin đến địa phận 
châu Vĩnh-An ở bờ cõi Khám-Châu đợi đề góp nộp. 

Kế đó lại dụ tôi đây phải thân hành đến cửa 
Khuyết nghe lời thánh dạy tận mặt. Việc ấy khi còn 
lão-phụ được thiên triều thương xót làm ngơ gác bỗ 
ngoài lòng. 


Bây giờ lão-phụ đã ¿ mất, tôi ở tình trạng tang 
tóc, cảm thương đến tap hãy còn chưa lành mạnh. 
Huống chỉ tôi đây, sinh trưởng ở nơi hẻo lánh xa 
xôi, không quen chịu nắng rét, thủy thồ, nếu phải vất 
Đä đọc đường thì tất uồng phơi xương trắng. Ngay 
những kẻ bồi thần nước nhỏ nầy mỗi khi đi lại cồn 
bị cảm nhiễm khí độc, chết đến năm sáu phần mười, 
Các hạ cũng biết rõ rồi đấy (Các-hạ đây chỉ chức 
Bình-Chưởng ngang với Tè-Tướng hay Thủ Tướng). 
Vậy mong uốn lựa mà yêu thương nâng đỡ, tâu bầy 
với thiên triều, hầu cho biết cái ý tham sống sợ chết 
của hết thầy họ hàng và quan lại bên tôi. Thế hả 
chẳng những riêng tôi may được chịu ơn, mà sinh 
linh mật nước nhỏ căng được an-toàn. Xin kính 
chúc Các hạ được hưởng phúc trời lớn lao lâu đài 
nữaa (dịch theo nguyên ăn chữ Hán của Hoa-Bằng). 


Từ khi Sài-Xuân bị thương chạy về, thái độ 
Trần - Triều mỗi ngày thêm cứng rắn khiến 
Nguyên-chủ hết sức giận dữ. Việc đồi mượn 
đường và giúp lương đi đánh Chiêm-thành lại 
bị khước từ gần hết đã quyết định cuộc xâm 
lăng thứ hai của Mông-cồ. Đối với họ, đây là 
những hành động phạm thượng, không thề dung 
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tha được và họ cũng không bao giờ tưởng tượng 
đến,sau khi năm châu bốn bề đã chỉ biết cúi 
đầu tuân theo mệnh lệnh của họ từ đầu thế kỷ 
thứ XIII (xin coi tờ chiếu đề năm Chí-Nguyên 
thứ 28 (taor) của vua áiông-Cồ gởi cho Trần- 
NÑNhân-Tông dưới đây) mà nay còn có một nhược 
tiều dân tộc dám chống lại họ. 


Tháng tám năm Nhâm-ngọ (ta82) niên hiệu 
Thiệu-Bảo thứ tư đời vua Trần- -nhân-tông, biên 
thần giữ Lạng-Sơn là Lương-Uất cho phi ngựa 
trạm về báo : Nguyên chủ sai con là Thoát-Hoan 
tước. Trấn-Nam-Vương cùng Hữu-thừa Toa-Đô, 
Tả-thừa Lưu-Thâm, Tham-Chinh A-Lý và Ô-Mã- 
Nhi lót miệng bằng việc đi đánh Chiêm-thành 
đòi ta cho mượn đường, góp quân lính, cùng 
lương thảo (tháng ro năm Nhâm Ñgọ). 


HỘI-NGHỊ BÌNH-THAN : 


Tháng to năm Nhâm Ngọ (1282) do các báo 
cáo tới tấp gửi về Thăng-Long, Trần.triều 
trước tình thế cấp bách liền họp các quan văn 
võ bên sông Bình-Than (thuộc huyện Quế-Dương, 
tỉnh Bắc-Ninh) chỗ sông Đuống nối với sông 
Thái-Bình. Nơi họp có tính cách bí mật vì đây là 
một hội-nghị quân-sự tối cao cần tránh tai mắt 
của địch quân. 


Trong cuộc thảo-luận, các quan có người 
bàn không nên nghịch ý Mông-Cồ nghĩa là cho 
mượn đường và giúp lương. Có người bàn nên 
đem quý vật sang cống đề cầu hoãn binh, Duy 
chỉ có Trần-Quốc-Tuấn và Trần-Khánh-Dư chủ 
chiến xin đem quân giữ các nơi hiềm yếu. Xin 
nhắc Nhân-huệ Vương Trần-Khánh-Dư là tay 
tướng tài trước đó đã được khen thưởng trong 
cuộc kháng Nguyên năm Đinh-Tị (t257) sau 
phạm tội bị lột chức ra làm nghề bán than ở Chí- 
Linh (Hải-Dương). Lúc này quốc sự nguy nan, 
ông lại được mời ra dự bàn và giữ chức Phó- 
Đô-tưtớng-quân. 

Một chuyện đáng chú ý trong khi hội nghị 
Bình-Than đang khai mạc, Hoài-văn-hầu Trần- 
quốc-Toản cũng thuộc số người theo hầu vua 
nhưng vì ít tuôi nên không được góp lời; Quốc- 
Toản lấy làm tức bực, tay đang cầm quả cam 
bóp nát lúc nào không biết. Khi trở về Quốc- 
Toản họp gia-nô được hơn 1.ooo người, tự sắm 
chiến thuyền và vũ-khí, kéo cờ đánh giặc. 


Cuộc chiến đấu đã quyết-định vào tháng ro 
năm sau (Quý.Mùi 128z) vua Trần nhân-Tông 
thân đốc-xuất các vương-hầu, huy-động toàn 
thề quân-đội thủy lục được tất cả ao vạn, Trần- 
quốc-Tuấn được tiến phong làm Quốc-Công 
Tiết-Chế thống-lãnh quân-đội toàn quốc. 


Ngài tung ra lời hịch đầu tiên kêu gọi tình- 
thần ái-quốc và lòng hy-sinh của các tướng sĩ vào 
tháng 1o năm sau (Giáp-thân 1284). Rồi một cuộc 
duyệt quân vĩ đại đã diễn hành tại Đông-bậ-Đâu 
tức là bến Đông-Tân, trên sông Cái nay gọi là 
Hồng-Hà, thuộc huyện Thượang-Phúc, tỉnh Hà- 
Đông. Sau đó quân-đội của ta chia đóng các nơi 
cô họng và then chốt như các miền biên giới 
(chẳng hạn : Lạng-Sơn và đường thủy bộ từ Vân 
Nam vượt qua Lao-Kay Phú-Thọ đồ xuôi. Miền 
Hải-Dương thì bểa Vạn-Kiếp cũng cần phòng ngự. 
Đàng trong Thanh-Nghệ xét địch quân có thề đồ 
bộ ở đây đề tiến ra Bắc, v.v... Đây là mấy con 
đường chính. Quả nhiên Nguyên-quân sau sẽ 
đùng cả mấy con đường này. 


Các đại-tướng được phân phối trách nhiệm ` 


như sau : 


— Trần-Hưng-Đạo đóng Tồng-hành-dinh ở 
Vạn-Kiếp (Hải-Dương đề tiếp sức cho cả hai 
mặt thủy bộ đi các nơi)... 


— Trần- Bình - Trọng đóng đồn trên sông 
Bình-than (Bắc.-ninh). 

— Trần-Khánh-Dư giữ mặt Vân-Đồn (Quảng 
Yên). 

Việc binh tiến mạnh nhưng việc ngoại-giao 
vẫn tiếp.tục đề hòa hoãn tình-thế và đò xem sự 
động tĩnh của địch. Sứ ta là Trần-Phú lên đường 
tới Hành-Sảnh kinh-đô nhà Nguyên hồi tháng một 
tháng chạp Giáp-thân (1284) xin hoãn bính. 


HỘI NGHỊ DIÊN-HỒNG 


Cuộc xâm-lăng thử hai của Mông-Cô diễn vào 
ngày 2r tháng chạp năm Giáp-thân (1284) tức là 
ngày đó quân Mông-Cô thực sự xuất toàn bộ 
quân đội qua dày đạp nước ta. Lần này họ 
huy động tới so vạn binh.sĩ đặt đưới quyền 
các danh tướng như : Tả-thừa Lý-Bằng, Bình- 
chương A-Thích, Bình-chương A-Lý, Hải-Nha. 
Tồng Chỉ-huy Mông.Cồ là Thái-tử Thoát-Hoan, 
Phụ-tá Thoát-Hoan có hai Thượng-tướng Ô.Mã. 


Nhi và Toa-Đô. Các lực-lượng của quân Nguyên 
bấy giờ đều hội tại Hồ-Quảng chia làm hai đạo : 
Lục quâu tiến vào Lạng-Sơn do Thoát-Hoan dẫn 
đầu. "Thủy-quân xuất phát từ Quảng-Châu theo 
Toa-Đô vượt biền tới Chiêm-thành. Dï-nhiên ai 
cũng hiều cuộc xuất binh này của Nguyên-chủ 
đâu có hướng vào Chiêm-thành, mà đánh Chiêm 
thành chăng nữa quân Nguyên có cần gì tới một 
lực-lượng lớn lao như vậy. Ngoài ra từ nắm 
Đinh-tị đến năm Giáp-thân (1257-1284) tại Á- 
châu nói chung, Đông-Nam-Á nói riêng, chỉ cố 
Việt-Nam là dám biều qua thư lại, gây lộn ngoại~ 
giao với Mông-Cồ mà thôi. 

Đáng đề ý một điều là vấn-đề tấn công Việt- 
Nam cũng là một sự lúng túng hay đắn đo đối 
với Nguyên triều vì tuy họ phải phẫn nộ từ năm 
Nhâm ngọ (r282) sau khi Sài-Xuân bị bắn mù 
mắt chạy về mà hai năm sau QUẦn Nguyên mới 
lên đường qua Việt. Hoặc giả họ chậm động 
bình là vì Trần-triều khéo trì hoãn bằng ngoại- 
giao đề có đủ thì giờ chỉnh bị quân-sự, và bố. 
trí các nơi hiêm-yếu chăng ? 

Việc chống Mông.Cồ lần thứ hai này đã 
hết sức hồi hộp cho Trần-triều vì khi nghe 
tin đại quần Mông.Cô họp ở Hồ-Quảng, vua 
Nhân-tông còn cố gắng điều đình một phen 
nữa nhưng thất bại Rồi ThoátHoan cứ tiên 
quân trùng trùng điệp điệp vào Lạng-Sơn. 


Tháng chạp năm Giáp-thân (1284) Thượng- 
hoàng (vua Thánh-Tông) cho triệu các bô lão 
toàn quốc tới điện Diên-Hồng đề trưng cầu dân 
ý cùng hỏi mưu ¡ chước. Các bô lão đều Vòng 
thanh xin đánh. 


Nhân-tông thấy nhân dân một lòng, các 
văn thần võ tướng phần đông chủ chiến nên 
không do dự nữa. 

Ngày nay người ta nhận thấy hội-nghị Bình- 
Than là một hội-nghị lập ra có mục-đích thăm 
dò không riêng ý-kiến quý tộc, vương hầu. Hội- 
nghị Diên-Hồng là hội.nghị toàn dân đề quyết- 
định hòa với giặc hay chống giặc. Như trên 
đã nói, Trần.triều áp-dụng một chánh sách đân- 
chủ triệt đề tuy xã-hội Việt-Nam thuở đó còn 
nặng tính chất phong-kiến về tồ-chức cũng như 
về hình thức. Phải chi chế-độ chính-trị của họ 
Đông-A bấy giờ là một chế-độ áp bức quần 
chúng, bóc lột nhân dân thì chắc chắn thái-độ 
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của nhân dân hẳn sẽ rất thờ ơ, lạnh nhạt, 
hội-.nghị còn bất thành là đàng khác, 


Quân bản hộ của Thoát-Hoban đến cửa Nam- 
quan thì ngừng lại, Thoát-Hoan phái Bá.Tồng 
Ä-Lý mang'thư qua nói: «Bản súy chỉ nhờ 
đường Nar:-quốc qua đánh Chiêmethành, chứ 
không có bụng gì đâu mà ngại Nên mở cửa 
ho bẩn súy đi và đi đến đâu nhờ giúp ít nhiều 
lương thảo. Khi phá xong Chiêm-thành sẽ hậu 
tạ. Nhược bằng kháng cự thiên.binh, bản súy sẽ 
không dung tình, bờ cõi sẽ tan hoang, lúc đó có 
hối cũng đã muộn», 


Hưng-Đạo.Vương Trần-Quốc-Tuẩn nồi giận 
đuồi sứ Nguyên chia quân chận hai địa-điềm 
cồng ngõ là Khả-ly và Lộc-châu thuộc Lạng-Sơn.. 


Cuộc tiến binh của nhà Nguyên gồm ; 


— Tây-Đạo là cánh quân do bọn Vạn-hộ-Lý 
La-Hợp-Đáp-Nhĩ (theo tài liệu An-Nam chí-lược 
nhưng chưa rõ tên một hay hai người), Chiêu- 
Thảo A-Thâm do huyện Khưu-Ôn (thuộc Lạng- 
Sơn) đột nhập vào đất Việt, 


— Đông-Đạo do bọn Khiếp-tiết Tản-Lược 
Nhi, Vạn-hộ Lý-bang-Hiển vượt núi Khưu-Cấp 
(An-Nam chi-lược chép là .Cấp- Lĩnh. Sử-“Cương- 
Mục chua là phố, Kỳ- Lừa thuộc Ôn-Châu tỉnh 
Lạng-Sơn) tràn sang, đại binh Thoát.Hoan nối 
theo. 


— Quân của Toa.Đô tiến vào Chiêm-thành 
do thủy-đạo (trên đây đã nói). 


- Xem đường tiến quân của Mông-Cồ thì mặt 
trận phía Bắc quan trọng và đáng ngại hơn cả. 
Đại.quân của Hưng-Đạo-Vương phải hoạt-động 
kịch-liệt ở đây. Giặc không vượt được núi Khưu- 
cấp phải do ải Khả-lợi (hay Khả-ly) kéo xuống. 
Cánh quân Đông-Đạo của Tản-lược-Nhi lúc này 
vượt được ải Khẩ-lợi liền chuyền xuống ải Nữ- 
Nhi. Tại chốn này gián-điệp của ta là Đỗ-Vi 
bị chúng bắt được chém chết. 

Hưng-Đạo-Vương chống nhau với Thaát» 
Hoan ngày 27 tháng chạp năm Giáp-thân (1234) 
ở ải Nài.Bằng. Thế giặc mạnh quá, Ngài phải 
chạy xuống đóng ở Vạn-Kiếp đề chuần-bị cuộc 
phản công và truy-kích giặc vào _khoảng mùa hè 
năm sau (Ất- Dậu 1285) thủy quân của Ngài đóng 
ở Bái.Tân (Bii-Tân là thượng.lưu sông Lục- 
Nam). Còn Thượng-tướng Trần-quang-Khải đóng 
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quân ở Nghệ-An đề phòng Toa-Đô phụ-trách 
mặt trận Tây-Nam đánh thốc lên (ca BÁc). 


Quân Nam rúi lui theo kế-hoạch dưới đây : 


Tại trận tuyển Lạng-Sơn buồi đầu quân 
Nguyên ngừng lại do sự cản trở của Việt quân, 
sau hai ba trận không phân thắnz bại. Ít lâu 
sau Khả-lợi và L2c-châu thất thủ, Việt quân phải 
rút về Chi-Lăng. Hưng-ĐÐạo-Vương cùng các gia- 
tưởng là Di-Tượng và YVết-Kiêu lui binh về 
Báii.Tân đề ra Vạa-Kiếp, xét không giữ nồi mặt 
trận Lạng-Sơn lâu hơn nữa và đã thấy có cơ 
bất lợi rõ rệt. 


Vua Nhân-tông được tin Hưng-Đạo rút khỏi 
Lạng-Sơn liền xuống chiếc thuyền nhỏ ra Hải- 
Đông (tức là Hải- Dương), triệu Hưng-Đạo- 
Vương đến, Nhân-tông nói: Thế giặc lớn như 
vậy, chống với ná e dân sự sẽ tàn hại hay là hàng 
chúng đề cứu lấy dân † » 


Hưng-Đạo-Vương khẳng khái trả lời: ‹Bệ 
hạ vì lòng thương dân mà nghĩ như vậy nhưng 
tôn-miếu và xã-tắc thì sao? Nều bệ-hạ muốn hàng, 
xin hãy chém đầu tôi trước đã ». 


Nhà vua được lời cương-quyết và trung-liệt 
ấy trở nên hăng hái. 


Ở các nơi hậu tuyến, từ kinh thành đến. các 
miền thôn dã có lệnh «ở pườn không nhà trống ». 
Tại các cung điện và tòa Trung-thư chỉ còn lại 
những tờ chiếu thư, sắc điệp và các báo cáo về 
địch quân ngoài mặt trận gửi về, ngoài ra hết 
thảy đều phá hủy sạch (theo Wguyên-sử). Đây là 
kế Thanh Dã trong binh thư cũ có nói, 


Khắp các nơi đều treo bảng cấm hàng giặc : 
«Phàm các quan huyện trong nước, hễ giặc đến 
thì phải liều chết cố đánh. Nếu đánh không nồi 
thì chơ phép trốn ần vào rừng núi chớ không 
được đón hàng». Nguyên văn: «Phàm quốc nội 
quận huyện, giả hữu ngoại khấu chỉ đương tử 
chiến, hoặc lực bất địch, hứa ư sơn trạch đào 
thoán, bất đắc nghinh hàng (Nguyên-sử quyền 4oq, 
tờ 2b). Rồi Hưng-đạo-vương Trần-quốc-Tuấn lại 
nhóm họp một Hội-nghị quân sự tại Vạn-Kiếp. 

Hội-nghị này được bầy ra đề chỉnh bị lại 
hàng ngũ sau những cuộc thất trận ở Lạng-Sơn, 
Quân các lộ, các xứ tập họp lại và chiêu mộ thêm 
được đủ 2o vạn do các vương hầu đưa đến Vạn» 
Kiếp đề tùy quyền điều-động của Hưng-Đạo- 


Vương. Đây là các binh lính ở các xứ Bàng.-Hà, 
Ña-Sầm, Trà.Hương, Du-Sinh, Long-Nhân và các 
lộ Hải-Đông, Vân.Trà, Ba-Điềm của Hưng-Vũ- 
Vương Hiển, Minh-Hiểu-vương Uất, Hưng- 
nhượng-vương Tảng và Hưng.-tri Vương Nghiễn. 
Trong các quân dân các lộ những người khỏe 


mạnh được lựa chọn làm quân tiền phong. Thể, 


lực quân ta lại nồi to. Đáng chú ý ngoài quân- 
đội bẩy giờ chỉ mới lẩy ở các miền duyên hải 
và các lộ Đông-Nam, quân-đội từ Thanh-Hóa 
trở vào chữa phải tuyên đến, Về vấn đề này vưa 
Nhân-tông đã có 2a câu thơ : 


\ Cối-kÊ cựu sự quân tu ký 
u Hoan-Diễn do tồn thập vạn binh. 


Nhân đây ta nhận thấy Hưng-Đạo-Vương 
và Trần triều đã áp-dụng kể-hoạch kháng Nguyên 
tất khéo léo và binh tính. Trần triều hiều rằng 
quân số của Mông-Cồ tới so vạn, ta không cần 
huy động ngay một quân số ngang với quân số 
của địch. Lý-do thử nhất nước ta nhỏ, không đả 
quân nhu lương thực đề cung-cấp một lực-lượng 


quân-sự quá rộng lớn. Lý-do thứ hai ta thi.hành ` 


tuột cuộc trường kỳ kháng chiến thì không cần 
động binh quá nhiều ngay. Trong cuộc trường 
chiến này Nam quân hết sức tránh cuộc xung đột 
với địch phát xuất nhiều năng lực và quân số. Ta 
chỉ cần tấn công địch ở nơi nào địch quân yếu 
thể, hoàn cảnh bất lợi và có thề chiến thẳng được 
chắc chắn, đễ dàng. Phương lược ấy có khoa học 
hay không ta coi những kết.quả mà Trần triều 
thâu hoạch được ở dưới đây sẽ hiều, 


Nhận thức rõ ràng chiến pháp và tình-hình của 
địch, Hưng-đạo-Vương cho phát hành ngay lúc 
đó cuốn « Binh thư yếu lược» do ngài soạn ra đề 
các tướng sĩ áp-dụng lập tức trong các cuộc giao 
tranh. Nguyên tắc của cuốn « Bính thu? yếu lược s 
đó đại khái như trên đây, tất nhiên còn nhiều chi- 
tiết nữa rất tinh-tế và thiết thực nữa. 


Ngài lại đưa ra một bản hịch (bằng chữ Hán 
dịch fa quốc âm như sau này) đề hiệu triệu nhân 
dân chống nạn xâm lăng : 


4 Ta thường nghe chuyện : Kỷ-Tín liều thần 
chịu chết thay cho vua Cao-Đế, Do - Vu lấy 
mình đỡ ngọn giáo cho vua Chiêu-Vương, Dự- 
Nhượng nuốt than đề báo thù cho chủ, Thân- 
Khoái chặt tay đề cứu nạn cho nước, Kính- 
Đức là một chức còn nhỏ mà liều thân cứu vua 


Thái.tông được thoát vòng vây, Kiều.Kh›:nh là 
một bầy tôi ở xa mà dám kề tội thằng Lộc- 
Sơn là quân nghịch tặc. Các bậc trung thần 
nghĩa sĩ ngày xưa, bỏ mình vì nước đời nào 
không có ? Giả sử mấy người ấy cũng cứ be 
bo theo lối thường tình, chết già ở xó nhà thì 
sao cho lưu đanh sử sách đến nghìn muôn đời 
thể được ? 


«Ñay các ngươi vốn dòng vũ tưởng, không 
hiều văn nghĩa nghe những chuyện cồ tích ấy, 
nửa tin nửa ngờ, ta không nói làm gì nữa; ta 
hãy đem chuyện đời Tống, Nguyên gần đây mà 
nói cho hay : 


« Vương - Công . Kiên là người thể nào ? Tỳ 
tướng của Vương - Công-K:ên là Nguyễn -văn- 
Lập lại là người thế nào mà giữ một thành. Điểu 
NÑgư nhỏ mọn, chống với quân Mông - Kha kề 
hàng trăm vạn, khiển cho dân sự đời Tống đến 
nay còn đội ơn sâu ? Đường-Ngột-Ngải và Xích 
Tử - Tư lại là người thể nào mà xông vào chỗ 
lam chướng xa xôi, đánh được quân Nam-Chiếu 
trong vài ba tuần, khiển cho quan trưởng đời 
Nguyên đến nay còn lưu tiếng tốt. Huống chỉ ta 
cùng các người sinh ở đời nhiễu nhương, gặp 
phải buồi gian nan này, trông thấy những ngụy- 
sứ đi lại fầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều 
mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt 
nạt tề-phgợ, lại cậy thế Hốt~Tất-Liệt mà đòi ngọc 
lụa, ỷ thể Vân - Nam - Vương đề vét bạc vàng / 
của kho có hạn, lòng tham không cùng khác nào 
như đem thịt mà nuôi hồ đói, giữ sao cho khỏi 
tai Vệ VỀ sâu : 


« Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, 
tuột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm 
tức rằng chưa được lột da quân giặc, dẫu thân 
này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong đa ngựa 
thì cũng đành lòng. CÁc người ở cùng ta coi giữ 
binh quyền, cũng đã lâu ngày, không có áo thì 
ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn 
nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta tặng 
cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho 
ngựa. lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc 
nhàn hạ thì cùng nhau vui cười, những cách cứ 
xử so với Vương- Công- Kiên, Đường - Ngột- 
Ñgải ngày xưa cũng chẳng kém gì, 


qÑay các ngươi trông thấy chủ nhục mà 
không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết 
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thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không 
biết tức, tai nghe nhạc đề hiển ngụy-sứ mà khiông 
biết căm ; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, 
hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiền, hoặc vui 
thú về vườn ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, 
hoặc nghỉ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc 
ham về sắn bắn mà quên việc binh, hoặc thích 
rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Ñếu có giặc đến 
thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo 
giấp, mẹo cờ bạc sao cho dùng nôi cuộc quân 
zawu, dâu rằng rưộag lắm tiền nhiều, thân ấy 
nghìn vàng khôn chuộc ; vả lại vợ bìu con đíu, 
nước này trăm sự nghĩ sao ? Tiền đâu mà mua cho 
được đầu giặc ; chó săn ấy thì địch sao nồi quân 
thù ; chén rượu ngon không làm được cho giác 
say chết, tiếng hát hay không làm được giặc 
điếc tai, khi bấy giờ chẳng những là gia quyến 
ta bị hại, mà vợ con của các ngươi cũng tguÿ 
chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm 
năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi, mà gia- 
thanh của các người cũng chẳng khỏi mang tiếng 
nhục, Đến lúc bấy giờ các ngươi dầu muốn vui 
vẻ, phỏng có được hay không ? 

'2Này ta bảo thật các ngươi, nên cần thận 
như nơi củi lửa, nên giữ# gìn như kẻ húp canh, 
đạy bảo quân sĩ, luyện tập cung tên, khiển cho 
người nào cũng có sức khỏe như Bàng-Mông và 
HẠậu-Nghệ, thì mới có thề đẹp tan được quân 
giặc, mà lập nên được công dánh, chẳng những 
là thái ấp của ta được vững bền, mà các ngươi 
cũng đều được hưởng bồng lộc, chẳng những là 
gia quyến của ta được yên ôn, mà các ngươi 
cũng được vui vẻ vợ con, chẳng những là tiên 
nhân ta được vẻ vang, mà các ngươi cũng được 
phụng thờ tô phụ, trăm năm vinh hiền, chẳng 
những là một mình ta được sung sướng, mà 
các người cũng được lưu truyền sử sách, nghìn 
đời thơm tho, đển bấy giờ các ngươi dẫu không 
vui vẻ cũng tự khắc được vui vẻ. 

« Ñay ta soạn hết các binh pháp của các nhà 
danh gia họp lại làm một quyền, gọi là ‹ Binh- 
thơ vếu-lược ». Nếu các ngươi biết chuyền tập 
sách này, theo lời dạy bảo, thì mới phải đạo 
thần tử, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái 
lời đạy bảo, thì tức là kẻ nghịch thù. 

« Bởi cớ sao ? Bởi giặc Nguyễn cùng ta, là kể 
thù không đội trời chung, thể mà các ngươi 
điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại 
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không biết đạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn 


giáo thà đi theo kẻ thù, giơ tay chịu thua giặc, 
khiến cho sau trận Bình-Lỗ mà ta phải chịu tiếng 
xấu muôn đời, thì còn mặt mỗi nào đứng trong 
trời đất nữa. Vậy nên ta phải làm ra bài hịch 
này, đề cho các người biết bụng ta.» 

Bài hịch trên đây được Củ-nhân Nguyễn. 
văn-Bình dịch ra thơ như sau : 

Xưa Kỷ-Tin liêu thân chịu chế, —, 

Cứu Hún.Vương thoát khỏi Hoàng- Dương, 

Do-Vu cháu Sở-Chiêu-Vương 

Dư lưng đỡ giáo tìm đường cứu uua. 

Kha Dựụ-Nhượng thuỷ xưa người Tiẩn, 

Từng nuốt than lận đìt phục thù, 

Kia Thân-Khoái một tề phu, 

Chặt tay theo nạa 0uới 0ua nước Tê. 

Quan nhỏ như Uất-Trì Kinh-Đúc, 

Giúp Thái-Tông khôi bước trùng 0ì. ~ 

Cảo.Khanh, quan ở biên thùy, 

Già mồm chửi giặc không hề tiếc thân. 

Bậc nghĩa sĩ trung thần từ trước 

Từng quên thân cứu nước có nhiều: 

Những người kia, nếu chẳng lu, 

Chết suông như đám nữ lưu xó nhà. 

Còn danh tiếng đâu mà chép lại, 

Càng càn-khôn truyền mãi không ngần. 

Các ngươi dòng dõi vũ thần, 

Xưa nay có hiều nghĩa văn là gì: 

Nghe câu truyện bán nghỉ bán tín, 

Sự muôn năm chắc đến chỉ uay ? 

Này ta hãy nói cho hay, 

Thử xem Tống, Thát truyện này ra sao ? 

Vương-công-Kiên người nào thế vậy ? 

Nguyễn-văn-Lập người ấy thể nào ? 

Điếu Ngư thằng bé to teo, 

Chống quân Mông-Cồ ồn-ào trăm muôn, 

Khiến quân Tống thẳng luôn mấy trận 

Đến bây giờ dân uẫn hàm ân. 

Ngột-Lang là tướng đốc quân, 

Với tỳ-tướng Xich là nhân phẩm nào ? 

Ngoài muôn dậm quản bao nước độc; 

Trong mấy ngày phá rối quân Nam, 

Lòng vua Thát-Đát đã cam, 

Đến nay lừng lẫy tiếng thơm nhường nào f 

Ta tới ngươi sinh ào đời loạn, 


Vừa gặp cơn 0ận hạn gian nan, 

Sứ Nguyên lai tấng bao lần, 

Mọi nơi đường xá, muôn uàn nôn nao. 
Triều đình bị cú diều soi mói ; 

Tê tướng thì lang sói rẻ khinh 
Mượn oai Hốt-Liệt tranh giành, 
Lấy bao của bán chưa đành lòng tham ! 
Cậy thể chúa Ván-Nam nạt nỗ, 

- Đòi bạc vàng hết cả kho te, 

Thịt nôi hùm đói mất a ? 

Sao cho thoát khỏi lo xa sau này ? 
Riêng ta đây hàng ngày quên bữa, 
Lúc đêm thâu ngồi dựa gối kiêu, 

Giọt châu tầm tã tuôn trào, 

Như nung gan sắt như bào lòng son † 
Chỉ những muốn moi gan lấy tiết, 
Làng những toan xé thịt vằm da, 

Dù thân rầu với cỏ hoa, 

Dù da ngựa bọc thây đà cũng vui. 
Các ngươi uốn là người môn thuộc; 
Được trông nom mọi việc bình cơ, 
Áo không, ta cởi áo cho, 

Cơm không, ta giúp cũng no đủ lòng, 
Quan còn nhỏ ta phong chức cả, 

Lộc ít thì ta trả lương thêm, 

Đi sông, ta cấp cho thuyền, 

Đi đường ta cũng lệnh truyền ngựa đi, 
Cho cầm quân an nguy cùng lối, 
Cho nằm yên vui nói cùng hàng. 

So Vương-Kiên uới Ngột-Lang, 

Đãi chư tướng-sĩ mọi đường kém chỉ, 
Nếu tua mhục, ngươi thì chẳng đoải, 
Mà nước suy, ngươi lại làm ngơ, 
Đứng hầu tướng giặc không đơ, 
Nghe ca thét sứ uẫn trơ tráo ngồi, 
Khi gà chọi, khi thời cờ bạc, 
Cuộc vui chơi gỡ gạc đủ trò, 
Nuộng vườn mưu sự Ẩm no, 

Vợ con tui thú riêng cho một mình. 
dam lập nghiệp quân tình nhà, nước, 
Mải đi săn nhác việc ngắn, ngừa. 
Rượu chè hôm sớm say sưa, ` 


dHiát hay đàn ngọt, sớm trưa thỏa lòng, 


Jồi lúc có quân Mông-Thát tới, 
Cựa gà không chọc nồi áo da, 


Những nghề cờ bạc tỉnh ma, 

Phải đâu kš-hoạch của nhà cầm quân ? 
Jđềuông nương nào đủ phần chuộc mạng Ÿ 
Vợ con nào đủ cáng quân-nhu ? 

Của dân chuấc được đầu thù P 

Chó săn đâu đủ sức xua giặc trời? 
đ#ượu ngon khó làm mồi bả giặc, 

Hát hay không làm điếc tại thù. 

Bấy giờ chẳng xót lắm rư ? 

Vua tôi ta bị trói gô một đàn 

Tước ấp ta bị tan nát cả, 

Đồng lộc ngươi cũng chẳng còn gì, 
Gia-đình ta bị đuôi ởi, 

Vợ con người cũng đến khi tan tành, 
Tông xã ta, địch quân xéo di, 

Phần mộ ngươi cũng bị quật lên, 

Đời ta.khồ nhục liên-miền, 

Các tên nhơ nhuốc lưu truyền mãi san † 
Nhà .các ngươi cũng đều mang tiếng, 
Không khỏi làm những tướng bị thua ; 
Các ngươi đang lúc bấy giờ, 

Muốn mong vui thịch như xưa được nào ? 
Lời ta nhủ thấp cao ngừơi nhớ, 

Phải coi nằm trên. lửa là ngưy, 

Kiồng canh đưa cũng thồi xùy, 

Luyện quân sĩ tốt tập nghề đao cung, 
Khiến ai nấy nức lòng mạnh mẽ, 

Sức Bàng.Mông, Hậu-Nghệ cũng ham, 
Bêu đầu Hồt-Liệt cho cam, 

Phơi luôn thịt chúa Vân-Nam bên đường, 
Tước ấp ta chăn thường ấm chỗ, 

Đồng lộc ngươi hưởng có trọn đời; 
Gia-đình ta được yên tui, 

Vợ con ngươi cũng no đời trăm nằm, 
Tông miếu ta nghìn năm hương lửa, 
Tồ tiên người muôn thuỷ cương thường. 
Ta đây: phì chí bồng tang, 

Các người cũng được tẻ uang vô cùng. 
Huy hiệu ta tôn sùng mỗi mất, 

Tính danh ngươi ghỉ ớt sử xanh. 
Bấy giờ vui thú lính đình, 


Các ngươi đầu muốn buồn tênh được nào ? 


Này binh-pháp soạn theo đời trước, 
Là qBinh-thư yến-lược» ban ra, 
Các người theo đúng sách ta, 


Ấy là thần, chủ một nhà từ xưa. 
Nếu bỏ sách thờ ở lời dạy, 

Ấy kẻ thù đã mấy đời nay, 

Tại sao mà lại thế uầy ? 

Là thù không đội trời này được chung. 
Nếu các người lòng không biết hồ ? 
Không coi điều œát Lẫ» là cần, 

Lại không vâng dạy luyện quấn. 
Ấy là quay giáo, bó thân ra hàng 
Giặc yên rồi còn mang tiếng mãi, 
Mặt mĩi nào đứng tới cao dầy ? 
Muốn ngươi hiều rõ lòng đây, 

Vậy nên thảo bức hịch này cho nghề. 


Bàn về bài hịch của Hưng-Đạo-Vương, 


Bài hịch trên đây cũng như bài Bình.Ngô đại 
cáo dưới đời Hậu Lê sau này là những áng danh 
văn lịch-sử và chính-trị được nhân sĩ trong nước 
bình luận rất nhiều từ trước đến giờ. 


Chúng ta nhận thấy : 


Điềm thứ nhứt — Đại- Tướng Trần-Quốc¬ 
Tuấn nêu tấm gương trung - quân ái quốc của cô 
nhần, kẻ lấy mình đỡ giáo cho vua (trường hợp 
Do-Vu cứu Sởờ-Chiêu.Vương) kế ñuốt.than báo 
thù cho chủ (trường - hợp Dư - Nhượng). Lại có 
những kể trong vòng tên lửa, xả thân cứu chúa, 
hoặc ở nơi xa xôi mà đám lên tiếng mắnz kẻ quyền 
gian khi quốc sự lọt vào tay nghịch tặc. 


Đại Tướng Trần không phải chỉ dẫn sách 
một cách suông nhạt, kêu gọi lòng trung-quân áí- 
quốc một cách mở hồ với tướng sĩ, thường là 
bọn người suốt đời sống trên mình ngựa đâu có 
phải là các nho sĩ đề an tường sâu xa những điều 


lịch-sử, văn-hóa cô kim. Họ là những con người: 


thực tế không thề cảm được bằng những giáo-lý 
viền vông. Đòi hỏi sự tận tâm hy-sinh của họ ư ? 
Triều đình phải có những bậc minh quân, lương 
tướng rõ rệt thương đân yêu nước. Bảo họ xả thân 
vì chúa chăng ? Hỏi nhà chúa đã lo chuyện cơm 
áo gia-đình họ chưa ? Nếu vua chẳng ra vua, chúa 
chẳng ra chúa thì ép sao nồi họ hết lòng chèo chống 
con thuyền quốc-gia giữa cơn giông tố ? 

Hạ có cái tâm lý của đại chúng mà mọi hoạt. 
động chỉ nhằm vào chuyện áo cơm. Muốn họ có 
một tinh-thần vượt trên chuyện Áo cơm, than ôi 
chỉ là hoài công vô ích. Chúng tôi dám nói vậy do 
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căn cử sau Triều Trần 175 năm, tướng sĩ và con 
dân Việt.Nam đã thờ ơ với lời hiệu triệu chống 
xâm lăng cửa Hồ - quý - Ly khi các tướng Minh- 
Trương-Phụ, Mộc-Thạnh dùng võ lực tái diễn trò 
thống trị trên mảnh đất này. Bởi chỉ vì một lẽ rất 
giản dị, họ Hồ nắm quyền chính gần như không 
chính nghĩa hoặc không biều đương nồi chính 
nghĩa trong buồi người dân Việt-Nam của thế kỷ 
XIHH, XIV còn nặng lòng có khi như u-mê về cải 
thuyết tôn quân. Và điềm này chắc chắn hơn, con 
dân Việt-Nam còn giữ được nhiều cẩm tình với 
một triều đại mà người khai sáng đã có công lao 
đánh đuồi xâm lăng ngót 2oo năm trước. 


Đại-Tướng Trần-quốc- Tuấn hiều điềm tâm- 
lý đó nên phải đập vào óc, vào mắt họ những điêu 
họ không chối cãi được. Đó là ơn vua, lộc nước, 
nghĩa là nhắc cho những điều họ đã được hưởrg 
thụ ; cơm áo, yên vúi, an-ninh trật-tự từ gia-đình 
ta đến ngoài xã-hội, cho đến cả sự ngọt bùi cay 
đẳng có nhau. Sự thật có thể không ? Nếu quả 
không có những điều ơn đày ñghĩa nặng kẻ trên họ 
Trần đâu có thề nói những câu sau đây : 

«... Các người cùng ta đoi giữ binh quyền 
« cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, 
« không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì 
« ta thăng thưởng, lương ít thì ta tặng cấp, đi 
« thủy thì ta cho thuyền, đi bộ ta cho ngựa, lúc 
« hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ 
« thì cùng nhau vui cười, những cách cư xử so 
s với Vương-Công-Kiên, Đường-Ngột-Ngãi ngày 
‹« xưa cũng chẳng kém gì ...» 


Lần kê cứu lịch sử, chúng ta thấy rằng vua tôi 
nhà Trần từ chốn triều đình ra tới nơi dân dã 
quả đã có nhữag ngày thái bình thịnh trị yên ấm 
vui chơi, nắm tay nhau cùng nhảy múa, hát 
xướng cười đùa. Các vị vương hầu được quyền 
tuyền mộ quân lính đề tập tành binh thư chiến 
lược trong khu vực thái ấp của mình. Nếu không 
có sự tỉn yêu nhau thì đâu có thề tự do hoạt động 
như vậy. Đối với vương hầu chiến sĩ chính sách 
đã khôn ngoan khéo léo, nhân có, nghĩa có, còn 
với dân chúng, tới thời nhà Trần chống Mông- 
CỀ, chúng ta cũng thấy rằng không có những điều 
hà khắc, bạo tàn. Tóm lại, ví dân không được 
no ấm yên vui, tướng sĩ không đồng lòng thì 
đưới Trần triều dân tộc ViệtNam đâu có đủ 
lực lượng chống xâm lăng nhất là quân xâm lắng 


Mông-.Cồ đã từng san phẳng biết bao quốc gia 
hùng mạnh từ Á qua Âu. 

Điềm thứ hai — Bài hịch của Hưng-Đạo- 
Vương đánh một đòn nặng về lòng liêm sỉ, vào 
tâm lý và quyền lợi, của mại giai cấp tầng xã 
bội Đại ý Ngài nói rằng : quân xâm lăng đến 
bờ cõi, nếu ta không chống lại sẽ bị nhục nhã 
từ vua quan đến thứ dân. Đường đường làm 
tướng ta phải hầu quân giặc, sử của giặc đến 
ta phải thù tiếp yến tiệc rộn ràng, đứng trước 
- họ ta phải còng lưng cúi đầu thật là bi thẩm. 
Ñểu quân dân chỉ lo lợi riêng, vui riêng với 
vợ con gia đình, cờ bạc, rượu chè, đàn hát, 
gà chọi thì rồi nước mất nhà tan, vua chúa và 
nhân dân sẽ bị tiêu diệt hết. Lúc đó giữ sao nồi 
thái ấp, đó là về phần vương hầu, còn dân 
gian cũng sẽ mất hết ruộng vườn tài sản. 


Tiền của không mua được đầu giặc, chó sẵn 
không địch nồi giặc, cựa gà không đâm nồi 
áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không đuồi được 
giặc... một khi đã rơi vào vòng nô lệ là hết... hết 


không còn gì nữa mà tiếng xấu thì cùng chịu › 


muôn đời. Vậy nên trên dưới phải một lòng, lo 
việc tập luyện quân-sự đề chống giặc. Mỗi người 
phải là một Bàng-Mông, Hậu-Nghệ. Rồi đây quân 
giặc bị đánh tan, nước lại thái bình thịnh trị, nếu 
vương hầu giữ được thái ấp thì tướng sĩ vẫn còn 
bồng lộc công danh, quyền lợi tỉnh-thần vật chất 
của mọi người được toàn vẹn, vợ con được yên 
vưi, tồ tiên được tiếp tục thờ phụng. 

Điềm thứ ba—Hưng-Ðạo-Vương tích thích 
tỉnh-thần tự ải của quân-nhân. Ngài đem những 
chuyện gần gụi xầy ra trước thời đó không xa, 
Đó là Vương-Công-Kiên tỳ tướng của Nguyễn- 
văn-Lập, giữ một cái thành nhỏ mà chống nồi 
giặc Mông-Kha đông hàng trăm vạn khiến dân- 
sự đời Tống còn đội mãi ơn sâu. Xích-Tử-Tư 
cũng chỉ một tiều tướng vô đanh mà đám:xông 
vào nơi lam chướng đánh tan quần D8 hiệu 
trong ba tuần, 


Như vậy Ñgài gián tiếp nói với các Vương. 
hầu tướng sĩ rằng chức lớn quyền cao, lại được 
toàn dân ủng hộ mà chịu thua quân giặc sao £ 

Với bài hịch trên đây còn phải chiếu hoàn 
cảnh của Việt-Nam dưới đời Trần đề thấy rằng 
dân chúng được sinh sống vui vẻ, áo cơm đầy 
đủ, vua tôi có sự thân mật, từ triều đường r4 


hgoài dân chúng, trên đưới một lòng do đó chúng 
ta có một khí giới mạnh vô song đánh nồi được: 
Mông-Cô là tinh-thần đoàn-kết. 


Lời hịch của Hưng-ĐÐạo-Vương sau khi tung 
ta được hoan nghênh nhiệt liệt. Tướng sĩ ai nấy 
nức lòng quyết chí đánh giặc. Người nào cũng lấy 
ehâm thích vào cánh tay hai chữ «Sát Thát nghĩa 
là quyết tâm giết Mông-Cð. 


ˆ 
*“,w 


MÔNG-CÔ TẤN CÔNG TRÊN CÁC MẶT TRẬN 


Ngày mồng 6 tháng giêng năm Ất-Dậu (t285) 
Ô-M2-Nhi dẫn quân đánh vào căn cử của ta ở 
Vạn-Kiếp và núi Phả›Lại. Quân ta thua chạy. 
Chiến trường cách Vạn-Kiếp to dậm. 


Phòng tuyến mạn Đông-Bắc của ta cũng bị 
vỡ, quân Mông-Cồ từ Lạng-Sơn chuyền xuống 
và từ miền bề kéo vào như gió bão. 


Ngày mồng ọ tháng giêng một trận đại chiến 
khai diễn ở Bài-Than (đây theo ANNAM chí lược. 
Nay không rõ Bài-Than ở đâu. Theo Hoàng- 
Thúc-Trâm có lẽ Làng Bình.-Than, Huyện Quế- 
Dương, tỉnh Bắc-Ninh) Vua Trần thân đốc chiến 
trong trận này và dàn một số quân tới1o vạn. 


Ñgày ra tháng giêng, giặc đến Kinh-Bắc (Bắ-- 
Ninh) tàn phá các vùng Võ-N¡nh, Gia-Lâầm, Đông- 
Ngạn rồi đóng tại Đông-Bộ-đầu trong khi đại 
quân của nhà Trần dựng trại ở mé Nam-Ngạn 
sông Cái (Nhị-Hà) đề án ngữ. Tại đây giặc bất 
quân ta thấy trên cánh tay có chữ «Sát Thát› cả 
giận giết hại rất nhiều. Tính ra từ bến Vạn.Kiếp 
giặc đến sát thành Thăng-Long có 1 tuần lễ, đủ hiều 
thể giặc rất mạnh huống hồ giặc Mông-Cồ vốn 
quen áp dụng lối đánh nhanh chớp nhoáng mặc 
dầu quần ta kháng cự cũng ráo riết. 

“Đề đối phó với quân ta đóng giữ ở phía 
Nam ngạn sông Nhị hà, Thoát.Hoan cho đại bác 
bắn tới tấp, Quân ta bỏ chạy. Mông.Cồ bắc cầu 
phao chuyền qua sông rồi kéo tới chân thành 
Thăng-Long hạ trại. Chiến thuyền của chúng ta 
bị lọt vào tay giặc. Nguyên-Súy Ô-Mã-Nhi, Chiêu. 
Thảo Nạp-Hải và Trấn-Thủ Tôn-LAm-Đức cho 
phá hủy hết. 

Trong dịp này, T:ần - triêu cử Đỗ Khác 
Chung đi sứ đề dò tình ý của giặc. Quân giặc 
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đem chữ « Sát-Thát» ra truy vấn. Ô-Mã-Nhi nói: 
« Đại quân từ xa tới đây, nước ngươi sao không 
trở giáo, cũng như đến yết kiến ta lại đám 
qghịch mệnh ta. Châu chấu đá xe rồi sẽ ra sao £ 


Khhac-CGhung trả lời ¿Hiền tướng không theo 
cÁi chước của Hàn Tín đi bình nước Yên, 
đóng quân ở đầu biên giới trước hãy đưa thư. 
INều không thấy thông hiếu mới là lỗi chứ ! Ñay 
lại bức bách nhau, muông túng thì cắn, chim 
cũng thì mồ, huống chỉ con người », 

Mã Nhi doạ: ‹ Đại quân mượn đường đi 
đánh Chiêm-thành, Quốc Vương nếu đến yết 
kiến thì bờ cõi được yên, một máy tóc ta cũng 
không phạm. Nếu cử mẽ man không tính thì 
chỉ trong chốc lát núi sông sẽ thành đất bằng, vua 
tôi sẽ ra có mục đấy ». 

Khắc Chung đối đáp cứng cát không chịu 
khuất. Khi về đến trại bên ta vào giờ Mão ngày 13 
tháng Giêng, giặc đuôi theo đánh nhau với quân 
ta (Toàn thư quyền 5, tờ 4sb, 46b, Cương mục 
quyền 7 tờ 332, 34b}. 

Ngày 12 thắng giêng vua Trần giữ sông Cái 
khồng nồi rút theo đọc sông về phía Nam dựng lũy 
bằng gỗ chống lại. Vua Trần lại cho Nguyễn Hiệu 
đi xin hòa. Thoát Hoan thông nghe rồi cho bắc 
cầu phao tiến qua sông vào thành Thăng Long. 
Thăng Long thất thủ. Quần Nguyên mở tiệc tại 
hoàng cung, một đạo đuôi theo vua Trần (Cương 
Mục quyền 7, tờ 454). — 


“ 
8 & 


q) Mặt trên đồng năm. 

Hưng Đạo Vương chuyền quân chủ lực về 
Thiên-trường rồi rước xa giá đi Hải Dương. 
Thượng. tướng Thái-sư Trần-Quang-Khải lãnh 
nhiệm vụ chặn 'Toa-Đô tại Nghệ An. Trần - 
Bình.Trọng ở lại giữ Thiên-trường. Chương 
Hiến-hầu Trần-Kiện cùng bọn Lê-Tắc và vài vạn 
quần giữ Thanh-Hóa. Tại trận-tuyển này giặc 
cũng rất mạnh. 


Bên hàng ngũ Mông Cô có Đại vương Giáo 
Kỳ, Hữu Thừa Toa-Đô, Tả thừa Đường-Cð-Đới, 
Chinh-Hác-Đích từ Chiêm Thành tiến quân qua 
phủ Bố Chính (Quảng Bình ngày nay) Ô-Mã-Nh¡ 
ở ngoài bề đánh vào hợp thành hai lực lượng 
thủy bệ uy hiếp mặt trận Đông-Nam. Tình thể 
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quân ta ở đây rất điêu đứng. Có điều đáng chú ý 
là từ Chiêm Thành ra tới Nghệ An quân đội của 
Chiêm và của ta gần như có sự đoàn kết đề chống 
nhau với Mông Cô. Cuộc đoàn kết này là lần thứ 
nhất và cũng là lần cuối cùng trong lịch sử Việt- 
Chiêm. Được ít ngày sau tại Nghệ An, Trần- 
Quang-Khải không chống nỗi áp-lực thủy, bộ của 
giặc phải lui ra mạn ngoài. Ngày mồng Một tháng 
hai năm Ẩt-Đậu (1285) bọn Trần Kiện, Lê Tắc 
cùng gia quyền và quân bản bộ hàng giặc. 


Ngày mồng 2 tháng a Giáo Kỳ phá được 
quân ta ớ bến kinh Vệ Bố (thuộc Thanh Hóa) sau 
khi quân y của họ vượt được Kinh. Tướng của 
ta là Đinh-Xã và Nguyễn-Tất-Dũng tử trận. 


Ngày mồng 2 tháng 2, Thoát-Hoan đánh được 
đạo quân của vua Trần ở Đại-Hoàng giang. Đến 
lượt bọn Văn Nghĩa-hầu Trần.Tú-Viên và Văn» 
Chiêu-Hầu Trần-văn-bộng đem cả nhà theo giặc. 


Ngày mồng 6 tháng 2, Giảo Kỳ thống xuất 
bọn Trần Kiện đánh quân ta ở bến đò Phú-Tân 
Tại đây, quân của ta do Trần quang Khải ở Nghệ 
An rút ra cững tan vỡ, bị giặc chém mất hơn † 
nghìn người, 

Đề hòa hoãn trong khi tình thể quá cấp bách, 
Vua Trần-nhân tông sai Trung-hiểu hầu Trần- 
Dương và quan hầu.cận Đào-Kiện đưa quốc-muội 
là An-Tư Công Chúa sang làm quà ngoại giao với 
Thoát Hoan, 

Thoát-Hoan phái Thiên hộ hạ Ngãi đến nói 
« Đã xin hòa thì chính nhà Vua phải tới thương 
nghịn, vua Trần không nạhe. một là vì e giặc có 
taưu gian, hai là chỉ cốt hoãn bình nhất thời. 

Bảo-Nghĩa-Vương Trần Binh Trọng đóng ở 
Thiên Trường. Ngày ar tháng Giêng năm Ất DẠu 
(1285) nghe thấy giặc đến bãi Tha Mạc (tức Thiên 
Mạc ở bên sông Cái thuộc Hưng Yên)-liền đem 
binh ra đánh bị giặc vây bắt được. Ông tuyệt 
thực và nhất định chết. Thoát Hoan biết Ông là 
một danh tướng muốn trọng dụng nên hết sức vỗ 
về. Thoát Hoan hỏi Ông «(Có muốn làm Vương đất 
Bắc không ? Ông quắc mắt quát : 

«Ta tha làm qui nước Nam, chứ không thèm 
làm Vương đất Bắc. Ta bị bắt thì chỉ có chết mà 
thôi, đừng hỏi nhiều l› 

Thoát Hoan biết không thề đánh đồ lòng 
trung-liệt của Ông đành cho đem chém. Tin này 


tới Trần.triều ai nấy đều động lòng thương cảm. 
Đời sau có thơ vịnh Trần Bình Trọng như sâu : 


Người cũng như người có khác ai ° 
Nhưng taàp râu chồng thẹn râu mày. 

Rơ: uào cửa nhục không mang nhục, 
Mảng sẻ người cai mới Tổ oai. 

Chớứ cậy lên chân, chồn hình mặt, 

Đừng trông xuống nước, cọp xuôi tay. 
Gươm kề một nhát, đầu rơi xuống 

Lấy máu tươi mà rửa hận cay. (Ý Nhỉ) 


Mồng 9 tháng Ba, Bọn Giảo-Kỳ và Đường. 
Cồ.Đới đem chu-sư (thuyền chiến) đuồi theo, bồ 
vây ráo riết vùng cửa Tam-Trï suýt bắt được hai 
Vua lúc này đã dùng thuyền nhỏ do tướng 
Nguyễn-Cường hộ vệ chạy lên phía nguồn 
Tam-Trï (đây là xã Tam-Tri, châu Tiên-Vên, 
Tỉnh Quảng Yên} còn thuyền ng+v bơi ra miền 
Ñgọc Sơn thuộc châu Vạn NÑNinn tỉnh Quảng 
Yên có ý đánh lừa giặc. Quân Nguyên do thám 
biết thuyền ra Ngọc Sơn là thuyền giả liền đuồi 
theo đường thủy hướng cửa sông Tam-Trĩ. Hưng 
Đạo Vương phải đưa hai vua lên bộ đến làng 
Thủy Chú rồi lại tìm đường ra sông ïÑam- 
Triệu (tức Bạch-Đẳằng-Giang thuộc Hàải.-Dương) 
vượt qua cửa bề Đại.Bàng (thuộc huyện Nghỉ- 
Dương) rồi vào Thanh Hóa, Trong cuộc rượt 
theo vua Trần, giặc bắt được vàng, bạc, lụa 
và một số thanh niên nam nữ tôn thất nhà Trần. 


Ngày 1s tháng Ba, bọn Chiêu-Quốc-Vương, 
Trần-ích-Tắc, (con thứ của Vua Trần Thán" 
Tông, vẫn ngầm có ý cướp ngôi từng viết thư 
bí mật giao thông với giặc Nguyên do khách 
buôn ở Vân Đồn chuyền giao và đã yêu cầu 
Nguyên-chủ đem quân sang. Sau này Mông Cô 
bại trận, Tác xấu hồ ở lại đất Nguyên và chết 
ở bên đó) cùng lũ Phạm-cự-Địa, Lê-Diễm và 
Trịnh-Long đem gia quyến đi hàng giặc. 


Về phần Trần Kiện cũng là thân vương 
nhà Trần lúc đó đang làm Trấn-thủ Nghệ An 
thấy Ô-Mã-Nhi ngoài biền tiến vào hợp lực với 
Toa-Đô đánh thành của mình, lại được tin 
Trần quang Khải bỏ mặt trận miền Nam (Nghệ 
Án) mất ngay tỉnh thần. VY liền mang cả nhà ra 
hàng Toa Đô và được đưa về Yên Kinh Hưng 
Đạo-Vương được báo việc này giận lắm cho 
người đuồi theo bằng đường tắt tới Lạng Sơn, 


Trần Kiện bị bắn chết. Gia nhân là Lê Tắc 
cướp được thây đem chôn dấu ở gò Ôn Khâu 
rồi trốn qua Tàu. Sau Lê Tắc ở lại đất Tàu viết 
bộ An-Nam chí-lược hiện giờ Tàu và Nhật còn 
giữ được (cuốn sử này có luận điệu hoàn toàn 
Việt-gian). Đáng tiếc cho y cũng như Trần ích 
Tác là những danh nho đời bấy giờ mà đã quá 
thiểu nhiều liêm-si. 


Toa Đô thắng trận để dàng từ Nghệ Án ra 
Thanh Hóa liền mở luôn cuộc chiêu an ở đây. 
Từ vùng Thanh Nghệ ra suốt khắp vùng Trung 
châu và dọc vịnh Blc-Việt thể giặc rất to, chỗ 
nào đồn ái của quân Nguyên cũng san sát. Thành 
Thăng Long còng các trọng trấn đều có cờ Miêng 
Cô bay phất phới. Do sự tàn phá của giặc tình 
cảnh các miền thôn quê của ta, xơ xác tiêu điều 
không bút nào tả xiết. Vua tôi nhà Trần đêm ngày 
lo sợ, duy một người vẫn vững tỉnh thần chiến 
đấu, vẫn tin tưởng ở tương lai, đó là Hưng Đạo 
Vương Trần quốc Tuấn. Rồi con người sắt đá ấy 
đã biết truyền cái hùng khí không phải là của ï 
đại tưởng mà của cả dân tộc Việt-Nam vào đảm 
ba quần, giữa lúc ngọn cờ đang ngơ ngíc. 

v. 
B) Cuộc tông phắn công của ViệtNam 

Từ tháng tư khí hậu của miền Bắc-Việt trở 
nên gay gắt dưới ánh nắng sém da bỏng thịt, lại 
có những trận mưa bất thường đồ xuống làm phát 
tiết những khí độc nặng nề, oi ả khiến quân giặc 
ốm đau tật bệnh chết hại rất nhiều. Quân ta mặc 
dầu có nhiều phen đụng chạm với giặc nhưng theo 
thượng lệnh không được ham chiến, nhất là thể 
giặc còn rất mạnh và sung mãn về đủ phương diện. 


Chiến sự diễn hành từ cuối năm Thân đến 
bấy giờ đã ngót năm tháng. Nhờ những sự lui 
tới quân có trật tự, có phương pháp theo một kể 
hoạch đã nghiên-cứu kỹ càng, quân chủ lực của 
chúng ta vẫn giữ được nguyên vẹn. 


Dưới sức nóng ‹chấy mây hun đá » cuộc 
phản công bắt đầu. Về phía quân Nguyên, Toa- 
Đô và Ô-Mã-Nhi điều khiền hai đại đội thủy lục 
phụ trách mặt trận miền Nam, trèo non lặn suối, 
vượt bao nhiêu chặng đường từ Châu Ô, Châu Lý 
(Thuận-Hóa ngày nay) qua Hoan-Châu (Nghệ- 
An) ra tới Ấi Châu (Thanh-Hóa) vô cùng gian 
lao vất và. Giai đoạn đầu như trên đã nói, Trần- 
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Quang-Khải phải rút khỏi chiến tuyến Nghệ-An, 
chuyền quân ra các mạn ngoài chiếm đóng các 
nơi hiềm yếu nhưng tại đây từ cuối thắng tư 
năm Ất-Dậu hai bên đằng co và cũng có khi lui 
và tiến. Toa.Đô đánh mãi không xong, lương 
thực cạn dần liền cùng Ô-Mã-Nhi xuống thuyền 
vượt bề ra Bắc đề xét định lại chiến lược. 


Đến đây ta thấy ở mặt trận miền Nam của 


Nguyên-quân bắt đầu nao núng vì lục-quân của” 


Toa-Đô không thề từ Thanh Hóa bằng đường bộ 
tiển ra Bắc hợp với Thoát Hoan. Quân của Trần- 
Quang-Khải giữ vững trận tuyển, giặc phải dùng 
thủy đạo. Tin này được cấp báo lên vua Nhân- 
Tông. Chiêu-văn-Vương Trằn-Nhật-Duật được 
cử làm tướng, Hoàivăn-Hầu Trần-Quốc-Toản 
làm phó cùng tướng quân Nguyễn-Khoáải đem 
năm vạn quân đón bọn Toa Đô ở Tây-Kết. Riêng 
Trần-Nhật-Duật chờ giặc ở bến Hàm-Tử thuộc 
huyện Đông-An, tỉnh Hưng-Yên và tại một vài 
địa điềm ở Hải-Dương xét quân Nguyên sẽ phả! 
đồ bộ. 


Vì hiều rõ tình trạng quân Nguyên mỏi mệt. 
cạn lương thực, ốm đau nhiều đo lam sơn chướng 
khi, quân ta đánh rất hăng. Trong hàng ngũ của 
ta lại có bọn Triệu-Trung tướng nhà Tống xin 
tòng chính, mặc áo đeo cung như Tống xưa kia 
càng làm cho địch hoảng sợ tưởng nhà Tống đã 
khôi phục được nước Tấu nên cho quân sang hỗ 
trợ nước Nam. Giặc thua to, bị giết rất nhiều 
Toa-Đô mang tàn bính chạy ra đóng ở cửa bề 
Thiên-Trường. 


Hai vua Trần và Hưng-Đạo-Vương lúc này 
đặt bộ Tham-Mưu tại Thanh-Hóa, Trần-Nhật- 
Duật báo tin thắng trận. Hưng-Đạo-Vương bàn 
nên lợi dụng tính thần hăng hái của quân sĩ 
và sự túng quấn của địch đánh mạnh vào 
Thăng Long. 


Mặt trận miền Nam tạm ồn vì Nguyên 
quân bỏ ra Bắc hết, thượng tướng Trần-Quang- 
Khải từ Nghệ-An ra xin và được phụ-trách 
việ khôi phục kinh thành. Trần-Nhật-Duật 
được lệnh chặn đường liên lạc giữa Toa-Đô 
với Thoát-Hoan. 


Ngày mồng 4 tháng năm, hai vua Trần 
thắng trận ở phủ Trường-yên (Ninh-Bình) giết 
được rất nhiều quân giặc. 
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c) Việr-quân khắc phục Thăng-Long 
Lúc này lục quân của Thoát-Hoan đóng ở 


thành Thăng-Long, thủy-quân tự tập tại Bến 


Chương-Dương (thuộc xã. Chương- Dương, 
huyện Thượng-Phúc tỉnh Hà-Đông) cuộc bại 
trận của Toa-Đô cũng không được báo về đến 
Đại bản doanh Mông.Cö. 

Trần-quang-Khải, Trần-quốc-Toản và Phạm. 
ngũ-Lão cùng Trần-Thông, Nguyễn-khả-Lập và 
Nguyễn-Truyền họp quân các lộ từ Thanh-Hóa 
vượt biền vòng ra đánh Thủy-quân Mông-Cồ ở 
đây. Thể quân ta mạnh quá địch phải bỏ chạy. 
Quân ta đồ bộ đuồi theo quân Nguyên về tới 
thành Thăng-Long (tính đường đi thẳng từ 
Thường-Tín tới Hà-Nội là trên 2o cây số) 
trong lúc này quân ta đã chia làm 4a cánh : 
một đánh vào mặt trước, một đánh vào mặt sau, 
Cuộc bố-trí và hành bỉnh được mau lẹ nhờ 
chỗ Chương-Dương và Thăng-Long không xa 
nhau là bao nhiêu. Thoát-Hoan thấy thủy quân 
của mình thua chạy tới liền đem quân bản bộ 
ta trợ chiến. Quân ta càng đánh càng hăng, 
quân Nguyên phải bỏ thành vượt qua sông 
Nhị-Hà chạy sang đóng ở Kinh-Bắc (Bắc-Ninh). 
Việc khắc phục thành Thăng-Long tức là việc 
thắng trận Chương-Dương đã xây ra vào thượng 


-tuần tháng s năm ấy (Ất-Dậu 1285) Hai vua Trần 


trở về Kinh.Đô ngày 6 tháng sau (theo Hoàng- 
Thúc-Trâm trong cuốn Trần-Hưng-Đạo). 
Trần-quang-Khải dẫn quân vào thành, mở 
tiệc khao thưởng quân-sĩ rất là vui vẻ. Giữa tiệc 
rượu, Quang-Khải cao hứng ngâm bài tử tuyệt 
Sau đây : 
Đoạt sóc Chương-Dương độ 
Cầm Hồ Hàm.Tử quan. 
Thái bình tu trí lực 
Vận cồ cựu giang-san. 
Dịch Nôm. 
¿ Cướp giáo bên Chương Dương, 
Bắt Hồ cửa Hàm-Tử 
Thái Đình, gắng sức lên ! 
Non nước này muôn thuở. » 
xược tii thắng trận ngoài Thăng-Lonỷ, 
Thượng hoàng và Nhân-Tông cất binh mã ra đóng 
ở Trường-An (Ñinh-Bình). 


vì 


d) Trận Tây-Kết và Vợạn-Kiếp 

Trong giai đoạn thứ hai của chiến-tranh, 
quân Toa-Đô sau khi đã bại trận ở Hàm-Tử. 
quan chạy về Thiên-Trường, thế mỗi ngày một 
quần và bị xa chủ-lực quân của Thoát-Hoan tới 
aoo dậm. Việc trao đôi tin tức bị quân ta ngăn 
chặn ráo riết nên hai cánh quân Ñam Bắc của 
Mông-Cô bị đứt hẳn liên lạc. Ngày 17 tháng s 
Toa-Đô dùng đường thủy tiển ra Thiên-Mạc mục 
đích hội với quân Thoát-Hoan đề tiếp ứng chơ 
nhau và mở một mặt trận mới không ngờ Thoát- 
Hoan đã chạy qua Kinh-Bắc. 


Đến đây Toa-Đô thấy quân nhà Trần đóng 
khắp mọi nơi không sao tiển được phải lui về 
Tây-Kết (là một làng ở gần bờ sông Hồng-Hà, 
ngày nay không còn dấu tích, có lẽ chỗ này bị nạt 
sông lở chăng ?) 


Sau hai trận đại thẳng ở Chương-Dương và 
Hàm-Tử-Quan thấy lòng quân phấn chấn, Hưng-+ 
Đạo-Vương hạ lệnh phong tỏa các đường đề hai 
cánh quân không giao tiếp được với nhau, Trần- 
Nhật-Duật, Trần-Quang-Khải đảm nhận việc này. 
Còn ngài tự lĩnh đại quân đánh thẳng vào lực 
lượng Toa-Đô trước. Chiến-thuật của ngài ở đây 
vừa tấn công địch vừa dùng kế phục kích đề bắt 
các cấp chỉ-huy. 


Trong giai đoạn này, sức quân tá trội rõ rệt, 
quân Nguyên không chống nồi, bỏ cuộc thủy 
chiền chạy lên bộ tính thoát ra biền nhưng tới 
sau một đấy núi thì bị quân ta bao vây. Tại đây 
Toa-Đô trúng tên tử trận. Giặc chết và bị thương 
rất nhiều. Đầu tướng Toa-Đô bị chặt đưa về 
nộp vua Trần-Nhân.Tông. Trận Tây.Kết xây rả 
ngày ao tháng s Ô-Mã-Nhí và Vạn hộ Lưu-Khuê 
đem tàn quân tất tưởi trốn vào Thanh-Hóa sau 
bị đuồi sát quá phải xuống rhột chiếc thuyền nhỏ 
mới thoát được về Tầu. Hai vua Trần rượt theo 
chỉ còn bắt được hơn s5 vạn bỉnh sĩ. Cũng trong 
hôm ấy tại bến Đại.Mang, Tông-Quản Mông-Cồ 
là Trương-Hiến xuống hàng. Thuyền chiến và khí 
giới địch thu được rất nhiều, 


Khi thủ cấp Toa-Đô được đệ trình lên vua 
Nhân-Tông vua ngậm ngùi nói : Làm bây tôi nên 
như người này l Rồi ngài cởi áo ngự phủ vào đầu, 
Toa-Đô cho quan làm lễ mai táng tử tế. Đây là 
một cử chỉ tỏ sự tôn trọng một đũng tướng hết 
lòng vì chúa có ý khuyến khích mọi người. Bề 


khác đầu Toa-Đô được bí mật tầm dầu đem bêu 
ở các nơi xa đề trưng uy thế của quân đội và thúc 
giục ba quân hoàn thành cuộc chiến thắng (Toàn 
thư quyền s tờ 4gb soa), 


Quân Nguyên trong giai đoạn này liên tiếp 
thua trận ở khắp mọi nơi, phần không chịu được 
bệnh tật do mùa hè phát ra, Thoát Hoan sinh 
chán nản và quyết định lui quân, nhất là được 
tin hai thượng tướng Toa-Đô và Ô-Mã-Nhi, một 
đã bị tử trận và một đã chạy thẳng về Tầu. 


Bên Trần triều đò xét được tình trạng này 
Hền chia quân đón các ngả xét địch phải rút 
binh qua. Tới đây việc tấn công quân Nguyên 
hoàn toàn bằng chiến thuật phục kích và truý 
kích. Di nhiên địch chỉ có hai đường ¿ đường 
thủy thì phải rút ra Vạn-Kiếp rồi theo đường 
bề mà về. Đường bộ địch chỉ có thề lần theo 
đường rừng núi rút về châu Tư-Minh. Lúc này 
địch từ Kinh-Bắc đã chạy qua Bắc-Giang, 


Hưng-Ðạo-Vương truyền Nguyễn - Khoải, 
Phạm-NÑgũ-Lão dẫn 3 vận quân phục trong -cáé 
từng sậy bên sông Vạn-Kiếp, Hưng-Võ-Vượng 
Nghiễn và Hưng-Hiến.Vương Ủy dẫn: 3 vận 
quân từ Hải-Dương tiển ra Quảng-Yên đề.phòng 
địch rút theo lối này về châu Tư.Minh. Còn 
ngài đem đại quân đuồi theo bọn Thoát-Hoad 
đóng ở Bắc-Giang đang chạy ra bển Vạn-Kiếp. 
Ở đây quân phục kích,của ta ùa ra. Địch mất 
hẳn một nửa lực-lượng, một phần làm mồi cho 
cá. Lý-Hằng đi đoạn hậu cố hộ vệ Thoát.Hoan 
chạy về châu Tư-Minh (Quảng.Tây) bị trúng 
tên thuốc độc vào đầu gối bên tả chết ngay tại 
trận. Bên ta thiệt một tướng là Trần-Thiện 
(theo Toàn thư quyền s và Annam chí-lược 
quyền 4). 

fFhoát.Hoan, Ấ-Bát-Xích, Phàn-Tiếp cổ đánh 
tháo thân giữa một hoàn cảnh vô cùng ngưy 
ngập. Tỳ tướng là Lý-Quán thu nhặt được 4 
vạn tàn binh, dấu Thoát-Hoan vào một chiếc 
Øng đồng đề lên xe bắt quân ra sức kéo chạy, 
Sắp tới biên giới châu Tư-Minh, họ gặp bộ đội 
Hưng-Võ-Vương Nghiễn và Hưng-Hiểu Vương- 
Uy. Lý-Quán tử trận, chỉ còn Thoát-Hoan, A- 
Bát-Xích và Phàn-Tiếp chạy thoát được về nước; 


Cuộc xâm lăng của Mông .Cồ kỳ thứ hai 
này thất bại thật không ai có thề tưởng tượng 
được. Năm chục vạn quân và hàng ngàn đũng 
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tướng mới ngày nào ra đi hùng hồ tiến qua biên 
giới của ta, mạnh như séng đại dương, rút cục 
một phần lớn đã bỏ xương từ Nam ra Bắc, tiêu 
tma hoàn toàn đanh dự đoàn quân không hề biết có 
chiến bại tứ Á qua Âu đầu thế kỷ thứ XIII (2o6). 


Có nên đề ý đến một điều là từ cuộc kháng 
Nguyên thứ nhất xây ra vào 1257, các dân tộc thiều 
số cũng đồng tâm hiệp sức với quân dân chúng 
ta và góp phần xương máu bảo vệ nước non 
chung ? Ngaykhi chiến cuộc đang khai diễn và khi 
Mông-Cô lui binhqua trại Qui-Hóa, chủ trại là 
Hà-Bông đem các người Mán cả phá được quân 
giặc (Cương mục quyền 6 tờ 2a2b). 


Trong cuộc kháng địch thứ hai (r28s) Phụ- 
Đạo-Tử huyện Phù-NÑinh tỉnh Phú-Thọ (xưa được 
coi là miền Thượng Du) là Hà-Đặc tự động đem 
quân chống giặc. 

Hà-Đặc giữ ở T:rí.Sơn. Giặc đóng ở Cự. Đà. 
Đặc dùng mẹo lấy cót bó thành hình người 
to lớn, lấy áo khoác vào. tối đến những người 
giả này được đưa ra đưa vào như có cử động 
thật. Đặc lại cắm mỗi tên to bằng đồng vào thân 
cây khiến giặc ngờ là quân ta có những người to 
lớn khỏe mạrh dị thường nên bỏ chạy. Đặc đại 
thắng đuôi theo giặc đến A-Lập, bắc cầu phao 
tượt theo đánh Say Sư mãi rồi chết tại trận, 

Em Đặc là Hà Cương bị giặc bắt, lấy trộm 
được cờ xí và quần áo của giặc, trốn về đâng 
vua Trần. Quân ta liền dùng cờ và sắc phục của 
giặc, trà trộn vào trại Nguyên nhờ đó ta cũng 
nắm thêm được địp phá giặc, 


* 
w. 


CUỘC THẤT BẠI CỦA MỒNG-CÔ 
LẦN THỨ BA 

a) Nguyên quên tích cực phục thờ. 

Bọn Thoát-Hoan và đám tàn binh trở về 
Tàu đem tin bại trận lại cho Nguyên-chủ. 
Nguyên-chủ giận lắm muốn chém hết, các đình 
thần ngăn cản mãi mới thôi. 

Bấy giờ tại triều Nguyên có việc đem quân 
đi đánh Nhật Bản. Nguyên chủ liền đình ngay 
việc này lại đề đốc toàn lực mưu cuộc phục 
thù, Nguyên-triều truyền lệnh động bình ở ba 
tỉnh Giang-Hoài, Giang-Tây, Hồ-Quảng luyện 
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tập ráo riết định đến tháng 8 sẽ theo đường 
Châu Khâm, Châu Liêm sang nước ta, 


Quan tỉnh Hồ-Nam là Tuyên-Kha dâng sớ 
can lấy lý.do quân sĩ vừa đi trận xa về còn 
ốm đau, mệt nhọc cần phải nghỉ ngơi ít lâu 
tồi hãy định việc xuất chỉnh 


Vua Nguyên nghe lời cho hoãn lại vài 
tháng. Trần-Ích-Tắc theo 'Thoát-Hoan và Tàu 
được ra ở Ngạc-Châu, 


Tìn quân Nguyên sửa soạn phục thù đến 
tai vua Trần-Nhân-Tôn tháng 6 nàm Binh-Tuất 
(1286). Nhà Vua hỏi Hưng-Đạo.Vương : 


‹ Thể giặc lần này hẳn phải lớn hơn trước 
là vì chúng cần báo cái thù bại trận, ta nên đối 
phó với chúng bằng cách nào ? ‹ Hưng-Đạo- 
Vương tâu : — Nước ta thái bình đã lâu, nhâủ 
dân không biết đến việc binh cho nên khi quân 
Nguyên năm trước vào lấn cướp còn có kẻ trốn 
tránh, có kẻ hàng giác. Nay nhờ oai-linh của 
tô-tông và thần võ của bệ hạ, quân giặc đều bị 
quét sạch. Nay nếu chúng lại kéo sang thì nhân 
dân và bịnh-sĩ của ta đã quen việc chiến trận. 
Trấát lại giặc từ xa đến mỏi mệt, phần chột 
đạ sẵn vị cuộc bại vong của bọn Toa-Ðô, Lý-Hằng, 
lsý-Quán vừa đây chắc không còn đầu óc đề chiến 


-đấu. Như vậy tôi tin rằng thể nào cũng phá được 


Biặc và lần này chắc là nhàn hơn trướẽ »¡ 


Sau cuộc thảo luận, các vương hầu tôn thất 
được lệnh điều bát quân đội, kiềm soát quân-số 
và tu tạo vũ.khi, chiến thuyền vào thắng 1o năm 
Bính.Tuất (r286). 


Mùa xuân tháng hai năm Định: Hợi (t28?}) 
Thoát - Hoan làm Đại Nguyên-Soái, A-Bát.Xích 
làm liành-Tỉnh Tả-thừa, Áo-Lã-Xích là Bình- 
Chương Chính-sự, Ô . Mã - Nhi, Phàn - Tiếp làm 
Tham-Tri Chính sự dẫn 3o vạn quân sang ta gồm 
Mông-Cồ quân, Hán quân là quân lính tuyền ở 
Bắc-Bộ Trung Hoa sau khi nhà Nguyên đã diệt 
được nước Kim, Vân-Nam binh là lính tuyền ở 
Vân-NÑam và quân của 3 tỉnh Giang-Tây, Giang- 
Hoài, Hồ-Quảng cùng Lê-binh ỡ bốn châu ngoài 
bề là Nhai, Quỳnh, Đạm, Vạn thuộc tỉnh Quảng- 
Đông riênz Lê-b:nh có 1 vạn 5 ngàn người vốn là 
đân duyên hải rất thạo thủy chiến. 


Chuyển này nhà Nguyên lót miệng bằng việc 
đưa Trần-Ích-Tắc về làm vua nước Nam (Theo 


Hoàng-Thúc-Trâm troag cuốn « Trần-Hưng-Đạo » 
Mông-Cồ xuất binh từ mồng z tháng ọ năm Đinh- 
Hợi (287) khởi hành từ tỉnh Hồ- Bắc ngày 28 
tháng 1o, quân Nguyên đến Lai-Tân chia ra từng 
đạo : 

— Đại quân của Thoát-Hoan đi đường Khâm- 
Châu, Liêm-Châu đến Châu Tư -Minh. Bọn 
Trương-Ngọc, Lưu-Khuê dẫn vài vạn quân, năm 
trắm thuyền chiến, 7o thuyền vận tải, chuyên chở 
lương thực, khí giới từ Khhâm-Châu tiến phát. 


_— Trịnh-Bằng-Phi, Áo-Lã.Xích mỗi người 
dẫn một vạn quân đi đường bộ. 


— Ô-Mã-Nhi và Phàn-Tiếp lĩnh thủy quân 
dùng đường biền vào nước ta, 


— Vạn-Hộ Trương-Văn-Hồ tải 17 vạn thạch 
lương theo đường bề. 


# 
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b) Việt quân bình tĩnh ứng chiến. 
Tin tức từ biên thùy được tức tốc gởi về 
Thăng Long. Các quan xin tuyền thêm binh sĩ. 
Hưng-ĐÐạo-Vương bình tĩnh hỏi : « Quân cốt giỏi 
chớ không cốt nhiều. Bồ-Kiên có trăm vạn quân 
mã có ích lợi gì đầu ? » 


Ngài phân phát quân đội đi các nơi như sau: 
— Trần-Nhật-Duật, Nguyễn - Khoái đem 3 
vạn quân đón giặc ở Lạng.Sơn. 


— Trần-Quốc-Toản, Lê-Phụ-Trần đem 3 vạn 
quân giữ Nghệ-An. 

— Đại quân của ngài đồng ở Quảng.Yên trên 
ngọn Phú-Sơn (Ba lăn có cuộc kháng chiến Nguyên 
thì hai lần đại quân của Hưng-Ðạo-Vương thiết 
lập Tồng Hành-Dinh ở Vạn-Kiếp tức là địa phương 
Quảng-Yên đề tiện việc điều động quân-đội đi các 
nơi. Căn cứ này có thề coi như trung tâm điềm 
của Quân-Lực Việt.Nam bấy giờ rất thuận về 
giao thông thủy bộ và đề ciến lui. 

— Tại biên thùy Việt.Hoa đối với châu Tư- 
Minh Hưng-Ðạo-Vương cho đặt 3 đồn : Sa, Từ, 
Ttúc biết rằng lục quần của Thoát-Hoan thế nào 
cũng xâm nhập địa phận cồng ngõ này. 

— Tại sông Đại-Than (Hải-Dương) quân 
Nam cũng có đề phòng hải quân địch tiến vào. 

Cuộc va chạm giữa thai quân : Ngày 11 tháng 
một đoàn chiến thuyền của Nguyên tới Vạn-Ninh 


(Móng-Cáy) Tướng của ta là Nhân-Đức-Hầu Trầrs 
Da mai phục ở Lạng-Sơn (một ngọn núi ở miền 
Móng.Cáy) định đánh chèn phía sau giác. Giặc 
biết được tin này ngay đêm ấy xuất toàn đội vây 
quân ta. Gần sáng quân ta bị đánh lui. Vài trăm 
quân của ta bị chết đuối và thuyền bị bắt vài chục 
chiếc. 


Ô.Mã-Nhi thừa thắng tiến nhanh không nhìn 
lại thuyền lương theo sau chưa kịp, vì vậy đoân 
hộ tống lương thực bị nghẽn, 


_ Lục quân của Nguyên đến Lộc-Châu ngây 23 
tháng một năm Đinh-Hợi (1487) lại chia ra như 
8u ; 


— Hữu thừa T:ịnh-Bằng-Phi và Tham.Chính 
Xách La Đáp-Nhi do Ải Chi-Lăng đáp xuống. 


— Thoát-Hoàn dẫn đại quân đo ải Khả-Lợi 
trần vào sau đạo binh tiền phong của A-Bát-Xich, 


-- Hữu-thừa Ai-Lồ từ Vân-Nam tiến quân 
đến Tam-Đái-Giang. Ngày 24 tháng một năm ấy, 
Cấm quân của ta giữ cửa Linh-Kinh. Hưng.Đức- 
Hầu Quán thắng trận ở đây bằng tên thuốc độc. 
Giặc chết và bị thương rất nhiều phải lui đóng ở 
cửa Vũ-Cao. 


“Ngày a8 Phần thủ thượng vi Nhân-Đức hầu 
Tuyên đánh thủy-quân Nguyên ở eo Dạ-Mỗ. Giác 
chết đuối ở đây khá nhiều. Bốn mươi tên giặc, 
thuyền, ngựa, chiến cụ bắt được đều dâng lên vua 
Trần (Toàn thư quyền 5 tờ 52a-b}. 


Mồng 3 thấng chạp, quân Mông-Cồ đến Tứ= 
'Thập-Nguyên. Lúc này vì thuyền lương của giịc 
bị nghẽn, Thoát-Hoan phải sai Ô-Mã-Nhi đốc thúc 
quân lính cướp bác đân gian. 


Ngày r6, Minh - Tự Nguyễn- Thức chỉ huy, 
Thánh Dực-Dũng Nghĩa-quân kéo đến hợp với 
Hưng-Đạo-Vương đề giữ cửa sông Đại-Than (lưu 
thông được ra biền). 


Trong những ngày đầu cũng như các lần 
trước quân Mông-Cồ tắt mạnh và hăng-hái. Quần 
ta phải li về Vạn-Kiếp, Thoát-Hoan chiếm núi 
Phả.Lại và Chí-Linh rồi phái Trịnh-Bằng.Phi đem 
a vạn binh tấn công Vạn-Kiếp. Mặt khác Thoát~ 
Hoan cử Ô-Mã-Nhi và A-Bát-Xich dẫn một cánh 
quân từ sông Lục-Đầu đánh xuống sông Hồng-Hà 
mạc đích chiếm thủ đô Thăng-Long. 
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Ngày 23 tháng chạp, quân của Tham-Chính 
Phàn-Tiếp theo Thoát-Hoan đánh Bắc-Giang. Quân 
ta ngăn sông chống giữ không lại Thủy quân 
Mông-Cồ vào được sông Cái, quân ta rút lui. 


Mặt trận miền Đông hoàn toàn do địch kiềm 
soát. Giờ đây giặc tiến vào các vùng đồng bằng. 


Ngày 28 tháng chạp bọn phản quốc Lê.Tác 
cũng theo gót giặc Mông-Cồ quay sang nhưng đi 
sau vì phải lưu lại ở Châu Tư.Minh. Lê-Tác dẫu 
bọn Lĩnh-Đô-Sự Hầa-Sư-Đạt, Vạn-Hộ họ Đạt, 


Thiên.hộ họ Tiêu, đem sooo binh từ châu. Tư-: 


Minh lục tục tiến theo đại-quân Thoát-Hoan. 


Chúng phá ải Nội Bàng (thuộc Lạng-Sơn) tiến 
chiếm sông Bằng (thuộc địa phận Cao-Bằng) ngoảnh 
lưng về phía nước ta mà bẩy trận. 


Quân ta chống trả mãnh liệt : tên thuốc độc 
bắn như mưa, lửa cháy ngất trời. Đến canh năm 
giặc thua và tan vỡ. Hầu-Sư-Đạt tử trận, Quân 
đội bị lạc đường và vây hãm. Lê Tác dẫn các 
tướng Nguyên chạy vì hắn thuộc đường. Con 
'Trần-Íck:.Túc là Trần-Dục lên ọ tuồi được hẳn 
cắp trên mình ngựa. Bấy giờ quân còn độ 6o tên, 
bọn Tắc liều mạng chạy được về Tàu suýt chết 
nhiều lần. Mỗi ngày họ phải chạy đến vài trăm 
đắm từ nửa đêm đến mờ sáng mới về tới ải 
Châu-Chiên là đất nhà Nguyên. 

Ñgày 2o tháng chạp A-Bác-Xích theo dọc bờ 
phía Đông sông Cái phá cửa Hàm-Tử. Vua Trần 
lui giữ ải Hải-Thị nhưng rồi cũng bị đánh bật 
tà. 


Ngày 4o tháng chạp, trước khi mở mặt trận 
đồng bằng, Thoát-Hoan sai Hữu-Thừa Trịnh-bằng 
-Phi và Tả-Thừa A-Lý cùng Lưu Giang đem 4 

"vạn quân đánh Vạn Kiếp lấy làm căn-cứ, Ở đây 
lực lượng của đại quân Hưng-Ðạo-Vương đã rút 
gần hết đề về giữ Thăng-Long. Giặc đào hào đấp 


lũy bằng đá, gỗ ở hai núi Phả-Lại và Chí-Linh: 


đặt đồn ải, chửa lương thực. Hai làng Bàng-Hà 
và Bà.Điềm hàng giặc. 

Trong lúc này A-Bát.Xiích và Ô.Mã.Nhi đang 
hợp binh vượt sông Cái liển vào Thăng-Longe 
Hưng-ĐÐạo-Vương chống trả kịch liệt, xa giá tạm 
lánh về Hà-Nam.Ô-Mã-Nhi đuồi gấp hai vua 
Trần Thượng-Hoàng và Nhân-Tông xuống 
thuyền chạy ra bề, vào Thanh.Hóa. Theo không 
kịp, Ô-Mã-Nhi đem quân quay lại phủ Long. 
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Mưng, biết ở đây có Khiêm Lăng là Lăng-tồ nhà 
Trần cho khai quật nhưng không xâm phạm đến 
Từ-Cung (quan tài nhà Vua làm bằng gỗ Tử, gọi 
là Tử-Cung). Rồi do đường biền, Ô.Mã.Nhì đi 
đón thuyền lương của Trương-Văn-Hồ. 


Mồng 4 tháng giêng năm Mậu.-Tý (t288) 
Thoát.Hoan lui về căn cử ở Bắc-Giang và Hải- 
Dương (Vạn-Kiếp, Chí.Linh, Phả.Lại) sau cuộc 
tấn công vô hiệu vào Thăng.Long. Hưng-Ðạo- 
Vương tiến quân và đặt doanh trại trông thẳng 
về chiến tuyến: của giặc. Thấy quân Nguyên rút, 
hai vua Trần lại trở ra Bắc, Mồng 8 tháng giênz;y 
địch thua lớn ở cửa Đại‹-Bàng (Huyện Nghỉ. 
Dương tỉnh Hải-Dương) Địch chết đuối nhiều, 
Ta bắt được..4oo tiều thuyền. 


* 
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c) Trận Vên Đồn 

Mặt trận đồng bằng không đem lại những 
kết quả mong muốn, lương thực lại sắp cạn, 
thuyền lrơng do Trương-Văn-Hồ áp tải vẫn 
chưa thấy đâu. Thoát.Hoan liền ra lệnh cho Ô= 
Mã-Nhi cấp tốc đi tìm. Ô-Mã-Nhi tiến ra tới 
Vân-Đồn thì gặp phải sự cản trở của. Nhân» 
Huệ-Vương Trần-Khánh-Dư. Vì tình thể lương 
thực nguy kịch đến nơi, Ô-Mã-Nhi phải cố đánh. 
Quân của Khánh-Dư bị bại, thuyền quân Nguyên 
vì vậy được thẳng tiến ra bề. 


Nghe thủy quân Vân-Đôn bị bại. Thượng- 


ˆ Hoàng cho đòi Khánh-Dư về trị tội. Khi sứ đến, 


Khánh-Dư đang tính cuộc phục thù, đoán rằng 
quân Ô-Mã.Nhi đi rồi tất thuyền lương phải tới 
sau. Khánh-Dư xin khoan vài hôm đề lập công 
chuộc tội. Quả nhiên ngày Ir thàng giêng nắm 
Mậu-Tý (0288) thuyền lương của Văn-Hồ đến, 
Lúc nầy gặp Trương-Văn-Hồ, Ô-Mă-Nhi guay 
trở về giữ việc đẹp đường. Ô-Mi-Nhi nghĩ quân 
Nam ở Vân Đồn vừa bại ắt không còn khó khăn 
cứ việc ruồi thẳng, Khánh-Dư lặng lẽ đề cho Ô- 
Mã-Nhi đi qua, cho thuyền lương từ từ tiến vào 
cửa Lục (Lục-Thủy-Dương là cửa biền gần Hòn. 
gay ở Đông Nam huyện Hoành.Bồ tỉnh Quảng- 
Vên) Tại đây thuyền lương mắc cạn. Quân ta 
phục sẵn ùa ra đánh, thuyền của địch bị đắm gần 
hết. Ta tịch thu và phá được rất nhiều quân 
lương và khí giới. Riêng Trương-Văn-Hồ chạy 


thoát về Quỳnh-Châu (Quảng-Đông) bằng một 
chiếc thuyền nhỏ. 


Khánh-Dư đưa tin thẳng trận và việc cướp 
phá được thuyền lương của giặc về báo tiệp 
được xá tội. Thượng-Hoàng bàn với Hưng- 
Đạo-Vương thả một số tù binh về đề Thoát- 
Hoan và biỉnh.sĩ phải tuyệt vọng. Đây là một 
đòn chiến tranh tâm lý rất sâu sắc đánh vào 
tỉnh thần địch rất đúng lúc. Qủa như lời xét đoán, 
quân Nguyên nghe tin lương thảo, khí giới bị 
phá hủy hết, ai nấy đều nôn-nao muốn trở về. Ý 
chí chiến đấu sụp đồ trông thấy. 


# 
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d) Trận Bạch - Đằng 


Trần-triều đến giờ pnút này đã hiều rðö uy 
thể của mình và sự cùng quẫn của giặc. 

Sau trận cửa Lục giặc thiếu ăn, đêm đêm lại 
bị đội kích phá đồn. Quân giặc kém ăn, kém ngủ 
không còn thiết gì ngoài việc chia nhau đi cướp 
bóc dân chúng. Thần-Nở tồng-quản là Giải- 
Nhược-Ngu bàn với Thoát-Hoan : « Quân ta ở đây 
thành trì không có, khí trời nóng nực, các chỗ 
hiềm yếu đều mất, kho tàng cạn sạch, chỉ bằng 
hãy rút quân về rồi hãy liệu kế khác. Thoát Hoan 
thấy Việt quân càng ngày càng mạnh cũng nản nói: 
Đất thì nồn gnực, khí thì ầm thấp lương thiểu 
quân mệt... Tướng hiệu trong thủy - quân bàn 
nên phá hủy thuyền bè rồi cùng nhau kéó bộ 
mà về. Thoát-Hoan toan nghe nhưng tả hữu can 
ngăn nên việc này bỏ đi. Sau đó Ô Mã-Nhi, Phàn- 
Tiếp được lệnh dẫn thủy-quân theo đường Bạch‹ 
Đằng-Giang, còn Trịnh-Bằng-phi và Trương.Quân 
lắm hậu tập hộ vệ cho y chạy theo đường bộ. 


Trong lúc giặc lúng túng thì quân ta được 
Hưng-Ðạo-Vương phân phối đi khắp nơi đề mai 
phục ở các ngả. 


Mặt bộ, Ngài cho đào các hầm hố đánh bẫy 
ngựa. Quân phục-kích, truy kích có nhiệm-vụ cắt 
đường, phá cầu cống trên những lối đi giặc định 
chạy qua. 

Mặt thủy ngài cho đóng các cọc sắt ở thượng 
lưu sông Bạch-Đẳng trên phủ bè cỏ đề đợi giác 
(kế này được đùng đầu tiên vào năm 938 sau 'TL. 
trong kế-hoạch của Ngô-Quyền phá quân Nam. 


Hán) Nguyễn-Khóái phục binh ở đây chờ nước 
thủy triều lên thì ra khiêu chiến nhử giặc qua 
chỗ đóng cọc, chờ khi nước thủy triều rút quay 
lại phản công, 

Phạm-Ngũ.Lão và Nguyễn-Chế.Nghĩa phục 
binh ở cửa ải Nội-Bàng (thuộc Lạng-Sơn) Việc bố 
trí xong, Hưng-Ðạo-Vương hô quân sĩ trở xuống 
Hóa-Giang cùng thề ; « Trận này không phá được 
giặc, thề không trở lại khúc sông này nữa Í s 

Sau lời quyết liệt này quân ta kéo thẳng tới 
sông Bạch-Đẳng. Ngày mồng 7 tháng 3, chu sư 
Mông-Cồ rút đến Chúc-Động. Quân ta đồ ra công 
kích bị tướng giặc Lưu-Khuê đánh lui bắt được 
ao chiếc thuyền. Ngày hôm sau Ô-Mã.Nhi cũng 
tới nơi. Hai bên sô xát. Quân ta giả thua bỏ chạy. 
Giặc tung hết lực lượng đuồi theo. Bấy giờ con 
nước rút xuống rất mau chóng. Nguyễn-Khoái 
nhử giặc đi khỏi chỗ đóng cọc một quãng xa, rồi 
quay thuyền trở lại đánh kịch liệt. Quân của 
Hưng-Đạo-Vương tiến đến, Giác thấy ta mạnh 
quá rút lui tới khúc sông có cọc thuyền giác 
mắc cọc chìm đắm hết, Trước thể nguy cấp Ô- 
Mã-Nhi phải cầm đầu toán lương binh ra nghênh 
chiến. Ngay lúc này, hai vua Trần cũng đến 
tung .quân ngũ-doanh ra bốn mặt. Ô-Mã-Nhi 


.thấy nguỹ liền thu nhặt binh thuyền định chạy 


nhưng không kịp. Quân Nguyên chết vô kề, mặt 
sông đỏ ngầu máu giặc. Bốn trăm thuyền của 
địch bị tịch thu. Nội-minh-Tự Đỗ-Hành bất 
được Ô-Mã-Nhi, Phàn.Tiếp và Tích-Cơ, Lê- 
Ngọc đem đến dâng Trần-Thánh-Tông. Ngài cho 
cùng ngồi, ôn tồn nói chuyện mở rượu rốt mời 
uống (Toàn thư quyền 5 tờ 54b). 


+ 
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e) Việc truy kích Thoót-Hoan. 


Thoát-Hoan nghe tin thúy quân tan vỡ vội 
vàng cùng bạn Trịnh-Bàng-Phi, A-Bất-Xích, Áo« 
Lô-Xích, Trương-Quân, Trương.NÑgọc dùng đường 
bộ cấp tốc tháo lui. Đến cửa Nội-Bàng, Phạm- 
Ngũ-Lão đồ ra đánh, Vạn-Hộ Trương Quân với 
ba nghìn sỉ tốt cố sống cố chết đề mở lối thoát 
cho Thoát-Hoan chạyqua cửa ải. Trong dịp này 
'Trương.Quân tử trận. Giặc nghe nói quân ta đông 
như kiến từ ải Nữ-Nhi đến núi Khưu-Cấp và 
Đằng-Giang trên một trăm dậm càng hoảng sợ. 
Phía sau lại có quân đội đuồi theo, Thoát-Hoan 
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vội vàng sai A-Bát.Xích, Trương-ÑNgọc mở 
đường còn Áo-Lỗ-Xích đoạn hậu. 


Quân ta chiếm đóng trên núi cao bắn tên 
thuốc độc xuống như mưa rào. Trương-Ngọc và 
A-Bát.Xích chết tại trận, các tướng sĩ bên Nguyên 
ngã gục ngồn ngang, thây chất thành đồng. 

Trịnh-Bằng-Phi hết lòng hộ vệ Thoát-Hoan 
lại nhờ Châu-Mục Châu Tư-Mlinh là Hoàng-Kiện 
dẫn đi đường tắt,: Thoát-Hoan mới lần về 
được tới châu Tư.Minh. Áo-Lã-Xích nhặt nhạnh 
được ít tàn quân cùng về được tới Yên Kinh 
Ít ngày sau. 


Quân ta toàn thắng, Hưng; Ðạo-Vương hội 
các tướng tước xa giá về kinh sư. Tới Long- 
Hưng, bọn tướng Nguyên là Ô.Mã.Nhị, Phàn«< 
Tiếp, Tích-Lệ, Co-Ngọc, Sầm.Đoan... phải vào 
làm lễ hiến phù ở Khiêm.Lăng. 

Nhận thấy giang san sau những ngày giông 
tổ lại được vui tươi, Thượng-Hoàng có làm 
hai câu thơ đề kỷ-niệm. 


qXã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 
«Sơn hà thiên cồ điện kim âu. 
Dịch nôm ; "II: 
« Xã tắc hai phen chồn ngựa đá 
« Non sông muôn thuÈ vững âu àng. 


* 
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£) Cuộc giảng hòo. 


Nhà Nguyên dù thua trận luôn bả phen liền 
trong khoảng 2o năm nhưng uy thế trong ngoài 
vẫn mạnh lắm. Đối với Trưng Quốc dù sao nước 
ta cũng là rất nhỏ. Chiến tranh liên miên chỉ hại 
cho nguyên khí dân tộc. Tránh voi hông xấu mặt 
nào, Trần triều nghĩ vậy nên tháng; 1o nắm Mậu 
Tí (1288), sai quan Đỗ.Thiện-Thư sang sứ xin 
giao-hiếu như trước. 


Nhà Nguyên tuy rất căm giận về cái nhục 
bại trận, nhưng cũng đã nản trước cuộc xâm lăng 
nước Nam nên đành chấp thuận việc thông hiếu, 
Nhưng trong cuộc giao thiệp míy năm sau chiến 
tranh, Nguyên chủ vẫn có ý buộc ta một điều là 
vua Trần phải sang chầu rồi phái Thượng-Thư 
“Trương-lập-Đạo qua Annam về việc này. Vua 
Nhân.Tông lấy cớ đang có tang không đi và sai 
quan là Nguyễn.Đại.Pháp thay mặt khất sang năm 
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sế tuân lệnh. Năm sau nhà Nguyên không thấy 
vua Trần sang lại cử Thượng Thư Lương-Tằng 
và Lễ.bộ Thượng-Thư sang giục. 

Nhân-Tông cũng không đi lại sai Đào-Tử- 
‡ỳ đưa đồ vật sang cống. Nguyên Triều giận lắm 
giam Đào-Tử-Kỳ ở Giang-Lăng zồi cử Lưu.-Quốc- 
Ấiệt và các tướng sửa soạn binh lương. Trần. 
ích-Tắc được đi theo và sẽ hội ở Tràng Sa. Giữa 
lúc này Nguyên-Thế-Tồ (Hốt-Tất-Liệt) mất, 
Nguyên Thánh-Tông lên ngôi bãi việc binh và sứ 
giả An-Nam cũng được tha về. Từ đó nhà 
Nguyễn không gây sự với nước ta nữa. 

Tháng hai năm Kỷ-Sửu, niên hiệu Trung- 
Hưng thử năm (128g) Trần.triều cử Tòng-Nghĩa- 
Lang Nguyễn.Thịnh trao trả tù binh. Tích-Lệ 
Cơ Ngọc được về trước. Phàn-Tiếp phải bệnh 
chết được hỏa táng. Hai vợ lớn nhỏ được cấp 
ngựa đem nằm tro tàn của hắn về nước. Các 
đầu mục khác cũng được lên đường. Duy Ô-Mã- 
Nhi trong mấy chuyến q1a đây là không có nhiều 
hành động hung tàn, bạo ngược khiến người 
nước ta ai cũng đều ta thán. Chẳng những y 
cướp của giết người, đốt phá làng mạc, khai 
quật cả lăng tầm vua Trần-Thái-Tông ở Long- 
Hưng (nay ở làng Thái Đường, huyện Hưng- 
Nhân tỉnh Thái-Bình) là những việc dã man 


"thường xầy ra trong các cuộc giao tranh giữa 


hai địch quốc, y còn cố lùng bắt hết sức ráo 
tiết. vua Trần-Nhân-Tông và Thượng.Hoàng. 
Trong quốc-thư hồi tháng ro. năm Mậu-Tí (288) 
vua Nhân-Tông đã bộc lộ lòng hờn giận viên 
tưởng này với Nguyên-chủ. Nhân-Tông viết ‡ 
Tham-Chính nói bắn tin cho tôi biết rằng : 
«Ngươi lên trời thì ta cũng lên trời, người 
trốn xuống nước thì ta cũng lội xuống nước; 
người trốn lên núi thì ta cũng trèo lên núi..‹ 
Rồi trăm khoanh hủy nhục không sao kề xiết le 
(Nam Sử tập biên quyền 2, tờ rọb-2oa) Sau đó 
Nhân-Tông theo mật kế của Hưng.Đạo-Vương 
hạ lệnh kết liêu đời viên tướng đại ác đó. Âu 
cũng là luật Trời « Hại người, người hại ». 


Nội thủ-gia Hoàng-Tá-Thôn được cử tiễn 
Ô-Mã-Nhi về đường bề nhưng ngầm sai một vài 
thủy-thủ có biệt tài lội nước đang đêm đục 
thuyền : Ô-mã-Nhi chêt đuối. 

Việc này khiến cuộc giao thiệp giữa Nguyên 
và ta một thời rất gay go. Tháng ba năm Kỷ- 


Sửu (r28o) vua Trần phải gởi cho vua Chí-Nguyên 
bên Môrg.Cö một bức thư đề biện bạch : 
«.‹‹ Theo kỳ đã định đáng lẽ Tham-Chính Ô-Mã- 
Nhi cũng kế tip về sau. Ông ta muốn dùng đường 
Vạn-Kiếp và có dịp đến chơi nhà Hưng-Đạo đề 
sửa soạn hành lý. Chẳng may thuyền đấm, Tham- 
Chính tầm vóc cao lớn, người chở thuyền của 
tiều quốc vì cố vớt ông ta mà phải chết theo. 
'Thể-thiếp và tiều đồng của ông ấy cũng suýt đuối, 
may nhờ mình nhỏ bé nên cứu được. Tôi đã làm 
lễ hoả táng, nhờ đức Phật siêu độ cho ông ta tôi. 
Việc đó, thiên sử Lang-Trung Lý-Tư-Diêu đã 
chứng kiến, Nếu có điều gì không kính cần thì 
vợ cả, vợ lẽ của Tham-Chính ở đây điều biết, 
che đậy sao được l... » (Nam sử lược biên quyền 
2a, tờ 24 a-b). 

Sau người Nguyên cũng đành bỏ việc này 
không căn văn nữa (Cương.Mục quyền 8 tờ 11a-b). 


* 
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BÌNH LUẬN VỀ CUỘC KHÁNG NGUYÊN CỦA' 


HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG VÀ DÂN-TỘC 
CHÚNG TA 


Như trên chúng ta-đã nói vào đầu thế kỷ XIII 
Mông-Cồ tuy còn ở tình trạng bán khai trong 
giai đoạn lịch sử này, nhưng nhờ có tỉnh thần 
thượng võ, kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên đã 
có địp làm đảo lộn trật-tự thế-giới và trở nên 
một Đế-quốc hết sức cường thịnh. Đế-quốc này 
khủng bố các dân tộc, các quốc gia trên thể giới 
nhiều hơn hết từ xưa tới nay bằng chính sách 
sắt máu. Vậy mà đoàn quân viễn chỉnh của 
Thành-Cát/Tư-Hãn và Hốt-Tất-Liệt tới đây đã 
tơi rụng thảra thương đầu ghềnh cuối bãi máu 
đỏ chan hòa trên các giòng sông, xương trắng 
phơi đầy đồng nội thì phải hiều sức kháng chiến 
của đân tộc chúng ta, tài chỉ huy chiến trường 
của Hưng-Đạo-Vương cùng các tướng lĩnh cao 
siêu đến bậc nào. 

Xét dưới Lý-triều mại quy m3 chính tựi, 
văn hóa, quân sự của dân tộc chúng ta chỉ mới 
qua giai đoạn phôi thai mặc dầu về văn hóa, bài 
thơ tiễn sử (Lý.giác) ngay từ đời tiền Lê đã 
làm thán phục các tay văn tự Trung Quốc, cuộc 
bình Chiêm, phạt Tống của Lý-Thường-Kiệt đã 
làm Bắc-Triều phải kiêng nề, giật mình một thời, 


Với hai thể kỷ liên tiếp nền nội trị và ngoại 
giao êm thắm, đân tộc chúng ta vượt qua được 
cái bệnh thiếu thời, dần dần trở nên cường kiện, 
Dòng họ Lý tàn, họ Trần nồi lên đảm nhiệm sứ 
mạng lịnh sử tỏ ra rất xứng đáng, mặc dầu lúc giao 
thời họ Trần đã dùng những thủ đoạn tàn bạo 
đối với con cháu nhà Lý, điều chỉ đáng trách về 
phương diện đạo đức, nhưng về mặt chính trị 
thì các hành động đó gần như là thông lệ từ 
trước tới giờ trên chánh-trường cồ kim. 


Lý-triều tới tàn cục rõ rệt chỉ có vua hèn, 
tôi kém. Phải chỉ không có những cứu tỉnh dân 
tộc kịp thời xuất đầu lộ diện, hỏi dân ta có chống 
nồi cuộc xâm lăng đữ dội có một không hai trong 
lịch sử như cuộc xâm lăng của Mông-Cồ ? Xét 
như vậy ta thấy dân-tộc chúng ta bấy giờ tuy tiến 
bộ đã khá xa rồi nhưng nên thú nhận rằng vẫn 
chưa đủ điều kiện đề đối phó với những biển cố 
lớn lao từng đào thải rất mạnh nhiều quốc gia còn 
văn.minh hơu chúng ta như các nước Tống, Hạ, 
Liêu, Kim thuở ấy trên đất Trung-Hoa, Ba-Tư, 
Nga, Ý, Thồ ở Tây-phương v.v... Giai cấp lãnh 
đạo trước vấn đề này quả đã đóng vai trò quan 
hệ hơn hết thầy và có một giá trị hết sức đặc biệt. 


.Từ năm 1257 đến 1287, ba chục năm dòng 
chúng tả phải đương đầu với ba cơn giông tố do 
nơi Mông-Cô, ba ph:n lao lung, ba phen chúng 
ta chiến thắng. Cuộc chiến thắng đã dựa nương 
được vào nhiều điều kiện thực tế và tỉnh thần 
tốt đẹp, nếu không nước chúng ta đã bị san 
phẳng, lá cây nzạn cổ cũng chẳng còn. Bạn Thoát- 
Hoan, Ô.Mãä-Nhi đã chẳng từng tuyên bố và đã 
từng thi hành thật sự chủ trương tần bạo nhất 
của chúng ở khảo chốn khắp nơi đó sao ? 

Nhìn vào tồ-chức chính-trị đời bấy giờ thì 
"T:rần-Triều đã thiết lập một chính thề phong- 
kiến và tứư-hữu (vua giữ địa vị độc-tôn, các tôn- 
thất chia nhau các địa vị vương hầu, được quyền 
tuyền-mộ quân-đội, có thái ấp và do các thái ấp 
nên sinh ra chế-độ nô, tì, hoành (nô-lệ) v‹ v«. 


Luật pháp rất là nghiêm ngặt, tuy vậy tôn 
giáo (Phật giáo) từ Lý qua Trần đã ảnh hưởng tất 
mạnh đền văn-hóa cũng như chính-trị nên: nhà 
Trần biết lấy nhân hậu, lấy thần dân làm căn-bản. 
Có th nói rằng chính sách thân dân và nhân hậu 
ấy còn chịu ảnh hưởng của riênz Lý-Triều nữa. 
Chinh vua Thái-Tông năm Nhâm-Hợi (1251) niên- 
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hiệu Nguyên-Phong tự tay đã soạn bài Minh đề 
khuyên bảo Hoàng Gia thi hành các điều trung, 
hiếu, hòa, tốn, ôn, lượng, cung, kiệm. Thuế khóa 
đời Trần xét ra nhẹ hơn các đời sau, thêm vào 
đó còn có những tồ-chức cửu-tể và xã-hội rất là 
chu-đáo, nhất là sau cuệ: chiến thẳng Mông.Cồ. 
Tới thi Mông-Cồ trần qua nước ta, hội nghị 
Điên-Hồng được thiết lập, triều đình kêu gọi sự 
đồng tâm nhất trí của Quốc Dân và nhường quyền 
cho các tầng lớp nhân dân định đoạt số mệnh của 
quê hương xử sở. Tóm lại tuy Trần-triều có xây 
dựng chế độ phonz-kiến, nhưng vẫn gần dân, 
thương dân và trong việc bảo vệ chánh quyền, 
thực ra họ Trần chưa bề áp dụng những phương 
pháp quá khất khe, tàn nhẫn với nhân dân. 


Về kinh-tế từ Trần triều khởi nghiệp năm 
1225 đến 12oo mới có nạn đói, tức là trong ngót 
mo năm, kinh-tể của dân tộc ta vẫn được sung túc 
vững vàng, nhờ vậy nước ta mới đương đầu 
được ba phen với giặc Bắc. Còn nạn đói năm 
“Canh.Dần (12oo) nếu đã xây ra là vì cái hậu quả di 
thiên của ba cuộc chiến-tranh liên-tiếp. 


Về quân-sự các nhà Chính.trị của T:rần-triều 
đã rút được tất nhiều kinh-nghiệm trước manh 
tâm của thực dâu Bắc.Phương nén đã có sự đề 
phòng cần thận. Thời bình thi có sồ Định, hộ- 
tịch khai trình, ghi chép rõ rằng, vô sự thì dân 
chúng được tiếp tục nông nghiệp, lúc có chiến« 
tranh cứ chiếu danh sách mà tồng động viên, bấy 
giờ người dân nào cũng là quân lính cả. 


Bầy thế kỷ trước mà ta đã có phương pháp 
tồng động viên nhân lực và tài nguyên quốc-gia 
hợp-lý như vậy kề đã sáng suốt và tiến bộ lắm † 


Lược qua 3 ưu-điềm trên đây, ta không lạ gì 
chuyện quân lính của ta cức lòng thích 2 chữ csắát» 
"Thát» vào cánh tay đề quyết sống chết với giặc. 
Ta cũng thông lạ gì khi chạy ra Hải-Đông, vua 
Nhân-tông cùng tiều tất Trần-Lai chia nhau nắm 
cơm hầm, sau khi lạc lõng từ sáng đến chiều lúc 
đường cùng, vận bĩ. 

"Tinh thầa chiến đấu ấy, cảm tình giữa quân- 
đội và cấp chỉ-huy như cha với con đã tạo nên 
điều kiện chiến thắng là di-nhiên. 

Trên đây chúng ta đã kiềm soát hoàn cảnh xÃ 
hội và nhân tâm dưới đời Trần đề xét nguyên 
nhân của cuộc chiến thẳng. Bây giờ ta hãy coi cái 
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tài điều binh khiền tướng của Tiết-chế thống lĩnh 
Trần-Hưng-Đạo. 


Trong ‹cTôn-Ngô binh pháp» của Trung-quốc 
đã đề ra nhiều phương - pháp chiến đấu và định 
nhiều nguyên tắc hầu như bất di bất dịch qua 
không gian và thời gian cho nên ngày nay nhiều 
nhà quân sự có tiếng ở Á-Châu vẫn còn phải học 
hỏi và tuân theo. Binh pháp của Tôn-Ngô vì sao 
có giá trị đặc biệt như vậy ? Theo thiền ý, xã-hội 
Trung-quốc xưa kia dưới đời nhà Chu đã trải qua 
6oo năm loạn lạc liên miên. Bao nhiêu cuộc thi thổ 
tài ba đã diễn ra trên các chiến-trường vĩ-đại của 
Trung-quốc (Bắc giáp Hung-Nô, Nam giáp. biền 
Nam-Hải, Tây giáp Tây-Tạng, Miến-Điện. v. v...) 
Tôn~-NÑgô (Tôn-Võ-Tử và gô-Khởi) đã rút được 
nhiều kinh-nzhiệm qua các cuộc tranh chấp của 
các đời trước mà làm ra bệ Binh-Pháp này. Rồi 
hai họ Tôn, Ñgô khuyên người làm tướng lợi dụng 
3 yếu-tố : Thiêt-thời, Địa-lyi và Nhân-hòa. 


Các nhà làm chính-tr, làm tưởng súy muốn 
thành-công không sao bỏ được ba yếu tổ đó. 


#« 
* *# 


ƯU NHƯỢC ĐIỀM CỦA TA VÀ GIẶC 


a) Kỹ thuật quân sự- 

Trước khi bàn đến các yếu tổ Thiên-thời, 
Địa-lợi, Nhân-hòa, chúng ta hãy phân tích 
những nhược điềm của chúng ta trên đây. hủng 
ta đã chỉ thấy xã hội Việt-Nam từ Lý qua Trần 
có một nền tỉng khá vững chắc ngờ có ngót 
ba thế kỷ tự do, độc lập (toro-r28;) Nhưng 
nền tảng đó đâu đã vững bằng nền tầng của 
quốc gia Trung Hoa dưới cá: đời Đường, Hân 
Tống và nền tảng các quốc gia Trung Âu thuở 
đó. Nói cách khác chúng ta tuy có một chút 
vốn nhưng chút vốn ấy vẫn không có một nghĩa 
lý gì đề đánh một canh bạc quá to. Vậy mà 
chúng ta đã thắng một con bạc đại phú thì 
hẳn người chơi canh bạc đó phải có nhiều thủ 
đoạn, mưu-trí lắm. 


Khi quân Mông Cồ sang xâm lược nước ta 
lần thứ ba, Hưng-Ðạo.Vương có bàn với vua 
Trần-Nhân-Tông (hồi tháng 6 năm Bình Tuất 
1286) rằng :« Nước ta thái bình đã lâu, dân không 
biết đến việc bình, vì thế, năm trước người Nguyên 


Đào lấn cướp, hoặc có kẻ đầu hàng, hoặc có người 
trốn tránh... » 


Lời nói này là sự thật, vì sau cuộc lý» 
Thường-Kiệt đem quân phá Tống, triều Lý 
dài hai thế kỳ đến triều Trần nồi lên được vài 
chục năm, dân ta từ đó không biết có bỉnh 
đao chỉ đề thì giờ lo việc nông tang. Thẳng 
hoặc có những khi phải đem quân đi đánh: 
Chiêm-thành hay đẹp các cuộc phiến động ở 
biên giới, việc binh thời đó cũng không cô gì 
quan trọng và ráo riết hết, tuy Lý triều có đề 
tâm săn sóc việc huấn luyện quân đội. Kỹ thuật 
quân sự, kinh nghiệm chiến trường, tỉnh thần 
chiến đấu xét ra cần phải do cuộc va chạm 
luôn luôn của sắt, của thép mới đồi-đào và 
thành một sứ: mạnh đáng kề, Nói tóm lại về 
Quân đội của ta dưới thời Trần chưa có gì đặc 
sắc hết nếu so với địch. 


b) Quân số và quân nhu của ta 
T;ần triều tuy đã dự phòng chánh sách tận 


đân chỉ binh nhưng quân số của ta và cả quân, 


khí rõ rệt vẫn không thề sáuh được với Mông 
CỀ vì họ đã nắm được trong tay một cái kho 
nhận lực vô tận sau khi làm chủ nhân ông dân 
tộc Trung Hoa ngay thời bấy giờ cũng có Ít 
nhất hàng mấy trăm triệu người. Đó là không 
kề các lực lượng họ có thề trích ra ở nhiều thuộc 
quốc khác của họ. Trần triều đưa ra 20 vận 
quân trong ba phen thử lửa. Mông Cô huy động 
trước sau 8o vạn tỉnh binh. Trong số 8o vận 
quân này một phần là người Hán và một phần 
là Mông Cồ từng dẫm chân khắp cõi chiến 
trường Âu, Á, từng xông pha hàng ngàn trận. 
Quân đội như thể mới là đáng kề, và với một 
nhân lực hùng hậu đến thể thì mộng bá chủ cả 
Thế giới của nhà Nguyên đâu có phải là chuyện 
viền vông. 


Trung-Quốc đã là cái kho nhân lực, nhân 
tài vô tận thì về mặt tài nguyên cũng vậy. Nếu 
họ muốn, họ có thề kéo dài cuộc chiến tranh 
mãi mãi. Bao nhiêu quân linh và các nhu cầu 
vật chất đã có các nước chư hầu cung đốn, không 
kề Trung quốc đi nữa, có thề cũng không bao 
giờ thiểu, cho nên ba phen Mông Cồ xuất binh 
dù thua mà hầu vẫn không hao tồn đến nguyên 
lực, uy thế của Mông Cồ trên thể giới thuở đó 
vẫn lan rộng và vẫn mạnh. Về phần ta, ba 


phen chiến tranh, người vật, non sông, thành 
quách ngửa, nghiêng tiêu điều hết cô nói. Tuy 
chúng ta thắng mà vẫn không tránh được những: 
ảnh hưởng tai hại của chiến tranh, chẳng vậy 
vài năm sau, khi chiến cuộc kết liễu, nạn đói 
bùng ra khắp nước, đấy chẳng là hậu quả của 
cuộc kháng địch vậy sao ? 


ĐỀ kết luận chúng tôi cho rằng thực lực vá 
binh đội đời Trần đầu thế kỷ XII chỉ đủ cho 
chúng ta làm đàn anh các đị tộc triền Nam và 
miền Tây bán-đảo này mà thôi. 


Trái lại với cái thự: lực mỏng manh ấy, Trần 
triều đã giữ nguyên vẹn được bờ cõi lại đánh 
tan được ngót triệu quân Nguyên thì thật đã làm 
nên một sự nghiệp hết sức kỳ-dị trong lịch sử 
cồ kim, 


c) Vấn-đề chiến-thuật và chiến-lược (Đồi 
nhược ra cường) 


Đây là mật dịp cho ta nhận xét tài làm 
Tướng của Trần-Quốc-Tuấn và khả năng của bạn 
Thoát-Hoan, Ô-Mã-Nhi, Toa-Đô, Phàn-Tiếp, Lý 
Hằng, Lý Quán... Mông Cô;chuyên dùng chiến- 
thuật «Đánh mạnh đánh mau» đề làm điện đảo 
chiến trường. Phụ vào chiến -thuật này là một 
quân số đông đảo, can đảm phí thường, có biệt tài 
bắn cung cưỡi ngựa và xử dụng đại bác. Với 
chiến pháp «xuất kỳ bất ý » và với các lực lượng 
di sơn đảo hải của họ, xét lịch sử chiến đấu giữa 
Mông Cồ và nhiều dân tộc thế giới luôn mấy thể 
kỷ liền, chưa một dân tộc nào cầm cự được. Quả 
vậy, lực-lượng chiến-đấu và xung-phong của họ 
có thể nói là những trận cuồng phong không hề 
biết có chướng ngại, 


Hưng - Đạo - Vương là một ông lang đứng 
trước một cơn bệnh hóc hiềm không thề dùng 
bạo phương đề chế ngự. Từ mặt trận Đông Bắc 
(Lạng -Sơn đến Vạn-kiếp) qua mít trận Đông 
Nam (Thiên Trường — Thanh, Ñzhệ) tuy Bộ Tồng 
Tham - Mưu của Vương có hạ lệnh ngăn giặc; 
nhưng không được ham chiến nghĩa là khi xét 
không đương đầu được với giặc thì phải rút lui, 
phải lần tránh ngay đề bìo toàn quân chủ lực. 
Cuộc xung đột tại Lạng-Sơn và vài địa điềm lân 
cận chỉ cốt lợi dụng quân địch ở xa tới mỏi mệt 
mà đánh phá và gây thiệt hại cho họ một phần 
nào, 
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Phê bình nghệ thuật chỉ đạo chiến-tranh của 
tHưng-Đạo-ÝYương, Hồ-Hán-Sơn trên báo «‹ Đời 
tới» kim điềm các trận đánh Mông-Cồ tỏ ý 
không tán thành việc Hưng-ĐÐạo-Vương đã huy 
động đại quân hai phen tại Lạng- Sơn đề ngăn 
giặc. Ở đây hai phea ta đi thua. Hỗ Hìna-Sơa 
cho rằng quân giặc đang đông, đang hăng mà dùng 
địa chiến thì không lợi bằng du-kích chiến, và 
thưa t:ận ngay lúc đầu không khỏi tai hại cho 
tinh-thần Quân-đội. 

Theo chúng tôi, du-kích chiến phải có cuộc 
vận-động chiến, tức là phải có nhân dân ủng hộ 
chiến-tranh. Nhân nhân địa phương vào thời đó 
thưa thớt, nên ta mất hẳn yếu-tố căn bản cho đu- 
kích chiến. Hưng.ĐÐạo-Vương chắc căng thấu đáo 
tình trạng này. Ngài dùng đại quân giữ các ải 
Khả-lợi, Lộc-Châu, Chi-Lăng (thuộc Lạngz-Sơn) 
và chống giặc không ngoài ý tuyên-truyền chiến- 
tranh, bất kề thắng bại, còn hơn là giặc tràn như 
nước lũ vào bờ cõi mà vua tôi, tướng sĩ đều bỏ 
chạy như gà non gặp cáo, hay lần lút nơi này, 
nơi khác sao cho lòn; dân khải khủng khiếp, e sợ. 
Ta còn thấy việc rút lui nhanh chóng của quân 
Trần thì rõ rệt Hưng-Ðạo-Vương không cố ý ăn 
thua với giặh bằng địa chiến, vậy địa chiến chỉ có 
tác dụhỳ tuyên truyền hay vận-động chiến-tranh 
với nhân dân toần quốc thì phải hơn. 

Trong giai- đoạn đầu, nguyên-tắc chỉ đạo 
chiến-tranh của Ngài nằm gọn trong mấy chữ «dĩ 
đoản chế trường ». Với nguyên-tắc này phải dùng 
mưu hơn là dùng sức. Khi nhắm được chồ yếu 
của địch thì quân ít cũng có thề mở cuộc tấn công. 
Bình đội phải triệt 4Ề khai thác địa hình, địa vật. 


— Phải làm sao cho giíc không thấy rnình, 
tauốn đánh khêng được đánh, đề họ sẽ buồn nản 
và sinh lơ đãng. 


— Khi quân địch rối loạn tinh-yhần thì tập 
trung ngay lực-lượng đề tấn công và phản công. 
Tỷ-dụ: Trận Tây-kết có nhiều đạo quân như 
quân của Trần- nhật - Duật, quân Trần - quang- 
Khải, quân Trần-Quấc-Toản, quân Nguyễn-Khoái 
và đại quân của hai vua Trần cùng đến dự chiến. 
Quân Trần bao vây trước cho địch hết đường 
chạy rồi phóng ra hết lực -lượng đề tiêu diệt. 
Toa-Đô đạt bại và rụng đầu do cuộc phản công 
dữ đệi này. 
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Khi thì đánh lẻ tẻ bằng những quân cẩm tử, 
khi đột kích, phục - kích nhằm lúc địch chuyền 
quân hay kém đề-phòng, chiến trường luôn luôn 
có sự áp dụng các thế biến hóa bất thần, chiến. 
thuật, chiến lược cũng không theo hẳn một lối 
mà phải tìm cách thích hợp rất sát với hoàn cảnh. 


d) Phá lương thực của giặc đề phá tỉnh 
thần địch. 

Hưng-Đạo-Vương lại rất quan tâm đến vấn- 
đề lương thực và quân-nhu của địch, Trong cuộc 
chiến-tranh tự vệ lần thứ ba, hai phen quân ta cổ 
nhằm phá hủy thuyền lương của Mông Cồ và 
phá được thuyền lương thì khởi cuộc tấn công 
ngay. Tận lương vô “kế, địch phải thưa do cái đòn 
ác độc này đến nỗi phải cướp bóc lương thực của 
dân gian. Tuy sử không thấy chép Trần triều áp 
dụng chước « Thanh đã» (vườn không nhà trống) 
nhưng ta có thề thấy rằng nếu dân gian không 
dấu lương thực hay tiêu hủy thóc gạo thì quân- 
đội Mông Cô đâu đã chóng kiệt quệ, khiến 
Thoát-Hoan phải hạ lệnh lui binh sau bốn tháng 
chiến đấu (cuộc chiến - tranh tự vệ bắt đầu từ 
mồng 3 tháng 1r năm Đỉnh Hợi (128?) và kết 
liễu và tháng 3 năm Mậu-Tí( (288). 

Yếu-tổ tâm lý là một điềm quan-trọng trong 
chiến-tranh. Các nhà tướng trong thời đại của 
chúng ta giờ đây mới biết đề cao vai trò của nó 
và đặt ra các kế hoạch tác động tỉnh-thần đề thi- 
hành cuộc chiến-tranh tâm-lý bên cạnh cuộc 
chiến-tranh cơ-giới, tà 


Trong cuộc xâm -lăng lần thứ nhất, Hưng. 
Đạo-Vương đã đề ý ngay vào điềm này. Thấy giặe 
mạnh, Hưng-Đạo-Vương lùi nhưng ngó vào trận 
thế đề tùy cơ ứng biến. Ít lâu giặc không quen 
tauy thô, ốm đau tật bệnh sinh ra mãi mệt phải 
rút về. Ngài biết thủy thô, thiêa thời ở nước 
ta là một mối nguycho giặc cần phải lợi dụng 
triệt đề và cùng một lúc, Ngài hiều sức tmạnh ö 
ạt của giặc vốn không có tính cách bền vững, lầu 
đài nền luôn luôn giữ được sự bình tỉnh, 

Lợi dụng thiên thời, lợi dụng địa lợi chưa 
đủ. Khi giặc bị phá về lương thực quân như, bế 
tắc về tiếp-vận phải đi cướp thóc gạo của dân ta 
đề sống, N;aài liền thả ngay tủ binh đề báo tin 
thất trận của Trương-Văn-Hö. Kết quả đã khiến 
từ Thoát-Hoan trở xuống ngã lòng, thoái chị, 


Sau trận Chương-dương và Tây-kết, Hưng- 
Đạo-Vương thấy lòng quân hăng hái vì vừa thẳng 
được những trận lớn, liền mở cuộc tồng phản 
công khắp nơi, dưới thủy và trên bộ. Đó là lợi 
đụng khí thế hay tính thần Quân-đội đang lúc 
lên cao đề tiến, đồng thời đem khí thế hăng hái 
đề uy hiếp địch quân. Vương hiều rõ ngoài khả. 
năng vật chất phong phú, địch còn có một căn bản 
tinh-thần vững chắc. Xét lại cái phong phú vật 
chất không đáng sợ, Ngài cùng tướng sĩ chỉ cần 
tấn công ráo riết vào mặt tinh-thần nhất là giữa 
lúc địch đang bại trận liên tiếp. Giờ phút này sau 
những cuộc hăng máu bất lyi, địch nghiền ngẫm 
cuộc chiếnđấu của mình lại càng chán-chường 
thêm. Họ cảm thấy, họ chỉ là những con người 
tmáy bị đầy đưa vào hết cuộc chiến-tranh này đến 
cuộc chiến-tranh khác, từ bao nhiêu năm. Tuy họ 
đã chiến thắng nhiều nơi (ngoài Việt-Nam) nhưng 
họ vẫn là công cụ, vẫn là nạn nhân của một chinh- 
sách đế-quốc nhiều tham vọng. Nhiều kẻ trong 
bọn họ đã phơi xương trắng ở chốn quê người 
đất khách. Họ đâu phải là kẻ vô tri mà không 


nhìn thấy sự thật não-nề đó. Đến Việt.Nam thì) 


họ biết mùi chiến bại, thần xác bị mỏi mệt, tật 
bịnh luôn luôn, đầu óc lúc nào cũng bị thẳng 
thốt, các điều kiện chiến-đấu rất khó-khăn, trong 
lúc đó các đội quân kháng chiến như ma chơi, lúc 
ần, lúc hiện, lúc trùng trùng điệp điệp kéo đến 
ào-ạt bồ vây bốn phía làm họ trở mình không 
kịp, họ có hết lòng cũng không chống đở nội. 


Lúc này không cần đến tiếng địch của Tử- 
Phòng (biệt hiệu của Trương-Lương, là mưu thần 
cảa Hán Bái-công, đã dùng tiếng địch đề giải tán 
đám tàn quân của Hạng Vũ bên bờ Ô-Giang) bọn 
người viễn xâm đó đã đủ m?m lòng vì chán 
chường, vì xa gia-đình, cố quận, vì chiến-đấu 
không lý-tưởng. Hạ không mong gì hơn là chiến 
bại vì có chiến bại mới có cuộc bãi binh đề ra về, 


Nhất là quân Hán trong hàng ngũ Mông-Cầ, 
lại càng không muốn đánh nhau... Mông Cồ vừa 
đây đã chẳng dầy xéo tan nát quê hương của họ 
sao ? Quyền lợi của Miông.Côö đâu là quyền lợi 
của Hán-tộc Í 


Đoàn quân ô hợp đó tóm lại đều có một tâm 
lý chung, là họ thấy bị lao thân vào một cuộc 
chiến đấu vô nghĩa nên luôn luôn họ sẵn sàng 
hành-độnz một cách tiêu cực nếu có dịp. Ngoài 


ta càng thưa trận, họ càng sợ sệt nghĩ rằng khi các 
dân tộc trên thể giới bại trận, mà quân Việt 
nhiều phen thẳng Mông Cô hẳn là quân Việt 
tài giỏi vô cùng. Ngược lại Việt quân coi cuộc 
chiến là lẽ sống còn của toàn dân. Với cấp chỉ~- 
huy, binh-sĩ khăng khít ahư đa với thịt, cùng chia 
xẻ mỗi gian lao, cùng hướng theo một lý tưởng. 
Họ tin cậy ở chủ tưởng như con đổi với cha. 
Tin tưởng này căn cứ vàc thời quá vãng đã có 
sự thân mến thành thực, nhiều phen nếm ngọt xẻ 
bùi, Họ luôn luôn nhớ đến lời Hịch năm Giáp 
thân (1284) của Hưng-Đạo-Vương giảng giải cặn 
kẽ vì sao họ phải cố gắng sống chết đề đánh đuöi 
quân thù. Hai chữ csát Thát›» trên cánh tay há 
chẳng là biều hiệu tấm lòng quyềt tử đó sao? Rồi 
họ thắng, thẳng vì sức mạnh của chính nghĩa và 
chính nghĩa là sức mạnh vô song vô tận. 

Thêm vào đó, bên cạnh sự thân ái giữa binh 
tướng của ta còn có một yếu-tố khác quan-trọng 
hơn là lòng yêu nước nồng nhiệt... 

Việc binh phải kiêng nhất sự kiêu, đã kiêu 
tất không có đề phòng, và kiêu ngạo là thông bệnh 
của hầu hết của các tướng sĩ Mônz.Cồ Vậy chính 
họ đã mở cửa đề đón sự thất bại, Từ năm 1257, 
gươm giáo đã chạm nhau, lúc nào Trần triều cũng 
ấp dụng lối vừa đánh vừa xoa, lại tỏ vẻ sợ sệt 
nữa đề lừa quân Nguyên vào chỗ khinh địch cho có 
đủ thì giờ thi hành mưu chước và hạ những đòn 
chí trở. Cái trò gửi sứ-bộ qua Bắc triều hay việc 
cầu hòa trước hành~doanh Thoát.Hoan, Ô.Mã-Nhi 
thường diễn ra. Địch vẫn luôn luộn mắc phải. 


đ) Lợi dụng lòng yêu nước của quốc đàn 

Mở lịch sử, ta thấy ngót 3o thế kỷ với hạ 
Hồng-Bàng, dù ở tình trạng sơ khai ta cũng 
phải biết ít nhất thế nìo là tự do, độ: lập. Đín 
khi đâu biền đôi thay, ta bị nô lệ hơn ro thể kỷ, 
nhục nhã đau khồ càng lắm, tỉnh thần quốc gia 
chủng. tộc càng cao. Rồi họ Trưng, họ Triệu, 
họ Khúc, họ Ngô qua các nhì Định, Lê, Lý đem 
bao nhiêu xương máu tranh thủ, xìy dựng và 
củng cố được độc lập, dân ta càng biết sâu xã 
hơn bao giờ hết, rằng độc lập, tự do là căn bản 
của đời sống dân tộc. Vì vậy lời hịch của Hưng- 
Đạo-Vương vừa tung ra, tiếng kêu gọi lòng ái 
quốc của Vua Trần giữa đi?n Diên Hồng được 
ngay dư âm khắp nước. Tiếng quyết chiến vang 
lừng 4 cõi, chữ «Sát Thát» nồi trên khắp mọi 
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cánh tay, cái hùng khi, lòng ham sống của cả 
một dân tộc trồi dậy. Lợi dụng được lòng yêu 
nước thiết tha của quốc dân đến mức cuồng nhiệt, 
ấy Đại Tướng Trần Quốc Tuấn lại giỏi việc điều 
bát quân đội, thì cuộc chiến thắng phải là 
chuyện tất nhiên, 


Sở-trường và sở-đoản của 
Mông-Cò 

Việc bại trận của Mông Cồ ba phen ê-chề 
nhục nhã trong 3o năm ròng hẳn là phải có 
những nguyên nhân cụ thì, cũng như những 
cuộc chiến thắng của người Việt đâu phải là một 
điều may rủi, tình cờ. 

Ai chối cãi rằng Mông CầỀ không nhiều quân 
và quân nhiều không là một ưu điềm ? 


tướng sĩ 


Quân nhu, lương thực của họ, có thề nói 
là vô tận đề theo đuôi một cuộc trường chỉnh, 
nhất là đối với một nước nhược tiều như Việt 
Nam, thì cuộc trường chỉah là một điều hết 
sức nguy hiềm, tai hại. Tất cả các ưu điềm 
này, chúng ta đã có địp nái đền. 


Còn chiến sĩ họ? Họ từng đem quân reo, 
ngựa hí đi hầu khắp mại nước dưới trời Âu, 
Á, bảo rằng chiến sĩ M›nz Cồ kém - Đi, kém 
kinh nghiệm sao được Í Nhất là tại chiến trường 
Trung Quốc, họ đã có dịp thử tài, đạ trí với một 
dân tộ: văn minh trước nhất trêa thế giới đã sản 
xuất ra biết bao nhiêu danh tưởag lỗi lạ: tài 
ba từ hai ba mươi thế kỷ qua đến ngày nay, 
còn đề lại cho hậu thế nàữa; bình thư yếu 
lược rất có giá trị. Sông núi Trung; Quốc và 
cả các quốc gia khá: cũng hiềm trở, kỳ khu 
chẳng là những lợi thể cho các anh hùng bản 
địa làm đất dụng võ sao ? Vậy mà bạn Thành 
Cát Tư Hin và con chấu vẫa cử thắng. Hạ 
thắng bằng lối đính mạnh, đính ma+, dấc toàn 
lực thẳng vào đối phương như trời long đất 
lở, Lối chiến trận lợi hại vô cùn; này có lẽ 
đặc biệt nhất, riêng người Mông C3 mới có từ 
đầu thế kỳ XI, nếu ta đề ý nhận xét tình 
trang chiến tranh của các dân tộc trên thế giới, 


Ấp dụng được lối chiến trận này, điều kiện 
tối cần là phải có tỉnh thần thượng vö và lòng 
can-đảm đặc biệt, Quả vậy chiển sĩ Mông cồ là 
những con người thép, lóng can đỉm hay tỉnh 
thần chiến đấu của họ thật là có thừa. Năng lực 
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của họ lại mỗi ngày một tăng gia nhờ những cuộc 
chiến thắng liên miên trên hết nước này đến nước 
nọ. Họ tự cho mình là một giống người sinh ra 
đề ngự trị các dân tộc trên thể giới bằng sắt và 
bằng mắu và dưới con mắt của hạ không một dân 
tộc nào đáng kề hết, cho nên lấy cường lực chống 
cường lực quả thật đối với Mông cồ là làm 1 việc 
tự sắt, 


Ngay cuộc chiến tranh năm Đinh-Tị (1257), 
Hưng-Đạo Vương đã nhận thấy các cái ưu nhược 
điềm của họ, Rồi do sự hiều biết sâu xa các chiến 
Phầp cồ kim, Ngài tìm ra được cách đối phó có 
hiệu nghiệm. 

Phải chỉ sang đến đất Việt sau một vài cuộc bại 
trận, quân thần vũ kia thay đồi ngay chiến thuật, 
chiến lược, không ở sức; cậy tài dùng chước tầm 
ăn lá dâu, ung dung thủng thẳng, không hà hiếp 
lương dân, không cần max thẳng lợi (đây là lời 
Hưng-Đạo-Vương bàn với vua Anh-Tông khi nhà 
vua đến vấn kế lúc Ngày sắp chết) thì tình thể 
đôi bên chưa biết sẽ thể nào và người Việt ta có 
giải quyết được cuộc xâm lăng cũng còn là muôn 
vàn lao khô. Trái lại Mông Cồ cứ tự kiêu như 
nhà giàu cậy của, phung phí nhân tài, nhân lực, 
đến nỗi thua hết trận này trận khác, làm gì tướng 
sỉ chẳng đi dân đến chỗ nản lòng thoái chí. 
Thường tình con người ta mỗi khi thấy sức mạnh 
quen dùng của mình đang có kết quả bỗng trở 
nên vô hiệu dễ sinh thất vọng, nhất là qua tao 
nầy tao khác, tình thế bi đát. cử tiếp diễn và kéo 
đài. Đoàn quân viễn chỉnh chính tông Mông-Cồ 
cồn chán nản, thì các đoàn quân phụ thuộc người 
Hán trong bụng sẵn sự căm hờn lại càng rời rã 
như cát khô, cơm nguội. 


Chúng ta ai mà không nghiệm thấy ba phen 
đoàn quân xâm lược sang Việt Nam. lúc vừa tới 
thời hùng hồ gớm ghê, nhưng sau một vài tháng 
gắp sự khó khăn, nhụê khi buồi đầu tan dần như 
mây khói. Trước đây, sở dĩ bao nhiêu cuộc vạn 
lý trường chỉnh của họ thành công chỉ là nhờ chỗ 
đân bản địa không cầra cự đượo lâu dài, thiếu 
sự bền bỉ tỉnh thần và vật chất. 


Việc thua trận của Mông-Cồ ở nước ta, 
ngoài chỗ do thiếu điều kiện thiên thời, địa lợi, 
nhân hòa, còn có thề tóm tắt do các nguyên nhân 
đưới đây và những n;uyê1 nììa này là nyaiyên 
nhân nội tại không thề tha thứ được : 


1) Từ tướng đến quân c5 tính tự kiêu, tự 
đại, vì khinh địch nên kém sự đề phòng mà phải 
thua trận. ` 

2) Các Tướng lãnh thôn; biết thay đồi chiến 
pháp đề đối phó với các đặc-điềm địa phương. 

3) Thua trận chóng sinh nản do thiếu đức 
tỉnh kiên nhẫn. 


4) Việc liên lạc trong Quân đội kém cỏi nên 
không biết tin tức của nhau đề lo việc tương trợ, 
thành ra lực lượng bị phân tán. 


s) Tồ chức tiếp vận không có lo xa, đến nỗi 
các thuyền lương bị cướp phá, vấn-đề tiếp vận 
bị ngừng ngay lại. 


Có người phê bình rằng, nguyên nhân của sự 
khuyết điềm này do Quân Mông-Cðồ bấy giờ còn 
ở trình độ bán khai, nên không biết lợi dụng 
tết quả của chiến tranh. Đáng lẽ họ cần phải lo 
bảo vệ các kết quả đó, tránh sự phí phách tài 
sìần của dân bản địa thaa trận, thì trái lại chính 
tay Mlông-Cô lại hủy hoại các chiến lợi phầm 


trước. Đáng lẽ họ phải nghĩ rằng việc tiếp vận. 


qua những chặng đường nghìn dậm từ Trung 
quốc tới đây đâu có nhanh chóng, sao bằng lấy 
chiến tranh nuôi chiến tranh. B› Ichác, rểu không 
trông vào lương thảo của dân bản địa thì các đoàn 
tiếp tế quân như của chính quốc lú: nào cũng 
sẵn sàng ở bên này biên giới đề phòng khi 
thiểu hụt, 

Tóm lại, tưởng lĩnh Mông C5,- ngoài cái 
tỉnh thần thượng võ và cảm tử đã yếu kém hẳn 
những ý thức cần thiết về chiến pháp và tô chức 
chiến tranh trên phương-diện tịnh thần và vật 
chất. Hạ đã quen những cuộc chiến thinz dễ dàng 
tồi đã thất bại thim thương mà ba phen vẫn 
không nhận ra nguyên nhân của sự thất bại, Ỷ 
thị vào sức mạnh đã là một mãi nguy, lại không 
nhận định được rõ ràng giá trị của đối phương 
và những sự khó khăn đặc biệt của chiến trường; 
trách gì chẳng bại vong thảm hại. 


* 
LL¿) 
QUAN NIỆM LÀM TƯỚNG VÀ TIỀU SỬ 
CỦA HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG TRẦN-QUỐC-TUẤN 
Với những trang trên đây, chúng tôi phân 


tách những ưu điềm và nhược điềm giữa ta 
và giặc cùng lối điều binh khiền tướng của đôi 


bên. Dưới đây chúng tôi xin kề vài nguyên tẢe 
tồng quát trong phương pháp chiến tranh của 
Hưng-ĐÐạo-Vương mà chúng ta không những thấy 
nó sâu sắc về mặt chiến thuật chiến lược, còn 
có giá trị đặc biệt về chính trị nữa. Với Hưng 
Đạo Vương, nghệ thuật đánh giặc là một chuyện, 
người làm tướng còn phải là nhà chính tr¡ lỗi lạc, 
và chính trị phải dựa vào chính sách thân dân 
cùng tỉnh thần dân chủ. 


Ngày ao tháng 8 nšm Canh Tí (1.2oo) Hưng 
Đạo Vương mất. Trước khỉ lâm chung, vua 
Anh Tông đến bên giường bệnh của Ngài, vừa 
đề thăm viếng Vươn; vừa có ý vấn kế cho 
tương lai, Vua Anh-Tông hỏi: 

qRủi khi Đại Vương khuất núi đi rồi, giặc 
Bắc lại sang thì đối phó như thế nào?» 

Ngài đáp : 

«Xưa Triệu-Vũ-Để lập quốc, vua Hán cho 
quân.sang đánh. Triệu Vũ Đế cho dân đốt phá 
sạch quang đồng nội, không đề quân địch cướp 
đoạt lương thảo, rồi đem đại binh ra châu Liêm, 
châu Khâm, đánh Tràng Sa lại dùng đoản bình 
đánh úp ở sau: đó là một thời». (Hưng Đạo 
Vương lầm ở chỗ này. Triệu Đà đóng đô ở 
Phiên-Ngung đem bình đánh thẳng Tràng-Š4, 
có lẽ Ngài tưởng rằng Vũ-Vương đóng đô ở 
nước ta). 

«Đời Định, đời Lê lựa dùng được người 
hiền lương. Bấy giờ bên Bác đang mật mỏi suy 
yếu, còn bên Nam thì mới mẻ hùng cường, trên 
đưới đồng một ý, lòng dân không chia xẻ, đắp 
thành Bình Lỗ mà phá được quân Tổng: đó 
là một thời». 


« Nhà Lý dựng nghiệp, quân Tổng nhòm ngô 
bờ cối, Lý-Triều đùng Lý-Thường.Kiệt đánh 
Khâm, Liêm, tiến đến Mai-Linh : đó là việc có thề 
làm được. 


“Trước đây Toa-Đô, Ô.Mã-Nhi vây ta bốn 
mặt, Chúng ta vua tôi đồng tâm, anh em hòa 
thuận, cả nước hợp sức chúng mới bị bắt đó là 
trời xui nên. 

w Đại khái kẻ kia cậy trường trận, ta có đoản 
binh, lấy đoàn chế trường, đó là thói thường của 
binh pháp, Quân địch ầm ầm tràn đến như lửa 
như gió, thế ấy để trị Nếu nó dùng chước tầm 
ăn lÁ dâu, không cần rau thẳng, không cướp phẩ 
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lương dân, thi hành nhân nghĩa, thì ta phải dùng 
lương tướng, xem tình hình mà liệu quyền biến 
như đánh cờ vậy. Nhưng phải tùy từng lúc mà 
chiến đấu, lựa hạng quân sĩ thân tín như tình cha 
con thì mới dùng được và phải nới lổng sức dân 
đề làm cái chước rễ sâu, gốc vững. Đó la phương 
sách hay hơn cả.» (Toàn thư quyền 6, tờ 8b-ob, 
chương mục quyền 8, tờ z1a-32a}. 

Coi qua mấy nguyên-tắc trên, ta còn thấy 
Hưng Đạo Vương đã nghiên cứu ¡ấ: kỹ lịch sử 
chiến tranh từ thượng cô giữa Bắc phương và 
chúng ta, những cuộc kháng Nguyên bằng lối dĩ 
đoản chè trường đã áp dụng nhiều lần kề từ Tây 
Âu Lạc chống quân Tần, Tri‡u-Vñ-Đế chống Hán, 
Triệu-quang-Phục tập kích quân Lương ở đầm 
Dạ Trạch v.v... Trong các cuộc chiến tranh này, 
các danh tướng trên đây đã khéo xử dụng các đặc 
điềm và ưu-điềm địaphươrg nên thâu lượm 
được nhiều thẳng lợi. Các danh tưởng đời sau 
này cũng có nhiều người làm nên sự nghiệp rực 
tỡ trong công cuộc chống xâm-lăng không mấy ai 
bỏ qua các phương pháp lợi hại đó. 


' Hưng - Đạo - Vương Trần-Quốc-Tuấn chẳng 
phải là một vi-nhân riêng của nước Việt.Nam. 
Ngài có thê liệt kê vào hàng vĩi-nhân thế-giới 
trong thể kỷ XI nữa vì Ngài đã cản đường quân 
xìm-lăng Mông-Cồ tại mi‡n Đông-Nam-Á. Phải 
chi không bị chặa ngay tại bờ biền Bắc-Việt, ngọn 
cờ Nam-tiên của Mông Cồ chưa biết còn đi xa tới 
đâu nữa. Nếu nghĩ rằng vị đại anh hùng ấy chỉ có 
công giữ vững tự-do, độc-lập cho nhân-dân Việt- 
Nam, bảo-vệ chủ-quyền lãnh-thồ của Việt-Nam 
mà thôi, thì sự suy-luận sự-nghiệp anh hùng đé 
chẳng thi*a.cận lắm sao ? 


Trước sự nghiệp chói lta sử sách ngàn thu 
của Ngài, người đời sau viết đến tiều sử của 
Ngài không thề nào không chú ýđ ến vài điều đặc 
biệt về Ngài như sau : 

Ngài tên húy là Quốc-Tuẩn, con của An-Sinh 
Vương Trần-Liễu và bà Nguyệt, em là Vũ Thanh- 
Vương Trần-Doän và là anh Thiên-cảm Hoàng- 
hậu vợ vua Trần-thánh-Tông (t258-1278). Ngài 
gọi Trần-Thừa (sau được tôn làm Thái.T3) bằng 
ông nội, Trần-Cảnh (vua Trần-thái.Tông) bằng 
chú ruột. Ngây sinh tháng đẻ của Ngài đến nay 
chưa ai được biết rõ rệt. 
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Năm Giáp-Thân (:284) là năm Thoát-Hoan 
sang xâm lăng nước ta lần thứ nhất Hưng-Đạa 
Vương tung ra lời hịch kêu gọi tướng sĩ đồng 
tâm hiệp chí đánh đuôi giặc nước. Ngài có câu: 
sa Ta với các ngươi sinh ra ở buồi rối ren, lớn lên 
giữa lúc chật vật, chính mắt trông thấy sử ngụy 
qua lại tới tấp trên đường...» Xét câu này đủ biết 
vào thời ấy nước ta gặp nhiều sự nhiễu nhương, 
trước cuộc khởi hấn của Mông-Cồ lần thứ [ 
(t257). Hưng-Đạo Vương bấy giờ còn đang ở tuồi 
thanh xuân (khoảng trên 2o tuôi) và ngay khi đó 
Ngài đã giữ hết trọng trách về quân sự. 

Qua tháng tư năm Tân-Hợi (t2sr) thân-phụ 
Ngài là An-Sinh-Vương Trần-Liêu mất mới bốn 
mươi mốt tuồi. Do đấy ta có thề ức đoán Ngài 
sinh vào khoảng năm Kiến-Trung thứ tư ¡228 đến 
thứ bảy 1231. 


Còn ngày mệnh chung của Ngài theo sử chép 
là ngày ao tháng 8 năm Canh-Tí (tzoo) đời vua 
Trần-Anh-Tông (r2g2-!214). Vậy Ngài thọ độ 6g 
đến 72 tuồi. Theo Toàn thư quyền 5, tờ 17a-b sau 
ngày 15 tháng a năm Tân Hợi (r2s1). Quốc Tuấn 
tự do luyến ái rồi kết hôn với Thiên Thành Công- 
Chúa. Thuở nhỏ người ta đã thấy Ngài dung 
mạo khôi ngô, thông minh đĩnh-đạc, lớn lên xem 
tộng các sách nên đủ tài văn võ đề làm những 
việc kinh bang tế thế sau này. 

Đối với hoàng tộc nhà T:ần, gà? đứng vÀo 
hàng Thân Vương. Hồi tháng ro năm Quý Mão 
(1288) do các chiến công kháng địch, Ngài được 
vuz trần nhân Tông (1270-1293) phong làm 
Thượng Quốc Công. 


+ 
* + 


MỘT VÀI ĐỨC TÍNH CAO CẢ 
CỦA HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG 
hay là - 
QUAN- NIỆM TRUNG HIẾU CỦA NGÀI 


Mở trang sử đầu tiên của họ Trần, ta thấy 
Thủ - Độ muốn giữ vững ngai vàng mới cướp 
được của nhà Lý, đã bầy mưu hạ giá Lý-Chiêu. 
Hoàng đề gả cho Trần-Cảnh. Rồi do chỗ Lý-Chiêu- 
Hoàng hạ giá, nhường ngôi cho chồng họ Đông A 
thới xuất hiện trên sân khấu chính trị Việt Nam 
ngót 2 thế kỹ, Sau 1a nám hương lửa Lý Chiêu- 


Hoàng không con, Thủ-Độ liền đem vợ Trần-Liễu 
đang có mang gán cho Trần-Thái.Tông. Việc đảo 
#ặa này đã ghi một mối thù đến chết vẫn không 
san vào trong lòng Trần Liễu, Một thời vì chuyện 
mày giữa 2 anh em Trần- Cảnh (T in.Liễu với 
“Trăn-Cảnh là anh em ruột) có sự xuug đột, chúng 
gði đã có kè. Sau này dù hòa hợp nhưng mối hận 
trong lòng An.Sinh-Vương Trần-Liễu vẫn không 
Khuây. 


Lúc sắp chết Trần-Liễu trối trăn với Trần- 
Quốc-Tuấn như sau ‹ Mai sau nếu con không vì 
# rà lấy thiên hạ thì ta nằm dưới đất cũng 
hông nhắm mắt được ›. 


Lời di chúc đó, Ngài không quên, nhưng 
trong bụng không cho là phải. Năm 1257 quốc gia 
lâm nguy, bình quyền nắm hết trong tay, Ngài 
đem lời Cha đặn hỏi thử bọn gia-thần là Dã- 
Tượng và Yết-Kiêu. Hai người này tỏ ngay lời 
can gián: « Làm việc ấy hẳn là giầu sang một thời 
đấy, nhưng sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Đại 
Wương bây giờ đã chẳng giàu sang rồi ư ? Còn 
chúng tôi thà chết già làm gia nô hơn là làm quan 
không Trung, Hiếu ›... 


Trần-Quốc-Tuấn cảm động rớt nước mắt, 
chịu lời họ là phải. Có lẽ ngài nghĩ rằng, một việc 
granh quyền thoán vị không hợp danh- nghĩa đều có 
hại cho dân cho nước hay cho nhân luân. Đối 
vôi vua Nhân Tông, trong là tình ruột thị', ngoài 
là nghĩa vua tôi, con người trượng phu đứng 
trong trời đất đâu có thê hành động như vậy ? 
Người ta tin mình traohết binh quyền lúc thời 
bính còn chẳng nên bội phản huống hồ lợi dụng lúc 
giác đến cồng ngõ mà trở giáo chẳng hèn lắm saol 
Bên trong gây biến, bên ngoài quân xâm lăng tràn 
tới, miếng đỉnh chung chưa chắc đã nắm được mà 
cái họa thì đã sờ sờ trước mắt. Tội với tö tiên, với 
quốc dân bao giờ rửa sạch ? Con người đã hấp 
thụ sâu xa đạo lý Không-Mạnh như Ngài không 
Khỏi có sự suy xét như vậy, cho nên lời cản ngăn 
cễa hai kẻ thủ-túc lọt ngay vào tai Ngài, 


Một hôm Ngài đem chuyện này ra hỏi ý 
Hưng-Vũ-Vương Quốc Hiến (Ngài có bốn con 
Hựng Vũ Vương Quốc Hiến, Hưng Hiếu Vương 
Quốc Uy, Hrng Nhượng Vương Quốc Tảng, Hưng 
Trí Vương Quốc Nghĩa, một con gái đẹp duyên 
còng Trầa Nhân Tông và mật nuôi lấy Phạm Ñg3 
1ão) Hưng Vũ Vương thưa — Ngay đối họ khác 


còn chẳng nên nữa là cùng máu mủ ruột già. 
Bữa khác cũng về chuyện này, Hưng Nhượng 

Vương Quốc Tảng đáp: 

— Vua Tống Thái Tồ xưa chỉ là một ông nhà 

quê, vậy mà biết lợi dụng thời cơ nắm được 

thiên hạ. Ngài nồi giận tuốt gươm kè tội 

Quốc Tảng. 

— Xưa nay kẻ loạn thần nghịch tặc toàn là 

những đứa bất trung, bất hiếu Í 


Nhờ có Hưng Vũ Vương khóc lóc van xin, 
Quốc Tảng mới khỏi chết. Ngài giận Quốc Tảng 
từ đấy cho đến khi sắp chết dặn lại khi nào Ngài 
chết, Áo quan đã đậy nắp mới cho Quốc Tảng 
vào viếng. 

Từ khi có sự hiềm khích giữa cha chú, Ngài 
giữ ý tứ hết sức. Trong khi chạy giặc Mông cô 
cùng hai Vua Thánh Tông và Nhân Tông, xưa 
nay Ngài có cái gậy đầu bịt sắt hình quả chuông 
mà lưỡi thì nhọn, Ngài liền vứt bả cái đót bịt 
nhọn ấy đề tránh mọi sự nghỉ ngờ. 


# 
*%* ®% 


TÌNH HỮU ÁI TRONG LÒNG ANH EM, 
LÒNG TRUNG DŨNG VÀ TÍNH THẬN 
TRỌNG CỦA NGÀI 

Hưng-Ðạo-Vương cùng Chiêu-Minh-Vương 
"Trần - quang - Khải trước kia cũng có sự bất hòa 
(Trần - quang - Khải là con thứ ba của vua Thái» 
Tông vốn thông minh và có văn-học, được phong 
làm Tướng Quốc Thái-Úy tông thiên hạ rồi thăng 
Thượng Tướng). Khi quốc -gia lâm nguy, hai 
người bả hết hiềm riêng hợp tác chặt chế đề 
lo việc nước, Một hôm ngài ở Vạn- Kiếp về, 
Quang-Khải xuống thuyền chơi, nhân Quang. Khải 
vốn ngại tắm, ngài liần cho sgười đun nước trầm 
hương rồi cởi áo Quang-Khải dội nước, ngài 
đùa : 

Thân thề Thượng. Tướng nhiều cáu ghét 
lâm xin phép cho tắm rửa. 

Quang-Khải cùng đùa lại : 

— Rất sung sướng được Quốc-Công tắm rửa 
cho. 

Từ đẩy, kẻ lo việc văn, người lo việc võ, 
chung vai đấu sức, đồng tâm hiệp chí nên đã giải 
quyết được cuộc xâm lăng Mông-Cồ, 
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Nước nhà bị giặc chà đạp, ngài tung ra lời 
hịch vô cùng lâm ly thống thiết : «.. đến bữa ta 
từng quên ăn. Ban đêm ta dựa gối trào nước mắt 
làng đau như cắt, giận không được nuốt thịt 
nằm da, ăn gan uống máu quân địch. Thân ta 
dù phải chặt làm trăm mảnh mà dính khắp cả 

.đồng, thây ta đù phải chết đến nghìn lần mà bọc 
vào da ngựa, ta cũng sẵn lòng...» 


Khi thể giặc đang mạnh, việc tần phá của 
chúng hết sức tai hại, vua Thánh Tông có ý đo 
dự về việc chống nguyên, hỏi ý kiến ngài về vấn 
đề này, ngài khẳng khái trả lời : 

q Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đu tôi 
trước đã s. 


Con người đó rõ rệt chỉ có một sống một 
chết với quân thù, nhưng lòng tin tưởng mãnh 
liệt đó không phải là vô căn cứ. Ngài hiều hai bà 
Trưng là gái mà một tiếng hô thu phục được 
sơn-hà. Triệu Quang-Phục quân cô, thể yếu đuồi 
được quân nhà Lương. Lý “Thường-Kiệt mặc 
đầa lực lượng Đại-Việt ta chớm nở dám đem 
quân phá đắt Tổng, bây giờ đây tỉnh thần dân-tộc 
` mỗi ngày một tiến thì vững lòng bền chí ắt cũng 
có th đ+aồi được quân thù ra khỏi bờ, cõi. Lòng 
quyết tử, ý quyết chiến ấy đi được xây-dựng trên 
mật thực tế của lịch-sử, nhưng phải có một nhận 
định bình tĩnh và sánz suất mới nhìn thấy cái 
thực tế đó, nšu không, giữa khi lửa chấy ngất 
trời, quân Nguyên hung dữ như sài, lang, tung 
hoành bổn cõi, không tin chắc vào quá khử oanh 
liệt của tiền nhân, lòng ái quốc mĩnh liệt của dân 
nước, ai dám nghĩ tới chuyện chấng giặc khi đồ 
mạnh mẽ hơn ta trăm phần. ? 


Trong trận Bạch - đẳng - Giang, được tin 
Ô-mã-Nhi rút binh, ngài cùng quân sĩ trở xuống 
Hó5a-Giang cùng thề « Trận này không phá xong 
gi: Nguyên thì không trở lại sâng này nữa s. 


Rồi mỗi lần quyết chiến, quyết tử là mỗi lần 
thành công, người đời nay do vận mạng dân.tộc, 
tự do của nòi giống há chẳng lấy đó làm nghĩ sao 


Khi nước đã yên, cuộc thái bình thịnh vượng 
trở lại, ngài đượ: vua Thánh-Tông phong chức 
Thượng Quốc-Công lại được quyền ban thưởng 
tước vị từ Minh-Tự trở xuống (duy có tước Hầu 
thì ban trước tâu sau ).Tuy được đặc quyền này, 
ngài cũng chưa từng ban tước cho ai cả. 
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Đấi với những người giầu có xuất tiền gạo 
giúp cho quân đội trước đây, ngài chỉ phong cho 
làm Giả-Lang-tướng mà thôi, nghĩa là tướng cho 
vay lương. 


Như vậy ta thấy rõ ràng từ cuộc chống 
Mông-Cồ là một chuyện có quan hệ sinh tử cho 
đất nước đến việc triều đình, ngài hết sức thận 
trọng. Làm tướng ngài không nóng nầy, bồng 
bột là cái tật rất thông thường của hầu hết các 
quân nhân hay vì những khí khái hão làm lỡ việc. 
quốc-gia. Giữ chức Thượng phụ trong triều đình, 
ngài không lạm dụng lòng tin cậy của vua, ban 
càn chức tước đề gây bè đảng, những đức tính 
ấy thật đáng làm gương cho hậu thế. 


LÒNG SÙNG BÀI CỦA NGƯỜI ĐỜI 
SAU ĐỐI VỚI NGÀI 


Ngày 2o tháng 8 năm Canh-Tý (1zoo) ngài 
mắt ở nhà riêng Vạn-Kiếp thọ hơn 7o tuồi, nhân 
dân xa gần xót thương như cha mẹ; chết. Tin 
buồn này đến tai vua, Vua đang ngồi ở nhà 
tuyên thất khóc to lên rẳng c(Thượng Phụ là trụ 
thạch của nước nhà, mặc áo giáp, cầm mũi nhọn 
quét sạch bụi Hồ, lấy lại Thần Kinh, vỗ yền 
muôn họ, nay bỏ trẫm mà đi, tìm đầu được người 
lo dân, yêu nước như Thượng-Phụ Í » 


Triều thần đều nhỏ lụy, hôm ấy có lịnh bãi 
chầu 1o ngày đề tỏ lòng thương tiếc bậc vĩ nhân 
của thời đại. Nhân-Tông Thượng Hoàng và vua 
Anh-Tông truyền chỉ các quan mặc áo hiếu tức 
là áo đề chở cha mẹ. Vua đi xe mộc, ngựa trắng, 
thân đến tận nơi trông nom tang lễ, đem đồ đồng 
liệm táng ở vườn An lạc, nay là một phần rừng 
An-Sinh, huyện Đông-Triều, tỉnh Hải-Dương. Tại 
đấy Vua Anh-Tông làm văn bia sắc phong ngài 
làm : Thái Sư Thượng-phụ Thượng Quốc.Công, 
bình Bắc Đại Nguyên-Soái, long công thịnh Đức 
võ liệt hồng quân, nhân vũ Hưng-Ðạo-Vương, 
sai lập miếu ở Thiên.Trường và Vạn Kiếp đề 
nghìn năm cúng tế. Ngay lúc ngài chưa mất, đề 
kỳ niệm sự nghiệp vĩ đại của ngài, vua Thánh 
Tông tự làm bài văn bia ở đền Sinh-từ của 
ngài đề thờ sống và ví ngài như Thượng-Phụ 
nhà Chu. 

Ngôi đền thờ của ngài ở Vạn-Kiếp ngót bầy 
thế kỳ nay không ngớt khói hương do dân hai xã. 


Vạn-Vên và Dược-Sơn trông nom. Hàng năm vào 
ngày giỗ ngài, nhân dân xa gần đưa nhau đến 
chiêm bái đông như nước châầy. Vạn-Kiếp vì vậy 
đã một thành cái đài công cộng đề toàn thề nhân 
dân tưởng niệm vĩ-nhân, ngoài ra dân ta còn thờ 
Ngài từng nhà, tôn ngài là Thánh như dân Trung- 
Hoa thờ Quan Vân-Trường. Chỉ khác ta thờ Hưng- 
Đạo-Vương đề nhớ ơn 1 vị cứu quốc. Người Tầu 
thờ Quan công vì mến đức Trung-Nghĩa. Trong 
Nguyên sử mặc dầu chiến bại, người Nguyên chép 
tên ngài cũng kiêng tên húy mà gọi ngài Hưng- 
Đạo-Vương. Vinh dự thay Í 

Dân Trung Hoa từ trước tới giờ mỗi khi con 
trẻ quấy khóc thường dọa bằng bốn tiếng: ‹Hình 
Tầu Tài Vòong› (Hưng-ĐÐạo-Vương) lại còn viết 
chữ này trên giấy đỏ dán ở đầu giường đề trấn 
ấp ma quỷ và cho trẻ con khỏi khóc đêm (theo 
báo Kiến quốc số r ngày 11/ïo/r949) một nhà báo 
Nhật năm ro4s qua Việt-Nam tìm đến Vạn.Kiểếp 
viếng đền ngài thấy hai câu đối : 


«Vạn-Kiếp hữu-sơn giai kiếm khi 
chục đầu uô thủy bất thu thanh 


liền cảm xúc viết bài thơ bằng Hán văn tỏ lòng 
ngưỡng mộ dưới đây : 


Thanh kỳ biệt hữu thử: giang sơn 
Sản xuất anh hùng biều thế gian 
qKiếm khi› do kinh Hồ lỗ phách 
« Thu thanh » tác sái, thủy sàn sàn. 


Dịch nôm : 


Ở đây riêng có cảnh núi thanh-kỳ chung đúc 
nên trang anh hùng làm tiêu biều cho thể gian. 
Cái hơi kiếm của ngài đủ làm cho giặc Mông-Cồ 
kinh hồn mất vía. Tiếng mùa thu hiu hắt, lạnh 
lùng, nước Lục đầu ào ào, dào dạt. 


VỊNH HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG 


Anh hùng cứu quốc sáng dị luân 
Hiền hách ngàn thu : Đức Thánh-Trần f 
Gậy trúc lòng son thờ nhị Để, 
Cờ mao, dạ sắt khiển tam quân. 
Ba phen giặc Bắc tan hồn quỷ, 
Muôn thuở, dân Nam tựa bóng thần. 
Núi Dược, sông Đằng thêm nồi tiếng, 
Đầu nhờ tài trí đắng Nguyên Huân. 
Tăng Chỉ: 


CẢM ĐỀ VẠN-KIẾP 


Này núi, này sông, nàp miếu lầu, 
Những người thiên cồ bây giờ đâu ? 
Máy xanh lớp lớp rơi sương lạnh, 
Kiếm bạc đìm đêm nhà khí sầu. 

Vạn Kiếp lập lòe tàn lửa trận. 
Lục-đầu uăng uằng khúc ca thâu 

Đâu hồn chính khí đêu nay mất ? 
Nhớ Đại Vương xưa đuồi giặc Tầu 


Hồ Xanh 


BẠCH ĐẰNG GIANG 


Leo lẻo dòng sông nước tựa đầu, 
Trăm ngòi nghìn lạch chảy uề chầu. . 
Rửa không thâp thầy thằng Ngô chạy, 
Giặt mài lâng lâng khách Việt hầu 
Ñọ đỉnh Thái Sơn rành rạch đó 
Nào hồn Ô-Mã lạc loài đâu ? 
Bốn phương lầng lắng kình như thóc, 
Thong thả dù ta bủa lưới câu, 

(Hồng Đức từ 32a) 


Bài đề Bạch-Đẳng Giang trên đây là bài 
thơ làm thuộc về đời Hồng-Đức đối với thơ 
nôm đáng kề là loại khá cồ. Ngay từ đời Lê, tạ 
đã thấy trong thơ nôm, văn khí mạnh mẽ, ý tử 
thành thực, cú pháp đơn giản. 

Tác giả có ý nói nước sông Đẳng đầy máu 
quân Tầu trong như đầu, như mỡ. Sau này ta lại 
có câu «Đẳng Giang tự cô thìy do hồng» (Nước 
sông Đẳng từ xưa vẫn còn đỏ như máu) cũng 
nêu lên một hình ảnh. Trăm dòng sông nghìn ngả 
đều chầy về sông Bạch Đằng phát nguyên ở Lục 
đầu giang rồi mới chầy ra bề) Tắm rửa bên sông 
không còn thấy báng quân Tầu nào chạy. Giặt đã 
được sạch bởi người Việt trước đã biết lo toan. 
Kla núi Thái sơn rành rành trước mặt : (gần sông 
Đằng có nhiều núi cao. nên mượn tên núi Thái- 
Sơn mà tả cảnh hùng vĩ) nào đâu là Ô.Mã-Nhi giờ 
lạc loài về phương nào ? Ngày nay bốn phương 
được yên ồn, giống kình im như thóc (tỏ ý quân 
Tầu sợ hãi nước ta nên phải im hơi và không dám 
quấy nhiễu nữa) những khi nhàn hạ tới sông này 
thả lưới chơi. 
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TRẦN THỦ ĐỘ VỊ THỦ TƯỚNG 
ĐẠI TÀI CỦA VIỆT-NAM 

Họ Trần đóng một vai trò vô cùng quan hệ 
trên sân khấu chính-trị Việt-Nam đầu thể kỷ thứ 
XII. Người đã gây dựng ra Trằần.triều là Trần- 
thủ-Độ. Người đã biến một nước Việt-Nam rối 
loạn yếu hèn cuối đời nhà Lý ra một nước Việt- 
Nam hùng cường oanh-liệt nhất của Đông-Nam- 
Á Châu cũng là Trần-Thủ-Độ. Nhớ sự nghiệp của 
Trần-Quốc-Tuấn ta có nên quên Trằn.Thủ-Độ 
không ‡ 

Trần-Thủ-Độ sinh năm Giáp Dần (rro4) niên 
hiệu Thiên-Tư Gia-Thụy đời Lý Cao-Tông nắm 
thứ o, cùng tuồi với vua Huệ-Tông và là chấu 
ruột Trần-Lý. Ông mất vào tháng giêng năm thứ 
bầy (1264), niên hiệu Thiên-Long, thọ đúng 
#o tuôi. 

Đối với Trần-Thủ-Độ, các Sử gia xưa và nay 
hầu hết thường có rất ít cảm tình. Với các Sử gia 
đó, Trần-Thủ-Độ là kẻ đại gian hùng đã lợi dụng 
địa vị của mìn: mà ngấm ngầm lật đồ nhà Lý, 
một giòng họ đã cầm vận mệnh nước Việt-Nam 
` trên 2 thế kỷ. Theo Trúc-Khê, ngôi vua nhà Lý 
từ Lý-huệ-Tông đã nghiêng ngửa rồi. Cứ xem xã 
hội Việt-Nam, khi nhà Lý sắp tàn thì bốn phương 
rối loạh, nhân dân điêu đứng, lầm than hết chỗ 
nói. Nước ta như cái nhà đã siêu lệch đến mấy 
phần. Đáng lẽ Huệ.Tông phải ra tay chèo chống, 
ông lại là kẻ bất tài vô trí, có thề nói là ngư đốt 
nữa. Chẳng vậy thể nước đã suy tần, ông lại truyền 
ngôi cho 1 cô bé lên bầy tuồi đề rảnh thân đi tụng 
kinh niệm Phật. Nước ta bấy giờ đáng coi như vô 
chủ rồi. Sự vô chủ ấy là tự vua Lý lìa bỏ chính 


quyền, trốn tránh nhiệm-vụ. Trong khi ấy thì 


núi Tản sông Lô đành chờ đợi bất cứ một 
người nào miễn có tài an dân định loạn đem 
bốn phương về một mối, cứu trăm họ khỏi vòng 


bình lứa. Người có tư cách kinh bang tế thế: 


đời bấy giờ chẳng phải là Trần-Thủ:Độ sao ‡ 
Với tài đảm của ông, ông rất có thề lên ngôi 
Hoàng-để lúc này mà không đáng phải chịu lời 
dị nghị Vậy mà ông đề cái ngôi đại bảo cho 
người cháu lên làm chủ tề, còn mình chẳng quản 


gội gió tắm mưa, xông tên đột pháo đề làm cho 


bốn bề thanh bình, 


Nói cách khác Trần thay Lý, phải đâu ngôi 
ấy đang yên ồn vững vàng. Chính Thủ-Độ phải 
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dùng vào đấy bao nhiêu tâm lực quốc thế vào đi 
đến chồ Thái-Sơn, bàn thạch. Vậy việc Trần. 
Thủ-Độ lật đồ ngôi nhà Lý và. dựng nghiệp 
Trần không có gì là đáng trách cả. Nó còn là 
một điều hợp với nhu cầu của tình thế nữa. 
Ta còn phải ca tụng thêm cái tài ba của bậc vĩ 
phân ấy đã làm cho nước ta thống nhất dưới . 
đời Kiến trung. Nhờ có sự thống nhất, nguyên kh{ 
của nước hao mòn sau mấy mươi năm loạn lạc 
mới được bồi dưỡng dần dân, nên sau mới đủ lực 
lượng chống lại quân Mông-Cô là quân kiêu hùng 
nhất thể giới đề giữ được nền độc lập cho dân tộc, 
Nếu không nhờ có sự thống nhất quốc-gia của 
Trần-Thúủ-Độ, trong nước cứ kéo dài tình trạng 
rối ren, ly loạn thử hỏi quân Mông-Cồ sang 
cướp nước, người mình phỏng có cách gì mà 
chống lại được chăng Ÿ Coi đó Trần-Thủ-Độ 
chẳng những không phải là người có tội trên 
lịch sử mà chình là người có công không riêng 
đối với triều Trần mà cả với nước Việt-Nam nữa. 


Tuy nhiên Thủ-Độ có chỗ đáng trách là đã 
quá tàn ác với họ Lý. Nhưng nếu ta chịu khó 
so sánh rộng ra một chút, ta cũng có thề lượng xét 
cho ông. Cứ xem các nhà chính-trị trên thể giới 
xử trí với phe địch hay những người mà họ coi 
như là nguy hiêm nhiều khi còn nhẫn tâm gấp 
mĩy lần hôm qua cũng như hồm nay. 


Thêm vào đó, con người ra tranh đấu trong 
thời rối ren có khi phải thi hành những việc bao 
liệt, gian hùng, mà chính mình bên trong cũng 
chẳng muốn. Ngoài ra cử đồ đại sự thường khó 
tránh cho hết được lỗi lầm nhỏ nhặt. 


Luận sự nghiệp anh hùng mà bắt bẻ đến chỗ 
tỉ mỉ thì thật là quá khắt khe. Ta chỉ nên xét cái 
kết quả cuối cùng mà họ mang lại có lợi, hại gì 
cho dân, cho nước, cho đại cuộc mà thôi. 


Có người còn chê Thủ-Độ ở chỗ độc tài, 
nhận định này quả là có đúng, nhưng ở vào một: 
thời đại loạn, người anh hùng nào làm nên sự 
nghiệp mà chẳng phải có đức tính cương quyết ? 
Lại có người phê bình Thủ-Độ mưu-trí chẳng 
kém Richelieu, Mazarin của Pháp hoàng Louis 
XIIH và Louis XIV hồi thể kỷ thứ XVII vì 
Richelieu, Mazarin cũng là những chính-trị gia 
ngang hàng lỗi lạc, một thời từng diệt trừ đảng 
phái đã giữ nhiều đặc quyền, canh cải tài chánh, 
chỉnh đốn binh đội, luật pháp, văn-hóa trong 


nước vừa bảo vệ uy quyền tuyệt đối của 
Vương-triều, vừa xúc tiến cuộc tiến bộ của 
dân tộc. 


Lời so sánh đó về đại cương có đúng một 
phần nào, nhưng Trần-Thủ-Độ có một điều đặc 
biệt hơn Richelieu và Mazarin vì ông chỉ là người 
xuất thân trong chốn bình dân, học hành hẳn không 
phiều, thế mà làm đảo lộn được thời thế, phát 
động được cuộc canh tân quốc gia. Ông lại làngười 
đi trước Richelieu, Mazarin bốn thể kỷ, có những 
sáng kiến rất sáng suốt như chính sách «¿ân dân 
chỉ binh» mà các nước Âu-Mỹ 2oo năm vừa đây 
mới biết áp dụng. Như vậy sự nghiệp của ông 
tực rỡ hơn nhiều và phải kề là xuất chúng nữa. 
Còn về phương diện tài ba, nểu ta cân nhắc 
thì thấy Richelieu cộng với Mazarin mởi thành 
một Trần Thủ-Độ. 

Người đời sau chỉ biết ca ngợi Hưng-Đạo 
Vương người anh hùng thắng Nguyên từ 1257 
đến 1288 mà quên người có con mắt xanh 
đã tiến cử và dựng nên bậc thanh niên hào kiệt 
đã và cũng con người tính đời ấy đã chuần bị 
các điều kiện cùng hoàn cảnh tốt đẹp cho nhân 
đân Việt- Nam, ba phen chống quân xâm.lăng vô 
cùng nguy-hiềm saù nây. 


Đến nay 3 thể kỷ qua rồi, Trần Thủ-Độ còn 
đề lại một lời khẳng khái bất hủ trong cuộc 
kháng Nguyên giữa một tình thể gần như tuyệt 
vọng : 

cĐần tôi chưa rơi xuống đất thì bệ hạ đừng lon. 

Lời nói ấy thật là hưng bang. Phải chỉ ông 
quẫn trí như Thái-úy Nhật-Hiệu (Khâm-thiên 
Đại Vương) người đã hoạch cái kế «nhập Tống s 
xưi vua bỏ nước chạy ta xử ngoài thì tướng sĩ 
còn đâu tính thần chiến đấu ! Nền độc lập của 
nước ta dựng được từ đời Ngô, Đinh chắc hẳn 
phải sụp đồ ngay từ năm đó, chẳng đợi quân 
Nguyên kéo sang hai chuyển nữa. Lời Nhật 
Hiệu đáng coi như là lời ctáng quốc». May thay 
vua Thái-Tông sáng suốt không nghe, 


Đề kết luận, Trần Thủ-Độ đã tránh cho 
nước nhà một cuộc đô hộ hết sức đáng sợ. Trần 
Thủ.Độ đã tạo cho nước nhà một địa vị oanh 
Hệt nhất ở Đông-Á và trên thế giới thuở bấy 
giờ. Các danh thần lương tưởng cồ kim thiết 
tưởng chẳng mấy người hơn và chúng ta cũng 
nên lấy làm may mắn hồi thể kỷ XIII được 
sống dưới sự dìu dắt của vị thủ tướng tài ba lỗi 


lạc ấy. 


BẢNG KÊ-KHAI NHỮNG PHẨN TỬ HY-SINH TRONG CUỘC KHÁNG NGUYÊN 


CHỨC TƯỚC 


NGÃY THANG | CHỖNG NGUYÊN 


Định 2 Tị 1257 Phú Lướng Hẩu 
Đỉnh ~ Tỉ 1257 

Nhằm«=Ngọ 1282 Gián điệp 
12⁄1 Ất- Dậu 1285 

21/1 Ất-Dậu 1285 Bảo-Nghĩa-Vương 
2/2 Ất-Dầu 1285 Tưởng quân 
2/2 Ất - Dậu 1285 Tưởng quân 

2 Ẩt-Dậu 1285 | Cổng Chủa 
5/5 Ất-Dậu 1285 Nghĩa-Dững 

5 Ất-Dậu 1285 Phụ Đảo Tử 
Đinh - Hợi 1287 Tưởng Quân 
Đỉnh- Hơi 1287 Tưởng quản 
Mậu - TÍ 1288 Tưởng quần 

Mậu - Tỉ 1288 Tưởng quần 


TÊN HỌ 


2 


| Toàn dân Thấng. 


Long. 
Đỗễ-vĩ 


| Quân sĩ thỉ thích 


chứ * Sát Thát ” 
Trần-Binh-Trọng 
Đinh _Xa 


IN guyễn-Tát-Dung 


An-Tư (em gải út 
vua Trần - Thánh 
Tông). 
Trần-Thiệu 
Hä-Đặc 

Lê- Thạch 


Í Hầ- Uổng 


Nguy ên-Ky, 


NƠI BỊ BẤT HAY BỊ GIẾT 


Gần cầu Phủ-LŠ 
Thăng-Long (bi giet chet) 


Gần ải Nữ Nhi (Lạng Sơn) 
Vẫ-Ninh, Đông-Ngạn Gia- 
Lâm (Bắc-Ninh) 

Bãi tha mạc (Hưng-Vên ) 
Cửa Vệ Bố 

Cửa Vệ Bố 

Thăng.Long (bị dâng cho 
Thoät-Hoan) 


Nam Sách Giang(Hãi-Dương) 
A-Lạp (Phú-Thọ) 

Tam đải giang (bị bắt) 

Tam đãi Giang (bị bắt) 

gần ái Nội Bầng(Lạng-Sơn) 
gần ải Nội Bảng (Lạng-Sơn) 
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BẰNG KÊ-KHAI NHỮNG KẺ PHẢN-QUỐC HÀNG MÔNG-Cổ 


1⁄2 Ất.-Dậu Trắn-Kiện 


1⁄2 Ất-Dậu Lê-Tặc 


3⁄2 Ất~Dậu 
15/3 Ẩt-Dậu 


15/3 Ẩt-Dậu Trần - Dục 


3 Ất~Dậu 


3 Ất~Dậu LÊ.Diễn 

3 Ất-Dậu Trịnh-[L,ong 
Ất~Dậu -Đăng-Long 
Ất- Dậu 


Ất~Dậu 


3 Ẩt.Dậu 


NHÀ TRẦN 
(9au cuộc chống quân Mông-Cð) 


+ TRẤN ANH TÔNG (1293-1314) 
Niễn hiệu: Hưng-Long 


Nhà Trần kề từ vua Thái-Tông đến Anh- 
Tông là một giai đoạn cường thịnh nhất. Vua 
thời đáng liệt vào bậc thánh, bề tôi vào bậc thần 
nên đã lập được sự nghiệp bất hủ trong sử xanh. 
Về đời Trần chúng ta có thề chia ra làm 2 thời 
kỳ đề đánh dấu tính cách đặc biệt của mỗi 
thời kỳ : 


4) Thời kỳ thú nhất (1225-1293).— Kề từ vua 


Trần Thái-Tông đến hết đời Trần Nhân Tông 
là thời kỳ có nhiều cuộc tranh đấu, đối ngoại 
hệt sức gian lao, oanh liệt và thâu được những 
thắng lợi vẻ vang. : 

Ð) Thời kỳ. thứ hai (t293‹š241).— Kề từ Anh- 
Tông đến Hiến-Tông, nước nhà được 48 năm 
thái bình thịnh trị, tuy thỉnh thoảng có vài 
cuộc quấy rối ngoài biên viễn, 
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—— | — 
NGÂY THÁNG |_ CHỐNG NGUYÊN TÊN HỌ GỐC GÁC 


Trần-Tú-Viên 
Trần-Ích-Tắc 


Trần-Văn-Lông 


Phạm Cư.Đia. 


Bị bẩn chết ở trại Ma-Lạc 
sau bị đổi ra họ Mai. 


Con tỉnh Quốc- 
Vương Trần- 
Khang. 

Tác giả An-Nam 


Nêu tên nãy không ghi rỡ ẩn 
phạt tức là bị tôi lủu hay tử 
hình vắng mặt. 


Văn NghÌa-Hẩu 
Con vuaTrẩn-Thái 
Tông. 

Con Trẩn-Ích-Tắc 
Cháu Trẩn-Thủ 
Đô. 


Bị goilã Ä Trấn 


Bi đồi ra họ Mai 


Cân thần của Bị chem 
Trẩn-Nhân-Tông 
Lãng Bầng-Hầ 
Chỉ-Linh, Hải- 
Dương. : 
Lầng Bä Điểm Chỉ 
Linh Hải-Dtữơng 


Cả lãng bị tôi để 


Sai sử hoãnh (nô-lệ) 


___€) Thời kỳ thứ ba (134x-14oo).— Kề từ Dụ-Tông 
đển Thuận-Tông dần dần có nhiều việc lộn xộn 
từ triều đình ra ngoài dân dã, chính-sự đồ nát, 
giặc cướp lung tung. Tới Thiếu-để Ấn thì ngai 
vàng của họ Trần bị sụp đồ hẳn, đề nhường sứ 
mạng dìu đất dân tộc cho một dòng họ khác. 


Thay vua Trần Nhân-Tông là Thái-tử Trần- 
Thuyên tức vua Anh-Tông. Anh-Tông khác với 
các tiên vương ở chỗ tính tình phóng túng trong 
khi ra cầm vận mệnh quốc gia giữa lúc tuồi trẻ, 
nhưng nhà vua được điềm khả quan là có tỉnh 
thần cấp tiến, biết bài trừ các. điều dị đoan, hủ 
bại. Có những đêm ngài lén ra ngoài hoàng 
cung đề chơi phiếm, một đôi khi bị kẻ vô đai 
phạm đến, Ngài lại hay uống rượu. Một hôm 
Nhân-Tông Thượng-Hoàng từ Thiên-Tgường về 
Kinh, các quan đều có mặt ở nơi tiếp đón, duy 
chỉ có nhà Vua, lúc này đương say rượu nằm ngủ: 
không ai dám đánh thức. Thượng-Hoàng giận 
lắm, liền truyền xa giá lập tức trở về Thiên- 
Trường và hạ lệnh cho các quan phải về đấy đề 


bàn việc. Anh.Tông tỉnh đậy biết tin, sợ quá 
vội vàng chạy theo. Ra khỏi cưng ngài gặp Đoàn 
Nhữ-Hài khi đó còn là học trò. Ngài mượn Nhữ- 
Hài làm ngay bài biều tạ tội, rồi cùng Nhữ-Hài 
ngày đêm về tới Thiên-Trường. Thượng.Hoàng 
xem biều xong, quở trách một hồi rồi tha tội 
cho Anh-Tông. Trở về Kinh, Đoàn Nhữ-Hài 
được phong làm Ñgự-Sử trung tán và từ đấy 
Vua Anh.Tông không uống rượu nữa. 

Theo cồ tục các Vưa Việt-Nam 'đều lấy chàm 
vẽ rồng vào đài. Vua Anh-Tông không chịu 
theo phong tục đó, Thượng-Hoàng có lần giục 
nhà Vua: ‹ø Người nước ta uẫn vẽ mình đề rhớ 
lẩy gốc, nhà Vua phải theo tục ấy mới được s. Bề 
ngoài Vua Anh-Tông vâng lệnh nhưng rồi Thượng 
Hoàng bận việc quên đi, ngài được dịp không 
cho về nữa. Từ đấy trở về sau, các vua chúả 
của ta có lẽ cho ý kiến của vua Anh-Tông lä 
hợp lý, nên cũng triệt bỏ hẳn tục xâm mình. 

Vua Anh-Tông đau nặng, Hoàng-Hậu cho 
mời thầy tăng lễ cầu đảo xem việc sinh tử 
của ngài Nhà vua cự tuyệt nói ; «Thầy đã chết 
đâu mà biết được việc chết o. 


Vua Anh-Tông ham vẽ, ngài làm được tập 
& Thäy-Vấn tùy bút », khi sắp mất ngài cho đốt đi, 
ôm lại vua Anh-Tông là một ông vua có hiểu, 
thông minh, nhờ vậy việc triều chính thuở đó 
được tốt đẹp. Dưới đời ngài, phép nước được 
nghiêm trang, vănhọc mmở rộng, dân chúng no. 
ấm, thật là một thời thịnh đạt. Các đại-thần 
đều là những người trung chính như Trương 
THán-Siêu, Phạm Ñgũ-Lão, Mạc Đĩnh-Chi, Nguyễn. 
T:rung-Ngạn... 


Trong đời vua Anh-Tông, có mấy việc quan 
4rọng đã xây ra; Thượng-Tướng Trần-quang- 
Khải, người anh hùng thẳng trận Chương- 
Dương mất năm Giáp-Ñgọ (1294), Hưng Đạo- 
Vương mất ngày 2o-8 năm Canh-Tý (1zoo). Về 
phía Tây-Nam nước ta, giặc Lào thường hay 
sang quấy nhiễu ở hai địa phận lân cận là Thanh¬. 
Hóa và Nghệ-An. Vua Anh-Tông mấy lần tự 
đem quân đi đánh dẹp. Quân Lào rút về nhưng 
lợi dạng được thế từng núi hiềm trở, ần núp 
để dàng nên luôn luôn xuất hiện. Quan quân 
tút về thì họ lại sang cướp phá, mặc dầu có 
nhiều lần họ bị giết rất tàn hại. Sau đến Phạm 


Ngũ-Lão xuất bình, ThanhNghệ mới được 
yên ồn. 


Với Chiêm-thành từ khi nhà Trần dấy nghiệp 
không phải động dụng đến bính đao. Vua Nhân- 
Tông sau khi đi đánh dẹp giặc Lào trở về liền 
đi tu tại chùa Võ:Lâm (chùa này lấy tên làng 
Võð-Lâm làm nơi dựng chùa, thuộc Phủ Vên-Khánh 
nh Ninh-Đình) sau về Yên-Tử-Sơn (Quảng. 
Yên). 

Năm Tân-Sửu (:3o1) ngài qua Chiêm-thành 
đu lịch gặp Chiêm Vương Chế-Mân. Ngài hứa gả. 
Huyền-Trân Công-Chúa. Sau khi ngài trở về, Chế- 
Mân cho sứ mang vàng bạc và các vật quí sang 
cống hiển cùng xin cưới. Triều đình nhiều người 
không tán thành cuộc tình duyên Việt Chiềm này, 
ý hẳn cho rằng dù sao Chiêm cũng là một nước 
thấp kéra không xứng. Chế-Mân phải dâng 2 Châu 
Ô và Lý (gồm vùng đất từ Nam Quảng-Trị tới 
Bắc Quảng-Nam) đề làm hôn-lễ. Bấy giờ Vua 
Anh-Tông và triều đình mới quyết định. Tháng 
6 năm Binh-Ngọ (12o6) Huyền-Trân mới lên 
đường. 


Năm sau Trần triều thủ nhận hai châu này 
đặt tên mới là Hóa-Châu và Thuận-Châu. Đoàn. 
Nhữ-Hài : được cử vào việc thiết lập guồng máy 
cai trị tại đây. Huyền-Trân cùng Chế.Mân xum 
họp chưa được một năm thì Chế-Mân tạ thể. Theo 
quốc tục Chiêm-thành vua chết, các phi-hậu phải 
lên dàn hỏa chết theo. 


Anh~Tông được tin liền phái Trân Khắc- 
Chung mượn tiếng sang phúng điếu rồi lập kế 
đưa được Huyền-Trân về nước. Việc này có lẽ 
đã gây mối bất bình trong lòng người Chiêm 
nên Chế-Chí lên kể nghiệp Chế-Mân ít lâu thì có 
sự bãi bỏ lời giao ước cũ, dùng võ lực cướp 
lại đất đai đã dùng làm lễ cưới Huyền-Trân năm 
xưa, hoặc đã gây một tình trạng bất ồn ở địa 
phương này. Năm Tân-Hợi(13rr), vua Anh.Tông 
cùng Huệ-Võ-Vường Trần Quốc-Chân và Nhân- 
Hu@-Vương ,Trần Khánh-Dư kéo ba đạo quân 
tới đất Chiêm, Nước Chiêm thua trận, quốc 
vương bị bắt đem về Annam. Vua Anh-Tông cử 
em Chếể-Chí là Chế-Đà A-Bà lên thay. Chế-Chí 
Bị giam lỏng ở Gia-Lâm tuy được phong làm 
Hiếu-Thuận-Vương và chẳng bao lâu thì mất, 
Vua cho hỏa táng và từ đó mối thù Chiêm Việt 
càng ngày càng sâu. 
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Năm Mậu-Thâa (1zo8 ) Nhân Tông mất ở 
chùa Yên.Tử. Sáu năm sau, Anh Tông lên làm 
Thượng Hoàng về nghỉ ngơi ở Thiên-Trường, 
đến năm Canh - Thân (132o) thì qua đời. Thái- 
Tử Mạnh lên ngôi vào nắm Giáp-Dần (1214). 

Vua Anh-Tông trị vì được ai năm, thọ 54 
tuôi, 

“. 
L 

Việc gả Huyền-Trân Công-Chúa cho Chiên 

Ÿương có gì đáng cho ta suy nghĩ? 


Theo ý chúng tôi, việc hôn nhân này có 
một lý do chính trị và lý do này quan trọng hơn 
cả, việc yêu sách hai châu Ô, Ri làm sính lễ chỉ 
là điều phụ. Khi Thượng Hoàng hứa gả Huyền 
Trân thì chỉ có vấn đề thất chặt tình thân thiện 
Việt-Chiêm, đâu có đá động việc đem ả thuyền 
quyên đồi lấy cõi đất rộng vuông ngàn dậm. Sự 
thực vua Nhân Tông thấy Chiêm thành cho đến 
thời đó là một dân tộc hiếu chiến và cũng hùng 
cường, không kề từ đầu thế kỷ thứ nhất họ đã 
đem quân quấy nhiễu nước ta. Trong hai lần chót 
quân Mông-Cồ xâm lăng Việt-Nam một lần, Chiêm 
a-tòng với Mông-Cồ đánh thốc vào hậu tuyến 
của quân ta, một lần Chiêm thành hợp với ta 
chống lại Toa Đô, ngoài ra quốc thề Chiêm đã có 
những thời kỳ rất uy nghị, hiền hách, văn hoá 
Chiêm chịu ảnh hưởng văn hoá Ấn cũng rất rực 
sỡ trong nhiều thể hệ, vậy Chiêm rất đáng kề là 
một vấn đề lợi hay hại và có ảnh hưởng đến sự 
yên nguy của nước ta. Gả Công-Chúa cho Chiêm 
vương lấy Chiêm làm phên dậu cho nước ta, ta 
sẽ bớt thêm một kẻ địch luôn luôn rình ta ở kẽ 
nách không phải không nguy hiềm. Đó Íà chính 
sách Nam thùy. Trong Việt Sử Tân Biên quyền !, 
chúng tôi đã đề cập đến việc nhà Lý trước đây muốn 
bành trướng về Tả-giang đã gả nhiều công.chúa 
cho các Châu-mục thượng du Bác-Việt. Nay Trần 
triều gả Huyền Trân chỉ là đi cùng một đường lối 
với tiền nhân, duy có khác chút ít là gả Huyền- 
Trân đã đạt được mục đích chính-trị lại cồn 
phát triền thêm được lãnh thồ. Chống giữ biên 
thùy, dĩ-nhiên là phải có binh hùng tướng mạnh, 
thành rộng lũy cao; nhưng có khi trường thành 
không vững bằng má phấn, vậy lấy má phấn thay thế 
cho trường thành hay bảo vệ trường thành chẳng 
Íà thượng sách sao ! Nếu ức thuyết này đúng, ai 
ai có thề bảo qgười xưa không sâu sắc ? Còn chuyện 
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đòi hai Châu Ô-Lý làm sính lễ chỉ là nhân dịp tốt 
đề mở rộng cương vực, chớ không phải là vấn đề 
chính. 


Người đời sau khen việc gả công chúa Huyền- 
Trân như sau : 


Đồi trác xưa nay khéo nực cười, 
Vốn đà không mất lại thêm lời, 

Mai châu Ô, Lý vuông ngàn dậm, 
Mật gái Huyền-Trân đáng mấy mươi ? 
Lòng đỏ khen ai lo việc tước, 

Môi son phải giống mãi trên đời, 
Châu đi rồi lại châu về đó, 

Ngơ ngần nhìn nhau một lũ Hời. 


(Thái-Xuyên Hoàng-cao- Khải) 


a. TRÂN-HIẾN-TÔNG (1329 -124r) 
Niên hiệu: Khai-Hữu 

Vua Hiếển-Tông lên làm vua mới 1o tuồi và ở 
sgôi 12 năm. Có thề coi triều đại Hiến-Tông gần 
ghư không đáng kề trên thực thể, vì mọi việc-định 
đoạt đều ở trong tay Minh-Tông thượng-hoàng 
cả. Trong giai-đoạn này xầy ra hai việc xâm phạm 
bờ cõi: 


a) Giác Ngưu-Hống: 

Vua Hiến-Tông lên ngôi chưa được bao lâu 
thì dân Mường Ngưu-Hống ở mạn sông Đà (giữa 
Sơn Tây và Hoà-Bình) nồi loạn, Thượng hoàng 
đem quân đi đánh dẹp. Người Ngưu-Hồng ở trại 
Chiêm-Chiên đưa thư đến trá hàng. Đạo quân ta 
ở Thanh-Hóa tiển ra bị chúng phục kích ở giữa 
đường rừng núi nên phải thua chạy. Sau đại quân 
đánh dữ dội nhiều nơi, thanh thể lừng lẫy, giặc 
Ngưu-Hống phải rút cả vào các vùng lâm lũng. 
Giác tuy thua nhưng vẫn không trừ dứt được. 
Sau này đến năm Đinh-Sửu (1227) Hưng-Hiểu- 
Vương trừ được tù trưởng của họ ở trại Trịnh- 
Kỳ, giặc Ngựu-Hồống mới chịu yên hẳn. 
bỳ Giác Lào. 

Giữa khi quân Ngưu-Hống quấy rối miền 
sông Đà thì giác Lào cũng phá phách ở miền 
Thanh-Nghệ. Năm Giáp-Tuất (1284) Minh-Tông 
thượng . hoàng lại phải xuất chịnh, Nguyễn- 
Trung-Ngạn làm Phát-vận-sứ được cử vào Thanh- 
Hóa trước đề lo vấn đề lương thực, còn đại 
quân tiến sau. Ủy thế nhà Trần còn mạnh nên 


đại quân vào tới Kiềm-Châu (thuộc huyện Tương- 
Dương Nghệ-An) giặc đã bỏ chạy hết. 


Nguyễn-Trung.Ngạn được cử làm bài bia 
trên núi đề kỷ niệm chiến công này. Bài bia được 
khắc chữ tơ bằng bàn tay, ăn sâu một tấc vào đá 
đến nay vẫn còn xin dịch nôm ra như sau : 


aChương-Nghiêu uăn-triết Thái-Thượng-Hoàng 
là uua thứ sáu đời Trần nước Hoàng-Việt chịu mệnh 
tời nhất thống cõi trung hạ, trong đất ngoài bề đâu 
cũng thần phục. Nước Ai-Lao nhỏ mọn kia dám ngạnh 
Đương hóa; cuối mùa thu năm Ất-Hợi, vua thân đem 
sáu quân đi tuần cõi Tây, Thế-tử: nước Chiêm-Thành, 
tước Chân-Lạp, nước Tiêm-La và tù-trưởng các đạo 
Quì, Cầm, Xa, Lạc, tù trưởng rợ Bồn.man mới phụ 
tà các bộ Mán Thanh-Xa đều mang phương vật đến 
tranh nhau đón rước. Chỉ có tên nghịch Bồng cứ giữ 
mê tối, sợ phải tội chưa lạichầu ngay. Cuối mùa đông 
vua đồng quân ở cánh đồng Ởự thuộc châu Mật sai 
đác tướng uà quân rợ mại vào tận nưởc, nghịch Bồng 
thẹo giá chạy trốn, Vua tới xuống chiếu lui quân. Bấy 
giờ là ngày tháng chạp nhuận năm Ãt-Hợi, niên liệu 
Khai-Hữu thứ ÿ, khắc sào đáo 

Cứ như lời bia, việc đẹp giặc Lào bấy giờ có 
về hống hách lắm, nhưng thực sự đại quân chưa 
ra khỏi đất loạn, tình trạng lại tối ten như cũ. Còn 
nói các Thể-tử Ghân-Lạp, Tiêm-Ù,a v.v.. qua chầu 
cũng chỉ có tánh cách hành văn trang trọng trong 
một bài bia ký mà thôi. Thưở đó, ảnh hưởng của 
đân tộc chúng ta chưa lan tới hai nước này. 


Qua nắm sau, Thượng Hoàng lại đem quận 
đi đánh giặc Lào vì giặc lại sang cướp phá ở ấp 
Nam-Nhung (thuộc huyện Tương-Dương, tỉnh 
Nghệ-An) Kinh-lược-sứ tỉnh nầy là Đoàn-nhữ- 
Hài có ý khinh thị quân giác nên kém sự đề phòng. 
Quân của ông qua sông Tiết-La thuộc ấp Nam~ 
Nhung, thì bị sương mù. Phục-binh của giặc ùa 
ta đánh quân ta trong lúc bất ngờ, quân ta chạy 
xuống sông chết đuối rất nhiều. Chủ tưởng họ 
Đoán cũng bị vùi xác dưới nước. 


Xét ra từ Vua Anh-Tông đến Nhân-Tông ,šauù 

này tới Minh-Tông năm ba năm một lần, các vùng 

-biên cảnh Tây-Nam nước ta bị giặc Lào nhũng 
nhiễu. Giặc Lào chỉ cướp phá các miền này và 

không dám đi xa hơn vì thông đủ sức như Chiêm- 

Thành, ngoài ra giặc biết rằng lia khỏi miền rừng 

núi chúng mất lợi thể và sẽ bị tiêu diệt. Quan 

quân của ta đánh Lào gặp nhiều lam sơn thủy 


chướng, đường đi phải qua những nơi sơn cước 
gập ghềnh, việc tiếp vận lại khó khăn nên cũng 
để mất hào khí. Giặc Lào vì vậy không bao giờ 
trừ tiệt được và qua nhiều triều đại, đã làm các 
vua quan của ta hao người tốn của không phải ít. 
Nếu như các vua tacó ý mở mang lĩnh vực thì 
phong thồ và rừng núi Chiêm-thành còn chế ngự 
được, huống hồ đối với xứ Lào. Có điều này làm 
cho chúng ta ngày nay phải ngạc nhiên hay khó 
hiều là các triều đại xưa luôn luôn bị nạn phá 
phách ở các vùng biên giới, lại không đề tâm 
thiết lập những cơ-cấu phòng-thủ vững vàng ở 
sáo nơi này. Phải chỉ chúng tả có những bộ đội trú 
phòng đàng hoàng, mạnh mế, và có các viên Tồng 
"bình hay Trấn-thủ chuyên-môn về biên viễn thì 
đâu đến nỗi các vua phải xuất chính, binh tướng 
phải nối gót chồn chân trên những quãng đường 
sơn xuyên ngàn dậm. Kìa như các Châu Địa-Lý, 
Bố-Chính, Chiêm nhường cho ta nay co đi, mai 
dặng lại thì đủ rõ. Bởi vấn đề này thuở đó không 
được đặt ra một cách nghiêm chỉnh, chính quyền 


_ của ta chỉ có thu hẹp ở miền Trung-Châu Bắc. 


Việt nên chúng ta chẳng phải chỉ bị nạn hao tồn 
tiền tài sanh mạng về các việc động binh mà vua 
chúa, tướng sĩ lại còn có khi tiêu ma cả danh 
dự bên sườn núi các hạt Thuận.Châu, Hóa-Châu 
sau này nữa (trường hợp Đoàn-Nhữ-Hải và vua 
Duệ-Tông chẳng hạn). Thiết lập các bộ đội trú 
phòng là một sự tồn phí cho triều đình? Theo 
thiền ý, điều này chẳng đúng. Từ Thanh.Nghệ 
qua 'Thuận-Hóa, thiểu gì đất mới rừng hoang 
đề khai khần, các vùng duyên hải là những kho 
ngư lợi vô tận. Chứng cớ sau này có Trịch 
Nguyễn phân tranh, nạn nhân mãn ở vùng 
Trung-Châu sông Nhị bành trướng, tiền nhân của 
ta mới nghĩ đến vấn đề phương Nam và đã áp 
dụng mọi biện pháp thích nghỉ. Việc này đã đưa 
lại những kết quả tốt đẹp trong cuộc Nam Tiển 
về mọi phương diện khiến ta càng tiếc các tiền 
triều không lo tính sớm hơn các vấn đề phương 
Nam, giải quyết đồng thời vấn đề biên cảnh đề 
đến mỗi thế-kỷ này, qua thế-kỳ khác dân tộc 
phải chịu bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn cùng 
các việc quấy phá tai hại của quân giặc. 


Một việc đáng chú ý ngay từ đời Minh-Tông 
đến Hiến Tông đã có nạn đói khô trong dân 
chúng, các nhà cầm quyền không mở mang được 
điều gì tốt đẹp về kinh-tể và xã.hội, tuy có việc 
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phát thuốc Hồng-Ngọc-Sương trị bách bệnh cho 
nhân dân, cấp tiền gạo cho người nghèo, lập tào 
thương tức kho thóc thu của dân đề dùng vào 
việc phát chân năm Khai-Hữu thứ 8 (1336) theo 
lời đề nghị của Nguyễn-Trung-Ngạn. 


Hiến-Tông làm vua đến năm Tân-Tị (1241} 
thì mất, ở ngôi được 12 năm, thọ được 23 tuồi. 


« 
_ÁL) 


NHÀ TRẦN 
(Trên đường suy vong) 
£ TRẦN-DỤ-TÔNG (134 - 1269) 


Niên hiệu : Thiệu-Phong (1341 - 12358) 
Đại~Tr (1358 - 126g) 


a) Việc giao thiệp với Chiêm-Thành. 

Trong thòi kỳ nước ta bạc nhược, Chiêm. 
Vương Chế-A-NÑam qua đòi, Coa là Chế-Mộ và 
tề là Bồ-Đề tranh nhau ngôi vua. Dân Chiêm theớ 
BB-Đề. Năm Nhâm- Thìn (1252) Chế-Mộ chạy sang 
ta yêu cầu giúp đỡ. 


Năm sau (Quý-Ty 1253) vua Dự-Tông chơ 
quân đưa Chế.Mộệ về nước. Quan quân tới 
Cồ-L.ñy (Quảng-Ñghĩa) thì quân Bồ-ĐÐề đánh bại 
phải chạy. Chế-Mộ thất vọng chẳng bao lâu thì 
mất. Từ đấy Chiêm-thành khinh thường thực 
lực của ta nên hay đem quân đánh phá biên giới. 


Năm Đinh-Ty (t267) đoàn quân viễn chỉnh 
của Trần triều do Trần-Thế-Hưng và Đỗ-Tử - 
Bình lãnh đạo qua Chiêm-thành đến đất Chiêm- 
Động (phủ Thăng-Bình tỉnh Quảng-NÑam) bị quân 
Chiêm phục kích. Chiêm bắt được Trần-Thế- 
Hưng, Đỗ-Tử.Bình vội lui quân chạy về (Đỗ- 
Tử-Bình là tay đại nịnh thần dưới triều Dụ-Tông). 


Trong khoảng 1z năm hai lần thua trận, nước 
ta mất hết tư-thế và uy-tín từ trong ra ngoài, 
vậy mà vua tôivẫn ham chơi không hề lo đến 
việc khôi phục và canh cải chínhsự. Trái lại 
lúc này, dân Chiêm trở nên hùng mạnh dưới sự 
lãnh-đạo sáng suốt của Chế-Bồng-Nga là một 
ông vua anh hùng, có tài chiến trận, giỏi việc 
chính trị Năm Mậu-Thân (1268) người Chiêm 
đòi ta phải trả lại đất Hóa-Châu (tức Châu Địa 
Lý, Bš-Chính và Ma-Liah mất về ta dưới đời Lý 
năm 11oz và đời Trần- Ảnh - Tông 1207). Di 
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nhiên ta không nghe, họ chỉ còn cách một mặt họ 
xúc-tiến chính.trị nội bộ, một mặt thao luyện 
gắt gao binh đội. Từ đó quân Chiêm được lệnh 
tập tành ngày đêm cho quen với sự khó nhọc. 
Sau này giao tranh với ta, họ đặc biệt lợi dụng ưư- 
thế tượng trận, nghĩa là dùng voi đề mở đường 
cho cuộc tấn công. Nếu tấn công không lại thì 
họ lại dùng voi đề đoạn hậu tức là ngăn lối tiến 
của ta. Chiến pháp này có hiệu quả tốt qua nhiều 
cuộc thử thách nên người Chiêm tha hồ kéo nhau 
đến làm mưa nắng trên lãnh.thồ Việt Nam. 


b) Việc Dương-Nhật-Lễ. 

Năm Kỷ-Dậu (136g) Dụ-Tông qua đời vì 
dâm dật quá nên không con. Triều-đình định lập 
Cung-Định-Vương là anh vua Dụ-Tông lên 
làm vua, bà Huệ-Từ Thái Hậu phản đối nhất 
định lập con nuôi của Cung.tức-Vương là Dương- 
Nhật-Lễ (thế là bỏ họ Trần mà lập họ khác). 


Nguyên trước đây có người kép hát Dương- 

Khương diễn vở tuông (Quả Đào-Tiêm cho vợ thủ 
vai Tây-vương-Mẫu. Vợ Dương-Khương bấy giờ 
có mang hai tháng khéo điềm phấn tô son nên rất 
ta nhìn. Cung-túc-Vương Dục là con vua Minh- 
Tông mê quá liền cướp lấy làm vợ đẻ ra Dương- 
Nhật-Lễ. Dụ-Tông mất đi đề di-chiếu cho Nhật. 
Lễ nối ngôi (có lẽ là Dụ-Tông mê cậu bé như 
mÈ mẹ). 


Nhật-Lễ lên làm vua được ngót hai năm 
(12o6-127o) cũng tửu sắc, cũng yển ầm suốt đêm 
ngày. Lại có ý đồi lại họ cũ là họ Dương, giết 
Thái-Hậu. Bấy giờ Cung-Tính-Vương Phủ có 
mặt tại kinh thành sợ quá, vả lại có tính khí 
nhút nhát và không có ý tranh giành nên bỏ trốn 
lên mạn Đà-Giang. Các quan liền họp nhau bắt 
Nhật-Lễ giết đi rồi rước Cung-Tĩnh-Vương hồi 
trào. Cung.Tĩnh-Vương lên làm vua tức là 
Nghệ-Tông. 


Trước vụ Nhật-Lễ vua Nghệ-Tông đã đề lại 
một chuyện tức cười sau đây : như ta đã thấy 
ngay khi việc Nhật-Lễ xảy ra, Nghệ-Tông bỏ chạy 
các quan và tôn thất nài ông về kinh trừ loạn. 
NÑghệ-Tông hết sức chối từ, sau cùng mới chịu nghe 
theo. Hào-kiệt xa gần đến phù trợ nên đạo quân 
phù nguy có thế mạnh khiến Nhật-LễŠ nghe lời 
quan thiểu-úy Trần-NÑgô-Lang (dự mưu với phái 
vua Nghệ-Tông) viết thư tạ tội và ra ngoài thành 


đón vua. Nghệ-Tông lúc này cảm động ôm lấy 
Nhật-Lễ khóc rằng ; 

— Không ngờ hôm nay sự thể đến như vậy Ì 

Cung-Tuyên-Vương Kính phải bực mình giơ 
kiếm quát : 

— Trời phạt kẻ làm bậy, tội nhân sao dám 
nhiều lời! Lúc này bệ hạ còn đem lòng nhân 
con trẻ ấy đề ra làm hỏng việc lớn sao Í 

Nói xong, Cung-Tuyên-“Vương cho bắt Nhật. 
Lễ giam vào một nơi. NhậtLễ bấy giờ mới 
biết Ngô.Lang lừa mình nên y cũng lừa lại Ngô: 
Lang đến rồi bóp chết. Hành động này đã làm 
các quan giận và quyết định thẳng tay với Nhật- 
Lễ sau đó Nghệ-Tông phải hạ lệnh đánh chết 
Nhật-Lễ và con là Liễn. 

e\ Việc giao-thiệp với nhà Minh 

Trước năm Giáp-Tý (1287) nhà Minh đã yên 
vị trên toàn cõi Trung-Quốc bắt đầu nhòm ngó 
nước ta. Họ thường cho sứ-bộ qua lại, nay yêu 
sách thứ này, mai đòi hỏi thứ kia không ngoài 


gmục-đích sửa soạn việc xâm lăng là thỏi thông. 


thường của các triều-đại BẮc-phương từ trước 
đến giờ. 

Năm Giáp-Tý, nhà Minh đòi ta nộp 5.ooo 
thạch lương cấp cho binh đội của họ tại Vân- 
Nam. Năm sau ta lại phải đưa sang Kím-Lăng 2o 
tăng nhân, gỗ quý và lương thảo. Triều đình 
nhất nhất tuân théo, không hề bàn luận đến việc 
đổi phó cương quyết như trăm năm trước. 


Một hôm, Thượng-Hoàng Nghệ-Tông đến 
thăm nhà chí-sĩ Trần-Nguyên-Đán. Nguyên-Đán 
là một vị thân vương của nhà Trần thấy quốc-chính 
rã tời nên đã rút về ở ần khá lâu. Trong khi bàn 
việc nước, Nguyên-Đán bàn: cXin bệ hạ thờ nhà 
Minh như cha, coi Chiêm-Thành như con, quốc-gia 
mới có thề yên ồn mà hạ thần có chết cũng được ngậm 
cười nơi suối nàng...» (1) 


Thấy Quý-Ly là vị đại thần giữ nhiều uy thể 
trong triều bấy giờ, Nguyên-Đán liền kết thông 
gia với Quý-Ly đề san xé miếng đỉnh chung. Qua 
lời nói và việc làm của Trần- Nguyên.Đán, ta thấy 
rõ cái tinh-thần bạc nhược của giai cấp lãnh-đạo 
đời Trần mạt không còn ai tính chuyện khôi phục 
chính tình, tu-chính lại mọi lực-lượng quốc-gia đề 
giữ vững bờ cõi và tìm đường tiến cho dần nước, 
trái lại chỉ có những ý-tưởng thoái bại là còng 


lưng vái lạy kẻ mạnh đề cầu an cho qua ngày đoạn 
tháng. Trách gì họ Trần chẳng mất và họ Hồ được 
thay thế. 


đ) Chiêm-Thành cả phá Thăng-Long. 


Năm Đinh-Ty (1377) vua Duệ Tông Nam 
chỉnh rồi ngã gục trước thành Đồ-Bàn. Việt-quân 
đại bại, việc này làm tồn hại vô cùng thề-điện của 
nước ta. Thắng được quân ta tại nội địa, người 
Chiêm không bỏ lỡ cơ hội nhân ta đang suy bĩ, 
ngay tháng sau đem đại quân đánh thẳng vào 
Thăng-Long. Triều đình cho quân giữ cửa Đại- 
An (Hưng-Yên). Giặc dò biết được liền vượt 
qua cửa Thần-phù (Sông Chinh-Đại, huyện Yên. 
Mô tỉnh Ninh-Bình) rồi cứ thể rầm rộ tiến vào 
Thăng-Long, Quân ta không giữ nồi, giặc thỏa chí 
ướp phá Kính thành, 


Tháng năm năm Mậu-Ñgọ (1278) họ lại quấy 
nhiễu hai tỉnh Thanh-Hóa Nghệ-An. Nghệ-Tông 
cử Lê-Quý-Ly lĩnh thủy-quân và Đỗ-tử-Bình dẫn 
tục quân vào chặn đánh quân Chiêm đang hoành 
hành ở đây (Ngu-Giang, huyện Hoằng-Hóa thuộc 
Thanh-Hóa) Lê-Quý-Ly giữ vững được phòng 
tuyến và đuồi được giặc. 


Năm Nhâm-Tuất (1282) Quý-Ly cùng tướng 
Đa-Phương lại xuất quân tiễu trừ quân Chiên 
tại Thanh .Hóa. Quân nhà Trần giữ bến Thần-Đầu 
(Ñinh-Bình). Quân Chiêm không có đường tiến 
vào kinh thành như mọi lần rồi bị đuồi ra khỏi 
TÑNghệ-An. 


Sau trận NÑgu-giang và Thần-Đầu, quân thế 
của ta bắt đầu vững cho nên ngay năm sau 
“Thượng-Hoàng lại cử Quý-Ly đi chính phạt 
Chiêm-Thành. Cuộc xuất binh kỳ này bất lợi, 
Thủy-quân vào tới cửa Nương-Loan bây giờ là 
huyện Kỳ-Anh, tỉnh Hà-Tĩnh) thì bị bão. 


. Nhiều chiếc thuyền bị đánh vỡ và đảm. Quân 
ta lại phải rút về. Việc này vào tháng giêng, thì 
tháng sáu cùng năm Chế-Bồng-Nga lại cử binh 
Bắc-tiến theo đường núi sấn vào đóng ở Quảng- 
Oai. Tưởng của ta là Mật-Ôn giữ châu Tam-Kỳ 
thuộc hạt Quốc Oai (Sơn-Tây) bị Chiêm bắt mất. 
Địa điềm quan-trọng này lọt vào tay giặc, Thượng- 
Hoàng cùng Đế-Hiễn phải chạy sang Đông-Ngạn 
(Bác-Ninh) giao việc giữ kinh-thành cho tướng 
quân Đa-Phương. Tình cảnh thật là thảm bại. 
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e.— Đế-Hiễn bị giết hay là một cuộc 
âm mưu trừ Quý-Ly thất bại. 

Tháng 8 năm Mậu Thìn (Xương-phù thứ 
tmười hai 1288) nhân có sao chồi hiện ở phương 
Tây, Đế-Hiễn (có sách chép là Để-Nghiễn 1277. 
12388) đã lâu khó chịu về việc Thượng-Hoàng tin 
dùng Quý-Ly bàn với quan Thiểu-Úy Thúc-Ngạc 
(là con Thượng-Hoàng Nghệ-Tông, anh họ của 
Đế-Hiễn) và bọn Ngự sử đại phu Lê-Á-phu, tướng 
quân Nguyễn-Khoái, Nguyễn-văn-Nghê, Nguyễn- 
Khả, Nguyễn-bát-Sách, Lê-Lạc, học sinh Lưu- 
Thường... mưu trừ Quý-Ly, Vương - Như - Mai 
châu học trong cung đề lộ tin này ra ngoài. Quý.Ly 
hoảng sợ bàn với thủ.túc là Nguyễn-Đa-Phương 
và Phạm-cự-Luận, Đa-Phương khuyên Quý-Ly 
chạy ra ngoài núi Đại-Lại (huyện Vinh-Lộc tỉnh 
Thanh-Hóa) đề lánh mình đã, Cự.Luận nói : 


-— Một khi đã ra ngoài thì khó sống sót. 

Quý-Ly càng luống cuống nói : 

— Hay là ta tự tận còn hơn chết về tay 
người 2? 

Cự Luận tiếp : 


— Năm trước nhà vua dụ giết Quang-Phục 
đại vương Húc (con Thượng-Hoàng Nghệ-Tông). 
Thượng-Hoàng hẳn còn căm, nay vua lại nghe liũ 
tiều nhân sát hại công thần. Đại nhân nên vào 
ngay, tâu bày lợi hại rằng: Xưa nay chưa ai bán 
con nuôi cháu, chỉ có chuyện bán chấu nuôi con; 
đó là lời ca dao từ xưa vẫn có, Xong việc thì 
xin lập Chiêu-Định là tiện hơn cả (Chiêu-Định 
tên là Ngang con vua Nghệ-Tông ) Quý-Ly nghe 
theo vào mật tâu Thượng-Hoàng và được như ý, 
Mấy hôm sau Ngh‡-Tông nói thác là tuần du 
ngoài Ân-Sinh (Hải-Dương) sai vòi Đế-Hiễn vào, 
Đế-Hiện tới, Nghệ Tông truyền đem giam vào 
chùa Tư-Phúc, 


Sau Thượng. Hoàng xuống chiểu như sau : 


« Trước kia Duậ-Tông đi đánh Chiêm trở về, 
dựng con lên nối ngôi cha là theo đạo xưa vậy. 
Nhưng quan gia từ khi lên ngôi chưa hết tính trẻ 
con, giữ đức thông thường, thân với lũ tiều-thần 
Lê-Á-Phu, [ê-Dũữ- Nghị mưu hãm công thần, làm 
lung lay xã tắc nên giáng xuống làm Minh-Đức 
đại vương. Mà nước nhà không thê không vua, 
vậy rước Chiêu-Định.Vương Ngang vào nối mối 
lớn l Bá cáo trong và ngoài đều cho ng^e biết, 
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-Lúc giải Đề-Hiễn đi, bọn Nguyễn-Khoái, Lê- 
Lạc và đồng bọn muốn đem quân vào cướp vua, 
nhưng Đế-Hiễn viết hai chữ « Giải-giắp » và 
khuyên mọi người đừng trái mệnh Thượng. 
Hoàng. Một lúc sau Để-Hiễn bị ôm xuống phủ 
Thái-Đường thắt cô chết. Bọn NÑguyễn-Khoái bị 
đầy ta ngoài biền ải. Học sinh Lưu-Thường bị 
hành hình và đề lại đời sau mấy vần tuyệt mệnh 
đầy khẳng khái sau đây : 


« Tuồi tàn uừa đúng bốn mươi ba 
«Bị giết vì trung chết cũng là... ! 

à Ôm nghĩa trọn đời lòng chẳng phụ 
( Phơi thây nội cô thẹn gì ta f 


Ngoài ra những kẻ dự cuộc âm mưu nhất là 
các tôn thất của Trần-Quang-Diệu (em ruột Đế- 
Hiển) Trần-Nguyên-Đinh (anh ruột của Nghệ- 
Tông là Cung-Tĩnh-Vương Ñguyên-Trác) và 
Thiếu-Bảo Trần.Tông (Nguyên viện trưởng Lạc- 
Kha thư-viện ở cung Bảo-Hà trên núi Phật-tích 
Bảc-Ninh) đều bỏ chạy qua Chiêm - thành rồi 
đem quân về đánh lại, Nguyên . Diệu bị giết, 
Nguyên Đỉnh, Trần-Tông bị Quý-Ly hạ lệnh 
bắt liền đâm đầu cả xuống bề. Còn dư đẳng là 
Trần-Khang tức là Trần-Thiêm-Bình chạy qua 
Luang-Prabang (Lào) sau này dẫn đường cho quân 
Minh sang chỉnh phục nước ta. : 


Còn nhân vật trong phe địch khó điệt trừ 
hơn cả là Trang-Định-Vương Thúc Ngạc bởi 
Thúc-Ngạc là con vua Ñghệ-Tông. Quý-Ly phải 
áp dụng một phương pháp khéo léo hơn. Trước 
khi Đế-Hiễn bị bỏ, Quý-Ly vờ đề-nghị Thúc- 
Ngạc lên thay. Thúc-Ngạc không nhận, nhân đó 
Quý-Ly tâu với Nghệ-Tông. 


— Quat. Thái-úy (tức Thúc-Ngạc) từ ngôi 
lớn là người có đức lớn, xin gia phong cho xứng. 


Ñghệ-Tông liền phong Thúc-Ngạc làm Trang- 
Định-Vương. Ngạc nghe chuyện biết quỷ kế của 
Quý-Ly lấy làm sợ hãi. Quỷ kể đó là nâng cao kẻ 
địch đề tỏ sự công bằng vì q›yền lợi quốc-gia rồi 
sau này hạch tội sẽ không có vẻ là vì tư thù. Quả 
Vậy, sau Ngạa bị Quý~-Ly đèm pha luôn liền phải bỏ 
trốn ra Vạn-Ninh (Hải-Ninh thuộc Mông-Cáy). 
Quý-Ly xin Thượng-Hoàng cho Ninh-vệ tướng 
quân Nguyễn-Nhân-Liệt đuồi theo triệu về. Quý- 
Ty ngầm sai Nhân-Liệt đánh chết Ngạc tồi về man 
tấu Ngạc kháng mệnh và đánh sứ giả nên bị chúng 


giết chết. Nghệ-Tông giận lắm truy giáng xuống 
làm Man-Vương. 


* 
* % 


TRẦN THUẬN TÔNG (1388 — 1298) 
Niên hiệu : Quang-Thái 


Để.Hiễn chết rồi, Thượng-Hoàng lập con út 
của mình là Chiêu-Định.Vương lên ngôi tức là 
vua Thuận-Tông. 

Năm Bính Tý (1306) Lê-Quý-Ly buộc Thuận- 
Tông dời kinh đô về Tây-đô (Thanh-Hóa). Qua 
tháng ba năm sau, Quý-Ly mưu cho người đạo 
sĩ xui Thuận-Tông nhường ngôi và đi tu tiên. 
Thuận-Tông nhường ngôi cho con rồi qua cưng 
Bảo-Thanh tại núi Đại-Lại huyện Vĩnh-Lộc tỉnh 
Thanh-Hóa. 

Năm sau nữa Thái-tử tên lÀ Ấn, lên làm 
vua, tức là Thiếu-Để mới có 3 tuôi, lấy niên 
hiệu là Kiến-Tân, Lê-Quý-Ly tự xưng là Khâm- 


Đức hưng liệt đại vương lên làm phụ chính sai 


người hạ sát Thuận-Tông. Thiểu-để-Ấn ở ngôi 
chưa được một năm thì bị giáng xuống làm Bảo¬ 
ninh đại vương vào tháng hai năm Canh-Thìna 
(14oo). 

Nhà Trần dứt từ đó, kề từ vua Thái-Tông 
đến Thiếu-Để được 12 ông vu4, dài 12s năm. Cơ 
nghiệp nhà Trần suy sụp do Dụ-Tông hoang 
chơi, Nghệ-Tông nhu nhược; hồn ám khiến nước 
mất kỷ cương, dân chúng nghèo túng cơ cực: 
Nước yếu, chánh sự loạn đã sinh ra cái nạn thù 
trong giặc ngoài Một nhân vật thông mmỉnh lỗi 
lạc như Lê-Quý-Ly dĩ nhiên không thề khoanh 
tay thụ động: 

Lúc này các phẩn-tử trọng yếu trong trào 
và ngoài quân-đội đều ngả cả về Quý-Ly hoặc 
là tay chân của họ Lê. Giặc dã nồi lên khắp 
nơi. Tại Thanh-Hóa Nguyễn-Thành tự xưng là 
Linh-Đức Đại Vương tung hoành ở miền Lương 
Giang, Nguyễn-Kị xưng: Lỗ - Vương chiếm cứ 
Nông-Công (Thanh-Hóa). 

Đáng chú ý hơn cả là bọn Phạm-Sư-Ôn, một 
thầy chùa lãnh đạo đám tắng nhâs, chiêu tập 
được vài vạn quân vô lại nồi lên ở Quổốc-Oai 
(Sơn.Tây) vào tháng chạp năm Kỷ~Tj (Hiệu 
Quang-Thái thứ hai 28g). Phạm-Sư-Ôn có nhiều 


pháp thuật tiếm xưng hoàng-đš phong Nguyễn- 
Mại, Nguyễn-Khả.Hành làm Hành-khiền (Tề- 
tướng) chia quân làm ba vệ : vệ quân Thâần- 
Kỳ, vệ Dãng-Đấu và Vô-Hạn đem quân hùng hồ 
tấn công vào kinh-đô. 


Bàn về việc nồi loạn của Phạm-Sư-Ôn, người 
ta cho rằng cuộc nồi loạn này có tính-cách tôn 
giáo chống sự cải-cách của họ LÊ sau vụ âm mưu 
của phong kiến và quý tộc do vua Đế-Hiễn chủ 
trương năm Mậu.Thìn (Xương Phù thứ 1a, 1288) 
Nhận xét này rất đúng, Lê-quý-Ly là một người 
có óc tự tín, mà óc tự tín của họ Lê đã đi 
theo sự sáng suốt về thực tế. Đạo Phật từ Lý 
qua Trần đã giữ được ưu thế gần như tuyệt 
đối nếu ta so sánh với tôn-giáo khác. Tới thời 
Trần mạt, xã.hội nước nhà suy bại, rối ren tôn, 
giáo này cũng bị ảnh hưởng mà đi đến chỗ đồi tệ 
rồi mất dần hết phần tinh-túy. Người dân trong 
thời bấy giờ bị bắt lính, nay đi Đông, mai sang 
Đoài và đi đẹp giác Chiêm, nhiêu kẻ đã lợi 
dụng cửa Phật đề trốn tránh món nợ công dân 
trong thời loạn. Vì thế mớ. có câu : « Trốn việc 
quan đi ở chùa». Như vậy tăng nhân đi nhiên 
không có tư cách đạo đức và cũng không hiều 
triểt-lý của tôn giáo là gì. Nơi cửa Phật đã chứa 
đựng hầu hết những kẻ hèn nhát, dâm ô, gian 
đối. Đối phó với bọn đội lốt thầy tu, năm Tân- 
Dậu (Xương-Phù thứ năm 128:) Quý-Ly sức Đại. 
Nạn thuyền sư động viên hết thảy các tăng nhân 
trong nước trên sơn lâm cũng như dưới đồng 
bằng phải nhập hết vào đoàn quân Nam chỉnh. 


Năm Binh-Tý (Quang-Thái 1206) Quý-Ly cho 
thi hành một cách quyết-liệt hơn nữa là tây tuể 
thiền môn : kẻ tu hành phải trên so tuồi và phải 
qua một kỳ khảo hạch. Người nào thông hiều kinh 
kệ được làm chức tăng-đường đầu mục, ở cấp 
đưới là chức trị-cung, trị-quán, trị-tư. Hạng chót 
là tu.nhân thị-giả lo việc đốt hương, giữ chùa, 
quét dọn, Những ai dưới so tuôi đều phải thải 
hồi nguyên quán đề hoàn tục. 

Việc loạn của bọn Phạm-Sư-Ôn lúc đầu rất 
có thanh thể và đã nhằm vào lúc vô cùng nghiêm- 
trọng nghĩa là lúc giặc Chiêm uy-hiếp quân ta ở 
Hoàng-Giang gần sát kinh.thành. Nghệ-Tông 
thượng-hoàng và Thuận-TAng phải lánh mình 
sang Bíc-Giang. Sư-Ôn vào đóng ở kinh-đô trong 
ba ngày sau lùi về Nộn-Châu (thuộc Quốc-Oai). 
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Đối phó với quân Chiêm, Đô-Tướng Trần- 
khát- Chân đang xuất toàn lực chống đỡ mặt trận 
Hoàng-Giang, vậy mà phải theo lệnh Quý-Ly chia 
một phần binh đội do Tả-Thánh-Dực tướng quân 
Hoàng-Phụng- Thể cầm đầu dùng đường sông Miệt 
Giang (khúc sông nối Hoàng-Giang vào Hát giang) 
về dẹp Phạm sư Ôn giữa lúc họ Hoàng đang cầm 
cự với tướng Chiêm là La-Khải. Phụng-Thế khai 
lòng sông cho thuyền tiến lên đánh úp được quân 
giặc. Bị đánh và bao vây bất ngờ SưÔn, Khả. 
Hành và Nguyễn-Mại bị bắt và giết cả. 


Cuộc nồi loạn này cáo chung thì từ đó oai 
quyền của nhà caùa đối với dân chúng và các nhà 
cầm quyền không cèn mảy may nào nữa. 


— Chế-Bồng-Nga tử trận. 

Trên đây đã có nói vụ loạn Phạm-sư-Ôn 
bùng nồ, đồng thời với việc quân Chiêm tấn công 
vào nước ta từ Thanh-Hóa trở ra. Giai-đoạn đầu, 
quân Chiêm giữ được ưu-thế,. Quân của Quý-Ly 
đóng ở Côö-Võð, cắm cọc ngăn sông, giữ được 2o 
ngày. Giặc giả vờ rút quần nhưng bên trong cho 
thi-hành kế phục binh. Quý-Ly đem hết quân thủy 
bộ đuồi theo bị giặc ùa ra đánh giết, phá được 
quân ta rất nhiều. Quý-Ly chạy về kinh; tì tướng 
là Nguyễn-Ða-Phương và Phạm-Khả-Vĩnh ở lại 
chống nhau với quân Chiêm ở Ngu-Giang nhưng 
thấy thế giặc mạnh giả tảng dàn thuyền đề đánh 
nhưng đến đêm tủ nhau rút lui hết, 


Qua tháng mật, giặc lại uy.hiếp ở mạn Hoàng- 
Giang, Đô-Tướng. quân Trần-Knát-Chân được 
cử đi chống nhau với giặc. Vua tôi cùng khóc giữa 
lúc tiến quân. Kkát-Chân đến Hoàng-Giang không 
tìm được căn-cứ thuận tiện liền đem quân xuống 
Hải - Triều (thuộc địa-phận Hưng - Nhân tỉnh 
Thái-Bình). 


Tháng giêng năm Canh-Ngọ (1zoo) Chế-Bồng 
-Ñga dẫn hơn 1oo chiến thuyền lại gần địa-điềm 
của ta, đề dò xét trận thế. Một tên đầy tớ của họ 
Chế bị tội trốn sang bên ta chỉ rõ thuyền của họ 
Chế đạng đứng thị sát. Khát Chân liền cho tập- 
trung hỏa lực bắn vào thuyền của Chế.Bồng-Nga. 
Chiêm-Vương trúng đạn bị chết. Quân ta ùa ra 
đánh. Quân Chiêm bỏ chạy hết. Đầu Chế-Bồng- 
Nga được đem về dâng vua. Thượng-Hoàng tự 
ví mình như Hán-Cao.Tồ thấy đầu Hạng-Vũ. 
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Tướng Chiêm La-Khải cướp được xác Chế- 
Bồng-Nga, hỏa táng rồi thu quân về nước chiếm 
ngôi vua. Hai người con của vua Chế-Bồng-Nga 
chạy sang hàng nhà Trần được phong tước hầu, 


Tháng chạp năm Giáp Tuất (1294) Thượng- 
Hoàng Nghệ.Tông qua đời, tính ra ngài trị-vì 
được 3 năm, làm Thượng Hoàng 27 năm thọ 74 
tuồi. 

Phê-bình Nghệ-Tông, tácgiả Việt-Nam sử- 
lược viết : 

« Nghệ-Tông là ông vua rất tầm thường : chí- 
«khí đã không có, trí lự cũng kém hèn, đề cho kể 
«gian thần lừa đảo, giết hại cả con cháu họ hàng, 
«xa bỏ kẻ trung thần, pghĩa sĩ, cứ tin dùng Quý-Ly 
«cho nhiều quyền thế, đến nỗi làm xiêu đồ cơ 
«nghiệp nhà Trần. Dầu rằng đến khi vận nước 
« suy, không có điều này cũng có điều nọ tựa hồ 
‹người đã già không phải bệnh nọ thì cũng mắc 
« bệnh kia, nhưng cử sự thực mà xét thì cũng vì 
« vua Nghệ-Tông cho nên cơ nghiệp nhà Trần mới 
«mất về tay Quý-Ly, mà cũng vì sự rối loạn ấy cho 
anên giặc Minh mới có cớ mà sang cướp phá 
qnước Nam trong 2o năm trời ». 

Lời phê-bình này chỉ cắn.cứ vào những việc 
đã xảy ra theo điều tai nghe mắt thấy và có thề 
áp-dụng vào trường-hợp bất cử mật ông vưa nào 
khi một vương-triều đến lúc suy mạt : đại khái 
xấy ông cuối cùng của nhà Lý cũng như mấy vị 
hoàng để chót của nhà Trần cho tới sau này con 
cháu của vua Lê.Thái-T6 đều cũng vì những chỗ 
bất tài, như nhược, hôn ám mà mất ngôi. Định- 
luật của lịch-sử cũng như công lệ của tạo vật 
không ra ngoài nguyên-tắc « Ưu Thẳng Liệt Bại ». 
Thiết tưởng việc phê-bình những ông vua bất lực 
như vậy không khỏi là làm một sự nhằm thường. 
Quân chủ Việt-Nam về phương-diện tồ.chức và 
điều-hành cùng ảnh hưởng và mối tương quan 
của nó với đời sống của nhân-dân qua lịch trình 
tiến hóa của dân-tộc thể nào, chúng tôi sẽ xin bàn 
tới trong những trang sử dưới đây rồi do đó 
chúng ta sẽ thấy vì sao những ông vua cuối cùng 
của hầu hết các vương triều đã là nạn nhân của 
các chuyện đa đoan, bi-thẩm. 
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CHƯƠNG VI 


NHÀ HỒ (1400 — 1407) 
(MỘT TRIỀU ĐẠI CÓ NHIỀU SÁNG KIẾN CHÁNH-TRJ 


—. 


Nhà Hồ 
chống quân Minh 


I.— BỐI CẢNH XÃ-HỘI VIỆT-NAM 
DƯỚI ĐỜI TRẦN MẠT 


Nhà Trần đến cuối thếểkỷ XIV với Nghệ- 
Tông, Để-Hiễn, Thuận-Tông như không còn sinh 
lực nữa.Chính Thượng-hoàng Ñghệ-Tông đã tuyên 
bố với Quý-Ly : « Nay quốc thể suy nhược, trẫm thì 
già rồi, ngươi là thân tộc, ngày sau con trẫm có nên 
giúp thì giúp, không thì nhà ngươi tự làm lấy » Tuy 
câu nói có thề là một lời đề lấy lòng Lồ-Quý-Ly 
sau khi Nghệ-Tông biết thực quyền của triều đại 
đã lọt gần hết vào tay Quý-Ly nhưng cũng cho 
ta thấy quả con cháu dòng họ Đông-A không 
còn khả năng đảm đương sứ mạng dìu dắt dân 
tộc Việt-Nam nữa. 


Một nước mà chính sự suy bại ở cấp tối cao 
nhân dân đã lâm vào cùng quẫn và rối loạn ắt sẽ 
sinh ra nhiều biến.cố đề đi đến chỗ thay trò đồi 
cảnh theo yêu cầu của Lịch-Sử. Một là nước đó 
sẽ bị mất với các cường lân hai là với cường thần, 
Sự-kiện này chỉ có sớm muộn mà thôi, bánh xe 
của Lịch-Sử không thề ngừng quay ở nơi nầy 
được và xã-hội Việt-Nam đương nhiên đổi sang 
con đường rẽ đầu muốn hay chẳng ?. 


Nhà Trần dài 175 năm. 


Như chúng ta đã biết trên một thể-kỷ trước 
nhờ những minh quân lương tÈ như vua Thái- 
Tông, Thánh-Tông, Nhân-Tông, Anh.Tông v.v... 
với sự chỉ-đạo sáng-suốt, khôn ngoan của Thái- 
Sư Trần-Thủ-Độ, Hưng-Đạo-Vương Quốc-Tuấn, 
nước ta được phát đạt, phòn thịnh, dân chúng 
ấm no vui vẻ nhưng với Nghệ-Tông trở đi (1237o- 


1272) thời đại vàng son không còn nữa. Dân tộc 
Việt-Nam bắt đầu sống chuỗi ngày u tối khô cực. 


Vì sao ? — Vì họ Trần dần dần xuống cốc 
do đám vua quan bất tài vô hạnh — Xã-hội Việt- 
Nam là một xã-hội nông nghiệp và dân chúng Việt- 
Nam đang ở trên đà phát triền thì đất đai mỗi 
ngày một thiếu hụt. Nhân khầu lại tăng gia gấp 
bội mà không giải quyết được sự sống cho dân 
tất nhiên xã-hội Việt-Nam phải lâm vào chỗ bế- 
tắc, giải pháp cần nhứt bấy giờ là phải mở rộng 
đất đai đề đối phó với nhu-cầu cấp bách của tình 
thế, hoặc bằng cách phân chia lại điền-địa, khần 
hoang rừng núi, hạn-chế quyền tư-hữu, bành 
trướng cương giới v.v... thì từ Minh-Tông trở 
xuống không một ông vua nào thi hành được một 
chánh sách tốt đẹp khả đi đáp ứng được với tình 
trạng cùng quẫn đó. Một lối thoát bấy giờ tốt 
đẹp hơn cả là việc Nam-tiến, là việc di dân đề 
tạo thêm nguồn sống cho đám bình dân thì Trần 
triều bó tay vì binh lực suy-nhược. Con đường 
này bị nghẽn tức là không kiếm nồi vị thuốc đề 
cứu con bệnh trong cơn trầm-trọng. Vua chúa của 
nhà Trần trái lại còn đi ngược dòng: chính sự 
không ai màng tưởng, từ vua đển quan chỉ lo yến 
ầm, ca hát và đánh bạc. Đã vậy Hoàng thân quốc 
thích và quan liêu thi nhau tranh chiếm hoặc 
bành trướng ruộng đất ngoài nhân-dân. Đám nông 
dân bị bóc-lột tới bước cùng phải nồi loạn. Ốc 
phiến động của họ lại được khuyến khích do sự 
thất bại của triều đình trước mấy cuộc tấn công 
liên-tiếp của giặc Chiêm. Nước Việt.Nam trong 
giai-đoạn này xét ra ví chẳng mất về ngoại xâm 
thì cũng thay trò đồi cảnh vì nội-loạn. Ai mà 
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không thấy rõ sự trạng đó ? Huống hồ khi vua 
Dụ-Tông qua đời, bà Huệ-Từ Thái hậu còn ư 
tnê đến nỗi cương quyết nhường ngôi nhà Trần 
cho con một người đào hát, Dương-Nhật-Lễ, 


Nều Nhật-Lễ trong ngót hai năm (1369-1370) 
biết tồ-chức lực lượng và bè đảng, biết sắp đặt 
chánh sự thì ngôi nhà Trần hết cơ cứu vẫn. Sự 
thật binh đội của các tôn-thất nhà Trần bây giờ 
không mạnh như trước nữa, chẳng vậy mấy phen 
giặc Chiêm luôn luôn vào ra đất nước ta dễ-dàng. 


Tới Nghệ-Tông ông vua này lại càng hủ bại 
hơn. Do tính hèn yếu và hôn-ám ông trao mọi 
việc cho Qúy-Ly, thì rõ-rệt chính ông đã dọn 
đường diệt-vong cho họ Trần và Trần đáng mất 
ngay từ bấy giờ còn chỉ, chẳng với Qúy-Ly sau 
nầy thì cũng với họ khác. 


Thời thế nhiễu nhương bao giờ cũng tạo nên 
những nhân vật phi thường đề làm những việc 
hoán-cải mà nhân dân nóng lòng chờ đợi. Tỷ-dụ 
ở Pháp, nếu đời vua Lu-Y thập lục là lúc cái Ác~ 
quả của chế-.độ quân-chủ, phong-kiến, tắng-lữ 
không tàn hại đến cực điềm, nhân dân Pháp không 
khánh kiệt, lầm than thì Cách mạng 178o đâu đã 
bạo phát và mở đường sự-nghiệp cho Nã-Phá 
Luân đệ nhất. Đây là một định-luật tất nhiên của 
lịch-sử. Nó từng cảnh-cáo những nhà chính-trị qua 
máu và nước mắt, qua những tiếng vang của sắt 
của thép, qua tiểng gầm của súng của đạn. Những 
người say sưa đanh lợi vẫn thường cứ mơ-hồ.., 
Rồi có phải đâu một mình họ gánh hết những hậu 
quả bi-thảm Ì 


Lê-Qúy-Ly bước lên sân khẩu chính trị Việt- 
Nam như vậy không phải là điều lạ hay vô cớ. 
Con người đó tất nhiên phải xuất sắc, phải phi 
thường mới xoá bỏ lớp trò não-nề đã diễn ra quá 
lâu trên chánh trường Việt.Nam ở hậu-bán thể 
kỳ XIV. 


“ €; 
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IL.— TIỀU-SỬ CỦA HỒ-QUỶ-LY 
Họ Hồ đối với lịch-sử Việt-Nam chỉ mới nồi 
tiếng từ khi có Hồ-Quý-Ly xuất đầu lộ-diện. 
Theo Khám-định Việt-sử, Hồ-Quý-Ly là cháu 
bốn đời của Hồ-Liêm. Ông tô của họ Hồ là Hồ- 
Hưng-Dật người tỉnh Chiết-Giang bên Tàu về 
đời Ngũ-Quý (oo7-oso) trôi giạt sang Việt-Nam 
làm quan và lập ấp ở làng Bào-Đột phú Diễn- 
Châu (nay thuộc huyện Quỳnh-Lưu tỉnh Nghệ- 
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Án). Đến đời Hồ-Liêm những người họ Hồ dời 
qua làng Đại-Lại thuộc tỉnh Thanh-Hóa. Quý-Ly 
làm con nuôi Lê-Huấn vì vậy đồi họ là Lê-Quý- 
Ly. Đếa nay chưa tìm được một căn cứ nào rõ 
tật đề hiều biết sự di-truyền về sinh-lý của dòng 
trấáu đã kết tỉnh những đức tính lỗi lạc và cương 
quyết của nhà chính trị đó. Quý-Ly sau này chiếm 
được ngôi của nhà Trần, lấy lại họ cũ, đồi tên 
nước là Đại-Ñgu tuyên-ngôn rằng họ Hồ thuộc 
dòng đối vua Nghiêu, Thuấn ngày xưa. Có lẽ 
người đời sau tin vào chỗ này mà cho rằng họ Hồ 
là người Tàu. Có thề người ta mắc lỡm thủ đoạn 
hoặc dân của họ Hồ đề thiên-hạ phục mình là 
con cháu thánh thần (Nghiêu, Thuấn xưa kia 
được dân tộc Trung-quốc tôn sùng vào bực thánh) 
Nhưng đối với dân tộc Việt-Nam ta, dẫu Quý-Ly 
chẳng là người Tàu thì những nhân vật phi 
thường như Quý-Ly không phải là không thề có 
trong lịch-sử của chúng ta. 


Xét các người chung quanh Quý-Ly, bên nội 
cũng như bên ngoại đều rất thông-minh, xuất 
chúng. Tỷ-dẹ : Gia-Từ hoàng hậu (em họ Quý- 
Ly, vợ vua Duệ-Tông). Sử chép : Vua Duậ-Tông, 
đi đánh Chiêm không trở về bà gọt đầu đi tu. 
Vua Nghệ-Tông lập con bà lên ngôi (Đế-Nghiễn 
hay Hiễn). Bà cố xin bãi việc này không được 
sụt sùi khóc nói với những người chung quanh : 
«Con ta ít phúc không gánh nồi việc lớn lại đến 
mang họa vào mình thôi. Tiên quân ta xa vắng 
cõi trần, ta chỉ muốn chết theo, nữa là phải ở lại 
nhìn con mình lâm vào cảnh nguy hại...» Quả 
nhiên sau này Đế-Nghiễn bị bất-đắc kỳ-tử. 

Sách Nam-Ông Mộng-Lục của Lê-Trừng (tức 
Hồ nguyên Trừng con của Hồ-Quý-Ly) in trong 
tập Hàm phân lầu bi-cấp xuất bản ở bên Tàu sau 
này chép là bà tồ Hồ-Quý-Ly là con Nguyên- 
Thánh-Huấn, một nhà văn trứ.danh dưới đời 
Trần Thánh-Tông và Nhân-Tông, tháng chạp năm 
Bảo-Phù thứ hai (1274) Nguyên Thánh-Huấn 
được cùng Nguyễn Si-Cế làm Nội-thị học-sĩ đọc 
sách với thái-tử Khâm (tức NhânzTông) dưới 
quyền giáo thụ của Thiếu-sử Lê Phụ-T:ần, sau 
làm đến chức Trung-thư Thị-lang nồi tiếng văn 
thơ được người đời bấy giờ gọi là Nam-phươn; 
thi-tồ. Quý-Ly có hai cô lấy vua Minh-Tông là 
con gái của quan Thái-y-phán Phạm Công-Bân 
tất giỏi nghề thuốc và công-minh chính-trực nồi 
tiếng đời bấy giờ, 


Xin kề một chuyện về đức-độ và lòng chính- 
trực của Phạm Công-Bân sau đây : 

Một hôm Phạm đang sửa soạn đi cứu một 
bịnh-nhân thường-dân bị bệnh thô-tả rất nguy 
ngập thì quan Thái-Giám mang thánh-chỉ triệu 
' vào cung chữa cho một cung-nhân. 


Phạm hỏi : 

— Bệnh gì? 

Thái-giám đáp : 

— Bệnh băng huyết. 

Phạm nói : 

— Ngươi cứ về trước, ta sẽ tới sau. 


Thái-giám không nghe vin vào mệnh vua mà 
đòi quan Thái-y đã ăn lộc vua phải chữa bệnh 
cho Hoàng-gia trước. 

Phạm cương quyết nói : 

— Bệnh cung-nhân bốc thuốc chậm một chút 
không sao. Nhưng bệnh tả nguy-kịch đến nơi, ta 
phải đi cứu ngay mạng người ta đã. Ngươi về 
tâu giùm như vậy. Thánh-thượng có điều gì ta 
xin cam chịu. 


Nói xong, Phạm ra đi, sau mới vào cung. 
Vua trách Ìà trái mệnh, Phạm điềm nhiên tâu : 


— Ơn vua là tình riêng, cứu người là nghĩa 
chung và cứu bệnh như cứu hỏa nên biết trái 
mệnh là tội chết vẫn cứ phải đi, nay xin đem đầu 
đến chịu hình phạt của triều đình. 

Vua Anh-Tông nghe ra khen họ Phạm biết 
nghĩa-vụ làm thây thuốc nên tha tội và còn ban 
thưởng thêm nữa. 

Tóm lại, ta chỉ có những căn-cứ cận-lai đề 
biết Hồ-Quý-Ly đã sinh ra ở những dòng mâu 
thông minh, cao-quý và những yếu tố này đủ tạo 
nên Quý-Ly thành một nhân-vật lịch-sử có những 
cá-tính hết sức đặc-biệt. 

Cuộc đời chánh-trị của Hồ-Quý-Ly có nhiều 
điều hơn người đáng chú ý suốt trên 2o năm trên 
trường chính-trị : 

Ông xuất thân là Chỉ-hậu chánh-trưởng, một 
chức quan hầu trong nội cung tháng 5 năm Tân~ 
Hợi (Thiệu-Khánh thứ hai 1271) dưới đời Nghệ- 
Tông. Bước tiến trên hoạn lộ của họ Hồ nhanh 
như gió, chẳng bao lâu họ Hồ được thăng tới 
chức Đại-sứ khu-mật và được kết duyên với em 


gái vịc là Huy-Ninh công-chúa, vợ góa của Tôn 
thất Trần nhân Vinh. 

Tháng chín năm ấy, Quý-Ly được cử đi vỗ 
yên dân Nghệ-An được gia phong Trung-tuyên- 
quốc Thượng-hâu. 


Tháng giêng năm Ất-Mão (Long Khánh thử 
ba 1275), Duệ-Tông cử Quý-Ly kiêm chức tham 
mưu quân sự được toàn quyền định đoạt việc 
quân và xếp đặt thứ vị về vỏ, chỉ huy từ các 
tông thất trở xuống. 

Năm Bính-Thìn (1276) tháng chạp, cùng Duệ- 
Tông đi đánh Chiêm, Quý-Ly đảm-nhận việc đôn 
đốc lộ Nghệ-An, phủ Tân-Bình, các châu Thuận- 
Hóa, vận lương-thực cho quân đội đến cửa bề 
Di-Luân (thuộc Quảng Bình). 

Tháng giêng năm Kỷ-Mùi (Năm Xương-phù 
thứ ba 127o), dưới đời vua Đế-Hiển (Nghiễn), 
Quý-Ly thăng chức Tư-không kiêm Kkhu-mật 
đại-sứ. 

Tháng hai năm Canh-Thân (ta8o), Chiêm- 
Thành cướp phá mấy tỉnh đàng trong, Quý-Ly 
lĩnh thủy quân, Đỗ-tử-Bình lĩnh lực quân đi dẹp. 
Quý-Ly đại thắng quân Chiêm ở Ngu-giang (phân 
lưu sông Mã, nay thuộc phủ Hoằng-Hóa tỉnh 
Thanh-Hóa) Đỗ-tử-Bình cáo ốm trả bình quyền 
Quý-Ly giữ luôn cả lục quân với danh biệu là 
Đô.Thống-Chế Hải-Tây-đạo. 


Tháng ba năm Đinh-Mão (1286), Quý-Ly 
thăng chức Đồng-bình chương -sự (Tề-tướng) 
được Nghệ.Tông ban cho cờ kiểm đề cầu ¡ « Văn- 
võ toàn-tài, quân-thần đồng-đức s. 

Tháng hai năm Giáp-Tuất (năm Quang-Thái 
thứ bảy 1294) dưới đời vua Thuận-Tông. Thượng 
hoàng Nghệ-Tông cho vẽ tranh Tứ-phụ gián-tiếp 
ca tụng Quý-Ly (tranh Tứ-phụ vẽ bốn người hiền 
đời xưa có tài-đức giúp vua giúp nước là: Chu- 
Công giúp vua Thành- Vương nhà Chu, Hoắc- 
Quang giúp vua Chiêu-Đế nhà Hán. Gia-Cát- 
Lượng giúp vua Hậu-chúa nhà Thục-Hán và Tò- 
Hiến-Thành giúp vua Cao-Tông nhà Lý. 


Tháng hai năm Ất-Hợi (Quang-Thái thứ tám 
12o5) đời Thuận-Tông Quý-Ly lên chức cao hơn 
hết trong triều đình là Nhập-nội phụ chính Thái. 
sự Bình-chương quân-quốc trọng sự, tước Tuyên. 
trung vệ-quốc đại-vương. 
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Tháng ba năm Miậu-Dần (Quang Thái thứ 
mười một 1208) Qúy-Ly tự xưng Khâm-Đức- 
Hưng liệt Đại-Vương quốc-tồ nhiếp chính. 

Xét cái niên-biều trên đây, Qúy-Ly tiến 
nhanh không thề nói được và cũng không hề bao 
giờ bị giáng. Ông được Nghệ-Tông và các vua nhà 
Trần trọng dụng mặc dầu gặp nhiều-lượng phản. 
động rất mạnh mấy phen định lật nhào họ Hồ 
trên cái đài danah-vọng. 

Ta hãy kiềm.điềm những công việc Quý-Ly 
đã làm đề có một ý-niệm xác-đáng về nhà chính 
trị có nhiều sáng kiến và khả năng đó. 


1) Cải cách chínhxtrị 

Họ Hồ vừa bước chân vào trường chính.trỊ 
đã đề ý ngay tới việc cải cách quốc-gia trên mọi 
địa điềm. Có nhìn vào chương trình cải-cách của 
họ Hồ từ năm 1374, mới hiều tình-trạng nước ta 
vô cùng khó khăn và nguy-quẫn vào cuối thể-kỷ 
thứ XIV. Và cũng nhân đó tả mới thấy họ Hồ 
trong 2; năm tuy quyền khuynh thiên-hạ nhưng 
không hẳn được ngồi yên đề hưởng công-danh 
phú-quý. Sự thật họ Hồ đã làm việc rất nhiều và 
rất có thiện.chí đưa nửớc nhà lên chỗ hùng mạnh, 
nhất là họ Hồ có con mắt tỉnh đời trước cái nạn 
cường lân, ngoại địch đang đe đọa trước mắt, Chỉ 
tiếc rằng trong 27 năm cầm chính quyền họ Hồ 
gặp nhiều trở lực nên các việc cải-cách đã có 
nhiều phen bị ngừng trệ và sau khi lên ngôi tuy 
nhà Hồ vẫn xúc-tiển các cuộc cách-mạng quốc- 
gia nhưng chưa được bao năm thì bị sụp đồ. 


Đối với xã-hội Việt-Nam, một xã-hội hoàn-. 


toàn nông nghiệp, xã thôn là nên tảng. Chế.độ và 
tồ-chức xã-thôn xuất-hiện từ đời Trần theo các 
nguyên tắc dân-chủ vì xã-thôn có những qui-lệ 
riêng do các phong tục, tập quán được nhân-dân 
tôn.trọng, công-nhận, Nó là ý dân ở từng địa- 
phương một. Nó đã đưa ra hình-thức một tiều- 
quốc-gia trong một quốc-gia và đã xây-dựng 
được nền tự-trị của nó về kinh-tế, chính-trị cũng 
như văn hoá. Câu ‹ phép tua thua lệ làngs đủ tỏ 
uy-tín của xã-thôn đối với nhân dân Việt.Nam 
cũng như đối với các nhà đương-đạo nhất là xã- 
thôn đại-tư-xã, tiều-tư-xã) lại do các quan từ lục- 
phầm trở lên là những người có học rộng tài cao 
cầm cân nảy mực. Cũng nhờ điềm này Xã-thôn 
có nhiều uy-quyền nên đã phát-triền được mọi 
sáng-kiến khiến nhiều tục lệ của xã-thôn được 
các nhà đương-đạo mặc nhiên kiêng nề. 
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Nhưng từ Nghệ-Tông, chế-độ xã thôn cũng 
vì hoàn-cảnh xã-hội đời bấy giờ mà sinh ra nhiều 
sự đôi tệ, Quý-Ly bỏ các ty-xã, tái lập Quản 
giấp cũ, đề việc cai-trị bớt tính-cách phân quyền 
và tránh cho nhân-dân nhiều điều phiền-phức. 


Vừa lên chức Khu-mật đại-sứ, Quý-Ly đã đi 
tinh-lý toàn hạt Nghệ-An xem xét tình dân, rồi 
tháng 8 năm sau xin chiếu bắt các lộ làm sô trướng 
tịch. 


Tháng tư năm Đinh.Sửu (Quang.Thái thứ 
mười 1492) triều Thuận-Tông, Quý-Ly đồi các lộ 
ra trấn. 


— Thanh-hóa đồi ra Thanh-đô trấn. 

— Quốc-Oai đồi ra Quốc-Oai trấn. 

— Đà-Giang lộ đồi ra Thiên.Hưng trấn. 
— Nghệ-An lộ đồi ra Tân-An trấn. 

— Trường-An lộ đồi ra Thiên-quan trấn. 
— Diễn-châu đồi ra Vọng.giang trấn. 
— Lạng-Sơn phủ đồi ra Lạng-Sơn trấn. 
— Tân-Bình phủ đồi ra Tân-Bình trấn. 


Cai trị các trấn vẫn là các An-phủ chánh phó- 
sử. Phủ đặt chánh phó Trấn- phủ sử. Châu đặt 
thông. phán, Thiêm phán ; Huyện đặt Lệnh - úy, 
Chủ-bạ. Lộ coi Phủ, phú coi Châu ; Châu coi 
Huyện. Lộ nào cũng phải lập sồ sách về việc đỉnh: 
điền, tiền, thóc, kiện tụng. Cuối năm phải đệ 
trình về Kinh đề xét lại. 


Tháng ba năm Canh-Thìn (Kiến-Tân thứ ba 
14oo), đời Thiếu-đế (lúc này họ Hồ đã thay họ 
Trần), Quý-Ly đặt chức Liêm-phòng-sứ ở mỗi lộ 
đề bí mật kiềm-soát hành-vi các quan lại và dân 
tình không khác gì chức Thanh tra chính trị và 
hành-chính ngày nay. (Nhân đây cần nhắc lại rằng 
Quý-Ly rất nghiêm đối với những kẻ vi-phạm 
luật pháp và thượng lệnh. Tỷ.dụ : Trong trận Ngưu- 
giang, Quý-Ly phái Thần-Vũ tướng quân Nguyễn" 
Kim-Ngao, Thị-Vệ tướng quân Đỗ-dã-Kha tiến 
đánh giặc Chiêm. Kim-Ngao thấy giặc mạnh quay 
thuyền trở lại Tức thì Quý-Ly cho chém đầu 
im-Ngao đề nghiêm quân luật trước sĩ tốt. Trận 
ấy quân ta thắng Chế-Bồng-Nga và từ đó Quý.Ly 
nắm cả quyền Thống. chế binh-vụ của Đồ-tử- 
Bình như ta đã thấy). 

Trước năm Binh-Ty (1396); theo đề nghị 


của Vương-Chu, Quý-Ly cho chỉnh đốn lại 
phầm-phục của các quan : 


a) Về áo : 


Nhất phầm mặc áo tím. 

Nhị phầm mặc áo đỏ tươi, 

Tam phầm mặc áo hồng. 

Tử phầm mặc áo lục. 

Ngũ, lục, thất phầm mặc áo sắc biếc. 

Bát, cửu phầm mặc áo sắc xanh. 

b) Về mũ : 

Các quan văn từ lục phầm trở lên đội mũ 
Cao.Sơn, võ từ lục phầm trở lên đội mũ Triết - 
sung. Tôn-thất đội mũ Phương-thẳng đen. Chức 
cao mà không có tước phong đội mũ Giốc-đỉnh. 
Thất phầm đội mũ Thái-cồ, Tòng thất phầm đội 
taũ Tân-Hoa ; Vương-hầu đội mũ Viên-dư, Ñgự- 
sử-đài đội mũ Khước-Phi (chưa khảo rõ được 
hình thức các thứ mũ). Dò chỗ cải cách này ta 
hiều về phầm phục trước đời Quý-Ly chưa có 
thứ tự. Việc này tụy không quan trọng nhưng 
tỏ rằng Quý-Ly không những chỉ lo các việc lớn. 
mà thôi, 


2)— Cải cách quân‹sự : 

Ngay từ tháng 8 năm Quý-Sửu, Long-Khánh 
nguyên niên (1274), Quý-Ly đã cho sửa đồi lại 
việc quân, đóng nhiều chiến thuyền và tuyền mộ 
trai tráng chia làm ba hạng sung vào quân dịch. 
Đề tránh việc ần lậu, Quý-Ly cho làm sô hộ tịch 
ghi tên những người từ hai tuôi trở lên. Số người 
có thề động-viên từ 1s tuồi đến 6o tuồi hơn gấp 
taấy phần lúc trước. 

Cũng ngày này năm sau đặt thêm quân-hiệu ; 
trước kia quân Túc-vệ chia làm bốn Thiên, bốn 
Thánh, bốn Thân nay đặt thêm các quân y-tiệp, 
Bảo-tiệp, Long-Dực, Thần-Dực, Diện-Hậu phân 
biệt bằng các màu sắc trên trần như sau: 


Quần túc.vệ trần vẽ đen. Quân mới tuyền 
trán nhuộm tím. Thanh-Hóa, Nghệ-An, Tân-Bình, 
Thuận-Hóa đặt quân-hiệu riêng. 

Tháng giêng năm Mậu-Ngọ (Xương-Phù thứ 
hai 1278) những người khỏe mạnh, am-hiều võ 
nghệ được lựa làm vệ sĩ giám-đốc việc quân. 
Trần-Ngoạn được cử làm làm Quản quân Thiên- 
Đình, Bùi-Hấp quản quân Thiên - Uy. Hoàng 
Phụng - Thể Quản quân Thánh - Dực, Trần - thể 
Đăng Quản quân Thần-dực, Bùi Bá Ngang quản 
quân Thần sách, Nguyễn Kim-NÑgao quản quân 


"Thần-Vũ. Trần Trung-Hiếu quản quân Bảo-Tiệp 
Trần Bang quản quân Long - Tiệp, Lê mật . Ôn 
quản quân Hoa-Ngạch. Đỗ Dã-Kha quản quân 
Thị-Vệ. Nguyễn tiều-Luật quản quân Thiên- 
Trường. Nguyễn Bát-Sách quản quân Thiết-Sang. 
Nguyễn văn Nghệ quản quân Thiết-giáp, Nguyễn 
Hồ-Lê quản quân Thiết. Liêm, Nguyễn Thánh- 
Du quản quân Thiết-Hộ, Trần quốc-Hưng quản 
quân Ô-Đồ, 

Quă-Ly đặt thêm chức Độ.đốc, Đô-hộ, Đô- 
Thống, Tồng-quản, Thái-thú bên cạnh các Ân- 
Phủ chánh phó-sử các lộ, các phủ. Hồi đó con 
trai tHô Quý-Ly là phó-tướng Hồ.Hán-Thương 
linh chức Đông-Đô Đô.-hộ phủ ; Thái-Bảo Trần 
Nguyên-Hãng lĩnh Bắc-giang Đô - Thống phủ, 
Thiếu-Bảo Vương nhữ-Chu coi mọi việc quân 
Thiên-Trường phủ. Hành-Khiền Hà-Đức-Lân 
kiêm Thái-Thú Tân.An phủ. 


Dưới đời Hồ Hán-Thương Nam-Bắc phân ra 
làm 12 vệ. Đông-Tây phân làm 8 vệ, mỗi Vệ có 
18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân có +o đội 
Trung quân có ao đội, mỗi doanh có 1s đội. Mỗi 
đoàn có ro đội. Còn quân cấm vệ thì chỉ có 5 
đội do một một đại tướng thống lĩnh. Tồng số 
quân bấy giờ có chừng ro vạn. 

Về thủy quân tại các ngả sông và các cửa 
bề, Quý-Ly hạ lệnh cho các địa phương đóng cọc 
gỗ đề chắn đường tiến của giặc và cho sửa lại 
các chiến-thuyền theo lối mới gọi là thuyền Cô- 
Lâu, thuyền lớn đóng bằng sắt ở trên có sàn đi, 
ở dưới cứ 2a người chèo cùng đầy một dầm rất 
tiện cho việc chiến đấu (t4os - 1406). 


Hồ đặt ra bốn kho quân khí tức là công-binh 
xưởng tuyền các thợ giỏi đề chế-tạo chiển-cụ. 


Đáng chú.ý, Quý-Ly rất lưu tâm từ lâu đến 
việc mở mang quân đội đề bành-trướng thể-lực 
của mình và đề.phòng việc ngoại xâm. Quý-Ly 
hiều rõ nhà Minh thể nào cũng có dịp động binh 
qua đất Việt dù chính sách ngoại giao của ta 
mềm dẻo đến mức nào. Tới khi nắm được hết 
quyền hành trong tay (t4oo) Quý.L.y thiết lập ráo- 
tiết chế-độ quân-sự khắp nước biết rằng việc 
bang giao với Minh-triều, sớm muộn sẽ đứt 
đoạn chẳng vậy ông thường tỏ lòng thắc mắc với 
quần-thần: Làm thế nào có nồi trăm vạn quân 
đề chống nhau với giặc Bắc ? 


201 


Xét các cuộc va chạm với Chiêm đưới thời 
toàn thịnh của họ, ta phải công bằng mà nhận 
năm Cảnh-Thân. (Xương Phù thứ tư 13Äo) Chế 
Bồng-Nga phải bỏ chạy và năm Canh - Ngọ 
(Quang-Thái thứ ba 13oo), họ Chế phải bỏ mạng 
trên dòng Hoàng-giang là nhờ ở sự cải-cách binh- 
bị và quân-kỷ sắt thép của họ Hồ. 


3) Cải cách kinh tế. 


Các nhà trí thức khảo duyệt hành động của 
các nhân-vật lịch-sử cho rằng những cải cách 
kinh tế và văn.hóa của Hồ Quý-Ly cũng là một 
điều xuất sắc nhất từ xưa đến nay. Lời khen 
ngợi đó có đúng chăng ? 

Thuở bấy giờ nhà chính-trị lọ Hồ đã đứng 
trước một Xã hội Việt.Nam đầy đói khô, một 
chính-phủ với kho tàng rỗng tuyếch, cuộc khủug- 
hoảng tinh-thần vật-chất lan tràn từ triều đường 
fa tới các nơi dân-dã. Bằng cách gì, nhà chính trị 
đó xoay đồi lại thời-cuộc ? 


Đề cứu nạn đói, vì nạn đói sinh ra loạn ly, 
chính-sách quyên thóc được thi-hành. Ai có thóc 
cúng cho nhà-nước thì được phong tước tùy 
theo chỗ hằng tâm, hằng sản nhiều ít. Năm Kỷ 
mão (Long-khánh, thứ ba 1z7o) có chiếu bắt buộc 
các nhà giàu ở các Lộ phải nộp thóc cho nhà 
nước đồi lấy tước phầm có thứ bậc. 


Đề tập trung các tài nguyên quốc-gia vào tay 
chính-phủ, Quý-Ly cho phát hành tiền giấy vào 
vào nărn Đinh-sửu (1207) điều chưa hề có ở nước 
ta từ thượng cô đến bấy giờ. Tiền giấy tiện lợi 
cho việc lưu-thông và thương-mại thể nào, ai 
nấy đều biết và ta cũng nên nhớ rằng các tư gia 
thưở xưa sợ loạn ly hay có thói tích-trữ và 
chôn đấu tiền bạc. Việc đó rất có ảnh-hưởng cho 
nền kinh-tế quốc-gia với bất cứ thời nào. Tiền 
giấy có 7 hạng : 


— Giấy vẽ rêu bề ăn : 1ơ-đồng tiền 


— Giấy vẽ sóng nước ăn : zo đồng tiền 
— Giấy vẽ đám mây ăn r đồng tiền 
— Giấy vẽ conrùa ăn „ 2 đồng tiền 
— Giấy vẽ con lân ăn 2 đồng tiền 
— Giấy vẽ con phượng ăn : s đồng tiền 


— Giấy vẽ con rồng ăn 1 quan 
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Ai làm tiền giấy giả phải tội tử-hình, tịch-thư 
tà-sản. Ai có một quan tiền thực đồi lấy r quan 
hai tiền giấy. Tiền đồng phải đem nộp kho đồi 
lấy tiền giấy. Người nào dấu điểm và mang tiêu 
sẽ phải tội như người làm tiền giấy giả. 

Đồng thời với việc phát hành tiền giấy, Quý. 
Ly ban hành các đồ đo-lường (cân, thước, đấu, 
thúng) đề dân gian có độ, mực nhất định trong 
việc buôn bán. Chức Giám.thị được đặt ra đề 
kiêm-soát việc buôn. bán và các điều-luật thương 
mại, cấm nhân-dân tự-ý tăng giá hàng và đóng 
cửa hàng, mục đích tránh nạn đầu-cơ, tích-trữ 
và giữ giá trị cho tiền giấy nhà-nước. 


Năm Nhâm-Thìn (r4or), có lập ra một thứ 
thuế đánh vào các thuyền buôn. Thuyền buôn 
chia làm ba hạng : Hạng nhất phải nộp mỗi chiếc 
5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. 


Việc buôn bán hồi đó cũng đã phát-đạt, mặc 
dù đân chúng vẫn chuyên về nông-nghiệp. Năm 
Mậu-Dần (:3o8), Quý-Ly hạ lệnh đo-đạc lại ruộng 
đất, hạn cho các quan lại địa-phương phải chu- 
tất việc này trong năm năm vì nhiều tuộng đất 
có sự 3n-lậu. Các quan lộ, phủ, châu, huyện 
phải sức cho các điền chủ khai rõ số ruộng đất 
mình có, rồi biên họ tên vào tiêu-đề cắm trên 
thửa ruộng. Một hội-đồng gồm các quan địa 
phương thân đến tận nơi kiềm soát và đo lại 
lập thành điền-bạ. Thửa ruộng nào không có 
người khai sẽ lấy làm công điền. (Việc này tiếc 
thay chưa làm xong thì nhà Hồ đã mất), Do việc 
đạc-điền, Nhà-nước thâu được thêm tiền thuế 
và có thêm một số ruộng công đề chần cấp cho 
dân nghèo. 


4) Cải cách xá-hội. 

Trong chương trình cải cách xã-hội, Quý- 
Ly còn đi mạnh hơn nữa. Đó là việc phân chia 
lại điền địa vào năm Đinh-sửu (12g?) là năm 
Quý-Ly đã leo lên tới bậc chót của cái thang 
đanh.vọng. Xét ra nếu Quý-Ly không nắm được 
ưu-thể tuyệt-đối về quyền hành thì khó lòng 
mà thi hành được sáng kiến này. 

Có lẽ ông đã nhận thấy chế-độ tư-hữu tài- 
sản của Trần-triêu bành-trướng quá mạnh đã 
gây ảnh-hưởng tai hại cho đời sống của dân. 
tộc do nhân khẩu mỗi ngày tăng gia nhiều 
thêm ; Quý-Ly xét không có cách gì dẹp yên 


các mầm loạn hơn là cách hạn-chế tư-sản đề 
cứu vấn tình thế của đại chúng. Họ Trần trước 
đây đã khai sinh ra chế-độ nô, tỳ, hoành là 
một chếể-độ nông.nô dùng vào việc đắp đê ngăn 
nước mặn đề lập ra các trang trạicho các vương 
hầu. Những trang trại đó đã do mồ hôi nước mắt 
của dân nghèo mà có thì nay trả lại cho đân 
nghèo đề họ có kế sinh-nhai. Theo tân sách, trừ 
các bậc Đại-vương và trưởng Công-chúa, không 
ai được cấy quá to mẫu ruộng. Số ruộng thừa 
phải nộp cho nhà-nước. Ngoài ra, ai có tội hay 
bị giáng. truất đều được lấy ruộng đề chuộc tội, 
đủ hiều họ Hồ đã áp-dụng mọi phương-pháp 
thích-nghi và rất rộng rãi đề thâu lại ruộng đất 
cho dân nghèo. : 

Đi đôi với việc trên, việc sưu thuế cũng 
được sửa đồi lại Mỗi mẫu tư-điền theo chế- 
độ cũ (thuế định có từ đời Trần) phải nộp ba 
thăng thóc. Mỗi mẫu dân nộp từ 7 quan đến 9g 
quan. Thuế định mỗi xuất nhất-luật phải nộp 
ba quan theo đề-nghị của Đỗ-tử-Bình, được 
th-hành từ năm Mậu-Ñgọ (Xương-Phù thứ 
hai, 1278). 

Năm Nhâm-Ngọ (t4o2), họ Hồ định lại: 
ruộng tư mỗi mẫu phải nộp s thúng. 

Ruộng dâu chia làm ba hạng : hạng nhất 
đóng 5s quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. 


_ Thuế thâu tùy theo hoàn cảnh riêng của 
mỗi người. Hạng vô-sản và cô-nhi, quả phụ 
được miễn. 

— Hạng có từ s sào phải nộp 5 tiền giấy. 
— Hạng có từ 6 sào đến ¡ mẫu phải nộp 1 
quan tiền giấy, 


— Hạng có từ ¡ mẫu 1 sào đến r mẫu s sào 
nộp quan 5 tiền giấy. 

— Hạng có từ 1 mẫu 6 sào đến 2 mẫu phải 
nỘp 2 quan tiền giấy. 


— Hạng có từ 2 mẫu 1 sào đến 2 mẫu š sào 


phải nộp 2 quan 6 tiền giấy. 
. — Hạng có từ 2 mẫu 6 trở lên nộp ba quan 
tiền giấy. 

Xét việc sửa đôi sưu thuế này không có lợi 
cho dân, trái lại dân chúng phải đóng góp nặng 
hơn trước. Theo chế-độ cũ đã thi-hành đến năm 
Mậu-Ngọ (1378), thuế thân vẫn tính theo số ruộng; 


ai có 1, 2 mẫu ruộng mỗi năm phải đóng 1 quan 
tiền. Ai có 3, 4 mẫu phải đóng 2 quan tiền. Ai 
có s mẫu trở lên phải đóng z quan. Như vậy 
thuể cũ ván nhẹ hơn thuề mới. Có lẽ từ năm 
Mậu-Ñgọ (1278) đến năm Nhâm-Ñgọ (14o2), việc 
áp-dụng đề-nghị của Đỗ Tữ-Bình đã gây nh:ềi 
ác-cảm trong dân chúng nên Quý-Ly có ý cải-cách 
đề thu.phục lại nhân-tâm. 


Cũng theo một đường lối với việc cải cách 
điền-địa, Quý-Ly hạn chế cả việc dùng dân nghèo 
làm nô-lệ. Ông đã không dung việc lạm-quyền 
của giai-cấp phong-kiến, quý-tộc, quan liêu chia 
tay nhau tài-sản quốc-gia, lẽ tất nhiên ông phải 
bài trừ nốt việc bóc-lột sức lao.động của đám dân 
cùng đường lỡ bước trở nên tôi mọi. 

Xưa kia các vương-tôn, hoàng phái được thư 
đụng rất nhiều đầy tớ, nay mỗi nhà quý-tộc chỉ 
được một số tùy theo phầm.-trật. Số thừa phải 
trả lại cho nhà-nước, đầy tớ được phân biệt bằng 
các dấu trên trần : 


— Đây tớ của nhà-nước vẽ hỏa châu. 
— Đầy tớ của công-chúa vẽ dương dương, 


— Đầy tớ của nhà Đại-Vương có một 
khoanh đỏ. 


— Đầy tớ các quan nhất nhị phẩm có một 
khoanh đen. 


— Từ tam phầm trở xuống có hai khoanh đen. 


Việc hạn nô này còn do một ý định sâu-sắc 
về chính trị nữa là giảm bớt thể-lực của các quý- 
tộc trung-thành với họ Trần hay đám hoàng phái 
có quyền-lợi sinh-tử với vương-triều. 


Cứu vấn vấn đề dân sinh và nạn nhân mãn 
ở Trung châu sông Nhị bấy giờ đang rất nguy 
ngập bằng cách chia lại tuộng đất, họ Hồ có lẽ 
chưa thỏa ý vì cung nhường chưa đủ cho cầu nên 
họ Hồ lại di chuyên dân nghèo vào làm ăn các mi?n 
đất đai mà chúa Chiêm là Ba-Đích-Lại thua trận 
năm Nhâm.Ñgọ (t4o2) phải dâng cho nước ta : 
(đất Chiêm.Động và Cô-Lãy). Quý-Ly chía hai 
nơi này làm 4 châu : Thăng,Hoa, Tư, Nghĩa, đặt 
lộ Thăng-Hoa đề chỉ phối bốn châu. Chỗ giáp giới 
đất Chàm thì đặt ra trấn Tân-NÑinh. Nguyễn-Cảnh- 
Chân được làm An-phu sứ lộ Thăng-Hoa. 


Dân nghèo được tôö-chức thành đoàn như 
quân-đội, đưa cả vợ con đi theo, chia nhau chiếm 
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hữu các nơi đất mới đề khân hoang và lập nghiệp. 
Họ phải thích ở trên cánh tay tên châu mình trú- 
ngụ. Vấn đề trâu bò cũng được giải-quyết ; Ai 
nộp nhà-nước trâu bò đề cấp cho di dân đều được 
ban phầm, tước. : 


Năm Quý-Mùi (14o3) Quý-Ly lập Quảng-tế 
thự tức là bệnh-viện của Chính-phủ như ngày nay, 
đề chữa bệnh cho mọi người. Nguyễn-Đại-Năng 
là một thầy chuyên-môn về khoa châm-cửứu được 
cử ra trông nom. 


Đề giải-quyết nạn đói sau những vụ giặc giã, 
lụt lội hạn-hán, Quý-Ly cho lập ở mỗi lộ một kho 
thóc gọi là kho Thương-bình, theo kiều kho của 
quan lại Tư-Nông đời Hán-Tuyên-đế (trước Tây- 
lịch) lấy tiền công mua thóc lúa lúc giá hạ rồi bán 
rẻ cho dân lúc khó khăn hoặc đem chần cứu cho 
dân cùng. Hơn nữa triều đình còn sức các lộ-quan 
kiềm điềm số thóc của các đại điền chủ rồi đứng 
ta bán cho dân, đỉ-nhiên nhà-nước định một giá 
hợp với hoàn cảnh của các người túng thiếu. 


Ngoài ra ở các miền bề, triều đình cho đắp 
đê ngăn nước mặn đề lấy thêm ruộng đất cho dân 
và khai thác các bến, các sông vùng Thanh-Hóa, 
Nghệ-An cho sự chuyên-chở, buôn-bán thêm sự 
thuận-tiện. 


5) Càải-cách văn-hóa. 


Nho-giáo và tư-tưởng của các hiền-giả Trung-« 
quốc, từ Lý qua Trần được người mình hết sức 
suy-tôn. Chữ Nho giữ một ưu-thế đặc-biệt trong 
văn-học và trong các giấy tờ hành -chánh. Chữ 
Nôm dưới đời Trần mới chỉ được dùng đến trọng 
các thi ca và ở giai đoạn sơ khởi mà thôi. 


Cờ đến tay, Quý-Ly vốn có tỉinh-thần cải- 
cách và óc độc-lập, tự-tín liền đề cao vai trò của 
văn-chương quốc-âm và dán lật nhào cả những 
lý.thuyết bất khả xâm-phạm qua bao nhiêu thể- 
kỳ của các thánh hiền Trung-quốc. 


Năm Đinh-Mão (Xương - Phù thứ 11, 1287), 
được Thượng -hoàng Nghệ - Tông ban cờ kiếm, 
Quý-Ly làm một bài thơ nôm đề tạ ơn. Năm Kỷ- 
Hợi (Quang-Thái thứ tám, 1294), Hồ - Quý - Ly 
dịch thiên Vô-Dật trong kinh-thư là Thiên chép 
lời của Chu-Công ra quốc-âm đề dạy vua Thuận- 
Tông. Năm Đinh-Sửu (1296) Quý-Ly dịch xong 
pho kinh-thi dạy các nữ quan hậu phi và cung nữ. 
Ông bỏ bài tựa của Chu-Hy ở đầu sách, đề bài 
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khá: đại.ý nói sách ấy dịch và giải-thích theo ý 
kiến riêng của ông. Ông lại soạn ra sách Minh- 
Đạo (đề sáng tỏ đạo Nho) dâng lên vua Nghệ- 
Tòng năm Nhâm-Thân (Quang-Thái thử năm- 
12or) đáng kề là một cuốn sách phê bình triết-học 
đầu tiên ở nước ta, Sách này gồm 14 thiên, khen 
Chu-Công hơn Khồng-Tử, tôn Chu-Công làm bực 
tiên thánh, Khôöng-Tử làm tiên-sư và nều 4 chỗ 
đáng ngờ : 

a) Khồng-tử đến thăm nàng NÑam-tử. 

b) Khồng-tử hết lương ở nước Trần. 

c-d) Công-Sơn Phất-Nhiễu, Phất-Bật mời 
Khồng-tử, Khồng-tử muốn đi. 

Cũng trong sách này Quý-Ly kết tội Hàn.Dữ, 
một danh sĩ đời Đường đã bài Phật rất kịch-liệt 
là đạo nho (Nhà nho ăn trộm) và cho các hiền-giả 
đời Tống (như Chu-Mậu-Thúc hiệu Liêm-Khê, 
Trình-Hiệu, Trình-Di, Dương-Thì, Lý-Duyên- 
Niên, La-Trọng-Tố, Chu.Tử (tức Chu-Hy hiệu 
Hối-Am) học có rộng nhưng tài thường, không có 
tỉnh-thần thực-tế, chỉ chuyên nghề cắp lột văn- 
chương tư~-tưởng. 

Ông Chu-Thiên cho rằng chiếc roi mà họ Hồ 
đã quật vào mặt các hiền-giả kề trên có điều oan- 


-duồng vì họ Hồ quá thiên về thực-hành mà quên 


mất điều quan-trọng là hoàn-cảnh thực tại nó chỉ 
phối các hiền-giả đó. Muốn sao ta cũng phục họ 
Hồ có một tinh-thần độc-lập, chịu suy xét, dám 
tự tin, dầm hoài-nghi, không a-dua, tán bậy, nịnh 
sẳng như đám nho-sĩ trước Ông và sau ông chẳng 
riêng ở Việt-Nam. Nều trong tư-tưởng-giới của 
ta hay Trung-quốc có nhiều nhân-vật lỗi-lạc như 
họ Hồ, có lế văn-minh, học thuật Á.đông còn rạng 
rỡ hơn nữa. 

Năm Đinh-sửu (1287), Quí-Ly mở trang 
việc học hành và thi cử cũng trái lệ "thường, 
Ông không chịu kén nhân-tài bằng lối khoa-cử 
mà bằng lối tuyền cử. 

Họ Hồ đặt ra ngạch Học quan, xét việc học 
chỉ có tồ-chức ở Kinh-thành, mà ở các châu, 
huyện thì hoàn.toàn thiếu xót. Nay sức cho các 
lộ Sơn-Nam, Kinh-Bắc, Hải-Đông mỗi phủ, 
mỗi châu phải đặt một viên Học-quan lo việc 
giáo-hóa thanh-niên. Nhà-nước trích ruộng công 
cúng cấp một phần vào việc học, một phần vào 
đèn sách, một phần làm lễ sóc theo tỷ-lệ : phú, 
châu lớn rs mẫu ; phủ châu vừa 12 mẫu ; phủ, 


châu nhỏ ro mẫu. Các lộ-quan phải liên¿lạc mật- 
thiết với các 'học-quan đề xúc-tiến việc giáo-dục. 
Mỗi năm phải kén người giỏi tiến kinh đề vua 
thân ra bài thi và tuyền lựa lầm quan, 

Năm 12g5 tức năm Quang-Thái thử ọ, có 
lẽ việc tuyền-cử không thuận tiện nên Quý-Ly 
đành trở lại lối thi-cử dưới đây, Trước đó về 


việc thì không có định thề, nay Quý-Ly định 
lại làm tử trường văn thề mà bỏ phép ám tả; 
trường đệ-nhất làm bài kinh-nghĩa có đủ mấy đoạn 
phá dề, tiếp ng, tiêu giảng, nguyên đề, đại giảng, 
triết-kết, hạn từ soo chữ trở lên. Trường đệ- 
nhị có thơ phú (một bài thơ đường luật, một 
bài phú cồ-thề) cũng từ 3oo chữ trở lên. Trường 
đệ-tam ra chiếu, chế, biều (chiếu dùng thề văn 
đời Hán, chế biều đùng lối văn tứ lục đời Đường) 
Trường đệ-tứ thi văn sách hỏi kinh-sử hay 
thời vụ hạn 1.ooo chữ trở lên. Ngoài ra cứ 
thi hương năm trước thì thi hội năm sau. Các 
thí.sinh trúng tuyền còn phải qua một kỳ văn 
sách nữa do chính nhà vua ra đầu đề đề định 
trên dưới. 

Đến năm Giáp-Thân (t4o4): là khi nhà Hồ 
đã ra đời việc thi lại sửa đồi. Họ Hồ đặt thêm 
một trường nữa thi viết và làm toán pháp. Đó 
là kỳ chung kết. Những người đã đỗ hương 
thí, sang năm phải qua bộ Lễ thí lại Vượt 
được kỳ thi này mới được là Thái.học-sinh. 
Những người đỗ thi hương được miễn phư 
phen tạp dịch. 

Những người thi lại trong bộ Lễ trúng 
tuyền được bồ chức nhỏ. Việc cải cách về thi cử 
này có lẽ đã phỏng theo lề lối của nhà Nguyên... 


_Đứng trước những việc cải.cách trên đây, 
ai đọc sử hay nghiên-cứu lịch-sử spước nhà 
đều nhận thấy Hồ Quý-Ly là một nhân-vật cố 
kỳ tài có óc thông minh, thực tế lạ thường 
có đức tính cương-quyết và nhẫn- nại. 


Trên khắp mọi địa điềm, không những ông 
có nhiềợ sáng kiển, ông lại có một tỉnh-thần 
cấp-tiến mạnh.mẽ nó làm ông xa hẳn những 
người đương thời. 

Ngay khi bước chân vào chính-giới (1371), 
ông đã đem dần những điều hoài-bão của ông ra 
thi hành, mong xúc-tiến xã-hội Việt.Nam trên 
con đường mới thích-hợp với các điều-kiện 


đân-sinh và dân-quyền, có được vậy nhân-dân 
mới phát-triền tiến-hóa được. 


Chủ.yểu của mọi việc cải.cách thuở bấy 
giờ không thể nào khác là hạn.chế quyền sở. 
hữu, chế-độ gia.nô, nông-nồ của phong - kiến 
và phúủ-hào, thủ -tiêu các đặc quyền từ lâu 
đời xầy-dựng trên sự đau khồ của nhân.dân, 
trên một nền tảng bất-hợp-pháp và bất-hợp-)ý ; 
đó là cả một cuộc cách.mạng đối với giai-cấp 
thống-trị. Trước ông và sau ông, chưa ai dám 
hành-động như thể. Thật táo bạo hết chỗ nói ! 


Ông tuy có biết cuộc cách-mạng quốc-gia 
ấy sẽ đưa lại cho ông rất nhiều kẻ thù nghịch 
nguy hiềm, nhưng ông vẫn cứ thẳng tay, riêng 
mình một thuyền, một lái. Ông đã thẳng vì 
một số sĩ-phu cùng đại-chúng đã ủng hộ ông. 


Xét việc phát hành tiền giấy, lập kho Thương- 
bình, Dân-y-viện (Quảng-tế-thự) việc kiềm-soát 
thóc lúa của nhà giàu, việc di dân vào lộ Thăng- 
Hoa, việc đắp đê ngăn nước mặn v.v...; người 
đời nay cũng phải tự thú rằng đi sau ông tới 
năm sáu thể kỷ, kè chỉ những kẻ đồng thời với 
ông. Ở các việc cải-cách trên đây, ai có thề nói 
tằng ông không có đầu óc xã.hội, có tài kinh-tế và 
thiện-chí đối với quốg-dân ? 

Xét việc tôn-trọng đặc-biệt chữ Nôm, bài- 
xích cả các hiền giả đời Tống, ta thấy không 
phải ông chỉ muốn thay đồi trật-tự của xã-hội 
Việt- Nam đang rối ren, suy-bại, Ông còn dám 
đảo lộn tư-tưởng-giới Á-Đông đời bấy giờ thì 
việc ông hắt đồ cái ngai mọt của họ Trần sau 
này có đâu là điều đáng lạ. 


Tóm lại, ông làm cách-mạng trên khắp mọi 
lãnh-vực chẳng kiêng nề ai, tự-tín, tự-cường, 
Quỷ-Ly là nhà độc-tài ư? Sự độc-tài đó, theo 
chúng tôi, là điều cần-thiết và hợp-lý. 


Thêm vào trong ngót 4o năm giữ quyền lớn, 
ông thâu lượm được nhiều thắng lợi, vượt được 
nhiều trở lực, xét ra vì tài của ông nhiều hơn là 
vì vây cánh trong cung cấm ở mấy bà Thái-hậu 
hay Hoàng-hậu là thân-thích. Những người này 
thật ra chỉ ngỏ cho ông một lối vào chính-giới, 
tạo cho ông ít nhiều điều-kiện thuận-tiện buồi 
đầu. Sau này bằng tài-trí và can-trường, Ông tự 


*ây-dựng con đường sự-nghiệp. Tài-ba lỗi lạc của 


ông đã đánh ngã được đối-phương về hàng ngũ 
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pủa ông nữa. (Đại-biều phái phản đối phong-trào 
cài-cách bấy giờ, ngoài giai-cấp phong-kiến, quý~ 
tậc còn Trạng nguyên Đoàn-Xuân-Lôi nguyên gi/o- 
sự Trường Quốc-tử-Giám. Họ Đoàn đã đưa ra 
một bản kháng-nghị công-kích kịch-liệt công cuộc 
cả-icách của Quý-Ly., Sau này triều đình thiên 
vẻ Tây.đô (Thanh.Hoá) có người dâng một con 
gâu hình dáng giống lá cây ai nấy đều cho là điềm 
lành, Đoàn làm một bài phú đài ba mươi tám 
trang, ca tụng tân triều đã gây nên đời thịnh-trị 
trong đó có dùng cả chữ «‹ Kim-Âu» là tên Quý- 
Ly đặt cho núi Đại-Lại thuộc Tây-đô). 

Bảo rằng vua Nghệ-Tông hôn rnê nên chuyên 
dùng họ Hồ luôn ngót +o năm cũng lhông hẳn xác 
đáng. Không riêng Nghệ-Tông, ngay các đại thần 
thuở đó có thề bị cái tài năng siêu-đẳng của Quý- 
Ly lung lạc, thì Quý-Ly làm mưa nắng ở triều- 
đường cũng là lẽ tất-nhiên, trừ những kẻ bị 
phong-trào cách-mạng quốc.gia đếo gọt quyền 
lợi đến cội rễ, 

Bằng tài như trên đã nói Quý-Ly chỉ-phối 
được nhân-tâm đã đành, họ Hồ lại dùng các thủ. 
đoạn chính-trị, y-quyền như sấm sét trong tay 
nữa. (Đặt vây cánh trong cung-điện: cử các con 
tiêng của các bà vợ góa Trần-Nhân-Vinh, Trần~ 
Toan cai quản mọi việc trong cung, thân-mật với 
Tư-đồ Thượng-túc-hầu Trần-Nguyên-Đán rồi 
cùng kết thân-gia, lấy các đại-tướng là tay chân 
vào làm quan to trong triều như Phạm-Cự-Luận, 
Nguyễn-Ða-Phương và cắt cử các quan vặăn-võ ở 
các lộ cũng là những người thân-tín). 

Rồi ảnh-hưởng một khi đã tràn ngập khắp 
trong ngoài, hoàn cảnh xã-hội lại thuận lợi, Quý- 
Ly cũug như nhiều nhà chính-tr† cô-kim Đông- 
Tây, liền đoạt ngôi của họ Trần, tự cho mình 
đậy đủ lý-do chính đáng, 


* 
*& *% 


CUỘC GIAO TRÁNH GIỮA NHÀ HỒ 
VÀ QUÀN MINH 


Minh-Thành-Tỏ cũng như các Hoàng-để 
Trung-Hoa các triểu trước rất muốn chiếm 
nước Nam, nền sạu khi đã củng-cố được địa vị 
của Vương triều liền nghĩ ngay đến việc mở 
tộng đế quốc về phương Nam. Cơ hội tốt đã 
đến : Trần-thiêm-Bình một bề tôi nhà Trần trả 


xưng là con vua Nghệ-Tông, người duy nhất còn 
lại của họ Trần sang tố cáo việc thoán-đoạt của 
Quý-Ly và chỉ xin vua Minh xuất s ngàn quân đi 
qđiểu phạt » là đủ. Bạn hoạn-giả Nguyễn-Toán lại 
tâu rằng nước Nam rất giầu thịnh và có nhiều sản 
vật quỷ, vua Minh lấy làm vừa ý lắm. 


Tháng Tư năm Bính-Tuất (14o6) vua Minh 
sai Đốc Tướng là Hàn-Quan và Hoàng-Trung 
đem s.ooo quân đưa Trần-thiêm-Bình về nước. 
Đến nơi địa-đầu giáp-giới, quân Minh đóng lại, 
Hoàng-Trung một mình đánh vào cửa Sầm-Kênh, 
đại tướng Phạm-nguyên Khôi, Chu-Binh-.Trung 
của nhà Hồ bị tử trận. Ngay lúc đó tướng Hồ- 
Vấn đến tiếp chiến. Quân Minh thua và bị hai 
tưởng Hồ-Xạ, Trần Đinh ngắn mất đường (Chỉ. 
Lãng) từ trước, Hoàng-Trung bèn sai Quan-y 
là Cao-Cảnh-Chiểu giải Trần-thiêm.Bình sang 
trại quân Hồ nói (Trước đây Thiêm-Bình nói 
tình là con cua An-Nam nến được đưa về nước. 
Nay từ lúc vào nước đến giờ không có một ai 
theo, rõ là có sự gian dối. Nay nộp Thiêm-Bình 
và xin mở đường cho về», 

Hồ-Xạ ưng thuận, đem Thiêm-Bình về dâng 
công, Hán-Thương khen thưởng cho mọi người, 
duy trách Hồ-Xạ không bắt lấy Hoàng.Trung, 
còn Thiêm-Bình bị đem trảm quyết ». 


Sau việc nầy Hán-Thương lại cử sứ - bộ 
sang biện-bạch Minh triều rầng Thiêm.Bình giả 
toạo và xin thông cống. Đoàn sứ-bộ có Trần - 
cung-Túc, An phủ sứ Tam-Giang làm Chánh sứ, 
Mai-Tá-Phu thông phán làm Phó-sứ, bị nhà 
Minh giữ lại cả. 

Được tin bọn Hoàng-Trung bỏ về, Thiêm- 
Bình bị giết, vua Minh quyết chí tiến đánh. Thành- 
Quốc . Công Chu - Năng được phong làm Đại 
tướng, Tân Thành-hầu Trương-Phụ, Tây Bình 
hầu Mộc-Thạnh làm Tả hữu phó tướng, Phong. 
thành-hầu Lý-Bân, Vân-Dương-bá Trần-Húc 
làm Tả.-hữu tham tướng chia quân làm hai đạo 
xâm nhập nước ta. 


Quân Minh đến Long-Châu thì Chu-Năng 
bị bệnh chết, Trương-Phụ lên thay, đi lối 
Bằng-Tường (Quảng-Tây) đánh vào ải ÑNam- 
Quan rồi theo hướng Tây-Bắc chuyền xuống 
sông Cái. Mộc-Thanh đi đường Vân-Nam, đánh 
cửa Phú-Lĩnh (thuộc tỉnh Tuyên-quang) theo 


dọc Sông Thao mà xuống, hẹn nhau họp ở 
Ngã Ba-Hạc (Bạch-Hạc). 

Một thủ-đoạn chính-trị lợi hại: Nhà Minh 
tiền quân vào nước Nam do những mánh khóc 
của bọn Việt-gian Trần-thiêm.Bình, Nguyễn- 
Toán, Bùi bá Kỳ bầy ra đã thả xuống sông 
những tấm ván có viết lời hịch đại ý nói 
rằng quân nhà Minh sang dẹp nhà Hồ chỉ có 
ý khôi phục lại dòng dõi nhà Trần và cứu 
nhân dân An.nam khỏi vòng đói khô. Việc phản 
tuyên-truyền này có kết quả tai hại trông thấy. 
Quân sí của ta xem được bài hịch này nhiều 
kể nản lòng. Bọn Mạc-Địch, Mạc-Viễn, Mạc- 
Thủy (cháu trạng Mạc-đính.Chỉ ở lộ Hải-dương) 
và Nguyễn-Huấn bất bình với Nhà Hồ, bỏ theo 
quân Minh trước và được trọng đãi, Nhờ có 
sự cộng tác của bọn này, nội tình quân dân 
nước Nam thời đó bị phanh phui hết thẩy ra 
trước mắt quân xâm lược. Rồi quân Minh nhờ 
đó mà chiếm được ngay những thắng lợi buồi 
đầu. Căn-cứ vào lời Mộc-Thạnh bàn với Trương- 


Phụ quân Minh bấy giờ chưa vượt qua sông. 


Nhị vì lòng sông có cắm cừ và chông chà. Sau 
đó như lời đã hẹn, hai cánh quân Bắc đều tập 
hợp cả trước Bạch-Hạc, rồi ở đó di-nhiên họ 
phải đánh thành Đa-Bang là tiền tuyến và là một 
căn-cứ quan-trọng của nhà Hồ đề tiếp ứng 
cho các đồn bính hai bên bờ sông Nhị-Hà. Quân 
Minh khác với quân Tống, quân Nguyên hơn 
hai thế kỷ trước, chỉ tiến vào nội địa nước ta 
bằng đường bộ, từ Thượng-du tràn xuống sông 
Nhị rồi đánh thẳng vào Trung-châu. 


1) Thành Đa-Bang thất thủ. 


Thành Ða-Bang đáng kề là kiên-cố do tường 
cao và hào sâu. Quân nhà Hồ ở đây rất đầy đủ 
và tính rằng quân Minh không vượt được qua 
sông Cái về phía Nam thì phải tìm cách đồ bộ ở 
phía Tây-Bắc sông Nhị. Sự dự đoán này rất đúng. 
Trương-Phụ tiến đến đây liền bàn với các tướng 
lợi dụng bãi cát rộng và phẳng phiu đóng quân, 
rồi ngày đêm hôm ấy, họ chia quân ra đánh mặt 
Tây-Bắc. Mộc-Thạnh đem Đốc-tướng Trần-Duưệ 
(Việt-Nam Sảử-lược chép là Trần-Tuấn) đánh mặt 
Đông-NÑam đều dùng thang vân-thê ập vào thành 
mà leo lên. Quân Minh đánh ào-ạt vào thành, quân 
nhà Hồ chịu không nồi lui vào giữ thành. Sáng 
hôm sau, quân nhà Hồ đào đường hầm cho voi ra 


đánh. Quân Minh lấy vải vẽ hình sư-tử trùm lên 
ngựa, rồi dùng súng thần công bắn sả vào quân 
Hồ. Voi sợ chạy lùi lại, quân Minh tiến theo 
vào thành. Thành vỡ, các đồn ải dọc sông cũng 
vỡ theo. Tàn binh của nhà Hồ lui về Heàng-Giang 
(khúc sông Nhị-Hà thuộc huyện Nam.sang, tỉnh 
Hà-Nam). Quân Minh thừa thắng, đốt sạch các 
đồn trại của nhà Hồ, và tiến về Thăng-Long (bấy 
giờ là Đông-đô) lúc này bỏ ngỏ. Quân Minh tha 
hồ bắt đàn bà con gái vơ vét của cải. Sau đó họ 
đặt ngay bộ máy cai-trị, bồ-nhiệm quan chức, 
chiêu tập lưu dân cùng phát-động chính-sách 
chiêu-an. Sa-Đéc 
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2) Trận Mộc-phàm-giang: 

Cuộc bại trận của nhà Hồ từ Sơn-Tây về 
Thăng.Long xảy ra vào tháng chạp nắm Bính- 
Tuất (t4o6) năm sau (Đinh Hợi) tháng ba, phố 
tướng Mộc-Thạnh đem quân thủy lục tiến xuống 
Mộc“phàm (con sông này lấy tên Mộc-phàm vì 
chảy qua đó. Mộc-phàm thuộc huyện Phú-Xuyên, 
sông Mộc-Phàm tiếp với Hoàng-Giang) Quân 
Minh hạ trại ở hai bên sông. Hồ Nguyên-Trừng 
đem zoo chiếc thuyền tấn công vào quân Minh 
bị quận Minh chia làm hai cánh đánh ập lại. 
Nguyên-Trừng không chống nồi rút lui về cửa 
Muộn-Hải (thuộc huyện Giao-Thủy tỉnh Nam- 
Định). 

Tại bến Bình-Than (huyện Chí-Linh tỉnh 
Hải-Dương) hai bên cũng gặp nhau, Đại Tướng 
nhà Hồ là Hðö-Đồỗ và Hồ-Xạ cũng thua chạy 
chạy về Muộn-Hải hợp với quân của Nguyên- 
Trừng chạy sang cửa Đại-An (thuộc phủ Nghĩa- 
Hưng) ở đây lại xảy thêm một việc phản bội : 
bọn Thị trung Trần-quang-Chỉ, Trung Thư-lệnh 
Trần-sư-Hiền cùng với người sỏ-tại là Nguyễn- 
Nhật.Kiên Âm mưu giết quan Trấn phủ rồi 
theo quân Minh. 


Quân Hồ và quân Minh đánh nhau kịch. 
liệt suốt ngày đêm. Nguyên-Trừng cho đón Quý- 
Ly và Hán-Thương ở Tây-Đô ra Hoàng-Giang 
tính mở một cuộc phản công rộng lớn. Tại 
Muộn-Hải quân Minh bị ốm đau nhiều nên 
phải lui về bển Hàm-Tử, có ý đợi quân Hồ 
tiến lên. : 


2097 


3) Trận Hàm-Tử-quan. 


Lực lượng thủy quân của nhà Hồ bấy 
giờ có tất cả là 7 vạn nhưng hư truyền lÀ 21 
vạn, và đúng như sự đự đoán của tướng Minh, 
cuộc phản công của Hồ tại bến Hàm-Tử sẽ diễn ra. 


Nguyên-Trừng cùng Đỗ-Mãn chia quân như 
sau : Hồ-Xạ, Trần-Đĩnh đem quân đánh vào bờ 
bến Nam, Đỗ-Nhân-Giám, Trần-Khắc-Trang đánh 
vào bờ bến Bắc. Thủy quân của Đỗ-Mãn, Hồ- 
Vấn phụ trách chiến thuyền nối nhau dài hơn 
mười dặm kín cả mặt sông. 


Minh dùng thế phục binh, đử quân Hồ vào 
sâu trong mặt trận rồi đem quân thủy bộ xông vào. 
Quân Minh đánh rất mạnh, quân Hồ thua, phải 
xin hàng, phần' chạy xuống sông bị chết đuối rất 
nhiều. Được tin quân mình bị phục binh của 
địch đánh ráo riết, quân của Hồ-Xạ ở mặt sau 
không chịu tiến. Hồ-Ván phái người đến trách, 
bấy giờ Hồ-Xạ mới tiến lên nhưng cũng bại nốt, 

Trong trận này đại quân của nhà Hồ tan rã 
gần hết. An phủ sứ Bắc-Giang là Nguyễn.Hy-Chu 
bị bắt, Hy-Chu chửi Trương-Phụ và bị giết chết. 
Còn Quý-Ly và Hán-Thương cùng một số người 
chạy ‡a bề lui vào Thanh-Hóa. l 


Quân Minh đuồi theo kịp đến Lội-Giang (là 
một con sông nhỏ ăn vào sông Mã) quân Hồ bấy 
mất hết tinh-thần nên không đánh mà tan. Giữa 
lúc nguy cấp, tướng Hồ là Ngụy-Thức nói: «Nước 
mất rồi, làm ông vua không nên chết vì tay người, 
nên tự đốt đi là hơn ». 

Quý-Ly giận lắm cho chém NÑgụy-Thức rồi 
chạy vào Nghệ-An. Tháng 5 nắm ấy (t4o;) Quý^ 
Ly và Hán-Thương đến cửa Kỳ-La (nay thuộc 
huyện Kỳ-Anh tỉnh Nghệ-An) Trương-Phạ cử 
Mộc-Thạnh dẫn lục quân, Liễu-Thăng lãnh thủy 
quân bằng đường bề đuồi theo. 

Ngự-đạo được các kỳ lão ra yết kiến và tâu 
«Xứ này tên là Cơ-Lê, có núi tên là Thiên-Cầm, 
đó là điềm không lành xin nhà vua chớ lưu lại ở 
đây. (chữ Cơ Lê là trói họ Lê, Thiên-Cầm là trời 
bắt. Sự thật các kỳ lão đã cố ý nói trệch chữ Kỳ 
La ra Cơ Lê. Chữ Thiên Cầm chỉ có nghĩa đàn 
trời, tương truyền ngày xưa vua Hàng-Vương đi 
chơi qua đây nghe tiếng sáo trời bởi gió hút qua 
các khe nói mà thành âm nên đặt tên núi là 
Thiển-Cầm). 
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Quý-Ly hiều rõ tên sông núi Thanh Nghệ biết 
tăng bọn phụ lão nguyền rủa mình, giận lắm cho 
chém hết. Ít lâu sau quân Minh thủy bộ kéo đến 
nơi bắt được Quý-Ly ở núi Thiên-cầm, ngaw 
hôm sau cũng bắt được Hán-Thương với con lá 
Nhuế ở núi Cao Vọng thuộc về Kỳ.Anh. 
Các đại thần, tướng tá như Tả-tướng-quốc 
Nguyên-Trừng, Hữu.tướng-Quốc Quý-Tỳ em 
tuột Quý-Ly, cùng với con là Phán-trung-đô Vô- 
Cữu, Tướng quân Hồ-Đỗ, Phạm-lục-Tài, Nguyễn 
ngạn-Quang, Đoàn-Kích lần lượt sa lưới hết, 


Tất cả những kẻ bại trận này đều bị giải 
về Kim-Lăng (Trung-quốc) và bị hạ ngục. Riêng 
Nguyên-Trừng và cháu là Nhuể được tha do 
Nguyên-Trừng giỏi việc chế tạo vũ khí đem súng 
tiến vua Minh được làm Công-bộ thị-lang. 


Khoảng tháng 6 năm ấy (Đinh-Hợi 1407) 
quân xâm lược hoàn thành cuộc bình định, 
đặt ra 3 cơ quan Hành-chính là Ty-Đô chÍ-huy- 
sứ, Thừa-Tuyên bố-chánh-sử và Đề.hình.án-sắt- 
sử làm căn bản cho bộ máy thống trị. 


Các cơ quan này nằm dưới quyền kiềm 
goát của Đô-Đốc Lữ-Nghị và Thượng-thư Hoàng 
Phúc. 


Nhân dân được miễn thuế 3 năm.. 


Việc Hồ Quý-Ly thua quân Minh đáng cho 
chúng ta suy nghĩ nhiều. 


Họ Hồ như ta thấy không phải là kẻ bất 
tài, trái lại ông là một người rất thông-minh. Việc 
của ông làm trên phương-diện nào cũng hướng 
về quyền-lợi của đại chúng như vậy sao đại chúng 
không ủng hộ ông đề ông phải thua quân xâm- 
lược. Đại chúng không ủng-hộ ông có lẽ ông đã 
làm một cuộc cách-mạng quá bạo dạn. Thứ nhất 
ông đã thẳng tay truất bỏ mấy ông vua bất lực 
trong khi người dân mọi tầng lớp vẫn còn nặng 
lòng với cái tỉnh thần tôn quân. Ông lại đồ máu 
khá nhiều với đám tôn-thất và đại thần đã gây ra 
cuộc đảo chính hụt chống ông, rồi những vụ bắt bớ, 
khủng bố còn kéo dài nhiều tháng, khiến máu chảy 
xương rơi khá nhiều làm cho dân chúng càng thêm 
hoang mang sợ sệt như sử đã chép. 


Thứ hai: việc cải-cách điền-địa của ông đã 
đếo gọt quá nhiều gần như phá sản giới địa-chủ 
đời Trần-mạt, do đó họ họp nhau lại thành một 


đạo quân rất đông đảo đề phản tuyên-truyền 
ông khắp dân gian. 


Thứ ba: việc thâu lại tiền đồng và phát 
hành tiền giấy càng thuận-lợi cho cuộc phản tuyên- 
truyền của giới địa-chủ hầu hết là các công khanh, 
đại thần vẫn còn nhiều uy-tín. Dân chúng tất 
nhiên không ưa đồi tiền giấy và vào đầu thế-kỷ 
XV vì họ đâu đã có trình-độ- khá cao đề hiều tiền 
giấy tiện lợi hơn tiền đồng trong thương-mại và 
nếu tiền đồng bị tích-trữ, chôn dấu, do dân sợ 
loạn-ly có thề làm cho nền kinh-tế, tài-chánh 
quốc-gia lâm nguy. 

Riêng mấy điều này đã đủ làm cho người dân 

_bất mãn nhất là những lớp người xưa hay giành 

giật được các đặc quyền, phải chỉ họ Hồ giải- 
thích được đầy đủ các chương-trình cải-cách 
quốc-gia của mình trên các điềm chủ-yếu : 

r) Hạn-chế quyền tư-hữu đề cứu bần cố-nông. 

a) Hạn-chế chế.độ gia đồng, nông nô. 


3) Việc di đân đề cứu dân nghèo vào các vùng 
Đàng trong thừa đất thừa ruộng. 


4) Việc lập. các kho Thương-bình, Dân-y 
viện, kiềm-soát thóc lúa của nhà giàu v.V.« 


Riêng các điều này đã shấy tấm lòng của họ 
Hồ chỉ hướng về đại chúng tiếc thay đại chúng 
thiếu thông-cảm rồi khoanh tay nhìn quân xâm- 
lược ö-ạt kéo vào đất nước. 


Họ Hồ là một nhà chính-trị xấu số, ta chỉ có 
thề nghĩ như vậy mà thôi, lấy thành bại mà luận 
anh hùng nhiều khi không khỏi bất-công vô-lý đối 
với người xưa. Đáng giận hơn cả và đáng phải chịu 
trách-nhiệrn làm mất nước đầu thế-kỷ XXV là mấy kẻ 
bề tôi nhà Trần như Trần-thiêm-Bình, Bùi-bá.Kỳ, 
Nguyễn-Toán đã sang cáo tỏ nội tình nước Nam 
cho nhà Minh, đó là nguyên-nhân gần nhất nó 
làm nầy nở ra cuộc xâm-lăng. Còn nguyên-nhân 
xa và sÂu sắc nhất vẫn là sự sa đọa và bạc-nhược 
của coa cháu họ Trần đã đưa ra sự suy tàn 
khiến nước nhà sinh rối loạn. 


Tóm lại nước Việt-Nam lúc đó như cái nhà 
bị cháy, kẻ làm lẽ làng củi lửa là con cháu nhà 
Trần, người chữa cháy là Hồ-quý-Ly. Một bọn 
người u-mê về quyền lợi hay xuần-động về chánh- 
trị đã phá Quý-Ly. Nếu không có việc rước voi 
về dày mồ, nếu si-dân Việt-Nam thuở đó trông 


xa hiều rộng, và nếu ông được rảnh tay một vài 
chục nắm nữa đề thi-hành xong cuộc cách-mạng; 
ai bảo ông sẽ không Phi thuê trên công cuộc 
cải-tạo quốc-gia ? 


* 
* %* 


CUỘC THỐNG TRỊ CỦA NHÀ MINH 


Sau khi lập xong nền tảng cho nền đồ-hộ, 
bọn thống-trị Bắc-phương đã thi-hành ngay ñnột 
thủ-đoạn hết sức lưu-manh, xảo-quyệt : 


1) Chúng treo bảng kêu gọi con cháu nhà 
Trần đề tỏ rằng chúng vẫn thành thực với chủ. 
trương ‹( Hưng Trần diệt Hồ» đã nêu ra trước 
cuộc « điểu phạt s, đĩ-nhiền lúc này sĩ-dân Việt- 
Nam đã mở mắt ra rồi nên con cháu nhà Trần 
cũng như những người trí-thức có liêm-sỉ không 
ai chịu xuất đầu lộ diện. 

2a) Chúng liền triệu tập ngay một số bô lão 
đang bị huy hiếp tinh-thần như gà phải cáo đứng 
ra làm tờ kaai : (Con cháu họ Trần không còn 
di nữa, xứ An-Nam sốn là đất Giao-châu cũ, nay 
xin thiên-quốc đặt lại thành quận huyện như xưa»; 
rồi quân xâm-lược Minh chia nước ta ra làm 
7 phủ: Giao-châu, Bắc-giang, Lạng-giaag, Tân 
~an, Kiến-xương, Phong-hóa, Kiến.bình, Trấn- 
man, Tam-giang, Tuyên-hóa, Thái-nguyên, Thanh 
-hóa, Nghệ-an, Tân-bình, Thuận- hóa, Thăng-hoa 
và s Châu là : Quảng-oai, Hưng-hóa, Qui-hóa, 
Gia-bình, Diễn-châu và ở những nơi trọng-yếu 
họ thiết lập 12 đạo quan-binh đề trấn giữ toàn 
quốc. 

Bọn thực-dân Minh tỏ ra có nhiều kinh- 
nghiệm chánh-trị và người cầm đầu chánh-sách 
thuộc-địa của Minh bấy giờ là Hoàng-Phúc, một 
con cáo già hạng nhất đã biết áp-dụng những 
kế-hoạch cực kỳ khốn ngoan và nguy-hiềm 
dưới đây : 

Cuộc bình-định thành-công rồi, y-cho mở 
ngay cuộc đại xá, nghĩa là phóng thích các người 
bị bắt trong giới kháng-chiến kề cả đám quan 
liêu cũ của nhà Hồ. Bề khác y cho kiếm các người 
có danh tiếng, có học rộng, giỏi việc cai-trị, các 
người có tư đức, các trai tráng vũ đũng, các danh 
y, các thầy âAm.đương, ban phầm hàm và dùng 
vào các chức Tri-phủ, Tri-huyện, Tri-châu. 
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Một số người vong bản xu-mj thời thế, 
ham danh mê lợi chạy ra liếm gót giầy của 
chúng là Luơng-nhữ-Hốt, Đỗ-duy-Trung, Nguyễn- 
Huận v.v., rồi làm đủ các công-tác hèn hạ và 
tàn nhẫn đối với các giới đồng-bào lúc đó. Trái 
lại mẩy người có uy-tín đối với quốc-đân như 
LÊ-Lợi, Lý-tử-Cấu, Bùi.ứng-Đầu được ân cần 
mời mọc mà vẫn thoáải-thác. 


Tai hại không kém là Lữ.Nghị, Hoàng.Phúc 
còn mang hết những người tài tuấn và các 
sách đồ thư, truyện, ký, văn học của ta về Kim- 
lăng đề chúng ta mất hệt nhân tài và học-thuật 
do đó sẽ khó mà quật khởi sau này, ngược lại 
chúng nhập-cảng vào nước ta các sách Tử thư, 
Ngũ-kinh, Tình-lý đại toàn và lập Tăng-ổạo-ty 
đề truyền bá khắp nơi liều thuốc ngu-dân, hoặc 
chúng. Trong giai đoạn này bọn thầy âm-dương 
(thầy bói, thầy pháp, đạo-sĩ, tăng-đồ) được đắc 
thời và nhảy ta điều-khiền cả việc giáo-dục. 

ˆ Sau cuộc gột rửa cái tỉnh-thần cổ-hữu là 
căn-bẳn tính dân-tộc chúng ta, chúng còn làm cả 
chuyện di-phong, đảo-tục nữa : Chúng ra lệnh 
đàn của ta cấm không được cạo đầu, đàn bà con 
gái phải bận qnần dài, Áo ngắn CuẠp như dân 
chúng của Trung-quốc. 


Thuế khóa định như sau: Mỗi mẫu ruộng 
phải nộp 4 thùng thóc. Mỗi mẫu phù.sa phải 
nộp 1 lạng tơ, mỗi cân tơ phải nộp 1 tấm lụa Œ) 
Họ đặt quan lại đốc-thúc dân. phu khai các mỏ 
vàng bạc, Hàng năm, quan bản-cục và nội-quan 
được cử ra lập hội đồng xem xét lại rồi thu vét 
vàng-bạc và quý vật mang về Tàu. 

Tại các miền duyên-hải, họ bắt dân làm muối 
và cũng có sự kiềm-soát gắt-gao. Muối làm được 
bao nhiêu cuối tháng phải nộp hết vào ty Đề. 
chưởng. Ai muốn buôn muối phải thương lượng 
với ty Bạc-chính (nhự Thương-chính bây giờ). Họ 
khám xét xong rồi mới được đem bán. Nếu làm 
muối lậu hay bán muối lậu tức là không có giấy 
phép phải tội rất nặng. Tại Vân-đồn, họ đặt một 
cơ sở kiếm hạt trai, Mỗi ngày, hàng ngàn người 
phải phạt lặn xuống đáy biền ¿ê mò ngọc. - 


Đề triềm-tra dân chúng (có lẽ vì lý-do chính- 
trị) họ phát những «ñộ-thiếp» ghỉ tên tuôi, trú- 
quán của dân đính đong dấu vào giữa, một nửa 
vào mặt thiếp, một nửa vào cuống, nếu hai phần 
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so không hợp với nhau, người mang thiếp sẽ 
phải đi sung quân (đi đày). 


Ngoài chế-độ thuế-khóa, ta còn phải nộp các 
quý vật như : hồ tiêu, sừng tê-giác, voi bạch, 
quể tốt, hương-liệu, hươu trắng v.v... 


Số thóc mỗi năm phải nộp về Tàu là 13 
triệu 8o vạn hộc (mỗi hộc được chừng 6o lít). 
Voi, bò, ngựa 135.goo con, thuyền 8.7oo chiếc. 
Quân-giới 2.53o.ooo chiếc đủ các loại, 


Về việc cai.ttị, các đơn-vị hành-chánh được 
đặt ra như sau ‡ ở các xã thôn thì có Lý và Giáp, 
Cứ rro hộ họp thành một Lÿ và mười hộ l3 một 
Giáp. Lý thì có Lý-Trưởng, Giáp thì có Giáp-Thủ 
cầm đầu và kiềm-soát, Ở các đô-thị thì gọi là 
Phường (khu phố ngày nay, tỷ-dụ ở Hà-nội có 
phường Đồng-Xuân, phường Thọ-Xương, v.v...) 
ở chung-quanh thành phố thì gọi là Tương. Ở 
mỗi Lý, Phường, Tương đều có sồ biên số đỉnh 
và sồ điền, trạch. Những người tàn-tật, cô-quả 
thì biên ra ở sau gọi là kỷ-linh. Đầu sách có cái 
địa-đồ. Những cuốn số này viết ra nhiều bản đề 
ở các phủ, huyện, bệ Hộ và Bã-chính-ty. Cứ ro 
năm lại làm lại loại khác đề sửa-đồi vì số đỉnh- 
điện có sự thăng-giảm. Những ngườira làm việc 
ở các cấp dưới như Lý-Trưởng và-Giáp-Thủ 
thường bị đánh đập rất tàn nhẫn. 


Lấy binh-lính thì theo sồ bộ. Ở' những nơi 
gọi là vệ-sở thì mỗi hộ phải ba xuất-đỉnh, Từ 
Thanh-hóa trở vào có ít đân thì mỗi hộ chỉ lấy a2 
xuất. Ở những chỗ không có vệ-sở thì lập đồn 
lấy dân-binh ra canh giữ. 


Chính-sách đô-hộ kề đã chu-đáo và việc bóc- 
lột nhân-dân đến thế thật là cô kira Á-Âu chưa 
bao giờ có. Đẳng cấp si-phu và dân chúng Việt- 
Nam như tỉnh một giấc mơ dữ-dội. Có lẽ ngay 
cả những kẻ Việt-gian cũng âm-thầm hối tiệc 
thời quá.vãng, dầu sao cũng không đến nỗi khốc 
hại như vậy, trừ những kẻ có căn-cốt làm nô-lệ 
và bất-cố .liêm-sỉ mới điềm-nhiên khoanh tay 
nhìn ngoại nhân chà đạp và hút máu mủ đồng-bào. 


Nhân-dân đau khô hết chỗ nói, nhất là khi 
bọn Lý-Bân, Mã-Kỳ đến thay Trương-Phụ. Có 
nhiều nơi cha bỏ con, vợ Ha chồng trốn vào rừng 
sâu, có nhiều người hưởng ứng tiếng gọi của hồn 
nước nên mớ: nầy ra phong-trào phản-để ngay 
hai năm sau ð-ạt như lửa được gió thồi mạnh. 
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1.— Vua Giản-Định phát-động cuộc cách 
mạng chống Minh (1407-1409) 


Máu người Việt hàng ngày đồ chan hòa mặt 
đất, xương trắng của kẻ hàm oan phủ khắp sơn- 
khê thúc-giục anh-hùng, hào-kiệt nước ta đứng 
dậy cứu vấn tình-thế. Mật phong-trào cứu quốc 
nồi lên. Trong những kẻ nối giáo cho giặc, chạy 
theo giặc, một số cũng bị lương-tâm cắn rứt hoặe 
được thời-thể giác-ngộ, đã gia-nhập nhiệt-liệt 
phong-trào khi Giản-Định-Vương (tên là Quỹ) 


con thứ của vua Nghệ-Tông phất cờ khởi-nghia.' 


Trước đó vua Giản-Định đang phiêu-bạt tại làng 
YVên-Mô, tỉnh Ninh-Bình, được Trần-Triệu-Cơ 
phụ tá liền xưng Hoàng-Để đề nối nghiệp nhà 
"Trần, đặt niên hiệu là Hưng-Khánh. 


Phong-trào khởi-nghia không thắng-lợi buôồi 
đầu vì thực-lực còn non nớt, Giản-Định-Để thua 
chạy vào Nghệ-An được Đặng-Tất, hàng tướng 
của nhà Minh, ứng-nghia. Họ Đặng lại giết luôn 
bọn quan lại Bắc-phương rồi đem quân ta Nghệ- 
An theo vua Giản-Định. Tại Đông-Triều (Hải- 
Dương), Trần-nguyệt-Hồ cũng triệu tập binh-đội 
tự-động chống nhau với quân Minh nhưng chẳng 
bao lâu thì bị bắt, các dư đảng chạy vào Nghệ-An 
hợp với quân lực của Giản-Định. Tại cửa Nhật- 
Lệ, hàng tướng Phạm-Thế-Căng bị Đặng-Tất giết 
được, rồi từ Nghệ-An trở vào ảnh-hưởng nhà 
Trần được khôi phục. Các người yêu nước bốn 
phương ùa theo ngọn cờ cách-.mạng nên tháng 
chạp năm Mậu-Tí (t4o8) Giản-Gịnh hội-họp được 
quân Cần-Vương các đạo Thuận-Hóa, Tân-Bình, 
Nghệ-An, Diễn-Châu và Thanh-Hóa tiến ra Đông- 
Đô. Quân cách-mạng tới Trường-An. (Ninh-Bình) 


được cácsĩ-phu BẢc-Hà và các cố thần của tiền 
triều tiếp đón nhiệt-Hệt, 


Xét tình-thế có thề nghiêm-trọng, bọn quans 
lại nhà Minh gởi báo-cáo về triều tới tấp, khiến 
Minh-Đế lại phải lo chuyện động-binh ráo-riết 
như buồi đầu. Mộc.Thanh được lệnh đem 4 vạn 
quân Vân.Nam sang. Quân Mộc-Thanh hiệp với 
quân-đội của Lữ-Nghị tiến đến Bồ-Cô (thuộc xã 
Hiếu-Cồ, huyện Phong-Doanh) thì gặp quân Trần. 
Một cuộc giao-tranh kịch-liệt đã diễn ra, Giảng- 
tự cầm trống thúc đại binh liều chết với giặc 
Tinh-thần quân Nam lên rất cao. Đại-tướng Lữ- 
Nghị tử-trận. Mộc-Thạnh phải bỏ chạy về đóng 
ở thành Cồ.Lộng do quân Minh xây ở làng Bình. 
Cách, thuộc huyện Ý-Yên tỉnh Ninh-Bình. 


Giản-Định muốn nhân lúc đại thắng thừa 
thể đánh ra Đông-Ðô, nhưng Đặng- Tất chủ-trượng 
đợi quân các lộ về đầy đủ sẽ mở cuộc tồng-phẳn- 
công một lượt. Chánh-kiến bất đồng, từ đó vua 
tôi bất-hòa, rồi Giân-Định nghe lời dèm pha bắt 
giết Đặng-Tất và quan Tham-mưu Nguyễn-Cảnh- 
Chân. Việc này có ảnh hưởng rất tai-hại tới 
tỉnh-thần binh tướng nên nhiều người sinh chắn-- 
nản và hàng-ngũ cách-mạng rời.rã dần. 


2— Vua Trùng-Quang nối tiếp cuộc 
kháng-chiến (1409-1413) 

Sự vụng-về của Giản-Định đã gây ra sự chia 
rẽ trong các lực lượng kháng-chiến Việt-Nara đáng 
lẽ các lực-lượng này phải đoàn-kết chặt-chế hơn 
bao giờ hết. Đặng-Dung là con Đặng-Tất, Nguyễn 
Cảnh-Dj là con Nguyễn. Cảnh-Chân giận Giản- 
Định giết cha mình một cách oan-uông liền đem 
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quân bản. bộ rút về huyện Chí.La (tức huyện La- 
Sơn thuộc Hà-Iinh) tôn chấu vua Nghệ-Tông 
là Quý-Khoách lên làm vua đặt niên hiệu Trùng- 
Quang, Trong giai đoạn này Giản-Định đang đánh 
nhau với quân Minh ở thành Ngự-Thiên thuộc 
huyện Hưng-Nhân. Quý-Khoách phải tướng 
Nguyễn-Súy lén bắt Giản-Định đưa về Nghệ-An 
tôn làm Thái-Thượng-Hoàng. Ý muốn của bọn 
Đặng-Dung và vua Trùng-Quang là thống-nhất 
cuộc kháng-chiến đề khôi-phục đất-nước và họ 
khải giữ chủ-quyền hành-động vì không tín ở tài 
năng của Giản-Định và lũ phụ tá. 


Được tin Miộc-Thạnh thua trận, quân cách.. 
mạng đang đánh mạnh, nhà Minh lại cất thêm 
viện-binh qua nước ta đặt dưới quyền hai đại- 
tướng Trương-Phụ và Vương-Hữu. Lực-lượng 
của giặc Minh hùng-hậu hơn lực-lượng của kháng. 
chiến rõ rệt, ngoài ra Trương-Phụ lại có nhiều 
kinh-nghiệm chiến trận nên khi y sang nước ta 
tình-thể đôi bên thay đồi rất le. 

Quân kháng-chiển bấy giờ đang chia nhau 
đánh phá ở miền Đông (Hải-Dương), Giản-Định 
đem quân tấn-công hạt Ninh-Giang, Quý-Khoách 
đóng ở Bình-Than. Giản-Định gặp Trương-Phụ, 


bị đánh bại đem' binh thuyền chạy về xuôi đến - 


huyện Mỹ-Lương (giáp Sơn. Tây và phủ Nho- 
Quan) thì quân Minh đuồi theo bắt được, giải 
ngay vẻ Kim-Lăng. 


Quý-Khoách sai Đặng-Dung đến giữ Hàm-tử- 
Quan (huyện Đông-An, tỉnh Hưng-Yên) nhưng vì 
thiếu lương-thực nên không câm-cự nồi lại phải 
bỏ chạy. Quân kháng - chiến bị nao-núng. Quý- 
Khhoách đành rút hết binh-đội về Nghệ-An. Quân 
Minh lại làm chủ tình-thể trên toàn-cõi Bắc-Việt, 


Do cuộc bại trận của phái phong-kiến mà 
nhân-dãn thêm một phen nữa bị giặc Minh khủng- 
bố đữ-dội. Những người dự vào cuốc kháng-chiến, 
thững, người. bị tình.nghỉ phản-nghịch bị chúng 
tàn-sát rất đã.man : xác chết chất cao như túi, 
tuột người treo lòng thòng trên các cành cây, đầu 
người đem nấu; làng mạc bị đốt, phụ.nữ bị hãm 
hiếp vô kè... Trong dịp này một số người Việt 
a-dua với chúng giết hại nhiều đồng-bào đề được 
làm quan, rồi bọn cầu-tầu tha-hồ tung-hoành phỉ- 
chí. So.sánh với mấy thời Bắ:-thuộc trước, cảnh 
địa-ngục cổa, giặc Minh lập ra rùng-rợn hơn cả Í 
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Năm sau Canh-Dâần (141o) quân kháng - chiến 
lại tiến đánh Hồng-Châu được thẳắng-lợi rồi lại 
chiếm đóng Bình-Than. Nhân-dân hưởng-ứng với 
binh-đội nồi lên đánh giết quân giặc, nhưng quân 
kháng chiến bấy giờ không có tướng tài nên chỉ 
là những đoàn quân ô-hợp, hiệu.lệnh bất nhất, 
lương-thực ít oi lại bị đánh bật về Nghệ-An như 
trước. 


Thêm một phen nữa, Trương-Phụ lại tuyên- 
cáo tờ chiếu của vua Minh, lấy nhân-nghĩa cám~dỗ 
sĩ-dân Việt-Nam. Cùng ngày trong lúc này, quân 
Minh tiến vào Nghệ-An tiêu-diệt quân kháng- 
chiến. Lực-lượng của nhà Hậu-Trần đã suy.nhược 
quá nên đi dần đến thể bị-động. Quân-đội trước 
đây được ro phần nay còn ba bốn, tai-hại hơn cả 
là chỗ lương-thực, vũ-khí thiểu-thốn, Biết rằng 
không thề thắng được quân Minh, Quý.-Khoách 
đã từng cho người sang Tâầu cầu phong với Mihh- 
Đế. Sứ-giả bị giết và quân Minh càng đánh ráo-riết 
hơn. Quý-Khoách lại phái cả người đến xin hòa 
với Trương-Phụ. Người giữ cái sứ-mạng đi cầu. 
hòa với tướng Minh là Nguyễn-Biều đã đề lại 
một vài lời khảng-khái trong lịch-sử trước khi bị 
họ Trương hạ-sát. «Chúng bay mượn danh-nghia 
đem quân đánh dẹp đề khôi-phục họ Trần mà bồ trong 
chỉ lo chuyện cướp nước, đặt quận huyện rồi 0ơ-vét 
của-câi, ức-hiếp nhân.dân, thật là đồ hung-bạo ! » 


Được tin Nguyễn-Biều tử-tiết, vua Trùng- 
Quang có bài văn-tế sau đây thương xót người 
trung-liệt. 

Than rằng: sinh sinh, hóa hóa, cơ huyền-tạo 
mờ mờ, sắc sắc, không không, bụi hồng-trần 
phơi-phới. 

Bất công thù thiên địa chứng cho, vô cùng 
hận, quỷ-thần thề với. 

Nhớ thuở tiên-sinh, cao đơ mạo (mũ) Trãi, 
chăm-chẳắm ở ngôiđài-gián, dành làm cột đá đề 
ngăn dòng, tới khi tiên-sinh xa gác vó câu, .hăm 
hăm chỉ cán cờ Mao, bỗng trở gió vàng bèn nên 
nỗi. 

Thói tinh chiên Hồ tặc chin hăm, gan thiết- 
thạch Tô-công dễ đồi. 

Quan Vân-Trường gặp Lã-Mông, vdễ xa cơ Ấy 
mảng thấy chữ « phệ tê hà cập » dạ những ngủi 
ngòi, Lưu Huyền-Đức giận Lục-Tốn mong trả 
thù này, nghỉ đến câu v thường đầm bất uong » 
lòng thêm dội dội. 


Sầu kia không lấp cạn lòng, thảm nọ dễ xây. 


nên núi. Lấy chỉ báo chưng hậu đức, rượu Kim- 
tương một lọ vơi rơi, mượn chúc ba tuần, lấy 
chỉ uỷ-thửa phương hồn văn dụ-tế mấy câu, 
thăm-thẩm ngõ thông chín suối. 


Tháng sấu nĩắm Quý-Ty (It4t3) quân Minh 
đính thành Ngh}-Aa. Thái phó nhà Hậu-Trần là 
Phan-Quý-Hữu ra hàng nhưng sau mấy hôm thì 
chết. Con Quý-Hữu là Phan-Liêu được Trương- 
Phụ cho chức triphủ Nghệ-An muốn lập-công 
lớn, đã tố-cáo với Trương-Phụ các tướng-sĩ và 
thực-lực của Quý-Khoách và các địa-điềm kháng. 
chiến ở địa-phương, nhờ đó Trương-Phụ định 
được kế-hoạch tiến đánh H5a-Châu. Mặc dầu giặc 
mạnh Nguyễn-Suý và Đặng.Dung đang đêm đem 
quân đánh vào đại bản-doanh của Trương-Phụ; 
đã lọt được vào thuyền của Trương nhưng không 
biết mặt Trương nên Trương trốn thoát được 
xuống một chiếc thuyền nhỏ. 


Tuy vậy, quân kháng-chiến mỗi ngày một 
yếu, Quý Khoách cùng các thủ túc trốn vào rừng 
núi nhưng sau cũng bị bắt hết và bị giải về Yên- 
kinh. Trên đường đi nhà vua nhảy xuống bề tự- 
tử, còn bọn Nguyễn.Súy, Đặng-Dung, Nguyễn- 
Cảnh-Di cũng đều tử-tiết hết. 


— Đề kỷ-niệm họ Đặng có lòng trung-quân ái. 
quốc và anh-đũng phi-thường, nhân-dân lập đền 
thờ ông ở huyện Can-Lộc, tỉnh Hà-Tĩnh. Ñgày 
nay, người ta còn nhớ một bài thuật-hoài của 
ông tỏ được tất cả cái tâm-sự não-nùng của một 
chiến-sĩ lúc vận cùng nước mạt. 


Thế-sự du du nại lão hà ! 

Vô cùng thiên-địa nhập hàm ca. 
Thời lai đồ điểu thành công đi, 
sự khứ anh hùng ầm hận đa. 

Trí chúa hữu hoài phù địa trục, 
Tây binh sô lộ uấn thiên hè, 

Quốc thù vị phục đầu tiên bạch, 
Kỷ độ Long tuyền đới nguyệt ma } 


Dịch : 

Việc đời bối rối tuồi già vay, 

"Trời đất vô cùng một cuỆc say. 

Bần tiện gập thời lên cũng dễ, 

Anh hùng lỡ bươc ngẫm càng cay. 

Vai khiêng trái đất mong phò chúa, 

Giáp gột sông trời khó vạch mây. 

Thù trả chưa xong đầu đã bạc, 

Gươm mài bóng nguyệt biết bao tày. 

(Phan-Kẽ-Binh) 

Nhà Hậu-Trần thất-bại không là điều đáng 
cho ta ngạc-nhiên, vì kiềm-soát tình-trạng của mấy 
triều vua cuối cùng của giòng họ Đông-A, sự bất- 
lực của các nhà lãnh~đạo và sự kiệt-quệ của nhẦn- 
đân đời bấy giờ cho ta thấy rõ-rệt triều Trần 
không thề tồn-tại mãi trên sân-khấu chính-trị 
Việt-Nam. Sự thay trò đồi cảnh là việc tất nhiên 
phải xầy ra theo yêu cầu của Lịch-sử. 


Chí thích : —Trãi : mũ ông Ngự-Sử. — Đàầi-giấn : qua 
Ngự-Sề. — 'Ïiah-chiên : con khỉ, con chồn. — Hăm : dọa. -— phệ 
tệ hà cập+ šn năn hối cải. — Thường-đẩm : nếm mật, ý nói khổ 
tâm trả thù. —. Nim-tương : rượu quí. — Uý-thửa phương hồn : 
an-ui hồn sầu của người quá cỗ- 
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CHƯƠNG_ VIH 


NHÀ HẬU LÊ (1428 — 1788) 
VỚI 8Ự-N8HIỆP BẬP TAN 0HẾ-BỘ MINH-THUỘC BIÀNH BỘC-LẬP 


Cuộc chiến -tranh giải phóng 
của Việt - Nam 


dân -tộc đầu thế -ký XV 


1) Giai-đoạn đầu của cuộc cách-man§ 
phản đế. 

Nhà Hậu Trần quật.khởi từ 14o7 đến 1412 thì 
hoàn-toàn thất-bai. Dân Việt.Nam như thua cây 
một ván cờ, thua cay không vì không đủ tư-cách 
chơi ván cờ quốc-sự, nhưng vì cuộc tranh.đấu 
đề giành quyền sống của dân-tộc, đề bảo-vệ đất- 
đai của tồ-tiân truyền lại từ ngàn năm đã gửi vào 
tay những kẻ lãnh-đạo bất tài nên đã thất-bậi, 
tay thay mỗi lần thất-bại thì các tầng lớp nhân- 
dân lại đoàn~kết chặt-chẽế hơn. 


XPhật vậy từ nhà Hồ đến nhà Hậu~Trần ngã quý 
trên đường tranh đấu nhân-dân Việt. Nam không 
hề ngưng tay đề quân xâm-lăng thiết-lập dễ-dàng 
các cơ-cấu chính-trị, quân-sự, văn-hóa trên lãnh- 
thồ nước ta do đó s năm sau một nông-gia lần 
Lam-Sơn, huyện Thụy-Nguyên, phủ Thiệu-Hóa, 
tỉnh Thanh-Hóa hiều rõ lòng dân đã mạnh-bạo 
bước ra lãnh-đạo cuộc giải-phóng dân-tộc, tửa 
cái nhục bại trận của con cháu nhà Trần. Nhân. 
dân đã hưởng-ứng với lời hịch khởi-nghĩa của 
người anh-hùng áo vải đó trong' khi đẳng-cấp 
quan-liêu, trí.thớc thử-thời nẦm im như thô, 
Hoặc giả nhân-dân không còn tin-tưởng gì nữa 
ở nơi họ vì một số xu-mj thời-thế chạy theo địch, 
một số đã tổ ra bất-tài, bất-lực trong cuộc đấu- 
tranh. Lần này người được quốc-dân chọn mặt 
gửi vàng là Lê-Lợi và các đồng-chí phần lớn chỉ 
là những con người cơm rau áo vải nơfithôn;dã. 
Cuộc chiến-tranh giải-phóng dân-tộc trong giai. 
đôạn này so-sánh với các cuộc chiến-trah thướe 
đây, c5 tính-cách thuần-túy nông-dân hơn eâ vì RẰi 
khởi-nghĩa, các lãnh-tụ đều xuất-phát nơi rừn 


tuộng. Lúc đó có thề nói rằng đẳng-cấp phong- 
kiến, trí-thức đã rút hết vào hậu -ttường sân-khấu. 


L.e¿-Lợi là nhân-vật thề nào vào thời bây giờ ? 


4,úc thiểu-thời, ông đã thấy cảnh quốc-phá 
gia-vong như các sĩ-phu khác buôi ấy là nhà Hồ 
sụp đồ, giặc Minh hiếp-đáp đồng-bào, nên tuy 
là đồng đổi hào.trưởng giàu có ông đã nuôi chí 
khác người. Ông không chịu khoanh tay nhìn 
đân-tộc chết dần chết mòn và sống cái sống nhục~ 
nhẦ của người dân mất nước. Ngoài kinh-sử, 
ông nghiên-cứu cả binh-thư, trận-pháp đề ứng- 
dụng cái sở-năng của mình vào việc cứu quốc 
$au này. Ông dùng tiền bạc dư-dật trong nhà-đề 
thu-phục nhân-tâm, kết nạp hiền-sĩ khắp nơi nên 
nồi tiếng Mạnh - thường - quân một phương. 
Bọn quan Tàu nghe tiếng ông được nhân-dân 
tnếển chuộng, cho người đến dụ, có khi dùng uy- 
thể đề dọa- nạt nhưng ông vẫn từ-chối. k 


Ông thường nói với những người thân tín 
tầng: « Đại trượng phu sinh ra ở đời đề phò nguy 
cứu khồ lưu tiếng lẹi nghìn năm sau, chó đâu đề làm 
ti lở người tạ Mật mặt ông chuần.bị gạo thóc 
và tiền bạc chờ ngày dùng đến. 


Giữa vùng núi Lam-Sơn âm-u, hoang-dậm 
öng cùng một số đỗng-chí là Lê-văn-An, Lê- 
Thuận, Trịnh-Khả, Bùi-Quốc-Hưng. Nguyễn-Xi, 
Lê-Sát, Lê-Triện, Trịnh-Lỗi, Lê-Ngân, Đinh-Lễ 
(Rồi sau có Nguyễn-Trãi và Trần-Nguyên-Hãn 
tì đến ông ở [,Ại-Giang cùng chia ®ẻ cuộc gian- 
la6) ngày đêm bàn ưu tính kế đưa giống-nòi 
ta khỏi vòng nô.lệ. 
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Cuối năm (Đinh-Dậu — 1417) binh lương khí- 
giới đầy-đủ; ông chọn ngày khởi.binh vào sơ 
tuần tháng giêng năm Mậu-Tu/t (t418). Vì cuộc 
bại trận của nhà Hồ và nhà Hậu-Trần chưa xa, 
lòng nzười còn hoang-mang, e-ngạai, Nguyễn- 
Trãi phải lợi dụng sự mê-tín của nhân-dân 
như Trần-Thắng cuối đời Tần (Trần-Thẳng viết 
ba chữ Trần-Thẳắng-Vương vào mình lụa, giấu 
vào bụng cá. Quân-sĩ mô cá thấy cho là trời đã 
định nên tin theo Taắng, nhưng sau Thắng 
cũng thất-bại) nhúng bút vào mỡ, viết lên lá cây 
trong rừng 8 chữ ; (Lê-Lợi vỉ quản, Nguyễn- 
Trãi ví phụ», sau đó kiến theo vết mỡ ăn 
thúng lá thành hình § chữ k: trên. Nhân-dân cho 
là điềm thần-dị, đồn đại rất nhiều nên người ta 
theo mỗi ngày một đông. 


.Lê-Lợi phất cờ khởi-nghia xưng là Bình- 
Định-Vương, phong cho Nguyễn. Trãi chức Hàn- 
Lâm thừa-chỉ học-sĩ, ngày đêm ở trong quân- 
trướng bàn tính mọi việc và làm các văn.thư, 
từ-lệnh. 


Lực-lượng của ta và Tàu buồi ấy chênh- -lệch 
với nhau nhiều lắm. Tàu có tới ro vạn quân đóng 
khắp mọi nơi xung-yếu. Quân của Vương có độ. 
vài nghìn nên cuộc chiến-đấu rất là khó-khăn. 


Bấy giờ tại bản-doanh miền Nam của Minh 
đo Mã-Kỳ và Lý-Bân cầm đầu đóng ở Tây-Đô 
(Thanh-Hóa) nghe tỉn Lam-Sơn nồi quân cách- 
mạng liền đem binh đến đánh, Vì thực-lực còn 
tmaong-manh, Vương phải dùng thể du-kích và kế 
mai.phục nhiều khi được thắng .trận. Có lần 
Vương đóng quân ở Lạc-Thủy (Cầm-Thủy, phủ 
Quảng-Hóa) đề nhử giặc đến. Cùng năm ấy có 
trận đánh Lý-Bân ở Mường-Một. Đã có phen, 
Vương thua to phải bỏ cả vợ con cho giặc bắt đề 
rút về Chí-Linh. 


Tháng tư và tháng năm Kỷ-Hợi (t4ro) Vương 
tấn-công đồn chính và đồn Nga-Lạc (thuộc huyện 
NÑNga-Sơn, Thawh-Hóa) giết được tướng Minh là 
Nguyễn~Sao nhưng thể vẫn yếu nên lại rút về Chí- 
Linh là vị-trí chiến-lược chính và là nơi thủ-hiềm 
duy nhất của Vương bấy giờ (Chí-Linh là một 
ngọn núi thuộc tỉnh Thanh-Hóa). Có một lần giặc 
đem nhiều binh đội đến vây Chí-Linh, tình cảnh 
của Vương rất nguy khốn. Lê-Lai đã phải đóng vai 
Kỷ-TÌn (Kỷ-Tín ngày trước chịu chết cho vua 
Hán-Cao-Tôð) mặc áo ngự bào giả làm Lê-Lợi 
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cưỡi voi ra đánh nhau với giặc lừa cho giặc bắt. 
Quân giặc tưởng Lê-Lai là Bình-Định-Vương 
giết đi rồi yên trí lui quân về Tây-Đô. 

Sau khi kế sách nầy thành-công, Vương thu 
tàn quân qua đóng ở Lư-Sơn (Phía Tây Châu 
Quan-Hóa) và cho người sang cầu-cứu Ai-Lao 
Trong năm ấy, nhiều người Việt như Tri-phủ 
Phan-Liêu ở Nghệ-An, Trịnh- Công-Chứng ở Hạ- 
Hồng, Lê Hành, Nguyên Đặc ở KhoÁải. Châu, 
Nguyên-Đa-Cấu, T ần-Nhuế ở Hoàng-Giang, Lê- 
Ngã ở Thủy- -Đờưng cũng nồi lên chến; nhau 
với quân Minh. 

Hồi tháng ọ năm Canh-Tí (142o) Vương 
đóng quân ở làng Thôi, tính xuống Tây-Đô phá 
giặc thì Lý-Bân đẫn đại quân đến, chúng bị ta phục.. 
kích đánh thua liềng-xiềng ở Thi-Lang, Vương 
tiền đống Lội-Giang là một vùng thuộc huyện 
Cầm-Thủy bên sông Mã và Ba-Lậm, quân Minh 
phải đặt quân-đội giữ Nga-Lạc và Quan-Du đề 
gìn-giữ Tây-Đô. 


Tháng một năm Tân-Sửu (1421), quân Minh 
không còn đám coi thường lực-lượng của Bình- 
Định-Vương. Mấy vạn tinh-binh của tướng Minh 
là Trần-Trí chuyền đến Ba-Lậm hẹn cùng quân 
Lào hai mặt đánh ập lại. Quân ta theo lệnh của 
Vương nhân giặc ở xa kéo đến còn mỏi-mệt, 
liền mở cuộc tấn-công vào ban đêm. Giặc bị 
hại mất hơn một ngàn người. Trần-Trí tức lắm, 
sáng hôm sau xuất toàn lực giao-chiến với quân 
ta nhưng bị quân ta sắp sẵn thế phục-binh và 
đánh kịch-liệt quá, phải tháo lui. Trong lúc này 
ba vạn quân Lào giả-xưng sang giúp quân ta, nửa 
đêm kéo tới. Bình-định-Vương không ngờ họ có 
sự dối-trá nên thiệt mất một tướng là Lê-Thạch bị 
tên của giặc bắn chết. Tuy vậy, quân ta vẫn giữ 
vững được trận tuyến và mọi căn-cử, quân Lào 
phải rút. 

Năm sau (Nhâm- Dần 1423) từ đồn Ba- 
Lậm quân ta tiến đánh đồn Quan-Gia bị lHín 
quân Minh-Lào đánh lối gọng kìm không cầm cự 
được phải chạy về giữ đồn Khôi-Sách. Giặc 
thắng-thế đuồi theo bao vây bấn mặt rất nguy- 
kịch. Vương bàn với tướng sĩ liều chết mở một 
đường máu rút về Cbí-Linh phen nữa. 

Xét ra, Bình-Định-Vương chạy về Chí-Linh. 
trước sau ba lần thật là điên bái. Với lần thứ ba 
này, quân-sĩ hao-tồn nhiều, lương-thực thiếu- 


thốn. Hai tháng liền, binh-sĩ phải ăn rau cỏ, làm 
thịt cả ngứa voi, tinh-thần môi mệt. 


Đề khôi-phục lại nguyên lực. Vương bất-đắc- 
đi phải sai Lê-Trân đến xin hòa với giặ:. Quân 
Minh ưng-thuận vì xét đánh không lợi và cố ý 
một thời chiêu dụ Vương. Vương đem quân về 
Lam-Sơn, bọn Trần-Trí, Sơn-Thọ thường cho 
người đem biếu Vương trâu ngựa, cá mắm cùng 
thóc gạo. Vương lấy vàng bạc cho Lê-Trân đem 
tạ Nhưng sau có sự ngờ vực, giặc giữ Lê-Trân 
lại Vương đem quân vẻ Lam-Son, từ đấy đôi 
bên tuyệt-giao, 


Ñăm Giáp.thìn, quân-đội đã đủ sức, lương 
thực đã dồi đào, Thiếu-úy Lê-Chích đưa ra vấn- 
đề đánh Nghệ-An đề mở rộng khu-vực và lấy 
rừng núi hiềm -trở của địa.phương làm nơi 
nương tựa sau đó sẽ tiến đánh Đông-Đô. Vương 
chấp thuận kể-hoạch này rồi cho đánh đồn Đa- 
Cang do Lương-Nhữ-Hốt làm Trấn-thủ (Lương- 
Nhỡ-Hốt xưa kialà tướng nhà Trần). Hốt bỏ 
chạy. Quân ta đánh tiếp đồn Trà-Long đi đến 


núi Bõ-Liệp thì nghe tin đại quân của Trần-Trí, 


Phương-Chính kéo tới. Vương cho quân rnai-phục 
các địa.điềm chém được tướng giặc là Trần-Tùng 
và 2.ooo quân địch, bắt được 1oo con ngựa. Bọn 
Trần. Trí bổ chạy thì đồn Trà-Long bị uy hiếp, 
Tri phủ Cầm-Bành chờ viện-binh không thấy, 
đành phải mở cửa đồn xin hàng... 

2. Mặt trận miền Nam. 

Bấy giờ Hoàng-Phúc đã về Tàu, Trän-Hạp 
sang thay nhận thấy tình-thế nghiêm-trọng liền 
tâu về Minh-Đế. Cho tới giờ phút đó, quân nhà 
Minh vẫn coi thường quân cách-mạng nên không 
thông-tin về Bắc triều. Minh-Đế xuống chiếu quở- 
trách bọn Trần-Trí đòi phải dẹp ngay cho xong 
«quân nghịch ». 

Trần-Trí phải huy-động toàn quân thủy-lục 
giao-chiến cùng Vương trên trận-tuyến từ huyện 
Hương-Sơn (Hà-Tính) đến mạn thượng-du Khả- 
Lưu trên Bắc-ngạn sông Lam-Giang. Ở đây quân 
ta dùng thế nghi-binh. Ban ngày Vương cho kéo 
cờ đánh trống, đêm đốt lửa, còn ở các nẻo đường 
quân giặc tiển qua thì có phục-binh chờ sẵn. 
Quân giặc bất-ngờ đi vào trận-địa bị bốn mặt 
quân ta đánh ập tới. Minh mất hai tướng : Chu- 
Kiệt phải bắt, Hoàng-Thành bị chém. Trần-Trí 
lui quân và giữ thành Nghệ-An. Thành này năm 


Sau (Ất-Tị 1425) bị quân ta vây trùng-trung điệp- 
điệp. Thanh-thế của Vương bấy giờ lừng-lẫy, đi 
đến đâu cũng được nhân-dân đón rước náo-hhiệt 
và đem trâu bò thóc gạo cung.đốn vui-vẻ. Vương 
nghiêm quân-lệnh cấm bịnh sĩ phạm vào tài-sản 
của dân.chúng trừ những thứ gì thuộc về giặc 
Minh. Nhiều phủ huyện ra quy-thuận và xin 
tình-nguyện đem quần đánh thành Nghệ-Àn (tỷ- 
dụ tri-phủ Ngọc-Ma là Cầm-Qui giữ phủ Trấn~ 
Định) Nghệ-An bấy giờ là điềm chính của cuộc 
tấn-công của Việt-quân. 


Toàn cõi Nghệ-An chẳng bao lâu thuộc về 
ảnh-hưởng của Việt-quân, bọn Trần-T:rí cố chết 
giữ lấy thành đợi viện-binh tới. Sau đó có Lý-An 
ở Đông-Quan đem quân do đường bề vào cứu, 


hợp vơi quân trong thành đồ ra cùng đánh. Quân 


Minh bị nhử đến sông Độ-Gia bị quân ta đánh 
tan. Trần-Trí chạy thoát về Đông-Quan còn lý- 
An vào đóng trong thành lại bị vây như trước. 


Nguyễn-Trãi bàn đem quân đi đánh các nơi 
khác có lợi hơn tập-trung toàn lực bao vây thành 
Nghệ-An, vì vậy Vương hạ lệnh cho Tư-Không 
Đinh-Lễ đem một đạo bính ra phía Bắc đánh 
Diễn-Châu. Tư-đồ Trần-Nguyên-Hãn, Thượng- 
tướng Lê-Nỗ, Chấp lệnh Lê-Ða-Bồ đem hơn 1ooo 
quân tấn công phía Nam lấy Tân-Bình (Quảng 
Bình, Quảng-Trị) Thuận- Hóa (Thừa-Thiên, 
Quảng-NÑam). 

Tại Diễn-Châu, Đô-Ty của giặc là Trương- 


"Hùng từ Đông-Quan kéo 2oo chiếc thuyền lương 


vào bị Đinh-Lễ đón đánh. Thiên-Hộ Tưởng và 
4oo quân tử trận, Hùng bỏ chạy được. Quân ta 
cướp được các thuyền lương và đuôi giặc ra tới 
Tây-Đô. Nghe tin cánh quân Đinh-Lễ thắng, 
Bình-Định-Vương phái thêm 2ooo tinh-binh cùng 
Lê-Sát, Lưu-Nhân-Trú, Lý-Triện và Bùi-Bị họp 
với Đinh Lễ đánh Tây-Đô. Tại đây giặc và ta 
kịch-chiến. Quân ta chém được soo tên và bắt 
được rất nhiều tù-binh. Sau đó ta vây chặt Tây- 
Đô như NÑNghệ-An. ` 

Đạo quân của Trần-Nguyên-Hãn và Lê-Nỗ 
tới sông Bố-Chỉnh thì gặp giặc. Bọn Hãn tiển 
chiếm chỗ hiềm đặt phục-binh ở mặt sau. Hãn 
giả thua chạy. Tướng giặc là Nhâm-NÑăng thúc 
quân đuôi riết đến nơi cớ phục-binh thì Hãn 
quay lại mở cuộc phản công các ngả. Giặc tranh 
nhau chạy trốn, lăn xuống sông chết rất nhiều. 
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Giữa lúc này Vương cho Lê.ÑNgân, Lê-Bôi, Lê- 
Văn-An dẫn thủy-quân và 7o chiếc thuyền dùng 
đường bề vào tăng-cường cho đạo quân đang đánh 
Tân-Bình. Quânta đuôi quân giặc vào tới Tân- 
Bình, Thuận-Hóa thế mạnh như chẻ tre, giặc 
không sao chống đỡ nồi. 


Thế là từ Tây-Đô trở vào Nam, quân ta đã 
lăm chủ trừ mấy thành lẻ-tẻ. Ở đây ta mộ thêm 
được mấy vạn binh-sĩ nữa đề đưa ra mở mặt trận, 
miền Bắc, Từ đấy quân ta mỗi ngày một mạnh, 
tinh-thần quâa dân lên rất cao, các tướng tôn 
Vương lên làm : ‹ Đại-Thiên hành-hóa» nghĩa là 
thay trời cứu dân và giúp đân đề tăng thêm uy- 
tín đối với nhân-dân. 


s 
* %« 
CUỘC TÔNG PHÁN CÔNG CỦA NHÀ MINH 


Mặt trận miền Bác 

Ban trinh-sát của ta lúc này biết rõ giặc tập- 
trung hầu hết các danh-tướng ở hai nơi quan-trọng 
là Nghệ-An và Đông-Đô còn ở các đồn ải khác, 
lực-lượng của giặc rất mong manh. Vượng liền 
tiến quân ra Bắc-Việt lập một trận-tuyến theo 
đường vòng cánh cung đánh vào các miền Thiên- 
Quan, Quảng-Oai, Gia-Hưng, Qui-Hóa, Đà-Giang, 
Tam-Đái, Tuyên - Quang là những căn - cứ giấp 
Thượng-du về hai phía Tây-Bắc. Trận tuyến này 
do Khu-mật đại-sử Phạm-văn-Xảo, Thái-úy Lý~ 
Triện khụ-trách đón viện-binh của giặc từ Vân- 
Nam kéo xuống cu đường thủy hay đường bộ. 

Mật trận-tuyển thứ hai kéo từ Khoáải-Giang, 
Bác-Giang, Lạng - Giang, Thiên- Trường, Kiến. 
Xương, Tân-Hưng, Ninh -Giang do Lưu-Nhân- 
Trú và Bùi.BỊ điều-khiền phòng viện-bính từ 
Lưỡng-Quảng tiền sang và chiếm đóng miền Đông 
Nam trung-châu xứ Bắc. Thêm vào lực - lượng 
Đông-Nam có Đinh-Lễ và Nguyễn-Xí cùng đem 
một đạo-quân ra tiếp theo đánh thốc lên. 

Tại đây. Lý - Triện lấy được Quốc-Oai và 
Tam-Đái rồi đánh xuống Đông-Quan nhưng bị 
thua trận phải rút về đóng ở phía Tây sông NÑinh- 
Giang, khúc trên sông Đáy. i 

Tháng ọ hơn một vạn bình Vân-Nam kéo 
sang dưới quyền Tiết-chế của Vương-An Lão. Lý.. 
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Triện bàn với Phạm-Văn-Xảáo đem một ngần 
quân đón đánh ở Tam-Ciang (Việt.Trì). Giác bị 
giết và chết đuối ở đây rất nhiều. Cần Lý- 
Triện và Đỗ-Bí theo riết Trần-Trí, có ý không 
cho hai cánh quân mới cũ của giặc hợp nhất. 
Trần-Trí lại bị bại trận phen nữa và bị đuồi đến 
làng Nhân-Mục, mất một tướng là Lý-vi-Lạng và 
chết hơn 1.ooo lính. 

Hai cánh quân của ta thắng trận lại tập-họp 
làm một trở lại bao vây Đông-Quan. Giặc thấy 
thể mỗi ngày một nguy ở ngoài Bắc, nên Trần- 
Trí phải gửi thư gọi Phương-Chính ở Nghệ-An 
ra gần như đành phải hy-sinh mặt trận miền Ñam 
đề: cứu lấy căn-bản ở miền Bắc. Phương-Chính 
được tin Đông-Quan nguy-ngập liền đề Thái- 
Phúc giữ thành Nghệ-An vội vã xuống thuyền 
theo đường bề ra Thăng-long. 

Từ giai đoạn này trở đi, chiến-thuật, chiến- 
lược của Việt.quân thay đồi hẳn vì lực-lượng và 
quân số của ta có thề dồi.dào như của địch, Tại 
các địa điềm sơn-cước dï-nhiên ta vẫn phải lợi 
dụng các nơi hiềm-trở đề phục-binh đón giặc còn 
ở các miền đồng-bằng, ta mở các trận địa.chiến 
đại quy-mô do thể ta mới bao: vây được giặc ở 
Đông-Đô, Tây-Đô và Nghệ-An là các căn-cứ quan~ 
trọng và mạnh mẽ nhất của đối-phương, Lương- 
thực xung-mãn và bóng cờ « Đại-Thiên.Hành-Hóa» 
tới đâu nhân-dân các miền tự ý bảo nhau cung 
đốn trâu bò rượu thịt vừa đề quân-đội dùng vừa 
đề khao thưởng các trận đại thắng. Thật bõ lúc 
có lần hai tháng phải đào củ ráy, cắt măng 
vầu và phải giết voi ngựa đề nuôi sống nhau 
trong những ngày đen tối ở Chí-Linh. 


Fhương-Chính vừa xuống thuyền ra Bắc thì 
Vương cho Lê-Ngân, Lê-Văn-An, Lê-Bôi, Lê- 
Thận, Lê Văn-IL,inh ở lại tiếp-tục vây chặt thành 
Nghệ-Aa còn ngài đem quân theo đường bộ truy 
kích Phương-chính. Ra đến Thanh-Hóa, Ngài cho 
đánh mạnh vào Tây-Đô nhưng giặc cố thủ, cuộc 
tấn công của ta không thâu được kết quả như ý 
muốn phải qua đóng ở Lội-Giang. 

4) Chiến dịch Tụy-động — Chúc động 

Bấy giờ vào cuối năm Bính-Ngọ (1426), cuộc 
kháng Minh của nhân-dân ta đã bước tới gần hết 
năm thứ g. Từ 1418 đến năm đó là một giai đoạn 
đầy phù trầm, vinh nhục (ba phen nghĩa quận 
phải rút về Chí-linh, hết lương phải hòa với giặc 


rồi quân ta lại gây được thực-lực đánh vào Nghệ- 
an và Tây-Đô hạ được Tân-bình (Quảng-bình) 
đhuận-hóa. Cuộc chiến-tranh tại miền Bắc Trung- 
Việt vào đến Thuận-hóa coi như gần xong và ưu- 
thể chiến-trường nghiêng rõ rệt về phía` ta bởi 
giặc đã bị du vào thể thụ-động. Giữa lúc này Lê- 
Lợi nghĩ ra ý-kiển rất hay, một bề phong tỏa kỹ 
thành Nghệ.an là nơi có nhiều quân chủ.lực và 
tính binh của giặc, một bề đưa thẳng một mũi 
đùi ra ngoài Bắc, đánh ráo riết vào thành Đông- 
quan giờ đó ở vào cảnh quân cô thế yếu. 

Trong thời gian này giặc đã bắt đầu kính nề 
Kháng-chiến. Chúng phải co vào thế phòng thủ về 
chiến-lược, nên không dám ra khỏi các thành trì 
kiên-cố như Nghệ-an, Diễn-châu, Tây-đô (Thanh. 
hóa), Cô.lộng (Nam-định), Chí-linh (Hải.dương) 
Xương giang (Bắc-giang) Khâu-ôn (Lạng-sơn) 
Tan-giang (Việt-trì, Thị-cầu (Bắc-ninh), Điêu¬ 
diêu (Gia-lâm), Đông-quan (Hà-nội). 

Chúng đỏ mắt chờ viện binh, từ chánh quốc 
Sang. 


Từ phút này chiển-trường sôi động nhất là 
miền Bắc và cũng là thời gian có những trận quyết 
định tình thể giữa ta và giặc. 


Ba đạo quân đã xuất phát ra Bắc do các tướng 
hữu danh như Phạm-văn.Xảo, Lý-Triện, Trịnh- 
Khả, Lê-như-Huân và Đỗ-Bí; Bàùi.Bị và Lê- 
Khuyển; Đinh-Lễ và Nguyễn-Xi. Trường hoạt 
động của họ là vùng đất phía Tây thành Đông- 
quan thuộc các tỉnh Hà-đông, Sơn-tây, Hưng- 
hóa...; phía Đông thành Đông-quan ; vùng Nam- 
định, Thái-bình, Hải-dương, Hà-bắc, Lạng-sơn. 


Mục-tiêu chánh-trị của ta là giải-phóng toàn 
bộ Trung-châu và Trung-du miền Bắc vừa tiêu- 
diệt địch vừa ngăn đón viện-quân của địch từ 
Quảng-Tây và Vân-Nam kéo sang. 


Phạm-văn-Xảo và Lý-Triện đã đập tan được 
đạo quân cứu viện gòm hơn một vạn do Đö-Ty 
Vương an-Lão chỉ.huy khiến chúng phải chạy vào 
thành Tam-giang đề ần nấp, như các đạo quân 
đã sang từ trước đang cố thủ trong các vị-trí. 


Đề cứu nguy miền Bắc nói chưng, Đông-quan 
nói riêng đang nao-núng, quân Nghệ-an được 
gọi ra tăng-cường cho thành này. 


Tháng 11 năm 1426, Minh-để phái Nướng: 
Thông mang đại quân sang cứu nguy cho bạn 


Trân-Trí. Về phía giặc nhiệm-vụ khần-yếu là 
phải tiêu-diệt các đạo nghĩa-quân vừa Bắc-tiến, 
Về phía ta Bình-định Vương đánh bại ngay viện 
binh vừa sang, giữ thế chủ-động chiến-lược, và 
phát-huy các chiến quả vừa thâu lượm được. 

Rồi chiến-dịch Tổốt-động — Chúc-động mở 
màn. 


Ngày s tháng 11-1426 (tức mồng 6 tháng 1o 
Bính-Ñgọ) Vương-Thông tung đại quân ra khỏi 
thành Đồng-quan «quân doanh nối nhan đến vài 
mươi dặm, cờ xI rợp cánh đồng, giáo mác sáng rực 
trời». Mục-đích của chúng là đánh chiếm những 
yếu-điềm ta đang giữ ở phía Tây và Nam thành 
Đông-quan giải-tỏa cho thành này và cả thành 
Tam.giang đang bị quân ta vây hãm, lấy lại thể 
chủ-động về chiến-lược, mở rộng phạm-vi tiến 
đánh nghĩa-quân. Lúc này lực-lượng địch đề lại 
ở Đông-quan giữ thành có độ hai hay ba vạn, 
còn chừng bảy, tám vạn đều tung hết ra trận địa, 


Ba địa-điểm tập-trung và xuất phát của giặc 
là ; 


— Bến đò Côö-Sở tức bến đò Phùng (Sơn-tây) 
nơi này là Tồng-hành-dinh của Vương-Thông 
có bắc cầu phao cho binh sĩ lưu-thông. 


— Cầu Sa-đôi thuộc huyện Từ-Liêm (Hà. nội) 
do Phương-Chính từ cầu Vên-quyết tới chiếm 
đóng. 

— Cầu Thanh-oai (thuộc Hà.đông) do Sơn. 
Thọ, Mã-Kỳ tiến từ cầu Nhân-mục đến. 


NÑhìn xa ta thấy giặc đóng theo hình tam giác, 
gốc từ Đông-quan vươn ra Sa-đôi, tỏa ra hai 
mặt Côö-Sở và Thanh-oai, mỗi đỉnh tam giác cách 
nhau khoảng 2o cây số, Quân ta lúc này ở phía 
Ñam hình tam giác, tuy số lượng không lớn bằng 
giặc nhưng có thề đã được tăng-cường và bồ-sung 
nhiều do sự tham-gia của thanh-niên, dân tráng 
địa-phương từ lâu rất căm hờn quân thống-trị 
(xuyên qua vụ nghĩa-quân ra Bắc ta thấy đâu đâu 
dân chúng cũng đón chào và tranh nhau đem trâu 
bè, gà lợn, dê rượu ra khao tặng). 


Đạo quân xung-kích bấy giờ do Phạm-văn- 
Xảo, Lý-Triện điều-khiên vốn có sở trường về 
việc mở màn cho các chiển-dịch. 

Đạo quân của Đinh-Lễ, Nguyễn-Xí cũng rất 
thiện chiến đóng ở Thanh-đàm (huyện Thanh-trì) 


có 


là lựclường dự bị cho chiến-dịch, bí-mật tập 
trung ở một vị-tri cơ-động, 


Ai chỉ.huy chiến-dịch Tốt-động - Chúc-động? 


Lê-Lợi lúc này đang đóng Hành-doanh ở 
Lỗi-giang có nhiệm-vụ chỉ-huy các trận đánh ở 
miền Trung, củng-cố và xây-dựng thêm thực-lực 
của mình ở địa-bàn này, lại cách chiến-trường 
miền Bắc trên trăm cây số, tất nhiên không phải 
là ông. Chúng ta không có tài-liệu ghi chép về sự 
việc này nhưng ta cần hiều ai đã phối-hợp 
các đạo quân tham-dự chiến dịch đề có sự điều. 
động hợp-lý, chỉ-huy thống-nhất, hiệp-đồng chặt- 
chẽ, Theo Việt.Lam Xuân Thu từ đoạn chép những 
việc trước khi xảy ra chiến-dịch Tốt-động — Chúc- 
động đến đoạn chép những sự việc trước khi xảy 
ra chiến-dịch Chi-Lăng, chúng ta thấy Nguyễn. 
Trãi, người luôn luôn đứng bên cạnh Lê-L.ê lúc 
này lại không có mặt ở quân doanh Thanh-Hóa. 
Trải lại có một số dấu hiệu cho thấy trong thời 
gian này Nguyễn-Trãi đang hoạt-động ở ngoài Bắc. 


(Việt-Lam Xuân Thu là một tiều-thuyết lịch-sử., Có 


người ngờ tác-giả của nó là Nguyễn-Trãi nên đã 
viết rất rõ về chiến-dịch này.) Nếu tin được như 
vậy thì Nguyễn-Trãi với cương-vị một mnưu thần 
số một đã được Lê-Lợi phái ra Bắc đề chỉ-đạo 
chiến-tranh ở đây. 


_ Chiến-dịch Tốt-động — Chúcđộng gồm s 
trận liên-tiếp với sắc.thái, tình huống sinh động 
cùng kết-quả khác nhau, 


— Trận thứ nhất là trận Tam-La (t) 
Trận này mở đầu cho chiến-dịch. Đối tượng tác- 
chiến của nghĩa-quân trong trận này là đỉnh tam 
giác đóng quân phía Nam của giặc : Đạo quân đó 
Sơn-Thọ, Mã-Kỳ chỉ-huy đóng ở Thanh-Oai. 


Giặc vừa tiến tới mục-tiêu đã định của chúng 
thì bị ngay nghĩa-quân tập-trung đánh lại tất mạnh 
tại cầu Tam-La. Di nhiên là nghĩa-quân đã mai- 
phục sẵn ở đây chờ giặc đến. Lúc này chúng đã 
đóng ở Thanh-Oai bị quân ta dự ra khỏi trại. Việc 
này xảy ra vào ngày 6-11-1426, 


Trận địa phục-kích ở Sốm (tức C3-lãm hay 
Thắng-Lãm, Phú-Lãm, huyện Thanh-Oai). Giặc 
bị lọt vào vùng ruộng nước phục binh của ta nồi 
dậy đánh vào ngang sườn. Giặc bị đánh bất ngờ, 
chống không được phải bỏ chạy về Sa-Đôi nơi 
bọn Phương-Chính thiểt-lập căn-cử rồi cùng bọn 
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Phương-“hính chạy về Đông-Quan. Ta truy-kích 
đến tận làng Mọc (cầu Nhân-Mục) thì trời sắp tối. 
Giặc bị chém hơn một ngàn ngay tạitrận, bị bắt 
sống soo tên, phơi xác dài vài mươi dặm. Lý-Triện 
thừa thắng truy-kích luôn cả đạo quân của Phương- 
Chính nhưng tên giặc này đã kíp tầu thoát. Quân 
ta bỏ về vì xét không thề dùng chiển-thuật cường 
tập đề hạ Sa-đôi bởi căn-cứ này khá vững, chỉ 
có thề nhử giặc ra ngoài mà đánh bằng lối mai.phục 
là hay hơn cả. 


Về phía giặc thấy đạo quân của Sơn-Thọ, Mã- 
Kỳ bị tiêu-diệt, căn-cử Thanh.Oai mất, kế-hoạch 
triền khai của Vương-Thông bị phá vỡ bước -đầu 
và cắn-cứ Sa-đôi bị trực-tiệp uy-hiếp nên đã lợi- 
dụng đêm tối rút toàn bộ về Cồ.Sở hợp với 
Vương-Thông chuân.bị một cuộc tông-công-kích 
vào lực-lượng nghĩa-quân. 


Trận Cồ-sở. 

Sau khi thẳng giặc ở Tam-La một ngày, Lý- 
Triện kéo quân đánh thẳng vào Cö-Sở, nói đúng 
hơn là đánh các doanh trại ở ngoại-vi Cồ-Sở về 
phía trước tính gây khó khăn cho kế-hoạch tông- 
tấn-công, giành quyền chủ-động của chúng, Bấy 
giờ Vương-Thông có ít nhất năm sáu vạn quân, 
Quân ta ít nên chỉ dùng nghệ-thuật tấn-công 
dụ giặc ra ngoài (điệu hồ ly sơn) mà đánh. Và tất 
nhiên ta phải dụ chúng sa vào chỗ hiềm mà ta đã 
có quân mai-phục. Lối đánh vận-động mai-phục 
vốn là sở-trường của nghĩa-quân từ ọ năm nay. 


Chiến-lược này rất có hiệu nghiệm tại chiến- 
trường Cồ-Sở cho tới cả trận thứ ba: trận 
Tốt-động — Chúc-động. Đại quân của Vương- 
Thông vẫn bị nghĩa-quân nhử ra ngoài căn-cứ đề 
tiêu-diệt. Xét ra tại trận Cồ.Sở nghĩa quân không 
taong ăn thua lớn vớigiặc mà chỉ mong đạt được 
một mục-đích khiêm-nhượng là quấy rối, là điều- 
tra và nghiên-cứu mọi cử-động của giặc hơn là 
tiêu-diệt. 

Giặc cũng khôn ngoan nên cũng sắp đặt phục 
binh, đan tre làm lá chắn, bên trong gài chông 
sắt, giả cách bỏ lá chắn chạy. Voi của ta dẫm lên 
trúng phải chông sắt quân ta phải lui về Cao-bộ 
(thuộc Thanh.Oai). 


+) Tam-La là : La cả, La-nội, La-khê làm nghề đệt lụa và vải. 


Trận Tốt-động — Chúc-động 


Trận này là trận cuối cùng của chiến-dịch 
xây ra ngay sau trận Cồ-Sở. Thấy nghĩa-quân rút 
về Cao-bộ, Vương- Thông bèn phóng toàn bộ lực. 
lượng của mình đuôi theo quân ta xuống Cao-bộ. 
Giặc tập-trung ở NÑinh-Kiều trước khi mở cuộc 
giao-tranh, Chúng chia làm 2a đạo, lợi-đụng trời 
tối bí-mật bao vây ta ở Cao-bộ. Vương-Thông 
vượt sông từ mặt Tây và mặt Bắc đánh thẳng 
vào phía trước Cao-bộ. Đạo phụ lén vòng xuống 
phía Nam đánh vào mặt sau Cao-bộ. Hiệu lệnh 
của chúng là khỉ nghe pháo nồ sẽ nhất tÈ đánh 
kẹp lại, bao vây và tiêu-diệt. 


Nhờ bắt được gián- điệp của giặc, nghĩa- 
quân tương kế tựu kế. Bộ chỉ-huy chiến.dịch 
liền quyết-định quy-tự ngay mọi lực-lượng đề đối 
phó với giặc. Hai tướng Đinh-Lễ, Nguyễn-Xí chỉ 
huy lực lượng dự-bị đang đóng ở “Thanh-đầm 
đã điều ngay bộ phận chủ-lực của mình gồm 3ooo 
quân tỉnh nhuệ và a2 thớt voi đang đêm tiến gấp 
về Cao-bộ hội sư với đạo quân của Lý-Triện. 


NÑghĩa-quân liền chia nhau đi đóng các địa- 
điềm thuận-tiện nhất ở vùng Tốt-động — Chúc- 
động (nay thuộc xã Tuy-an và Ninh-sơn, huyện 
Chương-mỹ, Hà-đông). Thể trận của ta là mai. 
phục và bao vây trên một qui-mô rộng lớn các 
nẻo hành quân của giặc. 


Tờ mờ sáng (canh năm) nghĩa-quận cho nộ 
pháo đánh lừa giặc. Giặc tưởng cuộc tấn-công đã 
bắt đầu liền tranh nhau ð-ạt tiến lên. Giặc đồ 
xô tới gần bờ sông, chúng đang còn nhốn-nháo 
thì quân ta áp tới đánh rất hăng, chỗ thì bao vây, 
chỗ chia cắt, phá vỡ toàn bộ đội-hình tiến công 
của giặc. 


Bị đánh bất ngờ nên giặc hoang mang, hàng 
ngũ rối loạn, mạnh ai người nấy chạy sa cả xuống 
sông, xuống tuộng lầy, xéo lên nhau, bị giết không 
biết bao: nhiêu. Tồng-binh họ Vương cùng một 
ít tay chân chạy thoát, Thượng-thư Trần-Hiệp 
và nội quân Lý-Lượng bị chém. Binìn-sĩ bị bắt 
tới hai ba vạn (theo Minh-sử), sông Ninh-Kiều vì 
đầy xác giặc nên bị nghẽn không chảy được. Có 
thề nói toàn bộ đạo quân bảy tám vạn của Vương- 
Thông bị tiêu-diệt và sau đó nghĩa-quân tiển lên 
vây thành Đông-quan, Chủ.trương tiêu-diệt nzhĩa. 
quân ở chiến-trường ngoài Bíc của địch thế là 
hoàn-toàn thất-bại. Và do thắng-lợi cực kỳ vi-đại 


này nghĩa-quân Lam.sơn đã chuyền giai-đoạn 
chiến-lược từ phòng ngự sang phản công và tạo 
điều-kiện cho chiến-dịch Chi-Lăng một năm sau 
đề kết-liễu cuộc chiến, giành lại độc-lập cho đất 
nước. 


Nhìn vào cầc diễn biển của các chiến-dịch, về 
phần nghĩa-quân chúng ta thấy Lê-Lợi cùng tướng 
sĩ đã thâu lượm được nhiều kểt-qguả đứng câu 
châm ngôn ; ‹ Sức mất nửa mà công được gấp đôi» 
Về chiển-thuật ta thấy trong chiến-dịch Tốt-động 
— Chúc-động, nghĩa-quân đã nhằm vào nơi sơ- 
yếu nhất của giặc, lọt được vào vùng hoạt-động 
và đóng quân tập-kết của giặc là căn-cứ Thanh-oai 
đánh tan ngay được cánh quân Mã.Kỳ, Sơn.Thọ 
vào giờ phút đầu tiên' Sau trận Tam-La, thể giặc 
đang vững thành yếu, đang chủ-động thành bị- 
động. Vì vậy tại căn-cứ Sa-đôi quân Phương-Chính 
chưa bị đánh đã tan. Xét ra do bộ chỉ-huy chiến- 
dịch của nghĩa-quân đã chọn được mục-tiêu chiến- 
đấu trận đầu một cách thích hợp, lối đánh nhanh 
như chớp nhoáng khiến giặc bở vía nên đã mở 
ra được những thắng -lợi về sau cho toàn bộ 
chiến-dịch rất dễ-dàng, 


Nguyễn-Trãi cũng có câu :« Việc binh cốt mau 
chóng như thần, máy then mở đóng như bánh xe chuyền 
như đám mây bay, trong khoảng chốc lát, chợt nóng, 
chợt lạnh, thay đồi khôn lường (Quân trung từ mệnh 
tập). 

Cũng theo tinh-thần ấy trong chiến-dịch Tốt. 
động — Chúc-động, nghĩa-quân đã đánh lõi bất 
ngờ liên-tiếp và gấp rút như vũ bão trên hai ba 
chục cây số, từ Cồ-sở chuyền về Cao-bộ rồi tập- 
trung đề đi mai-phục chặn địch ở Tốt-động — 
Chúc-động — Nhờ chiến pháp thần diệu này địch 
trở mình không kịp, đễ mất bình-tĩnh, ta có ít mà 
như có nhiều, biến hóa vô lường. 


1,ê-Lợi còn đề ra một chiến pháp sau lối tốc 
chiến và kỳ tập là : « Nhử người tới chứ không đề 
người nhử tới» cũng là một chiến pháp rất lợi 
hại đối với các nhà tướng cô kim, tức là đánh 
giặc phải được bố-trí, phòng-ngự trước thì mình 
được làm chú tình thế, có thế mới đưa đối-phương 
vào tử địa được. 


Nghĩa-quân sau khi tiến đánh Cồ-Sở, vờ rút, 
về Cao-bộ như thất lợi chỉ là dự quân Vương. 


Thông đưuồi theo đề chúng bị tiêu-diệt gần hết ở 
Tốt-động — Ghúc-động. 
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Ñay có thề kết-luận về chiến-dịch Tốt-động — 
Chúc-động như sau : ‹Nghệ-thuật quân-sự đã 
đạt tới cao độ : dùng kế giặc đề lừa giặc, chọn 
địa-điềm và thời-gian quyết chiến hết sức thuận- 
lợi, phán-đoán rất đúng các tình huống, cảnh giác 
trước mọi âm-mưu của giặc... Lấy sức yếu chống 
lại sức mạnh, đánh giặc thừa lúc không ngờ, đem 
quân ít chọi với quân nhiều, thường đặt phục 
binh bằng mưu mới lạ... tất cì đã tạo điều-kiện 
cho quân ta đại thắng và tiêu-diệt toàn bộ lực. 
lượng vĩ-đại của địch », 


5) Việt quân phong tỏa Đông-Đô. 
(Một cuộc chiến tranh tâm lý) 


Bình-Định vương đang đóng ở Lội-Giang 
(Thanh-H6a) thì được tin mặt trận miền Bắc của 
ta thắng thế. Xét cần giải-quyết mặt trận này đề 
kết-liễu mau lẹ chiến tranh vì lực-lượng của địch 
mười phần đã suy-nhược tới sáu bầy và ta đã 
thu phục được gần hết các đất đai trong nước 
Vương liền tiếc Đại-quân ra Bắc. 


Tới nơi việc phân phối quân đội thủy bộ 
được dễ dàng vì địch đã rút hết binh đội vào 
thành Đông-Quan. 


Bùi-BỊ đem một vạn bộ bính bí mật đóng ở 
Tây-Dương-Kiều. Quân của Vương hạ trại ngay 
ở gần thành Đông-Quan. Thủy quân của giặc 
tan rã, các cliến thuyền bị ta tịch thu. Trần- 
Nguyên-Hãn được phái đem thủy quân và Ioo 
chiếc thuyền ra tới Hiát-Giang rồi thuận giồng 
sông Nhị xuống đóng ở bến Đông-Bộ-Đâu gây 
áp-lực sát vào thành Đông quan. 


Từ khi Bình-Định-vương có mặt tại chiến- 
trường Bic-Việt nhân-tài hào-kiệt ra đón chào và 
nô nức theo đánh giặc, Vương tùy khả-nắng của 
mỗi người mà giao-phó trách-nhiệm. .' 


Bắấy giờ các tướng Minh ở nơi xa thấy 
Đông-Đô lâm vào cảnh cô-nguy và nền đô.hộ của 
họ không còn có tương-lai, nhiều kẻ chán nản mở 
cửa thành xin quy-phục theo lời chiêu hàng của 
Nguyễn-Trãi, Bình-Định-vương xét có thề lập 
được guồng máy chính-quyền đề tăng cường tính- 
thần chiến-đấu và lòng tíin-tưởng của quân dân 
trong giai đoạn chót nên chia ngay Bảc-Việt rạ 
làm bấn Đạo : 
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1— Tây-Đạo gồm trấn Tam-Giang, Tuyên. 
Quang, Hưng-Hóa. 


2.— Đông-Đạo gồm trấn Thượng-Hồng, Hạ- 
Hông, Thượng-Sách, Hạ.Sách, và lộ An-Bang. 


3.— Bác-Đạo gồm trấn Bắc-Giang và Thái- 
Nguyên. : 


4.— Ñam-Đạo gồm Khoái-Châu, Lý-Nhân, 
Tân-Hưng, Kiến-Xương, Thiên-Trường. (tức là 
vùng Trung-châu) 


Đối với Vương- Thông và các đại-tướng 
trong thành Đông-Đô, Bình-Định Vương cùng 
quan Hàn-Lâm thừa chỉ Nguyễn-Trãi xét họ đường 
đường là những thượng tướng thống nhiếp binh 
quyền của Bắc triều không thề dùng từ lệnh chiêu 
hàng mà cần bàn hòa bằng lời thư khéo léo, 
mềm mỏng đề giữ thề điện cho họ và Minh triều 
miễn sao họ rút về nước là hơn khỏi kéo dài 
chiến tranh và bớt sự hao tồn tài sản, tính mạng 
nhân dân. Nguyễn-Trãi liền viết thư cho Vương- 
Thông cương như đủ giọng, cởi buộc đủ cách. 

Có khi họ Nguyễn không từ miệng cọp vào 
thành Đông-Quan và nhiều thành khác lấy lẽ lợi 
hại chiêu dụ các tướng của địch. 


Thái độ của Vương-Thông và đồng bọn thể 
nào ? 


Bên trong các tướng lĩnh Minh từ Vương- 
Thông, Sơn-Thọ trở xuống đều nhận thấy tình thể 
cửa họ lúc này là tuyệt vọng cũng muốn bãi binh 
naững lại thắc mắc về cái nhục chiến bại. Rồi sau 
họ cũng nhận việc giải hòa, và lục tờ chiếu của 
vua Minh niên hiệu Vĩnh-Lạc (14o7) nói về việc 
khôi phục họ Trần đề cùng Vương lo liệu cuộc 
bãi chiến. Bấy giờ có người tên là Hồ.Ông xưng 
là cháu ba đời của vua Nghệ-Tông trốn ở châu 
Ngọc-Ma. Vương cho đón về đồi tên là Trần-Cao 
lập lên làm vua, Vương xưng là Vệ-Quốc-Công. 
Sau đó Vương làm tờ sớ lên Minh-để xin tôn lập 
Trần-Cao làm vua nước Nam và đính-ước với 
Vương-Thông gọi quân các nơi về họp ở Đông- 
Đô đề sửa soạn việc hồi hương. Công-chuyện 
nhường như ồn thỏa thì bọn Việt gian phản đối. 
Chúng khéo nhắc -chuyện giải hòa xưa kia giữa 
binh đội nhà Nguyên với các tướng nhà Trần đã 
xầy ra một việc thiếu thành thực (khi Ô-Mã-Nhi 
về Tầu, Hưng-ÐĐạo.Vương cho gia nhân ngầm 
đục thuyền, tướng Ô-Mã-Nhi phải bỏ mạng trên 


Bạch-Đẳng-Giang). Bọn Vương-Thông bấy giờ 
đang bị khủng hoảng tinh thần nên nghe bọn họ 
(Trần-Phong, Lương-Nhữ.Hốt...) Sở-di mấy kẻ 
Việt-gian đó cố tình phá cuộc giảng hòa bởi chúng 
không những sợ mất địa vị lại còn lo nguy đến 
tính mạng của chúng cùng vợ con. Chúng sợ 
kháng chiến trừng phạt thì ít mà sợ đồng bào hỏi 
tội thì nhiều. Vì lẽ này Vương-Thông sinh gian 
đối, bên ngoài hòa-hoấn với Bình.Định-Vương 
bên trong ngầm sai người về Tầu xin viện quân đồng 
thời cầu cứu cả với Cố-Hưng-Tô trấn thủ Quảng- 
Tây. Tháng 6 năm Đinh.Vị (1427) quân của 
Quảng-Tây tới cửa ải Phả-Lũy (thuộc Lạng-Sơn) 
bị các tướng của ta là Lê-Lưu, Lê-Bôi đánh tan. 
Giờ phút này Vương-Thông chỉ thúc thủ chờ viện 
binh chính-thức mà thôi. 

Còn Việt-quân khắp mọi nơi đều giữ thể 
cônz và quân Minh giữ thể thủ bởi không cồn 
tinh-thần và khả-năng mở các trận đại quy-mô 
nữa. Bình-Định.vương vừa đánh vừa tung hịch 
đi các nơi chiêu hàng những trấn thành đang nằm 
trong tình-trạng chờ đợi. Đầu năm Điịnh-VI(1427) 
bọn Thái-Phúc và Tiết-Tụ giữ thành Nghệ-Àn 
và Diễn-Châu mở cửa xin hàng. 

Bình-Định-Vương tiến đóng Đại-bản-doanh 
ở Bố-Đề một căn.cứ ở phía Bắc sông Nhị-Hà để 
chỉ-huy việc công phá thành Đông-Quan, Trịnh- 
Khả đánh cửa Đông, Đinh.Lễ đánh cửa Nam, 
Lê-Cực đánh cửa Tây, Lý-Triện phá cửa Bắc, 


Trong lúc quân Minh suy-nhược, ta mất hai 
đại.tướng vì khinh địch. Lý-T:iện giữ Từ-Liêm 
không đề.phòng cần-thận bị quân của Phương- 
Chính đánh lén tử trận. Đinh-Lễ, Nguyễn-Xi đóng 
ở Tây-Phù-Liệt (Thành-Trì) mang soo quân tiếp- 
viện cho lực-lượng của Lê-Nguyễn bị quân 
Vương-Thông bao vây ở Mỹ-Động thuộc Hoàng- 
Mai. Hai tướng bị bắt. Riêng Nguyễn-Xí trốn thoát 
còn Đinh-Lễ bị giết. 

Một mắt vây đánh ráo riết thành Đông-Quan, 
một mặt Vương thiết-lập quân-luật và thi-ân- 
nghĩa với dân chúng như sau : 

— Cấm tả đạo (chuyện ma quì đề lừa dối dân) 

— Những dân bị loạn-ly phiên-bạt được trở „ề 
nguyên-quán làm ăn như cũ. 

— Vợ con uà thân.nhân của những ai làm việc 
với giặc được phép lấy tiên chuộc tội 


— Tù bình được đưa bề Thiên-Trường, Lý- 
Nhân, Kiến-Xương, Tân-Hưng nuôi nấng tử-tễ. 

Đối với dân và địch thì như vậy, còn đối với 
tác phần tử kháng-chiến có z điều răn này : 

— Cấm lừng-khừng. 

— Cấm khinh-mạn. 

— Cấm gian-dâm. 

Tướng-sĩ thuộc 1o điều quân-kỷ dưới đây : 

1) Trong quân không được làm điều huyện-náo. 

a2) Tránh những tỉa đồn lèm hoang mang lòng 
người. 

3) Lâm trận thầy cờ phất, trống giục phải tiễn, 

4) Thấy kéo cờ dừng quốn thì ngừng bước. 

s)Nghe chiêng đánh hồi quân thì ngừng bước. 

6) Giữ nghiêm hàng ngũ. 

7) Phải lo việc quân trước việc gia đình. 

8) Cấm ăn hối lộ về quân dịch uà làm sồ sách 
mập mờ. 

g) Phải công bằng trong việc thưởng phạt binh 
đội. 

10). Tránh việc xâm phạm vào tài sản và tính 
mạng của dân. 

Tướng sĩ nào phạm vào một trong 1o điều 
răn dạy cũng đủ bị tội chém. Nhờ có quân lệnh 
nghiêm ngặt như vậy dân chúng tất có cảm tình 
với quân kháng chiến và nhiệt liệt ủng hộ cùng 
tích cực tham gia tranh đấu. 


Đề hiều rõ tình trạng giữa quân ta và giặc 
trong giai đoạn tồng phản công, cùng mánh lới 
của các nhà lãnh đạo kháng chiến thuở đó, xin col 
các bức thư dưới đây của Ức-Trai tiên-sanh 
(biệt hiệu của Nguyễn-Trãi) có khi đã đem lại 
những kết quả vẻ vang không kém gì một trận 
thắng lớn. 

Bức thử nhất. 

Thư gửi cho Vương Thông, Sơn-Thọ và các 
tướng Munh. 

(Tôi nghe điều tin là uật báu của nước. Người 
mà không có điều tin thì không còa làm được trò gì Ý 
Trước đây tiếp được thư của các Ngài và các Ngài 
sai người ra ước sự hòa giải, tôi đã niất nhất nghe 
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theo. Nay xem trong thành uẫn đào hào, đóng cọc, đắp 
lãy dựng rào, hủy đồ cồ đề đúc súng đạn, sửa chiến 
khí. Như oậy các ngài định rút quân về kinh hay cổ 
giữ các thành trì ? Chúng tôi biết hiều thể nào bây 
giờ ? Truyện có câu ‹Bất thành vô vật» nghĩa là 
không thành thực việc gì cũng hỏng. Nếu thực, Ngài 
giữ. lời trườc thì việc làm tưởng nên rminh-bạch, 
Định rút quân thì rút quân ngay, định đồng giữ ;hà cứ 
hẳn ra mặt đóng giữ. Sao Ð2 ngoài thì uờ mĩnh kết 
điểu, bề trong thì ngấm ngầm mưu toan ? Tưởng không 
nên có thái độ mâu thuẫn như uậy. Kẻ tiều dân Trgu 
nhưng mà tinh lắm. Tôi đâu mờ tối những thật như 
lời Khồng-Tử nói : « Xem cách dùng, nhìn lối đi, xét 
(hỗ đứng » như uậy sự thật hư đối uới lòng người dẫu 
nhỏ bằng tơ tóc cũng không thề che đậy được s. 


Bức thứ hai 
Thư đệ lên Quan Tồng Binh Thành-Sơn- hầu ; 


(Bức thư bữa trước chưa thấy Ngài phúc đáp, 
người của tôi ào chực đợi cũng chẳng thấy vẽ. Vậy 
câu : ‹ Ngôn hành phải hợp nhất› của đại nhân 
ngày trước nay đâu ? Tôi nghĩ. đạo nước nhỏ đối uới 
nước lớn phải kính sợ và nghĩ lời nói của đại-nhân 
ngày trước, nghĩa không nỡ thuệt cho nên không ngại 
thư đi từ lại. Nếu chẳng được như lòng, không biết 
có phải tại tình-thế khiến uậy hay không ? Tôi trộm 
nghĩ cải kể của Ngài lúc này không gì hơn rút quân 
khải-hoàn, đề cổi cái nạn can qua cho hai nước, 
đề gỡ cái vạ báo hại cho quỗc-gía, đề uẹn cái nghĩa 
dựng hộ nước bị đồ, nối hộ đòng bị đứt, tỏ cái nhân 
của đấng vương giả coi bốn bề là nhà, trên không 
phụ sự ủy-nhiệm của triều đình, dưới không trái 
nghĩa xuất khồn của đại-tướng, khiến tên ghỉ sử 
sách chẳng tốt đẹp lắm tao ? D kỳ theo vết xẩu của 
Hán, Đường ham đất lớn, thích công to, sao bằng làm 
cái quân nhân nghĩa chỉ cốt vì dân mà đánh kẻ có 
tội. Nay Ngài không nghĩ đến điều đó, chỉ chăm đắp 
thành đào hào, ngày ngày lén mở cửa thành cho 
quân ra đánh cắp rơm củi, sao mà tự khồ đến thế ? 


« Đại nhân tiếu bảo thành trì hiềm-cổ có thề giữ 
đề đợi chờ thì tôi nghĩ nước xa không cứu được 
lừa gần. Nếu bảo thành còn nhiễu quân đãng cẩm, 
muốn quyết một trận sống mái, thì tôi tưởng khi tôi 
còn ở Khả-Lam, Trà-Lân, các Ngài có hàng mấy uạn 
tỉnh binh mà tôi chỉ có mấy trăm quân tâm phúc tôi 
còn. đánh tan đi đượ'c đề thành cái thể chẻ nứa, huống 
nay tôi gồm thu Diễn, Nghệ, Thanh, Tân-Bình, Thuận. 
Hóa uà Đâng-Đô các lộ, quân tỉnh nhuệ có hàng mấy 
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chục nạn, oậy cái kế sống mái có thề ngồi tính mà biết 
trước được rồi, 


« Song nước thịnh hay suy, quan hệ ở trời, quân 
mạnh hay yên, không cứ ở nhiều. Đại nhân thường 
đem việc họ Hồ ngày trước ra mà so 0í. Tôi nghĩ oiệc 
ngày nay với việc ngày xưa khác nhau xa lẳm. Họ 
Hồ đối trời ngược dân mà tôi kính trời thuận dân, 
lý thuận nghịch khác nhau là một. Quân của họ Hồ 
trăm ạn nhưng trăm sạn lòng, quân của tôi chỉ sài 
chục vạn nhưng hết thầy đầu cùng một lòng, điều đó 
khác nhau là hai. Nay đại-nhân nếu : « không vì người 
mà bỏ lời nói phải» quyết kế rút về, sai người. thân 
tín cùng vi Sớn Đại-nhân (Sơn-Thọ ) sang sông hội 
họp, tôi sẽ xin lui quân ngay về các miền Thạch-thất, 
Thanh-Đàm, Khoái-Châu đề đợi xuất xử. Nấu không 
như uậy, tôi cũng chẳng biết làm sao đượtc s. 


Bức thứ ba 


Thư kính cùng quan Tồng-Binh và các vị đại- 
thân, 


( Xưa nay người giải đàng binh là ở chỗ hiều 
biết thời thế. Được thời và có thể thì mất làm còn, 
nhỏ hóa ra lớn, Mất thời và không thể thì trở mạnh 
ra yến, đồi yêu làm nguy, chỉ ở trong khoảng trở bàn 
tay mà thôi. Nay các ugười không rõ thời thể, chỉ 
dối giả quen, há đả nói chuyện việc binh được. Dạo 
trước trong mang gian dõi, ngoài thác giảng hòa, đắp 
lũy đào hào, chờ quân cứu viện, tâm tình không tỏ, 
trong ngoài bất nhất, như uậy khiến ta tin sao được 
mà chẳng ngờ, Cồ nhân có câu rằng: « Kẻ khác cỏ 
lòng, ta lường đoán thấy › ¿ức là thể đó. Ngày xưa 
nhà Tần thôn dinh sáu nước, Chuyên ch bốn bề, quốc 
Chính không tu, mình tan nước vỡ, nay Ngô đã mạnh 
đâu bằng Tần mà khe khắt hơn Tần nhiều, chằng qua 
Chỉ trong vòng một năm sẽ đến nối nhau mà chết hết. 
Đó là mệnh trời chứ chẳng phải sức người, Hiện nay 
xứ Bắc có kẻ địch Thiên-Nguyên bên trong có mối lo 
Tầm Châu các, xứ, Giang-tä một khu không tự giữ 
được, huống lại còn chực đi lấn chiếm nước khác nữa 
sao / Bọn các người không hiều sự thể bị ta đánh bại 
lại còn chực níu lấy T: rương-Phụ đề nhờ uy thanh 
như thể có phải là đại trượng phu không, hay chỉ là 
đàn bà thôi đó ? 

« Sự (hể ngày nay, đù có thượng tướng đem quân 
đến đây quyết cũng chẳng làm được trò gì. Trương- 
Phụ có đến chằng qua cũng đề nộp mạng mà thôi. 


«Ngày xưa vua Chiêu-Liệt nhà Hán là dòng sót 
lại của họ Lưu, Khồng-Minh còn giúp cho nghiệp lớn 
lại đấy lên được. Huống nay con cháu họ Hoàng 
Trần (1) mệnh trời thuận cho, lòng theo vê, nước 
Ngô lia còn chịu đoạt làm sao được f Vả đời xưa các 
bậc hào kiệt chưa gặp thời thì ần náu, thấy cơ hội 
thì đấy lên, cho nên Y-Doãn chỉ là một gã thợ cầy ở 
đất Sằn, Thái-Công chỉ là một chàng câu cá ở sông Vị 
thể mà một người làm đến vương tá, một người làm 
đến Đế-sư, uậy đó là người hào quý chăng ? Là người 
bần tiện chăng ? Lại như Mộ-Dang nước Yêu, Thạch¬ 
Lặc nước Triệu, đó là người Trung quốc hay là người 
man rợ ? Ta nghĩ nhời của nhà ngươi thật là nhời 
của kẻ tiện nhân tran rợ, không phải là nhời của 
người Trung - Quốc. 


« Nay các người thế cùng, sức kiệt, linh tráng 
mỗi mệt, trong không lương thảo, ngoài. không cứu 
viện, bám 0íu lấy một khoảng đất, thoi thóp trong một 
thành chẵng phải là miếng thịt trên thớt, con cá trong 
chậu rồi sao ? Vậy mà còn lừa đối dân ta, dụ đỗ những 
điều phi nghĩa. Các kể trung thần nghĩa sĩ của nước 
ta trong khi cùng ách còn nếm mật nằm gai, không chịu 
đem lòng la khác, huống chỉ ngày nay ai còn nghề 
những lời bất nghĩa của lũ ngươi. Chỉ e trong thành 
người Nam thì nhớ Chúa cũ, người Ngô thì không 
chịu được khồ sẽ cùng hại lũ ngươi rồi đem nhau ra 
hàng, như Trương-Phi, Lã-Bố ngày xưa bị hại bởi 
tay thủ hạ, ấy là cái lý tất nhiên đó. 


«Nay trong thành từ chức Đô-Ty trở xuống đều 
tức giận lũ ngươi lừa đối, nhiều người tượt lũy ra 
ngoài báo cáo tình hình bên trong, kẻ bị khốn cực thì 
đêm chém lẫn nhau, không đợi phải quân lính của ta 
nữa. Ta ngồi suy tính cho lã ngươi thì cơ vong có 
6 điềm. Nước lụt mênh mông, tường đồ rào nát, củi 
cỏ thiểu thốn, ngựa chết, lính mệt, bại uong đó là một. 
Ngày xưa Đường-Thái-Tông bắt Kiên-Đức mà Thế- 
Sung phải ra hàng, nay bao nhiêu ải-quan hiềm trở 
đều có bình tướng ta đóng, viện binh nếu đến tất 
nhiên bị bại, viện bình bại, lũ ngươi còn trốn đằng 
trời, bại vong đó là hai. Nước ngươi bình khỏe 
ngựa béo nay còn đề cả ở miền Bắc đề phòng Ùị 
quân Nguyên, không rỗi đâu nhìn ngó xuống phía 
Nam được, bại tong đó là ba. Can qua bận rộn, 
chỉnh phạt rối ren, người chẳng sống yên, nhao 
nhao thất vọng, bại uong đó là bốn. Tôi gian chuyên 
chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhan, uợ 
khởi ở trong tường vách, bại vong đó là năm: Nay 
ta nồi đậy quân nghĩa, trên dưới càng lòng, anh- 


hùng tận lực, quân lính ngày một tỉnh, khi giới 
ngày một tốt, vừa cầy ruộng từa đánh giặc, trong 
thành mỗi mệt tự phải điệt 0ong, bại 0ong đó là sáu. 


(gồi giữa một mảnh thành con đề chờ sáu cái cơ 
bại nòng ấy thật tiếc cho lũ ngươi ! Cồ nhân có câu ‡ 
(Nước xa không cứu được lửa gần» đù có viện 
binh đến đây cũng không cứu nồi sự bại vong ấy, 
Ngày xưa Phương-Chính, Mã-Kỳ chỉ chuyện làm sự 
hà-ngược, sinh lính lầm than, thiên hạ oán trách, nào 
đào mồ mả của nhà ta, nào bắt uợ con của dân ta, kể 
chết hàm oan, người sống bị khồ. Lũ ngươi là những 
người xét rõ sự cơ, hiều sâu thời vụ, uậy nên chém 
lấy đầu Phương-Chính ,Mã-Kỳ đem đến cửa quân 
dâng nộp. Như vậy trong thành sẽ khỏi cái nạn cá 
thịt, trong nước sẽ khỏi 0ạ đau thương, hòa hiếu lại 
thông, can qua xếp nép. Nều muốn rút quân về, ta sẽ 
sửa sang cầu cổng, sắm sửa tầu thuyền, thủy lục hai 
đường tày theo ý muốn; quân rà khổi cõi muôn phần 
ủâm bảo yên ồn, không lo ngại gì, nước ta lại phụng 
cống xưng thần theo như lệ trước. Nếu không nghe 
lời ta như vậy thì nên sắm quân ra trận, giao chiễn 
ở giữa bình nguyên đề quyết một trận thư hùng xem 
tài hơn kém, lhông nên ngồi rũ một xó bắt chước cái 
điệu bộ của đàn bà nữa !» 


Bức thứ tư, 


Trong khi Bình.Định-Vương hoạt động È 
Thanh-Hóa Phương-Chính đưa thư kề tội. Vương 
sai Nguyễn-Trãi viết thư trả lời như sau : 


(Bảo mày giặc dữ Phương-Chính ! Đạo làm 
tướng lấy nhân nghĩa làm gốc, trí đũng làm cành, 
Nay chúng mày chỉ chuộng lừa dõi giết hại những kể 
Đô tội, hẩm người ta sào đất chết chẳng động lòng 
thương, trời đất không thề dong, người người đều 
giận. Bởi thể luôn năm đi chỉnh chiến chỉ: thua lụn 
bại, Vậy mà không biết tự đồi lỗi còn đi Đới hôi ra 
nữa, sau này hối lại còn kịp nữa sao ? Huống nay 
nước xuân mới nhằm, lam chướng càng dầy, thể 
không thề chịu đựng lâu được. Vậy mà mày tay 
cầm đại bình, lần lữa không tiễn, khiến quân sỉ nhuốm 
phải lam chướng mà chết, đó là tội lỗi của ai Ÿ 


«Binh pháp nói rằng : ‹Bậc nhân giả lấy yếu 
trị mạnh, bậc nghĩa-giả lấy ít địch nhiều. «Nay 
mày muốn đánh nhau thì nên tiến binh nào cùng ta 


(4) Chỉ con chấu nhà Trần ngầy nay nổi tiếp vẫn là thuận 


ý Trời và lòng Dân, 
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quyết sống mái một keo, đừng nên dùng dằng đề 
khồ cho hai quân nữa f « 


Bức thứ năm 


Tháng 6 năm Bính-Ngọ 1426, quân ta đánh 
thành Nghệ-An giặc đóng kín cửa thành không 
fa nên ta có bức thư này : 


«Bảo mày giặc dữ Phương-Chính ! 


« Ta nghe bậc danh tưởng quỷ nhân nghĩa mà 
rẻ quyền mưu. Lũ mày thì quyền mưu - còn chẳng 
đủ, huống chỉ nhân nghĩa. Ngày xưa thư mày gửi 
đến cho ta, thường cười ta náu núp ở chỗ núi rừng, 
không dám ra giao chiển ở đồng bằng đất phẳng. 
Nay ta đến đây, , ngoài thành Nghệ-An đều là chiến 
trường cả, mày bảo đó là núi rừng hay đồng bằng ? 
Mày đóng kín cửa thành ngồi xó trong ấy, có khác 
gì một mụ già không? Ta e lũ mày không trốn đâu 
khỏi cái nhục khăn yếm 

« Phàm đồ việc lớn, lấy nhân nghĩa làm gốc, nêu 
công lớn lấy nhân nghĩa làm đầu. Chỉ có nhân nghĩa 
vệr toàn công việc mới trôi chảy, 


1 


« Nước mày nhân việc họ Hồ lỗi đạo, mượn cái 
đanh  ‹thương dân đánh tội» đề thỏa cái ý 
« cướp của giết người» lấn chiếm bờ cối ta, hiếp 
đáp sinh dân ta, nặng thuế, nghiêm hình, bòn tro đãi 
sạn, dẫu kể tiều dân ở: chỗ thôn cùng ngõ hẻm cũng 
không vên thân mà sống, nhân nghĩa như thế ư? 
Nay đân oản, thần giận, nước mày lại gặp đại tang 
nhu thế mà không biết xét mình sửa lỗi lại còn kéo 
đài việc binh cách phương xa khiến quân lính phơi 
thây, nhân dân lầm cát. Ta e mối lo Quý-Thị không 
ở ấp Chuyên-Du mà sẽ xây ra ngay bên kẽ ách» (4} 


Bức thứ sáu 


_ Phương-Chính nhận được bức thư trên, 
mắng lại là muốn đánh nhau thì kéo quân xuống 
đồng bằng đất phẳng, nên ta đã trả lời bằng 
thư này : 

«( Bảo mày giặc dữ Phương-Chính! 
._ 4 Xưa nay người giỏi dụng bình không chỗ nào 
hiềm cũng không chỗ nào không hiềm, không chỗ nàa 
đễ cũng không chỗ nào không dễ, 


( Được thua là ở tưởng, chứ không phải là ở 
địa thể hiềm uới dễ đâu, uào chỗ hiềm mà đấu, như 
hai hồ quần nhau ở trong cái hang không, khéo chọi 
thì thẳng, vụng chọi thì bại, cho nên đất không có 
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hình thường nhất định, chiến không thế thường nhất 
định, có gì là phân biệt hiềm tới đễ đâu ! 

« Mày nếu không lui nên dẫn binh uào mà quyết 
chiến », 


Bức thứ bảy 
Thư ngỏ với tướng hiệu, quan viên, quân 
nhân trong thành Bắc-Giang. 


(1a nghe người có Bắc-Nam nhưng đạo không 
kia khác, nhân nghĩa quân-từ chẳng phải là riêng 
có ở một nơi nào. Nước Nam ta tuy xa xôi ở cối 
Lĩnh- Ngoại, nhưng uẫn có tiếng là một nước thi thư, 
những bậc tài thức trí mưu, không đời nào là không 
sẵn cỏ. Bởi vậy phàm những công uiệc ta làm hết 
thầy đâu noi theo lễ nghĩa, trên ứng với trời, dưới 
thuận với người. 

( Dạo trước quan Tồng-Binh Thành-Sơn-Hầu 
từ sau trật thua ởÈ Niah-Kiều có sai người đưa thư 
ức sự giải hòa. Ta muốn trên hết lòng kinh thuận tới 
triều đình, dưới muốn giải nạn can qua cho hai nước, 
cho nên nhất nhất nghe theo cả. Hắn lại khuyên ta sai 
người dâng biều cầu phong, bảo sau khi đệ biều lập 
tức lui quân. Vậy mà biều đã đi rồi, quân vẫn không 
lui lại còn bồi đắp rào lũy, sửa sang khi giới, tự lấy 
làm đắc kế, bội ước thất tín đến thể là cùng. Nay các 
nơi Thanh-Hóa, Diễn-Châu, quân thủ vệ đã đều đến 
ht cả đây, phằm ợ con tài vật của họ không hệ bị suy 
suyầa mẩy may nào cả. Ta nghĩ cái kế hơn Bất của 
lã ngươi bây giờ không gì bằng ra khỏi thành cùng 
quan Ð3 Đốc hạ Sái quyết định việc về đề khỏi chết 
uồng mấy nghìn tính mệnh ở trong thành. 


( Ta thường xem nhữ.tg uiệc đắc thất của người 
xưa, như Bạch-Khởi nước Tần, Hạng-Võ nước Sở, 
giết kẻ đã hàng uà bội ước. Ta quyết không khi nào 
lại làm như thế, Các người cứ khoan tâm, đừng nghỉ 
ngờ mà hỗng việc. Ngươi nếu bảo thành cao hào sâu, 
lương thực lại nhiều thì như Thanh-Hóa, Nghệ-An 
các thành không phải không cao, hào không phải không 
sâu, lương không phải không nhiều, binh không phải 
không mạnh, mà quan Đö-Đốc Sái, quan không phải 
không to, trí không phải không sáng, cũng còn phải 
tày thời đạt biến đề giữ: toàn tính mệnh cho rẫy uạn 
người. Vậy mà lñũ ngươi lại còn muốn giữ lời bàn hư 
đề mang lấy vạ thực há chẳng lầm lắm ư ? 


4) Câu nầy mượn lồi cụ Không ý nói nhà Minh cứ để ý vào 
việc viễn xâm mà không lo nội-trị, họa biến sẽ xãy ra bên mình chưa 
..'t 
biết lúc nào 


(VẢ ta xem nước ngươi hiện nay trong có mối 
nguy biến tường uách, ngoài có kẻ cường địch Bắc- 
Nguyên, hoàng trùng đại hạn luôn năm, giặc cướp 
nồi như ong vậy, cái cơ tún loạt há chẳng đủ biết 
trước rồi saa. Bảo trí giả thường biết trước từ khi 
việc chưa đến nơi, cứ sao lũ người lại kiến cơ một 
cách muộn màng mà cố muốn tự khồ như vập? 1ã 
người nếu chịu ra ngoài thành cùng ta hòa thân, ta 
sẽ coi lã ngươi như anh em ruột thịt, chẳng những 
chỉ bảo toàn uy con tính mệnh mà thôi, Không nghe 
vậy thì dày lòng các ngươi, chỉ trong sớm tối sẽ gặp 
nhau có léa la gì. Đến lúc bấy gi> các ngươi có hối 
lại căng không kịp nữa, các ngươi nên nghĩ kỹ » 


Bức thư thứ tảm 

Thư dụ thành Tam-Giang. 

Thư ngỏ cùng tướng hiệu, quan viên, quân 
nhân trong thành. 

« Chỗ đáng quý của các người quân-tử là ở 
chỗ thức thời đạt biến, lượng sức biết mình. Nay có 
kẻ lấy quả trứng chỉữn đề chống lại núi Thái, lấy 
càng Ðọ ngựa đề cản lại bánh xe mà tự cho là sức có 
thừa, tưởng cũng tự ngu quá lắm. Lữ ngươi lấy 
một số bài ba trăm quân, giữ mảnh cô thành cùng 
ta đối kháng, phông có khác gì như thế. Thử nghĩ 
thành trì của các ngươi cao sâu không thẩm với thành 
Nghệ- An, lương thực của các ngươi đầy đủ sao bằng 
thành Diễn-Châu, mà quân vũ dũng cảm tử lại lấy 
đâu nhiều nh quân Diễn- Nghệ, quan tước của các 
người lại không lớn bằng Sái Ð3-Đốc. Nay Diễn- 
Nghệ, Thuận-Hóa, Tân-Hóa, Tán-Bình, Tiền-Vệ, 
Thị-Kiều, Xương-Giang, Trấn-Giang các sứ-quân 
giữ thành đều mở cửa ra hàng. Dưới cây bồ-đề (bến 
Bồ-Äš) Sái Đô-Đốc đã định ngày rút quân về kinh, 
phàm những quan quân 0à 0ợ con tài-sản đều không 
bị phạm đến mảy may nào cả. Vậy mà lũ ngữơi cứ 
mê lú, không chịu tính xa, sao mà kiến cơ một cách 
chậm muộn như thể ? 


(Các tướng sĩ của ta đi cũng đều hăm hở muốn 
phá uào thành nhưng ta nghĩ thương số người vô tội 
trong thành vì các ngươi mà bị uạ lây, tiếng trống 
nồi lên, ngọc đá không còn phân biệt, bửi tập viết 
mấy giòng chữ này gởi đến s. 


GIAI ĐOẠN CHÓT CỦA CUỘC 
CHIẾN-TRANH GIẢI-PHÓNG DÂN-TỘC 


1.— Trận Chỉ-Lăng : 


Tin Vương-Thông bại lớn ở Tuy-Động ;- 
Trần-Hạp bỏ mạng, đại quân hao tồn rất nhiều 
đã chấn động cả triều Minh. Vua Minh liền phái 
Chinh-Lự Phó-tướng-quân An-Viễn hầu Liễu- 
Thăng, Tham.Tướng Bảo-định-bá Lương-Minh, 
Đô-Đốc Thôi-Tụ, Binh-Bộ Thượng-Thư Lý- 
Khánh, Công-Bộ Thượng-Thư Hoàng-Phúc, Thồ 
quan Hữu Bố-Chính-sửứ Nguyễn-Đức.Huân lĩnh 
1o vạn quân và 2a vạn con ngựa do đường Quảng- 
Tây tiến vào Việt-Nam. Một đạo khác do Chính- 
NÑam tướng quân Kiềm Quốc-Công Mộc-Thạnh, 
Tham-Tướng Hưng-An-bá Từ-Hanh, Tân-Ninh- 
bá Đàm-Trung điều-động, gồm s vạn lính và t 
vạn con ngựa, đồng thời sang tiếp viện cho lực- 
lượng của Vương-Thông đang bị hãm tại Đông- 
Đô. Quân Liễu-Thăng tràn vào cửa Phả.Lũy 
(NÑam-Quan) quân Mộc-Thạnh vượt qua cửa Lê- 
Hoa, tương truyền thuộc Tuyên-Quang. 


Tin viện binh đến đã được mang tả thảo- 
luận rất sôi nồi, 


Trái với ý kiến của nhiều tướng lĩnh, Bình- 
Định-Vương cho rằng dịp này đem hết sức mạnh 
đề hạ Đông-Đô là hạ sách, mà đánh tan quân cứu 
viện được thì tất Đông-Đô không đánh cũng phải 
hàng. Như vậy là bắn một mũi tên được hai con 
chim. 


Việc này được mọi người hon nghénh, 
Vương liền hạ lệnh cho dân chúng các vùng 
Lạng-Giang, Bác-Giang, Tam-đái, Tuyên-Quang, 
Qui Hóa tản-cư, áp.dụng kế thanh dã (vườa 
không nhà trống), các căn-cứ-điềm được sắp đặt 
kỹ càng đề đợi viện-quân của đối‹phương. Và 
quân giặc đến thì đánh ngay, bởi chúng dược 
nhàn nhã sung sức tất có hy vọng chiến thắng ta 
dễ dàng. 

Lê-Sát, Lưu-Nhân-Chú, Lê-Linh, Lê-Thụ 
lĩnh một vạn tinh binh và s con voi phục ở ải 
Chi.Lăng chờ quân Liễu-Thăng, Phạm-Văn-Xảo, 
Lê-Khả, Lêâ-Trung, Lê-Lý chia quân các nơi 
chặn giặc. 

Tướng giữ ải Nam-Quan (Phi.Lãy) là ĐLd- 
Lựu (VN Sở lược chép là Trần-Lựu) thấy giặc 
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vừa đông vừa mạnh tự lượng không chống nồi 
tút về Ai-Lựuư. Giặc tiến đánh Ai-Lựu, Lê-Lưu 
rút về Chỉ-Lăng. Giặc tiến đánh Chị-Lăng thì gặp 
phục binh của ta, Lê-]ựu ra khiêu chiến, nhử giặc 
đuôi theo. Nghe tiếng pháo hiệu nồ quân ta biết 
Liễu.Thăng và quân bản bộ đã vào đúng trận thế. 
Các tướng Lê-Sát Lưu-Nhân-Chú hô quân. mai 
phục bồ vây chặt chẽ. Giặc hoảng hốt chen nhau, 
đầy xéo nhau mà chết. [.iễu-Thăng cùng 1oo quân 
ky chạy đến chỗ bùn lầy thì không tiến được nữa, 
bị chém ở núi Mã-Yên. Trận nầy khởi từ ngày 18 
thằng ọ đến ngày ao thì kết liễu, Chủ tướng chết 
cùng hơn một vạn binh-sĩ. Đạo quân tiếp ứng 3 
vạn người của Lê.Lý vừa kịp đến, nhân cái đà 
thắng trận mà vây đánh quân Minh, chém được 
Lương-Minh ngày 2s. Lý-Khánh lâm bước tguy 
kịch ba hôm sau cũng tự sát trong đám loạn quân. 
Phần còn lại có Hoàng-Phúc, Thôi Tự đem tàn 
quân chạy về thành Xương-Giang (thành nầy xây 
ở xã Thọ Xương, phủ Lạng-Giang) Nửa đường 
họ bị quân Lê-Sát đuồi kịp, đánh cho tơi bời, 
Thôi-Tụ liều chết chạy tới thành Xương-Giang 
thì thành nầy đã treo cò của Việt-Quân. Chiếm 
được thành nầy là tướng Trần-Nguyên-Hãn. 
Thôi-Tụ đành phải rút lui ra ngoài đồng, lập trại 
và đắp lũy đề chống giữ. 


Lúc nầy trời mưa bão, giặc không tiển được. 
Đêm tối Thôi Tụ cho bắn súng làm hiệu đề quân 
trong hai thành Đông-Quan và Chí-Linh tới cứu, 
không biết rằng hai nơi này cũng đang lâm nguy. 
Bình-Định-Vương chia quân chặn hết các địa 
điểm thủy bộ từ cửa ải Mã-Yên, Chi-Lăng và 
Pha -Lũy. Trần.Nguyên-Hãn được đặc ủy chận 
đường vận lương của giặc. Thôi-Tụ, Hoàng-Phúc 
biết tiến thoái đều không có lối, xin hoà nhưng 
ngầm đi binh đến thành Chí-Linh. Vương biết 
taưu gian cho Lê-Vấn, Lê-Khôi đem ba ngàn thiết 
quân (cảm tử quân) hợp với Lê-Sát, Lê-Lý xông 
vào chém được hàng vạn thủ cấp, bắt sống được 
Thôi-Tụ, và Hoàng.Phúc cùng rất nhiều tù binh. 
Thể là đạo binh của Liễu-Thăng chưa vào tới 
miền đồng bằng Bác-Việt đã bị cải cảnh trúc chẻ 
ngói tan vô cùng bị đát, 

Mộc. Thạnh đem quân tới cửa Lê-Hoa gặp-các 
tướng Phạm-Văn-Xảo, Lê-Khả. Theo mật-lệnh của 
Vương, các tướng bố.trí quân mai phục nhừng 
không được vội giao chiến vì Mộc.Thạnh là một 
lão tướng giàu kinh nghiệm chiến-trường, không 
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hình quân một cách xốc nồi, hẵn còn chờ xem 
sự thành bại của Liễu-Thăng. 


Xhi đạo quân của Liễu-Thăng bị diệt, Vương 
cho dẫn một viên chỉ-huy, ba viên Thiên hộ trong 
trong số tù binh, cùng sắc thư ấn tín của Liễu- 
Thăng đưa đến hành doanh của Mộc-Thạnh; 
Được trông rõ sự thật, bọn Mộc-Thạnh hết sức 
kinh hoảng bỏ chạy, bị các tướng Xảo, Khả đuồi 
đánh và cũng phá tan đạo quân này ở ngòi 
Lĩnh-Thủy. Hơn một vạn quân Minh bị giết, 
ngoài những kẻ bị ngã xuống khe ngòi bỏ mạng 
không sao kề xiết. Mộc-Thạnh một người một 
ngựa trốn thoát, 


2.— Quân Minh xin hòa giải. 

Tới giai đoạn viện binh của Minh-triều bị 
đại bại, tỉnh thần của các đối phương còn lại ở 
các trấn thành càng xuống mạnh. Tướng lĩnh 
Minh xin quy phục gần hết chỉ còn lại 4 thành 
Tây-Đồ, Cồ.Lộng (nền cũ của thành này còn ở 
làng Bình-Cách, huyện Ý-Yên, tỉnh Nam-Định) 
Đông-Quan và Chí-Linh vẫn ở trong tay giặc." 

Đáng lẽ quân ta tông tấn công các thành 
đó trong lúc quân dân của chúng ta đang thừa 
hăng hải, Bình-Định-Vương sai viên Thông-sự 
Đặng-Hiếu-Lộc dẫn Thôi.Tụ, Hoàng-Phúc và 
một số lớn tà binh cùng quả ấn song hồ và cờ, 
kiểm sồ sách đưa vào thành Đông-Quan. Trước 
đây bọn Vương-Thông thấy quân ta phô những 
khí-giới bắt được trong lúc hạ thành Xương-Giang 
và tuy nghe thấy viện quân thưa to nhưng còn 
phân vân, nay được thấy hiền nhiên tình trạng của 
Hoàng-Phúc, Thôi-Tụ thì tuyệt vọng và hoảng 
sợ hết sức. Bên ngoài chúng thấy Việt quân dựng 
đồn đắp lãy dự định công phá lại càng mất mật. 


Mưu thuật này đạt được đúng kết quả mong 
tmuốn là đánh một đòn nặng vào tâm lý địch giữa 
lúc họ đang khủng hoảng tính thần. Biết tình thế 
hoàn toàn đồ vỡ, Vương-Thông, Sơn-Thọ cử 
phái viên là Thiên-Hộ họ Hạ đến đại bản doanh 
của Bình-Định-Vương đề nghị thành thực cầu 
hòa và xia mở đường cho chúng lui binh về nước, 

Tướng sĩ và nhân dân tỏ ý không tán thành 
cuộc hòa giải, vì lòng người còn căm hận rất 
nhiều về sự tàn ngược trước đây của giặc Minh. 
Có người đề-nghị nhân dịp quân Minh xin 
hàng giết hết chúng đi. 


Dư luận còn đang phân vân, Nguyễn-Trãi 
đưa ra ý-kiến dưới đây : 

— Giặc Minh tàn bạo, nhân địp này giết chúng 
đi là phải. nhưng nên nghĩ nước mình nhỏ, 
nước chúng lớn gấp mấy chục lần thì xung đột 
với chúng chỉ là sự bất đắc dĩ. Nếu mối thù ngày 
một thêm sâu, giặc mất thề diện lại kéo binh 
sang nữa thì cuộc chiến tranh biết bao giờ mới 
dứt được. Sao bằng chấp thuận cuộc hòa hiểu 
đề tạo phúc cho sinh linh hai nước. Thả Vương- 
Thông và đồng bọn về, hẳn chúng không còn 
lòng nào trở sang nữa. Xem nìư bài biều dấu 
trong thỏi sáp của y gửi về Minh-Triều, có câu : 
sxin thôi đừng vì một miếng đất hẻo lánh một 
phương mà làm nhọc nhẳn quân lính đi xa muôn 
dặm. Bây giờ muốn đánh lại phải huy động đại 
quân như buồi rạ đi, Đại Tướng phải sáu bây 
người vào hạng Trương-phụ. Nhưng đù lấy lại 
được thì sự giữ sau này cũng khó lòng...« 


Vương gật đầu khen phải, nói :‹ phục thù bảo 
hận là cái thường tình của mọi người, nhưng bản 
tâm người nhân thì không muốn có việc giết 
người bao giờ, huống hồ người ta đã hàng mà 
còn giết thì lại càng không hay. Thỏa cái giận 
một lúc mà đeo cái tiếng muôn đời giết kẻ đầu 
hàng. Sao bằng cho muôn vạn người cùng sống 
đề tránh cuộc chiến tranh cho đời sau lại còn 
được tiếng thơm lưu truyền sử xanh mãi mãi...» 

Qua câu nói trên đây của Bình-Định-Vương 
Lê-Lợi, ta thấy rằng ngưới xưa cũng quan niệm 
giết kẻ đã hạ khí giới là nhỏ mọn, tầm thường 
đối với đạo đức còn là điều bất nhân nữa. Ngoài 
ra các nhà chính-trị thuở đó cũng đã rõ sức mình, 
sức người nên trước đời bấy giờ cho tới sau này 
tiền nhân của chúng ta luôn luôn có thái độ dè 
dặt khiêm nhượng mỗi khi đuôi xong kể thủ. 
Thái độ này thật là khôn ngoan lắm vậy, 

Sau việc bàn luận này, Vương cho lập đàn 
thê ở phía Nam thành Đông-Quan, hẹn tháng 
chạp quân Minh phải về nước. Còn với dân 
chúng, Vương tuyên lời cáo dụ cho biết chiến. 
tranh đã kết liễu và nền độc lập của nước ta đã 
khôi phục xong. 

Các tướng lãnh Minh còn lại ở các thành khi 
ấy là : : 
Tại Đồng-Quan có Vương Thông, Mã-Anh, 
Lý-An, Trần-Trí, Sơn-Thọ, Mã-Kỳ, Phương- 


Chính. Tại Tây-Đô có Hà-Trung, tại Chí-Linh 
có Cao Tường, 


Họ phải nộp lại cho quân ta bọn người Nam 
lĩnh quan chức của nhà Minh cùng những binh 
dân bắt hiếp phải theo. Chúng ta sửa đường sá, 
cấp phát thuyền bè lương-thực cho họ tùy tiện 
hai đường thủy lục đề hồi hương. 

Sau ngày 21 tháng 11 năm Đinh-Mùi, Lê-Lợi 
cho sứ-bộ Lê-thiểu-Đỉnh và Lê-cảnh-Quang đi 
cùng một số tướng tá Minh bị bắt sang Trung- 
quốc cầu-phong. Sứ bộ mang theo chiếc Song hồ 
phù của Liễu-Thăng, hai quả ấn bạc của hai viên 
Thượng-thư, một bản danh sách ghi tên tuồi 28o 
viên tướng, 137 viên quan văn, 13.18o kỳ quân 
và 13.587 tù binh, 

Ngày 12a tháng sau Vương-Thông tự động 
kéo quân về nước mặc dầu chưa nhận được chiếu 
bãi binh. Quân thủy có Phương-Chính, Mã-Kỳ 
chỉ-huy được cấp soo chiếc thuyền, Quân bộ do 
vơn-thọ, Hoàng-Phúc dẫn đầu được cấp đầy đủ 
lương thực, có, ngựa, toàn bộ quan quân được 
tha về là 86.64o người. Tháng hai năm Mlậu-Thân 
(1428) quân của Vương-Thông về đền Nam-NÑinh 
mới gặp sứ-bộ của Trung-quốc do Lý-Kỳ và La- 
nhữ-Kình mang lệnh của vua Minh về vụ bãi chiến, 


Nhận-xét về chiến-cuộc đuồi Minh. 

Theo các sự-kiện kề trên hai trận đánh lớn 
nhất đã quyết-định cuộc chiến thẳng của dân-tộc 
chúng ta là trận Tuy-động và trận Chi-lăng. 
Trong hai trận nầy những danh tướng của địch 
đều có mặt, Ở Tuy-động Thượng-thư Trần-Hiệp 
và Nội quân Lý-Lượng rơi đầu, quân địch xéo 
lên nhau mà chạy, hàng vạn thây phơi trên mặt 
đất đài tới vài chục dặm. Trên sông Ninh-Kiều 
xác địch chết đuối nhiều đến nỗi làm nghẽn cả 
dòng nước, vũ-khí quân-dụng bị tịch-thu vô kề 
khiến sau đó Vương-Thông phải cho phá cả 
chuông Quy-điền và vạc Phồ-Minh là cồ vật rất 
quý của ta đề làm chiến xa và đúc giáo mác. Sau 
này Nguyễn-Trãi đdãghi trong bài đại cáo thiên hạ: 

q Trận Ninh-Kiầu máu chây thành sông, hôi tanh 

muôn đệm, 

Trận Tụy-động thây phơi đầy nội đề thối ngàn 

thu. 

Tâm phúc giặc Trần-Hiệp phải bêu đầu, 

Sâu mọt dân Lý-Lượng cũng bỏ mạng»‹ 
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Qua trận này ít nhất ta có thề khẳng-định 
tầng quân Việt Ít mà quân giặc nhiều, ít lại thắng 
nhiều và thắng rất lớn mói đáng phục mặc đầu ta 
có thề hồ nghi con số quân ta đã được sử thần 
đời Lê đưa ra có phần quá đáng (Đại-Việt sử-kj 
toàn thứ, Khâm-định Việt-sử thông-giám cương mục). 
Và sau trận này tương-quan lực-lượng giữa ta 
và địch thay đôi và chênh-lệch rất nhiều, nghĩa là 
quân ta ở các nơi đồ về phía chiến-trường Đàng- 
quan và trực chỉ Lạng-sơn đón đánh viện quân 
của giặc — Nhất là về tinh-thần, quân dân người 
Việt ta lúc này rất phấn-khởi còn địch đã chán- 
chường thất-vọng đến chín phần mười. Xét ra từ 
1417 đến 1426 ta mới có một trận thắng lớn và 
oanh-liệt như vậy, oanh-liệt đến mức như báo- 
động cho ta một cuộc thành-công không xa xôi và 
cho địch một cuộc thất-bại hoàn-toàn gần cạnh 
nách. 


Tuy-nhiên so với chiến thắng Chi-lăng năm 
sau (1427) thì trận Tụy-động phải nhường bước 
về tầm quan-trọng và chiến-lược. Quả vậy, ngày 
26 tháng chập năm Binh-ngọ (1426) vua Tuyên~ 
Đức nhà Minh đã sai Thái-Tử thái bảo An viễn 
hầu Liễu-Thăng làm Tồng-binh, Bảo-định-bá 
Lương-Minh làm Tỉ-phó Tôöng-Binh, Đô-Đốc 
Thôi-Tụ làm Tồng-binh mang 7 vạn quân sang 
tiếp-viện cho Vương-Thông đang bị nguy khốn 
trên đất Đại-Việt ~ Tháng ba năm sau (Đinh- 
Mài 1427) Minh-để lại gửi thêm 45.2oo quân nữa 
tồng cộng là 115.2oo tên, 


Được tin viện quân của giặc sắp qua công 
ngõ, Lê-Lợi đã cương-quyết áp-dụng chiến-lược 
chặn đánh địch quân ngay từ ngoài biên-giới theo 
lỗi ¿đi đật 4âi lao » (mang quân được nghỉ ngơi, 
thong thả đánh quân ở xa mỏi mật tới), như vậy 
một khi viện quâa bị diệt, bọn Vương-Thông ở 
trong thành Đông-Quan được tín sẽ mất mật mà 
ta hàng. Họ Ld không tán thành ý-kiến của các 
tưởng-sĩ cho tầng lúc này nên đánh gấp thành 
Đông-Quan trước khi viện quân tới. Lê-Lợi nói ; 
«(bởi nghĩa-quân đã đánh thành này cả năm rnà 
chưa hạ được. Sức quân có thề mệt, lòng quân 
có thề đã nản, nếu giặc tới, trong đánh ra, ngoài 
đánh vào, sự việc có thê sẽ rất bất lợi. Vậy cứ 
đề thành Đông -Quan theo nguyên sự-trạng rồi 
đồn quân đánh viện.binh của đối-phương, lòng 
quân sẽ phẩn-khởi hơn, đó mới là thượng-sách. 
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Với kế-sách này ta làm một việc mà được hai cái 
lợi, thể mới là vạn tOÀn,.. 0, 


LẺ-Lợi còn giảng-giải cho ba quân : ‹Quân 
địch cậy mạnh lấn yếu, ỷ đông hiếp cô. Chúng 
đánh ta chỉ vì muốn lợi, chúng không có ý nghì 
cao xá (lý-tưởng) lại đi gấp ngày đêm hàng ngàn 
đặm. Thế là đúng như Binh-pháp đã dự liệu; 
Quân đi hàng trăm đặm mà chỉ vội nhằm lấy lợi 
thì uiên thượng tướng tất phải kiệt quệ». Bây giờ 
thừa cơ chúng mới tới, người ngựa còn đang bải 
hoải, ta lấy sức thong thả đón quân giặc đang 
nhọc nhằn, đánh phủ đầu cho chúng bạt vía kinh 
hồn thì làm gì chẳng thắng... ». 

Rồi một mặt trận lớn, được bố-trí nhữ địch 
vào các nơi hiềm hóc tại Lạng.Sơn từ cửa Pha- 
Lãy đến Ả¡-Lưu và Chi.Lăng, Quân ta lui dẦa từ 
cửa ải địa-đầu đến vùng sình lầy và có rào lũy 
chống giữ từng quãng. Liễu-Thăng khinh địch đã 
tiến vào tủ-địa, Lương-Minh theo sau cũng bỏ 
mạng, Lý-Khánh phải tự vận như ta thấy. Còn 
lại bọn Thôi~ Tụ, Hoàng - Phúc vội vã bỏ chạy 
xuống Xương-Giang cũng bị giết hơn s vạn, bắt 
sống hơn 2 vạn, tướng tá cũng sa lưới hết. Mộc- 
Thạnh từ Vân-NÑam kéo xuống đến ải Lê-Hoa thì 
nghe đại-quân của Liễu-Thăng tan vỡ gần biết 
mất tỉnh-thần luôn. Đạo quân của y bị bắt hơn 
một ngàn, bị giết hơn một vạn Mộc- Thạnh riêng 
chạy thoát. 


Ñay tính sồ ta thấy trong trận Chi-Lăng : 


Bên giặc quân số đến too,ooo, bên ta xấp xỉ 
chục ngàn. Giặc tồn thất từ Lạng-Sơn xuống tới 
Xương-Giang đến 8o.ooo. Tại Tuy-Động và Trúc- 
Động chúng mất có 6 vạn. Vậy chiến-thắng Chỉ- 
Lăng đáng kề là vi-đại nhất trong suốt quá trình 
kháng-chiến chống Minh và trong khi thảo bài 
Bình-ngô đại cáo ta nhận thấy Ức-Trai miêu-tả 
khá nhiều về trận đánh này và bằng một giọng 
tất thống khoái, 


Vì sao? — Vì. chiến-thắng Chi-Lăng đã là 
một nhát bút đập chí mạng vào đầu quân xâm- 
lược khiến chúng không còn ngóc dậy được và 
phải nhận mọi điều-kiện giảng hòa của ta. Vì chỉ 
có chiến-thắng Chi-Lăng mới đặt được Vương- 
Thông và quân Minh vào cái thế không hòa giải 
hay không đầu hàng thì sẽ không còn một mống 
trở về cố hương. 


3)— Việc cầu-phong 

Về việc cầu-phong, các nhà đương đạo thưở 
đó như trên đã nói, đã cố tránh sự mất thề điện 
cho Minh-triều nên đã đưa Trần-Cao ra làm 
bung-xung cho hợp với tinh-thần tờ chiếu của 
Vua Minh niên-hiệu Vĩnh.Lạc (1497). Minh 
Tuyên-Tông do lời báo-cáo của bọn quan-lại và 
tướng tá ở An-Nam về, cũng hiều rõ địa-vị của 
Trần-Cao chỉ là một bù-nhìn, nhưng vì thất trận 
và thiệt hại quá nhiều binh mã nên đành giả 
mù giả quáng chấp-thuận việt cầu-phong cho 
êm chuyện, nhất là quần thần đều nhất t tấn 
thành cuộc bãi chiến với phương Nam, 

Lễ-bộ thị lang là Lý-Kỳ sang tuyên chiếu 
phong Trần-Cao làm An-Nam Quốc-Vương và 
bỏ tòa Bố-chính. 

Tháng chạp năm Đinh-Vị, bọn Vương-Thông 
thất thều về đến Long-Châu. Thấy tình trạng của 
binh tướng không sao gắng gượng được nữa, 
Minh-để đành ban sắc dụ trả nước An-Ñam và 
khuyên giữ theo lệ triều cống khoảng năm Hồng- 
Vũ ngày xưa. ì 

Về phương diện tài liệu, chúng tôi cần chép 
bài chiếu cầu phong đại lược như sau : 


«Khi Vua Thái-Tö Cao-Hoàng đế mới lên 
ngôi, tồ tiên tôi là Nhật Khuê vào triều cống 
trước hết, bấy giờ ngài có ban thưởng và phong 
cho tước vương. Từ đó nhà tôi vẫn nối đời giữ 
bờ cõi, không bỏ thiểu lễ triều cống bao giờ. 


« Mới rồi nhân họ Hồ thoán nghịch, vua Thái. 
Tông văn hoàng để đem quân sang hỏi tội. Sau 
khi đã dẹp yên rồi, Ngài có hạ chiều tìm con 
cháu họ Trần đề giữ lấy giòng dõi cúng tế. Bấy 
giờ quan Tồng binh Trương-Phụ tìm chưa được 
khắp, đã xin đặt làm quận, huyện. 


« Nguyên tôi lúc trước vì trong nước có loạn, 
chạy trốn đua xứ Lão-Qua, cũng là tìm chốn yên 
thân, không ngờ người trong nước vẫn quen thói 
mọi nhớ đến Ân trạch nhà tôi thuở trước, lại cố 
ý ép tôi phải về, bất đắc dĩ tôi cũng phải theo. 

‹ Dầu rằng trong khi vội vàng, bị người 
trong nước cố ép, nhưng cũng là cái tội không 
biết liệu xử. Mới đây tôi đã có xin lỗi trước 
hàng qưền, nhưng không ai chịu nghe, bấy giờ 
người nước tôi sợ phải tai vạ, liền đem nhau ra 
phòng bị các cửa ải, cũng là một kế giữ mình. 


« NÑgờ đâu quan quân xa xôi mới đến thấy 
voi sợ hãi tức khắc vỡ tan. Việc đã như vậy, dầu 
bởi sự bất đắc di của người trong nước cũng là 
lỗi của tôi. Nhưng bao nhiêu binh mã bắt được 
đều được thua dưỡng tử tế, không dám xâm phạm 
một chút nào, 

qDám xin Hoàng thượng ngày nay lại theo 
lời chiếu của vua Thii-Fông văa hoàaz-để tìm 
lấy con cháu họ Trần, nghĩ đến lòn; thành vào 
triều cống trước nhứt của tô tiên tôi ngày xưa 
mà xá cái tội to như gồ nái ấy không bắt phải cái 
phạt nặng bằng búa rìu, khiến cho tôi được nấi 
nghiệp xử Nam, đề giữ chứ: triều cống. 

«Tôi đã sai người thân tín mang tờ biều tạ tội 
và đưa trả ấn tín nhân mã tới chỗn kinh sư, nay 
lại xin đệ tâu những danh.số ấy». 

Ngoài tờ biều này, sử bộ là bạn các ông Lê- 
thiểu -Đĩnh, Lê-quang.Cảnh Lê-Đức-Huy, còn 
dâng các phương vật sau đây : 

Hai người vàng đề thay mình, 

Mật lư hương bằng bạc, 

Một đôi bình hoa bằng bạc, 

Ba chục tấm lượt, 

Mười bốn đôi ngà voi, 

Mười hai bình hương trầm. 

Thêm vào đó ta còn nộp cho Minh hai cái 
dấu đài ngân, đôihö phù của Chinh-Lự phó 
tướng quân cùng sö quân nhân mã đã bị bắt. 

4 — Bài Bình-Ngô đại-cáo. 

Giặc đã ra khỏi bờ cõi, công cuộc giải phóng 
dân tộc đến đây là thành công trọn vẹn, Bình- 
Định-Vương cử ông Nguyễn-Trãi làm bài tuyên 
cáo quốc dân tức là bài Bình-Ngô đại-cáo. Bài 
Bình-Ngô đại cáo là mật áng danh văn chính-trị 
được ghi vào văn học sử nước nhà chẳng những 
người đồng thời của Úc-Trai tiên sinh phải khâm 
phục mà đến ngày nay văn-kiện này cũng. còn 
được coi là một tác phầm bất hú. Trúc khê dịch ra 
văn quốc âm như sau : 

Thay trời làm việc, Hoàng-thượng đạy rằng 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên đân, 

Quân điếu phạt trước 0ì khử bạo 

Nước Đạqi-việt ta, 

Nền Đăn-hiễn cũ, 
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Non nước cỗi bờ đã khác, 
Bắc Nam phong tục vẫn riêng. 
Cơ đồ gáy dựng trải Triệu, Đinh, Tỷ, Trần, 
Đế bá tranh hùng cùng Hán, Đường, Nguyên, 
Tống. 
Tuy mạnh yêu từng khi có khác. 
Nhưng hào kiệt chồng thuở nào không. 
Cho nên : 
Lưu Cung tham công mà phải thua, 
Triệu-Tiết muốn lớn càng mau mốt. 
Toa-đô đã bị chết ở cửa Hàm-Từử. 
Ô-Mã phải bắt ở sông Bạch-Đằng. 
Xót lại tiệc xưa 
Hãy còn chứng rõ. 
Gần đây nhân : 
Hạ Hồ ngang ngược, 
Lòng người cắm hờn. + 
Quân Minh thừa dịp hại đân, 
Đẳng ngạy manh lòng đem bán nước. 
Hz lã đầu đen trên lừa bồng. 
Đây phương con đỏ xuống hang sâu. 
ĐỀU trời hại dân, gian xảo đủ muôn nghìn lỗi, 
G3y bình nhóm loạn, tàn hại trải hơn mười nắm. 
Nhân nghĩa vứt đi hoài, 0ũ trụ tưởng chừng 
3 muốn sập 
Thuế mà vét cho đấy, múi khe sạch nhẫn như chùi. 
Kẻ bị ép xuống khơi mò ngọc, cá nuốt sóng vùi. 
Bẫy dân cạm đặt khắp nơi nơi 
Vé: lưới chăng từng chốn chốn. 
Dẫu loài sâu bạ cỏ cây, không bề rảnh sống 
Đến kẻ góa bụa cùng khô, khó nỗi an thân 
Ma mỸ dân chúng, nay xây mai dựng 
Chến châu-lý nặng nề sưu địch 
Trong xóm làng quạnh uẳng cửi canh 
Múc cạn nước Đôâng-hải đề mà rửa sạch tanh 
nhơ 
Đẫn hết trúc Nam-sơn, chẳng đà biên ghỉ tội ác 
Thần, người đều căm giận ; 
Trời đất chằng dong tha. 
Ta phát tích từ núi Lam-Sơn 
Ni hình trong nơi hoang đã 
Trước thù lớn làm ngơ không thề 
Cùng giặc già chung sống được sao ? 
Đau lòng não ruột đã ngoài mươi niên, 
Nếm mật nằm gai, phải đâu một buồi ! 
Quên ăn, bỏ ngủ dài mài các sách lược thao; 
Xét xưa nghiệm nay, suy cứu mọi lễ hưng phể 
Ð3 hồi chí định, 
Thức ngủ không quên, 
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Giữa khi quân nghĩa nồi lên, 
Chính lúc thế giặc đang mạnh 
Buần nỗi nhân tài còn ít ôi, 
Tuấn kiệt còn ắng thưa. 
Chạy chọt sau trước không đủ người 
Trà hoạch mưu mô càng thiếu kẻ. 
Chỉ vì làng cứu dân không nguôi nửa khắc; 
Cho nên xe đổi hiền dành sẵn một bên. 
Nhưng đợi người, người uẫn xa xăm 
Mà uiệc mình, mình càng nóng sốt. 
Giận tặc đồ chưa trừ khử được, 
Buồn quốc bộ uẫn truân kiền hoài 
Linh-Sơn lương cạn đến hàng tuần ; 
Khôi-huyện quân không còn một toán. 
Bởi trời muốn thử ta đề trao nhiệm 0ụ, 
Nên ta càng gỗng chỉ đề chống gian nan 
Tụ tập các đám lưu dân, tay tác cần cân 
ra đánh giặc? 
Gắn bó một lòng phụ tử, rượu hòa nước lã 
đề khao quân. 
Lấy yếu đánh mạnh, hoặc đánh lúc bất ngờ, 
Lấy tt địch nhiều hoặc dùng quân mai phục. 
Rát lại th lấp đại nghĩa mà thắng được 
hung tàn. 
Lấy chí nhân mà đè được cường bạo. 
Đải Bồ-tát sấm ran chớp giật, 
Miền Trà-lân trúc chẻ ngói bap. 
Sĩ-khi nhắn-thế càng tăng thêm, 
Quân thanh nhân thế càng lừng lẫy 
Một bọn Trần-Trí, Sơn.Thọ, nghe hơi mà bở 0ia; 
Mấy gã Lý-An, Phương-Chính nhịn thể cầu 
thoát thân ; 
Thừa thẳng ruồi dài, Tây-kinh đã thu phục. 
Thuận đường thằng tiến, Đông-đô lại lấy về. 
Máu Ninh-Kiều lênh láng thành sông, tanh trôi 
muôn đậm 
Thây Tốt- Động (Chúc- Động) ngồn ngang đầy nội, 
như đề nghìn năm. 
Trần-Hiệp (Hạp) là tâm phác của giặc đã phải 
bêu đầu, 
Lý-Lượng là sâu mọt dân ta cũng liền bỏ mạng. 
Vương-Thông nhảy vào chữa cháy mà càng cháy, 
Mã-Anh xông đến gỡ nguy mà càng nguy 
Bó tay đợt chết, họ đã quẫn cùng, 
Không đánh tự tan, ta dùng mưu thuật. 
Vẫn tưởng chúng phải thay lòng đồi ý, 
Không ngờ họ còn giở chuyện bầy trò. 
Vì ý kiến một người, gieo uạ cho bao nhiêu kể 
khác, 


Tham công-danh một buồi, đề cười cho tất cả 
nhân gian. 
Do đó thằng nhãi Tuyên-Đức (Vua Minh) nối 
giáo không ngừng. 
Kháo sai thằng khốn Liễu-Thăng, đem dầu 
chữa cháy, 
Định- Mùi tháng chín, Liễu-Thăng dẫn bình từ 
Khâu-Ôn tiến đến. 
Năm ấy tháng mười, Mộc-Thạnh chia đường từ 
Vân-Nam kéo sang. 
Ta đã đặt phục binh đánh cho giập đầu, 
San lại dùng ky-binh, chẹn cho đứt cuối. 
Ngày mười tám Liễu Thăng bị đánh, sa cơ ở 
Chỉ-Lăng ? 
Ngày hai mươi Liễu-Thăng bị thua, bỏ mạng ở 
gò Yên Ngựa (Mã-Vên) 
Ngày hai mươi lăm, Bá tước Lương-Minh lâm 
nguy phải từ trận; 
Ngày hai mươi tám, thượng thư Lý-Khánh cùng 
kế phải quyên sinh: 
Ta đưa mũi nhọn rạch phăng, 
Họ quay đầu giáo đánh lộn ; 
Kế đó bốn mặt thêm quân đề vây bọc, 
Định đến trung tuần tháng mười sẽ diệt trừ. 
Bèn tuyền những đội quân gấu hùm, 
Và sai những bầy tôi nanh muối. 
Voi uống khiến nước sông vơi cạn, 
Gươm mài nên đá núi thủng mòn. 
Một trận mà ngạc mồ kình phanh, 
Hai trận mà chữn tan thú giãn, 
Tò kiến lớn phá toang đề núng, 
Trận gió to rung trút lá khô. 
Đô-Đốc Thôi-Tụ quỳ gỗi xin thương, 
Thượng thư Hoàng.Phúc cúi đầu chịu trói. 
Lạng Sơn, Lạng-Giang thây chết nằm bề bộn, 
Xương-Giang, Bình-Than, máu đỏ nhuộm lệnh 
Gió mây đến nỗi bàng hoàng, lang, 
Nhật nguyệt ra chiều đảm-đạm. 
Quán Vân-Nam bị ta chẹn ở Lô-Hoa, hồ đồ sợ 
bóng mà trước tự uỡ mật : 
Quân Mộc-Thạnh bị ta phá ở Cần-Trạm, đầy 
đạp lẫn nhau mà chạy lấy thoát thân. 
Lãnh câu máu chảy đầy sông, nước 0ang tiếng rú; 
Đan xá thây trồng khắp nội, cỏ đẫm mầu hoen. 
Cứu binh hai đạo đã uỡ tan tành ; 
Cùng khẩu các thành đều cửi giáp hàng phục. 
Tướng giặc bị cùm, uan 0Ì họ đã xin cho toàn 
mạng. 


Thần 0õ chằng giết, khoan - hồng ta cũng mở 
lượng hiếu sinh. 
Bạn Tham-Chính, Phương-Chính, Nội-quan Mã- 
Kỳ trước được cấp năm trăm chiến thuyền, đề 
uượt bề mà yẫn hồn kinh phách tán, 
Lũ Tồng binh Vương-Thông, Tham-Chính Mã- 
Anh, được cấp mẩy nghìn cỗ ngựa, đã uề nước 
mà còn mặt xám mày xanh, 
H) đã tham sống sợ chết mà hòa hiểu thực lòng, 
Ta lấy toàn quân là hơa đề nhân dân nghỉ sức 
Chẳng những mưu kế đã sâu xa nhiều lắm, 
Cùng là xưa nay chưa nghe thấy bao giờ. 
Xã-tắc từ đây sẽ vững yên, 
Non sông từ đây sẽ đồi mới 
Càn-khôn đã bĩ mà lại thái, 
Nhật-nguyệt äã mờ mà lại trong. 
Đặng mở nền bình-trị muôn năm. 
Đặng rửa vết thẹn-thùng nghìn thuở ? 
Âu cũng do trời đất Tồ - tông linh thiêng đã 
lặng thầm giúp vì mới được thế, 
Ôi ! 
Ba quân rong ruồi, hoàn thành công đại-định 
mừng nay 
Bốn bề thăng-bình, bá-cáo lời đuy tân từ đó. 
Bảo khắp thiên hạ 
Ai nấy đều hay. 


Chúng tôi xin giới thiệu một bài địch thứ 
hai về bản Bình-Ngô đại cáo của thi-si Phi-Khanh 
bằng lối văn lục bát gián thất rất sát nghĩa và 
lột được tinh-thần áng đanh văn trên đây đề 
các bạn đọc được sống lại một phút hào-hứng với 
quá-khứ oanh-liệt của nước nhà, 


Thường đã biết việc đời nhân nghĩa 
Gốc nguồn cần cốt ở yên dân 
Mà cờ reo, trống thúc quân 
Chỉ là trừ khử bạo tòn mà nên. 
Như nước ta Rồng-Tiên truyền đến 
Vốn đã xưng uăn-hiến từ lâu, 
_ Sơn-hÀ cương-pực trước sau 
Bắc Nam phong.tục khác nhau đã nhiều. 
Xem như các tiền-triều uương-để 
Kề từ Định, Lô, Lý đến Trần. 
Vinh-quang xây đã bao lần 
Nước xưng Độc-lập cường lân phẩt gờm / 
Muôn thu đề danh thơm nòi giống 
Cùng Hín, Đường, Nguyên, Tống một phương, 
Dẫn rằng có lúc nhược cường 
Song xem hào kiệt bằn-phương thiếu gì ? 


243 


Nén Lưu Cung sợ tuy mất vía 
Triện-Tiết nghe tiếng đã giật mình 
Cửa Hàm, Toa hễt ung uinh 
Bạch-Đằng, Ô-Mã đành tình sa cơ ! 
X¿m xét lại từ xưa để rõ 

Lịch sử tỉnh chứng cớ đã đầy ! 

Tức trong nước độ mới đây. 

Ngìm xem chính sự, phišn thay hạ Hàif 
khiến muên đán thản đồ oản hận 

Đề sơn hà thêm bận đan thương. 

Quân Mình là lã điên cuồng, 

Kéo sang hát tủy, róc xương đồng bào. 
Tàn ác chẳng bút nào tả được, 

Lại lñ tà bán nước cầu 0inh. 

Rắp lo đời sống riê¡g mình, 

Làm tay sai lã giặc Ãinh tham tàn. 
Dân đen sống muôn tàn cơ khồ 

Đứa trẻ con còn đỏ không yên f 

O4: hờn hơn một chục niên 

Còn đâu nhân nghĩa, đảo điên đất trời f 
Tiền thuế má vét thôi đà hết, 

Lại bắt nào tìm uết hươu đen, 

Lại nào thả lưới đà chỉm; 

Lạt nào xuống biền liếm tìm ngọc châu. 
Trên rừng rậm không đâu còn mỏ ! 
Loài cân trùng cũng khồ theo lây. 

Điêu tàn muôn thức cỏ cây, 

Điêu liên quan quả thảm thay bao người ƒ 
Loài quỷ sống uống tươi máu mỡ, 

Bấy nhiêu ngày mà chửa đã no. 

Xây nhà đắp đất đả trò, 

Chân tay nào phục địch cho bừa lòng ? 
Phu sừa mới bắt xong lại bắt, 

Lệ luật nào khe khắt gớm ghê 

Bắt ra đi chẳng có về, 

Bốn phương ung lặng hết nghề cửi canh. 
Tội ác, trúc trừng xanh không thề, 

Ghi làm sao cho xuề thê lương, 

Minh mông sóng nước trùng dương 
Không làm sao cọ sạch đường bần đơ f 
Trời đất nào tha cho lũ ấy, 

Nữa thần nhân thấy uậy mà yên ? 

Cho nên ta đấy nghĩa lên, 

Nói Lam là chấn từng phen nương mình. 
Lòng căm uất nghĩ tình sông múi, 

Đã một thề không ' đội trời chung 
Càng phường độc ác tàn hung. 

Quyết ra tay giữ non sông cõi bờ † 
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Chốc mười mấy nắng mưa đã trải, 
Nỗi đau lòng dễ phải đôi khi, 

Nằm gai nếm mật bao kỳ, 

Bữa quên ăn uống chỉ uì hờn căm. 
Sách lược thao bao năm ngẫm ngÌũ, 
Lễ phổ, hưng càng kỹ đẳn đo 

Đêm đêm trằn trọc canh giờ 

Chỉ lo âu nỗi cơ đồ mà thôi † 

Chính giữa lúc giặc trời đang mạnh, 
Thời nghĩa kỳ tút cánh lên cao. 

Phất bay theo tiếng gió gào, 

Khơi bao uất hận, gợi hao khích lòng 
Duy ngặt một điều trong buồi mới 
Mấy băn khoản là nỗi riêng ta ƒ 
Sớm mai trong lúc chiều tà 

Mà nhân tài chỉ tihư là lá thu ! 
Tuấn kiệt sao thưa buồi sớm, 

Chẳng ai cùng trên chốn ngược xuôi. 
Ở nơi duy ác hiếm ugười 

Chẳng ai cùng góp đôi lời bàn suy. 
Đòi phen mảnh nhung y vùng vấp 

Chỉ nóng lòng uề lấy Đông-Đô ! 
Nhưng qua mấy thuở đợi chờ, 

Cỗ xe hư tả uẫn chưa di ngồi. 

Mà trông người thì người vẫn vắng, 
Vẫn mịt mờ uẫn chẳng thấy ai, 

Vẫn như trông vọng ra khơi, 

Ngoài khơi chỉ có nước, trời mênh mông f 
Thế là ta tự lòng lo cả, 

Lại càng thêm uội uã như ithỉ, 

Trong giờ chừng nịch hiềm nguy 
Cứu người mà có thề trì chậm ư ? 
Phần giận lã hung đồ ngang đọc; 
Phần thì lo uiệc nước khó khăn, 
Chi~-Linh, lương hết mấy tuần, 
Lại như Khôi huyện, đội quân thiếu người 
Thì có lẽ sách Trời đã định, 

Năng giang sơn một gánh trao ta. 

Bắt qua bách chiết thiên ma, 

Trải xong vất-uả sẽ là thành công. 
Nên ta uẫn một lòng son sắt, 

Cố gắng liền bất chấp gian lao. 

Quốc thù đã lấp trăng sao, 

Quyết tâm rửa hận, ngợi nào gió mụra f 
Múa đầu gậy ngọn cờ phất phới, 
Ngóng uân-nghê bốn cõi đan hồ. 
Khao quân chén rượu đào-bồ, 

Trỏ đường cứu nước reo hò xuất bình, 


Khắp tướng sĩ một tình phụ tử, 

Lòng ba quân tạc chữ đồng tâm. 

Cho nên giặc mạnh gấp trăm, 

Ta đà thế yếu uẫn cầm cự liên 
Chúng lại phải từng phen thất trận, 
Mới hay khi cảm giận tin gan f 

Đem đại nghĩa thắng hung-tàn, 

Lấy trí nhân đề thay quân bạo cường. 
Trận Bồ-Đằng sấm vang sét dậy, 

Miền Trà-Lân trúc gẫy tro bay. 
Chiến công tướng sĩ đang say; 

Tiếng Nam-binh lại càng lay vía thù † 
kKìa Sơn-Thọ đã như mất mật, 

Cùng Trần Trí ngửa sốp chạy tan. 
Lại loài Phương-Chính, Lý.An, 

Vội tìm nơi đề được an thân hèn ! 
Đánh Tây-Kinh tan liền thể giặc, 
Lấy Đìng.Đô thu được cõi bờ, 

Dưới Ninh.Kiều máu chầy số, 

Bến Tụy-Động xác hung đồ khắp nơi. 
Đầu Trần-Hiệp đã rơi khỏi cồ 

Lại ruồi bâu thây của Lý-Eương 
Vương-Thông hết cấp lo lường 
Mã-Anh thôi cũng tắt đường cứu nguy Í 
Chúng nó đã lực suy trí kiệt 

Đành bó tay không biết tính sao 

Ta đây lòng rộng trí cao 

Dùng ma kế phạt lẽ nào chẳng xong ! 
Tưởng nó phải thay lòng đồi nhẽ 

Biết luật trời, hiều lễ tới lui 

Ngờ đâu thể uẫn chưa thôi 

Cø còn tìm lối kéo đài chiến chính 
Quen ÿ thể cậy mình là phải 

Chỉ biết đi đồ lỗi cho người 

Tham công bất quá một thời 

Mà bày trò đến muôn đời nhuốc nhơ † 
Lại tên trẻ ranh như Tuyên-Đức 
Phường tiều nhân có sức gì chăng ! 
Mà sai hai đứa Thạnh, Thăng. 

Đem đồ chữa cháy lại bằng dầu bông f 
Năm Đinh-Mùi giữa trong tháng chín, 
Từ Khâu-Ôn, Thăng tiến binh sang. 
Thạnh thì từ nẻo Vân-Nam, 

Hai đàn hồ đói kéo trần ào ta. 
Trước thế nguy ta đà phòng giữ, 

Tự điều binh ngăn lã Bắc quần. 

Mọi nơi hiềm yếu xa gần, 

Lại sai trứng chẹn lương quân giặc trời 


Cho chúng tuyệt hết ni tiếp viện. 

Cho chúng thêm một chuyến lao đao f 
Quân váy, ta đánh thúc vào, 

Phá tan thế giặc khác nào chẻ tre † 
Ngày mười tám trận Chi-Lăng đủ, 

Tên Liễu-Thăng đã phải cong đuôi. 
Sống thêm đến buồi hai mươi, 

Mã-Vên một trận, hết đời Liễn-Thăng. 
Lương- Minh ngày hăm nhằm thiệt mạng 
Lý-Khánh hôm hăm tám từ đời 

Đao ta đang lúc sắc ngời, 

Giáo quân giặc phải chịu lài lại ngay ! 
Thêm bốn phía quân uây thành tắc, 
Cùng hẹn ngày diệt giặc cường xâm. 
Tướng bình nhất trí đồng tâm, 

Gñhỉ lòng thắng trận mười lắm tháng mười, 
Khấp si-tốt ra oai tì-hồ 

Thần thú cùng tủ rỗ trảo nha ! 

Nặng thù vì nước 0ì nhà, 

Ơan khiên ấy gợi tính đà mấy mươi.! 
Gươrn mài đá, đá thời phải 0ẹt, 

Voi uõng thì sông hết nước sông f 

Bao phen sôi giận đùng đùng, 

Nên cùng quyết rửa _cho xong căm hờn f 
Đánh một trận sạch trơn kình ngạc, 
Đánh .hai trận tan-tác chữn muông. 

Gió to trút sạch lá tàng, 

Kiến khơi tồ rỗng sụt toang đề già. 
Thôi-Tụ phải quỳ mà xin lỗi, 
Hoàng-Phúc kia tự trói ra hàng. 
Lạng-Sơn cho đến Lạng-Giang, 


Thây phơi xương trắng ngập đàng ải quan Í 


Lại Xương-Giang, Bình-Than nơi đó, 
Máu đỏ tươi nhuộm đổ suối nguồn, 
Âm ầm thác đồ nước non, 

Trùng trùng múi biếc táng hồn Bắc quân. 
Gớm thay ! sắc phong tân cũng đồi, 
Ảnh hai vừng chịu nỗi mờ trong. 
Bình Vân-Nam sợ run lòng, 

Đến Lô-Hoa bị nghễn không lối vào... 
Quân Mộc-Thạnh làm sao nhớn nhác f 
Bỏ Thăng thành tan tác chạy mau. 
Thâm thay! Suối máu Lãnh-câu 

Ghê thay ! Đan-Xá đầu lâu đầy thành. 
Quân hai mặt cứu binh sợ chết, 

Đã cắm đầu chạy mmiết về xa. 

Còn bao thành lũ khấu tà 

Vội về cởi giáp xin ta cho hàng. 
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Bát tướng giặc sai mạng trị tội, 

Nó đã quỳ tạ lỗi hôm xưa. 

Vẫy đuôi phục lạy xin chừa, 

Xét xem tình thực ta chưa nỡ nào ! 
Vả cũ.g thề lòng cao bất sát, 

Nên cũng cho lũ mạt đường sinh. 
Cho từ nay chúng thất kinh, 

Đì cho chúng biết Nam bình là gì ? 
Cấp Phươag-Chính, Mã-Kỳ hai kẻ, 
Thuyền năm trăm chiếc đề hồi hương. 
Thuyền ra đến gia đại dương, 

Mà lòng còn uẫn tưởng đương giữ thành f 
lại Vương-Thông, Mã-Anh hai đứa, 
Cho sài ngàn cỗ ngựa lui quân. 

Ngựa đã chạy khỏi Nam-quân 

Mà mồ hôi uẫn toát chan khắp mình ! 
Chúng nó đã thật tình thú phục, 

Sợ chết nên cúi nhục cầu hòa, 

X4 chỉ ta chẳng buông tha ? 

Vả chăng muôn thuở đấy là lòng nhân. 
Ta chỉ: muốn toàn quân là cốt, 

Trăm họ cùng sĩ-tốt nghỉ ngơi. 

Thực là mưu kế sách trời, 

Trước sau xem chửa có đời nào hơn, 
Kè từ đây giang sơn mở mắt, 
Kề từ đây xã tắc uững bồn. 

Nhật nguyệt hối lại mình liền, 

Càn khôn hết bĩ đến phen thái hồi. 
Nền uạn tuể xây đời chăn chắn, 

Thẹn ngàn thu sạch nhẫn trơn trơn! 
Cũng nhờ Trời, Đất, Tồ-tông, 
Thực anh linh mới đã luôn phà-trì. 
Than ôi ! mảnh nhung y tùng 0ẫy, 

Đại định nay đã thấy nên công. 

Bốn phương tỏ rạng mây hồng, 

Cân ca thái uũ ngoài trong 0ang lừng. 
Hội vuĩnh-thanh tưng bừng khắp chốn, 
Sáo lạc hoai tang rộn từng máy. 
Bình Ngô Cáo một thiên này, 

Ngỏ cho dân nước đó đây biết cùng. 


*% 
* 
THỬ XÉT VÕ-CÔNG CỦA HƯNG-ĐẠO 
VƯƠNG VÀ CỦA BÌNH-ĐỊNH VƯƠNG 
Từ Trần qua Lê, dân-tộc Việt-Nam trải 
qua hai giai-đoạn đánh đuôi quân xâm-lăng và 
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thống-trị. Hai người anh-hùng dân-tộc đã lãnh- 
đạo nhân-dân chống ngoại xim là Trần-quốc- 
Tuấn và Lê-Lợi. 

Ai hơn, ai kém ? 

Cuộc chiến-tranh chống xâm-lăng và giải- 
phóng đân-tộc của hai vĩ-nhân lịch-sử nước nhà 
đã có những đặc-điềm gì khác nhau đề ta phải 
ngẫm-nghĩ ? 

Hưng-Đạo vương ba phen chống quân Ñguyên 
giữa lúc Mông-Cð đang là một Để-quốc đầy sinh- 
lực và nhuệ-khí, đang hùng- -cường nhất thế~ 
giới, làm chúa-tề trên 4o quốc.gia từ Á qua Âu; 
lớn là Trung-Hoa, Nga-L.a-Tư, Đức, Hung — nhỏ 
là Ba-Tư, Thô-Nhï-Kỳ, Kim, Liêu, Hạ v.v... Binh- 
đội Mông-Cồ là những chiến-sĩ nhà nghề rất 
thuần-thục lại can-đảm có thừa. Quân-số, võ.khi, 
lương-thảo, chiến-mã, chiến-thuyền vô tận. 


Vậy thẳng một lực-lượng. đang làm bá chủ 
thế-giới bấy giờ, vị Đại-tướng của chúng ta phải 
là bậc kỳ-tài thể nào trong khi quân dân của t3 
quá ít ỏi, hèn kém, bỏ lâu việc chiến-đấu. 


Vì vậy chiến-công của Hưng-Đạo vương rực 
rỡ tột-bực làm mờ cả sự-nghiệp của các hào-kiệt 
của các đời sau và đời trước. Nhưng nếu so-sánh 
Trần-Quốc-Tuấn với Lê-Lợi, nhìn vào sự thực 
thì ta thấy mỗi thời mỗi khác: xã-hội Việt-Nam 
dưới đời Trần và đưới đời Minh-thuộc khác hẳn 
nhau. Tuy cùng trên một lãnh-vực chiến-đấu 
(địa-hình địa-vật) nhưng hoàn-cảnh quốc-gia về 
kinh-tể, xã-hội, chính-trị, văn-hóa và tinh-thần 
nhân-dân không giống nhau chút nào. Hoàn. cảnh 
xã-hội, ai mà không nhận rằng tất có ảnh-hưởng 
cho cuộc chiển-đấu ? 


Nếu ta không xét kỹ, có thề chúng ta sẽ: 
phê-bình một cách hàm-hồ sự-nghiệp của tiền- 
nhân. Đứng trước vấn-đề này, chúng tôi chỉ đám 
đưa ra một vài nhận-định khái-quát sau đây : 


Chúng tôi nghĩ Hưng-Đạo vương chống 
Nguyêa bằng một nước Việt-Nam đang lành- 
mạnh phoag-phú, tinH-thần dân-tộc chưa hề qua 
một cuộc khẳng-khoảng nào nhờ có trên hai thể. 
kỷ tự-do, độc-lập. Cái nhà Việt.Nam rõ-rệt trên 
thực-tế đối với bạo-lực của Mông.Cồ không vững 
chắc lắm như nhiều người đã thấy, nhưnz trong 
giai.đoạn lịch-sử đời bấy giờ cái nhà ấy chưa bị 
đất động hay gió lay tức là còn nguyên-vẹn. Khi 


cơn giông-tố tới. Hưng.Đạo vương một nhà 
tướng có tài, một chính-trị gia sâu-sắc đã khéo 
chuyễn sức mạnh của gió đi hướng khác, nghĩa là 
về chính-trị và quân-sự Hưng-Đạo vương một 
lúc đã biết tập-hợp cùng lợi-dụng được hết thấy 
mọi yếu tố căn-bản cúa chiến-tranh là Tiên thời, 
Địa-lợi, Nhân-hòa đề đánh giặc và thẳng giặc; 
Hưng-Đạo vương đã dùng chiến-thuật du-kích, 
phục-kích, tzuy-kích đi đôi với chiến-lược «Trì 
cầu chiến» một cách khéo-léo nên chiến-pháp 
(tốc chiến, tốc thẳng» của bạn Thoát-Hoan, Ô- 
Mã-Nhi, Toa-Đô đã đi tới chỗ tốc-bại. đọ tốc- 
bại vì họ không phát-triền được mại ứu-thể của 
họ (quân-số đông, vũ-khí, lương-thảo sung-mãn, 
tài thiện-chiến, sự hăng-hái, can-đảm v. v...) rồi 
các nhượ:-điềm của hạ (không quea thủy-thồ, 
không am-hiều địa-hình,‹địa-vật, không có chính~ 
nghĩa, binh-đội ô-hợp v.v...) càng ngày càng trở 
nên tai-hại cho họ ngoài việc công-phá dữ -dội của 
quân ta. Trái lại, quân ta càng đánh càng dẻo-dai, 
mạnh-mẽ ; tinh-thần càng cao, lòn; đoàn-kết càng 
chặt-chẽ. Đó là nhờ ở chỗ khéo xử-dụng mọi khả- 


năng cố.hữu của dân-tộc bằng cách kích-thích ` 


lòng yêu nước và gây tình thân-ái, và đoàn- 
kết giữa binh-tướng và nhân-đân. 


Nhìn vào cuộc đánh đuoöi quân Minh ra ngoài 
bờ cõi, ta thấy cuộc chiến-đấu với Mông-Cồ của 
Hưng-Đạo Vương đã xảy ra trước sau ba phen 
nhưng mỗi phen chỉ dài được năm bảy tháng. 
Trái lại, cuộc giảiphóng dân-tộc của Bình-Định 
vương họ Lê dưới thời Minh-thuộc đã dòng-dã 
1o năm (1418-1428). Có phải Bình-Định vương 
thua tài kém trí Hưng-Đạo-vương chăng ? 

Quyết rằng không Ì 

Hưag-Đạo-vương và Bình-Định-vương trên 
đây đã nói, chiến-đấu trong hai hoàn-cảnh khác 
nhau. Một đằng điều bát quân-đội trong lúc dân. 
tộc đang lành-mạnh phong-phú, giặc lại mới xông 
vào cõi, chưa kịp xây-dựng nền tảng, cơ-sở. Trái 
lại, .Bình-Định-vương dấy quân sau khi chế-độ 
thống-trị của triều Minh đã thiểt-lập được bốn 
năm ròng,một cách vững-chãi, tỉ-mỉ và rất đúng 
phương-pháp chia đề trị. Giặc đã tồ-chức đầy đủ 
các cơ-quan hành-chánh, các cơ-cấu quân-sự. 


Cơ-quan hành-chính, tư-pháp hay nha-môn 
có tới 472 ty cai-trị 17 phủ, huyện, châu. Các 
thành-phš chia ra phường, tương. các miền 


quê, giặc lập Lý (làng gồm có tro hộ tức là nhà) 
và Giáp (gồm 1o hộ), Lý có Lý-Trưởng, Giáp có 
Giáp-Trưởng, như vậy một làng có tới i1 người 
đề kiềm-soát, trông coi, chịu trách-nhiệm về mọi 
hành-động của nhân-dân. Ruộng đất có bản-đồ, 
sồ đính, sồ điền, danh-sách gia-đình kê-khai đây 
đủ mọi điều. — — 

Đề phòng xa việc loạn, giặc đắt 1a vệ-sở tức 
là 12 đạo quan.binh ngoài những đạo quân 
thường-trú ở các thị-trấn vì vậy binh-sĩ phải dừng 
rất nhiều. Mỗi gia-đình phải cung-cấp cho họ hai 
ba suất tùy miền đông người hay thưa vắng là 
điều xưa nay chưa từng có ở nước ta. Quân-đội 
nhiều, nha-môn lắm, đó là dụng tâm trói buộc 
đân-tộc bị trị cho thật chặt. 


T:ạm dịch cũng được đát ở các nơi trên các 
ngả đường và nẻo sông đề chuyền-vận tin-tức 
cùng giấy tờ. 

Nhân - tài, trí- thức là những yếu-tố quan- 
trọng của việc trị loạn, giặc cũng hết sức lưu-tâm : 
những người học giỏi, hiếu-để, có uy-tín được 
trọng dựng hay đưa về Kim-lăng cho huấn.luyện 
chinh-sách đô-hộ rồi được bồ làm quan. Thế là 
nhân-tài trí-thức ngưới Nam bí giặc thâu lượm 
sạch. 

Chưa hết Í giặc còn di phong hoán tực, nhôi 
sọ người Việt chúng ta bằng những cồ-thư của họ 
(đĩ-nhiên họ xuyên-tạc ý-tưởng của các tiên-nho, 
tiên-hiền) cho dân học cả nghề bói-toán, nghề phù- 
thủy mục-đích du-nhập các mê-tín quàng xiên 
theo chính.sách ngu-dân và cũng là đề tiêu-diệt 
văn-hóa và tinh-thần cố-hữu của người Lạc-Việt 
chúng ta từ ngàn năm vốn được xây-dựng trên 
một căn-bản, tự-do, độc-lập, anh-dũng. 

Văn-hóa Lạc- Việt đã bị thay đồi bằng cái 
văn-hóa nô-dịch ; ảnh-hưởng của văn-hóa nô-dịch 
đã đưa con người bị trị đến chỗ nhẫn-nại, an- 
thường thủ-phận trong cái kiếp tôi tớ. - 

Ấy mới có 4 năm mà giặc đã tồ-chức tỉ-mi 
chu-đáo được đến thể đã đáng sợ chưa ? Nếu như 
cuộc Cách-mạng giải-phóng dân.tộc của ta chậm 
thêm chút nữa, hỏi đến bao giờ dân ta mới cởi bỏ 
nồi cải ách đô-hộ của Bắc-phương ? 

Tóm lại, Bình-Định vương đã phải chống 
nhau với giặc trên bốn địa-điềm : văn-hóa, quân- 


sự, chính-trị, kinh-tế trong một lúc. Bình-Định 
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vương phải nhồ cây thực-dân, đế-quốc mà rễ đã 
ăn sâu bén rộng. Bình-Định vương chống với bọn 
giặc ở trong nhà đã biết rõ đường ngang ngõ tắt, 
chân tơ kẽ tóc. Khó-khăn hơn nữa, người nông- 
dân đất Lam-Sơn đã phải cướp lại dân trên tay 
gặc rồi đem đám dân vừa mới chiến-bại, vừa bị 
khủng-bố, đàn-áp đó chống nhau với giặc là một 
đế- quốc đang dồi-dào sinh-lực và quỷ-quyết 
trăm đường. 

Trước cái vốn kháng địch vật-chất và tỉnh- 
thần của Hưng-Đạo vương (kho-tàng, binh-đội, 
quân-nhu, tướng-lĩính, các tô-chức chính-trị, 
quân-sự sẵn-sàng) có thề nói Bình-Định vương 
khởi-nghĩa bằng hai bàn tay trắng mà làm nên 
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một sự-nghiệp bất-hủ. Thú-đoạn chính-trị và 
phường-pháp hành-quân của hai đấng cũng tương 
tự như nhau chị khác ở hoàn-cảnh thuận-tiện 
nhiều ít nó chi-phối các điều-kiện chiến-đấu căn. 
bản. 

Nếu bắc lên cân hai cuộc chiến-đấu chống 
xâm-lăng và giảiphóng dân tộc, ta thấy rằng, 
chiến-công của Bình-Định vương nếu không hơn 
thì cũng không kém chiến-công của Hưng-Đạo 
vương Trần-Quốc-Tuấn và có điều đặc-biệt nữa 
cuộc Lam-sơn khởi.nghĩa xét về tồ-chức và nhân- 
sự đã do nông-dân Việt.NÑam lĩnh.đạo vì sĩ-phu, 
quý-tộc bấy giờ hầu hết như đã vắng mặt trên 
sân-khấu chánh-trị của chúng ta. 


CHIẾN SỰ HẬU LÊ (Giai đoạn I) 


So HUỆh 


¿he Sianc 
NÔNG đuau 2ˆ 


CHIẾN SỰ HẬU LỀ (Giai đoạn 2) 
(Trận Tôt-Động ~ Chúc-Động) 


CHÚ _ THÍCH : : 
Trần Cổ-Sở ; Quên Ta tiến đánh Cð-Sồ nhưng không kết quả rồi rút vê Cao-Bộ. 
w : Tổng Haănh-Dinh của Vưởng -Thông ở Sơn-Têy bên Cổ-Sở Huyện Thạch -Thất. 
+; Quân Vưỡng -Thông tiễn xuống huyện TÙ-L iêm. 
 .„7 Quân Lý-Triện, ĐẾEBỈ tiên lên đánh — Tâu thua. 
~—..., Hai quỗn gấp nhau ở Tuy-Động gổn sông Đdy quản Minh thua to chạy về Đồng-Quan. 


CHIẾN SỰ HẬU LÊ (Giai đoạn 2) 
(Trân Chi-Lãăng) 


CHỦ - THÍCH : 
Trên Thanh Oai 


te 


_ Són-Thọ, Mã-Kỳ đóng ỏ Thanh-Odi thua ỏ Cổ-L ãm chạy về Đông 
Quan, rồi lại chạy luôn về Cổ-Sở. 

Chiến dịch Chi-Lăng ; —Viện binh của Liểu -Thăng sang tới Lạng-Sỏn. Chúng bị dự tỏi 

Mổ-Yên-Són, Liễu-Thăng bị sa lẩy và bị giết. Tảm hôm squ 

giặc chạy xuống Xưởng-Giơang củng bị đánh tan, cúc tướng lãnh 

Giặc Minh bị băt và bị giết gân hết. 


mm Quốn †d 


CHƯƠNG IX 


NHÀ MẠC (1527 — 1667) 
MỘT THẮNG LỢI NGOẠI-GIAO HI-HỮU 


——==— 


Cuộc chiến-tranh ngoại-giao 
giữa Mạc và Minh - Triều 


£ 


1) Bối cảnh xá-hội Việt-Nam trước đời 


Mạc. 

Đời Hậu-Lê bắt đầu với vua Thái-Tô từ 
năm Mậu-Thân (theo tây lịch là năm 1428) đến 
vua Lê Uy-Mục (xso4) thì mỗi ngày một suy tàn 
và càng trở về sau không có ông vua nào tổ ra có 
tài trị dân và có đức thương dân. Họ thường 
say đắm tửu sắc lại còn làm những điều tàn ác vì 
thế giặc đã nồi lên như ong, rồi những sự thoán.. 
đoạt cũng nãy nở liên tiếp, Bầu có thời trung- 
hưng, chánh-sự của triều Lê lại lọt vào tay cường 
thần thì xã-hậi Việt Nam vận đau khồ như 
thường. Hai hiện-tượng bi-đát đã xảy ra: dưới 
chế-độ của đời bấy giờ, nhà nước thâu sưu cao 
thuế nặng đề lấy tiền đáp-ứng vào chỗ ăn chơi 
cung xa cực xỉ của nhà vua, bọn quan-lại cường- 
hào bóc-lệt nhận-dân khiến họ bị vô cùng kiệt-quệ 
cùng túng rồi thôn quê kẻ chợ mất an-ninh, giặc 
cướp nồi lên khắp chốn. Đạo tặc đã là cái khô 
nhưng nền quân-chủ đồ nát ấy còn đưa ra thêm 
một cái khồ khác nữa là sự tranh giành ảnh-hưởng 
và quyền vị của các ông chúa phong-kiến và ai 
nấy cũng đều lấy sự bảo-vệ dòng chính-thống ra 
làm tiêu-đề đề huyễn-hoặc quần-chúng giữa khi 
họ đầy nhân-dân vào lò lửa chiên-tranh. Trong 
số các lãnh-tụ phong-kiến này riêng Mạc-Đăng- 
Dung tỏ ra thẳng thắn hơn cả là cái nhà Việt-Nam 
đang nghiêng ngửa không còn vá-víu được nữa 
ông tạ đã giật đồ luôn đề dựng lên một nhà khác. 
Ông ta không dùng các tiều-xảo chính-trị, không 
lừa bịp nhân-dân. Ông coi vấn-đề thay trò đồi 


cảnh là điều khần-cấp bởi nều những từng lớp: 


lãnh-đạo cũng như nhân»dân không phẳn~-ứng kịp 


thời, nghĩa là khoanh tay thụ-động thì nạn quốc- 
phá giavong sẽ nảy ra không với người trong 
nước thì cũng với người ngoại quốc. Chúng tôi 
muốn nói Trung-quốc luôn luôn đối với Việt-Nam 
là con cọp đói bao giờ cũng đề ý rình mồi. 


Việc gì đã khiển cho những người như họ 
Mạc thắc mắc rồi đi tới chỗ vén tay áo nhảy lên 
vũ đài ? 


Vua Uy-Mục là con thứ của vua Hiển-Tông 
vừa bước lên ngai vàng (zos) đã giết bà tô mẫu 
là bà Thái-hoàng thái hậu, hạ sát Lễ-bộ thượng- 
thư Đàm-văn-Lễ, Đô-ngự-sử Nguyễn quang-Bật 
là những người đã không tán-thành việc tôn lập 
một ông vua thiếu tài, thiểu đức. 


. Hàng ngày hàng đêm, Uy-Mục cùng cung 
nhân uống tượu có khi quá chén giết cả những kẻ 
đang cung-phụng cuộc hành lạc của mình. Ông 
còn thích các trò chơi đồ máu kiều Lê long-Đĩnh 
là sai quân sĩ múa gậy đánh nhau chí-tử. Trong 
sự giao dịch với các triều thần, ông có tính phản 
trắc vì thể vua tôi nghỉ ky nhau cũng thêm nguyên 
nhân cho sự rối loạn chính-sự. Sứ Tàu phế-bình 
Uy-Mục-đế là ‹ Quỷ-Vương ». : 

Mạc Đăng-Dung bấy giờ nhờ có võ-nghệ 
cao-cường do địp này được trọng-dụng vào chức 
Đô-chỉ-huy-sứ đề tồ-chức những lực-lượng võ- 
trang bÃo-vệ an-ninh cho « Q#}-Vương ». Giữa lúc 
này những kẻ công thần, những người lương thiện 
phải bỏ Uy-Mục mà đới, rồi một việc phải đến đã 
đến ¿ Tháng chạp nïm Kỷ-Tị (tzog) người anh em 
eon chú con bác của Uy-Mục là Giản-tu-Công tên 
là Oanh, cháu vua Lê Thánh-Tông, trước đây bị 
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giam đã vượt ngục về Tây-Đô (Thanh-H6a) họp 
được các cựu thần đem binh về Thăng-Long bắt 
Uy-Mục và hoàng-hậu Trần-thị giết đi. 


Cuộc đảo-chánh thành-công,  Giản-tu-Công 
lên ngôi tức là vua Tương-Dực (1sro). 


Tương-Dực cũng không hơn gì Uy-Mục. 


Ông cũng có cái tính trác-táng như người 
anh em của ông vừa đây. Ông bắt xuất hết của 
kho ra xây cái điện 1oo nóc, dựng một cửu trùng- 
đài luôn mấy năm rthới xong khiển bao nhiêu mồ 
hôi nước mắt của dân chúng đã phải đồ ra. Ông 
còn bắt chước vua Tùy Rạng-để ngày xưa cho 
đóng các chiến thuyền đề đạo Hồ Tây với hàng 
đoàn gái đẹp và phi-đạo đức thêm nữa là ông còn 
thông-dâm cả với các cung nhân của các tiền triều, 


Các vị trọng thần như Nguyễn văn-Lang, 
Lương đắc-Bằng, Lê-Tung rất có nhiệt-tình với 
chánh-sự, can gián không nồi rồi kể già chết đi, 
kẻ trẻ thất vọng rủ nhau cáo quan về ở ẩn. Ở 
Kinh-Bắc một số người bất mãn với thời cuộc 
như Thân-duy-Nhạc, NÑgô-văn-Tồng dấy quân ở 
. Đông-Ngạn và Gia-Lâm, ở Sơn.Tây có Trần.Lâm, 
ở Tam.Đảo có Phùng-Chương và tại nhiều địa. 
phương khác cũng nầy nở nhiều thảo-dä anh-hùng. 
Mạnh hơn cả và lợi hại hơn cả có Trần-Cao tại 
Hải-Dương, huyện Thủy-Đường, đã mang được 
quân về đến Bồ-Đề (bên kia sông Nhĩ-hà) uy- hp 
kinh-thành. 

Sử cũ theo quan-niệm tôn quân cồ-hủ và lạc- 
hậu chép họ là giặc. 

Mặc đầu mối loạn đã bùng cháy khắp nơi, 
Vua Tương-Dực vẫn thông chịu mở mắt vì trước 
mắt ông chỉ có cung son gác tía, gải đẹp rượu 
ngon. Một cuộc đảo-chính thứ hai diễn ra: Quận 
Công Trịnh duy-Nhạc mượn tiếng đi dẹp giặc, 
đang đêm mang binh-sĩ trở lại hoàng thành, đội 
nhập cửa Bắc-thần giết được vua Tương-Dực. 
Ông vua này chết năm 24 tuồi, cầm quyền được 
8 năm (1516). 

Nối tiếp cuộc đảo-chính này là sự bất hòa 
giữa các lãnh-tụ phong-kiến. Trịnh duy-Sản hội 
các quan định lập con Mục-ý-Vương là Quang- 
trị mới lên tám — Võ-tá-hầu Phùng- -Mại lại muốn 
lập Cầm-giang-Vương tên là Ỷ chấu ba đời của 
vua Thánh-Tông cũng chỉ mới có 14 tuôi. Ông 
tướng vừa thẳng-lợi tronz cuộc hạ-bệ vua Tương- 
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Dực còn đang nắm ưu-thể quân-sự và chánh-trị 
trong tay liền chém luôn Phùng-Mại giữa nghị-sự- 
đường rồi đưa Quang-trị lên ngôi theo ý muốn 
của mình. 

Vẫn chưa yên, Trịnh duy-Đại là anh Trịnh- 
duy-Sản liền bất vưa xuất ngoại sau đó ba ngày 
nhưng vua Quang-trị vào đển Tây-kinh Ni 
hóa) cũng bị giết. 


Lúc này thêm hai nhân-vật kiệt-hiệt nữa xuất 
đầu lộ điện: Nguyễn hoằng-Dụ và Mạc đăng- 
Dung. 


Nguyễn hoằng-Dụ là tướng vừa đây được 
mệnh-lệnh của triều-đình đem quân đi đánh 
Trần-Cao ở Bồ-đề, nghe bên kia sông tại kinh 
thành đang xây ra nhiều biển-cố liền mang lực- 
lượng của mình về đốt phá thủ-đô và bắt chém 
Vũ-nhự-~Tô viên kiển-trúc-sư của vua Tươngz-Dực 
ở ngoài thình, mật hành -động có tính cách tuyên- 
truyền hơn là thích đáng. Bạn Trịnh duy-Sản lại 
lập con Cầm-giang-Vương (Ÿ) lên ngôi tức là vua 
Chiêu-Tông. Kinh thành lúc này đã ra tro bụi— 
Trịnh duy-Sản rước vua vào Thanh-hóa. Đš:đô 
bỏ vắng. Trần.Cao liền kéo quân sang chiếm 
đóng rồi xưng Vương. 


Các quan lại họp nhau mang quân trở.ra 
Đông-đô trừ Trần-Cao. Trong các tưởng lãnh 
đi đẹp loạn lúc này có Trịnh duy-Sản, Nguyễn 
hoằng-Dụ, Trịnh-Tuy và Trần-Chân. Trần-Cao 
chống không lại quân triều liền rút lên Lạng-Sơn. 
Trịnh duy-Sản đuôi theo nhưng vì khinh địch bị 
tử trận, Giặc thắng lại quay về Bồ-đề. Trần- 
Chân phá được giặc bằng lối đánh tập hậu khiển 
Trần-Cao lại bị đầy lui về Lạng-Sơn như trước 
tồi lực-lượng này mất tích dần trong bóng tối 
của lịch-sử, 


2) Lê vong Mạc khởi. 


Vẫn cái nạn vua trẻ đã gây nên tình trạng 
lủng củng giữa các triều-thần, 


Vua Chiêu-tông còn quá ngây thơ, chưa biết 
gì trong nghề trị dân giúp nước nên các quan tha 
hồ kết bè kết đảng thao-túng chánh-quyền — Ý 
niệm quốc-gia trở nên quá nhẹ trong đầu óc 
những kẻ quyền cao chức trọng rồi bè đẳng nhiều 
thì mâu-thuẫn cũng nhiều. 


Bắt đầu là việc Hoằng-Dụ và Trịnh.Tuy. 


Hai người đi đánh giặc xong trở về, mỗi 
người cát-cứ một nơi rồi mang quân đánh lộn. 
Vua ra lệnh cho họ ngừng chiến, họ bất tuân, 
triều-đình cũng chẳng trừng phạt nồi họ. Sau 
Trịnh- Tuy đến tăng-cường cho Trần - Chân, 
Nguyễn Hoằng-Dụ thua phải chạy vào Thanh-Hóa. 
(Lúc này vua Chiêu-tông đã trở về Đông-đô), 


Việc thứ hai là vụ mưu phản của tướng 
Trịnh duy-Đại, Vụ này bị tiết-lộ, Đại và đư-đẳng 
bị giết hết. Thấy tình.thể của mình bấp bênh như 
trứng đề đầu đẳng trước sự hoành hãnh có tính 
cách kiêu-binh của bọn Trịnh-Tuy, 'Trần-Chân, 
Nguyễn hoằng-Dụ, vua vời Mạc đắng-Dung ra 
đối phó với thời.cục. 

Mạc đăng-Dung được thư riêng của Hoằng- 
Dụ mang quân trở về thì tại triều một biến-cố 
thứ ba bùng ra: có người: nói Trần Chân mưu 
phản, vua mời Trần-Chân vào thành, đóng cửa 
lại và cho võ sĩ giết. 


Nghe tin chủ tướng bị hại, bọn bộ-hạ của 
Trần-Chân. là Nguyễn-Áng, Nguyễn-Kính xua 
quân đánh phá kinh thành, vua phải xuất bôn 
sang Gia-lâm và cho người vào Thanh kêu Hoằng- 
Dụ. Ông tướng này án-binh bất-động. Vua lại 
cho người sang Hii-dương triệu Mạc đăng-Dung 
lần nữa vì không còn ai đề trồng cậy. 


_ Mạc đăng-Dung là nhân-vật thể nào ? 


Mạc đăng-Dung là cháu bẩy đời của Mạc 
đĩnh-Chỉ, Trạng-nguyên dưới đời Trần Anh- 
tông (1293-1314), quê ở Đông-Cao, một làng thuộc 
huyện Bình-Hòa, tỉnh Hải-Dương. Huyết-thống 
của ông như vậy đáng kề là cao-quý. Sau cha mẹ 
ông đời sang làng Cồ-Trai (thuộc huyện Nghỉ- 
Dương, tỉnh Kiến-An bây giờ). Đến thể-hệ của 
ông thì sa-sút nhiều nên gia-đình ông phải sinh 
sống bằng nghề chài lưới nhưng nhờ có chí lớn 
và sở-trường vũ-nghệ, họ Mạc thi đậu Đô lực-sĩ 
đưới đời vua Ủy-Mục rồi trện hoạn-lộ, ông tiến 
bước đần đến tước Vũ-Xuyên bá. Ông thăng Vũ. 
Xuyên hầu dưới đời vua Chiêu-Tông và được 
giao giữ trọn binh_quyền của nhà-nước trong tay 
thuở ấy, sau vụ Hoàng Duy:Nhạc báo thù cho 
chủ (Trần-Chân) gây loạn ở Kinh-thành. 

Theo một nguồn tài-liệu khác nói kỹ hơn, 
Mạc đăng.Dung thuộc đòng-dõi Cơ-Chất-Khiết 
tức là coa cháu họ Cơ nhà Châu làm vua bên 


Trung.quốc. Gặp hồi suy-vong, nhà Châu mất 
nước, Cơ-Chất-Khiết về quận Trác-Lộc tồi ra 
làm Chấp-kích-lang với nhà Hán, có quân-công 
nên được tửứ-tính là họ Mạc và được cai-trị đất 
Trịnh- -Ấp. Ngày nay ở hạt Nhâm-Khâu, phủ Hà- 
Gián, còn có nơi gọi là Mạc-Châu, đó là chỗ 
phát-tích của họ Mạc. Về sau, con chấu của Mạc.. 
Chất-Khiết đều hiền-đạt cả rồi đần dần di.cư về 
mé Nam Trung-quốc. Đến đời nhà Nam-Tống, họ 
Mạc ở đất Quảng. Đông rất thịnh. Rồi một chị 
họ Mạc ở Phiên-Ngung chuyền sang làng Lũng. 
Động, huyện Chí-Linh, Hải-Dương đến đời Mạc 
Hiền-Tích cũng phát-đạt. 


Mạc Hiền-Tích đỗ Văn. học thủ-tuyền năm 
Bính-Dân, niên-hiệu Quang-Hựu triều Lý nhân. 
Tông, làm đến Thượng-thư. 


Em Mạc Hiền-Tích là Mạc Hiền-Quan cũng 
đỗ Văn-học thủ.tuyền niên-hiệu Quang-Hựu, năm 
Kỷ-TỊ, huynh-đệ đồng triều, sự-nghiệp rất là 
tỰC rỡ, 


Sau năm đời đến Mạc đinh-Chi. 


Mạc đĩnh-Chi hiệu là Tiết-Phu, người bé 
nhỏ, tướng mạo cực xấu nên người ta ' thường 
cho là hâu-tinh giáng thế. Mạc đinh-Chỉ thông- 
tỉnh rất mực, đỗ Trạng nguyên năm Giáp.thìn 
niên-hiệu Hưng-Long đời vua Trần Anh-Tông, 
đi sứ Tàu có tài ứng-đối được phong : ‹(Lưỡng 
quốc Trạng-Nguyên», rồi về nước làm quan đến 
Đại-liêu.Bang Tả-Bộc-Xa, tính rất thanh-liêm, 
sau xin từ chức về dạy học. (Nay ở xã An-ninh 
còn di~-chỉ nền nhà học tức là Trạng-Nguyên cồ- 
đường. Làng Long-Động thờ làm Thành-hoàng). 

Con Mạc-đĩnh-Chỉi là Mạc-Khán, Mạc-Trực 
đều đỗ Hương-Cống giữ chức Viên-ngoại-lang 
dưới đời Trần dụ-Tông (1341-1369). 

Đến đời thứ tư, một chỉ sang đất Ma-Khê, 
huyện Thanh-Hà rồi lại phân sang làng Cö-Trai, 
thuộc huyện Nghi-Dương. Ở' C8-Trai hai đời thì 
sinh ra Mạc-đăng.Dung... 


Trong việc thay trò đồi cảnh trên sân khấu 
chính-trị nước ta bấy giờ, ngoài việc Chiêu-Tông 
sa cơ bị giết, (I) còn lại Cung-hoàng, bà Thá:- 


(1). Năm Giáp. Thân 524) Mạc-đăng-Dung vào đánh 
Thanh. Hóa. Trịnh-Tuy thua trận rồi chết, vua Chiêu Tông bị bắt 
về giam ở Đông-Hà (thuộc huyện The- Xương) rồi bị giết. Chiêu- 
Tông ổ ngôi được 1ã năm, thọ 26 tuổi. 
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Hậu cùng đám quan-liêu không thuận theo chiều 
gió mới cũng rơi rụng theo lẽ di-nhiên. Những 
nhân-vật tuẫn-tiết bấy giờ có các ông Vũ-Công- 
Duệ, Ngô-Hoán, Đô-ngự-Sử Nguyễn Thái-Bạt, 
Lễ.bộ thượng-thư Đàm Thận-Huy, Tham-chinh 
sử Nguyễn Dưy-Tường, Quan-sát sứ Nguyễn-tự- 
Cường, Bình-hồ-bá Nguyễn bả-Kỳ, Đô-ngự-sử 
Lại kim-Bảng, Hộ-bộ thượng-thư Nguyễn thiệu- 
Trị, Phó Đô ngự-sử Nguyễn Hữu-Nghiêm, Lễ-bộ 
tả thị-lang Lê vô.Cương hết thảy là những người 
có cơm dày áo nặng với cựu-triều. Những người 
này đã mắng chửi họ Mạc, hoặc ôm ấn nhảy 
xuống sông tự vẫn, Đây là một thứ phản-ứng tiêu- 
cực của những kẻ yếu thể hay thất thể, chỉ có 
thề có những hành-động tuyệt-vọng mà thôi, Một 
số người khác như Lê công-Uyên, Nguyễn-Ngã, 
Nguyễn thọ-Tường đã khởi binh ở Thanh.-Hóa 
nhưng thất-bại. Sau có Lê-Ý nồi quân ở đất Mã. 
Giang mấy lần thắng được quân Mạc nhưng sau 
cũng bị tiêu-diệt vì khinh địch. 

Sự kiện trên đây không đáng lạ, vì sự luyến 
tiếc một triều đại cũ đã gây ra sự chống đối một 
triều đại mới là lẽ di-nahiên và thường luôn-luôn 
có trên lịch-sử, do mối liên-hệ về quyền-lợi vật- 
chất hay tinh-thần, mà một phần cũng do cái đạo- 
nghĩa chúa tôi : 


w Trung-thần bất sự nhị quân 
Liệt-nữ bất canh nhị phu » 


Câu này thường hay được hiều theo một ý-nghĩa 
cố-chấp. 


Nhà Mạc bắt đầu từ năm Đinh-Hợi (1527) 
lấy niên-hiệu Minh-Đức. Mặc đầu bị một số 
cố-thần nhà Lê không tán-thành đề giữ tiểt-tháo, 
vừa cướp xong chính-quyền Mạc-đăng-Dung ra 
công thư-dụng các cựu-thần của tiền-triều, các 
con cháu các nhà danh gia vọng-tộc và truy-phong 
cả những người tuẫn-tiết, 


Theo Minh-sử, Mạc-đăng-Dung vừa lên làm 
vua, có ban bố so điều luật thuộc tân chính- 
sách đề áp-dụng cấp thời về việc trị nước. Rất 
tiếc sử ta cũng như sử Tầu không nói rõ 59 
điều của họ Mạc ra sao. 


Chúng tôi nghĩ rằng những điều luật của họ 


Mạc đưa ra không ngoài việc thi khuyến khích 
ân và thị-uy đối với quốc-dân thuở đó, nghĩa 
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là vừa đề vỗ về trăm họ vừa là nêu cao chộ- 
trương sửa đồi chính-sự hầu chấm-dứt những 
sự rối ren, đồ nát từ 2o năm trước, 


Đăng-Dung ở ngôi được ba năm thì theo 
lối họ Trần nhường ngôi cho con là Mạc-đăng- 
Doanh rồi về ở Cồ-Trai làm Thái-thượng hoàng. 
Tuy vậy, Đăng-Dung vẫn trực-tiếp điều-khiền 
quốc.chính, dầu không ngồi giữa triều-đình, 


Năm Canh-Dần (1zzo) Mạc-đăng-Doanh lên 
ngôi lấy niên-hiệu là Đại.Chính. Doanh làm vua 
đến năm 154o thì mất, truyền ngôi lại cho con là 
Mạc-phúc-Hải. Hải lấy niên-hiệu là Qưảng-Hòa. 


Từ Mạc-đăng-Dung đến con cháu, triều Mạc 
vẫn theo đuồi những công-cuộc của nhà Lê và có 
nhi*u thiện-chí trong việc trị dân giúp nước. 
T:ật-tự được phục-hềi đần, việc canh-nông được 
xúc tiến, việc thi-cử học-hàah được tiếp tục 
mở mang ; Mạc lại cho đúc tiền sắt, tiền đồng đề 
tiện.dụng trong việc mưa bán. Uy-quyền của triều 
Mạc nhờ vậy mà thấu khắp cõi Bắc-Việt, trong 
khi này các lực-lượng đối-lập bị đòn hết vào Tây. 
đô, Nghệ-an, Thuận-hóa. 


3) Một thắng lợi ngoại-giao hi-hứu. 
(Vụ Trần Thiêm-Bình thứ hai trên lịch-sử 
Việt-Nam).. 


Trong lúc xã hội Việt-nam đi dần đến chỗ 
ðồn-định, thăng-bằng, người đân đang tu-tạo lại. 
sự.nghiệp sau hai chục năm nước nhà lụn bại về 
mọi phương- diện, một bọn quan lại nhà Lê không 
thắng nồi họ Mạc đã dùng cái chước hèn-hạ 
nhất và cũng tai-hại nhất là sang lạy 'con cháu 
Minh-Thành-Tồ mang quân sang đánh Mạc. Hạ 
chơi đúng cái vai trò vô-sỉ của bọn Bùi-Bá-Kỳ, 
Trần Thiêm-3ình đã làm hơn một thể-kỷ trước. 


Tâm-lý của bọn trước thể nào thì với bọn 
sau cũng thế. Bài học lịch-sử trước đây đã ghi 
tằng : khi Minh cất quân sang đánh nhà Hồ có 
tuyên-ngôn dựng lại họ Trần, rồi khi Hồ bị diệt, 
Minh dở mặt lập ngay cuộc đô.hộ. Vậy với 
chuyển thứ hai này, con cháu Minh-Thành-TỀ sẽ 
tử-tế, nhân đức hơn ông cha chăng ? 


Bọn Trần Thiêm-Bình chưa có kinh-nghiệm 
về cái dã-tâm của Bắc-phương còn tha thứ được 


tột phần nào, chớ bọn cố-thần nhà Lê ở thế-kỷ 
r6 không còi bào chửa tội lỗi vào đâu nữa. 


Xét ra muôn đời bọn cống rắn cắn gà nhà 
chỉ mờ mắt về cái lợi cÁ-nhân mà thôi, chớ 
đâu họ có tâm-huyết như Thân-Bao-Tư một lòng 
vì nước thật sự. Hoặc giả họ có trung thật thì 
đấy là cái thứ trung ngu-tối bởi họ không nghĩ 
rằng giặc Bắc một khi lọt được vào nhà thì khó 
mà ngóc đầu lên nôi; cái nhụ: 1o thế-kỷ vong- 
quốc trước và sau Tây-lịch, lại thêm cái nhục 
Minh-thuộc cuối đời Hồ dài trên hai chục năm 
(14o7-1427) có thề quên tróng vậy ư ? Và từ đời 
Hậu-Trần đến đời Mạc khởi-nghiệp mới có 1oo 
năm, tưởng những việc áp-bức bóc-lột, bạo hành 
của giống Hán dưới đây dầu kẻ kém trí nhớ đển 
đâu cũng chưa quên được. Giặc Bắc bắt dân ta 
những ngày mùa đông tháng giá lặn lội xuống 
biền sâu đề tìm hạt châu, hàng đoàn người đói 
tách không cơm không áo mà vẫn phải vào rừng 
đầy hồ báo đề kiếm hươu đen, chim trả, sừng tê. 
Chúng lại di-phong đảo-tục, sát phu hiếp phụ, thẳng 
tay moi gan thọc tiết các nhà cách.mạng, treo 
tuột người lên cành cây đề khủng-bấ nhân- 
dân... Than ôi, những hình-ảnh rừng rợn vô ngần 
ấy tưởng còn phải ghi-tâm khắc-cốt chứ Í Nếu 
sống dưới chế-độ Mạc-đăng-Dung là khô, hỏi so~ 
sánh với cái dã-man tàn Ác đưới chế-độ của giặc 
Minh đàng nào khồ hơn † 


Ngoài bọn người phản đối họ Mạc bằng 
ahững xuần-động này, một bọn người khác đàng 
hoàng hơn giữa thanh-thiên bạch nhật, tung gươm 
múa giáo, đo tài thử sức với họ Mạc bằng thực- 
lực riêng của mình, tuy còn phải khoác cái nhãn 
hiệu «Phù Lê» đề có lớp vàng son của chánh. 
nghĩa. Đó là bọn Nguyễn-Kim, Nguyễn-Hoàng, 
Trịnh-Kiềm v.v... 


Còn Minh-triều lần này, nghĩ.ngợi thế nào 
về vấn-đề Việt-Nam ? Cuốn An-nam (đời đại 
Quận-huyện chí do tác-giả Lê-Chinh-Phú viết : Theo 
Minh-sử cuốn 18a — Lưu-đại hạ truyện, từ vụa 
Lê-Thái-fề đến Lê-Thánh-Tông, Việt.Nam là 
một nước hùng-cường đánh Chiêm đẹp Lào, có 
phen lại dám phạm biên-cảnh các tỉnh Quảng- 
Đông (Qnỳnh-L2¡) Quảng-Tây (Lọng-Châu Hữu- 
bình), Vân.NÑam (Lâm-An, Quảng-Nam, Trấn-An) 
các tiền-triều Trung-quốc cũng làm ngơ. Đến đời 
vua Tuyên-Đức bấy giờ, triều Minh cũng không 


tmuốn gây sự với Việt-Nam nhưng Thái-giám 
Uông-Trực vốn được vua yêu muốn lập biên 
công, lấy chuyện Lê-Thánh Tông trước đây 
không thành công trong việc đánh Lão-qua đã 
dâng kế-hoạch chiếm Au-Nam (tr) 

Uông-Trực kiếm bản-văn kế-hoạch chiếm 
An-Nam (2) năm Vĩnh-Lạc đưa ra, Đại hạ-nặc 
không tán-thành, mật báo với quan Thượng-thư 
1u-Tử-Tuấn rằng: (Nếu dấy binh đánh An» 
Ñam thì miền Tây-Nam Trung-Quốc không khỏi 
tơi bồi trong khói lửa». Tử-Tuấn nghe ra liền 
bãi bỏ đề-nghị của Uông- Trực, : 


Vương-Miễn xưa kia phụng mệnh Minh-Để 
.qua khám xét việc rối ren do An-Nam gây ra tại 
Quảng-Động trở về cũng xin độnh.-binh đề hạch- 
tội. Lê-Thánh-Tông liền bị giam vào ngục Cầm- 
Ÿ-vệ (thật. đáng ngạc-nhiên là không thấy cuốn 
sử Việt-Nam nào nói đến vụ này). Đây là những 
sự việc đã xảy ra về quá-khứ, 


Chiểu xét các việc trên đây ta thấy triều 
Minh rất kiêng nói đến vấn-đề biên-giới phương 
Nam (hẳn là do vang bóng các chiến-công diệt 
Minh của vua Lê.Thái-TŠ) rồi cái târa-lý ấy đã 
hiện ra trong bài biều của Đại-học-sĩ Từ-Phồ 
thư sau :‡ 


.qChúng tôi được biết Hoàng-để rất có lòng 
nhân, không phân biệt Di, Hạ. Nhưng trộm xét:. 
Xuân-Thu truyện có nói đắng vương-giả không 
trị di-địch, vậy việc ngự di và trị nước không 
cùng, nước An-Nam tuy theo chính-sóc quan- 
chức nhưng vẫn là ngoại-di, cậy có thế hiềm hay 
chẵng lại thiên triều nhưng thường được các 
liệt thánh bỏ qua (l) - 


qChúnz tôi lại thấy trong Tòồ.huấn chép ¿ 
«(Mại rợ bốn phía đầu n;gắn sông cách bỲ, ở hẻo 
lánh xa-xôi, được đất của họ cũng không đủ tồn- 
phí, được dân của họ cũng chẳng đủ sai-khiến, 
nếu họ không lượng sức mà làm bậy, xâm-phạm 
biên-cảnh của ta chỉ chuốc lấy đều tai-hại mà thôi; 
còn ta đánh dẹp là điều không nên, e con cháu 


(1) Việc này không đúng vì Vua Lê-Thánh-Tôn, trái lại cố 
đánh Lão~Qua và thành-công. Uông- Trực đã nghe lầm hay cỗ ý đưa 
ra tin thât-thiệt để khuyến khích việc xâm lãng mà chính y cũng cố 
nhiệt ý. 

(2) Nước ta bị gọi là «Ao-Nam» kể từ đời Đường tới 
Minh, Thanh, 
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sau này cậy giàu mạnh, ham chiến-công nhất thời 
vô-cớ hưng-binh sẽ tôn hại sinh-mạng dân chúng, 
Lời khuyên bảo của liệt-thánh thật là quảng-đại, 
xác đáng cho vạn thể, huống chỉ ngày nay binh 
mã của ta mạnh yếu thể nào chưa rõ, hao tồn tiền 
bạc nhiều đề chiếm mảnh đất không cỏ mọc chẳng 
là làm một việc vô ích thì lại càng không nên...» 

Ngự -giao-ký quyền 8 chép : 

Bạn Từ.Phô coi nước An-Nam là ngoại-dị, 
đất An-NÑam không cỏ mọc, việc đánh An-Ñam là 
vô-ích. Họ quên rằng từ đời Tống trở về trước 
Giao-Chỉ đã nội thuộc Trung-quốc hơn ngàn năm. 
Trọng khoảng thời gian dài đẳằng-đặc này An- 
Nam chịu một chế-độ chính-trị, văn-hóa như các 
quận huyện đời Hán. Là một đại-học-sĩ mà không 
hiều biết một thực-sự trong hơn một ngàn năm 
Lịch-sử há chẳng là đều quái gở sao ? 


cÑăm Hồng-Đức thứ 8 (?) tháng 6 mùa hạ, 
quan Trung-thư nói về An-Nam như sau : 


Đất An-Nam ở tận phía Tây-Nam, gốc không 
phải là đất Hoa-hạ, phong-tục riêng biệt, nếu gọi 
là xứ mọi rợ thì các rợ khác khó sánh kịp, có thề 
nối trái lại, An-Nam là một nước văn-hiển nên 
lấy lễ.độ mà dẫn dắt...» 

_Nam-giao-ký quyền 3 viết: Đức Minh Thái- 
Tồ chửa từng có ý coi An-Nam thuộc các rợ. Lời 
Tồ-huấn mà bọn Từ-Phồ đã nêu ra là : « Mọi rợ 
bốn phương trong đó không có đất An-Nam là 
đúng, vả lại từ Hán đến Đường, trải qua các triều- 
đại khác đều cho đất Giao, Quảng là vùng đất 
phì-nhiêu, tại sao đời Minh lại quan-niệm Giao- 
Chỉ khác Hán, Đường...? » 

Ta có thề kết-luận rằng đưới đời Minh một số 
triều thần chắn việc binh cách với Việt. Nam lại 
sợ trách-nhiệm bởi thuở đó nước ta đang hùng 
trạnh nên nói nước ta là đất cỏ không mọc được, 
người chẳng đủ sai khiển, của cải chẳng là baơ 
nhiêu chỉ là đề làm nản lòng tham của cái triều- 
đình vốn nặng đầu óc thực-dân, để-quốc. Thực ra 
một số khá nhiều người Minh tất hiều nước ta 
ở chỗ văn-hiến, kiêng nề chúng ta ở chỗ quật- 
cường và không dám xử với ta như các dân mọi 
rợ. Đó là điều vô cùng vinh-hạnh cho nòi-giíng 
Việt.Nam. 

Đến đời Minh Thể-Tông (Is22-1566) con 
mắt của Bắc-phương lại bắt đầu đòm ngó về 
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phương Nam vì họ biết nước ta đang có biến 
lúc ấy. 

Năm Gia-Tính 1s, mùa Đông nhà vua sinh 
hoàng-tử, theo lệ thường ban chiếu cho các nước 
phụ thuộc biết đề mừng. Lễ-bộ là Hạ-Ngôn 
trình ; « Nước An-Nam bỏ cống từ hai chục năm 
nay...», nhà vúa có ý bất bình và có lẽ trong thời- 
gian này một số vong thần nhà Lê đã trốn sang 
Bắc-Triều cáo tỏ việc đảo-chính của Mạc-đăng- 
Dung nên nhà vua quyết-định xuất-binh «hẻi 
tội». Vua ra lệnh cho Ngôn bọp bàn với Binh-bộ 
đề tô chức việc xâm-lược; một mặt cho hai quan 
Cầm-Y qua xét tình-hình Việt.Nam, một mặt sắc- 
chỉ cho quan trấn các tỉnh Quảng-Đông, Quảng- 
Tây, Vân-NÑam chỉnh đốn quân lương đợi ngày 
hưng sự. Các tỉnh Tứ-Xuyên, Hồ-Quảng, Phúc- 
Kiến, Giang-Tây cũng phải dự-trữ các thứ quân- 
nhu lương-thực đề cung-cấp cho đoàn quân viễn- 
xâm. 


Xin nhắc rằng trong địp Vua Minh Thế-tông 
đem vấn-đề NÑam-xâm ra thảo-luận, một số người 
đã không tán-thánh công cuộc này, đó là Hộ.bộ thị- 
lang Đường-Trụ người Quỳnh-sơn dâng sớ trình 
bầy bảy điều không nên dụng binh mà chỉ nên 
dụng chính-trị với cơ mưu hư sau : 


1) Các bậc đế-vương trước không lấy cách 
trị Trung-quốc đề trị các man dân cho nên 
không đánh An-Nam, điều này có ghi trong 
Tồ-huấn (r) 


2) Vua Thái-Tông đã diệt Lê-quý-Ly (tức 
Hồ-quý-Ly), tìm dựng con cháu họ Trần 
không được mới đặt nước An-Nam làm 
quận, huyện đề cai-trị, sau bị người bản- 
thồ quấy nhiễu làm hao quân tồn tướng 
nên đức Chương-Hoàng-Đế noi theo chí 
liệt-thánh mà không giữ lấy nước này nữa, 
ngày nay cũng nên nối tiếp việc cũ.(1} 


3) Mọi rợ bên ngoài phân tranh là điều.phúc 
cho Trung-quốc (tức là Trung-quốc được 
yên) như vậy họ lục-đục với nhau mặc họ, 
ta dây vào thêm hại người hại của, đề lấy 
cái oai nhỏ mọn, cắt tâm phúc và tứử-chi, 
việc chỉ có bất lợi mà thôi. 


(4) TTổ-huấn hẳn là những sách lược của các vua trước để lại 
tho đời sau lầm kim chỉ Nam trong các vàn-đŠ nội-trị và ngoại biên, 


4) Nếu bảo nước Nam gần Trung-quốc, nên 
lúc nước này có loạn mà dẹp đi thì hãy 
xét việc Mã-Viện Nam-xâm, tiến sâu vào 
tận Lãng-Bạc sĩ tốt chết quá nửa mà việc 
lập cột đồng trụ làm bờ cõi cuối cùng thì 
lại lập gần phủ-Tư-Minh (1) ngày nay, 

- Người nước Nam nay hàng mai phản, mỗi 
lần đánh dẹp phải huy-động tới vài chục 
vạn quân, xuất tài lực luôn một hai chục 
năm mới được thêm raươi quận huyện thì 
chỉ là chạy theo một hư đanh lại có khi 
thất bại nữa, vậy xin xét việc trước đề 
làm gương. 


s) Bảo họ Mạc không triều cống mà ‹ Vấn 

_ tội» thì cũng không ồn (2) họ có mang 
phương-vật đề dâng hoàng-để nhưng quan 
trấn ngoài cõi lấy cớ tên họ không phù 
hợp với vương triều An-Nam đã được 
thừa nhận nên không: cho vàđ» nều đem 
điều đó ra trách thì lời không thuận. 


6) Dấy quân tức là cần lương thực, binh. 


sĩ, hiện nay Tứ-Xuyên lo việc thái mộc, ¬ 


Lưỡng-Quảng tuy có trừ-bị vài mươi vạn 
quân nhưng đã bị hao về việc Sầm-Mãng 
ở Điền-Châu, lại thêm phải khởi công xây- 
dựng nhiều việc lớn lao, số quân này bị 
trưng-dụng vào các việc đó, nay hưng binh 
thì nơi nào cng-cấp người và của ? 

7) Miền Bắc hiện nay càng ngày càng mạnh, 
quân tướng ngoài biên luôn luôn làm phản, 
dầu phía Bắc có tạm yên nhưng khi Nam. 
xâm rủi có sự bất-chắc ai chịu lỗi đó ? 


Rồi tác-giả bài sớ :« Bảy điều không nên » xin 
bãi bỏ việc đánh dẹp, cho rằng nếu được là cái 
quay lớn cho thiên.hạ. 

An. Nam truyện quyền 2o3 — Phan. Trên 
truyện chép : ngoài Đường-Trụ còn có quan thị- 
lang Phan-Trân dâng sớ can bị vua mắng quở, 
cách chức đưuồi về. Con Trân là Đán làm Tồng- 
Đốc Lưỡng-Quảng cũng dâng sớ nói : « Mạc đăng- 
Dung cướp ngôi nhà Lê cũng như nhà Lê cướp 
ngôi họ Trần vậy ; nểu Đăng-Dung chịu dâng 
biên nộp cống thì đối với quốc thề của ta nghĩ 
cũng đủ vậy ». 

Tuần.Ấn Ngự-sở tỉnh Quảng-Đông là Dư. 


Quang cũng có lời tậu về Mlinh.triều như trên 
cũng bị trách tội và tước bồng. 


Xét ra các biên thần của nhà Minh không ai 
tán-thành việc đánh An-Nam, phần họ ở, cạnh 
nước ta hiều rõ hùng khí của nước ta, phần họ 
thấy sẽ phải vất-vả và tồn hại nhiều nếu chiến- 
tranh xảy ra tương lai lại sẽ rất bấp-bênh. Chỉ 
riêng vua Thái-Tông và lũ triều-thần bên cạnh ở 
xa không thấu-đáo sự thật nên không ngớt lòng 
than ; binh.bộ thượng.thư là Trương-Toản tuy 
sợ phật ý vua Thế-Tông nhưng vẫn không đưa 
ra một-quyết-sách nào. Rồi sau này người ta chỉ 
chờ có cơ-hội nào tốt lầ nêu ngay đề nghị bãi 
bịnh. 

Minh sử quyền to3 cũng nói; Tuy cố nhiều 
người can-ngăn vấn-đề đánh An-Nam bàn đi bàn 
lại hàng tháng, rút cục vua Minh Thế-Tông vẫn 
muốn nối chí Minh Thành-Tồ là chiếm nước Nam 
đề làm quận huyện như cũ. ˆ 

Rồi Bậ-Lễ ! và Bộ-Binh đã ra chỉ-thị cho các 
tướng lãnh viễn-chính như sau : 

— Nêu tôi giết vua cướp nước của cha con 
Mạc-băng-Dung làm cớ hưng binh. 

— Cừu-Loan làm đô-đốc, Mao-BÁ-Ôn làm 
tham-tần quân-vụ phụ trách việc đánh dẹp: 

— Hồ-Liên, bộ-hộ thị-lang và Cao-Công- 
Thiều đi đốc thúc quân-lương ở các tỉnh 
Vãn-Nam, Quảng-Đông, Quảng-Tây. 

— Đô-Đặc Kiềm-sự Giang-Hằng và Ngưu. 
Hằng làm tả hữu tồng-binh được đặt 
dưới quyền xử-dụng của Cừu-Loan và 
Mao-Bá-Ôn, 

Mùa thư năm thứ rọ đời Minh Thế-Tông 

đoàn quân xâm.lăng lên đường qua nước ta, 

Quân đội của Cừu, Mao tới NÑam-Quan ngừng 
lại. Tịo cũng tung ra lời hịch như bọn tiền bối (3) 


(4) Trồng cột trụ ở Tư~Minh là việc của Mã- Tổng con chấu 
Mã-Viện. Đường Trụ, nhằm ở chỗ này, còn chính cái cột đồng 
của Mã-Viện dựng thì ở giấp Lâm-šp (Chiêm-Thành) ngày nay 
không còn dấu-tích đầu nữa. Xin coi Việtsử 'Tân-biên quyển 4 
đoạn nối về nhà Trưng. 

(2) Nhà Mạc quả không có nạp cổng. Hộ-bệ thị-lang Đường- 
Trụ nói vậy để tăng cường lý-luận của mình mà thôi. Trái lại Lễ- 
bộ Hạ-Ngôn cũng đã nối nước Nam bổ cổng từ zo năm (trang 2§) 

Ngay sử của bai triều Lê, Nguyễn đối lập với nhà Mạc cũng 
không hề ghi rằng nhà Mạc có mổ: cuộc giao-thiệp với 'Tầu và zin 
nạp công trước khi nhà Minh ra quân. 

(5) — Tiền bối nói đây là Trương-Phụ, Hoàng-Phác... 
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của họ chan chứa lòng thương dân An-Nam và 
họ Lê tồi hứa ai bắt được cha con họ Mạc sẽ được 
thưởng hai vạn lạng bạc và quan tước. Bề khác 
họ đưa thư cho Mạc đăng-Dung đòi phải đem sồ 
sách điền thồ sang nộp thì được tha khỏi chết. 


Theo Việf-Nam sử lược (trang 273) : « Đến 
tháng 1t năm Canh-Tí (r34o), Mạc Đăng-Dung 
thấy quân Minh sửa-soạn sang đánh, sợ hãi quá 
chừng, bèn đề Mạc-Phúc-Hải ở lại giữ nước, rồi 
cùng bọn Vũ Ñhư-Quế cả thảy hơn 4o người, tự 
trói mình đề ra hàng, sang chịu tội ở Nam-Quan, 
lạy phục xuống đất đề nộp s6 điền-thô và sồ dân. 
định lại xin dâng s động :là động Tê-Phù, động 
Kim-Lạc, động Cô.Xung, động Liễu-Cát, động 
La.Phù và đât Khâm-Châu. Mạc còn đem vàng bạc 
dâng riêng cho nhà Minh... » 


«Quan nhà Minhtuy làm bộ hống-hách nói 
đem binh sang đánh nhưng cũng sợ phải vạ nhự 
raấy năm bình-định ngày trước, và lại được tiền 
bạc của Đăng-Dung rồi, cái lòng vị-quốc cũng 
nguội đi cho nên mới tâu với vua Minh xin cho 
Mạc đăng-Dung làm chức Đô-Thống-Sứ hàm quan 
nhị-phầm nhà Minh... » 

Một sự-kiện cần được chú-ý đề hiều rỡ thái- 
độ của triều Mạc khi nhà Minh sai Cừu-Loan và 
Mao-bá.Ôn đem quân sang Việt-Nam vào năm 
Định.Dậu tức là năm 1537 (ba năm trước khi Mạc 
đăng-Dung thân gặp các đại-thần Minh triều) lúc 
nghe tin Minh dấy quân, triều Mạc chỉ cử một phái 
đoàn ngoại-giao do Nguyễn-văn-Thái cầm đầu, 
Sử không chép phái đoàn này thu xếp cách nào 
mà việc binh giữa “Xàu và ta lại êm hẫn được ba 
năm rồi tới năm Canh-Tý (rs4o) lại thấy Minh 
đem lực-lượng võ trang sang ta. 


Về phía Minh-để, ta thấy có chỉ tiết này đáng 
kề : Minh-triều buồi đầu quả cương-quyết điệt 
Mạc đề cướp nước Nam nên năm Đinh-Dậu (1537) 
đã cử Đô-Đốc Cừu-Loan và Tán-lý quân-vụ 
Mao-bá-Ôn sang ta. Hai ông này thuộc loại danh- 
thần, đanh-tướng của họ. Trước khi Mao lên 
đường, vua Minh đã tặng một bài thơ lời lẽ rất 
trang-trọng, đầy kính mến và khuyến-khích. 


NÑguyên-văn bài thơ đó như sau: 


Đại-tướng NÑam-chinh đởm khí-hào, 
Vên-hoành thu-thủy nhạn linh-đao. 
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Phong-xuy đà cồ sơn-hà động, 
Điện-thiêm tỉnh kỳ nhật nguyệt cao. 
Thiên thượng kỳ-lân nguyên hữu chủng, 
Huyệt trung lân nghị khởi năng đào, 
Thái-bình đãi chiến qui lai nhật. 

Trầm đữ tiên-sinh giải chiến bào. 


Lược dịch : 


Đại-tướng Nam-Chinh khẳng-khái $Sđ0, 
Lưng đeo sáng quắc nhạn linh-đao,. 
Gió lay trống trận sơn-hà động, 
Chóp nhoáng cờ đồn nhật nguyệt cao. 
Trời thằm kỳ-lân sinh giống sẵn, 
Hang sâu kiến cỏ. trốn đàng nào ? 
Thái.bình khi chiếu đòi nề nước, 
Trấm cồi dùm ông chiếc chiến bào, 


Cừu Mao đem quân sang đóng gần cửa Nam- 
quan rồi cũng theo lối Trương.Phụ trước đây 
cho truyền hịch đi các nơi kề tội cha con Mạc 
đăng-Dung và hứa phong quản tứớc và thưởng 
hai vạn bạc nếu ai bắt được họ Mạc. Bề khác bọn 
tướng lãnh Tàu đưa thư sang cho Mạc đăng- 
Dung đòi nộp sô sách ruộng đất và nhân-dân sang 
nộp sẽ tha cho khỏi chết. 


Mạc đăng-Dung cho Nguyễn-văn-Thái sang 
sứ, ta đã thấy ở trang trên đây. 


Việc ngoạigiao của nhà Mạc thành-công 
nghĩa là ngăn được cuộc binh-đao giữa hai nước 
cho tới tháng 1Ir năm Canh-Tí (s4o) quân nhà 
Minh mới tiến sang và sửa soạn cuộc xâm nhập 
vào nội-địa nước ta. 


Lần thứ hai này có lẽ tình thể gay go hơn 
trước nên Mạc đăng-Dung thân cầm đầu phái- 
đoàn gồm cụ trạng Giáp-Hải, bọn Võ-như-Quể 
cả thảy hơn 4o người lên cửa Nam-Quan. 


Tương truyền: Mao bá Ôn với cụ trạng 
Giáp-Hải của nhà mạc đã trao đồi thư ngầm đò 
xét thái-độ của nhau. Trên đường ngoại-giao 
Hoa-Việt, việc này gần như một thủ-tục đặc- 
biệt vốn có trước khi định-đoạt chiến hay hòa, 
ử chép không rõ, ràng cuộc chiến-tranh bằng 
miệng lưỡi và tâm-lý này đã xầy ra với phái 
đoàn Nguyễn-văn-Thái hay với phái đoàn Mạc 
đăng-Dung, theo thiên ý có lẽ với phái-đoàn 
đới thì đứng hơn, 


Nguyên xướng của Mao bá.Ôn với thi đề : 
Vịnh cánh bèo (r). 


Tùy điền trục thủy mạo ương châm, 
Đáo xứ khan lai thực bất thâm, 
Không hữu bản căn không hữu can, 
Cảm sinh chỉ tiết cảm sinh tâm, 
Đồ trị tụ xứ ninh tri tán. 
Đãn thức phù thì ná thức trầm. 
Đại để trung thiên phong khí ác, 
Tảo qui hồ hải tiện nan tầm. 
Lược dịch : 
Ruộng nước lềnh đênh nhỏ tựa kữn; 
qNơi nơi trông thấy mọc nông mèm, 
«Đã không dành cỗi còn không gốc; 
« Dám có rễ mầm lại có tìm. 
« Nào biết nơi tan đuy biết tụ, 
« Chỉ hay khi nồi nọ hay chìm. 
„Giữa trời giông tố thình-hnh nồi, 
«Quét sạch ra khơi hết kế tìm. 
Đại.biều nhà Mạc đã trả lời: 
Cầm lân mật mật bất dung châm. 
Đới diệp liên căn bất kể thâm, 
Thường dữ bạch vân tanh thủy diện, 
Khẳng giao hỏng nhật trụy ba tâm. 
Thiền tùng lãng đả thành nan phá, 
Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm. 
Đa thiều ngư long tàng nghiễn lí, 
Thái công vô kế hạ câu tầm. 
Lược dịch : 


Vày gấm khoa dầy chẳng lọt kừm; 
Lá liễu đã mọc kệ nông mèm. 
Mây bạc không cho soi thầy điện, 
Anh hồng đâu đễ dọi ba tâm, 

"óng đồn ngàn lớp không xô vỡ, 
Gió rập muôn cơn khó đánh chìm, 
Rồng cá ít nhiều nương dưới đó, 
Cần câu Lã.uọng hết mong tìm. 


Sau cuộc gặp-gỡ này Minh.-triều bãi-binh 
và phong cho Mạc-đăng-Dung chức Đô-Thống- 
Sứ như đã nói và nhà Mạc nhường cho nhà 
Minh s động ngoài biên-giới Việt-Nam sự thực 
là động Tê-phù, Kim-bạc, Cồ-xung, Liễu-cát 
La-phù kề cả Khâm-châu. Ở việc này cóđiều sai 
lầm vì đời Lý đã định biên giới với Trung-quốc 
mấy trầm năm trước thì Khâm-châu là một địa- 
hạt lớn đã từ lâu thuộc về lãnh-thồ Trung-Quốc). 


Có thề nói rằng đây là một thắng-lợi ngoại~ 
giao đặc-biệt của nhà Mạc vì cùng đứng trước 
một trường-hợp mà nhà Minh đã quyết đánh 
nhà Hồ, trái lại Minh đã lui quân và chịu 
thông-hiểu với nhà Mạc. Tránh được một cuộc 
chiến-tranh với. một đại.cường giữa lúc trorg 
nhà gặp cảnh huỳnh-đệ huých tường, nhân-dân 
bạc-nhược mà chỉ mất ít vàng bạc và s động 
biên-giới, quốc dân Việt-Nam và nhà làm sử 
hẳn không còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa Í 


+ 


VỤ ẤN MẠC ĐĂNG-DUNG 


Mạc đăng-Dung là một nhân-vật chính-trị bị 
sử thần hai đời Lê, Nguyễn chỉ-trích rất nặng nề. 

Theo cáo-trạng của Trần Trọng-Kim trong 
Việt-Nam sử-lược (trang 274) : «Mạc đăng-Dung 
đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua đề cướp ngôi. 
Vậy là người nghịch-thần. đã làm chủ một nước 
mà không giữ lấy bờ cõi, lại đem cắt đất mà dâng 
cho người, ấy là mật người phẳn-quốc. Làm ông 
vưa mà không giữ cái danh-giá cho trọn-vẹn, đến 
nỗi phải cởi trần ra trói mình lại, đi đến quỳ lạy 
trước cửa một người tướng của quân nghịch đề 
cầu lấy cái phú-guí cho thân mình và một nhà 
mình, ấy là một người không biết liêm-si. 

« Đối với vua là nghịch-thần, đối với nước 
là phản-quốc, đối với cách ăn ở của loài người 
là không có nhân-phầm : một người như thế ai 
kính phục ? cho nên dẫu có lấy được giang-sơn 
nhà Lê, dẫu có mượn được thế nhà Minh bên vực 
mặc lòng, một cơ-nghiệp dựng nên bởi sự gian- 
ác hèn-hạ như thế, thì không bao giờ bền chặt 
được. Cũng vì cớ ấy mà con cháu họ Lê lại trung- 
hưng lên được ›. 


(4) Với đầu đề « Vịnh Bào » Mao-bá-Ôn đã có ý khinh thị 
triều Mạc, hẳn họ Mao muốn ví dân ta mỏng mảnh như cánh bèo 
mà Trung-quốc là giông tố. Giữa trèi đánh tan cánh bèo biệt-tích 
như chơi. Mao không ngờ đại-biểu của triểu Mạc trả lài bọ một 
cách hào hùng, ngạo nghề không kém. Ta cố thể ngÌ.ĩ rằng chính 
bài thơ họa vần này với cái hàng khí của nó đã làm cho 'Trung-quốc 
hoảng-sợ mà chịu bãi-binh và tất nhiên Mạc-đăng-Dung-cố mặt ở 
đó, để quyết-định thái-độ thì trạng giấp Hải mới dấm cương-quyết 
ắn miếng trả miếng. 

(3) Trong bài lược-dịch trên cố chữ liễu ở cậu z thất 
luật và chữ Tâm ở câu 4 bơi ép vận. Vì trọng quyển của dịch- 
giá Lê-văn-Hoà nên chúng tôi phải để nguyên theo chính bản. 
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Xét bản cáo-trạng và cả lời luận tội của tác- 
giả V.N.S.L. ta thấy có vẻ dễ-đàng và quá giản- 
dị khiến ta ngạc-nhiên về lối sưy-luận của họ Trần, 
một nhà nho kiêm cả tân học. Căn-cứ vào cuốn 
Sử nào mà Trần trọng-Kim đã hạ những nhát búa 
quá nặng nề đối với nhà Mạc, một triều đại mà 
ta không thề phủ-nhận tinh-thần phục-vự quốc- 
gia của nó ? Trên tuần báo Đời Mới năm 1051, 
ông Lê-văn-Hòe có viết một bài khảo-luận khá 
đầy đủ đề thân oan cho Mạc đăng-Dung. Họ Lê 
đã tổra có công tâm và sáng-suốt trong vụ này. 


Theo ông Lê thì cả sử Tàu lẫn sử ta đã vô. 
tình hay hữu ý, hữu-ý có bề nhiều hơn trong việc 
miệt-thị đối-phương. Đó là cái thông-bệnh của 
một số sử-gia cận-đại ở nước ta mà các sử-gia Âu- 
châu gần đây cũng không tránh được; sử Tàu 
đã chép hai Bà Trưng bị quần Đông-Hán -bắt 
được xin làm tì-thiếp không xong rồi bị đem về 
chém ở Lạc-Dương, bà Triệu thị-Trỉnh thì bị gọi 
là Triệu-Âu (chữ Âu đã phô bày rõ sự hằn-học 
cục-cần của sử-gia Tàu khi nói đến một nữ anh- 

hùng cách-mạng của một địch quốc). 


Sử ta như UƯiệt.sử toàn-thư, Đại-Nam thực- 
lục là những cuốn sử do chúa Trịnh sai chép từ 
đời Lê trang-Tông đến Gia-Tông... đến sử của 
triều Nguyễn thì lại càng dễ hiều. Họ Mạc đã 
thí vua Chiêu-Tông, đã đầu độc Nguyễn-Kim 
tồ phụ của họ Nguyễn, tóm lại Mạc là kẻ thù số 
một của cả Trịnh lẫn Nguyễn luôn từ 1527 đến 
xs92. Hai bên đều nhúng tay vào máu của nhau 
khá nhiều thì các sử-thần của Trịnh và Nguyễn há 
đám giỡ mực vô tư chăng? Dưới thời quân-chủ 
độc-tôn, phong-kiến tuyệt-đối, đa số các nho 
thần chỉ biết uốn mình theo giòng tư-tưởng của 
nhà vua, nhà chúa thì ta không lạ gì nếu họ Mạc 
bị bôi nhọ và sự-nghiệp ngót 1so năm của Mạc¬ 
triều bị lãng bỏ đề lu-mờ với thời-gian, 

Chúng ta hãy đi vào các chi.tiết: Mạc đăng. 
Dung bị buộc là nghịch-thần, vì giết vua cướp 
nước, cắt đất dâng địch, thiếu liêm-sĩ, nhân- 
phầm, gian-ác nện không được bền vững lâu dài. 


Ta hãy mở dần cuốn sử đời Hậu-Lê coi 
đoạn nói về các vua Túc-Tông, Uy-Mục, Tương- 
Dực, Chiêu-Tông. Ta thấy các ông vua này hầu 
vừa bước lên ngai vàng đã chém giết lẫn nhau, 
đồng thời sát hại cả các đại-thần. Dĩ nhiên việc 
này phải xây ra vì mỗi ông vua hay ông hoàng 
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thường có một phe nhóm riêng, do đó một khi 
có việc thay bậc đồi ngôi thì nhiều kẻ tay chân 
thành nạn-nhân của thời-cuộc, 

Vua Uy-Mục còn giết cả bà Thái-hoàng 
thái-hậu (chết theo có hai đại-thần Đàm văn-Lễ, 
Nguyễn-quang-Bật). 

Giản-tu-Công giết Uy-Mục đề rồi làm bao 
nhiêu chuyện hoang dâm vô đạo khác, xây cất 
nhiều điện đài, phí-phạm công nhu và nhiều 
sinh mạng. 

— Có th nóì thời đó ià một 
đại loạn chăng ? 


thời không 


— Ài chịu trách-nhiệm đã gây các mối loạn 
này ? 


— Các ông vua trên đây có còn xứng với 
địa-vị nguyên-thủ của mình nữa chẳng ‡ 


Hậu-quả của những hành-động trên đây là 
triều-đình từ đó bị một cuộc kHủng-hoảng tỉnh. 
thần liên-miên và mắnl-liết. Quan tơ, quan nhỏ 
hoang-mang, dân chúng cũng lo sợ, ai cũng thẳng 
thốt sợ đến lượt mình bị lôi kéo vào các cuộc 
tranh giành ảnh-hưởng, địa-vị. Rồi các việc trên 
đây thành một cáirớp. Nó mở đường cho bao 
nhiêu cuộc phiếển-động khác, bởi căn-nguyên ‡ 
Thượng bất chính, hạ tác loạn, 


Ngoài các kẻ bị chết, có kẻ chẳng oan, còn 
lại mấy nhân-vật khác không kém quan-trọng, đó 
là Trần-Chân, Mạc đăng Dung Nguyễn Hoằng- 
Dự v.v... Là những nhân-vật có đầu óc, có khí 
cương-cường và cũng có cả quyền bính. Tất 
nhiên các con người ấy dầu muốn dầu không, đã 
phải có một thái-độ nào đối với thời-cuộc, chớ 
không chịu ép trong cái thể bị-động. Họ biết 
rằng tiểu nằm ép trong cái thể bị.động thì chắc 
chẩn phải đi tới chết uồng. Họ còn nghĩ rằng 
thời có loạn, anh-hừng. mới có dịp thi-thố tài ba 
xây-dựng sự-nghiệp, những sự khó khăn là 
những chuyện thử-thách phải vượt qna... 


_ Tâm-lý của những anh-hùng thời bây giờ 
là vậy ; đến phụ-nữ dưới đời Trần như bà Bích- 
Châu quanh năm ở trong chốn phòng the, khi 
thấy việc nước rối. ren cũng điên đầu sốt ruột 
phải lên tiếng đòi canh-cải quốc-sự, cô gái chăn 
chiên Jeanne d”Arc ở nơi đồng-bãi của nước Pháp 
thời trung-cồ còn không khoanh tay nhìn các nạn 


quốc-phá gia-vong thử thời, huống hồ những 
tu-mi, nam-tử, Nhiều nghĩa-sl, anh-hùng, vĩ- 
nhân hào-kiệt, đã xuất đầu lộ diện ở Trung-Hoa 
đưới đời Xuân-thu, chiến-quốc không ngoài lý- 
do này. Xã-hội đã loạn mà ta muốn sống trong: 
đái thế tĩnh được sao l 


Vì vậy Mạc đăng-Dung chẳng xuất-hiện vào 
giờ phút này tất nhiên cũng có kẻ khác bước ra 
đề làm một cuộc cách-mạng triều-đình. Và nói 
cho cùng hợ Mạc không ra tay cũng không xong 
vì vua Chiêu-Tông đã mật với Phạm-Hiến, Phạm- 
Thư hạ sát họ Mạc vừa trừ xong nhiều vụ loạn 
đời bấy giờ (loạn Trịnh-Tuy, Trần-Cao, Lê-Do; 
Hoàng-Duy-Nhạc v.v...) bởi đẹp xong các vụ 
loạn này thanh-thế cửa Đăng-Dung bốc lên 
như gió, dù Đăng Dung muốn hay không muốn, 

Tôm lại vào thời các vua Tương-Dực và Ủy- 
Mục; Hoàng-gia đã suy-đốn, hôn-ám,vô-đạo, thác- 
sinh đủ mối loạn, trên không ra trên dưới không 
ta dưới, nghi ngờ mà giết nhau; hoang-mang mà 
hại nhau, người làm tôi không còn biết đặt chữ 
Trung» vào đâu hết. 


Tác-giả Nho-giáo cũng là họ Trần, đã từng 
giảng-giải rất rành-rẽ hai chữ Trung và chữ trỉnh 
giờ đây có lẽ đã quá thiên về lý-thuyết không 
nhìn vào các tội Ác của mấy ông ( gwỷ.2ương ›» nhà 
Hậu Lê nên đã khép Mạc đăng-Dung vào tội 
nghịch-thần, 


Ông Lê-văn-Hoè trái lại, nói : « Muốn họ Mạc 
cúc cung tận-tụv thờ các wua Uy-Mục, Tương-Dực 
thật là bắt Võ, Thang thờ KiệtTrụ» Và triều LẺ 
tối loạn hai chục năm rôi Mạc đăng-Dung mới 
bước lên sân khấu đề thay trò đôi cảnh kê ra đã 
chịu nghe tgóng lòng người, xét-suy thời cuộc 
nên tới năm Đinh-Hợi mới tự lãnh vai trò hoán- 
cải chánh-sự, không thề bảo là vội vã và thiếu 
thận-trọng. 


Ông Lê còn nói nểu giết vua là nghịch-thần 
bất kề trường hợp hữu-lý hay không hữu-lý thì 
lịch.sử của các quốc-gia hẳn chỉ có và chỉ nên có 
một dòng họ làm vua mà thôi chăng ‡ Lý-công- 
Uần cướp ngôi nhà Tiền-Lê, Lê-Hoàn thông với 
Dương-Hậu thay thế nhà Định, Trần thủ-Độ lừa 
đối một cô gái nhỏ (Lý-chiêu-Hoàng) xét họ Mạc 
cướp ngôi nhà Hậu-Lê còn đàng-hoàng hơn. Hạ 
sát vua Chiêu-Tông, Mạc chỉ có mục-đích hủy 
bỏ cái bình-phong mà các lĩnh-tụ phong-kiến đã 


dùng đề che-đậy hành động mưu đồ vương bá 
của họ và còn vì lý.do bảo-vệ cho chính bản thân 
mình nữa. 


Và đứng trên lập-trường nhân-dân, theơ 
quan-niệm ‹ Dân 9ì bản, Dân vì quỷ, Quân vì khinh, 
Xã-tắc thứ chỉ» thì lại càng vô lý nếu người tả 
muốn rằng đám vua quan ác bạo, thối nát đời bây 
giờ cứ đè đầu cưỡi cô người dân mãi mãi. 

Xin nhắc lại : 

Không có họ Mạc ra đời thuở đó, thì trong 
nhân-dân cũng phải có một số người khác nhảy 
ra đề thiết-lập trật-tự mới. Có bao giờ trong một 
quốc-gia chỉ có một dòng họ duy-nhất xứng. 
đáng đề làm vua, còn những dòng họ khác chỉ 
đủ tư-cách làm thử-dân mà thôi. Chỉ có những 
tôi-tớ của phong-kiến mới có luận-điệu tôn quân 
mmù-quáng ngu-xuần như trên. 

Đáng buồn cười là mấy nho-thần viết sử 
đã thiếu ilý-luận và nhận-xét thực-tế cứ luôn 
luôn đem chữ Trung và Trình ra đọc như kinh 


. nhật-tụng, dạy người ta Trung, Trỉnh một cách 


bừa-bãi, bất kè Trung, Trính phải tùy trường- 
hợp. Nói cách khác, cuộc sống của con người 
vô cùng phức-tạp, mỗi chặng đường đi phải có 
một quan-niệm xử thể riêng, đâu có thề lúc nào 
cũng Trung và Trinh một cách máy móc và phải 
chăng cái sở-học lạc-hậu của thời phong-kiến tai 
hại là ở chỗ này ? 

Tác-giả Kim-Vân-Kiều là Nguyễn-Du cũng 
nặng về giáo-lý Khồng-Mạnh mà còn có câu : 

q Xưa nay trong đạo đàn bà 

« Chữ trinh kia cñng có ba bảy đường: 

« Có khi biển, có khi thường 

¿ Có quyền nào phải một đường chấp kinh...» 


Thì ta thấy tuy Nguyễn-Du không làm sách 
đạy người ta Trung, Trỉnh mà ông hiều chữ 
Trung, Trinh rất là khoáng-đạt, tinh-tế và có lẽ 
vì thể nên đứng giữa triều Nguyễn sau này ông 
đã có cải tâm-sự ; 


q Bó thân 0Š với triều đình 
« Äfàng thần lơ láo phận mình ra chỉ...» 


Còn tác-giả V.N.S.L. đã vô-tình hay hữu-ý 
hiều chữ « Trung » ở một khía cạnh gò bó, chặt 
hẹp, lựa tñeo thời-thể mà kết tội Mạc đăng-Dung 
là « thoán nghịch » còn bởi lý-do nào khác chăng ? 
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Ngoài ra nếu chẳng là lầm lẫn thì ta thấy 
một số sử-thần đã sợ uy-quyền độc-đoán của 
vua nên không dám phát.biều một cách thẳng- 
thắn quan-niệm Trung, Trinh, Hiếu, Nghĩa, e bị 
ngờ vực hay buộc tội là có manh-tâm, dị chí, 
Cũng có thề họ còn mềm yếu vì các thành-tích 
chói lòa của mấy ông vua Thái-Tô, Thế-Tồ nên 
con cháu các ông ấy dầu xấu xa thể nào họ cũng 
cố bênh-vực. Họ quê: rằng cái cảm tình đó trên 
thực-tế thường rất nguy hại cho quốc-gia dân- 
tộc hay làm như vậy là phản tiến-hóa của xã-hội. 


Nay ngược lại chúng ta thử đặt giả thuyết 
tq Nếu họ Mạc hết lòng phù trợ con chấu vua 
Thái-Tồ nhà Hậu-Lê thì sao?» Đó là một giả 
thuyết chúng tôi đã từng nêu lên trong chương 
bàn về Hồ-quý.Ly. 

Mật thời đại hỗn loạn. như thời Tương-Dực- 
để, Ủy-Mục-để, hoàng-gia cũng kéo bè kéo đảng 
các triều-thân tướng lĩnh cũng năm lòng bảy đạ, 
chẳng ai tin ai thì dầu Mạc đăng-Dung thiết-tha 
phò Lê diệt ngụy có được chăng? Mạc dẹp 
. xong các mối loạn,.quy.phục được các lực-lượng 
phiến-động, tất nhiên uy-tín lên cao thì bao 
nhiêu kẻ ghét ghen xúm nhau dèm pha khiến họ 
Mạc dầu muốn hay không cũng phải bước từ thể 
thủ qua thể công, nhất là có sẵn phương-tiện 
trong tay. Nói cho phải ở địa-vị của họ Mạc, 
không ai làm khác hơn được, 


Càn: việc cắt đất cầu hòa của Mạc ? 


Đề bãi một cuộc chiến-tranh với một cường- 
quốc trong khi dân mình yếu hèn và có nội tranh, 
Mạc phải cắt năm động Thồ, Mán vùng thượng- 
du, thật ra chưa là bao. Đây không hơn không 
kém là cái lối cũ Tần hiến ngọc báu và ngựa quý 
cho nước Ñgu, Hán Cao-Tồ nhường đất Quang- 
Trung cho Hạng-Vũ khi xưa đề hòa-hoãn với 
địch trong một giai-đoạn. Trong lịch-sử cồ kim 
Đông, Tây, chuyện này rất thường. Ngay gần 
đây, năm 1844, Nhật phải mở hải-cảng Hạ-Điền, 
Châu-Quan cho Mỹ-quốc, mở Deshima cho Hòa~ 
Lan vào giao-thương và gượng gạo đón chào cả 
Pháp; Bô-Đào-Nha cùng một dịp. 


Năm 1876, Nhật mạnh sau cuộc Duy Tân, đến 
lượt Nhật bắt Triều-Tiên mở ba hải-cảng cùng 
đặt Ngoạitrị pháp-quyền. Trung-quốc với nhà 
Thanh gần đây phải cắt Hương-cảng cho Anh, 
nhường Mãn-Châu cho Nhật, đó là chuyện yếu 


phải nhường mạnh, có hiếm gì hôm qua cũng như ¡ 
hôm nay : 


Về cận-đại, Nguyễn-vương (Ảnh) cần được ' 
Pháp cứu-viện đề đánh Tây-Sơn có cho giám- 
mục Bá đa.Lộc mang hoàng-tử Cảnh và quốc thư 
gồm 14 khoản trong đó có việc nhường cho 
Pháp cửa Hội-An, đảo Côn-Lôn và độc quyền 
thương-mại chỉ cốt xin có 15oo quân-sĩ và mấy 
chiếc tàu cùng súng ống đạn dược, như vậy; Ì 
có là cắt đất dâng ngoại bang và rước giặc vào - 
hhà không ? 


Ñay so với việc nhường s động Thồ, Mán ¡ 
ngoài biên của họ Mạc đề mưu hòa-bình cho ' 
đất nước, ai đáng chê trách ‡ : 


Tóm lại trên trường chánh-trị quốc-tể, việc 
nhường đất đề giảng-hòa, đề bãi một cuộc binh- : 
đao tai hại hơn, các nhà lãnh-đạo vẫn phải làm. 
Nhà viết sử không chiếu xét kỹ tình thể mà cứ : 
hạ lời phê-phán gắt gao không khỏi có sự cố- 
chấp, nông-cạn đáng tức cười, 


Trái lại, không lượng sức mình mà đưa cả : 
một dân-tộc vào chiến-tranh đến nỗi mất cả xứ : 
sở, chết chóc muôn ngàn sinh mạng,. đó mới là ` 
xuần-động và đáng trách. Tại đây chúng ta cùng 
suy-tưởng : cái bại trận dưới đời nhà Hồ chưa 
đủ cho ta rút kinh-nghiệm sao ‡ Nước ta dưới 
đời Uy.Mục, Chiêu-Tông có nên có một chính- : 
sách găng trì với nhà Minh không ‡ Nếu nói 
rằng không thì Mạc đăng-Dung nhường năm 
động ngoài biên là có ý-thức sáng suốt về thời- ï 
vụ và đó là một hành-động khôn khéo cần được 
tán thưởng. 


Ñgoài việc nộp năm động V.N.S.L. còn nói ¡ 
Mạc đăng-Dung cởi trần, tự trói mình trước : 
cửa viên của địch có thật chăng ? Sử nào chép 
chuyện này † 


Chúng tôi e rằng việc này đã căn-cứ vào tài 
liệu « An-Nam truyện» quyền 23tr có nói đền 
quyết-định của vua Minh thể-Tông là « Nếu cha 
con họ Mạc chịu trói và quy hàng thì sẽ tha tội 
chết ». theo chúng tôi đây chỉ là một cách nói 
mà thôi cũng như câu «Bó Giáo Lai Hàng › còn 
trên thực-tế miễn là có sự qui-thuận của đối- 
phương chớ có bao giờ người ta áp-dụng triệt-đề 
hình-thức này. Trái lại, nếu người ta bắt được kẻ 
địch tự trói ra hàng thì kẻ đó khó mà thoát chết 


(tỷ-dụ trường-hợp tướng Phạm-Ngô-Cầu giữ 
taành Thuận-Hóa cho họ Trịnh năm Bính-Ngọ 
(1786) thấy quân Tây-Sơn mạnh quá vội xe Áo 
quan và trói mình xin hàng thì bị Nguyễn-Huệ 
đem về giết ở Qui-nhơn). 


Nay xét tình-trạng và tâm.lý của Mạc đăng- 
Dung thuở đó có thề có chuyện tự trói mình 
trước cửa viên của Mao Bá-Ôn không ? 


Chúng tôi quyết đoán rằng không, bởi vì lúc 
này trong nước có lực-lượng của vua Lê Trang- 
Tông và Nguyễn-Kim đang dấy động, bên ngoài 
thì quân Minh đang ngấp-nghé, họ Mạc đại gì mà 
nghe giặc tự cùng nguy-hiềm có thề tiêu-tan sự- 
nghiệp như chơi. Nế bảo Mạc đăng-Dung là con 
người quỷ-quyệt thì con người đó có thề tin 
giặc đề trói mình đễ dàng như thể chăng ? Chắc 
tầng không bởi nếu giặc .đở mặt thì còn gì nữa I 


Về việc này ông Lê-văn-Hòc viết như sau : 
‹... Chính-trị quân-sự đâu có phải vì một việc 
cởi trần trói mình» mà giải-quyết được, Mạc 


đăng-Dung và tướng Minh đâu lại ngây thơ đến - 


thể l›», 

Qua Lịch-Sử, ta thấy người Việt rất nghỉ- 
ngờ để-quốc Trung-Hoa và nghi-ngờ là phải, vì 
ta quên. sao được, trước đây chuyện 5 người con 
của Si-Nhiếp đã dại nghe lời Lữ-Đại, tướng nhà 
Đông-NÑgô ra hàng rồi cả 5s anh em cùng quyến 
thuộc đều bị giết hết. Nhà Nguyên sau khi bãi 
chiến với vua Trần-Nhân-Tông đòi Nhân-Tông 
sang chầu vẫn bị kiếm cớ từ chối ; nhà Minh với 
vua Lê Thế-Tông, nhà Thanh với vua Quang- 
Trung sau này cũng đều bị phẩn-ứng cách này 
hay cách khác. Vua Lê Thế-Tông trong khi tranh. 
chấp với họ Mạc vào tháng 2z năm Bính-Thân (196) 
bị nhà Minh mời lên họp ở NÑam-quan một lần 
tang 1o.ooo quân, một lần mang đến so.ooo quân 
đề tự-vệ. Vua Quang-Trung thì cho Phạm Công- 
Trị làm giả-vương thay mình sang triều-cận vưa 
Thánh. 


Tóm lại càng ở hoàn-cảnh của Mạc đăng- 
Dung bấy giờ sự nghỉ ngờ lại càng lớn. Do đó 
chúng tôi nghĩ rằng không có chuyện Mạc đăng. 
Dung tự trói mình đề hàng giặc. 


Một chứng cớ nữa về sự khôn ngoan của 
Mạc đăng-Dung là khi Mao Bá-Ôn đưa thư sang 
đòi Mạc nộp sồ sách ruộng đất, nhân-dân và chịu 


tội thì được tha chết như Việt Nam Sử-lược 
đã chép, Đăng-Dung chỉ có phái bọn Nguyễn- 
văn-Thái lên NÑam-Quan mà thôi, việc này xảy 
ta vào năm Đinh-Dậu (1537). 


Phái đoàn Nguyễn-văn-Thái thành-công nên 
Bắc quân không tiến vo nội-địa nước ta nữa. 


Rồi tháng 11 năm Canh-T) (1z4o) quân Bắc lại 
sang. Lần này họ Mạc biết rõ tình ý của nhà 
Minh chỉ hư-trương thanh-thể mà thôi nên có 
thân lên gặp người Minh. Sự thực đôi bên cần 
giáp mặt nhau đề cùng quyết-định mọi vấn-đề đã 
nêu ra ba năm trước mới có tính cách đại'cương 
và sơ-bộ mà thôi, 


Một điềm khác, ngoài điềm tâm-lý của Mạc 
đăng-Dung trong việc đụng chạm với người Minh 
thuở ấy đã nói khá nhiều ở trên, còn thái-độ của 
Mạc-đăng-Dung cũng cần phải xét đề hiều Mạc- 
đăng-Dung có hèn như Việt-Nam Sử-lược đã nói 
không. Ta xem bài thơ xướng họa giữa Mao Bá. 
Ôn và cụ trạng Giáp.Hải nhà Mạc thì càng rõ. Kẻ 
xướng có vẻ kiêu-căng, người họa cũng không 
kém phần ngạo-nghã. 


« Nào biết nơi tan đuỳ biết tụ 
« Chỉ hay khi nồi nọ hay chìm 
« Giữa thời giông tố thình lình nồi, 
« Quê: bạt ra khơi hết kế tìm ! 
(Mao Bá-Ôn) 


q Sóng đồn ngàn lớp không xô uỡ 
« Gió rập muôn cơn khó đánh chìm 
« Rồng cá ít nhiều nương dưới đó ‡ 
q Cần câu Lã-uọng hễt mong tìm f 
(Trạng Giáp-Hải) 


Đề kết-luận việc này chúng tôi nghĩ rằng 
tuy Trung-Quốc Xuân-Thu chiển-quốc vốn có 
phong-tục kẻ bại trận tự trói mình và trần vai 
đora hàng nhưng Mạc đăng-Dung không đến 
nỗi lâm phải nhục này. Vậy dầu sử Tàu có chép 
chăng nữa cũng chẳng đáng tin, và bàn rộng 
thêm ra nếu sự-kiện này có ghi trong sở Tàu 
của Mao Bá-Ôn thì cũng chỉ là chuyện thêu dệt 
về phần Mao đề vuốt-ve lòng tự-ái của trữều- 
đình và đề đề-nghị bãi-binh cho dễ. Bề khác đề- 
nghị này có thề còn nhắc thêm rằng ‹ Trưig-quốc 
chưa hề bao giờ đắc ý ở phương Nam» thì nay 
tở cuộc đao bình với An-Nam chưa dễ đã 
thắng lợi, nên dùng ân uy mà đối với họ Mạc 
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thì hơn. Thực ra nếu triều Mạc không đủ uy- 
thế, đân-tộc chúng ta không có một quá-khứ: 
oai-hùng (sau cuộc điều tra của quân-đội Mao 
Bá-Ôn) thì đại.binh của Mao Bá-Ôn đang đóng 
tại Nam-Quan đâu có thề vì món vàng bạc hối lộ 
của Mạc đăng-Dung mà rút về quá đễ-dàng như 
vậy. Mao có thề một mặt bắt chém cả bọn họ 
Mạc ngay bấy giờ, một mặt tiến ngay bính vào 
nội địa An-Nam với danh nghĩa ¿phù Lê khử: bạo › 
đề đền đáp lòng kỳ-vọng và trang trọng của 
Minh-đế đối với mình trước khi ra đi như ta 
đã thấy. 


Xin coi bài thơ họa của nhà Mạc đã đáp 
lạ bài nguyên xướng của Mao Bả-Ôn ở tuên 
từng điềm đủ rõ, nếu Minh quá găng thì Mạc 
cũng dám đo gươm thử giáo. Chúng tôi cho rằng 
thá-độ của Mạc không hèn như người ta đã 
gán cho, nên lần đầu Mạc chỉ cử phái đoàn 
ngoại-giao Nguyễn-văn-Thái ra mắt quân Minh, 
sau này hiều rõ thái độ của các tưởng lãnh nhà 
Minh, Đăng-Dung mới tự mình xuít-hiện đề 
mở đường cho cuộc hòa-hiểu được kết-liễu tốt 
đẹp. 

Một điềm chót cần phải xác-định về lời phê- 
phán của Trần Trọng-Kim cho rằng Mạc đã xây 
dựng sự-nghiệp trên sự tàn ác nên không bền, 


Đấy là một lời ngụy-biện đề cưởng-bức sự 
thật hoặc rất trắng trợn, hoặc rất ngây thơ, Lê- 
văn-Hòe cho rằng người ta đã cố ý quên rằng nhà 
Tiền-Lê, nhà Hậu-Lý, nhà Trần và các Chúa 
Trịnh sau này cũng đi đường lối ấy. Các xã-hội 
phong-kiến bao giờ cũng gây ra những cuộc đảo. 
lộn ngôi vàng. Nó hư hỏng ngay từ nền tẳng, 
khuôn nếp hay hệ-thống tô-chức thì mối loạn là 
tmột tình-trạng thường-trực không sao tránh 
được, nếu không, làm gì có nhà Đường, nhà 
Nguyên, nhà Minh bên Trung-Quốc. 
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«(Nếu cho rằng nhà Mạc đã làm việc ác thì 
Trần-Thủ-Độ âm-mưu với Trần-Thị (vợ vua Lý 
huệ-Tông) đem cháu trai vào cung nữ-chúa bầy 
cuộc hôn-nhân đề chiểm ngôi nhà Lý. Thủ-Độ lại 
lấy vợ của Huệ-Tông là em họ mình, giết hết con 
cháu nhà Lý, ép vua Trần-Thái-Tông bỏ Chiêu- 
Hoàng lấy chị dâu là vợ Trần-Liễu, (anh ruột 
Trần-Cảnh) đã có thai ba tháng, ra lệnh cho con 
cháu họ Trần lấy nhau, các hành-động có gian ác 
không ? Vậy mà họ Trần còn làm vua được 175 
năm. 


« Nhà Tây.Sơn sau này dấy nghiệp lên trừ 
tham-những của Trương-phúc-Loan, đạp đồ chế- 
độ đồi bại của hai họ Trịnh, Nguyễn ở miền 
Nam Bắc-hà, giải nạn xâm-lăng cho dân-tộc, oanh- 
liệt, đường-hoàng như vậy mà chỉ ở ngôi có 24 
năm, có nói được là bền chăng ? 


Nhà Mạc phát khởi từ năm 1527 đến 166? 
tới tuyệt hẳn. Nhìn vào các việc mở mang văn- 
học chính-trị, kinh-tế, ta thấy họ Mạc cũng đã có 
nhiều thiện-chí với dân với nước và với sự lâu 
bền trên đây bảo rằng dân không theo, không 
mến sao được. Tiếc rằng nhà Mạc khởi nghiệp 
chưa lâu, trong nước đã có phong-trào qua-phân 
Nam-Bắc rồi nước Việt-Nam ở vào thể chân vạc 
(Trung-NÑam-Bác). Bắc thuộc Mạc, Trung từ- 
Thanh tới Ñzhệ thuộc L2-Trịnh, Nam từ Thuận- 
Hóa trở vào thuộc Nguyễn gây nên bao nhiêu 
cuộc lộn xộn đề rồi cùng mang tội với quốc-dân. 


Tóm lại cái án Mạc đăng-Dung cần phải 
xóa bỏ trên bộ quốc-sử của chúng ta đề tránh một 
sự vu-hãm và thóa-mạ tiền-nhân một cách bất- 
công và vô-lý. Chúng tôi tin rằng các trí-thức và 
học-giả ngày nay xét việc hay bày tỏ sự việc 
không hàm-hồ như một số sử-thần của các thời 
phong-kiến vừa qua. 


CHƯƠNG X 


TRỊNH NGUYÊN PHÂN TRANH 


—— ` —= CC 


Những cuộc đồ mắấu 


mà nhân dân Việt.Nam không chấp nhận 


Sa-Đéc 
Friday, March 4, 2016 


———ễ—ỄễE—ễễễễềẳúẳú.... 


]NNu Mạc ra đời được s năm thì gặp phải sự 
đối lập của Nguyễn-Kim con Nguyễn-hoằng-Dụ. 
Nguyễn-Kim làm quan Hữu-Vệ Điện-tiền tướng- 
quân, An-thành-hầu một thời trốn sang đất Cầm- 
Châu (Ai-Lao) rồi tìm được con rốt của vua Chiêu- 
Tông tên là Duy-Ninh lập lên làm vưa tức vua 
Ttang-Tông. 


NÑguyễn-Kim có một người rề có tài thao lược 
tên là Trịnh-Kiềm sinh quán ở Sóc-sơn, huyện 
Vinh-lộc, phủ Quảng-hóa, tỉnh Thanh-hóa. 


Đến năm Canh-Tí (rs4o) cái triều-đình lưu 

vong này gây được một lực-lượng quân-sự về đánh 

. NÑghệ-An và 2 năm sau chiếm được cả Ñghệ-An. 
lẫn Thanh-Hóa. 


Năm Ất-Ty (rs4s) hàng tướng nhà Mạc, 
nguyên Tồng-trấn Tây.Đô Dương-chấp- Nhất đánh 
thuốc độc khiến Nguyễn~-Kim chết và từ đó ảnh- 
hưởng của triều-đình miện Nam lọt hết qua tay 
'Trịnh-Kiềm, 

Nước ta bấy giờ bị chia ra hai vàng : từ 
Thanh-hóa vào đến Thuận-hóa tức Đàng trong 


thuộc nhà Lê tức Nam.triều ; từ Thanh-hóa trở. 


ra Bắc tức Đàng ngoài thuộc Bắc-triều do nhà Mạc 
cai-tr]. 

Ñăm Bính-Ngọ (rs46) Mạc-phúc-Hải qua đời 
truyền ngôi cho con là Mạc-phúc-Nguyên, niên 
hiệu Vĩnh-Định. Hai năm sau (1548) vua Lê-trang- 
Tông cũng mất, thái-tử Duy-Huyên kế tiếp được 
8 năm tức là vua Trung-Tông. 

Trung-Tông mất, Trịnh-Kiềm muốn nhân con 
cháu nhà Lê không còn ai, thuộc dòng chính 


thống tính tự lập làm vua nhưng hỏi ý Trạng- 
nguyên Nguyễn-bỉnh-Khiêm là một nhà lý-số đại 
tài được khuyến-cáo không nên có dị-ý. Trịnh- 
Kiềm đành chịu lập cháu huyền tôn ông Lê- 
Trừ là anh vua Thái-Tôồ, tên là Duy-Bang ở làng 
B6-Vệ, huyện Đông-sơn, tỉnh Thanh-hóa. 


Duy-Bang lên ngôi lấy niên-hiệu là Thiên-hữu 
(1536 —1572) nhưng chỉ là một thứ bù nhìn trong 
tay Trịnh-Kiềm như mấy ông vua trước. 


Nam và Bắc-triều cùng luyện-tập quân mã và 
bên nào cũng mong tiêu-diệt đối-phương đề thống- 
nhất thiên-hạ. Trước sau 1o lần nhà Mạc sai chứ 
là Mạc kính-Điền mang quân vào đánh nhà LÊ 
(từ giai-đoạn này sử gọi là Lê trung-Hưng), lần 
nào cũng bất lợi phải trở về. Họ Trịnh mang 


quân đánh ra vùng Sơn-Nam (Trung-châu Bắc- 
Việt) cũng chẳng lần nào toàn thẳng, tiêng vào 


năm Kỳ-Mùi (rss9) quân Đàng trong lấy được các 
tỉnh Sơn-tây, Hưng-hóa, Thái-nguyên, Kinh.Bắc, 
Lạng-sơn và các huyện về phía Hải-dương nhưng 
tồi lại phải bỏ hết các nơi kề trên đề về giữ Tây- 
đô vì lúc này Mạc Kính-Điền phái một đạo quân 
vào đánh Thanh-hóa rất gắt. Sau biển-cố này cả 
đôi bên đều ở thế chẳng ai thắng, chẳng ai bại cứ 
co đi kéo lại mãi. 


Năm Canh Ngọ (¡57o) Trịnh-Kiềm mất. Hai 
con là Trịnh-Cối và Trịnh-Tùng giành nhau địa- 
vị. Mạc kính-Điền được tin liền mang Io vạn 
binh vào đánh Thanh-hóa. Trịnh-Gối ra hàng rồi 
quân Mạc tiển vào chỗ vua Lê đóng là An-tràng. 
Lúc này vua Lê phong Trịnh- Tòng làm Tả 
Thừa-tướng chống nhau với nhà Mạc.. 
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Mạc kính-Điền đánh mãi không có kết-quả 
phải rút quân về Bắc. Trịnh-Tùng từ giai-đoạn 
này trở đi nắm hết quyền bính, coi vua là một 
bù-nhìn như cha xưa kia khiến vua Anh-tông lo 
ngại phải bàn với Lê Cập-Đệ trừ họ Trịnh. 


Trịnh-Tùng biết ý cũng tính giết vua và phe 
đảng của vua nên vua và bốn hoàng tử hoảng sợ 
bỏ chạy vào Nghệ-An sau bị quân của Trịnh-Tùng 
đuồi theo bắt được và giết hết. Trước lúc này 
Tùng đã rước được hoàng tử thứ năm là Duy- 
Đàm ở làng Quảng-thi, huyện Thụy-nguyên đề 
tôn lập tức là Lê-thể-Tông (1573 — 15og) Vua 
mới lên 7 vào hồi đó, 


Cho tới năm Quý-Ty (ts83) là 1o năm sau, 
chiến-sự giữa hai nhà Mạc-Trịnh vẫn cử nhùng 
nhằng nhưng họ Trịnh vẫn giữ vững được vùng 
Thanh-NÑghệ, đoàn quân Nam.-tiển được thua 
một vài trận rôi bỏ ra về. Nhưng mấy năm sau 
quân Đàng trong rèn luyện kỹ nên Trịnh-Tùng 
đồi thể thủ ra thể công: năm Tân-Mão (Isgr) 
Trịnh Tùng cho bố-phòng các cửa bề, các nơi 
hiềm và ngự dinh rồi mang 5 vạn binh ra Bắc, 

Nhà Mạc cũng có ro vạn quân dàn ngoài 
mặt trận và chính vua Mạc là Mạc-mậu-Hợp tự 
dẫn trung quân ra gặp Trinh-Tùng. Hai quân 
đánh nhau rất kịch-liệt Quân Mạc thua to. Quân 
Trịnh đuôi về tới gần thành Thăng Long rồi 
ngừng lại ban-bố quân-luật. (cấm xâm phạm tài- 
sản, thực-phầm, hãm-hiếp phụ-nữ, tư thù giết 
người) và cho quân-sĩ nghỉ ngơi ăn Tết. 

Lúc này quân Mạc chịa làm hai; một cánh 
dưới quyền vua Mạc vượt sông Nhĩ-Hà đến đóng 
ở làng Thô-Khối. Một cánh do các tướng Bùi- 
văn-Khuê, Nguyễn - Quyện, Mạc Ngọc-Liễn và 
Trần-bách-Niên ở lại giữ kinh thành, 

Quân Trịnh tấn-công, thành Thăng.Long 
thất thủ. Nhưng sau khi vào được thành và phá 
hủy-tan tành hào lũy, dinh thự, quân Trịnh vội 
tút về, có lẽ xét không giữ nồi và còn'e quân 
Mạc phẳn-công. 

Nhà Mạc lúc này bắt đầu suy. 


Chánh-sự của Mạc-mậu-Hợp tất kém : say 
mê tửu sắc, bạc-đãi tướng-sĩ, trễ nải việc quân, 
hờ hững việc dân. 

Sau này quân nhà Lê ra Bắc đánh liên miên 
và bắt được Mạc mậu-Hợp ở Bắc-giang (Phượng- 
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nhỡn) mang về Thăng-long xử-tử. Con chấu nhà 
Mạc bấy giờ tuy còn lại hơn 1oo người cố-gắng 
khôi-phục tìah-thể nhưng cũng không được, 
đành rút lên đất Cao-Bằng ần náu, Tính ra họ 
Mạc đã chính-thức lãnh-đạo nước Nam được 
6s năm (1527-1592) và rút chân ra ngoài chánh- 
quyền từ nắm Đinh-Hợi (1so2). Con chấu còn 
tồn tại ở Cao-Bằng một thời gian dài hơn nữa 
kề từ Mạc-kính-Cung, đến Mạc-hính-Khoan, 
Mạc-kính-Vụ mới mất hẳn (1667). - 


â lI 
lv. 

Giai-đoạn Nam-Bắc triều đến đây chấm đứt 
thì từ nay nhà Lề tuy được hưng-khởi nhưng 
con cháu vua Lê Thái.Tồ chỉ là những chiếc bóng 
mờ như ma trơi trên sân khấu chính-trị Việt- 
Nam. Trịnh-Tùng cũng như cha thao túng chánh- 
sự không còn coi vua ra gì và công nhiên lập nên 
một chế-độ phong-kiến mạnh nhất ở nước ta 
trước cũng như sau. Ông tự xưng làm Đô. 
nguyên -súy, Tông quốc- chính, Thượng - phụ 
Bình-an-vương định cấp bồng cho vua được thu 
thuể 1ooo xã gọi là lộc thượng tiến, sooo lính 
làm quân Túc-vệ. Ngoài ra việc phong quan định 
tước, thuế khóa, quân dịch và mọi ngành hoạt- 
động của chính-quyền ở nơi ông hết, Lúc này việc 
bang-giao với nhà Minh cũng đã thu xếp xong vì 
trong ấm ngoài êm nên mọi người phải khiếp sợ. 
mà theo về họ Trịnh, tuy vậy Trịnh vẫn không 
dám phế-truất vua Lê bởi e sự khó khăn với nhà 
Minh và với họ Mạc bấy giờ còn giữ đất Cao- 
Đằng sẽ lấy cớ «Phò Lê thảo Trịnh» mà tái-chiến. 


Lúc này họ Nguyễn ở Thuận-hóa hôm qua 
tranh giành với họ Mạc nay thấy Trịnh chuyên- 
quyền cũng kéo cờ độc-lập ở miền Nam. Nước 
ta vì thể bị chia đôi rồi cuộc huynh đệ tương-tàn 
xảy ra vô cùng thê-thảm, 


Đại biều của họ Nguyễn lúc này là z¡? 


Nguyễn-Kim có hai con: Nguyễn-Uông và 
Nguyễn-Hoàng đều là các dũng tướng từng lập 
được nhiều quân-công trước đây, Uông được 
phong Lạng quận-công. Hoàng được phong Thái- 
úy Đoan quận.công. 

Trịnh-Kiềm vốn có súy-đồ làm chúa-tề nước 
Nam thấy hai em rề đều là những kẻ sắc mắc nên 
có ý e ngại. Rồi Uông bị chết một cách bí-mật và 
khả nghỉ. Người ta nghĩ rằng kẻ hạ độc thủ không 


ngoài chúa 'Trịnh-Kiềm. Hoàng thấy anh bị hại 
hoảng sợ vận-động với chị là Ngọc-Bảo xin vào 
trấn xứ Nam. Năm Mậu-Ñgọ (rsz8) đời vua Anh- 
tông, Kiêm tâu vua chấp thuận nguyện-vọng của 
Hoàng. Bên trong ông ta coi đây là việc tống xuất 
Hoàng ra khỏi đất Thăng-long, cho Hoàng là một 
hiềm họa tâm phúc hay một cái rằm trong xương, 


Hoàng vào Thuận-hóa lấy một số bà con 
người huyện Tống-sơn làm vây cánh và lính tráng 
là .đám người Thanh, Nghệ được coi là thủ túc. 
Hoàng đóng trụ-sở tại xã Ái-Tử, huyện Đăng- 
xương tỉnh Quảng-trị. 


Nguyễn là một dòng họ khôn ngoan, thực-tế 
lại có chí lớn và đức tính kiên-nhẫn. Ông bề 
trong cũng có mưu-đồ vi-đại chẳng kém gì ông 
anh rề nhưng trong lúc chưa có căn-bản vững 
chắc, bề ngoài vẫn biều qua thư lại khéo léo với 
vua Lê và chúa Thịnh. 

Trịnh-Kiềm vẫn không hết nghỉ ngờ, 

Năm Kỷ-Tị (iz6g) Kiềm ra lệnh cho Hoàng 
tiến thêm vào miền NÑam nghĩa là vào trấn cả hai 
vùng Thuận, Quảng (Thuận-hóa, Quảng-nam) và 
mỗi năm phải nộp về triều 4oo cân bạc và 590 
tấm lụa. 


Nguyễn vẫn cổ giữ sự hòa hảo này từ đời 
Trịnh -Kiềm đến đời Trịnh- Tùng nhưng đến 
Trịnh-Tráng và Nguyễn-phúc-Nguyên (tức chúa 
Sãi) thế giáo mộc giữa hai dòng họ Chúa ở hai 
miền Nam, Bắc dần dần hiền-hiện. 


Năm Qui-Sửu (612) Nguyễn-Hoàng biết 
rằng thực-lực của mình đã khá, trước khi qua 
đời đặn con thứ sáu là Nguyễn-phúc-Nguyên sử- 
dụng cho khéo cái thể đất Thuận, Quảng, Bắc 
có Hoành-sơn, Linh giang, Nam có Hải-vân và 
Bi-sơn đủ cho người anh-hùng vùng vẫy... ông 
còn tiều-đi cho kẻ thừa kế cái chính.sách thương 
dân, yêu quân đề giữ vững sự-nghiệp cho con 
cháu muôn đời. 


Đưới trưởng của chúa Sãi lúc này có mấy 
nhân-vật kỳ-kiệt là Nguyễn-hữu-Dật, Nguyễn- 
hữu-Tiến, Đào-duy-Từ đã thừa vũ dũng, lại 
quyền mưu hơn người cùng xuất phát ở đất 
Thanh -hóa. Đào giúp rất đác lực việc xây 
thành đắp lũy, rèn luyện ba quân. Xét ra lúc 
này Chúa Sãi và chúa Trịnh cũng ngang tài nhau 
và Thuận Quảng tuy bấy giờ kém về 


lượng với Bắc-hà nhưng lại được trội về phầm 
nên có thề nói tỷ-lệ về sức mạnh của hai đồng 
họ không chênh-lệch là bao nhiêu. Miền Nam 
đã đi tới mức tự tin nên đã dám ngang nhiên 
đối-thủ với miền Bắc kề từ giờ phút này. 
Trịnh - Tráng rất nóng lòng khi được tin 
Nam-hà mỗi ngày một tiến.bộ về mọi phương- 
điện : đất đai bành trướng dần, quân-sự đã khởi 
sắc trông thấy, người và của được phong túc 
nên không bị tiêu-diệt sớm một ngày không xa 
sẽ trở thành đại họa, Nhưng dù sao Nguyễn vẫn 
thần phục nhà Lê (ít nhất về hình-thức) hai họ 
Trịnh, Nguyễn lại là chỗ thông-gia đời này qua 
đời khác (nhất là về sau này ; Trịnh-Trắng lấy 
nàng Ngọc-Tú là con gái của Nguyễn-Hoàng. Vậy 
Tráng với Sãi vương là anh em rề, thì lấy cớ gì 


cho danh chính ngôn thuận đề gây cuộc Nam- 


phạt ? 

Trịnh-Tráng chỉ còn vin vào việc Nam hà 
vẫn lần khân về thuế má. Tráng sai Công bộ thị- 
Lang Nguyễn-duy-Thì và hoạn quan Phan-văn- 
Trị vào Thuận-hóa đòi lương thuế của triều đình, 
di-nhiên Nam-hà sẽ có thái-độ nào đó thuận-tiện 
cho việc xuất quân. _ 


Rồi sứ-bộ trở về không. Tráng đánh nước cờ 
già dặn hơn nữa. Ông ta cho sứ-bộ quay lại 
Thuận-hóa yêu cầu chúa Sãi cho con ra chầu, 
nộp 3o con voi và 4o chiếc thuyền nói là đề cống 
nhà Minh. 


Chúa Sãi lại khước-từ tuy tiếp đãi sứ-bộ 
tất chu-đáo. 

Trịnh-Tráng liền quyết.định. 

Ông cử Đô-đốc Nguyễn-Khải và Thiếu-bảo 
Nguyễn-danh-Thếể tháng 8 năm Bính-Dần (1626) 
mang s.ooo quân làm tiên phong còn mình đem 
đại binh và rước vua Lê đi đánh họ Nguyễn sau. 


Đại.chiến lần thứ nhất (Đinh-Maão 1627) 
Nguyễn-Khải và Nguyễn-danh-Thể đến Hà- 
Trung thì ngừng lại chờ vua Lê chúa Trịnh. 
Tồngsố quân thủy, lục, của Bắc-hà có tới 
2oo.ooo người. Nhìn vào ccn số này chúng ta 
thấy về phần Trịnh.Tráng có sự quyết-liệt đối 
với NÑam-hà vì có động-viên toàn quốc con số 
bịnh-sĩ tiến vào Nam bấy giờ mới lên cao nhiều 
như vậy bởi bình thường quân đội thường trực 
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của miền Bắc chỉ có khoảng so.ooo mà thôi. 
Đây là những binhsĩ sinh quán ở mấy tỉnh 
Thanh-Nghệ được coi là thân binh và đã tuyền 
dụng từ thời đánh Mạc, ngoài ra là lính lâm- 
thời lấy ở Trung-Châu Bắc-Việt mỗi khi các 
cuộc Nam.chinh cân đến. (Giáo-sĩ dòng Tên 
Tissaniet ở Bắc năm 1663 viết rằng số lính 
Thanh-Nghệ kề trên thường nhật là lính cận-vệ 
coi giữ Hoàng-thành và cúng phủ của vua Lê 
chúa Trịnh, trong đạo quân này có soo con voi 
thành một đạo tượng.binh và soo chiến thuyền 
sơn son thiếp vàng rất đẹp)... 


Khi Sãi.vương được tin quân Bắc tiến vào, 
chúa liền huy-động quânlực đề chống lại, 
Chúa phong hoàng thân Vệ lãnh quyền Tiết-chê, 
Nguyễn-hữu-Dật làm Giám-chiến lục quâÂn. Con 
để của Chúa là Nguyễn-phúc-Trung chỉ-huy 
thủy.quân tiếp tay cho Nguyễn-hữu-Dật nếu: 
cần đến. 


Quân Bắc đến thì đóng ngay ở phía Bắc 
sông Nhật-Lệ thuộc hữu-ngạn. Quân Nam cũng 
cắm trại bên này sông. 


Bắt đầu, ky-binh của Bắc do Lê-Khuê cầm 
đầu xông vào đánh quân của Sãi-vương tính 
gầy một cuộc lộn xộn lớn nhưng quân Nam 
nhờ có đại-bác chống trả lại rất có hiệu-lực. 


Quân Bắc liền rút về giữ các cồn cát nỗi lên 
ở chỗ cửa sông đề tránh hỏa-lực của quân Nam. 
Đêm đên quân Nam nhân nước thủy triều dâng 
tiến đánh úp trại của Nguyễn-Khải bằng đại. bác, 
Quân của Khải Tối loạn thì Tráng đẹm viện-binh 
tới nên được bình-tĩnh trở lại, đánh chiếm được 
một phần quân-nhu của quân Nguyễn. 


Quân Nguyễn rút lui rồi tung tượng-binh ra. 
Quân Trịnh hoảng sợ bỏ chạy đề lại nhiều xắc 
chết trên bãi chiến-trường, 


Tráng vẫn còn ham chiến, chỉah-đốn lại 
quân-sĩ ở một ơi xa đó và tính tái-chiến phen 
nữa. 


Ñguyễn-phúc-Dật và một tướng tùy thuộc là 
Trương.phúc-Gia liền lập mưu viết một lá thư 
nặc-danh gửi đến chò Tráng nói ngoài Bắc đang 
có cưộc chuần.bị đấy loạn của Trịnh-Gia và 
Trịnh-Nhạc là arZ eœ của Tráng. Tráng sinh nghị 
lại thấy quân mình bị đầy lui nhiều phen và bị 
thiệt-hại nhiều liền rút về hậu-tuyến. 
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Cuộc chiển-tranh này đã kéo dài được bấn 
tháng, xuất quân vào ngày đầu tháng ba dương- 
lịch, rút lui vào đầu tháng bảy. Nhưng Trịnh- 
Tráng về cũng kịp thời cho một việc, đó là vừa 
đúng lúc quân Mạc đang hoạt-động trở lại ở 
miền Trung-Châu. Chúa Trịnh đánh tan được 
ngay trong vài ngày do đó chúa về đến Đông-kinh 
được đón tiếp gần như những người thắng trận. 


Một âm-mưu đảo-chính thất-bại. 

Chúa Ñguyễn-Hoàng mất năm Quí-Sửu (r61a) 
trao quyền cho người con thứ 6 là Nguyễn-phúc. 
Nguyên (người con thứ năm thì còn ở lại Thăng- 
Long đề làm con tin như trên đã nói, Bốn người 
đầu lòng đều đã chết cả). 


Nguyễn-phúc-Nguyên được tôn lập tức là 
Sãi-vương nhưng anh em không phục, trọng số 
này có Nguyễn-phúc-Hạp và Nguyễn-phúc-Trạch 
(con thứ bảy và thứ tám của Chúa) đang giữ chức 
Chưởng-Cơ và sau được thêm tước Quận-Công. 


Tới năm thứ bảy đời Sãi-vương (16ao) hai 
người này bí-mật giao-thông với họ Trịnh. Lúc 
này Trịnh-Tùng còn sống nhưng đã trao phần 
lớn chánh-sự cho Trịnh-Tráng. Đôi bên đã thỏa- 
thuận nếu cuộc đảo-chính ở Thuận-Hóa thành- 
công thì miền Nam sẽ chia đôi và Hạp cùng 
Trạch trấn giữ với danh-nghĩa của chánh.quyền 
miền Bắc. 


Trịnh-Tráng lại cử Đô-đốc Nguyễn - Khải 
đem s.ooo quân đóng sẵn ở Nhật-Lệ đúng nơi 
xây thành Đồng-Hới bây giờ đề nếu cần sẽ 
hỗ-trợ cho cuộc đảo-chính. Nhưng lúc đó Hạp 
và Trạch còn nghe ngóng chưa dám bạo-động 
nigay. 

. Được tin quân Trịnh có mặt bên kia sông 
Nhật-Lệ, Sãi-vương cho họp các tướng tá bàn 
cách chống cự. Hạp và Trạch có ý e ngại về 
Tuyện là cháu của mình. Tuyên là con thứ tư 
của Hà và Hà là trưởng-tử của Nguyễn-Hoàng. 
Lệ là kẻ khôn ngoan hơa cả trong bọn cận thần 
của chúa Sẩi. 


Hai người liên đề-nghị cứ Tuyêp đi đóng 
quân ở xã Ái-tử: (lúc đó đang là Tồng-hành- 
doanh của chúa Sãi) lấy cớ rằng trong các 
tướng lãnh không ai có tài hơn Tuyên lúc này 
đề đi đánh giặc. 


__ Tuyên nghe lời đề nghị có ý nghỉ ngờ liền 
trình riêng với Säi-vương : «Nếu cháu đi xạ 
lúc này e sẽ có biển ở đây...» 


Sãi-vương liền cắt Vệ là con thứ hai của 
Hà và là anh cả của Tuyên khi ấy giữ chức 
Chưởng-Dinh, cầm quân ra đón ngăn lực-lượng 
của Nguyễn-Khải. 

Thấy cơ mưu của mình bị bại lộ, Hạp và 
Trạch đành ra mặt khởi loạn cùng với một số 
thủ-túc Họ chiếm luôn một căn:cứ ở Ái-tử 
và đào hào đấp lũy chống lại chúa Sãi. 


Chúa cho người đến khuyên dụ nhưng 
không xong đành cử Tuyên đổi tiên-phong dẹp 
loạn còn chúa dẫn đại quân theo sau. 


Hạp và Trạch thua trận và bị bắt sống; 
đem về nạp cho Sãi-vương. Trông thấy bai em, 
chúa Sãi khóc nói. qCác người được phong tước 
Quận-công, giàu sang chẳng kém ai, có gì thiệt 
thòi mà làm loạn ?› 


Sãi-Vương muốn tha thứ nhưng các quan 
xin cứ lấy phép sửa trị kẻ có tội, sau đó cả hai 
bị hạ ngục, xấu hồ rồi chết. 

Còn binh đội miền Bắc thấy việc không thành 
lặng-lẽ bỏ ra về. Đây là cuộc xung-đột đầu tiên 
đề mở màn cho các cuộc động binh sau lớn lao 
hơn trong những giai-đoạn liên-tiếp không cách 
nhau bao nhiệu và đã kéo dài luôn ngót nửa 
thể.kỷ. 

Sách Việt-Nam khaiquốc bàn về âm mưu đảo- 
chính kề trên viết; khi Sãi-Vương thấy Hạp và 
Trạch bị giải đến trước mặt, giận dữ hết sức và 
đòi chém ngay hai kẻ nghịch này. Nhưng các 
quan can ngăn một cách rất thảm-thiết. Luận. 
điệu này xem chừng có lẽ đúng sự thật hơn. 
Người ta ngờ rằng các nhà chép sử sau này của 
Nguyễn đã xuyên tạc sự thật đề tô-điềm cho 
Sãi-Vương những tính-tình quá tốt đẹp và cao 
cả mà thật ra nhà chúa không có. 

Còn hai người sau bị chết, chưa dễ đã vì 
đau buồn mà có thề đã phải chịu tội bí.mật trong 
ngục tối. 

Binh Lực của chúa Trịnh năm Đìinh-Mão (1627) 

Vào những tháng đầu năm Đinh-Mão (1627) 
Giáo-sĩ A. de Rhodes đến Bắc-Việt với mục- 
đích gặp chúa Trịnh và vua Lê đề thương-lượng 


việc truyền giáo, Lúc này đoàn quân viễn-chỉnh 
đã lên đường. A. Rhodes đã gặp chúa Trịnh 
trên đường thủy từ Thăng - Long đến Nhật-Lệ. 


Cuộc gặp gỡ này vào tháng 4 năm ấy, Giáo. 
sĩ đã lấy làm ngạc nhiên về hạm đội hùng mạnh 
hết sức của chúa Trịnh và đã kề lại những điều 
trông thấy một cách rất hào-hứửng trong thiên ký 
Sự Của Ông. 


Câu chuyện kề ra gần như có điều sai ngoa 
hay phóng đại vậy mà là chuyện thật theo sự 
nhận-định của Sử-gia Maybon sau khi đã đối 
chiếu với các sử-liệu Việt-nam do đó ta có thề 
có những ý-thức khá xác-thực về thúy-quân của 
miền Bắc hồi ấy. : 


Giáo-sĩ kề; «‹ Chúng tôi trông thấy 2oo chiến 
thuyền đóng rất đẹp sơn son thép vàng và được 
tô-điềm bằng nhiều màu rực rỡ đi trước ngự- 
đạo. Trên các chiến thuyền này quân đội rất 
đông. Các chiến thuyền tiến lên rất có trật-tự, 
nghĩa là có hàng, có lối hẳn hoi, ngay ngắn đủ 
làm cho người ta phải khiếp oai về sự linh-động 
của nó. Rồi chúng tôi thấy Ngự-đạo gồm 24 
chiến thuyền dễ phân biệt với các thuyền kề 
trên bằng những lớp vàng son lộng-lẫy, bằng 
cánh buồm vải nhỏ như lựa là màu đỏ. Nhà vua 
ngồi ở chiếc thuyền đi chính giữa. 


q Chúng tôi ở trong qnân-đội ít lâu thì 
chúng tôi nhận thấy đôi chiển thuyền đi sau ngự- 
đạo đông hơn đội chiến thuyền dẫn đầu. Còn 
những thuyền nhỏ đủ mọi cỡ thì nhiều không 
biết là bao nhiêu. 


« Ngoài ra thuyền chở quân lương cũng lớn 
lắm và tới soo chiếc, thuyền chiến đấu có tới 
6oo chiếc và ta có thề nghĩ rằng những chiến 
thuyền này còn lớn hơn các chiến thuyền của 
Âu-châu thời ấy, 


(Mỗi chiến thuyền có s khầu đại-bác, một 
đặt ở đằng trước, hai đặt ở đàng sau. Lính chèo 
mỗi bên mạn thuyền có 2s người. Chen lẫn vào 
đám thủy-thủ có nhiều chiếển-binh. 


« Tóm lại; theo như các võ-khi được trang- 
bị và sự mau lẹ của các chiến thuyền thì đến 
thủy-quân của Âu-châu cũng phải kính sợ thủy- 
quâncủa Việt-Nam bấy giờ ». 


* 
LNG 
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Đại chiến lần thứ bai (năm Canh Ngọ 1634) 


Trận đánh này khai-diển vào mùa Đông do 
Nguyễn -đình-Hùng, cháu của Nguyễn-ư-Kỷ (gọi 
bằng ông) Mục-tiêu là châu Nam Bố-chính đang 
do Nguyễn-Tịch coi giữ và đóng ở Dinh-Ngói. 


Tịch bị tử trận, tất cả địa-phương này mắt về 
quân Nguyễn. Trai-tráng ở đây bị quân Nguyễn 
xung vào làm lính được 24 đội, đồi tên cũ ra 
Dinh (ý-nghĩa của Dinh là nơi vua chúa ở — 
Nắm 1626 đôi ra phủ. Sau này Dinh chỉ có nghĩa 
là một đơn-vị hành-chỉnh mà thôi và đặt dưới 
quyền một quan Trấn-thủ. Dưới đời Võ-Vương 
sau này giang-sơn của họ Nguyễn chỉa ra làm 12 
Dinh tức là tỉnh-bộ ngày nay). 


Trương-phúc-Phấn được cử đến làm Trấn. 
thủ đầu tiên ở địa hạt này. 


Đầu năm 1634 quân Bắc lại kéo vào, 


Bia Trương-Kiều chép rằng : vào tháng 1a 
(31, 12. 1632 - 18..1. 1634) Trịnh-Tráng họp quân 
thủy-bộ mở cuộc Nam-chỉnh. 
' Chúa Nguyễn cử Nguyễn-Hữu.Dật làm Đốc- 
chiến và Ghưởng-cơ ra ngăn dịch, Quân Trịnh 
ngừng lại và giữ thể-thủ cách Đồng-Hới không xa. 
Hữu-Dật ra lệnh tấn-công. Quân Trịnh yếu 
thế trở nên rối loạn, thiệt hại đến một nửa rồi 
bỏ chạy. Lúc này người con thứ ba của chúa 
Sãi tên là Ánh ngầm tồ-chức một cuộc đảo-chánh 
và có sự thông-đồng ra ngoài Bắc với chúa Trịnh. 
Nám Tân-VỊị (1621) con cả của Sãi-Vương là 
Kỳ-Trấn-Thủ ở Quảng-Ñam chết. Ánh bẩy giờ 
là Chưởng-cơ được thay thế cùng với em là Tứ 
(con thứ tám của chúa Sãi) giữ chức Tham-tướng 
(phó tướng), Sãi-vương không ưa Ánh vì tính 
kiêu-ngạo và bất nhất, lại có phần nghi ngờ nên 
đặt một Ký-lục tên là Phạm rất thân với người 
con thứ hai của chúa là Nguyễn-phúc-Lan (chúa 
Thượng) đề dò xét Ánh. 
Sau này nhờ có Phạm mà chúa Sãi biết 
Ánh có dị-chíị. Về phần Ánh biết rằng không 
thề với vài trăm thủ-túc mà cướp được địa-vị 
của chúa nên Ánh phải nhìn về phía Trịnh. 
Nhưng Quảng - Nam xa, chỉ còn cách xin ra 
Quảng-Bình làm Trẩn-thủ thì Ánh mới dễ giao- 
thông với Trịnh được. Do đó Ánh cử người ra 
điều.đình ngầm với Lý-Minh là văn-chức ở 
tỉnh Quảng-Bình vận-động nhân-dân đòi triệt 
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hồi Trấn-thủ Tuấn là cháu chúa Nguyễn-Hoàng 
rồi xin cho Ánh ra thay, Sãi-Vương thấy dân. 
kêu ca về sự hà-khắc của Tuấn nên tịn lời và 
cho Ánh ra QuảngsBình. Nhưng khi sắc-phong 
tới Quảng Nam, Ánh lại vắng mặt bởi cuộc đi 
săn luôn một tuần lễ. Chúa giận nên cử Nguyễn. 
cửu-Kiều. 

Ánh vẫn không thoái-chí cho Lý-Minh dò 
xét về Kiều. Lý-Minh nói Kiều nhút nhát, nếu 
quân Trịnh vào ắt sẽ bỏ chạy. 

Ánh liền viết thư cho Trịnh nói cử đem 
quân vào và khi nghe súng nồ, Ảnh và đồ đảng 
sẽ nồi dậy, 

Được lời, Trịnh-Tráng đưa ngay quân vàø 
Nhật-Lệ. Nghe thấy Trịnh có mặt ở đây chúa 
Sãi liền mang quân cự địch. 

Hữu-Dật là một chiển-lược-gia sành-sỏi vội. 
cho đắp thêm về phía cửa Tùng một cái thành gọi 
là thành Cát dưới thành Đồng — Hới vài cây số 
về phía Nam, vì e rằng nếu Trịnh khôn ngoan 
biết đồ bộ ở chỗ này mà quân Nguyễn lại ra 
nghênh địch trước thành Đồng — Hới tức là tiến 
vào khoảng giữa sẽ bị cả hai nơi bắn rồn lại ắt 


“hết đường thoái lui. 


Về phần Trấn-thửủ Quảng-Bình thì đã cho 
đóng cọc ở giữa sông đề ngăn các chiến thuyền 
của Trịnh. 

Khi quân Trịnh, Nguyễn đối diện nhau, Trịnh 
bắn đại-bác làm hiệu cho Ánh. Nhưng rồi Trịnh 
không thấy động tĩnh về phía Nam, quân chúa 
Trịnh sinh nghỉ, vội lùi lại nghe ngóng. Tình- 
trạng kéo dài luôn mấy tuần, chúa Trịnh rất bực 
tức, 

Sau quân chúa Sãi tiến đánh, quân Trịnh 
thua bỏ chạy. 


Trịnh đành mang quân trở về Bắc và đề 
Nguyễn.khắc-Liệt ở lại giữ Bắc Bố-Chính. 


Đại chiến lần thứ ba (Ất Hợi 1635) 


Chúa Sãi mất năm Ất-Hợi (r63s), Nguyễn 
phúc-Lan là con lên thay tức là Công-Thượng 
Vương và việc đầu tiên của chúa Thượng là tiến 
quân qua chiếm miền Bắc-Bố.Chính. 


Theo Giáo-sĩ A. de Rhodes Bắc Bố-Chính bị 
quân Nguyễn chiếm vào năm 164o. Sự kháng cự 


của quân Trịnh tại địa-phương này không được 
bền-bi rôi Trấn-thủ Nguyễn-khắc-Liệt bỏ chạy 
về Bắc, vợ con bị quân Nguyễn bắt làm tù binh 
Khắc-Liệt ra đến Thăng-Long thì bị Tráng bắt 
giam rồi đề chết đói (xin nhắc Trịnh-Tráng lại là 
bố vợ của Nguyễn.khắc-Liệt). 


Liệt-truyện và Thực-lục của nhà Nguyễn công- 
nhận sử-sự này, nhưng đưa ra ít nhiều chỉ-tiết 
khác. 


Theo hai cuốn sách trên thì năm ấy là năm 
Canh-Thìn (164o) vào tháng 8 (16-o-r64o), quân 
Nguyễn chiếm Bắc Bố-Chính. Thanh-đô vương 
Trịnh-Tráng phạt tử hình Trấn-thủ NÑguyễn-khắc.. 
Liệt. Trước đây Liệt có bi mật giao-thông với 
chúa Sãi, nhưng khi chúa Thượng lên thay quyền 
Liệt có ý nghỉ ngờ rồi xua quân quấy tối Nam Bố- 
Chính (đất thuộc quyền chúa Nguyễn). Chúa 
Thượng giận lắm họp các quan bàn mưu ttừ Liệt. 


Nguyễn Hữu-Dật nồi danh túc kế đưa ý-kiến 
bầy cuộc phẩn-gián giữa Chúa-Trịnh và Khắc-Liệt, 
xét rằng chúa Trịnh và conrề vốn không tin nhau. 
Nay Nguyễn gửi cho Trịnh một bức thư nói 
Khắc-Liệt vốn có tư thông với Nguyễn mà bề 
ngoài thì vờ có thái.độ quyết-liệt, trớc hẹn khi 
quân Nguyễn đến đánh, Khắc-Liệt sẽ đem quân 
bỏ chạy. Rồi Nguyễn yêu cầu Trịnh mang quân 
vào mở cuộc ăn thua, sự thế sẽ đàng hoàng hơn 
và nên giết kẻ phảẩn-thần ấy đi vì Nguyễn không 
thèm lợi-dụng một kẻ bất-trung. Bề khác quân 
Nguyễn qua sông Gianh (Linh-Giang) dụ khắc- 
Liệt đến hội kiến, Liệt đến Nguyễn cũng sẽ giết 
đi. Liệt có chạy thoát được ắt cũng sẽ bị Trịnh 
ngờ, mưu của Nguyễn vẫn là có kết-quả. 

Mưu này được Công-Thượng vương cho 
thi-hành. Nhận được thư của Nguyễn, Tráng 
phái Thái-Úy Trịnh Kiều đem s.ooo quân vào 
Bậc B4-Chính đề bắt Xhác-Liệt nhưng Trịnh- 
Xiều đến nơi thì giữa Khác-Liệt và Nguyễn đã cổ 
cuộc giao tranh. Kiều cho là Liệt giả vờ, bắt 
Liệt đem về cho chúa Trịnh giết, 

Thắng lợi trong truyện này rồi, Công-thượng 
vương càng có nhiều tham-vọng diệt Trịnh. Một 
hôm chúa ta cửa Thuận-An coi thủy quân luyện- 
tập không vừa ý liên bắt ba huyện Hương-Trà, 
Quảng-Điền và Phú-Vang thiết-lập khu huẩn- 
luyện tại làng Hoàng-Phúc (bây giờ đồi là Hồng- 
Phúc thuộc huyện Phú-Vang). Người ta dựng 


ở đây một ụ đất cao 12 thước tây và đài hơn 
6o thước tây đề ngắm vào đấy mà bắn. Thủy- 
quân tập táo riết luôn 7 tháng, chèo thuyền và 
bắn đại-bác rất là thành-thạo. 


Vì quân Nguyễn lo chuần-bị chiến-tranh và 
đã chiểm một phần miền Bắc Bố.chính nên chúa 
Trịnh sốt ruột lại đem quân vào Nam tháng hai 
năm Quý-Tị (2o-2 tới 17-4 1643). 

Đại quân do Thái-Bảo Trịnh-Tạc và Trịnh 
LẺ, hai con của chúa, cầm đầu với sự giúp đỡ 
cúa Thị-lang Nguyễn Quang-Minh, Tự-Khanh 
Phạm-công.Trứ (một sứ thần có tiếng của nhà Lê) 
và Nguyễn Danh-Thọ. 

Hai quân gặp nhau ở Trung-Hòa (tức Mỹ- 
Hòa ngày nay) gần cửa sông Gianh về hữu-ngạn. 
Tướng Nguyễn là Bùi-công-Thắng chống không 
nồi bị bắt và bị giết (hay tử trận, chỗ này sử 
không nói rõ). Quân Trịnh thừa thắng tiến 
luôn vào cửa Nhật~Lệ. 

Vào tháng +3 (18-4 tới 17-5-1643), chúa đem 
vua Lê Thần-Tông đền An-Bài lập Tông-Hành- 


` Dinh (An-Bài một làng cách sông Gianh về phía 


Bắc 4 cây số) chiến-sự bị nzưng ở đây vì trời 
nóng quá quân Trịnh bị bệnh dịch chết hại rất 
nhiều. Chúa lại phải trở ra về lưu lại 1o.ooo 
binh-sĩ đề phòng-thủ chờ dịp tấn-công khác. 

Hình như chuyển này chúa Trịnh chỉ mong 
đuồi quân Nguyễn ra khỏi vùng Bắc Bố-Chính 
tà thôi, 

Quân Trịnh về Bắc được vài tháng thì vua 
Lê Thần-Tông nhường ngôi cho con cả là Duy- 
Hựu tức Lê-chân-Tông vào tháng 1o — hay tháng 
11 năm 1643, 


CUỘC GIAO-DỊCH GIỮA NHÀ LÊ VÀ 
TÂY PHƯƠNG 
Trong những nắm tháng này chúa Trịnh là 
Thanh.ĐÊ vương có ý thẩt.vọng vì đánh mãi 
không thắng được Chúa Nguyễn liền nghĩ đến 
việc kêu gọi sự giúp đỡ của người Bồ-đào-Nha 
Nhưng vận-động đã nhiều mà người Bồ-đào- 
Nha vẫn lừng khừng, trái lại tại miền Nam họ đã 
cộng-tác rất hữu-hiệu với các chúa Nguyễn. 
Trịnh đành quay về phía người Hòa-Lan từ 
mấy năm trước đã được nhà LẺ cho vào thở 
thưởng điểm ở đít Bắc và đôi bên giao-dịch với 
nhau đã thÂn-mật từ aăm 163ô. 
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"Tháng tư năm 1627, đại-diện của Hòa-Lan 
là Karl Hartsinck đã tới Kẻ chợ, bằng chiếc tàu 
Grol do Thương-hội của Hòa-Lan ở Batavia gửi 
đền. Vua Thần-Tông và chúa Trịnh tiếp-đải rất 
ân-cần. Nhưng khi nhà vua hỏi người Hòa-Lan 
có sẵn lòng giúp Bắc đánh Nam hay không thì 
Karl Hartsiack nói vấn-đề này lớn quá y không 
đủ thầm-quyền đề trả lời. 

Ngày 24-r-t641, tàu Hòa-Lan lại nhỗ neo từ 
Đài-Loan sang Bắc-Việt. Họ đến. Kẻ chợ, gặp vua 
Lê trình lên một bức thư và nhiều tặng-phầm 
của Caron là Giám-Đốc hãng Hirado, một 
thương-điểm của Hòa ở Nhật. Một người đàn 
bà Nhật đã làm' thông-ngôn cho hai bên nói 
chuyện với nhau. 


Với lần này, người Hòa-Lan cũng không 
cam-kết gì với nhà Lê và cũng không đám giúp 
đỡ gì, Họ chỉ muốn giao dịch riêng về thương- 
mại mà thôi, bởi họ e nếu dính liu và chính-trị 
thì quyền lợi của họ ở Thuận-Hóa sẽ bị thương- 
tồn tức khắc do sự hờn giận của chúa Nguyễn, 


Rồi khi trở về Batavia (Hòa-Lan đã chiếm 
xứ này làm thuộc-địa từ cuối thế-kỳ XVI và lấy 
đây làm thủ-phủ đề giải quyết mọi vấn-đề ở 
Á-châu). Sứ thần Hòa-Lan đã rnang theo hai bức, 
một của vua Lê, một của Thái-tử, hai bức thư 
này kề là hai văn-kiện ngoại-giao đầu-tiên của 
nước Nam đối với Tây.Phương và do văn-kiện 
này ta được biết hai họ Trịnh-Nguyễn. bấy giờ 
tha thiết làm quen với Tây-Phương đề lợi-dụng 
văn-minh khoa-học của họ hầu có những phường- 
tiện lợi-hại hơn đề tiều-diệt nhau. 

Thư của Vua Lê được dịch đại.khái như sau: 

4‹An-Nam Đại hoàng-để ngự-trị toàn thề xứ 
Bắc thành-thực tỏ lòng biết ơn liệt.vị nhiếp-chính 
đại-thần triều-đình Hoà-Lan và kính gửi chút 
quả mọi biểu quí vị gồm có một khầu súng trưởng 
kiểu riêng của bản quốc nạm vàng và 3oo tấm 
lựa mộc hạng nhỏ tơ nhất, 


Nểu bên quí quốc có những sản-phầm quí 
giá thì bản-quốc có thể tiêu-thụ, xin quí vị cứ 
taua cho và ứng tiền giúp, chúng tôi sẽ xin thanh- 
toán sau và thâm tạ. 

Chúng tôi thiết tha được mưa các chất sơn 
đả, đen, đô sẫm, hồ phách các màu trắng đỏ và 
các loại vải lựa bóng nhiều mầu có kế hoa...» 


280 


Thư của Thái-tử đề : «‹An-Nam quốc Thái- 
tử kính gửi Hoà-Lan đại-quốc thư này mục-đích 
kết-giao và yêu-cầu quý quốc giúp-đỡ theo tình 
huynh đệ. Chúng tôi ước ao rằng quí vị đối với 
chúng tôi cũng sẵn tình hữu-nghị và việc giao 
hiểu giữa chúng ta được muôn năm bền chặt. 
Trái lại nếu miệng nói một đẳng mà lòng nghĩ 
một nẻo thì tình thân-hữu phải đi đến chỗ phai 
nhạt. Vì vậy trước đây chúng tôi không ngại 
muôn trùng sóng gió hiềm nguy gửi sứ-bộ theo 
tàu của các ngài đến thăm quý quốc và dâng chút 
quà mọn. Chúng tôi rất hài lòng được biết chút 
quà mọn đó được quý quốc hân-hoan tiếp - nhận. 

«Đại-diện của quý quốc là ông Conkebactker, 
giám-đốc thương-điểm đã trở lại xứ tôi mang 
các tặng-phầm rất quý giá và đã cùng chúng tôi 
hội-nghị về các điều thương.mại. Ông ta là người 
tất thông-minh và hùng-biện, chúng tôi rất mến 
phục. 

« Xưa kia chúng tôi đã phiền quý quốc giúp 
chúng tôi trừ kể nghịch, được quý quốc hẹn lời, 
Chúng tôi rất mừng, vậy mà đến nay lời hứa vẫn 
chưa thấy thực-hiện. Tuy vậy chúng tôi vẫn cảm- 
kích như việc đã thành. 

«(Quân Nam vừa khởi sự chống lại chúng tôi, 
chúng tôi tính trừng-phạt chúng sao cho đích- 
đáng. Chúng vốn là thần-tử của bản-triều, nay 
dám nghịch lại, thói bậy ấy không thề tha thứ 
được. | 

(Kèm theo thư này chúng tôi xin gửi ít quà 
thọa trong Quốc vương Batavia cùng chúng tôi 
tiếp-tục tình thân-mật giữa hai đân-tộc. Xin quý 
ngài giúp chúng tôi trong trường-hợp chúng tôi 
phải tranh chiến với một hai lân-quốc. Nều do 
sự giúp-đỡ của quý ngài mà chúng tôi thắng 
được kẻ địch, quý ngài sẽ là Ân-nhân tốổi-trọng 
của chúng tôi và ngàn năm tình hữu-nghị của 
chúng tả +Z bền chặt. 


« Tới đầy chúng tối xin ngừng bút, thư nói 
chẳng hết tâm tình và xin quý ngài nhận đây tấm 
lòng thịnh-ái của chúng tôi. 

«Ñễu ở quý.quốc có những sản-phầm thiết- 
dụng xia mua dùm, chúng tôi sẽ xin nộp tiền lại 
đầy đủ và vô cùng biết ơn. 


Dương-hòa năm thứ bảy, tháng giêng, ngày 
132 (tỨC 42, 2, 1641) 


Rồi một chiếc tàu Hòa-Lan rời bến Đatavia 
ngày 15-5-1641 đến bờ biền Bác-Việt vào ngày 1o 
6, lên tới Ké-Chợ vào ngày 1o-6, Chứa Trịnh- 
Tráng nhờ chiếc tàu này (vì tàu đi Đài-Loan) gửi 
Thống-Đốc Đài-Loan là Paulus Traudenius người 
Hòa-Loan một bức thư nữa cũng đề vận-động 
một cuộc viện-trợ quân.sự như sau : 


«‹An-NÑam, Đại nguyên-Soái thống-quốc chính 
sự Thanh.Đô Vương; kính gửi Các-hạ lời sau đây : 


«Chúng tôi thành thực mong được kết-thân 
cùng dân-tộc Hòa-Lan, vậy có thư này lên Các-hạ 
và xin thân-ái chào Các-hạ. Được biết Các-hạ 
lòng khoan-hòa và trí thông suốt mọi vấn-đề, 
chúng tôi rất mến yêu và xin gửi một ngàn lạng 
tơ trắng và một ngàn lạng tơ vàng biểu Các.hạ 
gọi là có chút quà mọn đề tỏ tình thân hữu giữa 
Các-hạ và chúng tôi. những mong tình bạn này sẽ 
muôn năm vĩnh-cửu. Chúng tôi ước ao các thương- 
thuyền của quý quốc luôn luôn ra vào mua bán 
ở nước chúng tôi vì chúng tôi đã được giao-thiệp 


thân-mật với vị Toàn-quyền của quý-quốc. Ngài 


đã hẹn giúp chúng tôi tiêu-diệt kẻ thù và chúng 
tôi tin rằng lời hứa nây sẽ được thi-hành. 


-_ w Chúng tôi đã sửa-soạn ít tặng-phầm và đợi 
tàu của quý quốc tới nhận đề đem về Batavia do 
sứ-thần của chúng tôi chuyền-đệ qua sự trưng- 
gian của ĐạLÚy Hartsiack thường đi lại với 
chúng tôi. Vậy yêu cầu sang năm Các-hạ cứ cử 
ông này sang đề hướng-dẫn nhân-viên của bản 
quốc đi Batavia. Ông đối với chúng -tôi được coi 
như chỗ thủ-túc vì lòng ngay thẳng. Vậy chúng 
tôi khần nài Các-hạ thêm một lần nỡa gửi ông 
qua chúng tôi đề người của chúng tôi có thề tới 
bái-kiến quan Toàn-quyền... 


« Xin Các-hạ chấp-nhận lời chúng tôi, chúng 
.tôi xin thâm tạ và thành-thực chúc tình thán-hữu 
giữa chúng ta sông cạn núi mòn cũng không hết...n 

Thư viết vào niên-hiệu Dương-Hòa, thắng 6 
ngày 17 tức là ngày 24-7-1641. 

Ngày 26-4-1642 hai chiến-hạm của Hòa-Lan 
có vào xứ Bắc. Đó là chiếc tàu Kievit và Nacht- 
egacls. Chúa Trịnh-Tráng bấy giờ đang có mặt 
ở cuộc Nam-Chinh được tin liền viết thư bảo 
viên Giám-đốc thương-điểm Hòa-Lan ở Thăng- 
Long là Bronekhorst cho hai chiếc tàu này vào 
ngay trong Nam họp tại sông Gianh với Chúa. 


Trước khi tàu Hòa.Lan tham-chiến (nếu hai 
chiếc tàu này không giúp chúa Trịnh thì cũng 
không về Batavia được vì đã qua mùa gió thuận) 
Bronckhorst nhiều lần đòi nhà vua và các quan 
đại-thần trả một số tiền nợ mua hàng là 4.725;10 
florins (mỗi florin ăn s quan tiền của Pháp bấy 
giờ) nhưng chẳng ai trả cả. Và sở-dï họ phải giúp 
vua Lê, chúa Trịnh cũng là đề mong thanh-toán 
nợ nần dễ dàng. Ngoài ra nhà vua lại đang phẫn- 
nộ với người Hòa-Lan, cầm tù năm kẻ vì đã bán 
vũ-khí cho họ Mạc, kẻ thù số một của nhà Lê lúc 
đó ở Cao-Bằng. Nếu không giúp thì cũng khốn-đổn. 


Mặc dầu các lý-do kề trên hai chiếc tàu Hòa- 
Lan này cũng chưa dự-chiến vào năm 1643. 


Nguyên ngày 14-8-1642, nhà vua trở về Đắc, 
ngài rất giận người Hòa-Lan nên trong thư gửi 
ngày 6-? năm thứ ọ hiệu Dương-Hòa (tức là rg- 
8-1642) trước khi thoái-vị vào vài tháng sau, ngài 
tất phàn-nàn thái-độ của người Hòa-Lan với 
viên Toàn-duyền tại Batavia nói rằng ngài phải 
rút quân về vì hạm.-đội Hòa.Lan không tới. Sự 


nhút nhát của người Hòa-Lan một thời đã thành 


chuyện cười cho quân Ñam-Hà và dân-chúng xứ 
Bắc rất phẫn-nộ cho rằng cuộc Nam-chinh thất- 
bại vì họ. Người Hòa-Lan thấy không-khí căng~ 
thẳng giữa họ và người Việt nên không còn đám 
ra khỏi nhà. 


Sau vì không ần trốn mãi vào đâu được nên 
năm sau (1644) ba chiếc tàu Hòa-Lan (chắc là 
chiếc Kievit, Nachtegacls và Wockende Boơok đã 
phải tiến vào bờ biền của chúa Nguyễn. 

Giáo.sĩ A de Rhodes kề rằng ba chiếc tàu 
này đến gần một cửa biền (không thấy nói tên 
cửa biền nào) thì hai chiếc bị đánh chìm, còn 
một chiếc chạy được về Bắc khiển chúa Thanh- 
Đô Vương phát ngắn. 


Theo Tực-Lục, việc này xảy ta vào năm 
Giảp-Thân (1644) khoảng tháng tư (từ 6/s đến 4j 
6) tại cửa Nộa (Thuận-an) lính tuần các hải-phận 
thấy có ba chiếc tàu ngoại-quốc khả-nghi tới, liền 
trình lên chúa Thượng. Các quan đang bàn thì thế- 


tử Nguyền-phúc-Tâần gửi thư cho thế-tử Trung, 


ông hoàng con thứ ba của Sãi-vương đang giữ 
chức Chưởng-Cơ hẹn cùng đi đánh chiếc tàu lạ 
mặt ấy. Nhưng Trung thấy chưa có lệnh của Chúa 
Thượng nên không dám cử-động. Thế-tử liền 
thúc hạm-đội của mình tiến ra, Trung làm dầu 


281 


gọi lại không được. Đôi bên giáp chiến kịch-liệt, 
tàu Hòa-Lan thua bỏ chạy về phía Đông. Một 
chiếc tàu lớn ở lại đoạn hậu. Thế-tử cho thuyền 
của mình vây đánh và hỏa-lực tung ra rất mạnh. 
Viên thuyền trưởng hết cách chống đỡ phải tự 
đốt thuyền của mình mà chết. 


Còn về phần Công-thượng vương khi nghe 
"tin Thế-tử đã đi vội mang quân tiếp viện tới nơi 
thì việc đã xong. Chúa quở cả Thể-tử và Trung 
nhưng trong bụng hẳn rất hứng-thú. 


Cuộc đại chiến thứ tư (Mậu-Tí( 1648) 

Năm ¡64;, Lê Chân-Tông ra lệnh cho các 
quan huy-động quân-đội vào thám 6 (ngày 2-3-7) 
kiềm-soát những người lành mạnh, bồ-xung 
quân-số ở khắp các tỉnh. 


Năm sau là năm Mậu-Tí (1648), chúa Trịnh- 
Tráng cử Lê-văn-Hiều giữ chức Đô-đốc (ở các 
sách khác nói là Trịnh-Đào) tước Tấn-quận công 
lãnh quyền tông chỉ-huy quân-đội Nam-chinh. 


Quân Trịnh tiển thẳng đến cửa sông Nhật-lệ, 
Tướng giữ căn-cứ này là Hoàng-Lễ đánh không 
lại vội xin tiếp viện của Trấn-thủ Quảng-Bình lä 
Nguyễn-Cửu-Kiều, 

Kiều cho tham tướng là Nguyễn-triều-Văn 
đi cấp-cứu nhưng Triều-Văn vốn hèn-nhát đi tới 
nửa đường thì ngừng lại, do đó quân Trịnh đi 
thẳng một lèo tới gần tỉnh.ly Quảng-Bình (bấy 
giờ đặt là Dinh) đóng ở tả ngạn sông Nhật-lệ 
trước làng Văn-La. 

Quân Nguy ở đây do các đội Trương-triều- 
Lương và Trương-triều-Nghi đem quân cự địch, 


bị tử trận, ký-lục Thanh-Hội tới đánh cũng bạt 


trận phải rút về bên kia sông. 

Quân Trịnh thừa thể đuồi theo tới làng Võ- 
Xá (qua sông) là vào đứng giữa Quảng-Bình dinh, 
một phần tiến theo hữu-ngạn sông Nhật-L¿, đến 
An-Đại (tức Long-Đại ngày nay) ngừng trước lũy 
Trường-Dạc. Lúc này Văn-Hiều lập thành-doanh 
tại Nam-Bš-Chánh gần Dinh ngói. 


Rồi thành Đồng.Hới và Dinh mười lọt vào 
tay quân Trịnh. Trấn-thủ Nam Bãấ-Chính là 
Trương-phúc-Phấn không thất-vọng trước những 
thắng-lợi liên-tiếp của quân Trịnh lúi quân vào 
phòng-tuyến thứ hai do Đào-Duy-Từ xây từ 163o 
tức là đóng binh trong đồn Trường-Dục đề cự 
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địch, Thành đắp bằng cát nên bị đại-bác của 
Trịnh bắn thủng toang, khiến quân 'Nguyễn 
kinh-khủng, mười phần tháo chạy đến sáu bảy. 
Phấn cứ điềm-nhiên thúc trống, phất cờ tiếp-tục 
trận đánh, cho quân lấy thuyền chở cát lấp 
lại các chỗ bị phá. Tên của quân Trịnh như mưa 
rào bản vào chỗ Phấn ngồi. Nhờ có sự can-đảm 
và cố-thủ này quân tiếp-viện của Nguyễn kịp 
tới do Thế-tử Nguyễn Phúc-Tần cầm đầu (tức 
Hiền Vương sau này). Quân bộ có Nguyễn Phúc. 
Lộc giữ chức chưởng dinh, Tống hữu-Đại trấn- 
thủ Cựu-dinh và giám chiến Nguyễn-hữu-Dật 
chỉ-huy và thủy quân có Tham tướng Nguyễn 
Triều-Văn nhưng trận đầu vẫn dành thắng-lợi 
cho quân Trịnh. 

Quân tiền-phong của Nguyễn đến An-Đại 
(trước đồn Trường-Dục) thì Dật bàn với Lậc 
chia nhau đóng các nơi hiềm-yếu biết rằng Bắc 
quân không thông-thạo địa-hình, địa-vật ở đây. 

Cũng lúc này Thế-tử Nguyễn-phúc-Tần kéo 
đến Quảng-Bình, gần sát quân Trịnh lợi-dụng 
đêm tối tung tượng-binh bất thình-lình đánh 
vào trại Trịnh hồi canh năm. Nguyễn-hữu.Tấu 
phụ-trách chỉ-huy 1oo con voi trong công-tác 
này. Thế-tử Nguyễn phúc-Tần đi sau với đại. 
quân. Quả nhiên quân Trịnh bị đánh bất ngờ 
bỏ chạy về Đồng-Hới thì bị quân Nguyễn đem 
thủy-quân chờ ở Cầm-La, chỗ đường bộ đi qua 
sông đón đánh chết hại rất nhiều. 

Sử của Nguyễn-triều nói rằng trong các 
cuộc chiến-đấu giữa hai quân Nguyễn, Trịnh, 
qua nhiều trận đánh chưa trận nào ác-liệt bằng 
trận này khiến một câu ca-dao còn nhắc lại rằng : 

« Thứ nhất nguy hiềm lũy thầy, 

( Thứ hai Võ-xá đồng lầy gớm ghê Í› 

Bởi ở đây quân Nguyễn nhờ có ưu-thể của 
núi sông khiến quân T:ịnh tồn thất vô kỳ, 


Trong trận này, Trịnh còn bị bắt mất mấy 
tưởng và vài ngàn binh-sĩ, Trịnh-Đảo thấy tiền- 
quân của mình bại trận liễn rút lui bị quân 
Nguyễn đuồi tới sông Gianh. Trịnh-Tráng nghe 
tin không hay cho mình vội cho Phạm tất-Toàn 
lĩnh hữu-quân tới đóng ở Tam-Hiệu gần chợ Ba- 
Đồn cố ý giữ Bắc Bố.chính và con đường về 
phía Tây đề chặn quân Nguyễn tiến lên, 


Nếu nơi này bị Nguyễn quân tấn.công thì 
có hai đạo quân của Lê-hữu-Đức và Vũ-Lương 


yềm-trợ. Hai đạo này có vào khoảng 1o.ooo 
người, một đóng ở Hoành-sơn (đèo Ngang) tại 
taiền Bắc Quảng-Bình có nhiệm-vụ giữ con đường 
phía Đông (quốc lộ số 1 ngày nay) một đóng ở 
_ Hà-Trung, phía Nam Hà-Tĩnh, lúc cần có thề dễ 
điều-khiền mọi việc trên cả hai con đường 
Đông Tây. 


Quân Nguyễn thì có 3.ooo người đóng đồn 
ở Võ-Xá theo lệnh của Nguyễn hữu-Dật, 

Chiến-tranh tới đây thì ngừng lại do cái 
chết của Công.Thượng-vương cũng đi đốc chiến 
vào tháng hai năm ấy tức là lúc khởi chiến (23-2 
đến 23-3). Công-Thượng-vương tới làng Trung- 
chỉ, cách Quảng-trị độ 1o cây số, vào ngày 
25-2 thì bị bệnh (ngày 2 tháng 2 ta) đến ngày 
18.23 thì tình-trạng của chúa quá nguy-kịch, nên 
phải đưa chúa về Thuận-Hóa bằng đường thủy, 
đến phá Tam-Giang thì Chúa mất trên thuyền, 
đúng ngày 19-3-1648. 

Nguyễn-phúc-Tần lên thay tức là Hiền- 
Vương, bảy năm sau quân Nguyễn lại tái chiến 
với quân Trịnh. 

* 
* * 

Quân-số trong một cuộc thao-diễn 

của chúa Hiền 

Tháng 8 năm Mậu-Tí (t648), chúa Hiền mở 
một cuộc duyệt-binh rất long-trọng. Dưới đây 
cuốn thực-lực cho ta biết tỉ-mi các đơn-vị riêng 
biệt đã họp thành quân-lực của chúa Nguyễn vào 
giữa thể-kỷ XVII. 


1) Trung hầu-cơ, gồm 1o thuyền có 3oo người 

2) Nội-bộ, gồm có 6o thuyền có trên 328o 
người, 

3) Tả-trung và hữu trung-cơ ; — Nội thủy = 
s8 thuyền và 641o người, 

4) Tả trung - kiên-cơ : 12 thuyền và 6oo 
người 

5s) Hữu trung-kiÊn-cơ :1o thuyền và soo 
người 

6) Hai cơ tả hữu trung bộ (mỗi cơ có 
1o thuyền tất cả có 4.150 người) 

7) Cơ tiền trung-bộ ; 1a đội (mỗi cơ có s 
thuyền gôm có 2.7oo người) 


8) 4 cơ tả hữu, tiền hậu được mỗi cơ có 5 
thuyền tất cẢ có 1.1oo người, 


9) 4 đội tả, hữu, tiền, hậu thủy có s thuyền 
— mỗi đội có 2.1oo người. 


1o) tả, hữu, tiền, hậu có 6 thuyền, mỗi cơ có 
hơn 2.1oo người, ` 


11) Tả Định bộ có ro thuyền : 46o người 

12) 4 đội tiền, hậu, tả, hữu Bính =4 thuyền 
(mỗi đội có hơn aoo người) 

12) Tả thủy cơ có s thuyền (hơn 2oo người) 

Tông số có chừng 2o.74o người. 

Cơ : quân số lên xuống thất thường. 

Đội ; có quân số nhất định, 


Trận đánh thứ năm (Ất-Vị 1655) tại Nghệ-An 


Trước cuộc chiên-tranh mở vào tháng 6 
năm ấy tức là 2s-6 đèn 22-8-1955, chúa Hiền 
có đem quân đánh Chàm chiếm đất của họ thuộc 
tỉnh Khánh-Hòa ngày nay (Nha-Trang) lập ra 


` Dinh Thái-Khang. 


Cửa sông Nhật.Lệ được phòng-thủ thêm 
về phía tả-nzạn bằng một cái đồn nhỏ nữa gọi 
là Sa-Chụng hay là Chung-Phong. Việc xây-dựng 
hày tỏ rằng chúa Nguyễn luôn luôn ra công 
phòng-thủ biết tình thế của hai miền Nam-Bắc 
vô cùng quyết-liệt. 

Hai năm sau (Ất-V)), cuộc xung-đột lại tái- 
điển, Lê-văn Hiều ra lệnh cho Phạm tất-Toàn 
đem quân vượt sông Linh-Giang đánh vào Nam 
Bã-Chính., Chúa Hiền cử, Nguyễn-hữu.Dật và 
Nguyễn-Ñữu-Tiển (Tấn) tiến 'lên đối chiến với 
quân Trịnh ở đây. Quân Trịnh bị đánh bất ngờ 
Phạm-tất-Toàn phải đầu hàng và Bắc-Bš-Chính 
đồi chủ. Quân Nguyễn liền chiara đánh Hoành- 
Sơn. Quân của Hữu-Đức giữ không nồi bỏ chạy 
nhờ vậy mà quân Nguyễn đánh ra Dinh Hà- 
Trung. Lê-văn-Hiều ra công cự địch nhưng cũng 
thua rồi chạy về An-Trường với Hữu-Đức, 
Nguyễn-hữu-Tiến đánh Thạch-Hà. Tham-Đốc 
của Trịnh là Đặng minh-Tác ra hàng, Văn-Hiều 
và Hữu-Đức kéo quân về đóng đồn ở Đại-Nại 
cổ giữ không cho quân Nguyễn đi xa hơn nữa. 


Theo Thực - lạc, Liệt- truyện và Toàn - thư, 
kế.hoạch đánh Trịnh của Nguyễn-hữu-Dật được 
bàn với chúa Hiền như sau: 
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‹ Từ 1642 đến giờ, quân ta chưa hề phạm 
tới miền Bắc sông Gianh. Nay chia quân đánh 
vào phía sau lưng đề quân Trịnh ngờ rằng hai 
đạo quân này lúc cần sẽ tiếp tay cho nhau đề 
chiếm lấy Bắc Bố-Chính. Văn-Hiều ở Hà-Trung 
hẳn nghĩ rằng quân Nguyễn chỉ có lo đánh Tất- 
Toàn mà thôi ắt sẽ đến tiếp-viện gấp cho Toàn. 
Lưực-lượng giữ thành của Văn-Hiều hẳn không 
còn bao nÏiêu thì nhân-dịp này tiền quân sẽ đánh 
Tất-Toàn bất-ngờ vào Hoành-Sơn (nơi này đang 
do Hữu-Đức trấn giữ) ròi chiếm nốt Hà-Trung 
bấy giờ gần như bỏ ngỏ, 

Nhiệm-vụ đánh vào Hà-Trung sẽ trao cho 
hậu quân...» Trên đây ta đã thấy quân Nguyễn 
đánh Bắc Bố-Chính như thế nào, riêng hậu quân 
có những hoạt-động không kém quan-trọng đề 
quyết-định tình thế của miền Bắc Bố-Chính bấy 
giờ. Bộ Tồng chỉ-huy của chúa Hiền cắt đặt như 
sau cho hậu quân : 

Tướng Xuân-Sơn làm tiền phong điều-động 
bốn đội do Nguyễn-cửu-Kiều, Cai-cơ Cao bá- 
Phúc, Tống-Oai và Nguyễn-Nghĩa chỉ-huy (mỗi 
` đội có từ 2oo đến soo người) đạo quân này do 
.Nguyễn-hữu-Tiến làm tư-lệnh, có phận sự đánh 
.vào Hà-Trung. 

Rồi ở đây chiến-sự đã diễn ra như sau : 

Ngày 22-5-1655, quân Xuân-Sơn chiếm đóng 
cửa Ròn cách sông Gianh r8 cây số về phía Bắc 
và cách Hoành-Sơn 1o cây số rồi tiến thẳng tới 
Hoành-Sơn, Hữu-Đức thua bỏ chạy về Lạc- 
Xuyên cách Hà-Trung 1s cây số về phía Bắc 
chiếm được vũ-khí và ngựa voi khá nhiều vì 
đồn này có tới từ 1.ooo đến s.ooo quân. Rồi 
nhân cuộc thắng trận này, quân Nguyễn đánh 
luôn Hà.Trung cách đó độ go cây số về phía 
Bắc. Tại đây Văn-Hiều thân đốc chiến rất là hăng 
hái cùng với hai bộ-tướng là Trần-Bái và Kỷ- 
Thiệu. Quân Nguyễn đuối sức phải rút lui về Khe 
Bàn Thạch, may được Hữu-Tiến đem đại quân 
đến trợ-lực vừa kịp. Tướng Trịnh là Trần-Bái tử 
trận, tay Kỷ-Thiệu bỏ: chạy rồi Dinh Hà-Trung 
lọt vào quân Nguyễn. 

Văn-Hiều rút vào rừng núi tính đánh lạc 
đường quân Nguyễn bằng cách chạy qua thưng 

lũng Ngàn-Sâu tháo về phương Bắc. 


Hữu-Dật đã tự đoán sự-kiện này nên đã 
đặt một đội quân mai-phục ở núi Bàn-Thạch, 
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Văn-Hiều vừa tới thì Hữu-DẠật nhô ra đâm trúng 
tay trái của Hiều nhưng viên tướng Trịnh vẫn 
chạy được về tới An-Trường. Hữu-Đức cũng 
kịp tháo về tới đây. Hữu-Dật định nhân cuộc 
thắng trận này cố đuồi theo quân Trịnh, nhưng 
Hữu-Tiến cần-thận hơn bàn với Hữu-Dật rút 
về Hà.Trung và cho báo tiệp về chúa Hiền. 


Vì chuyện này, chúa Hiền khen ngợi Hữu- 
Tiến không ham chiến là - phải vì địch chưa yếu 
hẳn và khuyên Dật từ nay nên thảo-luận mọi 
việc với Hữu-Tiền nhưng hai người bắt đầu khó 
chịu với nhau từ đấy. 


Tóm lại trong chiển-dịch tấn-công miền Bắc 
sông Gianh nhờ có mưu của Hữu-Dật mà quân 
Nguyễn đại thắng. Nhưng sau cuộc đại thắng này 
Hữu-Dật còn đánh được một đòn ly-gián vào 
chúa tôi họ Trịnh mà Lê-văn-Hiều sẽ thành nạn 
nhân. 


Hữu-Dật gửi một bức thư cho Văn-Hiều 
khuyên ra hàng. Văn-Hiều khẳảng-khái từ chối. 
Tuy vậy Dật vẫn bí-mật cho Nguyễn-văn-Phượng 
và em là Nguyễn-văn-Trường liên-lạc với quân 
do thám của Trịnh cho biết Hiều có ý về đầu 
Nguyễn. Đô-đốc của Trịnh ở đó là Sùng, liền 
báo tin cho chúa Trịnh, chúa tỉn ngay nên ra 
lệnh bắt giải Hiều về Thăng-Long. Hiều về nửa 
đường thì chết vì vết thương trong trận đánh ở 
Bàn-Thạch (Hà-Trung). Theo giáo-sĩ A, Launay 
trong cuốn Hioire đ“Annam (trang 16r-r62) thì 
Lê-văn-Hiều bị oan tình nên đã uống thuốc độc 
tự vận. Toàn thư nói Hiều chết vào thắng s và 
sắc-chỉ làm tội Hiều ra vào tháng 6 lại có cả việc 
thu hết bằng sắc và chức tước. Dí-nhiên sách 
này không nói rõ mưu kế của Hữu-Dật. 


.Còn Lê hữu-Đức, Vũ-Lương và nhiều tướng~ 
tá miền Bắc dự vào trận này cũng bị giáng-chức 
hay lột chức. 

Rồi Thanh-Đô vương thắng 6 năm ấy cử 
Tháibảo Khê Quận-Công Trịnh- Trượng làm 
Thống-lĩnh Kinh-lược đất Nghệ-An, Bồi-tụng 
Nguyễn văn-Trạc làm Đốc-thị, Nguyễn-Tính làm 
Phó Đốc-thị và 18 tướng tá đem quân “vào miền 
Nam sông Lam-Giang đề phục thù (tức là sông. 
Cả bây giờ). 

Đầu tháng 8 năm ấy tức là 2r-8 đến 2.o-1655 
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cây số thì hạ đồn, Võ văn-Thiêm đem so chiến 
thuyền đóng ngay tại cửa sông Kỳ-la là thủy-đạo 
lên đến đồn Hà-Trung. 


Thấy quân Bắc tới, Hữu-Tiến và Hữu-Dật 
bàn nhau lui binh về sông Giang, bí-mật đặt lục- 
quân phục-kích ở Lũng Bông, thủy quân giữ cửa 
Ròn. Nhưng quân Trịnh không mắc bẫy vì biết 
Hữu-Tiến và Hữu-Dật là hai danh-tướng của 


Nguyễn vốn nhiều thủ-đoạn. 


Nhử địch không xong và đã hơn một tháng 
quân Trịnh không cử động, Hữu-Tiếển và Hữu~ 
Dật liền thay đôi chiến-lược được sự chấp thuận 
của Hiền-Vương, đi tấn công. 

Đây là trận đánh thứ hai trong năm Ất>Vị 
(1655). 

Nguyễn chia quân đóng hết các néo đường. 
“Tiên-quân của Trương phúc-Hùng, Phù-Đương, 
Thuần-Đức và Khuê-Thăng đánh vào quân tuần- 
thám của Trịnh ở Hà-Trung, Quân Trịnh bị bại, 
quân Nguyễn tiến tràn vào Lạc-Xuyên, Trịnh- 
Trượng thua chạy. 


Đại quân Nguyễn do các tướng Tống hữu- 
Đại, Xuân-Sơn, Phù.Tài quản đốc nghẹ Lạc- 
Xuyên hạ bị bại liền tiến đánh Lạc-Xuyên thượng 
cũng đại thắng và thu được nhiều voi ngựa vũ- 
khí. Thủy-quân của Hữu-Dật tiến vào cửa Đơn- 
Giai (sông Vinh). Sau cuộc tấn công này, quân 
Trịnh rút cả về An-Tràng (tỉnh ly Nghệ-An ngày 
nay) rồi thiết-lập căn-cứ ở phía Bắc sông Lam- 
Giang từ Nghĩa-liệt đến cửa Đơn-Giai. Quân 
Nguyễn định tiến nữa, sau e đi quá sâu vào 
đất lạ bất lợi nên ở lại giữ Lạc-Xuyên. 


Bảy huyện của Nghệ-An ở phía Nam Lam- 
giang về đầu quân Nguyễn. Xin nhắc tỉnh Nghệ 
bấy giờ chạy dài xuống tới sông Gianh và 
gồm cả tỉnh Hà-Tĩnh và miền Bắc Quảng-Bình. 
Bảy huyện kề trên là: Kỳ-Hoa, Thạch-Hà, Thiên. 
Lộc, Nghi-Xuân, La-Sơn, Hương-Sơn, Thanh- 
Chương tức là toàn bộ tỉnh Hà-Tỉnh và một 
phần Nghệ-Ân. 


Trước tình thế nghiêm-trọng này, chúa 
Trịnh-Tráng lo ngại, ủy Tây-Định vương Trịnh. 
Tạc (con chúa) vô Nam tháng g năm ấy, Tạc 
mang đại quân vào Nghệ-An rồi đóng ở An- 
Tràng. 


Rồi sau hai tháng, Thanh-đô vương lại kêu 
Trịnh-Tạc về đề Hữu đô-đốc Ninh Quận công 
Trịnh-Toàn thay thể, Toàn là con út của chúa, 
một danh tướng tuy trẻ tuôi nhưng có nhiều 
khả-năng, đức-độ khiến bính sĩ rất mến phục, 
Một số tướng lãnh mới được cử ra thay những 
tướng lĩnh cũ đã thất trận rnấy tháng trước .đây 
trong dịp có viên tồng chỉ-huy mới. 

Quân Bắc đóng ở An-Tràng từ tháng o, qua 
tháng sau mới hoạt-động, tiến đánh Kỳ-Hoa. 
Hữu-Tiến rút-quân của mình ra khỏi Lạc-Xuyên 
và tới đóng ở Hà-Trung, (có lẽ đề nghe ngóng 
thực-lực của Trịnh), Nhưng đển tháng Ir quân 
Trịnh trở ra An-Tràng, 

Vào tháng 1a (Ất-Vị) quân Trịnh đóng ở 
Minh-Lương và đánh huyện Kỳ-Hoa trước đã về 
hàng Nguyễn. 

Hữu-Tiển đem quân đánh chiểm huyện 
Thạch-Hà đuồi được quân Trịnh, còn Hữu-Dật 
trong giai đoạn này lo làm binh-vận về phía quân- 


đội Bắc-hà, bên kia bờ Lam-giang. 


Một số nhân-vật bất mãn với họ Trịnh như 
Mạc kính-Hoàng ở Cao-Bằng, Quận-công Danh- 
Phấn ở Hải-Dương, Phạm-hữu-Lễ ở Sơn-Tây 
đều hứa nếu binh-đội của Hiền-Vương vượt 
được qua Lam-giang, họ sẽ động bỉnh hưởng- 
ứng Hải Dương, sẽ kháng thuế đề triệt lương 
quân - đội, Cao-bằng sẽ đánh xuống Lạng-Sơn, 
Sơn-Tây sẽ chiếm lấy thành của tỉnh này, 

Tháng giêng năm Bính.Thân (16s6) quân 
Nguyễn Bắc tiến đuồi được quân Trịnh tới sông, 
Tam-chế thì bị một lực lượng Bắc-hà đánh lui. 
Trận này quản Trịnh thắng khá oanh-liệt nên 
nhiều tưởng lĩnh được thăng thưởng ngay lập-tức. 


Tháng hai, Hữu-Dật tiến đến núi Hồng- 
Lĩnh (quân kéo từ Bắc xuống Nam qua hai huyện 
NghiXuân và Thiên-Lộc) gặp quân Võ-văn- 
Thiêm đang cho thủy quân đồ bộ, hai bên giáp 
chiến. Quân Trịnh ở đây cũng như ở nhiều nơi 
khác lại rút về An-Tràng. Hữa-Dật và Hữu-Tiến 
tập họp các cơ-đội về Vân-Cát (huyện Thạch.Hà). 
Chúa Hiền cho đem vàng lụa đến khao thưởng. 

Vào tháng Năm, Trịnh Nguyễn lại khởi 
chiến, Trịnh-Toàn mang quân đến Thạch-Hà. 
Đào quang-Nhiêu (trấn-thủ cũ cửa Nghệ-An) và 
Dương Hồ đóng ở Đại Nại, Hương.Bộc ở 
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ngoài thành (thành Hà-Tĩnh bây giờ) với bộ 
binh. Quận-công Thung, Lê sĩ-Hậu, Bùi sĩ-Lương 
đem thủy quân đóng ở Nam-Giới, cửa Sót, 
Võ-văn-Thiêm đóng ở Đơn-Giai (cửa sông Vinh). 
Bọn Hữu-Dật thấy quân Trịnh kéo đến cũng 
động-viên quân-đội thủy lục, 


Thùy-quân của Nguyễn đo Dương Trí kéo 
đánh cửa Nam-Giới đo Quận-công Thung giữ. 
Tại đây một trận thủy chiến đã diễn ra, Quận: 
công Lý đến cứu viện. Về phần Hữu-Dật cũng 
đem bộ bỉnh chạy tới tăng tường cho Dương: 
Trí đang ở giữa khơi, đánh quân Trịnh rất 
hăng đến nỗi thủy-quân Trịnh vừa bị thủy-quân 
Nguyễn tấn công mà trên bộ đại-bác của Nguyễn 
cũng nã xuống, 


Quận-công Lý chạy được, Quận-công Thung 
bị bắt với ba chục chiến-thuyền, Phò mã Trịnh 
đến giải cứu bằng thủy-quân nhưng lại tháo lui 
vì hỏa-lực của Nguyễn dữ đội quá. Các tướng 
của thủy quân Trịnh là Lê-si-Hậu, Bòi sĩ-Lương 
NÑguyễn-hữu-Sắc, Thái bá-Trật cũng rút hết, 


Hữu-Dật liền tiến đánh Trịnh-Toàn tại bến 
` đò Hoạt-Độ, cố bao vây nhưng bị đánh lui phải 
bỏ về phía Nam-Giới thủ thể với Dương-Tri. 
Trong lúc này ở phía Ñam cách đó không xa 
quân Nguyễn bị quân Trịnh đánh thưa, tiền quần 
của Nguyễn do các tướng Phúc-Khang, Phù. 
Dương bao vây tướng Đào-quang-Nhiêu của 
Trịnh tại Hương-Bộc rất ngặt. Trịnh-Toàn liền 
đến cấp cứu. Toàn trao cờ lệnh cho Đốc-thị 
Dương-Hồ làm bùng cháy lòng ái quốc và trung- 
thành của y nên y trèẻo lên mình voi xông ra 
chiến-địa thúc quân đánh rất hăng, còn Toàn tự 
tình dẫn đạo ky-binh sát-phạt quân Nguyễn như 
vũ bão. Nhờ có viện-quân tới, Đào quang-NÑhiêu 
trở rộng cửa thành đánh ra, quân Nguyễn bị 
đánh dồn dập cả hai mặt khàng chịu nồi phải 
thua chạy. 


Tại Đại-Nại, quân Bắc cùng quân Nam cũng 
giao-tranh kịch-liệt. Quân Nguyễn cũng thưa và 
mất một số lớn binh sĩ, voi ngựa và vũ-khi, 
Tướng Nguyễn là Nguyễn cửu-Kiều bị trọng 
thương ở trậu này rồi chết (Kiều mất vào năm s8 
tuồi là em vợ Sãi-vương vốn thuộc họ Mạc được 
đồi sang họ Nguyễn vì tín-nhiệm). 

Bại trận luôn lại lần, quân Nam phải rút về 
Hà-Trung quân Bắc đuồi theo nhưng không dám 
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vượt qua làng Tam.Lộng, huyện Cầm-Xuyên. 

Hữu-Tiến liền nghĩ ra một kế-hoạch là phục- 
kích quân Trịnh ở các thủy-lộ bằng thủy quân 
của mình ở. Phù-Thạch thuộc huyện La-Sơn, 
Triều-Khần thuộc huyện Hưng Nguyên, Việt-An 
thuộc huyện La-Sơn, lại cho Hoằng-Tín nấp ở 
sông Minh-Lương (huyện Thiên-Lộc) với một số 
chiến-thuyền còn đại quân của Hữu-Dật thì mai- 
phục ở làng Nam-Ngàn (La-Sơn). Xem cách bố- 
trí này của Hữu-Tiến, thì Tiến đoán Trịnh vừa. 
thẳng hai trận lớn ắt thừa thế sẽ từ Hà-Tịnh tiến 
vào Nghệ-An nên cho quân ần nấp ở các nẻo 
đường thủy chờ chặn đánh quân Trịnh. Thủy- 
quân của Nguyễn phần lớn bấy giờ đề ở Lam- 
giang. 


Được biết Hữu-Dật đang có mặt ở Nam- 
Ngàn, Trịnh-Toàn cử hai tướng là Quận-Công 
Tào-Nham và Diễn-Thọ đi đánh. Đạo quân này 
bị rơi vào ð phục.kích của Nguyễn và hai tướng 
bị chết về tay Đỗ-Tín. Còn Trịnh-Toàn qua Bình- 
Hồ (La-Sơn) gặp quân Hoằng.Tín cũng thiệt hại 
nhiều nhưng chạy được về An-Tràng. 

Xét ra, đôi bên cũng không hơn kém nhau: 
bao nhiêu. Quân Trịnh bấy giờ không tiến được 
hơn đành chỉ cố-thủ ở miền Bắc sông Lam mà 
thôi, : 

Tháng 7 năm 16s6, Hiền-Vương do tin thẳng 
trận của quân mình, tính đem binh lên Bắc Bš- 
Chính nhưng lại thấy quân rút về Hà-Trung nên 
cho rằng ngừng lại ở An-Trạch (Nam Quảng- 
Bình) thì hơn. ` 

_ Hữu-Dật về hội-kiến với chúa Hiền ở đây 
kiềm-thảo ráo riết kết-quả của các cuộc hành-quân 
thấy rằng không đáng kề là khả quan, bảy huyện 
bên kia sông sẽ khó giữ nồi và thêm tồn phí nên 
giữ thế thủ là hơn rồi quyết-định xây-dựng 
trường-thành bên tả-ngạn sông Lam. 


Hữu-Dật còn phê-bình việc cắt đặt các tưởng 
tá không đúng nguyên-tắc vì đã đặt tình họ hàng, 
thân thuậc lên trên hết, khiến nhiều kẻ đã 
làm việc sằng bậy, cướp phá nhân-dân do đó lòng 
người ta thán, thà cấp riêng cho họ tiền bạc đề 
họ sống còn hơn. 


Trong những tháng chót của năm Bính-Thân 
(+66), hai phe Trịnh Nguyễn đều im hơi lặng tiếng. 


Có lẽ người ta đã muốn dưỡng sức cho quân dân 
sau những trận giặc vô cùng khổc-liệt. Về phần 
Nguyễn, tuy thường thẳng trận nhưng thực-lực 
của miền Thuận-Quảng rõ rệt không đủ đề theo 
đuồi một chiến cuộc trường-kỳ. Về phần Trịnh 
đã bị bất lợi nhiều cũng xuống tỉnh-thần và cần 
phải cởi yên bỏ giấp, thêm vào còn do nội tình 
bối-rối nữa, vì 'Trịnh-Tráng lâm bệnh sắp thở 
hơi tàn, trong nhà anh em lại có sự nghỉ ngờ 
nhau nên Trịnh-Tạc đang hành-quân ở Nghệ-An 
đột.nhiên được gọi về Thăng-Long. 


Trịnh-Tạc đã được phong Vương đề thay 
Trịnh-Tráng nhưng giữa Trịnh-Tạc và Trịnh- 
Toàn có sự ghen ghét. 


Tháng s năm ấy, con Trịnh.Tạc là Trịnh- 
Căn được phong Thế-tử mang chức Thái-Bảo, 
tước Quận-công, tháng sáu được cử vào NÑghệ-An 
làm Thống-lĩnh bề ngoài đề giúp Trịnh-Toàn 
nhưng bề trong là đề kiềm-soát và chia xẻ quyền 
hành của chú. Rồi liên tiếp mấy tháng sau, nhiều 
taưu thân võ tướng được lĩnh chức mới gửi vào 
Nghệ-An trong đó có Trịnh Đồng. 


Tháng rr Bính-Thân (17-12-1656 — 13-1-1652), 
quân đội Bắc.hà chuyền động và tiến xuống miền 
Nam Lam-giang. Trịnh-Toàn đương ở Quảng- 
Khuyến tại huyện Thiên-Lộc; Trịnh-Căn cắm 
trại cũng ở huyện này, đào hào đắp lũy phòng 
nhan. Rồi Toàn có ý mang hết binh đội về An- 
Trảng, Trịnh Căn lo ngại lui về đóng ở Phù-Long, 
huyện Hưng-Nguyên tình-thế rất là gay-go. 


Chúa Hiền tiến quân lên Dinh-Trạm (Nam 
Quảng-Bình) rồi lên đến Dinh mười. Tại đây 
Chúa tiếp đón một vài nhân-vật đối-lập của 
Trịnh ở Bắc-hà là Phụng, con Phạm hữu-Lễ (Sơn- 
Tây) Văn-Tường và Hoàng-Sinh đã hứa hẹn sẽ 
tiếp tay cho Chúa nếu có cơ-hội. 


Ngày 16 tháng 4 năm Đinh.Dậu (1657), chúa 
Thanh đô-Vương qua đời. Trịnh-Tạc liền thanh- 
toán ngay vấn-đề Trịnh-Toàn là cho gười vào 
đòi Toàn về kinh. Một số thủ-túc của Toàn, sợ 
cháy thành vạ lây, chạy qua đầu hàng quân Nam, 


Toàn chịu bó tay về Thăng-Long sau khi trao 
hết tướng sĩ cho Trịnh-Căn. Số phận của Toàn 
Ít ngày sau là bị giam và chết trong tù. 


Trịnh-Cần được thay Trịnh-Toàn làn chủ 
Nghệ-Aan. 


Quân Nam bẩy giờ vẫn tiếp tục giữ thể thủ. 
Tháng 6 năm ấy, Trịnh-Căn khởi chiến, chia ra ba 
đạo thuộc Lê thì-Hiến, Hoàng nghĩa-Giao và Đặng» 
thế-Công chỉ-huy vượt sông Lam vào mé trên 
gắp quân Nam ở địa.phận làng Nam-Hòa, Giai- 
đoạn đầu quân BẮc tiến thì quân Nam lòi, sau 
đó quân Nam phẩn-công. Trịnh-Căn thấy quân 
mình núng thể liền đến cứu viện cho Đặng thế- 
Công đánh ập vào sườn quân Nam. Thủy quân 
Trịnh đồ bộ kịp thời, quân Nam thua chạy. 
Nhưng tuy được, quân Trịnh vẫn rút về An. 
Tràng và khao thưởng tướng sĩ. 

Tháng o năm Dậu, Trịnh-Căn phái Thắng- 
Nham đi chiếm Đồng hôn nhưng thấy vùng này 
ầm thấp, e bị nước lụt nên sau quân Trịnh lại 
rời tới Thồö-Sơn-hạ. Quân của Hữu-Dật nhân 
một cơn mưa to gió lớn, nước sông dâng lên 
cao, tấn-công quân Bắc ở đây. Quân Bắc bỏ 
chạy. 

Đầu năm Mlậu-Tuất, T:rịnh-Tạc gửi thêm 
tướng sĩ mới cño Trịnh.Căn. 

Trận giặc này kéo đài khiến hai bên đều 
hao tôn mạnh. Tháng s nă:an Mậu-Tuất (I-3o-ổ- 
16s8) vua Lê Thần-tông phải ra sắc dụ kêu gọi 
nhân dân giúp gạo. Triều-đình tùy theo số gạo 
tmà cấp chức tước. 


Chúa Nguyễn cũng phải đứng trước sự khớ 
khăn về quân lương mà từ xưa đến nay vẫn do' 
các tỉnh miền Nam cung-đốn. Bấy giờ Hiền~ 
Vương phải thiết lập ở phía Nam Lam-Giang 
(Nghệ An) một ty kiềm-tra dân số, phân làm ba 
hạng : hạng khỏe mạnh tức là hạng đề sung vào 
cơ ngũ, hạng dân đỉnh là những người ở nhà 
có thề gọi nhập ngũ và thường dân, loại già yếu 
tật-nguyền. Ai cũng phải nộp thuế thân đề nhà 
nước cung-ứng cho quân-đội. Việc thuế này làm 
dân chúng đại-phương bất mãn, Hữu-Dật phải: 
cho người đi giải-thích. Chúa Hiền còn phải 
thi hành một đạo dụ đánh thuế ruộng ở 7 huyện 
Nghệ-An,.cũng.do nhu-cầu trên đây. 

Tháng 8 năm Dậu, chúa ra lệnh tuyền các 
người có văn học ở Bắc Bã-Chính và ở 7 huyện 
bên kia Lam-Giang đề trông nom các việc dân 
chính, 

Dầu sao thì những việc thuế má ở Nghệ- 
An cũng đã làm cho dân chúng ở đây vỡ mộng 
vì họ thấy chính quyền mới chẳng cho họ một 
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lợi lộc gì, vì vậy nhiều kẻ lại trở về với chúa 
Trịnh, 


Trong tháng cuổi cùng của năm 1638, có mấy 
trận đánh như sau: một tù trưởng tại Quỳnh- 
Lưu tên là Lang-công-Cần dẫn một đạo quân 
Nam theo đường núi đến Dương-hợp (huyện 
Đông-Thành) đánh vào quân Trịnh nhưng bị đầy 
lui trở về phía Nam. Cần tiếp tục ần-nấp đề 
chống nhau với quân Bắc, sau bị Phạm-Thành và 
Đàm Cảnh-Giai bắt được, đóng cõi mang về 
Thăng-Long. 


Tháng bảy, quân Nguyễn vượt Lam-giang 
đánh vào đồn của Nguyễn Hữu-Tá tại làng Mỹ- 
Dư, huyện Hưng-Nguyên. Tá cho rằng không đủ 
sức kháng cự đã bỏ chạy. Lê thì-Hiến vội xuất 
quân chặn quân Nguyễn làm cho địch chết đuối 
rất nhiều. Tá bị lột chức ngay lập tức vì đã tỏ 
0a hèn nhát, 


Tháng Tám, quân Nguyễn trở lại đóng ở 
Bạch-Đàn và Nam-Đàn. Đào quang-Nhiêu ứng 
chiến. Sau trận đánh ở Đông-Thanh một tướng 
Bắc là Hoàng nghĩa-Chấn bị xử giảo vì không 
tiếp viện cho Quang-Nhiêu. 


Cũng dịp nầy, Phạm.Phụng, con Phạm-hữu~ 
Lễ ở Sơn-Tây vẫn làm gián-điệp cho quân Nguyễn 
báo Hữu-Tiển rằng tướng giữ đồn Vân-Khả 
là kẻ tham ác có thề đánh được. Hửu-Dật nghe 
lời, lựa hồi mưa lạt đánh tan được quân Trịnh 
nhưng lại rút vì đồn này xa căn-cứ của Nguyễn 
khá nhiều. Trịnh-Căn đợi quân Nguyễn rút, lại 
cho chiếm đóng đồn này trở lại, 


Cuối năm 1638, Trịnh-Căn lại mở cuộc tấn 
công vào Tuần-Lê, quân Nguyễn đại bại. 


Suốt năm 16s5o, Trịnh-Nguyễn không có hoạt 
động gì đáng kề. Qua năm sau, cuộc gây hấn diễn 
ra rất muộn. Quân Nam thấy mình không mạnh 
nền không tiến đánh. Quận Bắc cũng có chủ. 
trương đợi thời. Xem ra quân Nguyễn đến bấy 
giờ xa nhà đã lâu nên có ý nản muốn về. Hữu-Dật 
muốn động binh nhưng các tướng sĩ không tán- 
thành, Hữu-Tiển lại có ý bất mãn về những việc 
chúa Hiền thăng thưởng đặc-biệt cho Hữu-Dật... 


Tháng ọ năm 166o Hữu.Tiển đem quân vượt 
sông Tam-Chế đánh vào đồn Do-Nha. Binh sĩ đào 
ngũ rất nhiều, Hữu-Tiến phải trở về. (Xem thế 
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đủ rõ tỉnh thần quân Nguyễn lúc này xuống 
cũng mạnh). 


Trịnh-Cần thấy quân Nguyễn đóng ở Lận-Sơn ` 
đi-chuyền sang sông Lam-Giang tính tới nửa đêm 
sẽ đánh vào quân Nguyễn. Nhưng tới Lận-Sơn thì 
quân Trịnh đã bị quân Nguyễn vây rất kỹ. Đại 
quân của Trịnh-Căn vội đến giải vậy, quân 
Nguyễn phải lùi, 


Đạo quân khác của Trịnh do Lê-Hiển và 
Mẫn văn-Liên gặp quân Nguyễn ở làng Tả-Ao, 
Mẫn văn-Liên tử trận nhưng quân Nguyễn phải 
bỏ Hoa-Viên về đóng ở Nghỉ-Xuân. 


Quân chủ-lực của Nam-hà lúc này đều đóng 
cả ở đây. Hữu-Tiển và Hữu-Dật không đồng-ý 
với nhau về chương-trình hành-quân do sự đố. 
ky cá-nhân như ta đã thấy. 


Giữa khi đó, Trịnh-Căn cho quân đánh làng 
An-Điềm và Phù-Lưu, quân Nguyễn bị thua. Nghe 
tin này Hữu-Tiển quyết định đem quân về nhưng 
hư-truyền đến tối 28 thì đem hết binh đội sang 
đánh An-Tràng, Hữu-Dật đi hậu tiếp. Nhưng 
Hữu-Tiến trái lại cho các tướng rút hết về Nam 
Đố.Chính không cho Hữu-Dật biết. 


Đền khi bọn Hữu-Tiển đi hết thì quân Trịnh 
đã sang sông đánh vào đồn Khu-Độc, Dật phải 
dùng kế nghỉ-binh mới chạy thoát được về Hoàng- 
sơn thì gặp được quân Tiến. 

Trịnh, Nguyễn kịp đuồi nhau đến đây, giáp- 
chiến một trận nữa chết hại rất nhiều. Sau đó, 
quân Trịnh đóng ở Kỳ-Hoa, quân Nguyễn đóng 
ở Nhật-Lệ. Bảy huyện thuộc vùng Lam-giang từ 
đấy lại thuộc về Bắc. Mấy tháng cuối cùng của 
năm Canh-Tý (r66o) đã rất đen tối cho quân 
Nguyễn. Họ đã bị đánh lùi về vị-trí cũ là Nam 
Đố-Chính. Tỉnh-thấn chiến-đấu bị suy giảm rất 
nhiều, quân dân đã theo hàng quân Nguyễn ở lì 
huyện thuộc Lam-giang trước đây cũng bỏ Nguyễn 
theo Trịnh hết. 

Hữu-Tiển tới đóng ở Đồng-Hới — Hữu-Dật 
thủ thể ở tiền-đồn Đông-Cao thuộc tả.ngạn sông 
Kỳ-Hoa phòng quân Trịnh đánh xuống Nam Bố. 
Chính. 

. Tháng chạp năm ấy, bốn đại diện của Triều- 
đình nhà Lê là Nguyễn quốc-Khôi, Nguyễn công- 
Bích, Phạm duy Chất và Nguyễn tôn-Lễ mang sắc 


dụ vào Nghệ-An khen ngợi Trịnh-Căn và phong 
chức Khâm-sai Đại-thần thống lĩnh quân đội toàn 
quốc, Thái-úy Nghi Quốc-Công. 

Tháng hai năm sau (Tân-Sửu), Trịnh-Căn về 
Thăng-Long đề Đào quang-Nhiêu làm Trấn-thủ 
NÑNghệ-An kiêm cả quyền quản trị Bắc Bõ-Chính, 
Lê-sĩ.Triệt, Hôồ-sí-Dương và Trịnh thì:Tế lính 
chức Đốc-thị giữ Hà-Trung và Kỳ-Hòa. 

Tháng tư; có việc thăng-thưởng các tướng tá 
đã chiến thẳng trong các trận đánh năm Tý. Đến 
đây, chiến-dịch Nghệ-An cáo-chụung sau 6 năm 
ròng và thắng lợi mà Trịnh lượm được một phần 
nhờ ở tưởng lĩnh Nam-hà bất hòa, một phần ở 
thực-lực Bắc-hà đồi~-đào và sau cùng là chính sách 
thuế khóa của nhà Nguyễn đã làm cho nhân dân 
Nghệ-An thất vọng. 

Còn nên nhớ điều nữa là do 6 năm chiến-đấu 
xa nhà, quân Nguyễn cũng đã mòn mỏi tỉnh thần 
khá nhiều, 


Đại chiến lần thứ sáu (Tân-Sữu 1661) 

Trịnh-Căn về Thăng-Long tháng hai năm 
Tân-Sửu, như trên đã nói, do hai cớ : Cớ thứ 
ghất là đề hưởng-thụ sự chào đón tưng bừng 
của vua quan và nhân dân miền Bắc đối với 
người anh hùng chiển-thẳng miền Nam. Cớ thứ 
nhì là đề binh sĩ có dịp nghỉ ngơi sua s năm 
giao lao, mệt mỏi, rồi cuối năm năm Sửu, Trịnh 
lại khởi chiến. 


Trịnh-Căn vẫn giữ. chức Thống-Lĩnh ; Đàơ 
quang-Nhiêu làm 'Thống-Xuất, Lê-thì-Hiển và 
Hoàng-Nghĩa giao làm Đốc-Xuất, thêm 3 Đốc-thị 
là: Lê-si-Triệt, Trịnh thị-Tế và Thân-Tuấn, 


Lần này, chúa Trịnh rất khôn khéo, mời 
vua Lê Thần-Tông đi dự chiến đề lấy thêm uy- 
Tín vì dân Hà-Tĩnh và Bố-Chính vừa đây 
nghiêng ngả theo Nguyễn. Vua đóng ở Phù-Lộ 
trên hữu-ngạn sông Gianh mà trước đây không 
lâu chúa Hiền đã có dịp đến hạ Tồng-hành- 
Doanh. 


Quân Trịnh chia ra 3 đạo : thủy-quân đến 
đóng ngay tại cửa sông Nhật-Lệ. Bộ-binh qua 
sông Gianh tiển vào Nam Bố-Chính, còn đại-quân 
hẳn tùy sự điều-khiền của 'Thống-lĩinh mà 
chuyền dịch nên không thấy sử nỗi rõ đóng ở 
nơi nào. 


Hữu-Dật được lệnh của Hiền cho lui về 
Phước-Lộc hạ trại ở Dinh Ngói. 


Quân Bắc tiến theo đến làng Phước.Tự, 
cách Phước-Lộc bằng con sông Rào đỉnh. 


Bộ Tồng.tham-mưu của chúa Hiền cho đắp 
gấp một bức thành bằng đất, bắt đầu từ làng 
An-NÑan tiếp giáp bờ biền đến chân núi Châu-Thị. 
Thành này có tác-dụng bao lấy thành Đồng-Hới 
về phía Tây. Người ta đặt đại bác ở đây rồi 
Hải-quân đối diện nhau chỉ cách có bức thành 
này mà thôi, 


Trịnh cho một quan tham.mưu là Hoàng- 
Trung mang lọng vàng và hương án cùng vài tền 
lính đến dụ địch bằng một sắc-chỉ của vua Lê, 


Tướng giữ đồn là Vân-Trạch không chịu 
tiếp sắc và bắn chết Hoàng-Trung rồi đôi bên 
nồi lệnh đánh nhau kịch-liệt tại tả.ngạn sông Rào 
Dinh. 


Chúa Hiền cho lệnh rút quân tới phía sau 
thành Đồng-Hới đề cố-thủ, vì rào lũy phía trước: 
không đủ vững đề che-chở cho quân đội. - 


Quân Trịnh lại tiến đóng tại làng Trấn- 
Ninh, phía Bắc thành Đồng-Hới, giữ con đường 
biền vào làng ChíinhH-Thỉ (tức Trung~ Ngãi bây 
giờ) gần phía Tây thành Đồng-Hới, như thế là 
Trịnh giữ cả đường đi vào miền núi, 


Hữu-Dật lại rút về Vũ-Xá (Dinh Quảng-Bình 
tức lưu đồn). 


Nhiều lần Trịnh muốn đánh mà không thấy 
quân Nguyễn ta mặt, sự thực Ngàyễn trốn đánh 
bởi không đủ sức chống trọi thì cứ kéo dài sự 
cố-thủ đề quân Trịnh hao mòn về lương thực 
có lợi hơn. (Các vùng Nam, Bắc Bố-Chính vì là 
chiến-trường lâu năm nên quân-đội của đôi bên 


không nhờ được một thứ gì của dân sở tại), 


Quả nhiên, sau một tháng quân Trịnh nao 
núng về điềm này, bấy giờ Hữu-Dật mới bất 
thần đánh vào hậu-tuyến của Trịnh trong một 
đêm tối, : 

Quân Nguyễn lại còn mặc cả quần áo Bắc 
đề đánh bất ngờ vào trại của Quang-Nhiêu, giết 
được rtoo người bắn súng lên trời, khua chiêng 
trống ầm ÿ như đang mở cuộc tồng phản.công 
quân của Quang-Nhiêu phải bỏ chạy hết, 
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Quân của Trịnh Căn cũng rút theo và quân 
Nguyễn đuồi đánh đến sông Gianh mới thôi. 


Trong dịp này Hữu-Dật va Hữu-Tiến đắp 
thêm một cái lũy nữa là lũy Trần-Ninh bên hữu- 
ngạn sông Nhật-Lệ, có ý ngăn thủy quân của 
Trịnh. Bên tả-ngạn đối chiếu với lũy Trấn-Ninh, 
Nguyễn xây thêm lũy Sa-phụ về đầu sông, tục 
gọi là Đồng-Cát, 


Đại chiến lần thứ bảy (Nhâm-Tí 1672) ˆ 


Tháng 5s năm Nhâm-Tí, tức là 1o năm sau 
Trịnh Nguyễn còn xô xát với nhau một lần nữa 
và lần này là lần chót, 


Quân Bắc có too ngàn nhưng phao đồn có 
18o.ooo. Trịnh Căn làm Nguyên-soái coi thủy- 
quân, Lê Gia-Tông cũng có mặt trong trận đại 
chiến bên cạnh Tây-Vương Trịnh-Tạc. 


Quân Ñam lúc này có tân Nguyên-soái là 
thế-tử Thuần (tên lúc nhỏ là Hiệp) mới hai mươi 
tuồi, phụ.tá có Vệ-úy Mai-phúc-Lãnh, Ký-lục 
Võ-phi-Thừa làm Tham-mưu, Chưởng-cơ Trương 
'phúc-Cang con thứ Trương-phúc-Phấn (đã nồi 
danh trong nhiều trận vào năm 1648) và Nguyễn- 
đức-Báu. Cang giữ chức Tiên-phong hữu-dực; 
Báu làm Tiên-phong tả dực. Ty tướng-thần 
lại lo liệu việc thâu thuế bằng tiền bạc hay thóc 
gạo đề cung cấp cho quân-đội, xung vào ba kho 
ở Lai-Cách (Bắc Quảng-Trị) An.Trạch và Trường- 
Dục (Nam Quảng-Bình). Tượng-binh có năm 
đội mỗi đội có ¡so con voi trận. 


Tháng 7 năm ấy Thuần mang quân đến 
Quảng-Bình, Hữu-Dật trước đây giữ chức 
Chưởng Dinh được thay Hữu-Tiển đang làm 
Đồng-Xuất ở Lưu Đồn hồi tháng 6, nay được 
phụ trách giữ thành Sa-phụ (xây năm 1662) 


Mỹ-Đức trấn-thủ Dinh Quảng-Bình nay được 
coi chính-lãy là phần chính của thành Đồng-Hới 
ở mạn Bắc sông Lệ-Kỳ. 

Trương phúc-Cang được ủy giữ Trấẩn-Ninh 
đề đón cuộc tấn công đầu tiên của Trịnh. 

Triều-Tín. trấnthủ Dinh Bố-Chính giữ 
thành Đồng-Hới về phía Tây. Thuần-Đức trấn- 
thủ Cựu Dinh giữ phần thành giáp núi Đầu- 
Mâu (cũng về phía Tây, chắc nơi này cần giữ 
táo-riết hơn cả). 
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Thuận-Trung, caicơ đóng ở cầu Mũi Nại 
(nơi làm muối) ngay ở đầu ngã ba sông Nhật-Lệ 
và Lệ-Kỳ (sau này quân Nguyễn cũng đắp ở đây 
một cái lũy nhỏ gọi là Lãy Ngang vì lũy này 
chạy ngang theo thành Đồng-Hới ra sông, thành 
một phòng-tuyến thử hai). 

Tham-tướng Tài.LÊ lĩnh thủy-quân cho 
đóng một hàng rào cây lớn ở cửa sông đề ngăn 
cản sự đột nhập của các chiến thuyền bên Trịnh, 


Nhìn vào việc bố trí này, ta thấy thủy-quân 
và lục-quân của Nguyễn cố ý đóng liền nhau đề 
tiện liên lạc và tiếp ứng. 

Tháng 8, quân Trịnh kéo đến Bắc Bã-Chính, 
Giám-sát Nguyễn-Lũng đã được cử lại đây từ 
lâu đề mộ một số dân quân địa-phương. Trịnh 
Căn qua sông Gianh bạ trại ở làng Thanh-Hà bên 


tả-ngạn và gần cửa sông Lý hòa rồi tung ra tại 


đầy một bản tuyên cáo với nhân dần Thuận, 
Quảng nói ý nghĩa cuộc chiến tranh của miền BẮc 
là đề đòi hỏi họ Nguyễn sự thần.phục vương. 
quyền 'chính-thống của nhà Lê, nhắc rằng đất 
đai các vùng Thuận, Quảng là đất đai của nhà 
Lê, đất đai này đã do nhà Lê và nhân dân Bắc- 
Hà đồ bao nhiêu sương máu mới dành được 


của Chiêm-Thành; này chúa Nguyễn một bề 


chống lại nhà vua là bất trung, một bề chiếm 
miền Nam làm của riêng là làm một hành-động 
phảán-nghịch. Từ Nguyễn-Hoàng đến con chấu 
ngày nay đã nghịch-mệnh triều-đình, mặc dầu 
được luôn luôn tiếp nhận những lời chỉ bảo hợa 
phúc mà không chịu mở mắt, vẫn cứ xây thành 
đắp lũy, vẫn bắt dân chịu sưu cao, thuế nặng 
bắt phu, bắt tráng, khiển: dân chúng bỏ cả 
việc học hành, thi thư, lễ nghĩa... Nay Triều- 
đình bất-đắc-di phải động binh chỉ đề trừng 
phạt kẻ có tội và trừ hại cho dân đến bao giờ 
thành-công trọn vẹn mới thôi,.. 


Ngoài ra, bản tuyên-cáo này còn kêu gọi dân 
chúng trở lại qui thuận triều đình đề được mọi 
điều khoan-hồng và những ai có công sẽ được 
trọng thưởng, mọi việc sưu-dịch sẽ giảm bỏ hết. 
Những người nguyên quán ở Bắc vì tội lỗi lánh 
vào Nam cũng được tha ghử và được ban phát 
chức-vụ v.v... 


Bản tuyên-cáo này nếu thật ra có đến tai đận- 
chúng cũng chẳng được kết quả gì khả quan, vì ta 
thấy nhân-dân Nam Bắc, sau ngót nửa thể.kỳ 


chìm đắm trong vòng máu lửa, đem tínhzmệnh, 
tài-sản đóng góp cho chiến tranh đã quá nhiều 
mà chẳng được hưởng thụ gì nên họ chẳng ưa 
Trịnh thì cũng khó thương cả Nguyễn. Có lẽ họ 
đã có những phẩn-ứng khá rõ rệt ngay cả trong 
các hàng tướng sĩ, vì thế nên trong trận đánh 1o 
năm trước (Tân-Sửu), càng về những giai-đoạn 
.chót, tỉnh-thần của đôi bên càng uề-oai khiến họ 
Trịnh cũng như họ Nguyễn phải tự. động bãi-binh. 
Đến trận đánh lần thứ bảy này các nhà Chúa 
càng nhận thấy sự-trạng khó khăn đó, rồi chẳng 
phải mở cuộc thương-lượng cùng tự ý xếp bỏ 
Can-qua... 


Và đây là những cuộc hành-binh cuối càng Ệ 
tháng ọ: quân Trịnh tấn công vào quần của 
Triều-Tín tướng giữ thành Đồng-Hới được 
thắng-lợi, Tin liền áa-dụng chiến-thuật của Hữu- 
Dật năm 1662 là chuyền nhân-dân miền Nam Bế- 
Chính vào bên trong thành đề khỏi vướng vít. 
Quân Trịnh dàn đánh phía Tây từ làng Chính- 
thỉ tới chânenúi phía Đông từ làng Phù-Xá, trên 
các chỗ cao nhìn xuống những bãi đất bằng của 
Đồng-Hới. Ở giữa bỏ trống vì có đồng nước 
nhưng sau cánh đồng nước đi vòng theo là chỗ 
cao-nguyên và đề tập.hợp hai đạo quân, Trịnh 
đấp một cái thành lớn kéo dài từ chân núi ra tới 
bãi-biền. Ngày nay ai đi qua đường quan lộ, cácH 
Phù-Xá hai cây số về phía Bắc còn thấy tàn-tích 
tủa cái thành đất này, 


Ngoài ra, Trịnh-Căn còn cho tập-trung một 
ngàn chiến thuyền ở cửa sông Giang và sông 
Nhật-Lệ. Quân thủy bộ có thề hoạt-động cùng 
nhịp, 


Chiến cuộc xem chừng gay go, quân Nguyễn 
phải đấp các mô bằng đất đề đặt súng đại bác 
tại lũy Trấn-NÑinh và bất dân ở chân núi chắn 
giữ quân Trịnh ở các đầu sông, ngọn nguồn. 


Chúa ' Hitn thấy lực lượng quân Bắc quá 
hùng hậu, họp các quan tỏ ý lo ngại bàn nên 
đánh hay nên giữ. 


_Cai- cơ Tống đức.Minh nói : ‹Quân Bắc 
ở xa các căn-cứ 'quân lương, việc tiếp-tế chậm 
chẹp, nên cế-thủ là hơn. Xin cho đào hầm hố 
nhiều đề tiện ần nấp. Họ bị hao mòn sẽ sinh nản 
bấy giờ phẩn-công ắt có lợi...» 


Trần đình.Àn chủ-trương mộ thêm lính mới 
và phao đồn quân Nguyễn có tới 16 vạn, cho 
rằng quân Trịnh chưa dễ đã có tới 1e vạn, 


Hiền-Vương nghe theo liền cho tuyền lính 
mới ở hai tỉnh Quảng-Bình và Quảng-Trị. Nếu 
ai ương-ngạnh sẽ do quân-pháp thẳng tay trừng. 
phật (sự kiện này tỏ rõ ngay tại đất Nguyễn bấy 
giờ đã có phẩn-ứng của nhân-dân đối với chiến- 
tranh). 


Ngày 23 tháng o năm Ất-Vị, hai quân thủy 
lạc lên đường đề lại hai đạo phòng-bị hậu-tuyển 
và cửa Thuận.An, lấy dân quân năm quận miền 
Nam Quảng-Bình gồm tỉnh Quảng-Trị và Thừa- 
Thiên lập các đồn theo dọc bờ biền từ Đồng- 
Hới vào tới phía Đông kinh-thành Thuận-Hóa. 

Cuộc phòng-thủ này bớt được phần lo ngại 
cho dân chúng. 

Tháng 1r, tướng Trịnh là Lê thời-Hiến dẫn 


quân đến trước thành Trấn-Ninh. Nguyễn Soái 
của Nguyễn là Hiệp vội tới Cừ-thôn và Hạ-Thôn 


'thuộc thành Đồng-Hới., Ở giữa là bức thành chính 


dựng sau bức thành nhỏ ăn vào Mãi Nại. Bên 
tay trái tại chân núi là thành Đồng-Hới và thành 
Đầu-Mâu, ở bên tay phải trên hữu-ngạn sông 


NÑhật-Lệ là thành Trấn-Ninh. Quân Trịnh tập- 


trung mọi năng-lực ở đây và cả bên tả-ngạn, 
có thành Sa-phụ, xét Sa phụ hơi xa cửa sông 
không đủ sức phòng-thủ, Hiệp cho một toán quân 
đóng ngay sông Nhật-L‡ và ở Sa-chung, Lê-thời 
Hiển ra lệnh xung-phong nhưng quân Trịnh bị 
đánh bật ra và thiệt hại nhiều. Tây-Vương Trịnh 
Tạc lúc này cũng thị chiến cho đài một số tướng 
lãnh đến khiền-trách nghiêm ngặt. 


Lê-thời-Hiến lại đem ba ngàn sĩ tối xung- 
phong lần thứ hai. Quân Trịnh vừa đánh vừa lấp 
các hầm hố. Quân Nam trên thành vội bố-trí hỏa- 
lực và bản xuống quần Trịnh đang leo lên thành 
đông như kiến. 


Đề tránh đạn của Nguyễn, quân Trịnh đào 
hầm hoặc đắp ự rồi ần ở dưới hay ở đàng sau, 
đồng thời tung những diều có lửa bay lên đốt 
doanh trại của quân Nguyễn hoặc ném cả quả 
nồ có chất cháy. 


Thành bị ba bốn lần nao-núng, suýt lọt vào 
tay quân Trịnh, tướng Ñguyễn là Trương phúc- 
Cang thất vọng, tính rút quân ra khỏi thành về 
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giữ căn cứ Mũi Nại nhờ vào thế sông Lệ-Kỳ, 
Nhưng Hiệp không nghe đòi cứ kháng-cự kịch- 
liệt và sẽ cho viện binh đến giúp vì nếu quân 
Nguyễn rút, toàn-thề quân đội có thề thoái chí. 

Sau Hiệp lại sai Hữu-Dật đi cứu Trấn-Ninh 
còn tự mình đem quân đến trợ lực cho Sa-Phụ. 


Quân Trịnh biết Trấn-Ninh sẽ được cứu cấp 
nên cho 4o chiến-thuyền lọt vào sông Nhật-Lệ đề 
ngăn quân tiếp viện. Quân Nguyễn cũng đoán 
được sự-kiện này, cho đặt đại bác đợi thủy quân 
Trịnh tiến vào sông thì bắn xuống. 


Tại đây, thủy quân Trịnh bị hai phía đánh. 
tập lại nên vừa tới thì bị tan vỡ ngay ° 

Còn Hữu-Dật tới Trấn-Ninh thì trời tối mù, 
phải lấy cỏ rác và cành cây làm đuốc đề soi chiến- 
địa. Thấy quân cứu-viện của Nguyễn đến, quân 
Trịnh ngừng xung phong. 


Quân Trịnh đã phá được một khúc thành 
chừng 4o trượng (tao thước) quân Nguyễn và 
dân chúng vội lấy cọc và ván dựng lên đề che đậy 
suốt cả một đêm thì hôm sau địch lại tấn-công. 
` Thành được hàn vá cần-thận nên không bị hạ và 
binh-sĩ đôi bên đều chết hại khá nhiều. 


Đây là lời thuật của các sử-thần đời Nguyễn 
trong Đại-Nam liệt chuyện, Đại-Nam thực-lực v.v. 
còn sử-thân nhà Lê cũng nói rằng các cuộc tấn-công 
trên đây rất là gay go nhưng cho rằng trận đánh 
năm Nhâm-Tí (672) phần thắng về quân Trịnh, 
tằm tháng 1r năm ấy thống suất Lê thời-Hiến tiến 
đánh đến chân lũy Trẩn-Ninh. Các tướng Lương 
đăng-Quang, Võ tuấn-Tài đánh quân Nguyễn ở 
Đa-lân đốt phá được nhiều đồn ải, bắt được nhiều 
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tù bidh và võ khí mang về nạp cho Vua và Chúa 
Trịnh-Tạc. 

Nhưng chiến-sự còn đang khai-diễn thì chúa 
Trịnh-Tạc về Bắc : tháng chạp năm ấy, thấy quân 
mình đánh lũy Trấn-Ñinh mấy tháng trời không 
chuyền, thời tiết lại quá xấu (mưa lạnh buốt vì 
có gió Đông-Bắc) Trịnh Căn bị bịnh nặng ở Linh- 
giang. Lê Gia-Tông lui về Phù-Lộ, thuộc tả-ngạn 
sông Gianh. Sử-liệu này chứng minh quân Nguyễn 
bị đánh lùi nên vua Lê, Chúa Trịnh mới vào được 
tới miền Nam Bố.Chính, mà bị đánh lùi tất nhiên 
quân. Trịnh có thẳng. 


Trước khi lên đường về Thăng-Long, Chúa 
đề Lê-thời-Hiến ở lại làm Trấn-thủ ở Nghệ-An, 
Lệ-si-Triệt làm Đô-đốc Hà-trung đề giữ các căn- 
trọng-yếu vùng sông Gianh. 


Từ đó sông Gianh là đường phân giới cho 
hai miền NÑam-Bắc, chiến sự ngừng lại, cho đến 
năm Bính-Ngọ (1786) tức là năm 47 đời Lê-cảnh- 
Hừững nhà Tây-Sơn dấy nghiệp thì Nguyễn cũng 
vong mà Trịnh cũng mạt. 


Cé điều đáng buồn cười là sau cuộc đại-chiến 
năm Nhâm-Tí (:67a) Trịnh và Nguyễn cả hai đều 
cho là mình thẳng trận. Trịnh-Tạc tâu vua phong 
cho Trịnh-Căn tước Định-NÑam Vương tưởng-lệ 
binh tưởng, chúa Hiền về đến Thuận-Hóa cũng 
tế cáo trời đất, làm lễ tại nhà Thái-miếu và khao 
thưởng quân-sĩ, bãi thuế cho dân các vùng lâm 
vào cảnh khói lửa. Thực ra cuộc Nam-chinh của 
Bắc-hà giữ vững được tình-thể cũng đã vô cùng 
khó nhọc, gian-lao và Nam-hà cũng không thề 
tiến-triền hơn nữa bởi Nguyễn là một lực-lượng 
thới bột khởi so với miền Bắc. 


(Ất VUA [HỲI NAM BẮC TRIỀU 


NAM TRIỀU 

1) Lê trang - Tông (1533 ~ 1548) Niên - hiệu : 
Nguyên-hòa. Làm vua được 16 năm. Thọ : 31 tuồi. 

2a) Lê trung-Tông (1548-1546) Niên-hiệu : 
Thuận-bình. Làm vua được 8 năm. Thọ 28 tuồi. 

3) Lê anh - Tông (rs56-1573) Niễn - hiệu : 
Thiên-hữu (1557) — Chính - trì (1558 -1571) — 
Hồng-phúc (1572-1573). Làm vưa được 16 năm, 
Thọ 42 tuôi. 

4) Lê thẻ.Tông (1572-150o) Niên-hiệu ; Gia- 
thái (1573-1577) — Quang-hưng (1578-15og). Làm 
vua được 27 năm. Thọ 3+ tuồi. Trong đời ngài 
Trịnh-Tùng dứt được họ Mạc lấy lại đất Đông- 
đô (Thăng-long). 


BẮC TRIỀU 

1) Thái-tô Mạc. đăng-Dung (1527-1529) Niên- 
hiệu : Minh-đức. 

2) Thái-tông Mạc Đăng-Doanh (1520-1540) 
Niên-hiệu : Đại-Chính (Trong lúc này nhà Lê 
trung-hưng ở Thanh-hóa). 

23) Hiến-tông Mạc-Phúc-Hải (ts4t-1546) Niên- 
hiệu : Quảng-hòa. 

4) Tuyêền-tông Mạc~-Phúc-Nguyên (1346-1561). 

Niên-hiệu: Vinh-định (1547). Cảnh-lịch 
(1548 1553) — Quang-bảo (rs54-1s6t). Hai miền 
NÑam-Bắc đã bắt đầu có cuộc xung-đột nhưng 
không bên nào thắng bại 

5s) Mạc -Mậu-Hợp (1562-1392), Niên-hiệu t 
Thuần-Phúc, 

(tz62.1z64 — Sùng-khánh 

(1566 - 1567) — Diên-thành 

(1578 - 1585) —= Đoan-thái 

(ts8ố - 1s8z) — Hưng-trị 

(go) — Hồng-ninh (1591-92) 


Sa-Đéc 
Friday, March 4, 2016 


(Ất VUA VÀ (HỨA THỪỲI TRỊNH NGUYÊN PHẨN TRANH 


LÊ KÍNH - TÔNG (1600 - 1619) 
NIÊN-HIỆU : Thuận-đức—-16oo. Hoằng-định 
(t6o1 - 16to) Húy là Duy-Tần con vua Thế-Tôn, 
ngài làm vua đến năm Kỷ-Mùi (r6ro) bị Trịnh- 
Tùng bức tử, phải thắt cồ, trị-vì được 2o năm, 


thọ 32 tuôi. 


TRỊNH 
Bình-an .uương Trịnh- Tùng (1370 - 1620) 


NGUYÊN 
Đoán quận - công Nguyễn - Hoàng (tốoo - 1613) 


Miểu-hiệu là Thành-tồ Triết vương. Tùng tranh | 'Truy-tôn là Thái.tồ Gia-dụ Hoàng-để (tục gọi là 


quyền của anh, nối nghiệp Trịnh-Kiềm, đánh 


chúa Tiên.Hoàng là con thứ hai của Nguyễn-Kim 
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phá nhà Mạc lấy được Đông-đô sáng lập ra nhà dựng-nghiệp ở Thuận-Quảng, đánh Chiêm-thành 
Chúa nhưng vẫn tôn nhà Lê, mất năm Quý.Hợi | mở ra phủ Phú-YVên, qua đời năm 1612, thọ 8o 
(623). tuồi, 
Thụy quận-công Nguyễn-phúc-Nguyên (1613- 
1625) Truy-tôn là Hi-tôn Hiến văn hoàng-để, tực 
gọi là chúa Sãi; con thứ 6 của Nguyễn-Hoàng. Họ 
Nguyễn cải ta Nguyễn-phúc từ đời chúa Sãi 
trở đi, 


LÊ THẦN-TÔNG (1619-1645) 
NIÊN-HIỆU: Vinh-tộ (16ao-1628) Đức-long 
(162g-16234) Dương-hòa (1635-1643). 
Huý là Duy.Kỳ, con vua Kính-tông ở ngôi 
đến năm Quý-Mùi (1643) rồi nhường ngôi cho 
thái-tử. 


Thanh-đô vương Trịnh-Tráng (t623 - 1657 Nguyễn-phác-Nguyên chống họ - Trịnh ở 
Miếu-hiệu là Văn tồ nghị:Vương nối nghiệp cha | Quảng-Bình mất năm Ất-Hợi (1635) thọ 732 tuồi. 
là Trịnh-Tùng đánh họ Mạc ở Cao-Bẳng và Nhân quận-công Nguyễn-phúc Lan (1635-t648) 
"Nguyễn ở Quảng-Bình, Truy-tôn là Thần-tông Hiếu-chiêu Hoàng-đế, tạc 

gọi là chúa Thượng, con: thứ hai của chúa Sãi 
chống Trịnh ở Quảng-Bình. 


tkÊ CHÂN -TÔNG (1654 - 1649) 
NIÊN-HIỆU : Phú-thái. 


Húy là Duy-Hựu; con vua Thần-tông làm 
vua được 6 năm thọ ao tuôi. Được vua Minh 
đóng ở Quảng-tây sai sứ sang phong An-Nam 
quốc vương. 


Trịnh-Tráng đánh họ Nguyễn ở phía Nam. Nguyễn-phúc-Lan tất năm Mu-TL (1648) 
thọ 48 tuồi. 

Dãng-quận-công Nguyễn-phúc-Tần (1648-1682) 
truy-tôn là Thái-tông Hiếu triết hoàng-đế, tục 
gọi chúa Hiền đánh nhau với Trịnh ở Nghệ-An, 
mở ra phủ Ñinh-hòa và Diin-Khánh tức Khánh- 
hòa. 
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LÊ THẦN - TÔNG (1649 - 1669) 

NIÊN - HIỆU : Khánh - Đức (r64o - 1653). 
Thịnh-đức (1652 - 57) Vĩnh-thọ (16s7-166r), Vạn- 
Khánh (662). Vua Chân-Tôn mất không người 
nối đối, Thái-thượng hoàng trở lại ngai vàng 
và trị vì được thêm 12 năm thì mất, thọ s6 tuồi, 


Tây Vương Trịnh-Tạc (tôsg- 1682) con của | 


Trịnh-Tráng. Miếu-hiệu là Hoàng-tồ Dương¬- 
vương, tấn công nhà Mạc ở Cao-bằng, đặt lệ vào 
chầu vua không lạy, đặt giường ngồi bên tay 


Nguyễn-phúc-Tần (chúa Hiền). 


phải của vua. 


Trịnh-Tạc 


Trịnh-Tạc 


Trịnh-Tạc mất năm Nhâm-Tuất (1682) Định- 


_.3 + 
LE HUYỀN.TÔNG (1665-1671) 
NMIÊU HIỆU : Cành-trị. 
Huý là Duy-Vũ, con thứ hai của vua Thần- 
tông — mờ cuộc thông-sửứ với nhà Thanh, cấm 
đạo Gia-tô — làm vua được q năm thọ 18 tuôi, 


Ì Ñguyễn-phúc-Tần 


LÊ GIA:TÔNG (1679-1675) 
NIÊN-HIỆU : Dương-đức (1672-1672) Đức- 
Nguyên (1674-75) Huý là Duy-Hội con thứ ba 
của Thần-Tông, lên 4 tuồi thì Thần-tông mất. 
Trịnh-tạc đem về nuôi ở phủ chúa. Khi Huyền. 
tông mất không con, Trịnh tạc lập làm vua được 
4 năm thọ được 15 tuồi. 


| NÑguyễn-phúc-Tần 


LÊ.HI-TÔNG (1676-1705) 

NIÊN-HIỆU : Vinh.trị (t678-8o) Chính - hòa 
(x68o-r7os) Huý là Duy-hợp con thứ tư của 
Thần-tông. Khi vua Thần-tông mất, bà Trịnh- 
thị mới có thai bốn tháng. Gia-tôn mất không 
con — Trịnh-Tạc lập lên làm vua được 2g năm 
rồi truyền ngôi cho thái tử lên làm Tháixthượng- 
hoàng. 


vương Trịnh-Căn (:68a-r7og) — Miểu-hiệu là : | thọ 68 tuồi. 
Hoàng-quốc-Công Nguyễn - phúc - Trăn (t687- 


Chiêu-tồ Khang-vương. 


Nguyễn-phúc-Tần mất nắm Đinh-Mão (1687) 
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Làm Chúa được 28 năm thì mất, truyền 
ngôi Chúa cho cháu huyền tôn là Trịnh-Cương. 


òz) Truy-tôn Anh-tôn hiểu-nghĩia hoàng-đế, tục 
gọi chúa Nghĩa, 


Lập phủ ở Phú-Xuân tức Huể ngày nay, 
Mất năm Tân-Mùi (:6on) thọ 43 tuồi. 

Tộ-quốc công Nguyễn - phúc - Chu (tôg1-1725) 
Truy-tôn là Hiến-tông hoàng-để đương thời gọi 
là Quốc chúa — thôn tính hết đất của Chiêm và 
lấy được Gia-định, Hà-tiên của Chân lạp. 


LÊ.DỤ-TÔNG (1706-1799) 
NIÊN-HIỆU : Vĩinh-Thịnh (x7o6-171g) — Bảo~ 


thái (1720-29). 


Dụ-Tông huý là Duy- Đường, trị vì được 
24 năm, bị Trịnh-Cương buộc phải truyền ngôi 
cho Thái-tử là Duy-Phương. 


Mất năm Tân-Hợi (1731), thọ 52 tuồ 


TRỊNH 
Trịnh-Căn mất năm X$-Sửu (17oo) 
An-đô-vương Trịnh-Cương (17o9-1729). 
Miểu-hiệu là ; Hi-tồ Nhân-vương. 
Mất năm Kỷ-Dậu (1729) 


NGUYÊN 
Nguyễn . phúc - Chu mất năm Ất-T{ (1725), 


hưởng thọ sr tuồi, được 146 người con. 


Đỉnh-quốc-Công Nguyễn-phúc Trú (1735 - 
1738) 
Truy-tôn là Túc-tôn Hiểu minh Hoàng để 


mở mang đất Gia-Định và bảo-hộ nước Chân- 


Lập. 


LÊ ĐẾ DỤY.-PHƯƠNG (1799 :1759) 
NIÊN-HIỆU : Vĩianh-Khánh. 
Trị vì được 3 năm, -: -bị “Trịnh- Giáng vu cáo 
là tư-thông với vợ Trịnh-Cương nên bị bắt truất,. 
giáng xuống làm Hôn- -Đức.Công.. và 'bị giết năm 


Nhâm-Tí (1732) 


TRỊN H 
T rịnh-Cương mất 
Uy-NÑam-Vương Trịnh-Giang (1729 - 1740) 


Miểu-hiệu là Dụ-tồ Thuận- vương Trịnh. 
Giang làm chúa xa xỉ và quá tàn Ác, giặc dã nồi 
lên nhiều nơi. 


NGUYÊN . 
Nguyễn-phúc-Trú 
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LÊ THUẦN -TÔN (1759-1755) 
NIÊN-HIỆU : Long-Đức 
Húy là Duy-Tường, là con vua Dụ-tôn, 
Trước ngài đã được lập làm Thái-tử, sau bị 
Trịnh-Cương bỏ đệ lập Duy-Phương. Trịnh- 
Giang làm chúa lại bỏ Duy-Phương, lập ngài lên 
làm vua. Mất năm Ất-Mão (1725), thọ 37 tuồi. 


TRỊNH NGUYÊN 
Trịnh-Giang Nguyễn - phúc - Trú 


LÊ Ý--TÔN (1735 - 1740) 
NIÊN-HIỆU : Vĩnh - hựu 
Húy là Duy-Thìn, con vua Dụ-Tôn. Trịnh- 
Giang bỏ con vưa Thuần-Tôn mà lập ngài. 
Năm Canh-thân (1740), Trịnh-Doanh buộc 
ngài phải nhường ngôi cho con vua Thuầằn-tôn 
và ngài làm Thái-thượng-hoàng 


Mất năm Kỷ-Mão (175g), hưởng thọ at tuồi, 


TRỊNH NGUYỄN 
Trịnh-Giang bị bỏ năm Canh-Thân (174o), Nguyễn-phúc Trú mất năm Mậu-Ngợ (1728), 
làm Thái-thượng-vương. Trịnh-Doanh là em lên | thọ được 43 tuồi. 
thay. Võ-‹vương Nguyễn phúc Khoát (1728-1763) 
Minh-đô.vương Trịnh-Doanh (1746 - t7?) Truy-tôn là Thế tôn Hiếu-võẽ Hoàng-để. 
Miếu-hiệu là : Nghị-tồ Ân-Vương. Ông Nguyễn-phúc Khoát đánh Chân-Lập 
Trịnh-Doanh dẹp loạn trong nước. mở thêm đất ở Gia-Định. 


LÊ HIẾN - TÔN (1740-1786) 
NIÊN-HIỆU : Cănh-hưng 
Húy là Duy-Đào, con vua Thuần-Tôn. Trị 
_ vì được 46 năm, hưởng thọ 7o tuồi. 


TRỊNH NGUYÊN 
Trịnh-Doanh mất năm Đinh-Hợi (t?6?}. 
Tĩnh-Ðô-vương Trịnh-Sâm (1267-1782) Võ-vương Ñguyễn-phúc Khoát xưng vương 
Miếu-hiệu là: Thánh.tồ "Thịnh-vương. hiệu năm giáp-tí (1744) và mất năm Ất-Dậu 1765) 
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Trịnh-Sâm đẹp yên giặc đã ở xứ Bắc. Lấy đất 
Thuận-Hóa và đất Quảng-Nam của Chúa Nguyễn. 
Vì say đắm nàng Đặng-thị Huệ mên bỏ con 
trưởng lập con thứ, gây nên mối biến loạn, Mất 
năm Nhâm-Dân (1782). 

Tôn-Đô-Vương Trịnh Cán làm chủa được 4 
tháng thì bị quân Tam-phủ truất đi mà lập anh 
Trịnh Khải 

Đoan-Nam-Vương Trịnh Khải (1762-1786) 

Bị Tây Sơn bắt, phải tự tử năm Bính-ngọ 
(786). 


Định-vương Nguyễn-phúc Thuần (1765-1777} 

Truy-tôn là Duệ-tôn Hiếểu-định Hoàng- để. 

Trong thời ngài làm chúa, Trương-phúc 
Loan chuyên quyền. Quân Tây-Sơn nồi lên đánh 
phía Nam, quân Trịnh đánh phía Bắc. 


Sau quân Trịnh vào chiếm Phú Xuân, Định- 
vương phải chạy vào Gia-định và bị Nguyễn-văn- 
Huệ là tướng Tây-Sơn giết, thọ 24 tuồi: 

Nguyễn-vương Nguyễn phúc-Ánh, tức vua 
Thế-tồ Cao-hoàng-đế nhà Nguyễn khởi-binh ở 
Gia-Định. 


—— ` 


LÊ MẪN--ĐẾ (1781-1788) 
NIÊN-HIỆU ‡ Chiêu - thống. 
Là cháu đích tôn vua Hiền-tôn, bị quân Tây- 
Sơn đánh thua phải chạy sang Tàu cầu cứu, nhà 


Thanh nhưng vẫn thất bại, lại phải¿ 


ở sang Tàu; 


bị quan Tàu làm nhục, sau mất ở Yên-Kinh. 


.TRỊNH. 
Ản-đô-Vương Trịnh-Bồng. Sau khi quân 


NGUYÊN 
- NÑguyễn-vương Nguyễn-phúc Ánh khôi phục 


Tây-Sơn rút về Nam, đảng họ Trịnh lại lập | đất Gia-Định, và lập ra triều-đại Nguyễn-thị. 


Trịnh-Bồng lên làm chứa. Vưa sai Nguyễn-hữư. 


Chỉnh ra đánh. 'Trịnh-Bồng bỏ đi tú. 


¬———— 
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CHIẾN TRƯỞNG TRỊNH- NGUYÊN PHÂN TRANH 
Từ năm Đinh-Mdo 1627 đên năm Nhám-Ty 1672 


CHÚ- THÍCH 


| 
& 
ö 


° Lang 


LŨY THẤY ( Trịnh Nguyễn phản tranh ) 


đ.6/2N'E 


- Là } kx 
LANG@ TRƯƠNG ĐỤC - 


CHỦ THÍCH : 
` Dưồng tên công của địch. 


l; : Cử điểm phồng thủ của Nguyên. 


CHƯƠNG XI 


NAM TIẾN 
(VÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA DÂN-TỘC CHÚNG TA) 
——— 


Trên đường 


Chiêm, Lạp 


trên đường Nam Tiến của chúng ta 


bB. về Nam-tiển là một công.cuộc mở đất 
nuôi dân từ năm bảy thể-kỷ trở về đây, chúng ta 
không thề phủ-nhận tầm quan-trọng vô-biên của 
nó. Từ đời Lý qua đời Trần, đến Hậu-Lê, nhờ 
sự yên ồn, vui hòa luôn bốn năm trăm năm, 
nhân-khầu được tăng-gia mạnh khiển vàng Trung. 
Châu Bắảc-Việt, xưa kia hoang-vu rộng-rãi là như 
thể mà nay đã thành tuộng ấp tốt tươi, nhưng 
lại cũng vì thể mà đồng-bằng Bắc-Việt đã trở 
nên mỗi ngày chật hẹp thêm về diện-tích canh- 
tác. Xưa kia đất nhiều, người ít, đến đầu thế-kỷ 
XV-XVL thì trái lại, đất bắt đầu trở nên ít mà 
người lại quá nhiều, như thế tất nhiên nguồn 
sống của dân ta mỗi ngày mỗi đi dần đến chỗ 
bể-tắc. 


Trông thấy trước cải nguy-cơ đó từ lâu, 
nhiều triều-đại Việt-Nam chỉ còn có thề nhìn về 
phương Nam đề giải-quyết vấn-đề nhân-mãn và 
kinh-tế nông-nghiệp của dân-tộc. Tiến về phương 
Bắc thì đụng-độ với Hán-tộc là điều cần phải 
tránh vì Hán-tộc quá lớn, quá .đông, tiến về 
phương Tây, láng giềng Ai-lao chỉ có rừng với 
nói là những thứ không nuôi sống được người, 
chỉ còn một phương Nam là nơi đưa lại nhiều 
hứửa-hẹn và có nhiều viễn-ảnh tốt đẹp. 


Từ đời Tiền.-Lê là thế-kỷ thứ X (g8o-Iooo) 
binh tướng Việt-Nam đã dẫm chân lên đất Chàm, 
vượt qua đèo Ngang vào tới Chà-Bàn do cái tiền 
án lịch-sử của Chiêm-Thành đối với dân-tộc ta 
(kh Chiêm còn đeo cái tên Lâm-ấp, từ năm 
Nhâm-Dầnu (toa) đời vua Hòa-để nhà Đông-Hán, 
Chiêm hay đem quân phá biên-cảnh của chúng 
ta) Người Việt thấy những mảnh đất bằng phẳng 


rộng mênh-mông còn bỏ hoang do dân bản-thô 
ít năng-lực và ươn lười không khai-thác được 
bao nhiều. 

Từ Trần qua Hậu-Lê, người Việt lại bước 
sâu vào quá Hóa-Châu, Thị Nại, Bình-Định lại 
càng thấy đồng ruộng phì-nhiêu bát-ngát hơa 
nữa. 

Thiếu đất mà được đất, tất nhiên phải di- 
dân rồi từ thế-kỷ thứ X binh-sĩ Việt-Nam đi 
trước, nông-dân Việt-Nam đi sau, nhiều khi 
một phần. bộ-đội được ở lại hợp-tác với nông- 
dân lập ra các dinh-điền, sát cánh nhau kẻ 
cầy người cuốc và bảo-vệ miền đất mớt. 


Thế là nguồn sống của con cháu người Luạc- 
Việt lại kéo dài, khơi rộng, khơi sâu, vượt núi 
rừng Thanh-Nghệ đề đi dần vào tới chỗ cuối 
cùng của giải Hoành-sơn. 


Đầu thể-kỷ XVII cuộc nội tranh giữa hai 
họ chúa Nguyễn, Trịnh hay là cuộc tình-cờ của 
lịch-sử lại thúc đây mạnh hơn bao giờ hết ngọn 
trào Nam-tiến. 

Đoan quận-công Nguyễn-Hoàng vì không 
thề đội trời chung với anh rề ở miền Bắc, xin vào 
trấn thủ đất Thuận-Hóa. Đối với con người có 
đầu óc, khi yên-vị xong ở xã Ái-Tử ít lâu, ông 
liền nghĩ rằng việc ông vào đây không nên chỉ 
đề tránh cái nạn gần lửa rát mặt. Bên trong 
Thuận, Quảng còn bao nhiêu ruộng đất mầu- 
mỡ của Chàm, ngon lành như vậy sao không 
thôn-tính nốt đề gây dựng cơ-đồ rồi hùng-cứử 
một phương mà tùy thời tiến thoái ? 
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Dưới con mắt của nhà quÂn-sự: “Thuận, 
Quảng có. Hoành-Sơn và Linh-Giang, đó là một 
tứu-thế chiến-lược, quanh Thuận, Quảng ruộng 
đất có nhiều, chỉ cần đánh chiếm mà lấy. Nhân- 
khầu tăng-gia thì quân sẽ đông sẽ mạnh, khi đớ 
sẽ tính đến vấn-đề họ Trịnh... 


Chiếm thém đất của Chiêm-Thành. 


Năm Tân-Hợi (i60), Hoàng xua binh vàơ 
đất Chiêm lấy đất lập ra phủ Phú-Yên chia ra 
làm hai huyện Đồng-Xuân và Tuyên.Hóa. 


Việc đánh Chiêm không vất-vả, gian-lao như 
ngày xưa, vì từ hồi vua Lê Thánh-Tông mang. 
đại quân vào đất Chiêm đến bấy giờ, Chiêm bị 
kiệt-quệ không sao ngóc đầu lên được. Đến khi 
họ Nguyễn vào hùng-cứ phương Nam, Chiêm. 
Thành vẫn không ra khỏi tình-trạng suy bại, rồi 
đôi khi có cựa quậy chỉ mua thêm sự thiệt- 
thòi mà thôi, Cũng nên nhắc rằng việc vua Thánh- 
Tông năm Canh-Thìn (147o), chia nước Chiêm 
fa làm ba (nước Hóa-Anh, Nam-Phan và Chiềm- 

Thành) quả vô cùng tai hại cho đân Chàm. 

Chia đề trị: Ai bảo người Việt giữa thế-kỷ 
XV đã chẳng tìm ra phương-pháp sâu-độc nhất 
của nghề thực-dân ?‡ 


Năm 1653, chúa Chiêm là Bà.Thấm quấy phá 
phủ Phú-Yên bị chúa Hiền cử tướng Hùng-Lộc 
của ta đến đánh bại, phải dâng thư xin hàng. 
Lại thêm một dịp nếa cho người Việt mở rộng 
cương thồ: chúa Hiền lấy đất của Chiêm lập ra 
Thái-Ninh-phủ sau đồi ra Diên-Khánh (tức là 
Khánh-Hòa ngày nay) đặt định Thái-Khang giao 
cho Hùng-Lộc làm Trấn-thủ, còn từ Phan~-Lang 
trở vào vẫn đề cho Chiêm làm chủ. 


Năm 16Qa chúa Chiêm là Bà-Tranh bỏ việc 
tiếncống bị Minh.Vương (Nguyễn phúc-Chu) 
sai Tồng.binh Nguyễn phúc-Kính (con Hữu-Dật) 
đem quân hỏi tội, bắt được Bà-Tranh với cận- 
thân là Kế bà-Tử và Tả trà-Viên cùng quyến- 
thuộc là Bả-Ân đem về Phú-Xuân, 

Đất-đai của Chiêm còn lại bị chúa Nguyễn 
đồi ra làm Thuận-Thành phủ. Tả trà-Viên và Kế 
bà-Tử được lãnh chức Khám-Ìý và ba người con 
của Bà-Ân được làm ĐÐề-đốc giữ Thuận-phủ. 

Chúa Nguÿễn lại bắt dân Chiêm thay y-phục, 
từ đó sinh-sống theo người Việt. 
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Năm sau (:6o4), Thuận-phủ lại bị đồi ra làm : 
Thuận-thành-trấn và Kế bà-Tử được làm Tả đô- 
đốc đề trị dân và thâu thuế cho chúa Nguyễn. 


Năm Đinh-Sửu (r6g?) chúa Nguyễn đặt ra 
phủ Bình-Thuận lấy Phan-Rí và Phan-Lang (tức ` 
là Phan-Rang, làm huyện Yên-Phúc và huyện Hòa 
Đa). Thế là đất Chiêm-Thành từ đấy mất hẳn 
trên thực-tế sau khi các đại-thần và thân-nhân của 
Hoàng-gia Chiêm đã thành những công-chức của 
người Việt và uy-thế của Chiêm từ đó không còn 
mảy may nào nữa. 


Như vậy họ Nguyễn đã tiềp-tục cuộc di-đân 
và thực-dân của các tiền-triều, nhưng ở đây có nên 
nói rằng giữa họ Nguyễn và các tiền-triều tuy 
cùng đứng trước một công cuộc, cùng thi-hảnh 
một việc, nhưng động-lực thúc-đầy sự-việc có khác 
nhau ? Các đời Tiền-Lê, Trần, Hậu-Lê thi-hành 
chánh-sách Nam-tiến là đề giải-quyết nạn nhân- 
mãn ở đồng bằng Bắc-Việt, mở thêm nguồn sống 
cho dân-tộc, đề tô-quốc trở nên phú-cường. Với 
họ Nguyễn thì việc di-dân, mở đất là đề xây-dựng 
củng-cố một địa-vị cho cá-nhân cho dòng họ đề ít 
nhất sau này nếu không chống đối được họ Trịnh 
thì cũng « NÑghênh-ngang một cõi biên thùy ›. 


Họ Nguyễn rất lưu tâm đến việc bành-trưởng 
cương-thồ nên đã trù-liệu đủ mọi kế-hoạch đề 
thực-hiện mục-tiêu kề trên, Nhưng xa hơn nữa, 
ngoài khu vực của Chiêm họ Nguyễn còn nhìn 
thấy nước Chân-Lạp tuy còn cách xa bởi một giải 
đất Chiêm khá dài từ Quảng-Ngãi vào tới Đồng- 
nai nhưng họ Nguyễn cũng mở cuộc thông-hiếu, 


Xâm nhập đất Chân-Lạp 


Tình-trạng pước Cao-Miên thuở đó gồm hai 
vùng Thồ Chân-Lạp và Thủy Chân-Lạp) bấy giờ 
hay bị nước Tiêm-La uy-hiếp. Trước 16ao đã hai 
phen người Việt vì tình hàng xóm, láng-giềng đã 
đầy lui quân Tiêm cứu nước bạn. 


Tình thân-thiện Việt-Miên còn 'khăng khít 
thêm nữa : năm 162o chúa Sãi lại gả một nàng 
công-chúa cho vua Chân Lạp. Đó là công-chúa 
Ñgọc-Vạn. Chàng rề là vua Chei-Chetta II (r6r8- 
1626) xưa kia đã sống trên đất Tiêm nhưng khi 
trở về nước lại rấtít cảm tình với người Tiêm, 
trái lại rất mặn-mà với dân Việt. 


Lấy vợ Việt, Chei-Chetta II không ngoài ý 
muốn nhờ vả Việt những khi có quốc biến. Nhận 


dịp này chúa Sãi đã điều-đình với vua Chân-Lạp, 
lập một dinh-điền chính-thức trên đất Chân-lạp, 
tại Mô-Xoài (gần Bà-r¡a ngày nay) 


%Xin nhắc thêm ÿ; đây một điều hết sức quan. 
trọng : Ngoài việc chúa Sãi xin mở đất chính-thức 
đề dân của chúa làm ăn, khai-khần, trước đó trong 
thời Trịnh-Nguyễn phân tranh nhiều địa-phương 
lâm.vào khói lửa hoặc mất mùa hay bị hạn-hán. 
một số nông đận của ta đã tự-động lén vào Nam 
canh-tác vùng đất hoang ở Biên-Hòa và Bà-Rịa. 
Có thề lời yêu cầu của chúa Sãi với Chei.Chctta 
TT chỉ là đề chánh-thức-hóa công việc của đồng-bào 
mình đã xông vào Chân-I.ạp đề canh-tác trước 
khi được sự chấp-thuận của vưa Chân-Lạp và của 

người bản-thồ, vì thế nên Việt-kiều của ta đã có 
phen bị nhiều sự khó dễ. Sau này chúa Nguyễn 
phải lưu tâm dàn xếp với chánh-quyền Chân-Lạp 
đề bảo vệ Việt-kiều là vì vậy. 

Ngoài ra nhờ lúc Việt-Miên kết thân-gia, 
chúa Nguyễn lại đưa thêm một số lưu dân mới 
nữa thuộc vùng Quảng-Bình vào Chân-Lạp, thế là 
không còn bỏ sót một cơ-hội thuận-tiện nào cả. 


Tóm lại Nam-tiển từ giai-đoạn họ Nguyễn 
cát-cứ miền Nam vừa làsự-nghiệp của nhân dân, 
vừa là sự-nghiệp của chánh-quyên trong tay con 
cháu Nguyễn Hoàng. 

Việc Nam-tiến sau này có hai giai-đoạn thuận 
tiện cho người Việt xâm-nhập vào đất Chân-Lạp 
thêm nữa : 


Giai-đoạn thứ nhất vào năm 1658 

Việt-Nam lịch-sử giáo-trình của Đào-Duy-Anh 
chép rằng : (Năm 16s8, vua Chân-Lạp là Nặc 
Ông-Chân (Ang-Chan) đem quân xâm-phạm biên- 
cương, chúa Nguyễn là Nguyễn-phúc Tân sai 
Nguyễn-phúc-Yên, Phó trưởng dinh Trấn biên 
(Phú-Yên) đem 3.ooo quân sang đánh Nặc Ông- 
Chân ở Mồi-Xuy (tỉnh Biên-Hòa). Phúc.Vên bắt 
được Nặc ông-Chân đem về Quảng-Bình nộp chơ 
chúa Nguyễn đương hành-quân ở đó, Phúc-Tần 
tha cho Ông-Chân, sai quân đem về nước, bắt phải 
xưng-thần nạp cống và phải bênh-vực người Việt 
đang làm ăn ở miền M3i-xuy và Đồng-nat..» 

C.M. Maybon cũng nói như Đào-Duy-Anh, 
hẳn đã là căn-cứ vào một số sử.liệu thiếu sự kiềm 
soát cần-thận. Theo chúng tôi thì sự-việc xảy r4 
nhự sau : 


«Năm 1638, viên Đề-đốc Trấn-biên-dinh 
được lệnh của chúa Hiền đem +3.ooo tử-sï chính- 
thức kéo vào đất Chân-Lạp là do lời cầu-cứu của 
chứ cháu vua nước này sau khi vị tiên-để qua 
đời, ngôi báu đã trở nên trò tranh-đoạt. Quân 
Việt bắt được vua Chân-Lạp là Nặc Ông-Chân 
đóng cũi đem về giam ở Quảng-Bình một độ 
nhưng rồi chúa Hiền lại thả về sau khi Ông- 
Chân chịu xưng-thần nạp cống. Chúa Hiền chơ 
một đạo quân hộ-tống vua Chân-Lạp về nước và 
buộc thêm một điều-kiện là phải bảo-vệ người 
Việt làm ăn trên đất Chân-Lạp. 


Theo tài-liệu của hai sử-gia C.M. Maybơn 
và Đào duy-Anh thì có phần sai lầm, vì đến năm 
1607, Nam-hà mới chiếm hết đất Chiêm-Thành, 
có lý nào vào năm 1658, Chân-Lậạp lại có thề 
vượt qua Chiêm-Thành đề phạm biên-cương của 
Nam-hà ? Đường bộ thì có Chiêm-Thành án-ngữ; 
mả đi đường thủy thì Chân-Lạp đâu có thủy- 
quân hùng-mạnh đề đủ sức đến đánh phá ta về 
mặt biền (Các sử sách đều không đả-động gì đến 
việc Chân-Lạp có thủy-quân). 


Trái lại binh đội của chúa Hiền đã vào bằng 
đường thủy đề lập lại trật-tự ở Chân-Lạp và bắt 
Nặc Ông-Chân đem ra giam tại Quảng-Bình. 


Giai-đoạn thứ hai vào năm 1674: 

Năm Giáp-Dần (1674) Nặc Ông-Chân mất, Nặc 
Ông-Nộn (Ang.Ñon) nối ngôi, hoàng-gia Chân-Lạp 
lại lủng củng với nhau. Nặc Ông-Đài (Ang-Chei) 
là con dòng đích không nắm được ngôi báu nên 
qua cầu viện Tiêm-La về đánh Nặc Ông-Nộn. 


Nộn sang xin chúa Hiền cho quân ở Dinh 
Thái - Khang vào giúp, sau đó Caicơ đạo là 
Nguyễn dương-Lâm và Tham-Mưu Nguyễn đình- 
Phái đem hai cánh quân vào đánh Nặc Ông-Đài 
ở Cao-Mên, phá được đồn Sài-Côn, rồi kéo tràn 
qua NÑam-Vang (Pnom-Penh). 


Nặc Ông-Đài bỏ thành NÑam-Vang chạy rồi 
chết ở trong rừng, Nặc Ông-Thu (Ang Sor) là 
dòng con trưởng (era Ông-Đài) ra hàng quân ta 
và được làm Chánh quốc-vương đóng tại Long- 
Úc. Còn Nặc Ông-Nộn làm đệ-nhị quốc-vương 
đóng ở Sài-Côn hằng năm phải nạp cống. 

Năm K$-Vị (67a) bốn tướng của nhà Minh 
la Dương ngạn-Địch, Tồng-binh đất Long-Môn 


309 


(Quảng - Tây), Phó tướng Hoàng- Tiến, Trần 
thượng-Xuyên, Tồng-binh Châu-Cao, Châu-Lôi và 
Châu-Liêm (cũng thuộc Quảng-Tây), Trần an-Bình 
Phó-tướng, không chịu theo nhà Thanh đem 3.ooo 
quân và so chiến thuyền đến cửa Tư-Dung xin 
nhập-tịch Việt.Nam. Chúa Hiền liền cho họ vào 
khần hoang đất Chân-Lạp. Bạn này vào dựng 
trại ở Gia-Định (đất Đông Phố) và Biên-Hòa (đất 
Lộc.Dã) và Mỹ-Tho (thuộc-Định-Tường). Thứ 
vương Chân-Lạp phải chịa đất cho họ. 


Đám binh tướng Trung-quốc có nhiều năng- 
lực nên chẳng bao lâu nồi được sự-nghiệp, mở- 
mang được nhiều đồng ruộng, phố phường các 
nhà buôn ngoại-quốc ra, vào buôn.bán rất sầm. 
uất (các thương-gia Tây-phương có Bồ đào-Nha, 
Hòa.Lan, Pháp, Anh, Tây ban-Nha v.v... và 
thương-gia Á-châu có người Nhật, Tàu, Chà-Và, 
Xiêm v.v...) 


Nhưng go năm sau, Hoàng-Tiển làm loạn ở 
Mỹ-Tho, giết chủ-tướng Dương ngạn-Địch rồi 
lập đồn ở Nam-Khê, đóng tàu chiến, đúc súng 
đồng, làm những việc cướp phá vào Oudong. 

› Trong dịp này Tiến hợp-tác với Ông.Nộn đề 
uy-hiếp vua Cao-Miên, 


Vua Cao-Mên là Nặc Ông-Thu cũng đào hào, 
đắp lãy ở Nam.Vang, Gò-Bích và Ngã-ba Cầu 
Nam (Ba-Nam) rèn xích sắt và đóng bè chắn 
ngang cửa sông, tạo chiến thuyền, đúc súng đại- 
bác đề phòng thủ. Ông-Thu còn cấm người Việt 
buôn bán ở Cao-Miên không được giao- -thông về 
nước, e tiết-lộ các kế-hoạch chính-trị và quân- sự 
của mình. Rồi từ đó Ông-Thu bỏ cống cho rằng 
biển-cố này do chúa Nguyễn gây nên. 


Trước sự việc kề trên chúa Phúc- Trăn 
(chúa Hiền đã chết năm 1687), phải lập-mưu giết 
được Hoàng-Tiến đề bắt Chân-Lạp lại tiển-cống 
như cũ. Chúa bèn cử Mai Vạn-Long phó-tướng 
dinh Thái-Khang cùng với Thắng-Long và Tân- 
Lễ làm tả hữu vệ-trấn, Hoàng-Tiến làm tiên- 
phong đem quản đi chinh-phạt Ông-Thu. Bề 
ngoài thì như vậy, nhưng bên trong chúa 
Nguyễn quyết tâm tiêu-điệt Hoàng-Tiến bởi đã 
thấy rõ tính-cách lưu-manh của y. Rồi H›àng- 
Tiến bị giết và Chân-Lạp lại trở về với chúa 
Nguyễn như cũ, 

Sử của Maybon nói hơi khác một chút : 
không phải bọn Hoàng-Tiến đã chủ-động trong 
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việc đánh phá vào giang-san của Thu mà chính 
Nặc Ông-Nộn đã lợi-dụng đám binh tướng lưu» 
vong người Trung-Hoa và một số quân Chàm 
đề đánh Ông-Thu không phải đề cướp đất mà đề 
bắt người lấy của, đòi tiền chuộc nhưng về mặt 
quân-sự thì đầu được Liên-quân Tàu-Chàm giúp 
sức, Ông-Nộn vẫn bị đánh bại và phải rút về 
Sài-Côn. Việc Maybon chép xảy ra vào năm 1682, 


Nhưng tới t688 Ông-Nộn và bọn Hoàng-Tiến 
lại lủng-củng với nhau, Ông-Nộn cầu-cửu chúa 
Ngãi (chúa lên làm chúa bấy giờ vừa được ngót 
hai năm — chúa là con thứ hai của Hiền-Vương) 


Cuối năm đó chúa Ngãi cho quân vào Ñam 
tuyên-truyền là đem quân chỉ đề đánh Oudong 
(La-Bích) cho bọn Tàu khỏi ngờ, sau đó bắt 
được Hoàng.Tiển và giết đi, Chúa lại cho triệt- 
hạ sào huyệt rôi gọi Trần Thượng-Xuyên ở 
Biên-Hòa xuống trao cho quyền kiềm-thúc quân 
phiến.loạn. Công việc không phải đến đây là hết 
vì ta còn thấy Việt-quân qua Nam-Vang. Nặc 
Ông-Thu biết không chống nồi xin hàng và xia 
nộp cống theo thường lệ. 


Việt-quân liền rút về Sài-Côn. Ông-Thụ 
đến thời hạn vẫn không thực-hiện lời cam-kết 
nên quân Việt lại trở qua Nam-Vang bắt được 
Ông-Thu đem về. Sách Pháp cũng như « Gia- 
định thông giám » nói Ông-Thu đã ra hàng chúa 
Nguyễn và nhường ngôi năm đó (r7oo) cho chấu 
rề là Nặc Ông-Vêm (Ang-Em), đến năm 1722 mới 
chết. Điều đáng chú-ý là sau những vụ lộn-xộn 
này tất cả lĩnh-thồ của Thủy Chân-Lạp lọt dần 
vào tay người Việt cho tới khi Nặc Ông-Nộn qua 
đời thì chúa Nguyễn không cho đặt người Mên 
làm quốc-vương ở vùng đất nầy nữa. 


Năm r6g8 chúa Nguyễn cho Nguyễn hữu- 
Kính (con Nguyễn hữu-Dật) làm Thống-soái vào 
thiết-lập các địa-hạt hành-chính tại Chân-Lạp, 
lấy xứ Đồng-Nai làm huyện Phúc-Long, đặt 
Biên-Hòa làm Trần-biên-dinh và Gia-định làm 
Phiên-trấn-dinh, Sài-Côn đồi làm huyện Tân: 
Bình. Mỗi Dinh có một quan Lưu-thủ đứng đầu 
một quan Cai-bộ coi ngân-khố, một qnan' Ký-lục 
coi hình-án, một lực-lượng quân-sự tinh-nhuệ 
gồm hai ngành thủy lục trấn đóng ở đây đề 
thực-hiện và bảo-vệ chủ-quyền của người Việt 
ta. Thiết.lập xong bộ máy hành-chánh và quân. 
sự, chúa Nguyễn lưu.tâm luôn đến vấn-đề mở 


mang nông-nghiệp do đó có việc kiềm-tra nhân- 
số. Bấy giờ ở Chân-Lạp, ta có chừng 2oo.ooo dân 
(4o.ooo gia-đình) chúa liền cho chuyền thêm nhiều 
gia-đình lưu-dân từ Quảng-Bình vào làm ăn trên 
các miền đất bỏ hoang. Tính ra về đất-đai, ta mở 
rộng được ở đâythêm hơn một ngàn dậm. Những 
làng mạc, phố phường, thôn xóm chẳng bao 
lâu mọc lên như nấm rồi trở nên phong phú, đông 
đảo, biến cải các rừng sâu đồng lầy thành những 
trang trại đầy sinh-khí, hoạt-động. Rồi những 
đất-đai có lợi-tức được đo-đạc đề đóng thuế, 
Sồ đỉnh cũng như sồ điền được lập ra phân minh, 
người Việt người Tàu đều phải chịu đóng góp 
mọi việc như nhau. 


Nhưng cuộc Nam-Tiến không phải đến đây 
là hết, lần sóng thực-dân của người Việt còn tràn 
qua xuống miền Hậu-giang cho tới sát vinh 
,Tiêm-la mới thôi. Việc này đã được gặp cơ-hội 
rất may-mắn vào những năm cuối cùng của thế. 
kỷ XXI(. Nguyên một người Tàu tên là Mạc-Cửu 
sinh-quán ở Liêu-Châu (Nam Quảng-Đông) cũng 
bất mãn với triều Thanh tìm đến sinh sống 
trên đất Miễn. Mạc-Cửu qua đây vào năm thử 1o 
đời vua Khang-Hy nhà Thanh tức là năm 168o. 
Xin nhắc lại rằng người Mãn.Châu cướp được 
nước Tàu tức là ngoại-tộc vào làm vua giống Hán 
đã là một sự nhục-nhã cho người Hán. Chính. 
sự của người Mãn. di-nhiên buồi đầu có phần 
khắc-nghiệt với dân bản-địa khiến họ đã phẫn- 
uất nbiều rồi, huống-hồ các nhà cầm quyền Mãn~. 
Thanh còn thi-hành cả chính-sách di.phong, đảo- 
tục là bắt người Hán dóc-tóc; đeo bím đồng- 
hóa theo mình. Đây là một sự-kiện càng khiến 
cho người Hán bất bình thêm, nên số người 
trước kia làm quan với cựu-triều tủi-hồ phải 
di-cư qua đất Việt chúng ta (trường hợp của 
bọn Hoàng-Tiến, Dương ngạn-Địch, Mạc.Cửu 
V.V.s.). 

Trên bờ vịnh Tiêm-La bấy giờ trong miền 
mà người Miên gọi là Préam và Mang-Kham, 
người Việt gọi là Phượng-Thành sau là Hà- Tiên, 
người Tàu gọi là Cancao (cửa sông), lân-cận Sài- 


Mặt ở cửa rạch Giang-Thanh có một khu khá. 


thuận-tiện cho các việc buôn lậu của mọi tay 
giang-hồ, tửứ-chiếng, Việt có, Tàu có, Mã-Lai có, 
Mên có. Mạc.Cửu nhắm thấy địa-điềm này tốt 
liền xin cư-ngụ và điều-đình với các nhà cầm 
quyền Mên, tồ-chức ngay một sòng bạc lớn 


đề kiếm lời (nghề mở cờ bạc vốn là một sở 
trường đặc.biệt của người Tàu). Ít năm sau Mạc- 
Cửu thâu lượm được nhiều -tiền bạc, chiêu-mộ 


các tay vong-mạng đến lập ấp, làm vữờn, sau 


dựng được nhiều làng xã phòn-thịnh nhất là ở' 
Kampot, đảo Phú-Quốc, Hà-Tiên, Rạch-giá và Cà- 
Mâu. Mạc-Cửu thấy thế của người Việt mạnh 
liền xin thuộc về chúa Nguyễn và được phong 
làm Tông-bíinh Hà-Tiên.. 


Trong giai-đoạn này là giai-đoạn người Việt 
nằm hết ảnh-hưởng chánh-trị, kinh-tế ở Thủy~ 
Chân-Lạp lại được người Tàu phụ-hẹa nhiệt- 
liệt, đáng lẽ người Mên phải lo tranh đấu, trải 
lại lúc này hoàng-gia Mên lại vô cùng chia rẽ, 
khiến thế nước đã yếu lại yếu thêm và càng 
để cho người Việt có nhiều thì giờ củng-cố và 
bành.-trướng thế-lực. Nhưng cũng do các biến- 
cố của triều-đình Miễn mà sự - nghiệp của Mạc- 
Cửu cũng suýt tan tành ra tro bụi. 

Nguyên Nặc Ông-Thu năm 17oo, có lẽ đề 
hòa-hoãn với người Việt, đã tạm-thời rời ngôi 
cho èem rề là Nặc Ông-Yêm (Ang Em) là người 
được chúa Nguyễn có cảm-tình. Năm su Thu 
lại trở lại với ngai vàng nhưng đến 1702 lại 
thoái-vị, lần này thi Nặc Ông-Thu nhường 
vương-vị cho con để của mình là Nặc Ông-ThÂâm 
(Thomo Racha) do đó năm 1714, Ông-Thâm cùng 
.em là Nặc Ông-Tôn lấy quân Tiêm về đánh Yêm. 
Vêm chạy sang Gia-Định nhờ chúa Nguyễn và 
người Lèo đem quần sang vây thành Lovet 
(thành này ở Bắc Oudong và đã là kinh-đô của 
Miễn từ đầu thế-kỷ 16) khiển anh em Ông-Thâm 
bị nguy-khốn luôn ba tháng, sau mới trốn thoát 
về Ayuthia (đất Tiêm). Do sự thắng-lợi này 
Ông-Yêm được trở lại Oudong và được Ông-Thư 
hứa sẽ truyền ngôi cho. 


Nhưng năm 1715 mười lắm ngàn quân Tiêm- 
La lại sang tỉnh Battambang giúp Nặc Ông-Thâm 
về tranh ngôi với Ông-VYêm. Vêm không chịu 
thỏa-hiệp và trước thế mạnh của Việt, quân 
Tiêm-La thấy không có thề thắng lại rút về nước 
nhưng năm sau họ lại sang với Ông-Tôn do sứ- 
mạng của Ông-Thâm gửi về đề xúi dân nồi loạn. 
Nặc Ông-Yêm liền cùng quân Việt chặn đón quân 
Tiêm. Ông-Tôn bị thương chạy trốn lến núi 
thuộc tỉnh Pursat chờ quân cứu viện của triều 
đình Băng-Cốc. Vua Tiêm-.La nhất quyết đánh 
Mên cả hai mặt, vừa cho quân tiến về phía 
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Đông, vừa tự mình dẫn z.ooo thủy quân đánh 
vào Hà-Tiên. Mạc-Cửu chống lại rất giỏi nhưng 
vì không có thành-lũy nên không cầm-cự được 
lâu dài. Quân Tiêm vào đây cướp phá rất hại 
nhưng Ít bữa sau hạm-đội của họ bị B35 đánh 
tan, họ đành phải triệt-thoái. 


Trong lúc này thì lục-quân của họ tới Oudong 
(La-bích) được nhiều người Mên quy phục. 
Vêm mang binh cự-địch nhưng rồi lại thôi và xin 
đầu hàng vua Tiêm-La và dâng nhiều vàng bạc. 
Quân Tiêm liền rút về. Kết-quả chính-yếu của 
những chiến-dịch trên đây là triều-đình Ayuthia 
được quốc-vương Nặc Ông-Vêm thần-phục và 
Yêm cũng hy-vọng rằng Tiêm-La có thề bảo-vệ 
được cái ngôi báu của mình lâu dài, bởi ngôi này 
luôn luôn bị anh em trong nhà giành-giật. Nhưng 
tiếc thay Tiêm đã không giúp nồi người Mên 
trong ước-vọng này rồi ta thấy hai phen quÂn 
Việt tấn.công (năm 1721 và 1722) vào đất Mên, 
quân Mên đại bại bỏ chạy, quân Việt vượt sông 
Cửu-Long lên tới Long-Hồ (Ÿinh-Long) lập nên 

hai tỉnh mới là Định-Tường và Long-Hô, 


Về phần Mạc-Cửu, sau khi bại trận đã trốn 
lên tỉnh Kampot, khi chiến cuộc hầu yên liền 
cử đại-diện đến Phú-Xuân xin qui-phục chúa 
Nguyễn, xét rằng Mên-hoàng không đủ sức che 
chở cho mình. 


Chúa Minh-vương (1601-16o5) tuy trên thực- 
tế chưa đặt được ảnh-hưởng gì ở vùng Hà-Tiên 
nhưng cũng chấp-thuận ngay lời yêu-cầu của họ 
Mạc, rồi họ Mạc thân-hành ra Phú-Xuân cảm- 
tạ chúa. Được yên tâm, Mạc-Cửu trở về, chuyển 
này ra sức tái-tạo cơ.đồ, đào hầm, đắp lũy, rèn 
quân, luyện tướng, dựng đồn trại ở các nơi 
hiỀềm-yểu, tuyền-mộ nhân-tài, đặt quan cai-trị, 
uy-thế lại bốc lên như gió. Năm Ất-Mão (1725) 
Mạc-Cửu tạ thế (mộ của Ông hiện nay còn ở 
núi Bình-San tỉnh Hà-Tiên) giữa lúc giang-sơn 
cùa ông đang trù-phú. 


Mạc thiên-Tứ là con, lên kế-nghiệp được 
sự chấp-thuận của chúa Nguyễn và được cấp ba 
chiến thuyền lớn cùng được mở ra một 
xưởng đúc tiền kẽm cho dân tiêu. Rồi Tứ làm 
được nhiều công-tác đặc-biệt khiến một thời 
Hà-Tiên đã trở nên một tiều-quốc gồm đủ mọi 
tö-chức chánh-trị, kinh-kế, văn-hóa, quân-sự v.v... 
rất đáng cho ta khen ngợi. 
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Cao-Mên thuở ấy vẫn chưa dứt với tình~ 
trạng rối-ren nội bộ. Con của Nặc Ông-Yêm là 
Nặc Ông-Tha (Sa-tha II) năm 1726 lên thay cha, 
đến năm 1747 bị các chú là Nặc Ông-Thâm, và 
Nặc-Tôn mang quân Tiêm - La về gây biến phải 
chạy sang Gia-Định cầu-cứu chúa Nguyễn (1728). 
Loạn quân chiếm được thành Nam-Vang rồi năm 
sau tràn lấn xuống cả Hà-Tiên. Chiến cuộc ở đây: 
khá gay go. Quân Tiêm-La bị đánh lui. Võ-vương 
Nguyễn-phúc-Khoát (1728) được tin Mạc Thiên- 
Tứ thắng trận gởi lời khen, ngợi nhiệt - liệt và 
phong cho Thiên-Tử chức Đô-Đốc. Từ đấy quốc- 
vương Mên không còn dám gây chuyện với Hà- 
Tiên nữa. Nhưng Nặc Ông-Nguyên kế-nghiệp 
Nặc Ông-Thâm (chết cuối năm 1747) vì xâm lấn 
biên-cảnh của Việt.Nam nên đã phải trải thêm 


“một cuộc binh-đao hết sưc tàn hại nữa. Thực ra 


thì Tiêm-La lúc này đang lúng túng với cuộc xâm- 
lăng của &liến-Điện, Võ-vương nhân địp này mở 
thêm lãnh-thồ về phía Cao - Mên thì phải hơn. 
Chúa phái một đạo quân vượt Tây-Giang đánh 
lui quân Mên rồi tiến vào thành Nam-Vang. Nặc 
Ông-Nguyên em của Nặc-Đôn phải trốn xuống 
Viĩnh-Long. 

Năm sau Việt-quân họp ở Mỹ-Tho, 1o.ooo 
binh-sĩ được xuất phát nhưng bị quân Mên đầy 
lui khỏi Tây-Ninh, Việt-quân phẩn-công lại và 
tiến được tới Nam - Vang, hạ được thành này. 
Nác-Nguyên chạy qua nhờ Mạc-Thiên-Tứ điều- 
đình với chúa Nguyễn. Chúa thỏa-thuận nhưng 
đòi Mên-hoàng nhường hết cả miền Nam Gia- 
Định đến hạ-lưu sông Cửu-Long tới Mỹ-Tho tức 
là Mên mất cả hai quận Gò-Công và Tân-Àn xưa 
là hai phủ Lôi-Lạp và Tầm-Bôn. Năm 1757 Nặc- 
Nguyên mất. Chú là Nặc-Nhuận lên làm nhiếp- 
chánh xin thụ phong với Võ-vương chịu mất 
thêm vùng Bassac và Prea-Pateng (hai phủ cũ là 
Trà-Vinh và Ba-Thắc). 


Nội bộ Mên lại lung-tung : con Nặc-Nhuận 
là Nặc-Tôn bị uy-hiếp chạy xuống Hà- Tiên. Mạc 
thiên.-Tứ và Trấn-Thủ Gia-Định lại yếu-cầu Võ- 
vương can-thiệp, lần này Việt-quân lại đem Nặc- 
Tôn lên ngôi sau khi đã khôi-phục được trật-tự 
trên đất Chùa Tháp. Đề tạ ơn chúa, Mên li hiến 
đất Tầm-phong-Long (vùng Bắc Bassac). Còn Mạc 
thiên-Tứ thì được năm phủ là Hương-Úc, Cần- 
Bột, Trực.Sâm. Sà¡-Mạt và Linh-Quỳnh (Kampot 
và Kampong-Son). Hẹ Mạc liền xây thành đắp lãy ở 


Rạch-Giá và Long-Xuyên. Các đất m#i được phân- 
chia thành các địa -hạt hành-chính lớn, nhả (phủ, 
huyện) rồi các quan người Việt đến cai-tr‡. 


Còn chúa Nguyễn cũng cho thiết-lập ngay 
các thành-lũy ở Sa-Đéc và Châu-Đốc đề củng-cố 
chánh-quyền của mình trong khi họ Mạc quản- 
trị một giải đất chạy dài tới vịnh Tiêm-La gồm 
Kampot và Cà-Mau. Thế là toàn diện Thủy Chân- 
Lạp (lục-tỉnh Nam-Việt ngày nay) thay thầy đồi 
chủ. 

Ttco trên, chúng ta nhận thấy người Miễn 
lục-đục với nhau chỉ có lợi cho người Việt. Mỗi 
lần anh em, chó chậu giành nhau quyền-vị thì là 
một lần mất đất bằng cách này hay cách khác. Vệ 
phía Tiêm-La cũng xen vào nội-bộ Cao-Mên đề 
trục lợi và giành nhau với người Việt, nhưng 
không thành-công, bởi họ không đủ sức mạnh đề 
cản trở bước tiến của chúng ta. 


Sau này Tiêm-La nhờ được một người lai 
Huê-Kiều là Trịnh quốc-Anh, người Triều-Châu 
hai đời cư ngụ ở đây, là xã-trưởng ở đất Mang- 
Tát (một quận miền Bắc) nồi lên cầm-quyền trong 
lúc Miến-điện bắt mất vua là Phong-vương và 
đảnh bạt được hoàng.-gia., Trịnh khôi phục dần 
được tình-trạng của quốc-gia Tiêm sau cuộc chiến- 
tranh hết sức tai hại với Miến-điện (Quân Miễn 
đã chiếm được quốc-đô của Tiêm-La bấy giờ là 
Ayuthia vào ngày 8 tháng 4 1767. Rồi Trịnh- 
quốc-Anh lên làm vua, đòi Chân-Lạp phải xưng 
thần nạp cống. Vua Chân-Lạp là Nặc.Tôn không 
chịu, cho rằng Trịnh quốc-Anh không thuộc dòng 
chính.thống, tức thì Trịnh cho người mang NÑNặc- 
Nộn (từ lâu tá túc ở đất Tiêm) về làm vua Chân- 
Lạp. Quân Tiêm và Mên kịch-chiến ở Angkor 
nhưng quân Tiêm không thẳng được Mên, phải 
trở về mang theo một số dân bị bắt làm tù-binh. 


Tiện đây xid kề qua vài việc đã xảy ra trên 
đất Tiêm hồi quân Miến thắng thế, Hai con vua 
Tiêm là Chiêu-Thúy và Chiêu-sĩi-Khang trước 
biến-cố này đã chạy sang nấu mình ở Hà-Tiên, 
Trịnh quốc-Anh biết bọn này ngày nào còn chưa 
bị diệt thì còn là mối hậu họa, nên tháng 1o năm 
Tân.Mão (1771). Trịnh đem binh sang vây đánh 
Hà-Tiên. Mạc thiên-Tứ chống không nồi phải bỏ 
chạy. Quân Tiêm~La đánh được thành Nam-Vang 
rồi đặt Nặc-Nộn lên làm vua Chân-Lạp nhất thời 
thành-tựu. Tháng 6 năm sau quân Việt được lệnh 


sang đánh quân Tiêm do Nguyễn cửu-Đàm lĩnh 
chức Điều-khiền. Quân Tiêm thua chạy về Hà. 
Tiên, Nặc-Nộn cũng lánh về Cần-bột. Nặc-Tôn lại 
về làm vua như cũ. Vua Tiêm tới Hà-Tiên liền cho 
tìn Mạc-thiên-Tứ đến giảng-hòa nhưng Tứ không 
chịu. Vua Tiêm liền bắt con gái Mạc:thiên.Tứ và 
Chiêu-Thúy về nước. Sau họ Mạc đành xin hòa 
với Tiêm. Vua Tiêm liền phóng.thích con gái Mạc 
còn Chiêu-Thúy thì bị đem giết, Mạc thiên-Tứ 
lại trở về quản-trị đất Hà-Tiên như trước. 


Theo sử gia CB Maybon, chiến-cuộc giữa 
Tiêm-La và Việ-Nam diễn ra như sau : Mạc- 
thiên-Tứ chạy lên Long-Hồ là vùng thuộc ảnh- 
hưởng của quân-đội Việt-Nam, còn Nặc-Tôn khi 
thấy quân Tiêm tới gần cũng tìm đường lần tránh 
Trịnh quốc-Anh liền xua quân vào Nam-Vang, 
truất-phế Nặc-Tôn rồi đặt Nặc-Nộn lên làm vua 
Chân-Lạp. Nhưng cuộc chíinh-phục này không 
được bền-bỉ vì Việt quân sau cuộc hành-binh bất 
ngờ của Tiêm-La, bị bỡ ngỡ một ít lâu rồi được 
lịnh tích-cực chống trả lại cuộc xâm-lấn của 
Trịnh quốc-Anh, 


Nguyễn cửu-Đàm và T:ần phúc-Thành do 
chúa phái đem quân-đội ở Khánh-Hèa và Bình- 
Thuận vào Nam. Đại-quân vượt sông Tiền-giang 
cùng một lúc hai cánh quân khác cũng được tiến 
theo đề ủng-hộ, một đi lối Châu-Đốc bằng đường 
sông Hậu-giang, một cũng dùng đường thủy từ 
Rạch-giá tới. Hai quân xô-xát kịch-liệt tại Ñam- 
Vang, Việt-quân thăng, chiếm được thành này. 
Trịnh quốc-Anh phải chạy xuống Hà-Tiên rồi rút 
về Bangkok. Nặc-Nộn cũng vội chạy xuống Kam- 
pôt khi quân Tiêm đại bại, còn Nặc-Tôn được 


- trở về ngôi cũ. 


Năm sau (1772) Mạc thiên-Tứ mở cuộc giảng 
hòa với Trịnh quốc-Anh và được Trịnh tán thành 
ngay và chịu luibinh, (quân Tiêm khi đó đang 
đóng ở Hà-Tiên). Quân Tiêm đi rồi, Hà-Tiên chỉ 
còn là một thị-trấn xơ-xác, hoang-tàn vì chiến- 
tranh đã làm dân chúng siêu-bạt đi nơi khác, nhà 
cửa bị đốt phá, ruộng đất tiêu điều không sao kề 
xiết. Tứ cho con là Mạc tử-Hoàng triệu-tập dân- 
chúng ở lại, 

Nặc-Tôn tuy khôi-phục được địa-vị nhưng 
vẫn không yên lòng và có ý chán nản nhất là Nặc 
Nộn vẫn mưu việc chống đối. Muốn tránh những 
sự đau khð cho nhân-dân do cuộc tranh giành của 
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Hoàng-gia, Nặc-Tôn cương-quyết nhường ngôi 
cho đối-thủ (theo sự ghi chép của sử Chân-Lạp) 
sau khi đã họp bàn với quần thần. Nặc.Nộn lên 
ngôi, đồng thời em cựu-hoàng là Nặc-ông-Thâm 
cũng được cử làm đệ-tam quốc-vương (việc này 
không có ghỉ trong' Lịch-sử Việt-Nam). Tuy có 
sự sắp đặt chu-đáo này Nặc-Nộn cũng không đủ 
an tâm vì còn phải rèn quân luyện tướng phòng 
một ngày kia đối phó với quân Việt. 


Lúc này nhà Tây-Sơn đấy nghiệp đánh phá 
nhiều nơi đang làm cho chúa tôi họ Nguyễn hết 
sức lúng-túng. Năm 1776 quan Trấn-thủ Gia- 
Định thương-lượng với Nặc-Nộn giúp sức đánh 
Tây-Sơn nhưng bị từ chối. (Theo Giáo-sĩ Leclèrc 
thì không phải Trấn-thủ Gia-Định yêu cầu vua 
Chân-Lạp giúp sức mà là Mạc thiên-Tứ, Đô-Đấc 
Hà-Tiên). Sau vụ này thì quân Việt đánh Nặc- 
Nộn liền nhưng thất bại. Trong khi Nặc-Nộn 
thoái-vị thì Huệ-vương lên thay Võ-vương mất 
vào năm Ất-Dậu (:76s), đáng lẽ người kế-v‡ là thế- 
tử Nguyễn-phúc-Hiệu con thứ o của chúa, nhưng 
Hiệu vắn số từ ø năm trước ; con trưởng của chúa 
` mất rồi thị người con thứ hai là Chương-Võ được 
cử vào chức-vụ cao-quý này. Chương-Võ trước 


314 


đây cũng đã được dự chánh-quyền vài năm rồi. 
Nhưng một phe mạnh 'trong đám triều.thần của 
chúa đã truất-phế Chương-Võ, đặt một đứa nhỏ 
12 tuôi tức là Định-vương rồi tuyên-bố bậy rằng 
việc này được thi-hành đúng di-chúc của tiên- 
chúa. Định-vương là con thứ 1s của chúa, rmẹ là 
tnột cung-nhân được súng-ái nhất. Rồi người ta 
lập Hội-đồng nhiếp-chánh gồm những đại-thần đã 
có sẵn chủ-trương này vá đứng đầu là Trương- 
phúc-Loan, Trương từ đó đã thao-túng mọi việc 
đã thác sinh ra.một chế-độ tham-nhũng, tàn-ác 
kinh-khủng khiến nhân-dân vô cùng oán giận. 


Được biết Nam-hà đang chìm đắm trong 
cảnh mục nát, suy-bại, thắng 1o năm Giáp-Ngọ 
(774) Tĩnh-đô vương Trịnh-Sâm vội nắm lấy 
cơ-hội này đem quân vượt Linh-giang tiến thẳng 
được tới Phú-Xuân năm sau, Lúc này anh em 
nhà Tây-sơn cũng đang hoạt-động lật.đồ chánh- 
quyền của họ Nguyễn. Những chương dưới đây 
sẽ cho các chúng ta thấy rõ mọi chi-tiết về cơn 
gió lốc của thời-đại trong khoảnh-khắc đã làm 
rơi rụng ngai vàng, nghiệp chúa của ba dòng hợ 
Lê, Trịnh, Nguyễn vào những năm chót của thế- 
kỳ XVII. 


Tử 254 ~ TI] 
trước Tây-Lịch. 


Lý Thái Tôn đănh Chiêm, 
chiếm đuợc Quốc-Đô Phật- 
Thệ (1044) Lý- Thứnh-Tôn 
được Chiêm dắng Địd-lý, 
Bố - chính, Ma-linh là 3 
Châu hộp thành Tỉnh Quảng- 
'Bình, Quảng-Trị ngày ngy. 
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Âu-Lqc ( Nuóc Phụ-Dung 
trong Đế-Quốc Nam-Việt 
địa thế giúp L đm-Ấp tức 
Chiêm Thành là Quận Cửu 
Chân ( Nghệ- Tỉnh ngày 
ngy ). 
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Tử 1069 sau Tây 
Lịch ( Quốc-hiệu 
®Ðgi-Việt ) 


Nước †ad được thêm 2 Châu lộ) 
về Ri do Chiêm - Vương Chẻ- 
Món dáng làm lễ cưôi Huyền 
Tờ 1307 squ | Trên Công- chúa. Hơi Châu 
Tảy-Lịch. : này góp lại thành Tỉnh Thừa 


lự ⁄ 
Thiên và một phần đất Bắc 


Tỉnh Quảng-Nam. 


(90 miỂx 


“vị 
TRUAG QU0A 


Nha Hồ đanh Chiểm đuọc đết 
Chiêm-Động (Quảng-Ngm) vỏ 
Cổ-Lúy ( Quảng Nghĩa). 1470 
Việt quên tiến đến Binh-Đinh 
duối đời Lê-Thúnh Tôn. 


Tử 1402 - 1470 | 
sau Tổẩy-L ¡ch. 


: / 
) TRưw@ quốc 


Chúa Nguyến-Hoang mở đất 
đến Phú-Yền chia ra ldm 2 
huyện Đồng Xuân và Tuyền 
Hóa. 

Tờ năm 1653 Chúa Nguyễn 
Phúc - Tđn mò đất đến tỉnh 
Khánh - Höa. 


Từ T6T1T — 1653 
sau Tdy Lịch. 


ứ: 
TRuxó Quỗno 


Phẩn đất còn lại của Chiếm 
là Phan-RÍ, Phan-Rang mất 
nốt. Tư đó không côn nuắc 


Chiêm nởu. 


Tử 1693 - 1697 
sau Tảy Lịch. 


Ảnh huông Việt Nam bao tròm 
các Tỉnh Biên-Hỏa, Gia-Binh 
vở tiến dân xuống miền Cực 
Nam Chán-L qp. 


Địa giói đất Việt tiến 
đến Hò Tiên nghĩa ld 
toản cõi Thủy Chân 
Lụẹp.. 
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Duôi đỏi Nguyễn ảnh hướng 
Việ†-Nam trần qua Mên L ào 


Hai nước này phải triểu cống 


D2 sự can thiệp của Để 
quốc Phép lảnh thổ Việt 
Nam còn đưng như ngầy 


nay nghỉu là không cô Tư 1893 


sự chi phối ndo hết qua 
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CHƯƠNG XI 


NHÀ TÂY:SƠN (177§ — 1802) 
Với VŨ 0ÔN6 DIỆT XÂM LĂNG HIỀN HÁCH BẬC NHẤT TRÊN LỊCH-SỬ 


—-- 


Sa-Đéc 
Frniday, March 4, 2016 


Một triều-đại chống ngoại-xâm oai-hùng bậc nhất trên 


lịch‹sử. Keo vật cuối cùng của hai dòng họ Trịnh Nguyễn 


N« ta vào hậu bán thế kỷ XVIII từ Bắc-hà 
vào Nam-hà đã phát sinh nhiều biến-cố lớn lao, 
tựu trung những biến-cố đó không ra ngoài định- 
luật phù trầm, bĩ thái mà triều đại nào cũng phải 


trải qua chỉ có sớm hay muộn. 


Tại Bắc-hà vua Lê Hiền-Tông vẫn là bù-nhìn 
của phủ Liêu (chúa Trịnh) và nhà vua đã cam 
phận luôn một lèo 47 năm làm một vị nguyêa-thủ 
vô quyền, trước sự mỉa-mai của dân chúng. Đã 
có phen nhà vua tuyên-bố như đề giải-thích thái- 
độ của mình trong hoàn-cảnh bị nhà chúa lấn áp : 
«Chúa phải có nhiều quyền mới trị nước an dân 
được. Mà giữ nhiều quyền là gánh nhiều trách- 
nhiệm nặng nhọc, ta được ngồi yên hưởng nhiều 
lộc trời thì còn mong muốn gì hơn ?...» 


Quả vậy, lộc trời mà vua Hiền.Tông đã nói 
là thuế má một ngàn làng chúa cho thâu rồi nộp 
cho vua gọi là ‹ lộc thượng tiến» đề cung cấp cho 
hoàng-gia và số quân đội phục dịch, bảo-vệ hoàng 
thành. 


Triều đình của nhà vua chỉ một năm họp đôi 
lần lo việc khánh tiết, thi-hành các thủ-tục lễ 
nghi thờ cúng các tiên-đế, hay tế trời đất quỷ 
thần. Còn cái triều đình của nhà Chúa mà người 
ta gọi là «Phủ Liêu» mới thực sự điều hành 
mọi công quyền. Hàng ngảy trước khi có ánh 
sáng mặt trời các văn võ bá quan đều có mặt 
ở bên phủ.Liêu đề bàn việc. Dưới đời các chúa 
Trịnh-Tùng, Trịnh-Tạc, Trịnh-Căn, Trịnh-Cương 
các việc cai-trị, văn-học, kinh-tế, chính-trỊ, quân- 
sự có thề nói là khả-quan mặc dầu đã có vấn-đề 
Nam.Bắc-triều, sau đó là Trịnh-Nguyễn phân 
tranh cũng đã gây nên nhiều sự cơ-cực cho nhân- 


dân. Nếu như khêng có cuộc huynh-đệ ' huých. 
tường này hẳn là cuộc sống của-dân chúng có thề 
khả quan hơn nhiều. 
Nhưng đến đời chúa Trịnh-Giang ngoài Bắc- 
hà (1728) cũng như đến đời chúa Vữ-vương ở 
Nam-hà (1753) Phong-kiến Việt-Nam bắt. đầu 


. xuống giốc, nghĩa là chánh-sự bại hoại, các giới 
cầm quyền từ cấp trung-ương đến các cấp tỉnh 


huyện, xã đã nảy mầm tham-ô và vô trách-nhiệm, 
do đó giặc cướp nồi lên như ong vì không chịu 
nồi sự bóc lột của vua quan và sự cùng túng 
của trăm họ đã thành một tình-trạng thường-trực 


Các sử phong-kiến gọi họ là quân phiến 
loạn, là quân ngụy, bảt-đầu là Nguyễn-Tuyền, 
Nguyễn-Cừ nồi lên tại làng Ninh-Xá, huyện Chí- 
linh, tỉnh Hải-dương, Võ-trácOánh đóng quân 
tại làng Mộ-trạch, huyện Đường-an, tỉnh Hải- 
Dương, Hoàng-công-Chất, Võ-đình-Dung tại Sơn- 
Nam ; Nguyễn-danh-Phương, Nguyễn-Diên, Tế, 
Bồng ở Sơn-Tây, Nguyễn-hữu-Cầu ở vùng 
duyên-hải (Bắc-Việt), Lê-duy.Mật ở Thanh, Nghệ 
( từ Thăng-Long chạy vào). Kiệt-hiệt hơn cả là 
Nguyễn-hữu-Cầu tức Quận He trước kia là tùy 
tướng của Nguyễn-Cừ, sau khi Cừ bị bắt đã tự 
lập và đã đánh nhau với quân triều rất kịch-liệt 
luôn nhiều năm liền. Binh đội của Cầu nhiều phen 
tan rã nhưng chỉ mấy hôm sau Cầu lại kêu gọi 
ngay hàng vạn người theo rất dễ dàng chỉ vì với 
hai chữ « Bảo dân › Cầu đã nêu cao được chính- 
nghĩa của cuộc chiến đấu và sự thực Cầu làm 
loạn chỉ đề cướp của nhà giàu chia cho người 
nghèo. Triều đình đã phải cử các danh tướng và 
đại tướng như Hoàng-ngũ-Phúc, Trương — 
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Khuông, Phạm-đình-Trọng hiệp nhau đánh Cầu 
luôn bảy tám năm ròng mới trừ khử được. (1751) 

Địa-bàn của các cuộc loạn gồm cả miền 
“Trung-du lẫn Trung-Châu xứ Bắc. Xét tính-chất 
của cuộc loạn là nhiều sĩi-dân chống chánh-quyền, 
họ không phải là những đám giặc cỏ, tầm 
thường đáng ghét. 


Dự vào cuộc phiên động chung kề từ năm 
Mậu-Ngọ (1728) con có các ông hoàng Lê-duy- 
Mật, Lê-Duy-Trúc, Lê-duy-Quý con vua Lê-dụ- 
Tông và Lê-hy-Tông, đã âm mưu đảo-chính họ 
Trịnh nhưng thất bại, bị bắt và bị giết, riêng 
Duy-Mật. chạy thoát vào Thanh, Ñghệ nhưng 
tới năm Kỷ-Sửu (176g) thì hoàn toàn thất trận. 
Không chịu sống nhục-nhã dưới ách thống-trị 
của kẻ quyền thần, Duy-Mật trước cơ đỏ tan 
†ã cùng vợ con tự thiêu và chết một cách kiêu. 
hùng. 

Trịnh-Giang, Trịnh-Doanh đã thất chính, 
đến Trịnh-Sâm, phong-kiến Việt-Nam tại xứ Bắc 
cũng vẫn tiếp.tục suy đồi và mầm loạn vẫn nhen- 
nhóm khi nơi này khi nơi khác, tỉ-dụ những vụ 
loạn ở Hưng-Hóa. Ở Kinh thành thì lại một cố 
thứ loạn khác, đó là loạn nội bộ của phú Liêu. 
Chúa Trịnh-Sâm say mê nàng Đặng-thị-Huệ ( bà 
chúa Chè) đã bỏ trưởng lập thứ, đã đdung-túng 
"bọn kiêu binh (lính Thanh, Nghệ được vua LẺ 
và chúa Trịnh quá cưng chiều) nên bọn này 
lộng hành quá mức tha hồ phá phách dân chúng 
và chánh quyền, không coi kỷ-luật quốc-gia ra gì 
lại chen chân cả vào quốc-sự do đó đã có việc 
kiêu binh phế Trịnh-Cán do chúa đặt lên ngôi 
khi sắp chết, lập Trịnh Khải và đồ máu giữa 
triều đường, bạo hành cả với các đại thần, quốc 
lão trong:,triều ngoài nội khiến thè-thống quốc- 
gia thảm hại hết chỗ nói. 


Về phia NÑam-hà người dân cũng không maỷ 
mắn hen, nghĩa là họ cũng là những miếng thịt 
trên thớt cho trăm dao xâu-xé. Đáng kề nhất 
là sau đời Võ-vương, sự mục nát của chánh- 
quyền Thuận-hóa đã quá mức tưởng-tượng. 
Quyền thần Trương-phúc-Loan là cậu vua thẳng 
tay thao túng chánh sự, khát máu khết tiếng, gian 
ác trăm đường, kết bè kết đảng đề hà-lạm công- 
như lại còn hối lộ ngục thất rồi vàng ngọc, châu 
báu chất thành núi, vườn ruộng, nhà cửa, tôi 
tớ, ngựa, trâu đếm không kề xiết. Sử chép vào 


một năm lụt, Quốc-phó họ Trương sau khi nước 
rút đã phơi vàng đầy sâÂn thì đ” hiều. Dĩ-nhiên 
Quốc-phó giàu bao nhiêu thị dân :ghèo bấy nhiêu 
và kẻ làm giàu cho tQuốc-phó dĩ-nhiên là bọn tay 
sai từ trong triều ra tới ngoài dân chúng cấu-kết 
theo một hệ-thống khắp chợ cùng quê. 


Chế-độ miền Bắc như vậy, chế-độ miền Nam 
như vậy đã tạo nên một yêu cầu lịch-sử hết sức 
bức thiết, đó là một sự thay trò đồi cảnh bởi 
lòng dân muốn thế, lòng trời muốn thế cho thoát 
cảnh lầm than, khồ cực. 


Vậy sự xuất đầu lộ diện của ba anh em Tây- 
Sơn NÑguyễn-Nhạc, Nguyễn-Lữ, Nguyễn-Huệ đâu 
có phải là điều ngẫu-nhiên, một sự tình cờ Í 


Đã vậy vào năm 1765, 1773, 1774 nạn đói xầy 
ta, (một chén gạo giá đến 1 quan, người chết đói 
đầy đường, người ta phải giết lẫn nhau mà ăn w 
nhiều gia-đình đã phải tự sát đề khỏi chết đói, 
nếu không thì tụ họp nhau đi ăn cướp. Giáo-sĩ 
Labartette đến thăm Thuận, Quảng hồi đó (1775- 
1779) nói chiến tranh và nạn đói đã lượm đi một 
nửa số dân của chúa Nguyễn và trong các nạn- 
nhân có cả giới quý-tộc, chẳng vậy giáo-sĩ đã gặp 
cả cha ccn một ông hoàng còn trẻ tuồi trước đây 
từng giữ địa-vị quan trọng cũng đến xin ăn ở 
Rơi giáo-sĩ. Cha con ông rách rưới quá lắm... 


Trên đây chúng ta mới thấy lý-do chánh-trị 
về hiện-tượng rối loạn và đau khồ của miền Nam 
ở nơi thượng-tầng kiến-trúc của xã-hội Thuận, 
Quảng, chúng ta cũng không thề quên rằng nếu 
phong-trào Tây-Sơn bột-phát còn do sự bất-bình 
của hai giới nông dân và thương nhân ở địa- 
phương nữa đối với chế-độ. Quả vậy, cuối thể... 
kỷ XVIII từ Bắc vào Ñam đã có vấn-đề kiêm tính 
tuộng đất của các địa-chủ có thế-lực xuất-xử từ 
nơi các phần-tử phong-kiến lập được nhiều quân- 
công đã được ban thưởng nhiều ruộng đất sau 
mỗi ngày một thêm sự lạm quyền lạm thế đề bóc 
lột rồi đến bọn cho vay lãi cũng xây-dựng sự- 
nghiệp của họ trên mồ-hôi nước mắt của dân 
nghèo — Bọn này cũng thành một giai cấp tzi hại 
cho đại chúng, một thứ ký-sinh-trùng không thua 
bọn vua quan bất tài vô đức. Thế-lực và ảnh- 
hưởng của chúng càng ngày càng lớn thì uy 
quyền của triều đình đối với chúng càng giảm 
sút đi cùng một nhịp, 


Giới công-thương-nghiệp một thời được phát: 
đạt do làm ăn buôn bán với các tñương-thuyền 
ngoại quốc ở Hội-An (Đàng trong) và Phố-Hiến 
(Đàng ngoài). Họ vừa mọc mũi xủi tăm thì mầm 
phồn-thịnh của họ bị thưi trột liền. Vì sao ? — Vì 
chánh-quyền lấy lý-do an-ninh quốc-gia, sợ họ 
giao-thông với giặc ngoài, e họ mua vũ-khí, súng 
đạn, thuốc nồ đề kết bè đảng gây loạn nên chỉ cớ 
triều đình mới được giao-thiệp với ngoại-nhân 
rnà thôi. Ngoài ra nông phiệp bị hạn chế, trở ngại, 
khó khăn thì công-thương-nghiệp cũng không thề 
không bị ảnh-hưởng bị thảm. Rồi hai thị-trấn 
dành riêng cho ngoại thương chẳng bao lâu trở 
nên hoang vắng. 

Tóm lại nguồn sống căn-bản của nhân-dây 
Đàng trong cũng như Đàng ngoài đều bị bế-tắc, 
lẽ dĩ-nhiên khi ngọn cờ « (hế thiên hành hoá » 
của bọn Nguễn-hữu-Cầu trước đây và tiếng thét 
của anh em ông Nhạc, Lữ, Huệ vừa cất lên sau 
này được ngay sự hưởng-ứng nhiệt-liệt của Đại- 
chúng. Tuy nhiên có điều khác là phong-trào nông¬ 
dân ngoài Bắc Hà tuy gồm nhiều lãnh-tụ nhưng 
thiểu thống nhất nên bị phong-kiến họ Trịnh đàn- 
áp được sau trên dưới mười năm. Còn phong-trào 
Nam-hà trong tay bộ ba Tây-Sơa có đoàn-kết 
chặt chế nên thành một sức mạnh rõ rật đã đánh 
tan dễ dàng và mau lẹ chánh-quyền của họ 
Nguyễn. Đã vậy cùng lúc Tây-Sơn giật đồ cái 
nhà mục nát là cái Triều đình Nam hà, chúa 
Sâm cũng đầy quân miền Bắc vượt sông Gianh 
vào gần như tiếp tay cho những người anh hùng 
áo vải đất Qui-Nhơn. 


Anh em Tây~Sơn ở đâu mà ra, họ đã nắm 
được những điều kiện thuận-lợi thế nào ? 

Trận cuối cùng của hai dòng họ Trịnh- 
Nguyễn đã diễn ra bi đát đến mức nào † 


Anh em nhà Tây-Sơn thuộc tầng lớp tiều tư 
sản đời bấy giờ ở đất Bình-Định. Họ làm nghề 
buôn trầu cau với các dân Thượng dùng An-Khê 
thuộc tỉnh này sau đó ít lâu, người anh cả là 
Nguyễn Nhạc vận-động được chức Biện-lại tại 
Vân-Đồn là một chức việc nhỏ chuyên thâu thuế 
ở địa phương. 

Tề tiên của Nguyễn-Nhạc Nguyễn-Lữ, 
Nguyễn-Huệ gốc gác bốn đời ở huyện Hưng- 
Nguyên, tỉnh Nghệ-An. Họ là con cháu Hồ-Qúy- 
Ly. Trong một trận phản công vượt qua sông. 


Gianh của chúa Nguyễn năm 1653-1657, người 
ông là Hồ-phi-Khanh vàgia đình đã bị bắt với 
nhiều tù binh mang vào huyện Qui-Ninh (nay là ˆ 
Hoài.Nhơn) ở Ấp Tây-Sơn thượng đề khai khần ˆ 
tuộng đất. Sau họ Hồ dời xuống ấp Kiên-Thành 
thuộc huyện Tuy-Viễn. 


Sanh ra anh em ông Nhạc là Hồ phi-Phúc, 


Thuở nhỏ anh em Tây-Sơn theo học thầy Giáo 
Hiến thuộc loại nhân-sĩ đời bấy giờ. Họ học cả văn 
lẫn võ tuy không đến mức thật cao. Giáo Hiến 
là kẻ nặng lòng với thờiscuộc có người bạn là 
Trương-văn-Hạnh làm đến chức Nội-hữu (thuộc 
Tứ trụ đại-thần) của triều Võ-Vương bị Trương- 
phúc-Loan giết hại. Sợ cháy thành vạ lây, Hiến 
bỏ xứ Huế vào Qui-.nhơn ở ấp Yên-Thái làm 
nghệ dạy học cho qua ngày. Ông căm hờn họ 
Trương, thương tiếc kể tri-kỷ nên thường trút 
bầu tâm sự với đám môn sinh, thứ nhứt lÁ với 
anh em ông Nhạc mà ông thấy có nhiều khả năng 
hơn người. Ông đã ngầm ký thác hy vọng xoay 
chuyền thời thế đề cứu dân cứu nước ở mấy 


` tên học trò xuất chúng ấy khi thấy mình già 


tuồi yếu không còn đủ sức đội đá vá trời, 


Một ngày kia ông rỉỈ-tai. anh em Tây-Sơn : 
« Tây khởi nghĩa, Bắc thu công», đây là sẵn truyền, 
các con có thề được ứng vào lời đó, hãy gắng lên ! 
Rồi lớn lên, anh em ông Nhạc nhớ lời thầy, lại 
thấy bằng mắt sự đau khồ của đồng-bào nên ý- 
chí chống chế-độ càng nảy nở mạnh. Tới khi ra 
làm Biện-lại, hàng ngày đụng chạm với bọn quan 
liêu, phong-kiến, Nhạc càng thấy sự thối tha của 
họ thì cái óc muốn nồi dậy càng thêm hằng say. 
Sau này Nhạc thiểu tiền thuế vì mang tiền thuế 
ta đánh bạc, hoặc đã lợi dụng tiền thuế đề làm 
cách-mạng rồi trốn vào rừng mưu đồ đại-sự, sử 
nhà Nguyễn chuyên phỉ-báng các tiền triều khiến 
ta khó mà tin được. (Dã sử) — Có nên nhắc rằng 
ngay lúc đó, do lòng dân bất mãn với Quốc-phé 
Trương-phúc-Loan phong-trào đối-kháng chánh- 
quyền đã nồi lên khắp vùng Nam, Ngãi, Bình, 
Phú, những người trai ngang tàng, khí-phách 
như anh em Nhạc, Huệ có thề ngồi yên được 
chăng ? (vụ loạn chống chánh-quyền bắt đầu từ 
năm Canh-Dần (177o), triều đình Huế phải sai 
Trần phúc-Thành vào đánh dẹp). 


Vào năm sau (Tân-Mão 177i) Nguyễn-Nhạc 
đã tập hợp được khá nhiều đồng-chí, những đồ 
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đảng đầu tiên mà hầu hết là những tay giang 
hồ hảo hán, vong mạnh, phần theo vì cơm áo, 
phần vì óc phiêu lưu, cũng có người vi lý-tưởng, 
tỉ-dụ mấy nhân-vật khá giả như Ñguyễn-Thung, 
Huyền-Khê (Vũ-tất.Thận) — Rồi ngọn cờ đào của 
Tây-Sơn được dong đi khắp các miền quê Bình- 
định, tới đâu cũng được đón chào và nhẬn-dân 
ùa theo đông-đảo như nước chảy khiến thể-lực 
của cuộc khởi nghĩa mạnh đến mức không gì chế- 
ngự được. 


Quân Tây-Sơn hoạt-động có qui-mô thật sự 
vào tháng Tư năm Quí- Tị (1773). Họ tuyên-truyền 
đánh đồ chánh quyền, lập sự bình-đẳng, lấy của 
nhà giàu chia cho nhà nghèo. Các hào lý phải phục 
tùng, các nhà giầu cũng sợ mà theo, một số ngoan- 
cố bị giết. Họ đi từng toán năm ba trắm người 
buồi đầu ở các vùng sơn cước Qui-nhơn, Phú- 
Yên rồi tràn xuống đồng bằng. Trong số « đồng 
minh» của họ đáng chú-ý có nữ-chúa Chiêm- 
Thành tên là Thị Hỏa và một số dân Thượng 
các bạn buên bán cũ của Nhạc trước đây. V:o 
cuối năm đó quân khởi-nghĩa đã kiềm-soát được 
khá nhiều địa-phương và các lãnh-tụ như Nguyễn- 
Nhạc, Nguyễn-Thung, Huyền-Khê đềú xưng là 
Thượng sư hay tạichủ. Trung tuần tháng g 
thành Qui.nhơn bị mất khi trời chưa sáng, Tuần- 
phủ Nguyễn-khắc-Tuyến trốn thoát ra Tam-quan 
không kịp mang theo gia quyến. 

Quân khởi-nghĩa vào đóng ở Qui-nhơn, đặt 
š đồn quân (Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu) rồi cho 
lùng bắt các quan tham lại những về trị tội, thu 
sồ sách đem đốt, tuyển.bố bãi hết các thứ thuế 
má, phóng thích các tù-phạm. Dân chúng hoan 
hô họ nhiệt.liệt. Rồi Phú-Vên cũng đồi chủ, 
Quảng-Ngãi có sự kháng cự kịch-liệt của quan. 
quân nhưng bên trong cũng nao núng hết sức. 
Bấy giờ triều đình của chúa Duệ-Tông ở Phú- 
Xuân mới bắt đầu bị xúc-động thì ảnh-hưởng 
của bọn ông Nhạc đã tràn khắp miền Nam Trung- 
Việt. 

Bảo rằng Nguyễn-Nhạc có nhiều cơ-trí, 
chánh-sách thân-dân tủa ông thực-tế và thành 
thực bằng sự chia của nhà giàu cho người nghèo 
nên ông đã thành-công mau như gió trên chặng 
đường đầu thì có đúng, nhưng đúng hơn nữa 
là sự thẳng lợi của quân khởi-nghĩa phần lớn 
do sự thối nát của chế-độ Phú-Xuân thuở ấy và 
sự hôn-mê của đám vua quan nữa. Chẳng vậy 
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khi nghe thấy phủ, thành bị giặc tấn công, Duệ- 
tông nói >« Có qưan-hệ gì điều đó { ». 


Nhưng đến lúc Quảng-Ngãi mất chúa n 
cho binh đội từ Huế tiến vào Quảng-Nam. 


Tháng 1o năm 1772 sức mạnh của Tây-Sơn 
được tăng cường do sự gia nhập của hai bộ đội 
của Tập-Đình và Lý-Tài là hai đảng do thời 
thế nhiều-nhương mà có. Quân tướng của họ đều 
là người Tàu, to lớn, cạo đầu, dóc tóc rất hung 
hăng. Khi ra trận họ uống rượu say, mình đề 
trần, cồ đeo bùa giấy vàng, giấy bạc, xông pha, 
liều lĩnh đễ sợ. 


Nhưng sức mạnh đáng kề hơn nữa là ông 
Nhạc biết nêu ra chú-trương tôn lập Hoàng-tôn- 


Dương là vị hoàng tử dòng chính-thống mà 
Trương-phức-Loan làm di.chúc giả gạt bỏ đi đề 
đặt Duệ-tông chú nhỏ r2 tuôi lên cho dễ điều- 
khiền. Thế là ông dựng được một tấm bình phong 
lộng lẫy đề thu hút nhân tâm, biển một đám giặc, 
cướp thành một đạo quân có chính-nghĩa, có 
thề-thống. Ngược lại Trương-phúc-Loan và cái 
triều đình Phú-Xuân từ nay trước mặt dân chúng 


trở thành một lũ tiếm loạn, gian ác, phi-dân 
không bám víu được vào đâu hết nên đã bồng 


bềnh như sợi tơ trước gió. Cuộc khởi-nghĩa 
của Tây-Sơn tới đây qua giai-đoạn hai. Cuối 


tháng 1o - 1773 triều-đình gửi lực-lượng chính- 


qui vào Quảng-Nam, thủy bộ chia làm ba đạo 
đặt dưới quyền Chưởng-cơ Nguyễn-cửu-Thống, 
Nguyễn-văn-Sách và 'Tồng nhung Tống-Sùng, 
tán lý Đậu-văn-Quang. Bên nghĩa-quân cũng có 
3 đạo quân : đạo thứ nhứt là người Tàu của 
Tập-Đình, Lý-Tài, đạo thứ nhì là binh sĩ dân- 
tộc Thượng làm tả hữu cho đạo quân người 
Việt. Chiến trường là địa đầu các phủ Qui-nhơn 
và Qưảng-Ngãi. Hai bên đánh nhau ba ngày liền, 
không bên nào thắng bại, nhưng vào ngày thứ 
ba, phút chót đạo quân Tàu thắng, hai tướng của 
triều đình là Quang và Sùng tử trận. Quân Tây. 
Sơn đuồi quân triều ra tới Quảng-Ngãi chiếm lấy 
tỉnh này trong khi quân của Chúa rút về trấn 
Quảng-Nam (bấy giờ gọi là Dinh Chàm). Quân 
khởi-nghĩa tiển nữa, cướp được một phần đất 
Quảng-Nam gần Đà-Nẵng thì tại Phú-Xuân, 
người ta cuông cuống cả lên, tập trung quân đội 


.giao Tôn-thất- Hương làm Tiết-chế, cô lập đèo 


Hải-Vân. Lúc đó là tháng 12-1773. 


Trận kịch chiến giữa hai quân đã diễn ra 
tại Thiên-đoa (Đà-Nẵng) từ ngày 22 đến ngày 27 
tháng 12. Quân chúa Nguyễn đây lui được quân 
khởi-nghĩa về Quảng-Ngãi. 


Đầu năm 1774 quân Tây-Sơn lại phải rút và 
quân của Chúa chiếm được hai phần ba phủ Qui~ 
Nhơn, nhưng tại núi Bích-Kê (Qui-Nhơn) bọn 
Nhạc đã thắng một trận rất lớn vào ngày 1~2-1774 
hồi ọ giờ tối bằng một cuộc đột-kích quân Chúa 
đang đóng ở sườn núi, một ngõ hém. Bị đánh bất 
ngờ, đường hành-quân lại chật. hẹp, tiếng la-ó 
của địch càng gây thêm khủng-khiếp, quân Chúa 
bỏ chạy, voi dày xéo lên người, người dày xéo 
lên nhau đã làm chết hại hơn là bị địch giết. 
Quân Chúa bị tiêu-diệt hoàn.toàn, số tử thương 
lên tới 16oo, khí-giới và voi bị tịch-thu rất nhiều 
và quân khởi-nghĩa lại chiếm lại được các nơi họ 
vừa mất. Bấy giờ Tây-Sơn lại trở ra Quảng-Nam 
và chiếm cứ các tỉnh miền NÑam từ Phú-Yên vào 
đến Bình-Thuận. Họ cũng đã thử đánh vào Gia- 
định nhưng không thẳng lợi, tuy vậy sau trận 
Bích-Kê thanh thế của họ đã lừng lẫy lắm. 


Quảng Nam nằm trong tay Tây-Sơn, triều 
đình Phú-Xuân di-nhiên phải tìm cách đối phó 
bởi như vậy chính-quyền của Chúa và sinh mạng 
của hoàng-gia đã bị uy-hiếp sát sạt trên bộ cũng 
như dưới thủy. Ngày 4-3-1774 một lực-lượng đã 
gửi vào Quảng-Nam do Nguyễn-cửu.Thống anh 
rề của Chúa cầm đầu. Hai quân xô xát với nhau 
gần Đà-Nẵng, bất phân thắng bại qưa 1: ngày, cuối 
cùng quân của Chúa phải rút. Tây-Sơn có ở đây 
26.ooo người. Thế là họ mạnh hơn Chúa, di-. 
nhiên vì họ mới nồi lên mà quân của Chúa bấy 
giờ là thứ quân già nua, cần cỗi, mệt mỏi và ít 
tin-tưởng. 


Qua tháng 5, Phú-Xuân lại phái 2 đạo quân 
và nhiều chiến thuyền, mỗi thuyền có ba đại bác 
và nhiều súng nhỏ, Quân Chúa thắng ngay trận 
đầu. Bị thiệt hại là quân của Tập-Đình còn phần 
quân người Việt đang đi cướp bóc các nơi nên 
không tồn thất bao nhiêu. Lúc này dân chúng đã 
oán trách quân khởi-nghĩa không có thái.độ đúng 
đân như trước bởi không những họ đã cướp bóc 
còn đốt phá tài-sản của dân nữa trước giờ phút 
triệt-thoái. 


Sau khi thua trận, Tây-Sơn tuy rút nhưng 
không đixa nên quân Phú-Xuân phải vất-vả mất 


ngót một tháng mới trực xuất họ ra khỏi đất 
Quảng. Nguyên nhân sự thất bại của quân Tây- 
Sơn xem ra không phải là vì quân Chúa mạnh mà 
vì họ ham cướp bóc, quên phòng bị. Rồi họ lại 
trở lại đất Quảng. Lần này họ táo bạo hơn trước 
và chiến-lược của họ là cô-lập Phú-Xuân trên bộ 
và dưới nước khiển Phú-Xuân lâm vào nạn đói và 
thiểu mọi nhu-yếu-phầm. Trước kia hàng ngàn 
thuyền chở thóc từ Gia-định đến tiếp tế cho Huế 
nay không chiếc nào lọt vào được cửa Thuận. Mạc 
thiên-Tứ chở lương đến cũng bị chặn và bị cướp 
ngay ngoài khơi Qui.Nhơn. Không thề khoanh 
tay ngồi chờ chết, lần này chính Duệ-tông cầm 
quân vào Quảng-Nam nhưng ra đến cửa Tư-Dung 
thì chúa phải trở lại bởi có tin quân Trịnh đã từ 
Bắc tiến vào. Việc đánh Tây-Sơn liền được trao 
cho Nguyễn-cữu-Dật là một tướng có nhiều dũng 
lược. Bằng kế nghi-b¡inh, Cửu-Dật chiếm được 
kho Mỹ-thị, đầy lui đối-phương về Thiên-Lộc là 
chỗ có sông, có khe. Tại đây Tây-Sơn cũng bị 
đánh bất thình lình thua chạy về Bạn-tân là nơi 
giáp Quảng-Nam, Quảng-Ngãi. 

Cũng trong giai-đoạn này lực-lượng ngõũ-dinh 
của Chúa từ Gia-định tiến ra do quan Điều-khiền 
Nguyễn-Cửu-Đàm, Trấn thủ Long-hồ Tống-phúc- 
Hạp, Cai cơ Nguyễn-khoa Toàn ra đánh lấy được 
Bình-Thuận, Diên-Khánh, Bình- Khang rồi tóc: 
tiếp uy-hiếp Phú.Yên, 


Vào mùa đông năm Giáp-Ngọ, ảnh-hưởng 
của Nguyện-Nhạc bị thu hẹp trong vòng hai tỉnh 
Phú-Yên và Qui.Nhơn. Còn Quảng-Ngãi lúc này 
cũng có vẻ bấp;bênh. Nhìn vào bản-đồ, người ta 
thấy rõ rệt Tây-Sơn đã bị kẹt giữà hai lực-lượng 
Trịnh-Nguyễn đáng lo ngại hết sức, 

Nguyễn-Nhạc bị thúc-thủ chăng ? 


Con người đa mưu, túc trí ấy vẫn tìm được 
lối thoát có lợi, đồng thời từ giờ phút này một 
ngôi sao bừng sáng. Đó là Nguyễn-Huệ. người 
anH-hùng này sẽ thắng Nguyễn ở Gia-định, đập 
tan Trịnh ở Phú-Xuân và bước ra Bắc-hà, đuồi 
giặc Thanh như xua gà, dượt cáo lập nên sự- 
nghiệp hiền hách ngàn thu không riêng cho Ông 
tà cho cả dân-tộc nữa. 

Quân Bắc vào Nam. 

Năm 1761, trước khi lên ngôi Chúa, Trịnh- 
Sâm đã đi đánh dẹp nhiều vụ loạn ở Hưng-Hóa. 
Ông còn đang nức lòng vì phững cuộc chiến 
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thẳng vừa qua thì đã được tin Nam-Hà đang lâm 
vào tỉnh trạng suy sụp. Sự kiện này thức tỉnh 
chủ-trương thôn tính Nam-Hà là cái mộng duy 
nhất của tiền nhân ông đã vất-vả gian lao rất 
nhiều mà không thực hiện nồi sau 4s năm đài 
dằng dặc đồ bao nhiêu xương máu, trải bao nhiêu 
gian khô, : 
Năm 1774 ông xua quân vào Trấn-Ninh. 


— Có phải ông muốn lợi.dụng cuộc đấy loạn 
của anh em ông Nhạc, Huệ chăng ? 


— Quả vậy, ông có ý này lại thêm một thân 
vương họ Nguyễn là Nguyễn-phúc-Vân, một nạn 
nhân của Trương-phúc-Loan đã thân hành ra 
tới Thăng-Long cáo tỏ hết tình quân dân Nam-hà 
lúc này đang rời rã như cành kh„, củi mục, 
chánh-quyền Phú-Xuân đang lung lay từ gốc 
đến ngọn, dosự bột phát của phong-trào nông- 
dân Bình-định, 


Trấn thủ Nghệ-an là Bùi-thể-Đạt cũng dâng 
sớ về triều Lê xin nắm lấy thời cơ. Đề-nghị này 
được ngay sự tán-thành của Việp quận công 

` Hoàng-ngũ-Phúc và Xuân quận công Nguyễn- 
Nghiễm. (2ð phụ của Nguyễn-Du tác-giả truyện 
Kim-Vân-Kiều). 


Rồi chúa Sâm liền cử Hoàng-ngũ-Phúc làm 
Thống-tướng, Bùi-thế-Đạt làm Phó, Phan-lê- 
Phiên, Uông-sĩ-Điền làm Tham-biện, Đoàn- 
nguyên-Thục làm Đốc-thị Nghệ-an. Các cấp chỉ- 
huy khác là Hoàng-phùng-Cơ, Hoàng-đình-Thề, 
Nguyễn-LỆ và Hoàng-đình-Bảo lãnh quân đội 
thủy lực của 2z Dinh và của các Đạo Đông-Nam, 
từ Thanh-hóa vào Nghệ-an, Quân số lên tới 
36.ooo người. 


Bắc-hà hiều rõ Nam-hà ít lâu nay bị nạn 
đói do mất mùa liên liếp mấy năm liền, dân-tình 
nheo nhóc nên chuần-bị mấy kho thóc đề tự túc 
nghĩa là không tính chiếm thóc của địch ở các 
địa-phương sẽ vượt qua. Số thóc này được mưa 
ở các trấn Bắc-Ninh, Sơn-Tây Hải Dương 
rồi gửi tới Quảng-Bình, Hà-Trung, Động-Hải là 
tnấy căn-cứ sát mặt trận. 

Đề trấn tỉnh nhân tâm ở miền ranh giới 
(Nam.B5-Chính) Hoàng ngũ-Phúc gửi thư cho 
viên Trấn-Thủ sở-tại nói rằng mục-đích của 
quân Bắc-hà vào Nam chỉ đề trừ ‹ giặc Tây Sơn s 
xong việc sẽ rút về ngay. Tới Hà-trung, Hoàng 
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cũng cho chuyền một bức thư đến Huệ.vương 
cũng nêu lý-do như trên nhưng tướng Nguyễn 
ở đây đã được lệnh cản đường quân Trịnh. Tính 
ra quân Trịnh khởi xuất vào thắng s năm Giáp- 
Ngọ (1774) và thư đi thư lại của đôi bên đã gửi 
vào khoảng tháng 3 tháng 7; thắng 8 và tháng 9- 

Vào ngày 3 tháng tr Hoàng-ngũ-Phúc đã có 
mặt ở Bắc Bõ-Chính, liền tiếp xúc với Tri-phủ 
Trân-Giai người của Phú-Xuân rồi Ngũ-Phúc 


cho quân vượt sông Gianh. 


Hoàng-tử Thiệp trấn thủ Nam-Bố-chính và 
Ký-lục Bảo Quang xét không đủ sức đối phó lui 
về Đồng-Hới. Lúc này Hoàng-đình-Thề đã kéo 
quân đến thành Trấn-Ninh. Nhiều tướng tả 
Ñam-hà ra hàng. Thành này bị phá liền sau khi 
Quảng-Bình bị bỏ ngỏ rồi quân Trịnh tiển vào 
Quảng-trị. 

Vào đầu năm 177, chúa Trịnh-Sâm thấy việc 
NÑNam-chinh được nhiều thắng lợi vội đem thêm 
quân vào tăng cường cho Hoàng-ngũ.Phúc. Quân 
của chúa chia ra 4 đạo ; 1) Tiền quân trao cho 
Phạm-huy-Định, Hậu quân cho Trương-Khuông, 
Tả-quân cho Nguyễn-Nghiễm và Lê-binh-Chấn, 
còn đại quân do Chúa chỉ-huy. Chúa tới Hà- 
trung vào tháng 1r ta thì Hoàng đã đặt chân lên 
Hồ.Xá là Bắc Quảng-Trị. 

Khâu-hiệu tuyên-truyền lần này ghỉ thêm 
tên Trương phúc-Loan trong mục-tiêu trừng- 
phạt. Triều-đình Phú-Xuân bấy giờ gần mất hết 
tỉnh-thần bởi cảm thấy mình quá yếu kém nên 
đã bắt họ Trương nộp cho quân Trịnh nhưng 
quân Trịnh vẫn không ngừng. Tuy nhiên đề 
tránh sự xao-xuyến troug dân chúng binh đội 
Bắc-hà không có trưng cờ, đánh trống, 


Lại một phen nữa Hoàng-ngũ-Phúc gửi thư 
cho Huệ-vương yêu cầu hợp tác trừ Tây-Sơn. 
Di-nhiên chúa Nguyễn không chịu mắc lừa nên 
cử ngay hai hoàng.tử Thiệp và Đặng đem quân 
ngăn đốiphương ở sông Lương-hà.. Quân 
Nguyễn được đặt ở nhiều nơi hiềm yếu như làng 
Phúc-giang, phá Tam-giang, Thác Ma đề chặn 
quân Bắc trên các ngả thủy, bộ nhưng bị quân 
Bắc dụ vào khoảng giữa đánh lối gọng kềm thua 
xiềng-liềng, tồn thất nhiều cả người lẫn voi, 
tướng lãnh bị bắt và bị giết không ít. 


Tại các làng Bồ-Điền, An-Lỗ, Nguyễn có 
một phòng-tuyến mới, nay phòng-tuyến này rời 


vào dọc theo NÑam-ngạn sông Bái (Sông Bồ). Duệ- 
tông càng luống cuống trước tình thế mỗi phút 
thêm nguy ngập, sai Nguyễn-đức Chính thống 
lĩnh cả thủy bộ chư quân. Chính tuy có sức 
nhưng vô mưu lại hung hãn. Qnân Trịnh tối 28 
vượt sông Hiền sang tấn công đồn của Nguyễn- 
đức Chính. Cùng lúc họ xuôi dòng xuống chiếm 
các đồn phía dưới. Toán khác ngược sông đánh 
vào các đồn trên. Thể của quân Trinh mạnh quá 
tràn ngập mọi nơi, Đức Chính lên vọi chạy trốn 
không may voi ngã quy nên bị quân "Trịnh đâm 
chết. Thế là quân Bắc niệ cụog, ®kéo. vào thù-đô 
của chúa Nguyễn, 


Chúa Du‡-tông cùng các HỜN Nguyễn Cóc, 


Vä-duy-Nguy, Trương-phúc Dinh xuống thuyền 


với cung quyến vội-vã chạy trốn. ở lại cầm chân 
Ñgũ-Phúc cho hoàng-gia kịp: đào tầu có TP 
Phúc Đạm với số quân ít ỏi án ngự ở cửa 
Bắc. Bẩy giờ là đêm ao Tết, trời tối như mực, 
Duệ-tông rời bỏ nơi tô tiên đã nhiều đời xây dựng, 
đi vào một tương-lai vô cùng mù mịt. Riêng 
Hoàng-tôn Dương đã chạy trước vào Đà-nẵng 
theo đường đèo Hải-Vân vì Quảng-Nam còn ở 
trong tay Nguyễn-Cữu-Dật là tướng có nhiều 
tài thao lược. 


Được tin Hoàng-agũ-Phúc chiếm xong được 
Kinh-đô của con cháu Nguyễn-Hoàng, chúa Sâm 
mừng lắm cho Nguyễn-Quý-Trai đem vàng bạc 
vào thưởng các tướng tá, binh-sĩ. và cho Ngũ- 
Phúc tùy nghi hành động. Chúa trở về Bắc ngày 
19 tháng giêng năm Ất-Mùi (1775) và Ngũ-Phúc 
ở lại với chức Trấn-phủ Thuận-hóa. 

Đến đây có thề nói rằng cuộc Trịnh-Nguyễn 
phân tranh chấm dứt vĩnh-viến. Lịch-sử Việt- 
Nam đi sang một chỗ rẽ rộng lớn đề ghi một biến 
cố hết sức vĩ-đại : một triều-đại mới“nồi dậy rất 
kiêu-hùng, hai dòng họ Phong-kiến trên hai 
thế-kỷ cực thịnh: đến lúc tàn lụi. 


Ngày cuối cùng của chúa Duệ-Tông 


Sáng mồng I1 tết năm ẤtMòi (1775) chúa 
Duệ-tông vào tới Đà-nẳng, nghỉ 'tại Câu-Đê (gần 
đèo Hải-Vân) gặp Hoàng-tôn Dương và khân-cấp 
thiết-lập một hội-nghị quan-trọng ở đây. Một 
việc rất khả-nghi là chúa và các quan đại thần đã 
đặt Hoàng-tôn Dương làm thể-tử, gọi là Đông- 
cung giữ chức Trấn-phủ Quảng-Nam, Tông lý 


nội ngoại binh dân sự vụ giữa một tình thể hết 
sức nguy ngập là quân Tây-Sơn- và quân Trịnh 
đang do hai ngả tiến đánh Quảng-Nam. Chúa hẹ 
lệnh cho NÑguyễn-cứu-Dật chỉnh bị chiến thuyền 
đề chúa rút vào Gia-định lấy cớ sẽ dùng lực-lượng 
Gia-định đánh vào Phú-yên hầu chia lực lượng 
địch hỗ trợ cho quân Câu-Đê. Các tướng giỏi đều 
phải theo Chúa vào Nam, còn lại với Đông-cung 
chỉ có Tôn thất-Tịnh, Tônthất-Chất, Tống phúc- 
Đạm với bình sĩ không được tới một ngàn, lương 
thảo lại ít ỏi. Như vậy Quảng-Nam chống sao nồi 
cảnh nhà cháy hai đầu ?, Các nhà chép sử ngày 
nay có ý nghỉ ngờ Duệ-tông muốn hy.sinh Đông- 
cung đề giữ địa-vị cho mình. Nhất là chúa bắt đi 
cả: Nguyễn-cửu-Dật là tướng có nhiều bản lãnh đã 
làm cho Tây-Sơn e ngại — Người ta cho rằng 
Chúa có ý muốn cho Quảng-Nam sớm lọt vào 
tay Tây-Sơn cũng như việc đưa Hoàng-tôn lên 
ngôi thế-tử chỉ là vạn-bất đắc-dï đề rồi Hoàng-tôn 


sẽ bị hy-sinh luôn ở đây. 


Quả vậy, Duệ-.tông đi chưa được bao lâu thì. 
Nguyễn-Nhạc huy-động toàn thề quân-đội bạo 
vây Đông-cung trên mọi ngả đường sau đó bắt 
được Đông-cung trên con đường bộ vô Nam và 
đem về Hội-An. Cũng trong giai.đoạn này quân 
Trịnh ào-ạt tiển vào Quảng-Nam. Tây-Sơn dàn 
trận tại Câm-Sa đánh nhau với quân Trịnh và 
thất bại nặng nề. Một số tướng tá của Nhạc chắn 
nản bỏ sang hàng địch hoặc trốn tránh đề chờ 
thời. Đáng tiếc cho TâAy-Sơn là ở trong đám người 
ly-khai với ông có Chu-văn-Tiếp là một tay kiệt- 
hiệt đã theo ông từ buôi đầu sau này biết ông không - 
thực lòng tôn lập Đông-cung nên bỏ ông, và: trở 
về căncứ cũ (Tiếp cũng sinh ở Qui- nhơn). 
Trường-hợp Đông-cung cũng vậy. Buồi đầu Nhạc 
nắm lấy Đông-cung chỉ dùng đề lôi cuốn quần 
chúng mà thôi. Đông.cung biết chỗ Nhạc lợi-dựụng 
mình đề hiệu-triệu nhân-dân và lung-lạc sĩ-đân nên 
cùng mứu-sĩ Quý tìm cách trốn vào Gia-định. Thực 
ta Đông-cung bấy giờ cũng không còa quan-trọng 
đối với Nhạc nhiều như người ta tưởng — Nhạc 
thừa mưu trí đề đối phó với mọi khó khăn do đó 
sau khi thử lửa với quân Bắc-hà tại Cầm-Sa. 
trong một trận Ông xuất toàn lực, ông liền thi- 
hành chiến-lược « Hòa Trịnh, phạt Nguyễn». Ông 
cho mang vàng lụa dâng Thống tướng họ Hoàng 
và nộp Trịnh ba phủ Quảng-ngãi, Qui-nhơn và 
Phú-yên, nghĩa là toàn bộ giang-san của ông. 
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Ñgũ-Phúc cũng không mong gì hơn là được 
sự quy phục của Tây-Sơn nhất là lại bảo-toàn 
được trọn vẹn lực-lượng của mình ông liền ban 
chức Tiền-phong tướng quân Tây-Sơn hiểu 
trưởng cho Nhạc. Ít ngày sau Nguyễn-Huệ lại 
đuồi được tướng Nguyễn là Tống-phúc-Hạp vào 
Yên-cương, Nhạc lại cho người đến dâng công 
(lấy được Phá-Vên) Ngũ-Phúc bằng lòng hơn nữa 
tồi ban cho Huệ chức Tây-sơn hiệu tiền-phong 
tướng quân. Thế là từ nay Tây-Sơn được yen 
trí đề đối phó với Nguyễn. 


Quảng-Ngãi lúc này xảy nạn đói và nạn dịch. 
Nhân-dân chết nhiều, quân Trịnh cũng bị hao 
quá nửa. Ngoài Quảng-trị lại có ít vụ nồi đậy của 
một bọn người tự xưng là tôn-thất nhà Nguyễn 
đánh phá các huyện Hải-lăng, Cam.lộ, Đăng- 
xương, Minh-linh cũng là một duyên-cớ thêm 
vào cho việc Ngũ-Phúc lui quân về Thuận-hóa. 
Một số tướng lãnh trong ban tham-mưu của ông 
không tán-thành việc triệt-thoái nhưng Ông vẫn 
giữ vững ý-kiến, chúa Trịnh nghe theo. Tháng 1o 
năm Ất-Vị ông về kinh.đồ Nam-hà sau vì đau 
phải trở ra Bắc và chết ở dọc đường. Còn một ít 
binh tướng của Nguyễn ở lại Quảng-Ñam cũng bị 
NÑguyễn-Nhạc tiêu-điệt nốt vào tháng sau năm ấy 


Tay-Sơn tiến vào Nam 


Trong khi Tây-Sơn còn luần-quần với chiến 
trường Nam-Ngãi, Tồng-phúc-Hạp mang quân 
Gia-định ra lấy lại được các tỉnh cực Nam Trung- 
Việt (Bình-thuận, Diên.khánh, Bình-khang từ 
nắm Giáp-Ngọ (1774) rồi ra đóng ở Vân-phong đề 
tiến lấy Phú-yên — Tháng s5 Ất-Vị (1775) quân 
thủy bộ của Hạp kéo ra đóng ở Xuân-đài và 
Lâm-Áo rồi lấy được Phú-yên, 


Nguyễn-Nhạc giả xin hàng rồi Nguyễn-Huệ 
yềm-kích quân Gia-định và giành lại tỉnh này, 
Quân Nguyễn rút và Lý-Tài được Nhạc giao cho 
chức Trấn-thủ. Lúc này Nhạc thành-công nhiều 
đã có ý ly tâm với các bạn cũ (Tập-Đình và Lý- 
Tài) nên Lý-Tài sau đó z tháng đã phản lại. Phú- 
Yên lại trở về với Tống-phúc-Hạp. Ñăm Binh- 
Thân (1776) Phú-Yên được trao cho Châu-văn- Tiếp 
và Trần-văn-Thức là hai tướng cũ của Nhạc. 


Vào tháng 3, Nhạc tự xưng là Tây-sơn-Vương, 
phong Nguyễn-Lữ làm Thiếu-phó và Nguyễn-Huệ 
làm Phụ-chính, lấy Chà-bàn làm thủ-đô (Xin nhắc 


336 


rằng Chà-bàn là kinh đô cũ của các vua Chàm 
xưa). Ốc tự-chủ, tự-cường của Nhạc bắt đầu nảy 
nở mạnh do sự tự xưng kề trên và đề bắt đầu cho 
kế-hoạch bình Nam phạt Bắc (diệt Nguyễn trong 
Nam, đánh Trịnh ngoài Bắc) Nhạc cử Nguyễn-Lữ 
làm Tiết-chế dẫn thủy binh vào đánh Sài- côn (Sài- 
gòn) và chiếm được thành này. Bấy giờ lực- 
lượng Ngũ-dinh còn ở ngoài Phú-yên dưới quyền 
Tống-phúc-Hạp nên Duệ-tông chỉ, còn trông vào 
lực lượng Đông-Sơn của Đỗ - thành -Nhân và 
quân Hà-tiên của Mạc-thiên-Tứ. Cuộc chiến đấu 
của CHAa rất gian lao, nhiều khi Ckúa trốn chạy 
tất long đong phải gọi quân Phú-y#n về cứu gấp. 
Sau nhờ ba ngàn quân của Đỗ cùng các tướng 
Ñguyễn-huỳnh-Đức, Trần-Sức, Đỗ-Hoành, Võ- 
Nhàn, Đỗ, Bảng và bộ đội của Mạc, chúa lấy lại 
được Sài-côn. Quân của Nguyễn-Lữ trước khi bỏ 
thành đã đốt phá và cướp được aoo thuyền thóc 
về Qui-nhơn. Chúa trở lại Bến-Nghé chưa xây- 
dựng cơ-đồ được bao nhiêu thì có sự chia rẽ trong 
hàng tướng linh: Đỗ-thành-Nhân cậy công hợm 
mình ghen tị với Lý-Tài, đôi bên cùng xuất quân 
gây lộn. Tai hại thêm nữa là vị lão tướng Tống- 
phúc-Hạp qua đời vào tháng 6 năm đó. 


Dựa vào công đưôi được các tướng Tôn-thất. 
Quyền và Tôn-thất Xuân ra khỏi Quảng-Nam năm 
Bính-Thân, Nhạc cho Đỗ-phúc-Tiền đem lễ vật ra 
lót Trấn-phủ Thuận-hóa là Phạm-ngô-Cầu rồi 
cử sứ-bộ ra Bắc xin chúa Trịnh cho lãnh quyền 
cai trị hai phủ Thăng, Điện (Quảng-Nam), chúa 
Bắc-hà đầu muốn hay không đã chấp thuận đề- 
nghị này vào đầu năm Đinh-Dậu. Vấn-đề này xét 
fa có sự lợi hại đối với Phú-Xuân nên nó gÂy ra 
nhiều sự tranh luận dưới đời Hoàng-ngũ-Phúc, 
nhưng lấy được đất này lại là Nhạc mà sự kiêu- 
hùng của ông ta không-phải là không đáng kề lúc 
này. Ý chúa phải nhượng bộ là vì vậy. 


Thêm đất, thêm thể-lực, Nhạc rảnh tay bành- 
trướng ảnh-hưởng về phương Nam. Cơ-hội này 
đang rất thuận lợi bởi chúa Duệ-tông và Đông- 
cung có sự tranh giành địa-vị. Duệ-tông dựa vào 
quân Đông-Sơn, Đông-cung đựa vào quân Lý-tài, 
mà Lý-Tài với Đỗ-thành-Nhân thì không đội trời 
chung. Bọn Đông-cung, Lý-Tài mạnh hơn đã ép 
Duệ.Tông nhường quyền cho Đông-cung lên làm 
Thái-thượng-vương, Đông-cung tự xưng là Tân- 
chính-vương từ nay nắm hết quyền bính cho bõ 
lúc bị bỏ cô đơn ở Câu-Ðe (Quảng-Nam) như ta 


thấy. Rồi Duệ-tông trốn về Tam-phụ với quân 
Đông-Sơn trong đó có Nguyễn-Ánh con người 
sẽ khôi phục được dòng họ sau này (Lúc đó Ánh 
mới 16 tuôi) nhưng chúa đi không lọt. Lý-Tài 
bắt chúa về Sài-côn có ý triệt lực-lượng Đông- 
Sơn cho mất thần-tượng đề lôi cuốn sĩ-dân thuở 
đó. Rồi Tân-chíinh-vương ra công tuyền mộ binh- 
đội và mở cuộc vận-động ra tới Quảng-Ngãi thì 
Tây-Sơn mang quân vào. Bấy giờ là tháng 2 năm 
Đinh-Dậu (1777). 


Tướng chỉ-huy việc đánh Nguyễn lần thứ hai 
này tại miền Nam không phải chỉ có Nguyễn-Lữ 
mà còn có cả Nguyễn-Houệ, một ngôi sao bắt đầu 
sáng chói, một kẻ địch số một của dòng họ Nguyễn 
được các sử-gia của nhà Nguyễn sau này tuy ra 
công mạt-sát mà vẫn kính phục. 

Quân Tây-Sơn dùng bai đường thủy, bộ. 

Phó tiết-chế Nguyễn-cửu-Tuấn, Chưởng-cơ, 
Nguyễn-đại-Lữ đi đánh họ ở thượng đạo bị giết, 
Lý-Tài thua thủy-binh Tây-Sơn quanh vùng Sài- 
Côn. Tân-chính.vương đi nghỉnh chiến ở Trấn- 
biên không gặp địch. Sau nghe Tham-tán Ñguyễn~ 
đăng-Trường rút về Sài-côn lo việc chiến thủ. Về 
được mấy ngày thì đôi bên xô-xát tại Hóc-Môn. 
Bát đầu quân Nguyễn thắng thì Tống-phúc-Thận 
từ Cần-giờ về tiếp-viện cho Sài-côn. Lý-Tài nghĩ 
quân Đông-Sơn nhân-dịp có giặc kéo đến phá 
mình liền cho giải-tán quân đội. Quân Tây-Sơn 
thừa dịp đuồi theo, Lý-Tài chạy về Tam-phụ bị 
quân Đông-Sơn giết chết. 


Phúc-Thận ủng-hộ hai Chúa thoát nạn. Duệ- 
tông chạy đi Định-tường (Đằng-giang) Tân- 
chính-vương chạy quanh Gia-định (Tranh-giang). 
Nguyễn-Ánh mang 4ooo quân Đông-Sơn đến, ảnh. 
hưởng lại trở về với Duệ-tông vì thể Tân-chính- 
vương phải ở lại Tranh-giang. 

Duệ-tông đóng ở Tài-phụ. 

Tâay-Sơn đến đánh vào tháng 4 năm Đinh- 
Dậu (1777) Chúa thua chạy về Long-hưng (Định- 
tường) được Đỗ-thành-Nhân đến tiếp-viện rồi cả 
hai về Cần-thơ hội với Mạc-thiên-Tứ. Nguyễn- 
quân ở đây vẫn thấy mình yếu nên đã kêu gọi 
Chu-văn-Tiếp và Trần-văn-Thức dùng quân Bình- 
Thuận đánh vào phía sau quân Tây-Sơn đề chia 
lực-lượng đối phương. Nhưng bọn Tiếp không 
nghe lấy cớ là quân ít, nhưng có thề là do họ 
không nặng lòng với Duệ-tông thì đúng hơn. 


Lúc này Tân-chính vương bị đánh ở Tranh- 
giang phải lui về Định-tường, Mỹ-lãng (Vĩinh- 
long), Hương-đôi rồi trở lại Ba-việt. Duệ-tông 
cũng chạy long dong không kém giữa lúc Nguyễn- 
Huệ ung dung kéo cờ về 5ài-Côn. 


Vào tháng 7 mặt trận tràn khắp nơi từ Bình. 
thuận vào Lục-tĩnh. Trần-văn-Thức định tiếp- 
viện cho miền Nam tử trận. Nhiều tướng nãn lòng 
chạy dài, có kẻ tự-sát. Tân-chính-vương và 18 
người thân tín bị giết. Còn Duậ-tông trú ân ở 
Trấn-giang không lâu rồi đi với Mạc-thiên-Tứ qua 
Cần-thơ, Kiên-giang tính nếu gặp nguy sẽ chạy 
ta Tân-dương-đảo (2) Tứ tính đi Quảng-Đông 
qua cầu cứu nhà Thanh sau khỉ bàn soạn với 
chúa nhưng chưa kịp lên đường quân Tây-Sơn 
đã đồ đến Long-xuyên bắt được chúa và Ngnyễn- 
phúc-Đồng anh cùng một mẹ với Nguyễn- Ánh 
đem về giết ở Sài-Côn. Tứ cùng Tôn thất-Xuân 
trốn được qua Xiêm. 

Gia-Định được coi là yên. 

Nguyễn-Lữ giao cả miền Nam cho Tồng-đốc 
Chu, Hồ tướng Hãn, Tư-khấu Ủy; Điều.khiền 
Hòa, Cai-cơ Chẩn, rồi về Qui-nhơn. 

Nguyễn-Nhạc sau chiến thắng rực-rtỡ này 
bước lên nấc thang cuối cùng trên đài vinh-quang‹ 
Ông xưng Để lấy hiệu là Thái Đức nguyên niên. 
Việc này xẩy ra vào đầu năm Mậu-Tuất (1778). 


Nguyễn-Ảnh quật-khởi ở Gia-Định : 


Tháng 1o năm Đinh-Dậu (1777) khi Duệ-tông 
và Nguyễn-phúc-Đồng bị bắt ở Long-Xuyên, 
Nguyễn-Ánh suýt nữa cũng chung số phận. May 
ông gặp được Giám-mục Bá-đa-Lộc ở gần đó dấu 
đi được. Sau khi ần nấp một tháng ở đây nghe 
tin đại quân Tây-Sơn trở về Qui-nhơn, Ánh liền 
trở lại Long-Xuyên, tụ tập tướng tÁ trung- 
thành là Đỗ.-thành-Nhân, Tống-phúc Khuông, 
Tống-phúc Lương, Nguyễn-công-Đẳng v.v... 

Ánh đánh đuôi được bọn Tư-khấu Uy, 
Tồng đốc-Chu lấy lại được Gia-định, 

Năm sau (Mậu-Tuất 1778) Ánh chính-thức 
nhiếp-chính nghĩa là thay Duệ-tông, bấy giờ ông 
mới 17 tuôi. Bốn tháng sau Tồng-đốc Chu trở 
lại cùng Tư-khâu Ủy và các người đã quen biết 
Gia-Định. Họ chiểm được vùng trấn-biên, phiên- 
trấn và miền duyên hải. 
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Nguyễn quân phản công giết được Tư-khấu 
Ủy ở Bến-nghé và quân Tây-Sơn thua lớn phải 
chạy về Bình-Thuận. Tại đây họ gặp Châu-văn 
Tiếp và Lê văn-Quân lại phải lui về Qui-Nhơn. 


Nguyễn-quân được nghỉ ngơi vì Quân Tây- 
Sơn không vào, Ánh được dịp can-thiệp vào việc 
Chân-lạp : dẹp Nặc-Vinh, đặt con Nặc Tôn là 
Âu lên ngôi rồi đề Hồ-văn-Lân ở lại coi việc 
bảo-hộ. 

Uy-thể của Ánh trở nên lừng lẫy. 


Sang năm Canh-Tý (178o) Ánh xưng vương 
tồ-chức lại quân đội, chế-tạo chiến thuyền, gây~ 
đựng thủy quân. Chúa đặt Tôn-thất.Dụ làm 
Chưởng trung quân Tiểt-chế điều phát chư đạo 
bộ binh ở Bình-Thuận và cho triệu Châu-văn- Tiếp 
vào Gia-định lãnh chức Khhâm sai đô-đốc chưởng 
cơ quan An-toàn dinh lệnh đại tư nông, điều 
phát-tướng sĩ bình dân chư sự vụ quận công, 
Mục-đích của chúa là chuằn-bị đánh Qui-nhơn. 


Mùa hạ năm Tân-Sửu (1781) Châu-văn-Tiếp 
ra đánh Diên-Khánh nhưng lúc này một biển-cố 
.lớn đã xảy ra trong nội-bộ của Nguyễn-quân : 
Đỗ.thành-Nhân, vị đại tướng được nhiều sủng 
vinh nhất vì quá cậy công, lộng hành lập bè đảng 
riêng tây bị giết. Quân Đông-Sơn vì cảm tình 
với chủ bèn nồi loạn chống Nguyễn-Ánh. Biến. 
cố này đã dục quân Tây-Sơn trở lại Gia-định 
vào năm sau (Nhâm-Dần 1782). May thay bấy 
giờ Nguyễn.Ánh đã nghe Giám mục Bá-đa.Lộc 
tuyền dụng một số chuyên-viên Tây-phương đề 
tăng-cường lực-lượng và sau này diệt được kẻ 
thù vinh-viễn. Manuel là một thanh-niên Pháp 
được mời dự vai trò khá quan-trọng trong việc 
huấn-luyện thủy quân. 


Mùa xuân năm Nhâm-Dần (1782), Nguyễn- 
Huệ dẫn mấy trăm chiến thuyền vào cửa Cần- 
giờ. Lực-lượng thủy-quân của Nguyễn tại cửa 
sông có 4oo thuyền, 7o ghe lớn và chiếc tầu 
Bồ-đào-Nha do Manuel chỉ-huy. Trận đánh tất 
kịch-liệt. Bỗng một đại tướng của Ánh và tột 
phần lớn ghe thuyền chạy sang hàng Tây-Sơn, 
Bọn phản-bội này là quân Đông-Sơn. Biết thế 
nguy đến nơi Nguyễn-Ánh rút quân về Thất~kỳ 
giang. Tây-Sơn đuôi ráo-riết cố trèo lên tàu 
mặc dầu bị lựu đạn ném đánh họ tan tành. IMa- 
nuel cầm cự mãi sau thất bại phải châm lửa đốt 
thuyền rồi y chết trong lửa đỏ. 
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Chúa Ánh đến tiểp-viện, gặp TâAy-Sơn ở Tam- 
kỳ giang. Chúa bình tĩnh chỉ-huy nhưng rồi cũng 
không chống nồi địch phải rút về Bến. Ñghé sau qua 
Tam-phụ. 

Lối đầu tháng 4, quân Bình-Thuận kéo vào 
Tam-phụ hỗ trợ chúa. Tam-phụ là đất cũ của 
Đông-Sơn có thề coi là đất thù của chúa Ánh nên 
chúa đi đâu cũng có thề bị nguy hiềm. May có 
Trần-xuân-Trạch và Nguyễn- kim-Phầm đưa được 
chúa đến Lữ-phụ tức như giải vây cược cho chúa, 


Ánh tiển đến Tứ.kỳ giang. 


Bất ngờ gặp Nguyễn-Huệ ở đây đánh đại bại 
chúa phải rút về Hậu- -giạng. Đến Kiên-giang chúa 
lại bị quân Chân- -lạp đuỗi do Chân. lạp bị Áp-lực 
của Tây-Sơn sau khi Tây- Sơn đã vào được Sài- 
côn ít ngày. Vào tháng s năm ấy Nguyễn-Ánh cho 
một phái đoàn qua Xiêm cầu viện. Nhiều người đi 
qua Chân-lạp bị người Chân-lạp giết gần hết trừ hai 
kế chạy được qua Xiêm. Nhạc, Huệ thẳng trận 
về Qui.Nhơn, trao việc cai-trị Gia- định cho hai 
tưởng tá cũ của Đông-Sơn là Nhàn. Trập và Hộ- 
bộ Bá. 


Bại trận lần thứ bai của Nguyễn-Ảnh 
tại Gia-Đìịnh. ˆ 


Nguyễn-Ánh là một con người có rất nhiều 
aghj-lực và kiên nhẫn. Ngay sau cuộc bại trận 
được một tháng như ta đã thấy ở trên đây, ông 
lại thu thập các tàn quân đề tái chiến. 


Đầu tháng 6 năm Nhâm-Dần tướng Hồ-văn- 
Lân đã khuấy động nhiều đồn Tây-Sơn quanh 
Gia-định, Long-hồ, Lật-giang và lượm được nhiều 
thắng-lợi. 

Tháng 8, đại quân của Châu-văn-Tiếp chia 
ta nhiều đạo từ Bình-thuận kéo vào. Xin nhắc 
tằng cho tới bấy giờ Bình-thuận đã là một căn- 
cứ hậu-bị cho chúa Nguyễn, một hậu-cửứ vững- 
chắc, đồi đào thực-lực về nhân sự cũng như quân- 
như, quân-dụng và lương thảo. 


Quân Tây-Sơn thấy quân Bình-thuận kéo đến 
có phần nao núng. Tuy vậy bọn tướng Tây-Sơn 
là Nhàn-Trập và Hộ-bộ Bá vẫnra nghỉnh địch, 
thua lớn phải bỏ chạy về Qui-nhơn. 

Lúc này Nguyễn-Ánh cùng cung-quyến đang 
ở Phú-quốc. Ánh liền trở lại Sài-côn và làm chủ 
nơi thú-phủ này được vài tháng. Dầu sao đánh 


nhiều lại thua nhiều thì thực-lực cũng hao mòn 
nhiều, đó là tình-trạng của Nguyễn-quân. 


Tháng hai năm Qui-Mão (17g23) Nguyễn-Huệ 
và Nguyễn-Lữ lại lộ diện tại cửa Cần-giờ ngược 
đồng tiễn vào như nước vỡ bờ. Bên Bắc-ngạn Tư« 
khấu Nnguyễn-văn-Kim dẫn đầu. Bên Nam-ngạn 
có Đô-đốc Lê-văn-Kế. 


Nguyễn-Ánh và Châu-văn-Tiếp xuất toàn-lực 
nghênh địch nhưng vừa giao-phong quân Nguyễn 
đã thua lớn. Vì sao ? Vì hỏa công của quân 
Nguyễn phóng ra bị gió Đông-Bắc thồi ngược 
lại khiến lửa đốt cháy hạm đội của Chúa. Binh 
tướng của Ánh tan vỡ hết. Châu-văn-Tiếp chạy 
thoát được qua Xiêm cầu viện. Chúa Ánh chạy 
về Tam-phụ còn được một tướng đi theo là 
NÑguyễn-kim-Phầm và năm sáu kẻ thân tín cùng 
ngót một trăm lính tráng. 


Quân Tây-Sơn lại vào đóng ở Sài-côn. 


Ánh lại tồ chức đánh Tây-Sơn vào tháng 4 
ở Công-tuyến cũng thua đậm mất luôn các tướng 
Nguyễn-đình-Toàn, Nguyễn-văn-Quý, Trần-đại- 
Huề và Binh-bộ Minh. Ánh chạy xuống Hậu-giang. 
Huệ đuồi theo rất gắt. Lính Nguyễn lội qua sông 
mà tháo thân bị chết đuối nhiều. Ánh cũng khốn- 
đốn tại Mỹ-tho ròi ra Phú-quốc., Tại đảo này chúa 
gặp Giám-mục Bá-đa-Lộc và Giáo-sì Castuera nhờ 
bần mưu phục quốc, tính mượn Castuera vận-động 
với chính quyền Phi-luật-Tân giúp đỡ hoặc cho 
phép tá-túc ở Manila, nhưng ý định này chưa 
thựo . hiện kịp thì quân của Huệ đã dò 
được chỗ trú ần của Ánh cho quân đến bao vây. 
Tình hình nguy ngập quá vì khó có đường trốn 
tránh may có Cai-cơ Lê-phúc-Điền chịu đóng vai 
trò Lê-Lai mặc áo Ánh ra đứng đầu thuyền chống 
nhau với tướng Tây-Sơn là Phan-tiến-Thậnz Ánh 
được dịp này chạy được sang đảo Cồ-long, trong 
khi nhiều tướng Nguyễn bị bắt. 


Tháng sau nữa lại có một cuộc bao vây của 
Tây-Sơn ở đảo Cồ-long. Quân Tây-Sơn do Phò- 
mã Trương-văn.Đa chỉ.huy quây ba lần lưới 
không ngờ gió bão nồi lên; sóng gió ầm ầm, trời 
tối như mực khiến nhiều thuyền Tây-Sơn bị chìm 
nhờ vậy Ánh trốn thoát sang đảo Cồ-cốt rồi lại về 
nương mình ở Phú-quốc. Trong thời gian đầy 
thất-vọng này ông được Bá-đa-Lộc nâng đỡ rất 
nhiều nhất là về phương diện tỉnh thần, 


Lần này quyền bình - định xứ Đồng-Nai 
được trao cho Phò-mã Trương-văn-ÐĐa và cả 
việc phòng thủ diện-địa. Các ngả sông và dọc 
biền được bố-trí lại rất cần-mật sau khi Nguyễn- 
Lữ và Nguyễn-Huệ rút về Qui-nhơn. 


Tuy bị đánh thua tơi bời, hồ được yên 
chúa Ánh lại sục sạo đề trở lại đất liền. Ánh 
cho Vũ-văn-Chính về Long Xuyên chiêu mộ 
bình sĩ. Phó chiến Mỹ của Tây-Sơn đi tuần 
hành ngoài khơi bắt gặp được tướng của Ánh là 
Nguyễn-văn-Giảng, Nguyễn-văn-Uy, đuôi theo 
bọn này gấp. Ánh nhờ vậy chạy thoát vì thuyền 
Tây-Sơn đuồi không kịp, đây cũng là một vụ hụt 
chết của vị chúa trẻ tuồi nhất của dòng họ 
Nguyễn. 


Tháng ro nắm Quý-Mão (1782). Ánh và các 
tướng hoạt-động ở Thö-châu và Tân-châu gây 
dựng được một căn-cứ ở Tinh-phụ. Hai bên xô 
xát ở đây đến đầu năm Giáp-Thìn (1784). Thế 
của Nguyễn vẫn yếu nên đồn cuối cùng của họ ở 
Tân-hòa bị Trương-văn-ĐÐa đánh tan, thầy trò 
Ánh hết đất dung thân tại quốc nội phải lưu 
vong qua đất Xiêm. Nhiều cựu thần của họ 
Nguyễn nản chí chạy theo Tây-Sơn, một phần 
tòng vong thì tinh thần cũng xuống rất thấp. 


Tại Xiêm, Ánh được tin buồn về việc vua 
Xiêm Trịnh-quốc.Anh nghe lời đèm pha do một 
người tên là Giao nói rằng y có bắt được một 
bức thư ở Gia-định ra lệnh cho Mạc-thiên-Tứ 
và Tôn.thất-Xuân lúc này đang tá túc bên Xiêm 
tìm cơ-hội chiếm Vọng-Các. Vua Xiêm thầm vấn 
Mạc-tử-Duyên (con Mặc-thiên-Tử) rồi giết, 
Mạc-thiên- Tứ tự vận vì sự oan uồng này, Tôn- 
thất-Xuân cùng hơn so người đồng bọn cũng 
bị hạ sát. Trước vụ này còn một vụ khác đã làm 
cho vua Xiêm căm giận là việc một số thương 
gia người Xiêm ở Quảng-đông về qua Hà-tiên bị 
Lưu-thủ Thăng giết và cướp hết hàng hóa vì thể 
phái viên của Ánh là Tham và Tranh được gửi 
đến liền bị bỏ ngục. 


Rồi Trịnh quốc-Anh bị giết (năm 1782), vụ 
oanuông của bọn bề tôi chúa Ánh sau cũng 
được người Xiêm nhận ra nên khi Ánh đến Xiêm 
không còn bầu không khí nặng nề nữa. Vua Xiêm 
bấy giờ là P“hut Vodfa đã niềm nở đón tiếp chúa 
Ánh. 
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Ánh được giúp hai vạn quân và ba trăm 
chiến thuyền lại được hai em của vua Xiêm là 
Chiêu-Tăng và Chiêu-Sương cùng trở về Gia-định 
góp phần chiến đấu. 


Ánh đã hứa hẹn gì với Xiêm đề được giúp 
đỡ tận tình như vậy ? 


Vua Xiêm giúp Ánh có do lòng tốt hay có 
một sự vụ lợi gì nguy hiềm bên trong cho người 
Việt chăng ? 


Điêu này bí.mật không sử sách vào nêu ra 
được nhưng chỉ có chứng cớ rõ rệt là quân 
Xiêm qua Việt chẳng giúp gì đáng kề cho chúa 
Ánh mà còn tai hại cho uy-tín của chúa rất nhiều. 
Họ đã thừa dịp đi cuớp bóc người Việt rất dữ- 
dội và nếu họ thắng trận thì xứ Đông-Nai chưa 
chắc đã trở về với chúa Ánh. Ngày nay chúng ta 
phải kề họ có tính chất xâm-lăng không hơn 
không kém. 


Tháng 7 năm ấy (1784) Châu-văn-Tiếp lĩnh 
chức Bình-Tây Đại Đô-đốc cùng anh em Chiêu- 
Tăng về mở cuộc giao tranh ở Kiên-giang. Quân 
Tây-Sơn cầm cự không nồi ở Trấn-giang còn 
bại cả ở Ba-thắc, Trà-Ôn và Sa.đéc. Hà-tiên được 
giao cho Mạc-tử-Sinh (con Mạc-thiên-Tứ) làm 
Tham-tướng kiêm binh dân sự vụ. Thanh thế 
của Ánh lại bắt đầu mạnh và lan tràn được ở 
nhiều nơi. 


Lỗi tháng ro một trận thủy chiến kịch-liệt 
xảy ra ở Bân-thiết giữa Chưởng-cơ Bảo của Tây- 
Sơn và Châu-văn-Tiếp. Lừa Tiếp đi xa căn-cứ, 
Bảo chặn đường rút quân nhưng Ánh tiếp cứu 
kịp. Bảo bị giết nhưng Tiếp bị thương nặng 
rồi thở hơi cuối cùng. Trong trận này có cả 
Trương-văn-Đa. Sau trận này Đa rút về Long- 
hồ đề lại nhiều thuyền bè và mộc khí. 


Thay Tiếp là Lê-văn-Quân được lãnh chức 
Khâm. sai tồng nhung chưởng-cơ. Liên theo sự 
lừng lẫy của Nguyễn quân là sự cướp phá của 
quân Xiêm. Họ nhân dịp này làm giàu bằng cách 
thâu đoạt tiền của và xâm-phạm cả tính-mạng 
của dân chúng coi là chánh đáng hay hợp-lý đề đền 
bù vào sự giúp đỡ: của họ. Ánh rất uất-hận vì 
không chế ngự nồi họ và nhử thế là mất dân. 
Điều này từ trước tới nay Ánh rất lưu-ý. 


Nhưng cuối năm (784) quân Qui-nhơn vào 
tiếp viện cho Trương-văn-Đa. Mấy trận đầu 
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tuy có Huệ vẫa bất lợi. Huệ đã có phần nản 
theo tâm-lý của kẻ đã quen chiến thắng. Một 
hàng tướng của Ánh là Lê-xuân-Giác hiến kế 
bố-trí{ mai-phục ở quãng đường Miệt-giang và 
Sầm-giang (Định-tường) rồi dụ quân Xiêm tới. 


Quân của Chiêu-Tăng, Chiêu-Sương phần 
thắng nhiều có ý khinh địch, phần ít am hiều 
địa-thể nên đã tiến bừa đến rồi trên bộ cũng 
như dưới nước chúng bị quân phục-kích đánh 
tan tành, mười phần thiệt tới bảy tám chỉ còn 
vài ngàn tàn quân chạy tháo thân được qua Miền. 
Về phía Lê-văn-Quân cũng không tốt đẹp gì. Ánh 
lại trở lại với con số không rồi lại sang Xiêm 
vào ngày mông một tháng 3 — Ất-Ty (9-4-1785). 


Lần này ông cương-quyết thực-hiện việc 
nhờ Pháp do sự trung-gian của Giám-mục Bá- 
đa-Lộc. Vấn đề này đã từng được thảo-luận từ 
hai nắm trước. 


Tây-Sơn diệt phong-kiến miền Bắc 


Trong những ngày tháng cuối cùng của năm 
Giáp-Thìn (1784) người ta có thề nghĩ rằng Tây- 
Sơn đã kiềm-soát hết Nam-hà vào tới Hà-Tiên 
(lực lượng Mạc bấy giờ đã tan rã hết) còn Nguyễn- 
quân tuy chưa bị hao hụt hoàn-toàn nhưng chỉ còn 
là một lực-lượng không đáng kề, phải đào-vong ra 
nước ngoài hầu như không có tương-lai nữa. Tại 
Thuận-Hóa tướng-lĩnh của Bắc-hàtrước kia là 
bọn Bùi-thể-Đạt, Lê£-quý-Đôn và Phan-lê-Phiên, 
nay là Tạo Quận-Công Phạm ngô-Cầu, trấn-thủ cũ 
của Sơn-Nam, tính hay mê/tín, nhu-nhược và 
tham-lam. 


Năm Bính-NÑgọ (r;86), Phạm-ngô,Cầu cho 
Nguyễn-phú-Như vào dò xét nội-tình Tây-Sơn. 
Khi Phú-Như gặp Nguyễn.hữu-Chỉnh ở đây. 
Chỉnh là bạn cũ,hết thầy điều hay dở của Thuận- 
Hóa, Phú-Như cho lọt hết vào tai Chỉnh. Đã vậy, 
Bắc-hà lúc này lại đang bị nạn đói, dân chết như 
ngả rạ đến nỗi chúa Trịnh phải gán-ghép cho các 
nhà giầu lãnh các chức tước đề có tiền chần-cấp. 


Từ câu chuyện của biền-sinh Hoàng-viết- 
Tuyền về cuộc đão-chính của lính Tam-phủ ở 
Thăng - Long, những lời cáo tỏ của bọn 
Nguyễn-phú-Như và Võ vĩnh-Thành về nội-tình 
Thuận-Hóa cho tới việc tiến quân của Tây-Sơn 
ta Bắc-hà không xa là bao nhiêu. 


Ngày 18 tháng s5 nam: ấy, Huệ làm Long- 
Nhương Tướng-quân Tiết chế Thúủy-bộ Chư- 
quân, Vũ văn-Nhậm làm Tả Đô-đốc, Nguyễn-hữu- 
Chỉnh làm Hữu Đô-đốc, vừa do đường thủy, vừa 
đường bộ vượt Hải.Vân đánh vào đồn An-Nông. 
Tướng Hoàng nghĩa-Hồ cố chết chống đánh cho 
tới khi hết đạn, hết sức thì tự-vẫn. 


Lúc này tại Thuận-Hóa một thuật-sĩ người 
Tàu do Tây-Sơn gửi đến dụ Phạm ngô-Cầu lập 
đàn chay, đề cầu phúc. Tên này đã làm gián- 
điệp cho Tây-Sơn với nhiệm-vụ dò xét nội-tình 
Thuận-Hóa và mê hoặc chủ tướng. Sau đó, 
Tây-Sơn ập tới, giữa lúc Cầu đang mải cúng bái. 

Trong dịp này, Cầu còn bị một độc-kế thứ 
hai nữa : Tây-Sơn cho lạc một bức-thư vào tay 
Cầu, trong thư có chuyện mật thông giữa Cống 
Chỉnh và phó-tướng của Cầu là Hoàng đình.Thè, 


Thêm vào sự hoang-mang của Cầu, còn cố 
gafy điều làm cho viên chủ-tướng thành Thuận- 
Hóa thêm chán-nản, đó là những hành-động kiêu~ 
ngông, tần-ngược của chư-quân đối với dân. 
chúng. Cầu bišt lòng dân chẳng ủng-hộ thì cũng 
khó lòng chống địch nên cho rằng chỉ còn chước 
hàng là hơn cả. 


Khi Tây-Sơn đã hiện ra trước cửa thành, 
Cầu cử Hoàng-đình.Thề cùng hai con ra đánh. Thề 
xông pha giết được vài trăm quân Tây-Sơn, nhưng 
khi hết đạn thì không được tiếp tế. 

Thề liền quay trở lại định giết Cầu thì cờ 
hàng đã bay trên thành. 


Hai con Thê vì bị trọng thương đã ngã gục 
ở chiến-trường. 

Tỳ tướng Vũ tá-Kiên cũng tử-trận. Thê 
đành tự-vận trên mình voi cho khỏi nhục. 

Trong trận, này, theo «Ðại.Nam chính biền 
liệt truyệm, Tây-Sơn gặp một địp may mắn đặc biệt 
là vách thành Thuận-Hóa kề ngay bên sông, cách 
mặt nước độ hai trượng, thủy quân của Tây-Sơa 
ở thấp bắn lên cao là cả một sự khó khăn. Rồi 
thình-lình, đại-bác Trịnh bắn xnống, một chiếc 
thuyền của Tây-Sơn bị chìm, qnân Tây-Sơn đã 
có phần bối-rối. 

Giữa tình thể này, nước sông bỗng dâng lên 
dữ đội, do mấy trận nước lũ đồ xuống dồn-dập, 
thuyền Tây-Sơn nồi lên cao ngang mặt thành. 


Cuộc cuộc tấn công của Tây-Sơn trở nên dề dàng 
đại-bác lại khạc đạn như trước. Ta biết tằng các 
lực-lượng quân-sự đời bấy giờ đều có hỏa lực 
khá mạnh cả. ( Trên đây đã có nói người ngoại. 
quốc mang đại.bác đến bán cho hai vùng Nam. 
Bắc và ở Phứ-.Xuân chúa Nguyễn đã có cả một 
xưởng đúc súng do Jean de la Croix điều.khiền). 


Cuộc tấn-công của Tây-Sơn có kết-qguả, Phạm- 
ngô.Cầu tự trói mình đến hàng Nguyễn-Huệ, 
nhưng cũng thông thoát khỏi tử hình khi y đến 
Qui.Nhơn. 


Các sử ta cũng như sử Pháp chép : Tây-Sơn 
vào Thuận-Hóa, quân dân ở đây bì sát hại rất 
nhiều, thây chất đầy sông làm nghẽn. cả nước 
chảy. Xét ra, quân Bắc ở đây chỉ có tới vài trăm 
thôi, nhưng thường dân bị thiệt hại khá lớn vì 
Nghệ-An trước đó ít lâu bị mất mùa, số dân địa- 
phương này di.cư vào Thuận-Hóa đề tránh nạn 
đói thì lại gặp nạn chiến-tranh. (Đại-Nam chính- 
biên liệt-truyện, tờ rg-quyền 3o. Cương. Mục tờ rồ 
quyền 4ô, Lê-quý #⁄j-sự cũng công nhận có sự 
trạng này Cương- Mục đưa ta chi-tiết Ngô.Cầu mở 
cửa thành, xe quan tài xuống hàng). 


Phú-Xuân thất.thủ rồi đến lượt hai đồn Cát, 
Roanh, Động-Hải, một ở địa-phận Ái-Tử, huyện 
Đăng Xương, thuộc tỉnh Quảng.Trị, một thuộc 
huyện Lệ.Thủy, thuộc Quảng-Bình, cũng bị hãm 
đo quân của Nguyễn-Lữ. Tướng giữ hai đồn này 
thấy Thuận Hóa mất cũng hết tỉnh.thẦn và bỏ 
chạy. 


Tính ra, mảnh đất mà chúa Trịnh.Sâm vừa 
giành được của họ Nguyễn ít năm, tốn-phí khá 
nhiều công của và sinh.mạng. Nay sang hết tay 
anh em vua Thái Đức một cách mau-le, không 
ngờ. 

Chiến.cuộc bắt đầu từ r8 tháng 5 (năm Bính 
NÑgo 1786) dồn dập và biến-chuyền mau chóng như 
vậy mà mãi đến mồng 3s tháng 6, triều.đình Bắc. 
hà mới được dịch.thư (1) do một người trốn 
khỏi Nghệ-An đưa ra. 

Mặc dầu các nhà đương.cục cố bưng-bít sự 
thất-bại này nhưng chẳng bao lâu dân-chúng Đàng 
ngoài cũng biết hết, do đó giặc đã lại nồi lên như 
ong, nhất là ở vùng duyên-hải, triều đình phải 


(4) — Thư chạy bằng ngựa trạm. 
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cho quân đi đánh dẹp liên miên mà vẫn không 
lập nồi trật-tự. 


Quân Tây-Sơn thắng ở Thuận- Quảng 
nhanh tróng như thế nào, thì tỉnh-trạng quân, 
dân, chính của họ Trịnh tại Thanh-Hóa là cả một 
lời giải-thích. 

Đến việc Nguyễn-Huệ ra Bắc rồi diệt Trịnh 
sau một cuộc chiến-tranh chớp-nhoáng, cũng do 
những nguyên-nhân tương-tự. 


Xin hỏi dưới đây xã-hội Bảc-Hà thuở đó 
bê-bối thể nào ? | 


Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn-đề cơm áo 
của nhân-dân qua chế-độ thuế-khóa : Dưới đời 
Trần Thái-Tông (1225-ras8) thuế đỉnh chỉ đánh 
vào những ai có ruộng đất tức là những người 
tư-sản bằng tiền và thóc. Người có một hay hai 
mẫu đóng một quan, có ba bốn mẫu đóng hai 
quan, có ý mẫu trở lên đóng ba quan. 


Thuế tư-điền phải nộp z thăng thóc, mỗi 
mẫu trồng dâu phải nộp 7 hoặc ọ tiền. 


Nếu so-sánh với thuể-khóa đời Lê Trưng- 

hưng thì thuế đời Trần rõ-rệt nhẹ vì dưới đời 
Trung-hưng ai ai cũng phải nộp thuế định từ 
một quan đến quan tám (giàu đóng nhiều, nghèo 
đóng kém đi một ít). Trong chương bàn về -sự~ 
nghiệp của họ Trịnh từ năm Kỷ-Dậu (66g) sử 
đã có ghi phép «‹ ỗình lệ » theo phép này làng đã 
có bao phiêu đỉnh thì cứ bấy nhiêu thuế mà 
nộp mãi mãi : chết không trừ, mới đẻ cũng đã 
phải chịu. 

Từ năm, Kỷ-Hợi (17ig) đến Tân-Sửu (1724) 
triều-đình đặt thuế công-điền, phép tô, thuế tuần- 
ty, thuê muối, thuế thô-sản, đủ mọi thứ. Đã vậy 
nhân dân lại gặp luôn mấy năm loạn lạc, phải 
đi lính thú liên-miên, ở các nơi Kinh-thành, 
thị-trấn thì Kiêu-binh hiếp đáp; trên hàng quan 
lại, những ngưởi đứng đẳn chỉ biết có thở dài 
(4) (trước thời.cuộc, bạn lưu-manh chánh.trị 
kéo bè, kéo cánh, nào là phe bà Tuyên-Phi 
(Đăng thị Huệ) phe Trịnh-Khải, thật là đại loạn. 

Nhưng cái tai-hại nhất vẫn là vấn.đề thiếu 
cơm áo, an-ninh và :sự hỗn-loạn nơi đền Vua, 
phủ chúa ở chốn kinh-kỳ đã làm cho giới lĩnh- 
đạo mất hết thề-diện và uy-tín (2). 

Sự kiện này đã dọn đường cho Nguyễn Huệ 
vào thành Thăng-Long đề chấm dứt một tình- 
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thế đã trở nên ngạt thở và có thề coi đạo quân 
Đắc-tiến của nhà Tây-Sơn là đạo quân cứu tử 
cho tất những người dân thuở đó đang sống 
dưới thời Lê-mạt. Sử-thần của nhà Nguyễn 
không chép những điều này, nhưng ta có thề 
nghĩ như vậy, căn cứ vào cuộc thắng trận quá 
mau lẹ của Nguyễn-Huệ và việc tuần Trang, Ba 
Chúc nộp chúa Khải cho tướng Tây-Sơn. 


(1) Tang thương ngấu lạc (tập dưới từ 46) do tác giả là 
'Tùng-Niên viết cố nói về Bùi huy-Bích như sau : 

Năm Nhâm-Dần (1782), đời Cảnh-Hưng (174o-86) Điện- 
đô vương (Trịnh-Cán) lên cầm quyển trong tuổi thơ-ẫu, gần xa đều 
nao nao. Ngày 2s tháng 1o, năm Nhâm-Dần (1782), bình Tam- 
phủ làm loạn, ủag-hộ 'Trịnh-Tông (Khải) con cả của cố vương 
(Sâm) ấy là Đoan-nam vương... 

Bẩy giờ kế dưới thì lăng-loần, người trên thì suy-đốn, 
giếng mỗi triểu-đình mỗi ngày một hư hỏng. Ông Bùi huy-Bích 
lo âu về nỗi Ấy, thường hay than thê trong khi đứng ô- triểu-đình. 
Ông từng làm bài văn khóc ông Hồ sĩ-Đống, chức Quyển-phủ, có 
câu rằng : « Trên chốn triểu-đình, các việc chính trị không ra sao, 
lại thêm nỗi nước lụt, sầu hoàng trùng!» Tiểu-cao Nguyễn-văn- 
Mai trong « Ƒiệt-mam phong-sữ 9 cũng nối: « Khoảng đời Cảnh- 
Hưng — Chiêu-Thống (174o-8), dân bị mắt mùa, đối khổ; cha 
phải bổ con, vợ phải xa chồng vì khống nương nhờ được nhau...» 


« Khâm-định Việt-sử thông-giấm cương-mục, quyển 44; 33; 
34, khảo về đời sống của nhân-dân buổi ấy viết : « Mùa thu năm 
Bính-Thân (1776), đại hạn, đồng ruộng chấy khô, nhà nông bỏ hết 
việc cầy cầy, Dân nghèo tìm đến các nhà giàu mà cũng không có 
việc lầm, do đố mà trộm cướp nổi lên như ong ». 

(2) Theo « Hoàng-FA xhẩt thống chí » trang 42, thấy tình~ 
thể quá hỗn-loạn, chính Trịnh-Khải cũng muốn diệt Kiêu-binh 
nhưng diệt không nổi. Sau Khải cho Tri-công-phiên Phạm quý- 
Thích lầm bài Trách Cung-văn. Bài này có lẽ đã đọc trước miễu- 
đường để chúa nhận lỗi của mình không biết sửa trị việc nước. 
Ngay xưa mỗi khi có tai trời ách nước hoặc quốc-sự ngửa 
nghiêng, các vua chúa hay đưa ra những bản Tuyên-ngôn đọc trước 
lăng-miếu rất long trọng hoặc thông-cáo ra ngoài dân chúng để xè 
lỗi mình. Chúng tôi xin trích ra đây một đoạn để các bạn coi : 


«...Hoàng-triều Cảnh-hưng từ thập ngũ-niên, tuế thứ Giấp- 
Thìn, nhị nguyệt kiến Đinh-mão, sốc Bính tứ, sơ thập nhật, Ất- 
dậu, tự tôn: Đại-nguyên súy tổng-quốc-chính Đoan-Nam Vương 
chỉ phụng tiên quân buân hối, xử nhân thiên nghĩa chỉ vị năng 
Ôi I thừa tiên đại cơ “cần, dị đại đầu gian chỉ hạt xứng! Dĩ chí 
bào trạch ức vạn nhân chỉ oán, tối nan chỉ kỳ phân hiểu ! Vĩnh duy 
chiêu mục thiên bách thể chỉ truyền, khủng bắt kham ư phụ hạ. 

Dịch ra Việt-văn : 

« Nhé lời dạy bảo ứng tiêu quÂm làm sao mÀ È Nhân theo 
Nghĩa. Nữi việc cơ cầm từ lớp trước, nào xứng Ẩâu việc lớw lúc 
gian Hguy [Để Ẩếu mồi vậạm ức người cấm giận, tới mgÀy may vẫy 
Cha nguũi Ẩwø© MÂy may 3. 

«Nổi người xưa sợ chẳng được nào, 
« Đờ gánh trước lo không đủ sức ». 


Tây Sơn thắng trận có cứu chữa được tình 
trạng này chăng ? Nhà chép sử ngày nay có thề 
trả lời ngay rằng dân Việt-Nam ta còn bạc phước 
từ đó đến cuối thế-kỷ XIX nữa. 

Vào những ngày cuối tháng s năm Bính- 
Ngọ (1786), tin Huệ vượt Hải-Vân quan bay dồn- 
đập về Bảc-hà. Chúa Trịnh cho họp bàn tìm kế 
cự-địch. 


Một hoạn-quan thân với chúa tiền cử tên 
Mãn là con nuôi, làm Đô-thống cầm quân đề đối 
phó với Tây-Sơn, nhưng bàn luận hôi lâu, việc 
này lại bị bác bỏ. 


Sợ chiến-tranh nhất là bọn quân Tam-phủ, 
nên mỗi khi bàn đến việc điều binh, khiền tướng 
chúng phá liền, Ti-dụ Nguyễn Lệ, cựu Tham- 
tụng, từ Nghệ¿-An ra đề nghị: dÀLê-Hoàng và 
chúa rút đi Sơn-Tây đề lợi dụng thế hiềm của 
các miền thượng-du Bắc-việt, kinh-thành, trao 
cho quân-đội giữ : Thủy.đạo từ Thường-tín (tức 
là từ bãi Tự-nhiên) đến Hưng-VYên sẽ rắc đầy 


chông-chà đề ngắn cản chiến-thuyền của địch; _ 


dùng thủy-phỉ quấy hậu.phương của địch... ˆ 


Kế-hoạch này có hiệu-lực, một phần ngăn 
bước tiễn cúc Tây-Sơn, quan-trọng hơn nữa là 
đề vua lánh xa, Tây Sơn sẽ không nắm được 
nhà vua đề hiệu-triệu thần-dân (Lúc này Tây-Sơn 
đã tiến vào Sơn-Nam và tung ra lời hịch Phù Lô, 
điệt Trịnh), sau đó họ sẽ tiền-thoái lưỡng nan, 
quân lương cạn dần; và triều-đình sẽ vận-động 
các thồ-hào miền Thanh, Nghệ dấy bình chẹn 
lối họ về... - 

Nguyễn-Lệ còa nói: Đánh nhau tới Tây-Sơn 
thì bại trông thấy vì không thề dùng được Kiêu-binh... 

Lời nói này càng chọc giận Kiêu-binh, chúng 
vu cho Lệ đưa kế-hoạch này là có ý rước giặc 
vào nhà, rồi rủ nhau tìm Lệ giết, may Lệ chạy 
kịp được lên Sơn.Tây. 


Trước đó, nhiều kẻ có đầu óc thoái-bại bàn : 
cThuận-Hóa không là đất của triều-đình, Triều 
trước đi chinh-phục là làm một chuyện phiền 
phức, thất sách bởi nay đặt thú-binh, mai chính 
phạt, hao công tốn của. Bây giờ địch lấy được 
Thuận-Hoá cũng là cái may đề khỏi phải đặt thú- 
binh và lo lăng khó nhọc. Miền trong chỉ cận 
có Thanh-Hoá vì đây có lăng- tầm của các tiên- 
đế và có địa hiềm tiến thoái của ta. Nay địch 


chiếm được Thuận-Hoá đủ no nê rồi còn đám 
đâu đi xa hơn nữa...» ' 


Người ta tán-thành ngay luận-điện này rồi từ 
đó không bàn đến việc ra quân nữa. Thật là một 
điều đánh xấu-hô cho đám tướng-lãnh, đại thần 
thuở đó đã quá hèn nhát, hàng ngày hưởng 
lương cao bồng hậu tới hữu-sự thì ngụy-biện 
đề lần trốn trách-nhiệm : giặc đã tiến đến cồng 
ngỏ mà dám nói chúng chẳng vào nhà, lại chẳng 
bố-tr{ cuộc giao-tranh, sửa soạn quân-đội và lo các 
tiệc phòng thủ, 


Chẳng qua kẻ nào cũng sợ Tây-Sơn như 
gà sợ cáo, nếu bàn đến việc đối phó ắt phải 
thân-hành ra trận hoặc anh em, con cháu phải dự 
chiến, ham sống sợ chết quá nhiều nên chúng chỉ 
biết lo giữ đầu giữ của, giữ vợ, giữ con, còn 
nước mất mặc nước, vua chết mặc vua. Một 
triều-đình gồm toàn những kẻ đốn-mạt như thể 
hàng- ngày dân đã chẳng được nhờ thì gặp loạn 
tít nhiên dân không mong gì hơn là sự sụp. đồ 
của nó... 

Việc phải đến đã đến l1 

Trước khi mở chiến-dịch đánh chiếm Bắc - 
hà và đã đồng ý về việc chinh-phục Bắc-hà, 
Huệ thảo-luận với Chỉnh hai vấn-đề : tình-trạng 
Bắc-hà, và lý-do của cuộc Bắc-tiến. Huệ nói 
« Bắc-hà còn nhiều nhân-tài không thể coi thường 
được » 

Chỉnh trả lời : c‹Bắc-hà không còn nhân-tài, 
nào nữa, Chỉnh này đã đi rồi là hết, ông đừng 
ngại ». 


Huệ mỉm cười tiếp : «Chính vậy, chẳng ngại 
ai mà chỉ ngại ông thôi !» 


Lời nói này làm Chỉnh giật mình và tái mặt 
tồi Chỉnh biết lỡ lời liền nói: « Tôi chỉ là một 
kể ngu muội, hèn mọn, vậy mà Bắc-hà không ai 
hơn tôi đủ rõ Bắc-hà bây giờ không có ai đáng 
sợ nữa. Tôi nói quá một chút cho rõ ý mà thôi». 

Huệ an-ủi Chỉnh rồi bàn rằng đi đánh phá 
một nước đã cố-cựu, không có danh-nghĩa thì 
cũng khó. 

Chỉnh quả-quyết rằng không khó bởi Bắc-hà 
đã có vua lại có chúa, đó là một đại-biến cồ-kim 
chưa hề có. Họ Trịnh tuy bề ngoài là phù-chính, 
nhưng bẻ trong giữ đủ quyền thiên-tử lại hiếp 
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đáp nhà vua, lòng người bất mản..., nay lấy danh- 
nghĩa « Phù-Lê điệt Trịnh y ắt thành-công. 


Sự thực, Nguyễn-Huệ giờ phúc này đâu có 
lạ gì nội-tình Bắc-hà (nhân-sự, sự thất nhân-tâm 
của họ Trịnh, sự nghèo khô của nhân-dân) chẳng 
qua bàn đề dò ý Chỉnh và dù Chỉnh chẳng đề 
cập vấn-đề đánh Bắc-hà thì Huệ cũng đã nghĩ 
tớirồi. Đoàn quân bách chiến bích thắng của 
Long-nhương tướng-quân đang đầy hào-khí, có 
lẽ đâu tiến đến Thuận-Hóa thì ngừng lại ! 


Sau cuộc nói chuyện này, mọi công-tÁc được 
phân-phối như sau: Chỉnh đem thủy-quân làm 
tiên-phong vượt biền ra Bắc trước, Huệ mang 
hậu-quân ra sau, hai bên sẽ gặp nhau ở bến Vị. 
Hoàng (Nam-Định). Chỉnh sẽ chiếm kho lương 
ở tại đây rồi đốt lửa làm hiệu cho quân Huệ. 


Còn Ñguyễn-Lữ thì ở lại trấn giữ Thuận- 
Hóa việc cắt quân ra Bắcsẽ báo về Qui-nhơn 
cho ‹« pưa Trời» biết (1). 


— Quân- Trịnh và Tây-Sơn gặp nhau ở 
SƠN-NAM. 

Quân Tây-Sơn cả hai đạo thủô-lục rầm-rộ 
tiến ra Bắc-hà thể mạnh như gió bảo. 

Chỉnh ra cửa Việt-hải (sau này đồi ra Việt. 
An) rồi vào bến Nghệ-An, bính đánh Phá lung- 
tung khiến đân bận Trịnh xoa-xuyến vô cùng. 


Tướng giữ thành Nghệ-An là Bùi thể-Tuy 
(con Bùi thế-Đạt) người làng Tiến.Lý (thuộc 
huyện Đông- “hành, tỉnh Nghệ-An) đốt doanh- 
trại bỏ trốn. 


Tướng giữ thành Thanh-Hóa là Tạ danh- 
“Thủy cững chạy. Do không có sự trở ngại, quân 
của Chỉnh tiến dễ dàng tới Vị-Hoàng lấy được 
trăm vạn hộc thóc (mỗi hộc có chừng 6o lít). Việc 
này xảy. ra vào ngày 6 tháng 6 Bính-Ngọ (786), 
Chỉnh cho đốt lửa. Ngọn lửa từ Ñon Côi bốc lên 
khiến ở xa Huệ đang dẫn một ngàn chiếc thuyền 
theo gió Đông Nam tiến ra trông thấy, biết là 
Chỉnh đã thực-hiện được điều đã dự định. Và 
di-nhiên quân-lực của Trịnh ở đây cũng đã 
biết trước khi thấy ngọn cờ Nam-hà phất phới. 


Chẳng bao lâu, hai quân gặp nhau ở Vị- 
Hoàng, thế càng mạnh thêm. Triều-đình Bắc-hà 
được tin vô. cùng sửng-sốt, vội cử Trịnh tư~ 
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Quyền thống-lĩnh 27 cơ hiệu ra ngăn quận Tạy- 
Sơn, 


Quyền đã loanh-quanh mất ro ngày mới 
chuyền được quân đi khỏi thành Thăng-Long 
được 4o dậm, chúa Trịnh cử thêm Đinh tích- 
Nhưỡng là một danhtướng về thủy-chiến 
(Nhưỡng là dòng đõi Đinh văn-Tả, chức Liễu 
trung-hầu, quê ở Hàm-gian, huyện Cấm-giang, 
tỉnh Hải-Dương. Thời bấy giờ có cậu : Đánh 
giặc họ Đinh, làm quan họ Đặng). 


Vùng Sơn.Nam đã trở nên bãi chiến-trường 
cho hai bên, trong khi dân chúng già trẻ, lớn bé 
hoảng-hốt bồng bể nhau đi lánh nạn. Bọn quan 
lại, văn cũng như võ, việc nước thì lo ít việc nhà 
thì lo nhiều, chỉ chú-ý đến việc chên đấu của cải, 
gìn giữ vợ con, giữa lúc này khói lửa chiến-tranh 
bốc mù trời. 

Trịnh tự-Quyền coi lựục-quân đóng đại quân 
ở Kim-Động (thuộc Hưng-Yên, bên sông). Định 
tích-Nhưỡng đem năm vệ thủy-quân ở cửa sông 
Lục-môn về phía dưới tức là huyện Nam-Sang 
tỉnh Hà-nam là tỉnh giáp giới, dàn thành hàng chữ 
nhất. Năm vệ thủy quân là: Vệ tả, Vệ hữu, Ngũ 
hầu, Ngã thiên, Ngũ trung-thạch. 

Chương trung-hầu Đỗ thế-Dân, Trấn - thủ 
Sơn- Nam, đem bộ binh đóng ở đại-phận bãi 
Phù-Sa, huyện Đông-An cũng thuộc tỉnh Hưng- 
Yên. 

Nước lụt bấy giờ mới cạn, gió Đông-NÑam 
thôi không ngừng. Thuyền Tây-Sơn dương buồm 
thẳng tiến. Quân Trịnh nạp đạn vào súng Bảo- 
lân bắn ào-ạt, Quân Tây-Sơn lui vào bên sông 
chờ tối đến mới từ từ thả vào chục chiến-thuyền 
sang mặt trận của Trịnh có đủ binh-sĩ kẻ giÁo, 
người kích. Quân Trịnh bắn như mưa đề ngăn lại. 
Thuyền Tây-Sơn chìm dân trong im-lặng, Trời 
tảng sáng, nhìn ra Nhưỡng mới biết đã bắn hết đạn 
vào những thuyền không và lũ binh-sĩ kết bằng 
rơm của địch. Biết mắt mưu, Nhưỡng liền cho 
quân bỏ thuyền chạy lên cạn thì đại đội thủy 
quân Tây-5ơn xấn đến, đạn bẳn vèo-vèo như 
chuyền cả núi sông, các cô thự bên bờ cũng gãy 
đồ răng-sắc. Quân Trịnh cứ lùi.-‹Quân Nam xông 
lên đuôi, quân Bắc chết như rạ. Hai cánh quân 


(4) Vua trời là vua Thái-Đức. Hồi đó, quân dân Đàng 
trong đều gọi Nhạc vậy. 


làm thế ÿ.dốc cho Nhưỡng của Trấn- thủ Sơn- 
Nam và của Trịnh tự-Quyền thấy thủy-quân đại 
bại, mất tính-thần, liền tan vỡ ngay tuy chưa 
xung trận. 


Từ đó Thủy-quân Tây-Sơn không gắp sức 
kháng-chiến nào đáng kề nữa liền tiến vào mãi 
Hiển-Doanh (Phố-Hiến tỉnh Hưng-Yên) Sử chép: 
Sơn-Nam thất thủ ngày 24 tháng 6, năm Bính- 
Ngọ (1786 ). 


Đến mặt trận thứ hai của Trịnh bị tan vỡ; 


Bạn Trịnh tự.Quyền và Đinh tích-Nhưỡng 
bại trận càng làm cho triều-đình Bắc-hà điên-loạn. 
Trong đầu óc đám vua chúa hen yếu của Thăng- 
Long cũng như trong tâm trí lũ bề tôi bất-lực, 
lúc bấy giờ đều đầy nhữag tư-tưởng thoái.bại, 
bạc nhược. 


.u-binh và Nhất-binh (lính Tam-phủ) hàng 
ngày vẫn vồ ngực khoe trung-thành với vua và 
chúa vì thuộc Qui. hương (1), bào nhau mỗi nhóm 
rút đi một nơi. Ở lại đương đầu với quân Nam- 
hà chỉ còn quân Bắc : 
tướng.lãnh có liêm.sĩ và tiết.nghĩa l Thạc Quận- 
công Hoàng phùng.Cơ với soo quân nghĩia-dũng 
từ Sơn-Tây về hộ-vệ Kinh-thành. Quận Thạc 
cùng 8 con (kè cả rề) đem binh ra đóng ở hồ 
Vạn.Xuân (2) dân chư-sư (đội chiến thuyền) ở 
bến Thúy-Ái cũng thuộc huyện Thanh.Trì). 


Chúa Trịnh đem hết tỉnh.binh ra ngoài cửa 
Tây.Long (3) bày trận dưới Ngũ.long-lâu. 


Trận này khai.diễn vào ngày 2s tháng 6 nắm 
Bính.Ngọ. 


Quân Tây.Sơn thừa.thắng ở Sơn.Nam liền 
nuốt giải trường.giang (Nhị-hà), tiến lên bến 
Nam-Dư đánh bất-thần vào quân của Trịnh. Quả 
vậy, đại đội chu-sư của Nguyễn Huệ tới nơi, thì 
tại bến Thúy.Ái quân Trịnh còn neo thuyền lên 
bãi chơi, chưa có phòng.bị gì hết, Tây.Sơn tới, 
quân Trịnh hoảng. hốt không kịp xuống thuyền 
nữa chạy tán loạn trong khi súng Cự-thuần của 
Nam.hà bắn như tưới. 


Một kẻ can-đảm ; Ngô cảnh-Hoàn, Quản Tiền- 
phong cơ của Trịnh, cương quyết ở lại chống 
địch rồi bị tử trận trên mặt sông Thúy-Ái (4). 
Tiền phong Cơ gục rồi mà Hoàng phùng-Cơ không 
hay. Đang khi Hoàng ăn cơm, quân Tây-Sơn đã 


Nghĩa-binh cùng vài ` 


vây chung quanh khiến Phùng-Cơ chỉ còn nước 
bỏ chạy, một đội quân Trịnh do Mai thế-Pháp cố 
chặn đường Tây-Sơn nhưng bộ thuộc tan-vỡ dần 
Pháp túng thể nhảy xuống sông tự-vẫn, 

Trong trận này, 6 con của Quận Thạc bị 
túng đạn chết cả, Quận Thạc thấy thế nguy đành 
kéơ con trai là Hoàng phùng-Gia và con rề là 
Nguyễn-trọng-Thu, cùng vài chục binh-sĩ liều 
chết mở một đường máu chạy về Hưng-Hóa. 
Trong khi này, hồ Vạn-Xuân là mồ chôn hầu hết 
quân Trịnh. 


Vượt được tiền-tuyến của Trịnh tức là sau 
khi đánh tan quân Hoàng phùng-Cơ, Nguyễn- 
Huệ rầm-rộ xông lên bến Tây-Lnông. Tiếng hỏa- 
hồ nồ ầm-ầm ghê-rợn, tiếng binh-sĩ hò hét và 
rên-rỉ, biến trận Tây-Luông thành một cảnh địa- 
ngục hỗn-loạn gớm ghê, máu chảy đầu rơi kinh. 
khủng. 


Chúa Trịnh phất cờ lịnh, hò ba quân tiến, 
Quân Tây-Sơn như hừm beo thấy mồi, lăn xả vào 
địch như đề nuốt chứng. Nhưng xông vào trận 
chỉ có quân Nam-hà mà thôi, còn quân Bắc-hà 
chẳng ai đám liều mạng. Tây-Sơn còn tung ra 
những ống thuốc súng, lửa cháy làm đỏ ngòm 
mặt trận. Hỏa-hồ đốt, voi của Trịnh bỏ chạy càng 
làn cho thế trận của Trịnh núng thêm. Chúa 
Trịnh liền thúc voi quay về vương-phủ thì trên 
cửa Tuyên-võ cờ Tây-Sơn đang phất-phới bay Í 


(4Ó Vua Lê, chúa Trịnh xuất thân ở Thanh-Hóa nên chỉ 
tin ở đấm binh-sĩ Thanh-Nghệ- Tĩnh, Bọn họ rất được biệt-đãi, 
do đó mà giữa họ với quân tớ Trần và dân chúng đời 'Trung- 
Hưng cố sự chia rẽ. Gặp biến, sự thể lại càng bí đát. Kiêu-binh 
bỏ chạy, trước và chạy đến đầu thì dân chúng giết đến đấy. Với 
đấm quân dân nghịch nhau như nước với' lửa, ngai vàng nghiệp 
chúa của Lê, Trịnh cũng đủ đổ rồi, cò kế chỉ những nguyên-nhân 
khác nữa, 

(21 Hồ vạn-Xuân tức là đầm Vạn-Phúc thuộc huyện Thanh- 
Trì tỉnh Hà-Đông ở bên ngoài thành Thăng-Long. 

(3) Tây-Long bay Tây-Luông cũng là một, xưa km phận 
thôn” Hậu -lâu, huyện Thọ-Xương, thành Hànội, đấy cố một 
ngôi đến của Ác hot Tàu thờ Quan-dt, ngoài cổng cố biển đề: 
«Tây-Long cổ miểu», tọa lạc vào gốc phố Hàng than và ngõ 
Hồng Phúc ngày nay. 


(4) Gái chết của Ngô cảnh-Hoàn để lại trên w #Zư hẹc sử: 3% 
một nguồn thơ cho thời-nhân, đáng kế là bị thiết: Ấi thiếp của 
Ngô là Phan thị- Thuần, khi chồng chết vẫn tự-nhiên và ăn vận 
thường-phục- Người quen thuộc chê là kẻ vô tình, bạc nghĩa. 
Khi Tây-Son rút về Nam-hà, nàng mới mặc đồ tang, lầm chay 
cho chồng bên tông Thúy-Ấi, khóc suốt đểm rồi bơi thuyền. ra 
giữa dòng tự-vẫn theo người chồng xấu số. 
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Lịch-sử ghi: Chúa Khải bỏ Thăng-Long sau 
cuộc bại trận hềt sức bi-thảm vào ngày 26 tháng 6, 
năm Biính-NÑgọ (1786). Chúa chạy trốn trên đường 
đi Sơn-Tây, dọc sông Hồng-Hà đến làng Hạ-Lôi, 
Tỉnh Phúc-Yên thì lô tung tích Chúa bị tên Tuần 
Trang và Ba Chúc ở địa phương này bắt, Chúng 
bèn giải Chúa về Thăng-Long đề lấy thưởng. 
Nhưng đã nhân đêm tối mò rút dao đâm cô chết. 
Việc này xảy ra vào 28-6 năm Bính-Ngọ. Đây 
là một ông Chúa xấu số trong những ông Chúa 
xấu số nhất của họ Trịnh. 

Sa-Đéc 
.* „ FHday, March 4, 2016 


NGUYỄÊN-HUỆ GẶP VUA LÊ 


Ngày 26 tháng 6, Nguyễn-Huệ cho báo trước 
sẽ vào yšt-kiến vua Lê Hiền-tông, rồi hôm sau 
Huệ dẫn bọn Cống Chỉnh và các tướng-tá vào 
cung Vạn-thọ. Trước mặt nhà vua, chúa Tây-Sơn 
có những cử-chỉ hết sức khiêm-nhượng. Huệ nói 
việc quân Nam ra Bắc chỉ có ý phù Lê điệt Trịnh 
và thi-hành đạo trời. Trong cuộc hội-kiến giữa 
vua Lê và chúa Tây-Sơn, các cựu-thần lần trốn 
gần hết, sau vua Lê nghe lời Chỉnh cho ổi tìm 
Phan lê-Phiên, Trần công-Sán, Uông Sĩ-Điền, đến 
lo việc thù tiếp vị thượng-khách. 

Rồi ít bữa sau, dân chúng lại lục-tục kéo nhau 
trở về, chợ búa lại họp, các hoạt-động thường 
nhật lại tiếp-tục theo nhịp bình thường. Các quan 
liêu cũng dần dần hồi.triều gần đủ mặt. Sau đó 
có việc thiết đại lễ tại điện Kính-thiên đề quân 
lực Tây.Sơn ra .aắt đồng-bào Bắc-hà, đồng thời 
đề tỏ rõ thái-độ chính-trị Nguyễn-Huệ cầm-đầu 
các tướng, dưới bóng cờ quạt la-liệt từ cửa Đoan- 
môn hiên-ngang bước vào điện làm lễ ngũ bát, 
tam khấu rồi dâng lên vua Hiền-Tông sồ sách quân- 
dân. Lúc này, nhà vua đang đau và đã già yếu 
nhiều, nhưng cũng cố gượng chủ-tọa buồi lễ. 
Ngay bấy giờ; ngoài cửa Đại-hưng niêm-yết tờ 
chiếu thư « Thổng-nhất ». 


Qua hôm sau, vua Lê sai người sang phong 
cho Nguyễn-Huệ (Huệ trú tạm bên Trịnh.phủ) 
làm Nguyên-súy Dực-chính phù-vận Uy Quốc- 
Công. Huệ nhận rồi sai người vào hoàng-cung tạ 
ơn, nhưng trong lòng có ý bất mãn, nghĩ rằng 
triều.đình Bắc-hà lấy chức tước phong cho tình 
có ý lung-lạc và coi Huệ vào loại người không 
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biết gì chăng. Cống-Chỉnh khéo-léo lắm mới làm 
cho Huệ nguôi giận và sang thảo-luận với vua Lê 
kiếm cách làm đẹp lòng người đang nắm trong tay 
vận-mệnh Hoàng-gia và Bắác-hà. Rồi người ta đi 
đến chỗ gả cho chủ-súy Tây-Sơn cô gái thứ hai 
mươi mốt của nhà vua là NÑgọc-Hân Công-chúa 
bấy giờ mới 16 tuồi, nhan-sắc rất mặn-mà. ÑNgọc- 
Hân còn được gọi là chúa Tiên, được rèn cặp 
kinh-sử, tập-tành thơ-văn khá nhiều. Vào ngày 
mốt bệnh tình của nhà vua thêm trầm-trọng, rồi 
Ngài mất vào ngày 17 tháng 7 năm Bính-Ngọ (1786), 
sau 47 năm ở ngôi làm bù-nhìn cho họ Trịnh. 


Do sự chấp-thuận của Nguyễn-Huệ, Hoàng- 
tôn Lê Duy-Kỳ được nối ngôi, lấy niên-hiệu là 
Chi£eu-Thống, 


Sau lễ đăng-quang cho Duy-Kỳ người ta gấp 
lo làm lễ thành-phục cho vua Hiền-Tông ở nội. 
điện. Lấy tư-cách là con rề, Huệ mặc Áo trắng đứng 
bên tả dự lễ. Một tiều-lại hơi mủm-mim cười 
khi hành-lễ, Huệ liếc mắt bắt gặp cho thế là khinh- 
mạn liền hạ lệnh chém ngay. Các triều-thần' nhà 
Lê từ đấy led~lét sợ. 


Rồi ngày 2s có lễ Ninh.lăng, Huệ đi hộ tang 
cho đến bển sông, lại sai Nguyễn-văn-Kỷ và Cống- 
Chỉnh đi hộ tống tới Bàn thạch-Lăng (thuộc huyện 
Lôi-Dương, tỉnh Thanh-Hóa. Các vua nhà Lê đều 
chôn hết ở đấy vì là nơi quê-hương). Cách cư- 


' xử của Huệ đến thế thật là chu-đáo, 


Trước khi cất quân ra Bắc-hà, Huệ sợ « kiều- 
mệnh›» nên theo lời của Nguyễn-hữu-Chỉnh đã 
gửi thư về Qui-Nhơn xin « Đại cử. Bắc phạt ». Vua 
Thái-Đức có ý không bằng lòng vì Huệ chưa có 
lệnh đã tự-tiện xuất-quân, hơn nữa. Nhạc e Huệ 
thành-công thì lại khó kiềm-chế Huệ mai sau. 
Nhạc vội cho người ra Phú-Xuân, đòi đình.chỉ 
việc Bắc-tiến thì Huệ đã ra tới Thăng-Long và đã 
hạ được hết thảy mọi lực-lượng của Bắc-hà. 
Nhạc đành sửa soạn lên đường, biết rằng cử 
người ra gọi Huệ ắt không được. 

Tháng 8 năm Bính-NÑgọ, với soo thân-binh 
và 1oo con voi Trung-ương hoàng-để Nguyễn- 
Nhạc lật đật ra Thăng-Long, tuyên-bố ra tiếp-ứng 
cho Nguyễn-Huệ đề tránh mọi điều dị-nghị. 

Lại một phen, cờ Tây-Sơn tiến ra Bắc. 

Dân-chúng nôn-nao, hoang-mang xô cùng. 
Đó là cái tâm- trạng của một dân-tộc đã bị điêu- 


đứng nhiều về chiến-tranh hễ thấy cờ bay, quân 
đến là như gà thấy cáo. 


Triều Lê được báo động. Quần-thần bàn với 
vua Chiêu-Thống : vua Thái-Đức tới thì dâng 
biều xin hàng. 


Sau bảy ngày đêm quân của Nhạc ra tới 
Thăng-Long, vua Chiêu-Thống mang bách-quan 
ra quỳ đón ở bên đường, còn mình thì thân đón 
ở cửa Nam-Giao. Vua Thái-Đức đi thẳng không 
đểm-xỉa đến vua quan Bắc-hà, chỉ cho người bảo 
vua Lê cử về cung. 


Tuy vậy, không đợi triệu, hôm sau vua Lẻ 
Chiêu-Thống cũng cùng các đại-thần lóp-ngóp 
sang nơi hành-doanh của vua Thái-Đức, Vua Thái- 
Đức nghe Chỉnh, thuận tiếp Chiêu-Thống theo 
lễ « hai vua tương kiến ›. 


Vua Lê chào mừng rồi ngỏ ý xin cắt đất khao 
quân, vua Thái-Đức gạt đi và nói rất chững chạc : 
«Họ Trịnh chuyên quyên, chúng tôi đem 
quân ra đây chỉ có ý giúp nhà vua mà thôi. Nếu 


đất Bác-hà của nhà Trịnh thì một tấc chúng tôi › 


cũng lẩy, mà của nhà Lê thì một tấc chúng tôi 
cũng không màng, chỉ mong nhà vua giữ vững 
kiền-cương rồi « hai nước » chúng ta đời đời giao- 
hảo ». : 

Trước sự dứt-khoát này, binh tướng Tây- 
Sơn hoan-hi, họ chỉ mong sớm được trở về với 
gia-đình. Trong dịp này, Vũ.-văn.Nhậm vốn ghét 
Nguyễn-hữu-Chỉnh, liền bàn với Nguyễn-Huệ bí 
mật rút về Nam, bỏ Chỉnh lại cho dân Bắc-hà sửa 
trị. 

Nói cho đúng, chẳng riêng Nhậm không ưa 
Chỉnh mà còn nhiều tướng-tá khác nữa, phần họ 
thấy chúa Tây-Sơn ngờ vực Chỉnh, phần họ cũng 
nhận thấy Chỉnh có nhiều thủ-đoạn nểu được 
trọng dụng mãi không khỏi có nhiều ảnh-hưởng 
bất lợi cho họ. 

Nhậm đã nói một câu rất kích-thích : 

— Chỉnh trước đây vì cùng đường mới chạy 
tới ta, nhưng đâu đã dứt tình với cố-quốc. Ta 
phí hàng vạn người đề làm vây cánh cho y, chẳng 
dại lắm sao! Người Bắc chẳng ưa y, ta kéo về đề 
hắn ở lại cho dân Bắc thanh-toán hắn là tiện hơn 
cả. Chỉnh chết rồi, ta sẽ lấy lại Bắc-hà cho rảnh ». 


Cho tới khi lên đường, anh em Tây-Sơn tỏ 
ta rất thuận-hòa và đối với vua Lê cũng rất chư- 


đáo. Thái-Đức còn sửa lễ vật vào yết Thái-miếu 
nhà Lê, và đối với Chỉnh suốt ngày 17 tháng 8 
năm Bính-Ngọ, Huệ chuyện trò rất vui vẻ và 
không lộ ý sắp từ giã đất Bắc. Rồi giữa canh ba 
đêm ấy, quân Tây-Sơn lặng lẽ kéo đi, vét sạch 
của cải kho đạn Bắc-hà sau khi cho người đến bí- 
mật từ-giã riêng vua Chiêu-Thống. 


Sớm hôm sau, Chỉnh mới biết tin hốt-hoảng 
cùng vài chục gia-nhân chạy ra bờ sông, cướp 
một chiếc thuyền buồm chèo gấp vê Nghệ. Một 
số người kẻ-chợ đuồi lấy gạch đá ném theo. 
Chỉnh tự tay giết vài người mới đi thoát. Quân 
Huệ đến Nghệ-An thì Chỉnh cũng tới kịp. Huệ 
có ý bẽn-lẽn bên ngoài, mà bề trong thì rất khó 
chịu, nhưng cũng vô-về Chỉnh, Huệ nói : 


‹NÑgười Bắc chưa thật lòng với ta, danh- 
tướng của họ như Định tích-Nhưỡng, Hoàng 
phùng-Cơ vẫn còn hoạt-động, đồng-thời theo 
dõi xem lòng dân đối hắn yêu ghét thể nào, cấp 
báo cho ta hay ›. 


Qua các việc đã xảy ra, chúng ta thấy ảnh- 
hưởng chính-trị của Tây-Sơn đã lan-tràn khắp 
nước ta từ Nam ra Bắc, do đó mà Thái-Đức tự 
xưng là Trung-ương Hoàng-đế, đóng ở Qu1- 
Nhơn, coi giữ Quảng-Nghĩa, Qui-Nhơn, Phú- 
Vên và Nha-Trang; Nguyễn-Huệ được phong 
làn Bắc-bình Vương, đóng ở Quảng-Nam, coi 
Phú-Xuân và khống-chế Bắc-hà ; Ñguyễn-Lữ 
được phong làm Đ)ng-định-Vương giữ Gia- 
Định, Bình- Thuận, Đồng-NÑNai, Balạt và Hà-Tiên. 

Lại thêm một lần nữa, tuy bề ngoài nước 
ta thống-nhất nhưng thế chân vạc đã xuất- 
hiện trên bản-đồ chính-trị cúa nước Việt.Nam 
từ Cà-Mâu ra tới Phú-Xuân, riêng trong gia- 
đình họ Nguyễn Tây-Sơn, và dĩ-nhiên vì cái thế 
tam phân này mà chính-quyền của Tây-Sơn sau 
này sinh ra suy nhược lủng-củng. 


- Từ năm Đinh-Mùi (1787) lịch-sử Việt-Nam 
vẫn tiếp-tục ghi-thêm nhiều biến-cố quan-trọng 
nữa. Bắc-hà vừa trải qua cơn khói lửa vô cùng 
kinh-khủng do cuộc xung-đột giữa Tây-Sơn và 
chúa Trịnh, nay lại có cuộc nội-tranh giữa hai 
đảng cùng dòng họ là đảng Trịnh-Lệ và đảng 
Trịnh-Bồng. 


Mỗi bên được một số: tướng. lĩnh văn-thần 
ủng-hộ : Trịnh-l,ệ¿ có Dương trọng-Tế từ Kinh- 
Bắc đem binh về Thăng-Long hiệu-triệu bách 
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quan, tự-tôn làm chúa Trịnh-Bồng có Đinh-tích- 
Nhưỡng và Hoàng phùng-Cơ từ Chương-Đức 
đưa về đề.đô. : 


Vua Lê Chiêu-Thống còn quá non nóớt, bị 
bọn Bồng tuy-hiếp nên phải phong Bồng làm 
Nguyên-súy Yến đô-Vương, kể tiếp chúa Đoan- 
nam Vương Trịnh-Khải. 


Tại Cầu Muống (gần Khâm-thiên — Hànội) 
hai bên xung-đột với nhau. Lệ bại trận phải 
chạy về mạn Bắc. 


Bồng lại theo vết xe cũ, thao-túng chính- 
quyền như các chúa trước và tinh-hình chính. 
trị từ Thăng-Long ra ngoài dân dã các nơi xa 
xôi rất là lộn-xộn, Nhà vua sau khi Tây-Sơn rút 
về gửi thư đi khắp nơi triệu các cố thần dấy 
binh vào vệ. Trong dịp này một số hào-mục ở 
nhiều địa-phương cũng tuyền mộ binh sĩ lấy 
danh nghĩa vua Lê, trở thành quân-phiệt ; nhân. 
đân lại sống những ngày loạn-lạc rốiren như 
cũ, thêm và đó là nạn đói kém, dịch-lệ, càng tăng- 
gia cảnh lầm-than thê.thảm. 


« Đại- Nan-Việt-Sử ký » trong trang 6o-61 
có viết : ‹ Các xã thôn đánh nhau lộn bậy, chẳng 
ai can-thiệp, chỗ nào cũng xảy ra những vụ giết 
người cướp của. Năm ấy lại đại hạn, rồi bão, 
lụt. 

« Đê-điều vùng Nam-định bị vỡ, hai huyện 
«Quỳnh-Lưu, Đông-Thành thuộc trấn Nghệ-An 
«đói khồ không thề tưởng-tượng được. Có xã 
« không còn ai, hoặc chết đói, chết bịnh hết. 


(Không có thóc người ta ăn cả cỏ như 
qtrầu bò, nhai cả rễ cây củ chuối sinh bịnh 
« dịch, chết lại đữ hơn. 


« Bão lớn làm đồ nhà sập cửa, cây cối hoa 
«mầu đều tan nất hết. Nước biền tràn vào làm 
qhỏng lúa má, sâu keo (hoàng trùng) cũng phá 
s thêm, tai hại vô cùng. Vụ mùa năm ấy đã mất 
« mà thóc gạo năm trước còn ít nhiều thì giặc 
« cướp lấy hết, do đó mà xảy ra nạn đói kề trên. 
q Những nhà có tiền bạc cũng chết đói vì trong 
« đân chẳng có gì đề bán cho nhau cả. » 


Ta đã thấy xãhội Việt-Nam đời bẩy giờ 
thể nào trước hai điềm chính-trị và dân-sinh, 
Như vậy, di-nhiên giữa sự đau khô nghèo nàn, 
cơ-cực, nhân-dân phải tìm một lối thoát. Với 
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vua nhưu-nhược non-nớt như Chiêu-Thống, 
người dân có thề đặt-đề những hy-vọng gì? 
Với Trịnh-Bồng cũng lộng-quyền, cũng ích.kỷ 
tham tàn như các chúa trước, dân đã chán. 
chường, lẽ tự-nhiên trong cảnh huống này 
dân chỉ còn tự cứu lấy mình, thì Nguyễn-Huệ 
buồi đó xuất-hiện trên sân khấu chính-trị Việt- 
Nam vừa đúng lúc lòng người đang mbòng-mỏi, 
khao-khát. 

Từ khi Trịnh-Bồng cùng bè đảng ra mặt 
hiếp vua, vua lấy làm bực tức lắm, nên mật cho 
người vào Nghệ-An triệu Nguyễn hữu-Chỉnh. 


'Về phần Chỉnh, từ ngày không được theo 
sát Bắc-bình Vương Nguyễn-Huệ, Chỉnh đã thấy 
mình ở cải thể tiến cũng khó mà ở yên cũng dỡ, 
Chỉnh biết con người Nguyễn. Huệ cũng quỷ-quyệt 
cũng cơ-mưu ghê gớm, đã không tin thì tai họa 
chưa biết giờ phút nào. Đi thì mắc núi, trở lại 
thì mắc sông, Chỉnh đành ngày đêm lo tạo cho 
mình một lực-lượng đề phòng thân, rồi thời thể 
xoay trở đến đâu thì lo liệu đến đấy. Từ ngày 
Huệ về Phú Xuân cũng là ngày Chỉnh ráo riết 
kiếm các tay lưu-vong, đãng-tử lập thành cơ-ngũ 
ngầm có ý chiếm hẳn Nghệ-An làm đất dụng võ. 


Nhưng chẳng bao lâu sử-giả của vua Lê 
Chiêu-Thống tới khần-thiết mời Chỉnh ra Bắc-hà 
yên dân trừ loạn, Chỉnh lúc này như đang ngồi 
trên lửa được vậy mừng rỡ vô cùng. Đây là cơ- 
hội cho « chim Bằng» cất cánh. Chỉnh liền bàn 
với người tay chân là Lê-Duật ở lại với Nguyễn 
văn-Duệ, còn mình dẫn quân-đội, phất cờ « Hộ uệ » 
kéo ra Thăng-Long. 


Quân của Chỉnh tới đâu, quân Trịnh-Bồng 
bỏ chạy đến đó, Chỉnh ung-dung bước vào Thăng- 
Long, tiền hô hậu hét. Cái địa-vị cao quý của ông 
chúa cuối cùng họ Trịnh, một buồi mai đã sang 
tay chủ mới : Nguyễn hữu-Chỉnh, 

Vua Lê Chiêu-Thống phong cho Chỉnh chức 
Bình-chương quân quốc trọng-sự, Đại tư-đồ Bằng 
trung-công đề ân thưởng việc dẹp được kể 
cường thần. 

Việc đầu tiên của Chỉnh tại triều Lê là chiếm 
đóng Trịnh-phủ làm Đại bản-doanh, xin phong 
cho con là Nguyễn hữu-Du làm ‹ thế-tử › lập đỉnh 
ở phía Đông, cắt đặt tay chân vào các địa-vị trọng- 
yếu trong triều và ở các trấn. Sau này các quan 


lại tâu vua Chiêu.Thống phong cho Chỉnh tước 
Nhất tự-công, được mở phủ và đúc ấn quân Võ- 
thành, viện khu-mật thuộc về cả đấy. 


Từ đó, mọi việc Chỉnh đều quyết-đoán lấy, 
không hỏi ý vua Lê; rút cục về phần vua Lê tránh 
được nạn Trịnh-Bồng thì lại rơi vào tay Cống- 
Chỉnh, chuyÊn-quyền không kém gì chúa Trịnh. 


Không khi chính-trị Bắc-hà lại nặng-nề như 
trước. Vua ngán, dân buôn, con thuyền quốc-gia 
vẫn bồng-bềnh trong cơn sóng dữ. Chỉnh đồ xét 
biết nhiều người bất mãn với mình, bởi các quan 
có một số cáo bệnh về ở ần nơi rừng núi, hay đồng 
tuộng nên tìm cách mua chuộc bằng việc mở khoa 
thi, tuyền dụng nhân tài. Chỉnh bàn với Duy- 
Phiên xin vua cho mở các ân khoa , theo phép 
nhà Tống bên Tàu xưa kia. Bắt đầu có chế khoa ; 
quan văn từ tam phầm trở lên, biết ai là người 
khá thì cứ giới-thiệu lên. Người được cử sẽ vào 
trong Đền đối sách. Danh-sĩ trong nước nhiệt- 
liệt hưởng-ứng. 


Bẩy giờ Điện-thí có hơn 2oo người dự. Chỉnh 
truổn thâu dụng cả, đến lúc tuyền-lựa chỉ có 
Trần bá-Lãm, Nguyễn gia-Cát hợp-cách. Chỉnh 
không hài lòng. Qua mùa Đồng có Hội-thí ở lầu 
Ngũ-long, lấy bọn Bùi dương-Lịch cả thảy 15 
người đỗ Tiến-sĩ, 

-_ Rồi trước những việc lộng-hành của Chỉnh, đã 
có phen Chiêu-Thống mưu với bọn cận-thần là 
Ngô duy-Quý vời Nguyễn hữu-Chỉnh vào tiền- 
điện đề đánh thuốc độc cho chết, nhưng khi vưa 
gặp Vũ-Trinh đem chuyện này ra bàn thì Trinh 
gạt đi, lấy lẽ đang có tin TâAy-Sơn lăng-bức ngoài 
biên-thùy, triều-đình lại chưa ồn, lòng dân còn 
xao-xuyển, hãy còn cần Chỉnh làm móng vuốt, 
nhất là Chỉnh chưa có hình-tích gì gian-trá bất-tín. 
Chiêu-Thống nghe ra mới bỏ việc này đi, nhưng 
sau cũng có người tiết-lộ cho Chỉnh biết. 


Chỉnh từ đó có ý chắn nản, ít nhòm ngó vàd 
Việc nước mà hào kiệt ở cÁc nơi lại rạo rực. 


Mùa hạ Đinh-Mùi (0787) Dương Trọng-tế 
bị Chỉnh đánh bại, trước đây không lâu Dương 
hưng binh từ Kinh-Bắc sang Thăng-Long hiệu- 
triệu bách quan tôn Trịnh-Lệ lên ngôi Chúa. 
Thua trận, T:rọng-Tế chạy qua Lạc-Đạo (đất 
thuộc Kinh-Bắc, huyện gia-Lâm) cùng với cháu 
là Dương-Vân, học trò của Nguyễn mậu-Nễ, mộ 


quân ở đây, đắp lũy từ làng Như-Kinh (nay là 
làng An-Xá, thuộc huyện Thanh-Miện, tỉnh Hải- 
Dương) đến làng Phú-Thị (cũng thuộc huyện 
gia-Lâm, Trấn Kinh-Bắc), Chỉnh cho Hoàng viết- 
Tuyền đem binh đi đánh và bắt được. Trọng-Tế 
bị đưa về Thăng-Long và bị giết ở nhà Thái-học, 


Cùng năm đó Hoàng phùng-Cơ hồi tháng 8 
cũng truyền hịch đi các nơi từ Sơn-Tây kéo quân 
về Thăng-Long. Chỉnh cử Nguyễn-Duật ra quân, 
còn mình thân xuất đại binh ứng-tiếp. Đôi bên 
gặp nhau ở làng Đại-Phùng (thuộc huyện Đan- 
Phượng, tỉnh Hà-Đông) Hoàng phùng-Cơ bị 
mắc mưu Nguyễn-Duật rồi bị bắt cũng đưa về 
kinh sử làm tội, vua Lê thương tình cho uống 
thuốc độc raà chết, 


Cuối mùa thu, đến lượt Trịnh-Bồng được 
Định tích-Nhưỡng ủng-hộ mang quân từ Bắc- 
Ninh, Đôug-Triều sang đánh Chỉnh. Nhưỡng là 
danh.tướng của Bắc-Hà thuở ấy, vậy mà cũng 
bị Hoàng viết Tuyền đánh bại. 


Trịnh .Bồng chạy về hướng Đông Nam rồi 


` xuống ấp Bái -hạ (tỉnh Thái-Bình) sau lại thoát ra 


Yêna-Quảng (Móng-cáy — Quảng-Yên) lên Lạng- 
Sơn rồi đây mất tích từ đó. 


Trong giai-đoạn này Chỉnh rất được đắc 
chí nhưng dân luôn bị nạn binh-đao càng thêm 
đau-khô, bởi vậy khi quân Bắc-bình Vương trở 
ta dân chúng Bắc-hà đã chán-ngán tình-trạng đời 
bấy giờ đến tột-độ rôi chỉ muốn những cuộc 
lộn xộn sớm chấm dứt cho yên, chẳng cần biết 
hậu quả của nó sẽ ra sao. 


Giữa lúc Nguyễn hữu-Chỉnh đang sống 
những giờ phút vinh-quang nhất của đời ông 
thì Vũ-văn-Nhậm theo kế-hoạch của Bắc-bình 
Vương viết thư ra hỏi tội thông đồng với 
Nguyễn-văn-Duệ. Khi ấy, Chỉnh đã hiều rõ 
Nghệ-An đồi chủ rồi và cũng biết sức mình còd 
kém Tây-Sơn, vội viết thư trần-tình cùng Vũ 
văn-Nhậm. ` 


Đại ý thư của Chỉnh gồm những lời sau đây : 


« Chỉnh thao Đại~Vương (chỉ Nguyễn- Huệ chốc 
đã bốn năm hết lòng trung thành, khi Đại-Vương 
đang ở Bắc bất.ưng kéo tề Phú- Xuân không cho biết, 
tậy mà Chỉnh cũng vội lên đường theo, như vậy 
trước sau Chỉnh uẫn quyết-tâm theo Đại-Vương 
mặc đầu người Bắc cố nài Chỉnh È lại, 
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“ 


« Đại-Vương- thử 
Vương đã rõ. Tới Nghệ-An, Đại:Vương bảo Chỉnh 
ở lại bởi các tướng của Trịnh là Thạc, Nhưỡng 
tẫn còn hoạt-động phải lo trừ cho hết. Vì thể Chỉnh 
phải tuân lòi. Nay Thạc đã dẹp yên, nhưng Nhưỡng 
còn uẫy vùng ở Hải-Dương, công chuyện còn dang- 
đở chưa kịp uề hầu. 


«Chỉnh ở lại Bắc-hà, kê yêu người ghét nên 
phao uu nhiều điều, còn khi Đại-vương về Nam, Chỉnh 
trở ra Bắc sau to ngày thì đâu kịp âm-mưu' gì với 
Văn- Duệ ? : 

« Còn giữa Chỉnh uới tướng quân, đồng sự với 
nheu đã lâu, nếu có điều gì hẳn cũng không sao che 
đấu được .Mong mang tình ý thưa giàm lên Đại- 
Vương cho...» h 


Được thư Chỉnh, Nhậm cũng hồi-tÂm, an- 
đi Chỉnh và khuyên Chỉnh đẹp nốt Nhưỡng rồi 
về Nam đề tỏ lòng ngay thẳng. 


Rồi một hội-nghị quân-sự được nhóm tại 


Quảng-Nam đã nêu ra vấn-đề Nguyễn-hữu-Chỉnh. ' 


Giữa hội nghị, Bắc-bình Vương cáo tội Chỉnh 
theo gót họ Trịnh xưa kia và có ý phản rồi truyền 


_ lệnh cho Ngô văn-Sở và Phan văn-Lân ra Nghệ- 


An họp bàn với Vũ văn-Nhậm đem quân Bắc. 
phạt. 

Nhưng trước khi hai tướng trên đây lên 
đường, Bảc-bình Vương tiều-di rằng Vũ-văn- 
Nhậm là một tướng tài nhưng cũng không đáng 
tin lắm, phải canh chừng, mặc dầu là con rề của 
vua anh, 

Tháng tr năm Đinh-Mùi, đoàn quân bách- 
chiến của Tây-Sơn đã ra tới Thanh-Hóa. 


Tướng nhà Lê, trấn-thủ Thanh-Hóa là Lê- 
Duật biết chống không nồi, vội thu quân về giữ 
Trinh-Sơn, và tại Bắc-hà mỗi ngày đến chín 
mười lần triều Lê nhận được tin báo về cuộc 
Bắc-tiển của Tây-Sơn. 

Ngựa trạm chạy râm-rập trên đường. 

Thành Thăng-Long lại bị chấn-động như 
ngày nào. 

Quang cảnh nhân-dân chạy loạn, già trẻ, lớn 
bé bồng-bế nhau nheo-nhóc, lại tái-hiện trong 
làn không khí đây lo-âu gần như nghẹt thở. 

Vua I,ê nhóm họp các quan văn võ ngay tại 
phủ của Chỉnh. Mọi người đều tỏ vẻ băn-khoăn, 
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lòng Chỉnh thì nay Đại ' 


tiêng Chỉnh vẫn ung-dung, bình-tĩnh, 


sau một cuộc thảo-luận;, Nguyễn-như-Thái 
được cử làm Thống-lĩnh, Ninh-Tốn làm Tham- 
tán quân-vụ cùng tiến quân vào Thanh-Hóa. 


Tại đây quân của Lê-Duật đã bị quân của 
Ngô văn-Sở đi men núi, lén qua sông Tất-Mã 
(sông Mã) đánh tập hậu. Vậy mà lúc này Duật 
nhận được thư của Vũ văn-Nhậm nói sẽ qua sông 
nếu Duật không hàng thì bầy trận sẵn đề đánh 
nhau. Duật chưa biết xử trí ra sao, quân Tây-Sơn 
do Văn-Sở điều-khiền đã ập tới. 


Quân Duật phải bỏ chạy giữa đêm tối, đến 
Cao-Động lại thấy quân của Văn-sở đàng trước 
mặt. Lâm vào thế gọng kìm trước sau dòn lại 
quân của Duật tan vỡ trong cơn hoang-mang, 
khủng khiếp. 

Khi đại quân của Nguyễn như-Thái tới 
Châu-cầu thì được tin Lê-Duật tử trận rồi. Quân 
của Thái được hai vạn gồm nhiều chiến-sĩ tính- 
nhuệ ở bản-đạo và các đạo khác. 


Ninh-Tốn bàn đem quân giữ núi Tam-Điệp 
(đèo Ba-dội) lợi-dụng thế hiềm và chỗ cao, nơi 
này còn là hàng rào ngăn cách Đàng-trong với 
Đàng-ngoài. Giữ được địa-điềm này thì còn nắm 
được đất-đai từ Trường-Yên trở ra Đắc, trái lại, 
mất chỗ này, quân Tây-Sơn sẽ lọt được vào 
tiền đồng-bằng Bắc-hà thì khó ngăn cản được họ. 


Quân của Thái vội gấp rút đến giữ bến đò 
Gián-Khâu, một phần lớn đi tắt đến bến đò Nghệ. 
tính đánh vào phía sau quân Tây-Sơn, nhưng đến 
Điềm-xá thì gặp một lực-lượng Đàng-trong, Thái 
đại bại chạy đi Sơn-Minh, 


KÈ-hoạch của nhà Lê là chiếm trước đèø 
Ba-Dội thì khi quân Thái bắt đầu lên đường, 
quân Tây-Sơn thắng Lê-Duật xong liền vội đến 
chiếm ngay núi Tam-Điệp rồi. 

Đã bất lợi ngay trận đầu, nay lại được tin 
quân Tây-Sơn cách mình chỉ có vài dậm, Thái 
hoảng-hồn không ngờ Tạy.Sơn đã tiến ;ùhanh 
quá sức tưởng-tượng. Một trận kịch-chiến xảy 
ta từ sáng đến trưa, đã cô-thể lại không có quân 
tiếp-ứng, Thái và binh-sĩ bị đánh tan-hoang, 
riêng Ninh-Tốn trốn được và thoát chết. 


Tin Nguyễn văn-Thái, Ninh-Tốn đại-bại 
như đã đem lại một cơn sốt rét cho chính-quyền 


Bắc-hà. Chỉnh đang ăn cơm phải buông đãa đứng 
dậy cùng con là Nguyễn hữu-Du tính việc. 


Xét ra cho người đi gọi Tuyền ở Sơn-Nam, 
Thước ở Kinh-Bắc cũng không kịp với sự hành 
binh mau-lẹ của Tây-Sơn, Du liền tình-nguyện 
đi chống nhau với Vũ văn-Nhậm. 


Vua LẺ Chiêu-Thống cũng hoảng-hốt chạy 
sang trao cho Chỉnh cờ Tiết và cây Việt đề 
Chỉnh toàn quyền đối phó với tình-thế. 


Chỉnh vẫn làm ra vẻ cứng dắn đề an lòng 
vua Lê, rồi thân mang ba vạn quân kéo xuống 
Hoàng-mai cắt Hữu-Du cầm Ngũ-Duệ cơ-quâần 
đi trước. 


Du đến sông Thanh-quyết thì ngừng lại, đắp 
lũy ở bắc ngạn sông ấy và dựng 18 đồn. Bấy giờ 
vào tháng chạp, đêm xuống càng rét nhiều, quân 
lính của Du đang đốt lửa sưởi thì quân Võ văn- 
Nhậm đã tới, cứ nhằm chỗ có lửa sáng mà bắn 
thư mưa. 


Quân Du vỡ ngay lập-tức. 


Du nồi hiệu thu quân chỉ cồn độ một phần 
ba, phải lên giữ Châu-Cầu chờ viện-bính tới. 
Chỉnh ở Bình-Vọng (tức làng Bằng thuộc phủ 
Thường-Tín, tỉnh Hà-Đông) nghe bảo quân Du 
thua vỡ, đang bối-rối thì Du chạy tới. 


Chỉnh hạ lệnh rút về Thăng-Long đề mời 
vua Chiêu-Thống sửa-soạn đi lánh nạn và cho 
gia-quyền của mình chạy sang Kinh-bắc. _ 


Việc chạy qua Kinh-bắc trong ý của Nguyễn- 
hữu-Chỉnh là tính dựa vào Nguyễn cảnh.Thước 
một tướng đũng-lược đáng tin cậy và ở đây thành- 
trì kiên-cố, lại có sông ngăn cản, ít nhất cũng lợi 
về thế-thủ trong khi chờ gọi được quân Cần- 
Vương các nơi. 


« Cương mục»,quyền 47, tờ 15 b- 17a nói 
«Khi được báo tin thất-bại của quân Chỉnh, vua 
Chiêu-Thống bàn chạy về Thanh-Hóa do đường 
thượng-đạo phía Tây, tính nhờ địa-điềm và dâÂn- 
chúng ở đây như trước thời Trung-hưng rồi cho 
đi mời Chỉnh, nhưng Chỉnh không tới (có lẽ 
Chỉnh không tán thành kể-hoạch này bởi chạy về 
Thanh thì là bỏ hết Bắc-hà cho Tây-Sơn rồi còn 
gì nữa). Chỉnh cho Tham-tri chính-sự đến gặp 
vua nói nên qua Kinh-bắc bởi tại địa-phương này 
nhà Lê còn tướng Nguyễn cảnh-Thước là tướng 


dũng-lược, lại có thế hiềm đề giữ nhau với Tây- 
Sơn trong khi chờ quân các trấn (Hải-Dương, 
Sơn-Nam, Thái-Nguyên, Sơn-Tây) tới, rồi sẽ hợp 
quân các nơi vào làm một thành một đạo binh lớn, 
lúc đó sẽ tùy thời-cơ mà đối phó. Vưa Lê đành 
theo ý Chỉnh, tảng sáng hôm sau hoàng-đệ Duy- 
Lưu hộ-vệ hoàng-gia đi trước. Vua vào nhà Thái~ 
tiểu khóc lạy, bấy giờ các quân hầu chạy trốn 
gần hết. 


Rồi vua Lê sang nhà Chỉnh. Chỉnh lạy khóc 
đón ngự-giá cùng gấp rút lên đường, 


Chập tối Vũ văn-Nhậm đã kéo được quân 
vào thành Thăng-lL.ong. Lúc này Chính đã mang 


: vua và hoàng-gia chạy được qua Kinh-bắc. Đến 


đây quân lính trốn hết quá nửa chỉ còn 42o người 
và 6o cỗ ngựa (phút cuối cùng Hữu-Chỉnh còn 
thu nhặt được vài ngàn bính đề ủng-hộ vua qua. 
sông Nhị-hà). 

Bộ-tướng của Vũ văn-Nhậm là Nguyễn văn- 
Hòa được lệnh đuồi theo đám người bại trận. 
Tới núi Tam-tầng thuộc huyện Việt-Yên, tỉnh 
Bắc-giang quân Hòa theo kịp Chỉnh. Hòa chia 
quân làm hai đạo, một đạo đi vòng sau núi đánh 
tập-hậu, chiến-thuật này làm quân của Chỉnh 
rối loạn ngay. 

Hữu:Du bị bắt và bị chặt đầu tại chỗ, còn 
Chỉnh đang phóng ngựa chạy thì bỗng ngã vật 
xuống vì ngựa bị thương. 


CHÚ THÍCH 
Cống Chỉnh tức Nguyễn-hữu-Chỉnh đỗ Hương- 
Cøng (Cử nhân) đời Cảnh.Hưng là một nhân vật 
xuẩt-sắc cả tề uăn lẫn võ, sành chánh-trị và tài 
hoa. Trước đập Chỉnh làm gia thần và là mạc 
khách dưới trướng Hoàng ngủ-Phúc. 


Ngũ-Phúc qua đời Chỉnh phục-vụ Hoàng đình. 
Bảo là con nuôi của Phúc cũng cầm quyền đại-tướng 
dưới triều Hiền tông. Vì nạn kiêu-binh Bảo b‡ giết 
1ì cầm đầu phe Trịnh-Cán con bà Đặng-thị-Huệ. 
Chỉnh sợ vạ lây bỏ chạy vào Nam-hà và được đắc 
đụng bên Bắc.bình Vương Nguyễn.Huệ. Bởi có nhiều 
cơ-rmuu Chỉnh bị Huệ nghỉ-ngờ, những người quanh 
Huệ lại có ý ghen ghét. Hoàn cảnh này đã đưa 
Chỉnh uào thể kẹt sau được uua Chiêun-Thống vời ra 
Bắc-hà, thế là dầu muốn hay không Chỉnh ở ào vị- 
trí đối-lập với Nguyễn-Huệ sau bị thua trận về 
bị giết. 
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Quân Tây-Sơn liền trói Chỉnh bỏ vào cũi 
mạng thẳng về Thăng-Long. 


Với dọng hách-dịch, Vũ văn-Nhậm kề tội 
Chỉnh từ chân tơ, kế tóc rồi vặn hỏi tại sao 
làm phản. Chỉnh không van nài, chỉ điềm-nhiên 
đáp gọn một câu ‡ « Cñỉ vì cái thế như uậy » 


Rồi Nhậm ra lệnh, Chỉnh bị xé xác, 


Tiếp theo vụ Chỉnh bị hạ là vụ Vẽõ-văn- 
Ñhậm tướng cũ của chúa Nguyễn, bị bại trận 
hồi tháng s năm Bính-Ngọ (1786) tại gia-Định, 
Nhậm đã toan tự vận cho vẹn tiết thì Nguyễn- 
Huệ dụ hàng bởi Nhậm đã từng làm Tiết-chế 
của Nam-hà tỏ ra là một tướng có tài. Huệ 
tang Nhậm về làm Tả tướng, rồi Nhậm được 
vua Thái-Đức gả con gái cho. Địa-vị của Nhậm 
như vậy đáng kề là tốt đẹp. Sau ít lâu anh em 
Tây-Sơn bẩt.hòa, Nhậm cổ giữ thái-độ trung-lập 
nhưng vẫn không quên mình là rề của Trung- 
ương Hoàng-đế rồi trong khi có nội biến Nhậm 
đã có phen xin về Qui-Nhơn triều-kiến. Huệ tất 
nhiên không thuận lại còn đầy ra Nghệ-An và 
trao cho sứ-mạng Bắc-phạt đề trừ Cống Chỉnh. 

xNÑhậm đã thành-công như ta đã thấy rồi giữ vai 

chủ-tề tại Thăng-Long giữa lúc vua tôi nhà Lê 
lạc-lõng bốn phương trời. Cái công lớn này càng 
làm cho Huệ nghỉ ngại, nhất là bọn Ngô văn-Sở, 
phần muốn lập công, phần khó chịu về sự độc- 
đoán của Nhậm trước kế-hoạch thôn tính Bắc- 
hà, thường gửi báo-cáo mật về Phú-Xuân cho 
Bắc-Bình Vương. Những báo cáo này tất nhiên 
là những lời nói xấu hay vu hãm đề thành bản án 
nặng-nề đối với Chế Nhậm. 


Được tin của Sở, Bắc-bình Vương lập tức 
cho quân lên đường gấp, sau 1o ngày ra đến 
Thăng-Long. Bấy giờ là tháng tư năm Mlậu-Thân 
(r788), vào canh tư một đêm khuya Huệ ập vào 
Tồng hành-dinh của Nhậm giữa lúc Nhậm đang 
ngủ say. Huệ cho võ sĩ đâm Nhậm chết ngay 
trên giường. 

(Về biệc này ‹ Cương mục * quyền 47 tờ 28 b. 
ao có nêu ra 0ài chỉ-tiết khác chút ít: (Huệ sai 
Văn-Nhậm ra Bắc nhưng uẫn nghỉ ngại, nên cử bọn 
Ngô văn-Sở 03 Phan oăn-Lân làm Tham-tán đề 


cha bớt quyền-hành của Nhậm rồi dặn rằng : 


« Nhậm là con rề của anh ta, ta và vua Thái-Đức 
có hiềm-khích, Nhậm tất không yên lòng ; nay hẳn 
cầm đại-binh ra ngoài, chưa biết việc biến số ra sao 
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tà liệu trước. Ta không lo gì ề Bắc-hà mà 'chỉ lo 
Đề Nhậm thôi... có thế nào phải cấp báo cho ta biết). 


« Sau khi đã bình-định được Bắc, Nhậm tự. ý 
đúc ẩn-chương 0à làm việc một cách chuyên-chế, Sử 
liền tu cho Nhậm có ý phản nên Huệ vội-uã ra ngay 
Thăng- Long. 


‹ Gặp Nhậm ra đón, Huệ uẫn không đề lộ tình-ý 
lại còn uỗ-uề, nhường ngựa cho cưỡi, nhường lọng 
cho che, nhưng uào đến hành doanh, Huệ thét trói 
Nhậm và hồi tội Nhậm trả lời trôi chảy nà tuy 
không tìm ra chứng-cớ về sự loạn-nghịch của Nhậm; 
Huệ uẫn quyết-đoán : « Không cần phải biện-bạch 
nhiều, ngươi giỏi hơn ta thì ngươi không phải 
là người ta dùng được». Rồi Huệ cho chém luôn 
Nhậm uà nhắc Ngô-văn-Sẻ: lên làm Đại-tw.mã kiêm 
chức Trốn-phủ Thăng-Long. ») 


Giải-quyết xong vấn-đề Võũ-văn-Nhậm, Bắc- 
bình-Vương liền tập-họp các quan văn võ của 
mình và của nhà Lê đề xây-dựng một tân chính. 
quyền. Ngài đề ra việc làm biều liên-danh khuyến- 
tiến đề có người thay vua Lê Chiêu-Thống nhưng 
ý-định này thất-bại bởi một vài cố-thần nhà Lê 
không chịu do lòng trung của họ đối với ông vua 
đang thất thế. Người có can-trường nghịch lại 
ý của chúa Tây-Sơn là Tham-tri chính-sự Nguyễn 
huy-Trạc. Bắc-Bình Vương đành xếp việc này lại 
đề đặt bộ máy cai-trị ở bốn trấn, 


Bốn trấẩn-tướng phụ-trách quân-sự tại Sơn- 
Tây, Kinh-Bắc Hải-Dương là Hòa-Nghia hầu, 
Lôi-Quang hầu, Nguyệt-Quang hầu và Hám-Hỗ 
hầu. Bốn võ quan khác giữ Bộ Hộ, Ước-Lễ hầu 
giữ Bộ Lễ và Lộc-Tài hầu giữ Bộ Hình cũng Íà 
tay chân của Vương từ Phú-Xuân ra. Tất cả 
những -người này đều thuộc quyền Đại tư-mã 
Ngô văn-Sở và dự cấp bộ Trung-Ương. Một 
số quan nhà Lê như Phan huy-Ích, Ngô thì- 
Nhậm, Vũ huy.Tấn, Trần bá-l.ãm tuy danh caơ 
vọng cả nhưng chỉ đóng vai phụ-thuộc trong bộ 
máy chính-quyền đời bấy giờ mà thôi. 


lẹy cấp phủ, huyện thì Vương cho đề-cữ, 
nghia là theo lối giới.thiệu đề có các quan cai-trị 
địa-phương gồm hai loại: văn-phân-tri, võ-phÂn. 
xuất. Còn những lại-viên thuộc các Ty thì tùy 
sự bồ-dụng của Ngô văn-Sở. 


Chúng tôi nhận xét thấy ở đây có một chế. 
độ bán văn, bán võ hay một chánh-quyền bán 


quân-sự do nội-tình Bắc-hà chưa yên hẳn, và cấp 
thống-trị tối-cao là Trung-ương thì hoàn-toàn ở 
tay các tướng, 


Trước khi về Nam -hà, Bắc-bình-vương tuyên- 
bố một câu rất chính-trị: « Mai kia ta vô Nam, thật 
không lấy Bắc-hà làm lợi. Tự-hoàng ngu-muội bị 
Cổng Chỉnh lợi-dụng nên tự chuốc lấy vạ. Nay ta 
lập Sùng-nhượng công làm Giáảm-quốc đề giữ việc 
thừ cúng nhà Lê. Song sợ Tự-hoàng tranh-giành với 
Giám-quốc, người nước lại đồ cho ta gây loạn nên 
phải đề Đại tưr-mã Ngô uăn-Sử ở lại tạm ít lâu, sau 
này bốn phương yên-ồn ta sẽ triệu về...» 

Các cơ-cấu hành-chính và quân-sự thiết-lập 
xong thì Ngô văn-Sở cho quân đuồi bắt vua 
Chiêu-Thống khi ấy đang lang-thang bên Kinh- 
Bắc tính nhờ Nguyễn cảnh-Thước nhưng không 
xong; nhà vua lại đến với Nguyễn trọng-Linh 
thồ-mục ở Bảo-lộc. Linh cho đắp một cái lũy ở 
phía Bắc sông Nguyệt-Đức nhưng lũy này cũng 
không đương nồi sự tấn-công của “Kây-Sơn, 
Chiêu-Thống liền chạy sang Chí-DEinh nương nhờ 
Trần quang-Châu và Lê-Ban mưu đánh lấy Hải- 
Dương làm căn-cứ nhưng cả bọn đều bị Tây-Sơn 
đánh tan. Chiêu-Thống chạy vào Nghệ.Ân, ra 
Thanh-Hóa rồi lại lần-khuất ở vùng Từ-Sơn, thật 
là gian-lao khô-cực, không sao kề xiết. 

Nỗi đau lòng của nhà vua đã được phô-bày 
trong hai câu gửi cho Trần danh-Án : 


« XÃ.TẮÁC HỮU-HOÀI, THƯỜNG UẤT-KẾT 
« GIANG-HÒ BÃO LỊCH, KHỔ LƯU.LIÊN. ? 
Hoa-Bằng dịch : 

Xã-tắc ngửa nghiêng, lòng nghẽn thắt 

Giang-hồ lay lất, cảnh long đong. 

Cuối cùng nhà vua hướng về đất Tàu mong 
nhờ Thanh-đình giúp mình hưng.-phục. Đây là 
những hy-vọng cuối cùng. 

Trong lúc này cung-quyến của vua Lê gồm 
cổ Thái-hậu, Nguyên-tử và bọn thị-thần Lê- 
Quýnh tất cả là 62 người chạy lên Cao-Bằng từ 
mồng ọ tháng 5, năm Mậu-Thân (r788) do quan 
Đốc-đồng Nguyễn huy-Túc hướng dẫn, vượt 
sông Phất-Mễ qua đất nhà Thanh, suýt bị quân 
Tây-Sơn bắt được. Tuần-phủ Tón vĩnh-Thanh 
trình việc này lên vua nhà Thanh là vua Kiền- 
Long (1736-1797), Kiền-Long hạ lệnh cho quyến- 


thuộc vua Lê được tá-túc và cấp-dưỡng đầy-đủ 
trên đất mình. Nguyễn huy-Túc còn vận động lên 
Tả.giang binh-bị.đạo Lưỡng-Quảng Tồng-đốc 
Tôn sĩi.Nghị đề Thanh-đình can-thiệp vào việc 
Việt-Nam. Về phía vua Chiêu-Thống cũng có phái- 
đoàn Lê duy-Đản và Trần danh-Ấn tới gặp bọn 
biên-quan của Tàu do cùng một mục-đích, đĩ- 
nhiên việc này cũng tới tay họ Tôn, 


% 
LỆ. 


NGUYỄN-HUỆ CẢ PHÁ QUÂN THANH 


Cũng như các triều-đại Hán, Đường — Tống, 
Nguyên, Minh, vua tôi nhả Thanh quan-niệm 
đất An-Nam là miếng mồi ngon, vùng đất lắm vàng 
nhiều bạc, súc-tích các quý vật, dồi-đào thồ sản 
đặc-biệt không có ở các phiên bang khác (ngọc 
trai, sừng tê giác, ngà voi đồi mồi, chim trả, các 
phương sĩ, thợ khéo v.v...) nên được tờ biều 
của bọn biên thần gứi về vội quyết tâm ngay không 
bỏ lỡ cơ-hội ngàn năm một thuở. 

Thanh-để (Kin-Long) liền cho huy-động 
binh mã bốn tỉnh miền Ñam Trưng-quốc là Vân- 
Nam, Quý-Châu, Quảng-Tây và Quảng-Đông kéo 
vào nội-địa đất Viết, 


Vào thắng ro năm Mậu-Thân (1788) việc 
chuần bị chiến-tranh được xúc tiển ráo riết. Cầm 
quyền Đại-tướng là Tồng-đốc lưỡng Quảng Tôn- 
Si-Nghị mặc dầu y chỉ là một văn thần. Trước khi 
lên đường Nghị ban hành ro điều “quân luật đề 
nêu cao tinh-thần kỷ-luật và chia các lực-lượng 
viễn xâm như sau : 


Đạo thứ nhất do chính Tôn-si-Nghị và Đề~ 
đốc Hứa thế-Hanh chỉ.huy theo đường Nam 
quan đồ xuống. 


Đạo thứ nhì do Đề-Tồng Ô.đại-Kinh điều 
khiền gồm binh-sĩ lấy ở Vân-Nam và Quý-châu 
từ Tuyên-quang tiến sang. 


Đạo thứ ba do Tri-phủ Điền-châu Sầm-nghi- 
Đồng từ Cao-Bằng vượt sang. Được tin viện quân 
"Thanh tràn vào nội-địa Việt-Nam các biên tướng 
Tây-Sơn vội cho người về kinh cấp báo, Ngô- 
văn-Sở liền dùng kế hoãn binh bằng cách gửi cho 
Tôn-si-Nghị một bức thư đứng tên Lê-duy-Cần 
(là hoàng-đệ được Tây-Sơn đặt ra thay Lê- 
Chiêu- Thống mà bên trong còn có ý chia bớt ảnh- 
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hưởng của vua L#) trình bày rằng vua Chiêu- 
Thống hiện mất tích, mình phải lên thay, nay xin 
xưng thần nạp cống cho Thanh-đình và xin tước 
bà Thái-hậu trở về kinh-thành. 


Thư này do một số văn võ quan và tôn-thất 
nhà Lê mang lên cửa Ái dâng cho Nghị. 


Trong lúc phái đoàn ngoại-giao lên đường, Sở 
mở hội-nghị cùng các quan thân tín tìm cách đối 
phó. Tướng Vũ-văn-Dũng bàn dùng kế mai phục 
đánh quân Thanh. Mgô thời-Nhậm bác bỏ ý-kiến 
này nói rằng quân Tây-Sơn ở trên đất Bắc đang 
bị coi là kẻ địch không được lòng dân thì không 
thihành được chiến-lược này, Theo Nhậm nên 
tút về đèo Tam-Điệp và Biện-sơn đề nghiên- 
cúu tình hình Bắc-hà chờ đợi Nguyễn-Huệ. Đây 
là lối đánh cờ, (nhịn người nước trước › rồi tấn- 
công sau, Sở đồng ý liền hạ lệnh cho quân mink 
ở các trấn rút về theo chủ-trương Nhậm đã đề ra. 


Đang khi quân Tây-Sơn sửa-soạn lên đường 
thì Phan văn-Lân nồi máu anh hùng xin mang 
quân đi đón địch. Lúc này qnân Thanh tiến 
xuống đồng bằng Bắc-hà gặp quân Tây-Sơn đầy 

xlui được về Nam-ngạn sông Thọ-Xương... Tây- 
Sơn cắt cầu phao, họ làm bè vượt qua rồi lên 
bờ dùng đại-bác bắn theo quân ta. Hai ngày sau 
họ đã tiến tới chiến-tuyến sông Hồng-hà, quân 
ta lại bỏ chạy. Tại đây ta có đốn cây làm thành 
lũy rồi haihôm sau nữa vào ban đêm lại có cuộc 
giao-tranh. Đề-đốc Hứa thế-Hanh chặn bắt được 
trên 4o chiến thuyền của ta và dùng các thuyền 
này chở được hai ngàn binh-sĩ xông đến đốt 
trại của ta. Quân ta bỏ chạy tán loạn, một số 
bị chết đuối, một số bị dân các làng bắt nộp cho 
địch, ngày 2o quân Thanh vượt sông Nhị-hà. Sự 
việc này xảy ra vào tháng 1o năm Mậu-thân (1788) 


Sự thất bại của Phan-văn-Lân được giấu kỹ 
nhờ lúc đ quân-đội của Tây-Sơn đang triệt 
thoái dân khỏi Bắc-hà. Thưa là bất lợi, nhưng 
cũng nhờ có sự thua trận này Tây-Sơn đã gây 
được sự khinh địch của giặc và hiều biết được 
sức giặc mạnh yếu ở những phương-diện nào. 


Ngày 2o tháng 1r quân Thanh đến hạ trại 
ở Yên-phụ (giáp thành Thăng-Long) được vua 
tôi nhà Lê tiếp đón rất trọng thề. 


Ngày 32 Tôn-sĩ-Nghị làm lễ sách phong Lê- 
chiêu-thống làm An-nam -quốc vương. Trong địp 
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này đoàn quân do Ô-đại-Kính chỉ-huy từ Vân- 
Nam xuống đến Hưng hóa và ngừng ở đậy đề 
làm thanh-viện cho những cuộc SII hiện dự- 
định về sau. 


Tôn-si-Nghị thấy việc vào đất Việt dễ dàng 
sinh kiêu căng cho rằng Tây-Sơn không có gì 
đáng sợ nên không cho quận đuồi theo. Bấy giờ 
vào cuối năm, Tết sắp tới. Nghị quyết-định ăn 
Tết sau, ra ngày mồng 6 mới xuất quân. Trong 
giai-đoạn này thầy trò vua Chiêu-Thống thác sinh 
ta lắm trò nhục nhã, tàn ác, lộn xộn và ươn hèn. 


Ngày nào vua LẾ cũng cùng Lê-Quýnh cưỡi 
ngựa sang châu trực bên dinh Tôn-si-Nghị, lúc 
thì được gọi vào bàn việc, lúc không có việc cũng 
phải chờ đợi có lệnh mới dám rút lui. Xét ra nhà 
vua bị đối xử rất là khinh bạc. Bọn kiều-dân 
Trung-hoa ở Kinh-Bắc, Phố-Hiến, ngay tại Kinh- 
thành (Hà-khầu) xưa nay làm nghề buôn bán 
nhân có quân đội nước họ sang liền họp đoàn 
làm đội quân thứ năm tiếp tay cho binh sĩ Thanh 
cướp tiền, giật bạc, hãm hiếp đàn bà con gái 
giữa đường, giữa chợ không còn kiêng-nề ai. Dĩ. 
nhiên vua quan nhà Lê đành cắn răng mà chịu. 
Bọn triều-thần của Chiêu-Thống cũng tỏ ra tỉ-tiện 
chia rẽ, thiểu khí-phách, tố-cáo nhau, làm tội 
nhau (Cận thần số một là Lê-Quýnh thì suốt ngày 
say mê tửu sắc) đáng lẽ họ tìm mưu nghĩ kế đề 
thúc đầy người Thanh mở cuộc tấn-công gấp vào 
quân Tây-Sơn. Bà Thái-hậu đã phải rầy la Chiêu~ 
Thống về việc này nhưng Chiêu-Thống quá mềm 
yếu, bọn triều thần lại bất tài rồi chẳng ai làm 
được việc gì hết. Họ đều viện lẽ người Thanh 
chưa sẵn sàng, quân cần-vương không thề hoạt- 
động riêng. Nói cho đúng, họ là bọn người bám 
víu vào ngoại-quốc, thực-lực lại không có mảy 
may thì bọn Tôn-sĩ-Nghị có coira gì nhất là chủ- 
trương của Thanh-đình qua những chỉ-thị tối hậu 
là không gấp đánh Tây-Sơn, Họ chỉ can-thiệp: 
bao giờ có lợi chắc chắn. Họ muốn đề Chiêu- 
Thống và Nguyễn-Huệ quần nhau cho đã. Nếu 
Huệ thua thì đặt Lê lên. Nều đôi bên ngang sức 
thì quân thủy của Thanh sẽ sang Đại.Việt hợp 
với lục quân, ngoài đánh vào, trong đánh ra. Huệ 
thua sẽ được chia đất từ Hoan, Ái trở vào, từ 
Hoan, Ái đồ ra giao cho Chiêu-Thống. Còn nhà 
Thanh sẽ kiềm-soát toàn bộ lãnh thồ nước ta. 
Tóm lại họ dùng thủ-đoạn ‹ dĩ nghĩa thủy như dĩ 
lợi chung» và bắt cá hai tay. 


Sau đó ít lâu; vua L2 nài nỉ nhiều, Tôn-sĩ- 
Nghị mới chịu cho quân của y đóng ít đồn ở Hà- 
hồi, Ngọc-hồi, Văn-điền, Khương-thượng, còn 
quân Cần-vương thì đóng ở tiền-tuyển (tại Gián- 
Khầu là địa-điềm giữa hai tỉnh Hà-nắm và Ñinh- 
bình) thuộc vùng Sơn-Nam. Tướng trấn thủ ở 
đây là Hoàng-phùng Nghĩa. 


Ngày 24 tháng 1r năm Mậu-Thânu (r788) Ngô 
văn-Sở từ núi Tam-hiệp cho tin cấp báo về Phú- 
Xuân việc Tôn-sĩ-Nghị dưới danh nghĩa «Cứu- 
Lê» đem quân vào Việt-Nam khí-thế rất mạnh mẽ. 


Bắc-bình-Vương tổ ra rất bình-tĩnh chẳng 
khác chỉ Trần.quốc-Tuấn và Lê-Lợi trong dịp 
dẹp Nguyên và phạt Minh, giữa giai-đoạn lịch- 
sử vô cùng đen tối và ngưy.ngập của nước nhà, 


Ngài nói ‹Anh em cần gì phải hoảng-hốt 
chúng đến đây chỉ đề mua lấy cái chết mà thôi !› 


Rồi các tướng sĩ yêu-cầu Ngài hãy chính.vị 
hiệu đề buộc lấy nhân tâm, dương thanh.thể rồi 
sẽ tiển quân ra Bắc.Bắc.bình.Vương cho là phải, 
liền cho đắp đàn Giao ở Bàn Sơn, phía Nam núi 
Ngự-Bình tế cáo trời, đất và làm lễ Đăng-Quang. 
Bắc bình.Vương tự đội mũ miện, khoác áo hoàng. 
bào, tuyên bố niên-hiệu Quang-Trung. nguyên- 
niên đề thay hai niên-hiệu Chiêu.Thống thứ hai 
và Thái - Đức thứ 11, vào ngày 25š tháng i¡ năm 
Mậu-Thân. Thế là dân-tộc chứng ta có cả thấy ba 
vua trên giải đất Việt đặc biệt là hai vua tự-động 
đăng quang và một vua chịu thự~phong với Tàu. 


Từ-giã Bàn-Sơn, đoàn quân thũy-bộ của Bắc. 
bình-Vương như rồng cọp tràn đầy nhuệ-khí, 
tầm-rộ tiến ra Bảc-hà mạnh như thế chẻ tre, bạt 
núi. Ngày 2o, đại quân tới Nghệ-An. Ở đây 
Vương cho lấy thêm lính mới, cứ ba xuất đính 
lấy một, quân số cộng lại được 1o vạn và tượng- 
binh được vài trăm con. 


Thân-quân Thuận, Quảng chia làm 4 doanh : 
Tiền, Hậu, Tả, Hữu. Lính mới sung đi vào giữa. 


Sau đó Bắc-bình-Vương ra trước mặt toàn. 
thề quân-đội cất lên mấy lời hiệu-triệu căn.cứ vào 
việc đang xảy ra trên đất nước ¿ 

¿ Điềm thứ nhất : Báo tin quân Thanh đã kéo 
sang nước ta với mục-đích cướp nước và hiện 
đang có mặt ở Kinh-đô Thăng-Long, 


cĐiềm thứ hai : Ta ở phương Nam, người 
Hán ở phương Bắc, trong vòng trời đất đã có sự 
phân.-chia như vậy, đáng lẽ ai biết phận nấy đừng 
giành-giật quyền-lợi đất-đai của nhau. Bắc, Nam 
lại là hai giống khác-biệt mà từ đời Hán, đời 
Đường, người Tàu cứ liên-tiếp mang quân sang 
xâm-lấn, vơ-vét của-cải rất là tàn-nhần, dân ta 
không ai là không nghĩ tới sự quật-khởi đề cứu 
nhà, cứu nước. ? 


‹ Điềm thứ ba : Qua các đời Hán, Tống, 
Nguyên, Minh người nước ta, già trẻ như gái 
trai không ai chịu bó tay chờ chết, do đó mà có 
các cuộc khởi-nghĩa của hai bà Trưng, cuộc kháng 
Tống của Lê-Đại-Hành, cuộc bình Nguyên của 
Trần - Hưng - Đạo, cuộc phản để của Lê-Lợi. 
Chuyện xưa đã rành-rành chứng minh rằng chiến~ 
đấu là lẽ sống và từ đời Đinh nếu dân ta cam. 
chịu làm nô-lệ hẳn đến ngày nay cũng chưa hết 
cái nạn Bắc-thuộc, 


cĐiềm thứ tư : Giặc Thanh quên việc cũ là 
sự thất.bại của các tiền-triều, nay lại tái diễn trò 
xâm.-lược, chúng ta phải góp tài sức, tuyệt-đối 
hy-sinh mới nên việc lớn. Những ai có lòng phản 
trắc sẽ bị trừng phạt nghiêm-ngặt không tha... » 


Lời nói hùng hồn và tha-thiết của Vương 
khiến chư.quân hết sức cảm-động và ai nấy đều 
tỏ ra rất hăng-hái, 


Việc hành-quân của Tây-Sơn như ta đã thấy 
có điều hết.sức đặc.biệt mà các binh.gia cồ kim 
Âu.Á ít người làm được là áp-dụng chiến.thuật 
đánh mau, đánh mạnh, đánh bất.ngờ, nó có hiệu. 
quả khiến địch.thủ không kịp xoay.trở và bị đầy 
ngay vào thể bị.động. 


Trừ đám tân.binh, còn những thân.quân 
của Vương vốn được tập.tành thuần-thục đã lâu, 
chiến. đấu dẻo-dai, bơi lội giỏi đi đứng rất 
nhanh, Vương nầy ra sáng-kiến đề cuộc Bắc-tiến 
được cực-kỳ thần-tốc, cho hợp ba người làm 
một toán rồi lần-lượt thay phiên võng nhau 
(chắc hẳn lúc đó võng làm bằng tre, vì tre là thứ 
cây đễ có nhất ở nước ta và ở khắp xứ, võng 
lại là thứ dễ làm nhất vì rất đơn giản). 


Nhờ có sự chuyền-vận tối-tân và kỳ-diệu 
này quân Tây-Sơn đi rất nhanh và đỡ cả sự mệt 
nhọc. Ngày ao tháng 12a năm ấy, đại quân đến 
núi Tam-Điệp, nơi tiếp-giáp của hai tỉnh Thanh. 


2)Đ 


hóa và Ninh.Bình. Tư-mã-Sở và Nội-hầu Lân ra 
đón cùng xin chịu tội đã lui quân, vua Quang- 
Trung không quở.trách. Đáng chú-ý, trong lời 
của vua Quang-Trung lúc này có nêu ra vị-trí 
chiến-lược của thành Thăng-Long. "Theo nhà vua 
quanh Thăng-Long là đồng bằng không có thế 
hiềm đề giữ, bốn mặt đều có thề là chiến-trường, 
do đồ năm xưa nhà vua ra đánh Bắc-hà, chúa 
Trịnh-Khải đã tan.tành sự-nghiệp. Nhà vua lại 
nhấn.mạnh rằng nếu không có mưu-kế lui binh 
khỏi Thăng-Long của Ngô-thờ.Nhậm thì ngoài 
giặcThanh đánh vào, trong người Bắc (1) làm nội 
công đánh ra thì khó mà xoay-trở được. 


Ngài quay ra ủy-lạo Đại-tư mã Sở và Nội- 
hầu Lân : 


«Các khanh chỉ thạo nghề đánh giặc, nhưng 
cơ chế-thắng thì không phải ngón sở-trường nên 
trước khi về Nam ta đề Ngô-thờ-Nhậm ở lại. 
Nhậm đã thi-hành được một mưu-kế rất có lợi. 
Còn việc đánh quân Thanh nay mai đã có sẵn kế. 
hoạch.Thể nào ta cũng quét xong bọn chúng chỉ 
`hiềm T:rung-quốc lớn gấp mười nước ta, kéo dài 
chiến-tranh với họ là điều tai-hại cho nhân-dân. 
Vậynay mai xong việc ta sẽ nhờ Ngô-thòờ-Nhậm 
liệu lời nói khéo cho êm chuyện...» rồi với một 
giọng quả-quyết và sang-sảng, vua Quang-Trung 
tuyên.bố : «chỉ nội mười ngày nữa ta sẽ đuồi hết 
được giặc Thanh f›. Ngoài ta Ngài còn cho biết việc 
quân Tây-Sơn không ham chiến ngay buôi đầu 
có hai: điều lợi bên trong khiêu mối tức giận của 
quân mình, bên ngoài làm tăng khí kiêu-căng 
"của địch ! Có thế thì quân mình lúc được đánh 
sẽ đánh rất hăng, mà địch kiêu-căng, coi thường 
quân mình sẽ thiểu sự đề-phòng và chuằần-bị dễ 
bị thua.... Và ngài hẹn một cách cả quyết với các 
tướng sĩ : «Bữa nay chúng ta ăn tết Nguyên-Đán 
trước (hôm ấy là 2o tháng chạp ) sang xuân ta sẽ 
mở tiệc khai-hạ vào ngày mồng 7 ở Thăng- 
Long lo 


Cũng trong mưu kế nuôi lòng kiêu-cắng của 
giặc lúc này Quang-Trung vừa cho gấp-rút tiến 
quân vừa cử một sứ-đoàn gồm 8 người theo Trần- 
danh-Bính đến gặp Tồng-đốc họ Tôn với ba đạo 


bầm-văn (một cửa Lê-Duy-Cần, một của cựu thần 


nhà Lê, một của nhân-dân) bày tỏ sự tình phải 
thay nhà Lê và ngỏ ý ‹Cưng thuận » với ‹ Thiên- 
triều», đồng thời nhà vua lại nộp trả bọn tuần- 
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căncứ này đều 


dương binh của nhà Thanh có bốn chục người bị 
tướng Tây-Sơn bắt được khi còn đóng ở Thăng- 
Long. Tôn-si-Nghị xé thư, giết Trần-danh-Bính 
và giam toàn-thề nhân-viên sứ-đoàn, lại truyền- 
hịch kề tội vua Quang-Trung và cho biết sẽ bắt 
nhà vua cùng đánh tới Quảng-Nam cho sạch cả 
gốc lẫn ngọn, 


Kẽ-hoạch chiến-đấu của vua Quang-Trung. 
Do lệnh hành-quân của nhà vua : 


— Đại-tư.mã Sở và Nội-hầu Lân phụ-trách 
tiên-quân. 


— Đại Đô.đốc Lộc, Đô-đốc-Tuyết lãnh tả 
quân kiêm thủy-quân vượt biền tiến vào sông 
Lục đầu. Tuyết có nhiệm-vụ tiếp-ửng tại miền 
Đông, Lộc đón đường chặn giặc Lạng.Sơn, Bắc- 
Giang ở hai vùng Phượng-Nhỡn và Yên-Thể, 


— Đại-đô-đốc Bảo và đô. đốc Long lĩnh hữu- 
quân đánh vào các căn-cứ của giặc tại huyện 
Chương Mỹ tiến ra láng Nhân-Mục rồi đến 
Khương-Thượng diệt quân của Sầm-Nghi-Đống 
đang đóng tại khu chùa Bộc cạnh Đống-Đa (các 
thuộc tỉnh Hà-Đông và sát 
thành Thăng-Long trên đưới ro cây-số) Đô-đốc- 
Bảo đem tượng-binh theo đường huyện Sơn-lãng 
ra làng Đại-Áng huyện Thành-tr, Hà-Đông) tiếp- 
ứng cho hữu-quân về mặt tả. 


Ngày 3o tết, quân Tây-Sơn vượt qua bến đồ 
Gián.khuất (Ninh-bình) tướng nhà Lê, trấn giữ 
Sơn.Nam (Ñam-Định) là Hoàng.Phùng-Nghĩa 
hoảng sợ rút lui về sông Nguyệt-quyết thuộc 
huyện Thanh.Liêm, tỉnh Hà-Nam. Bọn thám. tử 
của nhà Thanh cũng bở vía chạy về Phú Xuyên 
(Hà-Đông) thì bị bắt hết. Giặc mất liên-lạc nên 
không biết chiến-cuộc đã xảy ra bất lợi cho 
chúng tại miền Nam trung châu xứ bắc thuở đó. 


(Đáng chú.ý là trong lúc này ở Thăng-Long, 
Tôn-si-Nghị nhận được thủ thư của Thanh-đình 
bảo phải đánh cho xong đề rút quân về. Điều 
này có phần ngược với chỉ-thị mà Nghị nhận 
được trước khi lên đường. Có lẽ triều.Thanh 
đã suy xét lại cho rằng quân mình ở lâu sẽ gặp 
mùa xuân đầy chướng khí của Bắc-hà hay ngại 


(4) Lời nhận-xết của vua Quang-Trung rất đứng vì lúc 
đố dân-tâm Bắc-hà chưa về hẳn với Tây-Son. Họ còn căm-giận 
là đầng khác bởi bị chịu khố mãi vì chiến-tranh. 


sự ngừng trệ*còn nguy hại về mặt chiến-lược 
chăng. Cũng lúc này Nghị nhận được của Huệ một 
bức thư khi Huệ ra tới Sơn-Nam trodg Huệ 
mắng Nghị là một văn-thần mà dại dột sang đây 
làm tàng đề dấn thân vào chỗ chết. Nhưng Nghị 
có mặc-cản nên cử đủng đỉnh do lòng tự ái. 
Như vậy cuộc tấn-công cửa TAy-Sơn không 
phải là việc đánh bất ngờ đối với Nghị, còn hành 

. quân chớp nhoáng đó là chiến-pháp sở-trường 
của Nguyễn-Huệ. Chính Thanh đại thông sử cũng 
nhận-xét như vậy...) 


Mồng 3 tháng giêng năm Kỷ-Dậu (78g) l 
Nửa đêm giặc Thanh đang ngủ kỹ trong đồn Hà- 
Hồi, tiếng loa, tiếng trống bỗng nồi lên, tiếng 
gào thét thay-đồi nhiều giọng như của thiên-binh 
vạn-mã ập tới, gây nên một cuộc khủng-khiếp 
như trời sắp long, đất sắp lở. Quân Thanh không 
còn hồn-via liền kéo ngay cờ hàng. Ở đây quân 
của Vương không tốn một mũi-tên, một hòn đạn, 
đàng-hoàng vào tiếp-thu quân như và khí-giới 
của giặc. 


Ngày mồng s ! 


Đầu trống canh năm, vua Quang-Trung cho 
quân.lương vào một khu và truyền lệnh đốt sạch 
đề tỏ ý tử chiến với giặc. Ngài quấn chiếc khăn 
vàng ở cồ rồi xắn Áo cưỡi voi đi đầu hô quân 
xung-phong vào phả đồn Ngọc-hồi; đi trước 
Ngài là đạo tượng-binh hơn một trăm con. Đạo 
tượng.binh này có hiệu-lực như đoàn thiết-giáp- 
xa, phá đồa trại rất mạnh. Quân Thanh ứng- 
chiến bằng ky-binh, nhưng ngựa gặp voi hoảng, 
sợ, rống lên chạy nhảy tán-loạn. Địch bị tan vỡ 
ngay hàng ngữ, vộivã rút vào trong, cố giữ. 
Lũy của giặc có cắm chông sắt tua-tủa. Đạn của 
giặc trong đồn bắn ra như mưa. Quân ta vẫn 
hăng-hái tiến một cách cảm-tử. ĐỀ tránh tên đạn 
quân ta lấy 6o tấm ván gỗ, cứ 3 tấm ghép lại 
thành một bó, ngoài phủ rơm nhào với bùn, rồi 
10 người khiêng một bó đi trước lưng đco đoàn. 
đao theo 2o khinh-binh tiến thành hàng chữ 
nhất, 


Trời tối mịt, không trăng, không sao. Quân 
Thanh đốt thuốc súng khói mù-mịt bốc ra do gió 
Đắc thồi tới, quân ta mờ mắt, thế trận gần như 
ngừng lại rồi lất sau trời quay gió Nồm, gió lại 
tạt về.phía địch. Đám quân có ván rơm liền lăn 
xả vào tiền-tuyến, quăng ván xuống đè lên chông, 


bọn có đoản-đaơ ùa theo, lướt qua làn đạn, phá 
cửa lũy tràn vào như thác lũ, 


Tại đây hai quân đánh giáp lá-cà. Lớp này 
ngã, lớp kia xông tới, Sắt thép va vào nhau vang 
tên những tiếng lanh-lãnh, như gào-thét ghê-hồn, 
thân người ngã xuống như ngả rạc Mùi thịt 
cháy lẫn với mùi thuốc súng và máu tanb-nồng, 
lộn mửa. Lửa đỏ rực góc trời. Người ngựa chỉ 
là những bóng đen nhào-lộn, lăn xả vào nhau 
vung gươm giáo đâm nhau tới-tấp như diễn một 
cảnh loạn xạ trong Âm-ti, địa-ngục. Súng nồ rền 
động cả không-gian trong đêm dày-đặc. Muôn 
ngàn tiếng hò-hét, tiếng kêu khóc chen nhau giữa 
tiếng trống, tiếng loa, tiếng thanh-la gây nên 
một không-khí đầy khủng-khiếp rùng-rợn để 
nặng xuống chiến trường. Cuộc chém giết mỗi 
lúc một thêm ác-liệt mar-rợ cuồng-nhiệt. Quân 
Thanh chịu không nồi cằm đầu, cắm cồ chạy. 
Ghính họ lại rơi vào các máy gầm hay các nơi 
tắc chống do họ đặt sẵn từ trước. Địa lôi liền nồ 
lên ầm äm,thây chúng tanra như xác pháo. ng 
Ngọc-hồi thất-thủ. 


Rồi đoàn quân chiến-thắng của ta hò-reo tiến 
thẳng về phía Thăng-Long hạ thêm được hai tiền 
đồn của giặc ở đây, là đồn Văn-Điền và Yên. 
Quyết. Giặc tồn thất quá nửa quân-số, tai hại 
nhiều nhất là về tướng-lãnh : Đề đốc Hứa-thế- 
Hanh, Tiên-phong Trương-triều-Long, Tả-dực 
Thượng duy-Thăng v.v.. bỏ mạng ngay tại mặt- 
trận. Cùng lúc này là lúc quân Tây-Sơn đang thắng 
ào-ạt, một đạo-quân do Đô-đốc Lang cầm đầu 
theo kế-hoạch, đã tiến đến Khương-thượng, vây 
kía đồn binh của Sầm-nghi-Đống, quân Bắc cố 
cầm-cự, nhưng khi kiệt-sức đến nơi vẫn không 
được tiếp.ứng người và đạn-dược. Chủ tướng, 
họ Sầm thất-vọng, trốn ra một cái gò cao, thắt cồ 
tự-vẫn trên một cành đa, (Gò này gọi là Gò Đống- 
Đa). 


Cuộc chiến đấu kéo đài suốt một đêm, tới 
sáng thì đứt, Tàn binh của giặc chạy tản-mát khắp 
nơi, Vua Quang-Trung đã liệu-trước, đặt sẵn quân 
từ Thanh-Trì sang Hà-đông chỗ thì đón đánh, chỗ 
thì nghi-binh, khiến từ làng Đại-Ấng sang đến 
làng Quỳnh-Đô hàng vạn quân Thanh bị chết vì 
voi giày đạp hay bị phục-kích. Khoảng giờ Thân 
(4 giờ chiều) mồng 5s tết, vua Quang-Trung cùng 
đại-quân và 8o thớt voi ung-dung tiến vào Kinh- 
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Đô nhà Lê như lời hẹn từ ao tháng chạp. Chiếc 
Áo bào đỏ của người anh-hùng dân-tộc qua nhiều 
giờ quyết-chiến đã đồi ra màu đcn cháy vì hơi 
khói của thuốc súng. Ngày hôm trước (mồng 4) 
Tôn-sĩ-Nghị được tin-báo cấp-tốc rằng các đồn 
Hà-Hồi, Ngọc-Hồi bị phá, đã cho Thang hùng- 
Nghiệp đi cứu, thì sáng sớm đã thấy phía Tây-bắc 
chìm trong khói lửa và tiếng súng vẫn nồ không 
ngớt. Ky binh đi do-thám về cho hay đồn Điền- 
Châu cũng đã bị hạ, quân Nam đang ầm-ầm kéo 
vào các cửa Ô, Nghị mất tinh-thần không kịp 
đóng yên ngựa cùng vài thân-binh vượt cầu phao 
trên sông Nhị-Hà chạy sang Bác-Ninh. Quân đội 
các doanh cũng chạy theo chủ-tướng, xô đầy nhaư 
không còn chút gì là trật-tự. Cầu phao bị đè nặng, 
chịu không nồi rồi hàng vạn con ngựa bị hất xuống 
lòng sông, làm tắc cả dòng nước. Tiếng rên-than, 
kêu khóc vang cả một góc trời. Nghị chạy đến 
Phượng-Nhỡn nghe nói Tây-Sơn từ mặt Đông 
sắp tới chặn đánh, sợ quá. Mấy kẻ thủ-túc vất- 
cả sắc thư, cờ hiệu; bài lệnh, ấn tín cho dễ thoát 
thân. Hai đạo quân của Vân-Nam, Quí-châu vừa 
` sang tới Sơn-Tây nghe Nghị đại-bại cũng vội rút 
lui nốt. 

Thể là chỉ trong 7 ngày chiến đấu ào-ật, vua 
Quang-Trung đã tiêu-diệt được hai trăm ngàn 
quân Thanh nhanh như chớp nhoáng, Đây là một 
vũ-công oanh-liệt đáng sắp vào bậc nhất trong 
các vũ-công lớn lao của các danh-tướng cồ kim, 
Chiến-lược đánh quân Thanh của Nguyễn-Huệ 
có gì đặc-biệt ? Chúng ta thấy Đại-tư-Mã Ngô- 
văn-Sở và Nội-hầu Phan-văn-Lân được lãnh chức 
tin quân và tiên phong là do những tướng này 
đã sống nhiều ngày tháng trên đất Bắc. Họ am hiều 

địa.hình địa-vật hơn các người khác do đó họ 
"cố nhiệm-vụ mở cuộc tấn-công trực-tiẾp vào lực- 
lượng địch. Đây là quân chủ-lực đề đánh vào 
quân chủ-lực. Nguyễn Huệ còn cử Hô-hồ-hầu 
đem hậu quân đốc-chiến và tăng-cường cho tiên~ 
quân không ngoài ý-định muốn đốc toàn lực đánh 
vào điềm chính-yếu của Thanh là thành Thăng- 
Long và phải đánh cho được. Lúc này Tôn-sỉ- 
Nghị đóng Tồng-hành-dinh ở Kinh-thành. 

Hữu quân của Tây-Sơn do Đại-đô-đốc Lộc 
và Đô-đốc Tuyết chỉ-huy vượt biền tiến vào sông 
Lục-đầu có nhiệm-vụ bao vây và tiếp.-ứng vùng 
Đông và Đông Bắc trong hai tỉnh Hải-dương và 
Bắc-giang đóng ở Lạng-giang, Yên-thế Phượng- 
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nhỡn là những nơi giặc bại trận phải chạy qua đề 
tút về Tàu. Chạy bộ cũng phải qua đây, rút ra 
biền thì cũng phải tiến ra công ngõ này. Những 
vị-tzÍ chiến-lược này được thấy rõ trên bản-đề 
bành-quân. 

Tả-quân của vua Quang-Trung chặn các vùng 
phía Tây thành Thăng-long. Cánh quân này có 
ngựa và voi xuyên qua huyện Chương-Mỹ chờ 
giặc rồi kéo lến làng Nhân-Mục (huyện Thanh- 
trì) thành một mũi dùi nhằm vào đồn Đống.Đa 
của Sầm-nghi.Đống. Chiển-trường ở đây là mấy 
huyện thuộc tỉnh Hà-đông giáp Thăng-long. Phụ- 
trách chiến-cuộc ở địa-phương này là Đại-đô-đốc 
Bảo và Đô-đốc Mưu. Nhìn tồng-quát ai cũng 
nhận thấy thành Thăng.long và quân Thanh bị 
bao vây chặt chẽ. Chủ.lực-quân của ta theo đường 
Quốc-lộ- số r ngày nay từ Thường-tín, Văn-Điền 
đánh thốc vào Đại-quân của Tôn sĩ.Nghị đang 
tập-trung trong thành Thăng-long. Thắng được 
địch quân ta đánh tỏa sang hai bên. Trong khi đồ 
hai đạo quân tả hữu đón địch trên hai ngả đường 
Đông, Tây, và Đông-Bắc đánh rập vào. Giác bị 
kẹp ở giữa, tiến thoái không đường, nguy thêm 
nữa là họ đóng đông đảo ở vùng đồng bằng lại 
không am hiều đường xá, không có chỗ trú ần 
nên khi thua đã tan tành gần hết. Tàn bỉnh bị 
bắt không tên nào thoát, đa số xin hàng đề được 
toàn mạng. Cộng sồ lại ta thấy quân Thanh bị 
bắt hay ra đầu thú có 84o tên, đủ rõ hai trăm 
ngàn quân Bắc tồn thất gần hoàn toàn, 

Cuộc thẳng trận của vua Quang-Trung vang 
lừng như tiếng sấm nồ đến nỗi lực-lượng. Vân- 
Quý (Vân-nam và Quý-châu) đóng ở Sơn-tây vừa 
nghe tin đã hoảng hốt tháo lui mà về phía Lạng. 
sơn thường dân Trung-quốc dắt-díu nhau chạy 
trốn về phía Bắc tới mấy trăm dậm do sợ Việt- 
đánh qua ải. - 

Chiến-pháp của vua Quang-Trung là đánh 
thật mạnh và thật mau cho địch bở vía kinh hồn, 
không kịp thi thố một kế-hoạch. Đây là một cuộc 
tử-chiến ! Ngài đã tuyên-bố như vậy như Hưng 
đạo-Vương Trần quốc-Tuấn đã chỉ xuống sông 
Hóa thề phải thắng giặc hay là chết chớ nhất 
định không trở về tay không. Vua Quang-Trung 
trước khi xông vào thành Thăng-long cho đốt 
hết lương-thảo cũng có ý quyết-tử với địch theơ 
ý-nghĩa kề trên, tức là thẳng được giặc thì chiếm 
được lương của giặc mà sống, nếu thưa thì lương 


của mình đã không còn, chẳng chết vì tay giặc 
thì cũng chết vì đói. Lối này các danh tướng đời 
xưa đã từng dùng đề tác-động tinh-thần ba quân. 


Chủ tướng đã quyết sống mái với giặc, dđĩ- 
nhiên binh-sĩ phải hăng-hái đồ giọt máu cuối 
cùng. 


Quang-Trung không riêng là một nhà tướng 


sành chiến-lược quân-sự. Ngài sảnh cả khoa tâm... 


lý cũng như sâu sắc về chính-trị. Nói vậy đề nhắc 
thêm rằng trước cuộc tấn-công vào quân Thanh, 
ngài đã viết thư cho Tôn si-Nghị với lời lẽ 
tất mềm mỏng, nhún nhường có ý gây sự kiêu- 
căng cho Tôn do đó Tôn thẳng tay chém sứ-giả 
và xé thư cũng như y có phen tuyên-bố sau khi 
vào Thăng-long rằng chưa cần vội đánh quân Tây- 
sơn ‹ đề cho chúng béo mập thêm rồi sẽ làm thịt» 


Sau này binh lửa đã tắt, trong cuộc bang- 
giao với Thanh-triều, Ngài vẫn :dùng thủ-đoạn 
lấy chiến-thắng gây áp-lực rồi xoay vua Càn- 
long và lũ bề tôi như xoay con chong-chóng, Âu 


cũng là một dịp đề trả thù cái dã-tâm của thực- ` 


dân Bắc-phương có một truyền-thống rất đáng 
ghét là giả nhân giả nghĩa đối với dân Việt-Nam 
kề từ các đời Hán, Đường, Tống về đến sau này. 


Bằng cớ cụ-thề là trước chiến-cuộc vua Càn~ 
long có gửi cho Tôn sí-Nghị một sắc-thư bị rơi 
trên đường bại tầu của họ Tôn gần Phượng-nhỡn 
(Bắc-giang). Sắc thư ấy đưa ra kế-hoạch gian 
ngoan như sau : 

a... ghe lời khanh trâm đã cho binh ra khỏi 
ải nhưng đừng nên uội-uã, hãy truyền hịch ra odi, 
thả đám Lê+thần về trước chiêu-tập binh-sĩ phù Tự- 
Tôn rồi đồ họ chống nhau với Nguyễn-Huệ. Ta đợi 
họ thắng hay bại rồi định kế-hoạch. 

(Nếu dân nước Nam còn nhiệt-liệt phù Lê, 
hết lòng chiến-đấu tất Nguyễn-Huệ phải thua. Tự- 
Tôn có cơ thống đuồi theo Nguyễn-Huệ thì ta tiến- 
binh tiếp-ứng ất sẽ thành-công mà {t bao-tồn. 

« Nếu người trong nước chỉ có nửa phần giúp 
Tự-Tôn thì Huệ uẫn còn thế-uững, khanh sẽ viết thơ 
dụ-đỗ xem sao. 


«Thủy-quân của ta đã từ Mân, Quảng (1) kéo 
ra khơi thì cứ tấn công Thuận, Quảng rồi cho lục. 
quân tiến lên ép Huệ vào giữa khiến trước sau đều 
bị đánh phải hàng phục. 


(Được như tậy ta sẽ chia Thuận, Quảng cho 
Huệ về phía Nam; Hoan, Ái đồ ra Bắc cắt đứt 
cho Lê Tự-Tôn. Ta đóng bình ở giữa quản-trị cả 
đôi bên, đây là chước thứ hai, trong khi chờ đợt 
biện-pháp thích-ứng hơn nữa... » 


ko 
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CHIẾN-LƯỢC NGOẠI-GIAO CỦA 
VUA QUANG-TRUNG 


Tin Tôn-sĩ-Nghị và hai chục vạn quân Thanh 
đại-bại ở Thăng-Long bay về đến Bắc-triều vua 
Kiền-Long và các đình-thần như điên, như đại, 
Lập tức họ Tôn được gọi về kinh đề xét tội, đồng 
thời triều Thanh có ngay việc cử Phúc-khang-An 
làm Tồng-đốc Lưỡng-Quảng đề huy động so vạn 
quân g tỉnh định ngày tiến xuống miền Nam, 
Khang-Án trước cuộc vong-bại của Tôn-sĩ.NÑghị và 
cuộc thẳng-trận rất oai-hùng của Nguyễn-Huệ còn 
nóng hồi bụng dạ nào mà chủ-trương tiếp-tực 
chiến-tranh, nhưng trước khi đầ.nghị bãi-bỏ cuộc 
binh đao Việt-Thanh, y liền phong văn hùng-khí 
của NÑam-quân và tài dùng binh thần-vũ của vua 
Quang-Trung đề lung-lạc triều-đình. Về phần vua. 
Quang-Trung là kẻ chiến thẳng, ngài rất am hiều 
các sự-kiện ngoại giao trên lịch-sử giữa Việt-Nam 
và Tàu qua các tiền triều nên đã áp-dụng câu châm 
pgôn ‹( Hữu thế bất khả ỷ tận» là không nên lạm 
dụng cái thể của mình do đó ngài cho người tìm 
đến ngay bọn tướng lãnh vừa bại trận mở cuộc 
giảng-hoà. Cùng một tâm-lý như Phúc-Khang- 
An, Tả-giang binh-bị-đạo Thang-hùng-Nghiệp 
được thư giảng-hoà của vua Quang-Trung có 
câu ; « Bộc tòng uô xâm biên phạm cảnh đĩ đắc tộL uu 
thượng quốc » (2) liền mật khuyến-dụ Tây-Sơn nên 
nhân dịp này vận-động thay-thế họ Lê, Nghiệp sẽ 
là người bí mật giúp đỡ. 

Lần theo từng điềm trong mật thư của Thang 
hùng-Nghiệp, vua Quang-Trung cho Ngộ-thời- 
Nhậm thảo tờ biều và cử Phó.Đô-Đốc Hô-hồ-Hầu 
đem sang Thanh -triều với hai sứ-giả nữa là 
Nguyễn-hữu-Chu và Vũ-huy-Phác, sử đoàn đến 

(3) Mân, Quảng là Phúc-kiến và hai tỉnh Quảng-đông, 
Quảng-vây. Tỉnh Phúc-kiến vì ở sắt bờ biển nên cố nhiều người 
giỏi bơi lội thường được tuyển vào thủy-quân của mọi triểu-đặi. 

(2) « Tôi không hề có ý xấm-phạm biên-giới để mang tội 
với thượng-quốc ®. 
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gặp họ Thang đưa ra tờ biều của vua Quang- 
Trung đại khái như sau ; 


(.‹‹ Tôi là Nguyễn-Quang.Bình ở khuất nẻo bên 
An. Nam, bấy lâu uẫn được tắm gội trong thánh giáo. 


Nguyên từ hai trắm năm tới nay, Quốc-Vương 
họ Lê tôi mất quyền, việc nước uẫn do bầy tôi là họ 
Trịnh cầm nắm kịp đến Tuyên-Vương Lê-Duy-Chuyên 
(tức vua Hiền-Tông nhà Lê) tuồi già, tiền Phụ-chính 
Trịnh-Đống mờ tối, biếng nhác : binh kiêu, đân oán, 
Điệc nước rã.rời ƒ 

Tôi uốn là kẻ mặc áo vải ở Tây-Sơn, nhân thời. 
thể rồi-ren mà nồi lên. Mùa hạ năm Blnh-Ngọ (r786) 
cất quân ra đẹp họ Trịnh, trả lại nước cho nhà Lê. 


Năm ấy (Binh-Nạgọ r756) tiền Lê Vương tạ 
thế (1), tôi lại phò lập Tự-Tôn là Duy_Kỳ (Chiêu- 
Thông) lên nối ngôi. Duy.K} là người đâm bạo, không 
lo chính-sự nước nhà : Trong thì kỷ-cương nát bét 
triều-đình, ngoài thì gây hiềm-kAích uúi biên giới, 
Lại còn hãm-hại kẻ trung-lương, giết hại người đồng. 
tông là khác nữa ! Thần-dân trong nước chạy đến kề. 
về mới tôi, nài xin đem Đỉnh ra trừ kẻ tàn bạo. 


Tôi nghĩ nước này là nước đã được Thiên. 
triều phong cho, tôi đâu dám tự-tiện làm việc phế- 
truất ? 


Mùa đông năm Định-Mùi (1787), tôi sai một 
viên tiều-tướng đem quân ra hỏi tội những kẻ ở bên 
tả hữu giúp Kiệt làm xằng thì Duy-Kỳ lại sợ bóng, 
sợ gió, đang đêm chạy trốn, tự chác tấy cái lo sào 
mình. 


Màa hạ năm Mậu-Thân (1768), tôi tiến đến đô. 
thành nhà Lô, lại giao cho Duy-Cần, con tiền Lê- 
tương giữ lấy nước, coi giệc thừa tự. Tôi từng sai 
sứ-giả sang gỗ cửa ải, hòng đem hết nội-tành trong 
nước mà trình-bày, 

Nhưng mẹ Duy-Kỳ đã sang Đâu-áo-äi (có sách 
viết là ‹ Khả-lưu-ải ») trước kề lề xót-xa uới Tôn-sĩ- 
Nghị, Tồng-đốc Khải rà tấ: rồi lăn-lưng cầu-cứu, 

Sï-Nghị là kẻ đại-thần ở biên.cương, đáng lễ 
phải xét kỹ căn-do, dò tìm cái cớ tại sao Duy-Kỳ 
lại trốn bỏ nước 1à tại sao tôi phải ào nước, rồi 
tâu cùng Đại-hoàng-ñễ, đợi ngài pSÚL -xÈ đề dẹp mối 
loạn. 

Trái lại, 0ì ham tài sắc, chỉ nghe lời đàn bà 
(chỉ mẹ vua Chiêu-Thống), Nghị xé biều-chương 
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của tôi, ném xuống đất, làm nhục sú-giả, xua đuồi 
về. Ý hẳn muốn khua dân đdấy-Đinh, tổn-công gây 
chuyện ! 


Mùa đông năm Miện-Thân (1788), Nghị điều- 
bát huy-động nhiều quân kéo ra khỏi cửa đi, mượn 
tiếng khôi-phục nhà Lê, truyền-hịch đi khắp trong 
nước đồ tội cho tôi! Hắn chực đánh Quảng-Nam, 
đào cấy đánh rễ đề trừ mối lo sau cho Duy-Kỳ ? 


Tôi ở hẻo lánh tận tít chân trời, đường sẻ xa 
xôi, núi sông cách trở, chằng hay việc đó có hằn do 
ý Hoàng-đế sai làm hay do Tôn-sĩ-Nghị uì một người 
đàn.bà (mẹ uua Chiêu-Thống) xui-khiến, rồi mong 
kiêu-hãnh lập-công ở biên-thùy đề hòng kiếm lợi lớn ? 


Hay tin có binhmã Thượng quốc ra khỏi cửa 
đi, tôi nghĩ : tấc lòng ‹« Sợ mạng Trời phục nước 
lớn » của mình bấy nay đã bị kẻ khồn-thần ngăn- 
trở mà cái tớ Duy-Kỳ trốn bỏ nước kia lại bị che 
lấp không thông đạt lên được, sau này mối bình 
tranh bàng ra thì tai hại không phải là tt! 


Ngô-hồng Chấn, viên tiền tướng của tôi, bấp 
giờ đang đóng ở Lôê.thành. Tôi sai nhóm hỏi ý-kiển 
họ hàng Lê.uương, uăn-võ, thần-liêu tà }ỳ-lão cùng 
hào.mục trong nước, thì muôn miệng một lời, di 
cũng theo về với tôi, 


.‹ Bản tâm tôi không phải tham đất-đai và nhân~ 
đân của nhà Lê đâu, song vì lòng dân ép buộc tôi 
muốn từ.chối cũng không sao được. 


Vì thế, tôi phải sai viên gia-tướng là Trần¬ 
danh-Bính cùng tám người sử-thần đem ba đạo bầm- 
tăn của Duy-Cần, con Tiên-Vương, và của quần- 
thần cùng dân-chúng, đến gõ cửa tướng-doanh, khằn- 
khoản nài-xin Tôn-sĩ Nghị hãy cứ đóng quân ở nơ{ 
quan ải, tra rõ nội-tình trước đây đã. - 

Càng một lúc ấy, tôi lại sai thả trả bọn tuần- 
dương binh Hác-Thiện-Tông bốn mươi người mà 
Ngô-hồng- Chấn (tướng Táy-Sơn) đã bắt được, Thế 
là tôi uẫn chăm chăm tỏ ỷ cung thuận, chứ có đám 
công-nhiên chỗng-cự' đâu. 

Vậy mà Tôn-d-Nghị riêng nghe lời ton-hót, 
đặt.đề của mẹ Duv-K}, xoay hại Trần-danh-Binh, 


(3) Vua Lê-Hiển-Tông (174o-+786) mất ngày 1ÿ tháng } 
tăm Bính-Ngọ 1786. 


giết bọn tuần-dương bính (x), giam-cầm sứ-giả làa 
quân 0ượt sông Nhị-Hà (2), thằng tới Li-thành 
(Thăng-Long). Tướng tá của tôi phải rút quân uề 
Nam. 


Tôn-si-Nphị được thề, tàn-sát đữ quá ! Hồn 
lại ra lệnh cho các quan nhà Lê làng những tướng- 
sĩ của tôi ăn-náu ở các thôn-trại bắt đem nộp. Ngày 
nào hẳn cũng giết đến ba, bốn chục người ! Chứa 
đồn lại có tứi hàng nghìn mạng ! 


Duy-Kỳ nhân-dịp tốt ấy, tha-hồ chém giết 
những chức-viên sốc-mục (3) đi theo tôi, đến đỗi ua 
phanh mồ cả những đàn bà có mang không đề xót 
giống lại! Cái ngón thám-độc ấy còn gì quá-quốt 
hơn nữa ? vSN 

Ôi, kề ra nhân-đâa ở nơi góc biìn này, at 
chẳng là con đỏ của triềun-đình Í Đại-Hoàng-để là 
bực ‹cửu quá hóa thành », há lại ta viền-vông, 
ham công lợi, hoặc gây sự ngoài biên-cương, khiến 
hạng dân vô tội phải ra ào vòng tên đạn ? 


Thế mà SŠi-Nghị không biết lựa theo đức-ý lề- 


trên, lại đi giết người như ngóe, chẳng những riêng. 


muốn cam-tâm một mạng tôi, lại còn chực bắt giếi 
cho Íỳ tuyệt ây cánh của tôi nữa! Hẳn rao toạc 
lên tờ hịch, cốt đồn người ta oàa chỗ chết mới nghe. 
Ôi, cứ kề nhân-s, giáp-binh ở một giải bờ 
biền này sánh với Trung-quốc, không được một phần 
muôn. Nhưng lạch sâu trước, cọp đã ở sau, lòng 
người sợ chết, tất ai cũng phải cõ gắng, hăng-hái. 


Tôi muốn tránh cái tiếng «ném chuột vỡ đồ», 
bèn đem năm ba tên trai-tráng trong làng trầy ra, 


Mồng năm tháng giêng năm nay (Kỷ-Dậu 176g) 

tôi tiến đến Lô-thành, những mong Tôn-sĩ-Nghị nghĩ 
lại, họa may có thề đem ngọc lụa thay đồ can-qua, 
xoay bình xa làm hội xiêm áo ? Tôi nhữn-nhận xin 
yết-kiến, nhưng Nghị không hề trả lời. 
_ Qua bữa san, quấn Sĩ-Nghị xông-xáo đánh)trước; 
vừa mới giao-phong đã đồ vỡ, chạy tan bốn n„ả, xô 
đè lẫn nhau mà chết. Tháy xác đầy nội, nghẽn sông f 
Còn những quân chạy trốn ra các thôn-trang ngoài 
thành lại bị dân gian đánh giết hầu hết. Ấy vì trước 
đây Nghị đóng đồn quanh thành, hắn không biết ngăn- 
cấm quân-gia đề chúng hiếp gái, cướp chợ, làm' cho 
nhân-dân căm giận đến tận xương-tủy ! 

Ngay bữa vào thành, tôi lập tức ngăn-cấm trong 
xứ ¿ hễ thấy bại-binh chạy trốn, nhân-dân không 
được phép giết. Bọn tàn binh ấy được đưa đến đâ- 


thành còn hơn 8oo người tẩt cả. Tôi đã sai lấy lương" 
thực trong kho mà ban phát cho. 


Trộm nghĩ : Binh đao uẫn là việc bất-đắc-đi của 
thánh.nhân. Đại Hoàng-đế thâm nghiêm ngự nơi cửu 
trùng. Những truyện củơng-trường, Tôn-si-Nghị 
không hề tâu rõ từng niệc một ! Hản che lấp tai mắt 
nhà uua đến nỗi làm cho sự thể rõi-ren đến thể. 


Châu-chấu đá xe, tôi thật không đám, song, cửa 
tua xa cách muôn dặm, hễ tôi nhúc-nhích làm gì thì 
Hồn bị kẻ khồn-thần hiếp-đáp không sao chịu nồi, nên 

ình-tích mới dường như chống cự. 

Thiết nghĩ : nước tôi từ Đừnh, Lô, Lý, Trần trê 
đi, thể đại đồi thay, chẳng phải chỉ là một họ. Hễ ai 
có thề làm rào giậu ở phương Nam thì Thiên-triều, 
lượng rộng như biền, thường vẫn làm ngơ lỗi nhỏ, 
lựa theo đạo trời, cốt giữ lòng rất công-bình, rất 
nhân-từ, mà uun xới cho cái cấy đã mọc, mặc đầu 
có những chuyện như bạn Ô-mã-Nhi và Hoàng-Phúc 
đã làm bất lợi cho nước nhỏ này. 

Nay lòng trời đã chán nhà Lê, con cháu họ Lê 
đồn kém, hèn-yếu, không được lòng dân theo về. 


Tôn-si-Nghị, 0ì tính nông-nồi, không thấu-suốt sự 
tình uà lý-do, nên mới chực gây-dựng lạ: chọ họ Lê 
ấy. Hắn gây mối binh-tranh, Rhiến cho sinh-linh 
phải cay-đẳng, khốn-khồ ! Hắn lừa dối bề-trên, tàn 
ngược kẻ dưới đến thế là cùng. 

Tôi đóng quân ở thành Long-Biên (Thăng-Long) 
nghễn-cồ ngóng trông uầ của trời... Gọi có tờ biều tạ 
tội 0à trần-tình này nhờ quan Quảng- Tây phân-trần 
Tả-giang binh-bị đạo (chỉ Thang-hùng- Nghiệp ) chuyền 
tâu bày giúp. 


Nép nghĩ : Đại-Hoàng-để là bậc theo ý trời, 
ban 'trị.hòa, làm cành khô lại xanh-tươi, cây kiệt lại 
này-nở. Xin Ngài lựa theo tự-nhiên, thứ cho cải 
tội đón đánh Sï- Nghị uà xét cho tấc thành mấy phen 
đã gỗ cửa ải. Dâng lời tâu-bày, xin ngài lập kẻ tư- 
mục đề chăn-dân, dựng nước phên giậu đề vững thể, 
ban ơn mệnh mới chỏ tôi làm An-Nam Quốc-Vương, 
đứng làm phiên-bình một phương, kính giữ. các 


(4) Bọn lính tuần dương này là người của nhà Thanh, 
Chẳng hay khi vua Quang-Trung đã tha, giao trả Tôn-si-Nghị 
rồi, tại sao Nghị lại giết chết đi? Có lẽ vì Nghị muốn gầy sự 
với nước ta, nên mới lầm việc khiêu-khích ấy để gieo Ác-cam giữa 
vuá Kiển-Long và vua Quang- Trung chăng ? 

(2) Nguyên văn chếp là sông Phí-Lương. 


(3) Nguyên văn là « viên-mục » 
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chức phiên-mạc, khiến cho bằn-quốc có người cầm 
đầu cai.quản, 

Tôi xin kính-cần sai sứ sang cửa cung khuyết, 
xưng-phiên, sửa lễ cống. (1) Lại sẽ xin đem sồ người 
(tù binh) hiện còn của nrhà 2u rnà dâng nộp đề tỏ tấc 
ủạ rất thật này ». 

(Tài-liệu nầy trích trong cuốn « Quang-Trung 
Nguyễn- Huệ » của Hoa-Bằng) 

Vua Quang-Trung lại gửi tiến vua Thanh 1o 
đật vàng, 2o dật bạc (2) và cho Thang-hùng- 
Nghiệp too lạng bạc kèm một bức thư riêng với 
những lời lẽ không kém phần ngạo-nghễ, khiêu- 
khích tuy cũng có những câu nhún-nhường,' mềm 
mỏng. Nhưng-đọc từng dòng, xét từng ý thì ai 
cũng có thề nhận rằng sự nhún-nhường, mềm 
mỏng chỉ là bề ngoài mà thôi. Bởi trước khi đánh 
Tôn-si-Nghị cùng 2oo.ooo binh-sĩ bốn tỉnh miền 
Nam Trung-quốc, vua Quang-Trung đã chẳng tỏ 
fa hết sức nhữn-nhặn đó sao ? Rồi đến lúc đo 
gươm, thử sức thì Nam-quân đã đi trước. Nay 
các võ sĩ đã thượng đài, sở-trường, sở đoản của 
nhau đã biết, phần thắng lại chẳng về Bác-phương, 
` thái độ của người Nam rõ rệt không phải chỉ là 
dám hăm.dọa xuông rà thôi. 

Ñay xin lưu-ý bạn đọc thái-độ nhìn thẳng 
mặt kẻ thù, vung tay nói chuyện của vua Quang 
Trung với đại diện Thanh-đình qua một đoạn 
của bức thư mà vua Quang.Trung đã gửi cho 
Thang-hùng-Nghiệp : 

«.„, Ôj quân lính cốt hòa- thuận không cốt đông, 
cốt tính-nhuệ không cốt nhiều. Người kháo thẳng là 
thắng ở chỗ mềm đẻo, chứ không phải lấy mạnh đè 
yếu, nhiều hiếp tt. VỈ bằng chút tình drước đây 
không được bày tô, Thiên-triều không chịu khoan- 
dung một chút nào, cứ muốn động-binh đề tranh- 
chiến, thể là làm cho nước nhỏ không được phục-¬ 
sự nước lên thì bấy giờ Đại-quốc (chỉ nhà Thanh) 
có dạy bảo gì, tôi cũng chỉ xin theo ý thôi /ÿ muốn 
nói cổ muốn đánh nhau thì ta sẽ đánh cho mà: coi)‹ 


Nay có một từ hịch của Tôn.s-Nghị trong nói 
doàn là những lời lăng-loàn chọc tức, gây hấn, xin 
đính trình một thề...» 

Đọc lời thư trên đây Thang-hùng- Nghiệp 
tụng rời, đồ đốt nói với sứ-giả : «Bây giờ hai 
nước không còn tính chuyện giao-tranh nữa mà 
sao lại đưa ta những giọng đầy khiêu khích như 
vậy ? Muốn èầu:phong thì phải chủ-trương ôn- 
hòa chứ l» 
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'Röi Thang-hùng.Ñghiệp đấu bức thư của vua 
Quang-Trung đề được êm thắm cho cả hai bên 
mà về phần y cũng m:ốn hòa-bình giữa hai quốc~ 
gia đề khỏi lo-lắng đến vấn-đề trách-nhiệm của 
kẻ biên-thần. Nói cách khác y không muốn đến 
lượt y phải chịu cái nhục :như Tôn-si.NÑghị. 


Có điềm ta phải thắc-mắc là khi chưa có cuộc 
chiến-tranh Việt-Thanh, lúc còn ngồi thảo luận ở 
núi `'Tzm.Điệp, vua Quang-Trung đã bàn rằng sau 
này thẳng trận thì Ngô-thờiNhậm giỏi từ-lệnh 
nên liệu nhời ngoại-giao khéo-léo đề vuốt giận 
vua tôi nhà Thanh, nay vào việc thì nhà vua lại có 
ý cương-cường, ngạo-nghễ là thế nào £ 


Phải chăng, vua tôi nhà Tây-Sơn sau cuộc 
chiến-thắng vô cùng oanh-liệt vừa qua đã biết 
binh-tướng nhà Thanh mất mật, bay hồn rồi thì 
thả ra những lời khiêu-khích, hờn giận cho họ 
biết khí hào-hùng của con người phương Nam, 
bởi chưa chắc họ dám tái-diễn cuộc xung-đột ? 
Hoặc giả nếu họ có thái-.độ bất-thường, ta xoa 
dịu vẫn có thề xong. Rồi sau này tron; nhiễu cuộc 
giao-thiệp khác vua Quang-Trung vẫn bắt thóp 
cái tâm-lý kiêng-nề của Bả:-triều và cứ lưôn-loôn 
bày trò « chơi trèo » mà Thanh-đình cứ vẫn bóp 
bụng khứng chịu. 


Quả vậy, cuộc bang-giao Việt-Thanh từ đây 
đã ghi lên nhiều trang kỳ-thú cho ta kết luận rằng 
chỉ có sức-mạnh mới giữ trọn vẹn được thề-diện 
cho cÁ-nhân cũng như cho quốc-gia, và việc bang- 
giao tốt đẹp nhiều hay ít là theo tỷ-lỆ của sức 
mạnh giữa hai dân-tộc. 

Rồi kết-quả trên thực-tế là so vạn bính mà 
Thanh-triều đã hạ lệnh động-viên ở ọ tỉnh miền 
Hoa-Nam được bãi-bỏ cũng như cái cờ « Đề-đốc 
cửa tỉnh binh-mã» của Phúc-khang-An chỉ đề hư 
trương thanh-thế nhất thời mà thôi, nay cũng cho 
hạ nốt, 


Người Thanh thấy giảiphấp hòa-bình vẫn 
hay hơn cả, một là vì Khang-Àn vận-động riêng 
với Các-thần Hòa-Thân (tay chân của vua Kiền- 
long cùng giống Mãn) đề vua Thanh thấy rõ việc 
gây sự ở biên-thùy chỉ hại người, hại của mà sự 
thua-thiệt với đân Nam xét qua lịch-sử Hán-Việt 


(4) Chuyến cống này các đồ phương-vật là ¡o dật vầng 2 
đật bạc. 
(2) Mỗi dật là z4 lạng Tàu, đơn-vị cân lường xưa. 


chẳng phải lần này là lần đầu (Hòa-thân đã tâu 
rằng ; « Từ xưa đến nay chữa một triều-đình Trung 
quốc nào đắc chí ở phương Nam, xin nhà 0ua coi cái 
gương đó...» hai là vì cuộc chiến-tranh đã bày rõ 
cái thế của quân-đội Tây-Sơn không thề coi thường 
như các phiên-quốc khác được, 


Khang-An còn đưa ra ý-kiến nên phong 
vương cho Nguyễn-Huệ, vì con cháu nhà Lê không 
còn đủ tư-cách làm chủ nước Nam nữa, 


Nhưng đề gỡ thề-diện, vua Kiền-long buộc 
vua Quang-Trung phải lập cho Đề-trấẩn Hứa thế¬ 
Hanh một đền thờ và xuân-thu tứ.tế viên tướng 
tử trận ấy. Ngoài ra vua Quang Trung sang năm 
nhân-địp Bát tuần khánh-thọ của vua Kiền-Long 
phải thân sang triều-cận, Còn mọi việc mong rauốn 
khác của vua Quang-Trung đều được chấp-thuận 
hết, 


Về phần vua Quang-Trung sau khi giải-quyết 
xong vấn-đề Bắc-hà cũng lên đường về Nam, traơ 
lại mọi việc cho các văn quan, vũ-tướng là các ông 
Ngô-văn.sở, Phan-văn-Lân, Ngô-thì-Nhậm, và 
Phan.huy-Ích. 


Núi Nùng, sông Nhị đồng nồi lên tiếng hoan- 
ta tiễn đưa người anh-hùng dân-tộc về Thuận-Hóa. 


ki 
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SỰ NGHIỆP CỦA TRIỀU-ĐẠI TÂY-SƠN 


Nói đến nhà Tây.Sơn tạ thấy chỉ nên đề cập 
_ đến sự-nghiệp của vua Quang-Trung nhiều hơn 
"mà thôi Chính ở vua Quang-Trung mới có 
những điều đáng nói. Còn Nguyễn Nhạc, ông 
chỉ có những hoạt. động khả.quan buồi đầu, 
nghĩa là ông có công mở ra phong-trào đánh đồ 
chế-độ mục nát của các chúa Nguyễn ở Nam.hà. 
Em kế tiếp ông là Nguyễn-Lữ chỉ là cái bóng 
mờ giữa hai ông Nhạc và Huệ về vũ công cũng 
như về chánh-trị. Lại nữa, ông Lữ chết sớm 
trong khi mười mấy năm sau, Trung-ương hoàng. 
để chỉ lấy cái tiều-triều của mình làm vui, nặng 
chủ-trương cầu-an hưởng lạc hơn là diệt thù 
(diệt Nguyễn-Ánh) và kiến quốc. 

Nhưng Nguyễn-Huệ tức Quang-Trung hoảng-. 
để thì khác hẳn. Người em thứ ba của nhà Tân- 
Nguyễn này có tài chí lớn, có mộng bá vương 
nên bên cạnh các vũ công đánh Đông dẹp Bắc 


còn có chủ.trương lập quốc với các qui-rnô vĩ- 
đại đề không thua các tiền triều trong các múc- 
tiêu phục.vụ quốc-gia. 

Vậy Quang-Trung.hoàng-để đã làm những gì ? 


Quang-Trung lên ngôi từ 1788 đến 17g2a thì 
mãn phần, chánh.quyền trong tay ngài vì thể 
không được dài lâu là bao nhiêu, Đã vậy trong 
s năm đó ngài ít có khi được ngơi tay, rảnh trí 
đề lo việc nộitrị nếu ta bàn đến việc nội-trị 
trến:mọi lãnh.vực, 


Triều-đại Tây-Sơn cách chúng ta tuy chẳng 
xa nhưng vì ngắn ngủi tất nhiên sự-nghiệp của 
nó chưa được phong-phú lắm, huống hồ sử-sách 
ghi chép về triều-đại này cho đầy đủ tất nhiên 
là điều mà triều Nguyễn vừa qua chẳng muốn, 
dầu có lớn lao cũng chẳng ai dám cầm bút đề 
biên soạn chư đáo. Đển nay ta chỉ được biết ít 
nhiều công việc của nhà Tây-Sơn qua mấy cuốn 
chính-sử, dã-sử sơ sài và bút ký của các nhà 
truyền-giáo ngoại-quốc. 

Điều chắc-chắấn mà không zi cớ thề cãi là 
sự-nghiệp chống xâm-lăng, phục Mên, Lào, đuồi 
Tiêm-La và thống-nhất Nam.Bắc của Quang. 
Trung cũng đủ làm cho vị anh.hùng áo vải cờ 
đào đó thành vĩ-nhân bất tử và được thể đã là 
quá nhiều tương-đối với khoảng thời-gian tại-vị 
quá ít ỏi. Các vị anh-quân, danh tướng của Lịch- 
sử cồ-kim, của bất cứ một dân-tộc nào có khi 
suất đời mới làm được một hai việc trong từng 
ấy năm việc cũng còn là hết sức hiểm, 

Một điều nữa là con người Nguyễn.Huệ 
tuy ít học nhưng phải một khối thông minh lỗi. 
lạc phi thường mới có nhiều thần-mưu, quỷ-kể 
về chiến-lược, chiến.thuật, lại có cả những sáng- 
kiến đặc-biệt về chính-trị, văn-hóa và kinh-tế 
khiển ta phải cảm mến, 


. Việc chính-trị. 

Việc chánh-trị vua Quang-Trung tuy là kể 
múa gươm trên mình ngựa mà lấy được thiên- 
hạ nhưng quả ngài còn là một nhân-vật kỳ-kiệt 
của Việt.Nam. Ngài khác người nhiều nghĩa là 
thường thường người ta chỉ giỏi về một mặt hoặc 
giỏi việc quân-sự thì ít khi lại sành cả về chánh- 
trị và ngược lại. 

Ñgay khi giải-quyết xong, nội-loạn ngoại- 
xâm, ngài cho định lại quan-chế từ cấp Trung- 
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ương ra đến các trấn, về võ cũng như về văn 
xuống đến hạ tầng co' sở là cấp xã. Ngài đồi 
Thăng-Long ra Bắc-thành chia miền Trung-châu 
xứ Đắc ra làm hai: Sơn-Nam thượng trụ sở đóng 
ở Châu-Cầu (Hà-nam) và Sơn-Nam hạ, trụ sở ở 
Vị-hoàng (Nam-định) ngoài hai trấn này còn năm 
trấn khác là Sơn-Tây, Kinh.Bắc, Hải-Dương, 
Phụng-Thiên, Thanh-Hóa ngoại. Miền thượng-dư 
có trấn Lạng Sơn, Hưng-Hóa, Thái-Ñguyên, Yên. 
Quảng, Lạng-Sơn, Cao-Bằng và Tuyên-Quang gọt 
là ngoại-trấn. Mỗi trấn có Trấn thủ, Hiệp-trấn. 
Dưới Trấn là Huyện, bên văn có Phân tri, bên. 
võ có Phân xuất và có tả hữu quản-lý. Dưới 
Huyện có Tồng do Tồng trưởng và Xã. trưởng 
trông coi làm các sồ sách Đinh, Điền. Định chia 
làm ba bậc. Điền chia làm ba hạng rồi tùy giá-ttỆ 
mà nộp thuế bằng tiền và gạo. 


Ngài tính rời Phú-xuân ra Nghệ-an là điềm 
trung-tâm đề tiện khống-chế hai miền Nam-Bắc 
về việc này ngài đã. ủy cho Nguyễn-Thiệp là một 
nhà nho nồi danh uyên bác thiết lập cơ-sở làm 
nơi xuất phát ảnh-hưởng chánh-trị và quân-sự 
. của triều-đại gọi là Tân đô hay Phượng-hoàng. 
trung-đô dự bị thay cho Phú-Xuân, 


Ngài chấn chỉnh thuế khóa, nông chính cho 
đần đỡ bị phiền hà về việc xâi-dịch và khuyến 
- khích việc tắng-gia sản-suất bởi nước ta thuở: Ấy 
Íy-loạn quá nhiều, dịch-lệ lan trần nên đã bị cái 
nạn định tán điền hoang khiến nguyên-lực quốc- 
gia hao mòn rõ rệt. 


Năm Quang-Trung thứ tư, nhờ có chính-sách 
đu.ái nhân-dân, cái việc xá thuế, giảm tội được 
ban hành. Nguồn sống của dân phục hồi được nửa 
phần so với thuở: thanh bình trước. Đó là nhận- 
xét của người ngoại-quốc (ông Crawfurd chẳng 
hạn) đã có mặt ở nước ta thuở bấy giờ và như 
vậy sự sống trở lại của nhân-dân đáng kề là khá 
mau... 


Trong việc sử-dụng nhân-tài ngài cũng rất 
sáng suốt, khôn ngoan. Đối với người hiền-đức 
ngài lấy lễ tân sư rà đãi, nghĩa là vừa cơi là khách 
vừa coi là thầy, tỉ-dụ đối với Nguyễn-Thiếp ngài 
tôn làm phú-tử. Vì thế ngài đã . qui tụ được trước 
và sau những nhà khoa bảng hữu danh như Trần- 
văn-Kỷ, Ngô-thời-Nhậm, Phan-huy-Ích v. v... 
Những vị này đã tận tâm giúp đỡ ngài. 
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Việc văn-hôa. 


Về văn-hóa. Ngài ra lệnh trọng dụng chữ 
Ñôm trong các văn thư, chiếu, chỉ, biều, sắc và cả 
trong khoa cử. Ngài cho mở các trường học đến 
khắp thôn, xã, mượn các đình chùa làm cơ-sở 
giáo-dực — lập ngạch học—quan bằng các ông Cử, 
ông Tú và các nho sĩ hữu danh và hữu hạnh 'tại 
chỗ. Việc phồ thông giáo-dục đây cũng phải được 
kề là một sáng kiến, một tiến bộ bởi trước đây các 
tiền triều chưa hề lo liệu cho dân nghèo về vấn đề 
này. Trong dân gian đã có lời oán than như sau :‡ 


qCon vua thì lại làm tua 

« Can sãi ở chùa chỉ quét lá đa. 

Lời thống trách giai-cấp phong-kiến này xét 
£a tất đúng. 


Việc dùng chữ Nôm tỏ nhà vua có một ý-chí 
độc-lập, muốn cởi bỏ cuộc đô-hộ tinh-thần của Bắc. 
phương từ ngàn năm trước. Việc này chưa tiến 
mạnh nhưng đáng kề là một sáng-kiến của ngài 
bởi đời trước chưa hề dùng tiếng Nôm trong các 
giấy tờ Hành-chính, nhất là các chiếu, chỉ... 


Đối với việc thờ-phượng, tín-ngưỡng vua 
Quang-Trung cũng có những nhận-xét rộng rãi 
không như đưới các vương triều Trịnh.Nguyễn 
trước đây. Giáo-sĩ Le Roy gửi thư cho Blandin 


ngày 18-7-1793 khen rằng đưới triều vua Quang- 


Trung việc tôn-giáo được tiến-bộ. Nhưng các kẻ 
tạm-dụng 4ạo-giáo, trốn việc đuản đi ở chùa bị 
hoàn-tục cả đống. Thật ra hiện-tượng này thời nàơ 
cũng có vì vậy cuối đời Lý, nho thần Đàm-Di- 
Mông đã lên tiếng than phiền « tăng đồ nhiều hơn 
dịch-phu. toàn-quốcs, Hồ-quý-Ly dưới đời Trầu 
mạt ra lệnh khảo-sát các sư mô, đến ngài; ngài 
cũng chấn-chỉnh Phật-giáo đề tầy uế thiền-môn... 


Việc quân-sự 

Về tồ-chức binh-chế đời TâÂy-Sơn ta thấy 
Tây-Sơn cũng như nhiều triều-đại trước lập ta 
Ngũ quân : Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu. Đó là 
s đạo quân trong hồi đánh nhau với nhà Thanh. 
Ngoài ra nhà vua còn nhiều đột-quân đặc-biệt 
khác lấy hiệu là: Tả-bật, Hữu-bật, Ngũ-chế, Kiến- 
thành, Thiên-cán. Thiên-trường, Thiên-sách, HŠ- 
bôn, Hồ-Hầu. Thị-Lân, Thị-Loan. Ta có thề 
đoán Ngũ-quân là năm đạo quân căn-bản và 1E 
đội-quân sau đây là những đội-quân đặc-biệ€ 


đề tăng-cường chớ Ñgũ-quân và thường được 
cử đi bình.định hay chiến-đấu ở các địa-phương. 
Chỉ có khi nào mở cuộc chiến-tranh đại quy-mö 
tới xử dụng đến cả Ngũ-quân. Ngũ-quân và 11 
đội quân trên đây hợp lại thành quân chủ.lực của 
quốc-gia. - 


Còn ở các phủ, huyện thì quân 'Tây-Sơn chỉa 
ta thành từng Đạo, Cơ, Đội: lấy Đạo thống cơ, 
Cơ thống đội, có Võ phân-xuất cầm đầu. 


Dưới triều Tây-Sơm!' vì đánh ngoại-xâm là 
tột việc hết sức quan-trọng, đã có phen chính. 
quyền tồng-động-viên định tráng từ 15, 16 đến 6o 
tuôi. 


Tinh-thần chiến đấu của binh-đội Tây-Sơn 
thèo nhận-xét của miệt nhà truyền-giáo ngoại-quốc, 
rất là cao, Người lính nào cũng gan-dạ, thuần- 
thục, một chống nồi mười nên đánh đâu thẳng 
đấy. : 


Nghe lời Ngô-thời-Nhậm, vưa Quang-Trưng 
theo chính-sách nhà Chư, nhà Hán lấy người 


đồng-tính làm tay chân đề giữ vững địa-vị và. 


chánh-quyền do đó ngài phong cho con cả là 
Quang - Toản làm Thái-tử, Quang -Thùy làm 
Khanh-công lĩnh Tiết-chế Bắc-thành thống-xuất 
thủy-hộ chư-quân. Quang-Bàa làm Tuyên-công, 
lĩnh Đốc-Trấn Thanh-Hóa kiêm Tồng-lý quân- 
đân-chính. 


Bên cạnh ba vị hoàng-tử này còn các huẳn« 
thần, danh-tướng giúp sức. 


Việc ngoại-giao ‡ 

Trong mọi việc xúc tiếp với triều Thanh, 
ngài có nhữủg cử-chỉ cứng dắn, biết tiến biết lui 
nên đã nâng cao được giá-trị của đuốc-gia Việt- 
Nam trước một nước lớn xưz tay quen cậy mình 
có nhiều tướng mạnh binh hùng hiếp chế các nước 
nhược tiều. và 


Về việc thụ phong, vua Quang-Trung đã không 
chịu ra Thăng-Long theo như điều đã định trong 
điền lễ đã có từ lâu đời giữa Bắc-triều và Nam- 
triều. Ngài thoái-thác bằng nhiều lý.do : đường 
xá cầu cống từ Phú-Xuân ra Thăng-Long chưa 
kịp tu-bồ e chậm trễ ngày đón sứ và làm lễ. 

Ngài xin lui cả ngày ấn-định cho việc làm lễ 
thụ-phong. Gần đến ngày lễ, ngài lại kiếm cớ rằng 
cuộc hành trình ra Bắc bị ngăn trở vì có trăm 


chiếc thuyền (lạ » trưng cờ Thanh; có vũ-khí hình 
như đang đánh phá miềã duyên-hải khiến ngài 
phải trở về Phú-Xuân rồi ngài ủy con trai là 
Nguyễn-quang-Thùy và đại-thần Ngô-văn-Sở ra 
Thăng-Long đón Sắc, Đã vậy trong một công-văn 
đệ lên vua Thanh ngay trong dịp này ngài không 
úp mở ý của ngài. về việc kề trên ; 


« Thành Thăng-Long từ khi nhà Lê suy mạt cũng 
thất hết. vượng khí, núi Tản Viên thì bị lở, sông Phú. 
Lương bị cát bồi, gia dĩ suu nhiều vụ tao loạn thành 
quách cung-điện bị hoang-tàn dân cư cũng siêu tán 
gần hết. Còn thành Phú Xuân của Cựu Nguyễn (chỉ 
họ Nguyễn) nay sang tay tiền-phiên được vỗ-trị, tp 
xưa là chỗ mọi rợ mà nay cũng đã trừ nên thuần 
lương, đông đảo. Tứ dân đến ẻ quy-tụ, sầm uất hơn 
cả các xứ khác... Nay xin cử thân từ và các thân 
thần ra Thăng-Long, khoảng mười lắm ngày nếu có 
khỏi sẽ xin tiếp sứ cùng uô thành Phú. Xuân đề tuyên 
thị sắc-thư và ngự-thị, cáo thành điền-lễ... 


Việc cổng người vàng có từ đời Hậu.L8 
do quân của Lê-Lợi giết Chinh-lự phó tướng An- 
viễn-hầu Liễu- Thăng ngày 1ổ-g năm Bính.Ngọ 
(1427) sau cuộc giảng hòa nhà Minh buộc Việt. 
Ñam phải cống người vàng đề thế-mạng cho 
viên đại tướng tử trận. Đến thời vua Quang- 
Trung ta có quốc-thư phản- kháng lẩy lẽ rằng các 
tiền triều giết tướng của Bắc-quốc thi-hành lệ 
này còn có lý, nay nhà Tây-Sơn phải tiếp-tục 
trả cái nợ đó thì không đúng lẽ huống hồ các 
đời Đường, Ngu, Tam-đại đến Hán, Đường 
chưa hề làm thể, xin bỏ qua. Kết-quả nhà Thanh 
nhượng bộ. 


Vua Quang.Trung sau khi đuồi được đại 
binh của Tôn-si-Nghị về Tàu đã ra lệnh rèn 
luyện và tăng-cường quân đội đề Bắc.tiến vào rơ 
năm sau do đó khi ngài thấy lực-lượng của ta đã 
khá mạnh liền tìm cách khiêu-khích nhà Thanh, 
Ngãi cho Đại Đô-đốc Vũ-văn-Dũng mang thư sang 
Thanh-định cầu-hôn một vị công-chúa và xin 
phục hồi hai tỉnh Quảng-đông, Quảng-tây đề chọc 
giận vua Càn.long Ngài chỉ đợi vua Càn-long 
khước từ là sẽ mang quân đánh thốc vào đất Tàu. 
Nhưng trái với điều dự-định, vua Căn-long và 
triều-đình của ông thấy Nam-phương đảng cớ 
nhiều hùng-khí nên đã nhận lời. Tiếc rằng hôn 
lễ đang được dự-trù thì người anh hùng đất Bình- 
định sớm la cõi thể. 
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"Việc kinh-tế. 

Ñgay sau chiến-ìtanh với nhà Thanh, cuộc 
bang-giao được êm đẹp, ngài lo ngay việc Kinh-tế, 
và ở nước ta chấn-hưng kinh-tế là chấn-hưng 
nông-nghiệp, có làm việc này mới tăng-gia được 
mức sản-xuất cho các tiều-nông đã từ lâu không 
phát-triền được năng-xuất do sự bóc lột của các 
địa-chủ gồm quan-lại, phú-nông như ta đã biết. 
Liền với chủ-trương này là sự tận-dụng điện-tích 
canh-tác và sức lao-động của nông-dân. Nông-dân 
sống được ắt có ảnh-hưởng tốt trực-tiếp đối với 
công-thương-nghiệp., Trong chánh-sách nông- 
nghiệp, ngài giải-quyết ruộng đất bỏ hoang của 
bạn phong-kiến phảán-động cùng lúc với nạn 
lưu-vong phiêu tán. Mùa-màng nhờ vậy + trở lại 
phong đáng» sau một thời gian vài năm. Vấn- 
đề này nhắc chúng ta việc khi cổ.cuộ: vận-động 
khởi-nghĩa Tây-Sơn đã có vấn-đề quân điền 
và truất hữu ruộng đất của bọn quan lại và cường- 
hào bất-tương đề chia cho nông dân. Khi chánh- 
quyền của Tây-Sơn thành hình thì công cuộc phực 
hồi quyền-lợi của các bần-cố-nông được đầy mạnh 
` nhiều hơn. Tuy-nhiên chánh-sách này vẫn bị hạn 
chế một phần bởi trên tỉnh thần của chánh-sách 
thì rất tích-cực nhưng vì chánh-quyền còn quá 
mới mẻ nên nhã cầm quyền Tây-Sơn bấy giờ 
chưa thề thẳng tay với cÁc địa-chủ đề tránh sự 


phản-động của chúng. Sự hạn chế này đã-ra ngoài, 


ý muốn của nhà vua. Nói vậy đề hiều rằng vua 
Quang-Trùng vẫn còn phải dùng một số người cũ 
của tiền-triều nên phải nương tay đối với họ, 
nghĩa là bọn này vẫn được giữ nguyên những 
ruộng đất ‹(hủ đắc bất hợp pháp » từ lâu đời, Nhà 
' vua vốn xuất thân nông dân rất muốn đi xa hơn 
nữa, nhưng tạm thời chưa thề làm hơn được 
nhất là đối với Bắc hà ảnh-hưởng của nhà vua 
chưa sâu rộng như ý muốn sau các vụ diệt Trịnh, 
giết Chỉnh và Nhậm sau đó là việc đuồi Thanh.. 
Ngài chỉ mới lập lại những gì có sẵn và chưa 
thề thẳng tay đàn áp đến gốc ngọn những mầm 
mống chống-đối. Xem như việc ngài ủy Nguyễn- 
Thiệp xây dựng Phượng-hoàng trung-đô tại chân 
núi Dũng-quyết ở khoảng giữa Vinh và Nghệ-an 
đề chánh-quyền đặt được vào trung-tâm điềm 
quốc-gia cho dễ kiềm-soát hai miền Nam, Bắc, 
lại tuyền lựa nhận tài mới thì đủ rõ ngài có con 
mắt trông xa đâu chỉ loanh-quanh với những gì 
hư-hại, chật-hẹp. 
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Với các nhịp tiến của nông công-thương ngài 
tmở rộng cửa quan đề dọn đường cho việc buôn 
bán với các nước ngoài hầu sức sản xuất xã-hội 
được ra khỏi chỗ bể tắc nếu ta nhớ rằng với chánh- 
sách của hai chánh-quyền Trịnh, Nguyễn việc 
ngoại thương của nhân-dân bị hạn chế quá mạnh 
từ thế-kỷ 17 qua thế-kỷ 18. Ta có thề coi việc này 
là một sự tiến-bộ, một sáng kiến rất đáng kề bởi 
phái-bộ Tây-Sơn đã qua Tàu xin được mở chợ ở 
Bình-thủy (Cao-Bằng) ở ải Du-thôn (Lạng.sơn) và 
NÑam-NÑinh, thuế má cũng được miễn. 


Các đức tính đặc biệt của Nguyễn-Huệ 


Qua các chánh-sách kề trên chúng ta thấy . 
con người Nguyễn-Huệ thể nào ? : 


— Ông có chí lớn không † 
— Ông có biết dùng người không † 
— Tinh-thân dân-tộc của ông thế nào ? 


Di-nhiên phải lấy việc đề xét người, việc hay 
bảo nhiêu thì giá-trị của con người cũng lớn bấy 
nhiêu. Nhìa một cách tồng-quát, con người của 
vua Quang-Trung từ khi bước chân lên võ đài 
cho tới ngày ngài tận số thì ta thấy ngay Nguyễn- 
Huệ là kẻ có nhiều hoài bão lớn lao, trong đầu óc. 
của ngài không chỉ có việc quét sạch bọn phong- 
kiến Nguyễn-Trịnh rồi làm chủ giải đất từ đèo 
Hải-Vân ra đến Thăng-Long, ngài còn muốn có 
cả xứ Đồng-nai đề thống-nhất toàn bộ nước Việt¬ 
Ñam, và ngang tàng hơn nữa là ngài 6òn mong 
làm chủ cả Trung-Quốc. 


Năm 1786 sau khi. đem quân ra Bắc phạt 
Trịnh thì ngài đã thực-hiện được cái rộng thống 
nhất từ hai năm trước. Vì miền Đồng-nai trên 
thực.tế đã về tay ngài rồi nếu ta nhớ rằng ngài 
đã đánh tan hơn hai vạn quân Xiêm xâm-lược 
và Nguyễn-Ánh phải chạy như gió ra nước ngoài 
ằn-nấp sau chánh-quyền Vọng-Các. Trên giải đất 
này tuy có cái đế-quốc của Trung-ương hoàng- 
để, anh của ngài nhưng sự hiện-diện của nó 
cũng không ăn nhằm gì với chánh-sách thống- 
nhất nủa ngài trên phạm-vi thực-tế. Cái để-quốc 


này không hơn không kém chỉ {à một thái ấg 


đề ông Nhạc an-dưỡng tuồi già. Ngài đã qua 
niệm như vậy nên năm.178g trong tờ chiếu lên 
ngôi ngài viết : ‹ Vào nghìn dặm đất ở cối Nam 
đều thuộc về ta hết» (Hàn các Anh hoa). Sau 
việc này ngài còn sửa soạn đầy biên giới miền 


Bắc của giống nòi Đại-Việt.qua bên kia hai tỉnh 
Quảng-đông và Quảng-Tây nữa. 


Đây là một chuyện phiêu-Íưu, lặng mạn 
chăng ? 


Có thề l nhưng việc lớn thành.tựu ở đời 
thường xuất-phát ở chỗ phiêu-lưu, lãng-mạn đâu 
có hiểm. Có lẽ ngài nghĩ rằng các dân Hung-nô, 
các Rợ Nhung, các Tây, Bác-địch của Hán-Tộc, 
trình-độ còn man mọi mà từng vào Trung-quổe 
đè đầu cưỡi cồ con cháu Hoàng-Đế thì có lẽ nào 
giống Việt ta lại chịu hèn. Nếu nghí như vậy 
thì dự-định đánh Tàu của Quang-Trung không 
hẳn là một cuồng vọng, một tư-tưởng viền-vông, 
nguy hiềm. Ngoài ra Ngài còn muốn ở cải nước 
Việt-Nam thống-nhất ấy có một kỷ cương mới, 
nhiều sắc-thái mới đề tiến-bộ hơn tiền triều- 
mặc đầu nó vẫn ở trong phạm-trù của chế-độ 
phong-kiến. 


Ti-dụ : Nước Việt-NÑam mà ngài mơ ước phải 
dộc-lập về kinh-tế, độc-lập về văn-tự, vẻ-vang về 
chính-trị với một nền nông, công, thương, nghiệp 
tự.do luôn luôi được chánh-quyền khuyến-khích 
từ trong nước ra ngoài nước. 

Ngài muốn mọi người dân phải có mặt trong 
cuộc chiến-đấu, trong việc dựng nước nên kiềm- 
goát gắt-gao việc binh-dịch và thúc-đầy nhân-dân 
tắng-gia sản-xuất: Những kẻ trốn việc quan đi ở 
chùa, những kẻ chạy lính, đồng cốt quàng xiên 
phải hoàn tục, quan lại phải là kẻ có tài, có đức 
V.V,..e 

Muốn quốc-gia sung-túc tiên bạc thì ngoại- 
thương phải được mọi sự dễ-dàng, việc học được 
quảng bá mà vì cần nước nhà có thi, thư, lễ, 
nghĩa như xưa ngài cho Sùng-chính-viện phiên 
dịch Tứ-thư, Ñgũ-kinh ra chữ Nôm làm căn. 
bản chơ việc giáo-dục. Vậy có thề kết luận rằng 
Ngài là ông vua đầu tiên rõ rệt có thành tâm san 
phẳng những bất công xã hội muốn mọi tầng lớp 
nhân dân cùng tiến như nhau trên mọi lãnh vực 
quốc gia kề cả về luân-lý, đạo-đức. 


Nhưng chí lớn phải có những người tài giỏi 
giúp vào mới đạt được. Vua Quang-Trung nghi 
việc nước bề bộn khó khăn, một mình đương chẳng 
dồi nên Ngài đã kêu gọi sự cộng-tác của nhiều 
người. Trong tờ chiếu lên ngôi Ngài nói : ‹ Ñghĩ 
đến cái nhà to, không phải sức một cây gỗ mà chống 
đỡ được — thái bình không phải mưu lược của một 


kẻ sĩ th> nộ... ta ( nghĩ đức bạc, tài hèn không 
bằng cồ nhân mà đất đai rộng như thể, nhân dân 
đông như thế, yên lặng mà nghĩ đề thống nhiếp, 
run sợ như cầm cái roi mục kìm sáu con ngựa UẬy.««) 


Vì có ý-kiển này suốt quá-trình hoạt-động 
quân-sự và chánh-trị, Ngài luôn luôn lo việc 
tuyền-mộ nhân-tài mà buồn thay ở nước ta, cuối 
thếể-kỷỳ 18 hầu hết các kẻ sĩ trước sự rối 
ten của thời-cuộc thường bị cột chặt vào cái 
chủ-nghĩa tôn quân hay trung quân một cách mù- 
quáng — Hạ không quan-niệm cu/ền lợi của trăm 
họ trên quyền lợi của một họ vì thể Đàng 
ngoài chỉ biết hợ Lê, họ Trịnh — Đàng trong 
chỉ thấy có họ Nguyễn là chính thống, chính 
nghĩa. Điền hình cho lớp người cồ hủ, cố chấp 
u-mê này ở Đàng ngoài là Trần-công-Xán, Phạm 
Thái, ở Đường trong là Nguyễn-đăng-Trường: 
Ngay đến cả Nguyễn-Thiếp là kẻ được coi có đạơ 
cao, đức trọng, được liệt vào hàng phưu-tử mà 
cũng chỉ ngả về vua Quang-Trung sau khi thấy 
ngài quét sạch quân xâm-lược và thấy thầy trò 
vua Lê-chiêu-Thống là bọn bất tài, nhiều tiều- 
khí và ít liêm sỉ đã làm cái trò cõng rắn cắn gà 
nhà suýt nguy hại cho đại cuộc. Nếu không có 
vua Quang-Trung cứu vẫn thì nước mất là điều 
chắc chắn rồi. Lại khi quân Thanh nhập Việt, 
bọn người này đã hy sinh thân thế họ cho những 
vua chúa ích-kỷ, ngu muội, vô dụng mà vẫn cho 
rằng lập trường của mình thích đáng. 


Nhưng một loại kẻ sĩ khác thức thời hợn và 
thái-độ dứt.khoát hơn là Trần-văn-Kỷ, Ngô-thời- 
Nhậm, Phan-huy-Ích, Nguyễn-huy-Lượng v.v... 
đã phục-vụ chánh quyền mới hết mình và cũng 
được nhà vưa tin dùng triệt-đề. Với con mắt xanh - 
Quang-Trung đã tìm ra họ, khai thác được tài. 
năng của họ vừa có lợi cho ngài vừa có lợi cho 
quốc-gia — Chứng cớ là trước khi rời Bắc-hà lần 
thử hai đề về Phú-Xuân, Quang-Trung đã đặt 
Ngô-thời.Nhậm vào vai trò cố-vấn cho Ngô-văn- 
Sở và Phan-văn-Lân, nếu không, với tỉnh thần 
hiếu chiến lại hoạt-động trên mảnh đất thiếu cảm 
tình của dân chúng, hàng vạn quân của Tây-Sơn 
có lẽ đã tan tành với lực-lượng đang đầy nhuệ 
thí của Tôn-sĩ-Nghị vừa kéo sang Việt-Nam. Rồi 
khi ngài đem quân ra Bắc diệt Thanh, đến đèo 
Tam.điệp đã đoán ngay ra kế rút quân về đây là 
của Nhậm. Sau đó ngài còn xử-dụng rất đích đáng 
họ Ngô trong trận giặc ngoại-giao với vua tôi nhà. 
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Thanh xét Ngô có thừa khả-năng uyet-phục 
được đối-phương bằng cách lui tới phải thời có 
lợi cho việc quân quốc. Viên Bộ trưởng ngoại- 
giao này quả đã thành-công rực-rỡ và gây được 
một sự hòa hảo tốt đẹp không thề tưởng-tượng 
được giữa ta và nhà Thanh như chưa bao giờ có 
trên lịch-sử. 


Với người mới là Nzô thời-Nhậm mã ngài 
còn biết giao nhiều công-tác quan-trọng huống 
hồ với những người cũ là bọn Ngô-văn-S¿, 
Trần-quang-Diệu, Vũ.văn-Dũng, Đô. đốc Mưu, 
Bảo, Tuyết v.v... Và cũng nhờ có vị chủ tướng 
tính đời, biết sở.trường, sở-đoản của mỗi người 
nên các tay chân của ngài đẻu lập được những 
chiến công lớn trong việc tiêu diệt Trịnh, lật đồ 
Nguyễn và xua đuồi quân Xiêm, quân Thanh 
Sau này. 


Đặc biệt hơn nữa, vua Quang.Trung còn là vị 
vua đầu tiên dám dùng phụ-nữ làm tướng và vị 
nữ-tướng Bùithị-Xuân (vợ Trần-quang.Diệu) 
.__ quả xứng danh là hồ tướng đã làm cho quân 

. Ñguyễn khiếp oai bà Thiếu-phó trên các chiến~- 
'trường nhất là vào những ngày tàn của nhà Tây- 
Sơn. : 


Nhà chánh.trị và quân-sự đại tài Nguyễn-Huệ 
đã có trí lớn, biết dùng người lại còn đức tỉnh, 
nữa là rất tự tín. Ngài đã nói với các tả hữu cuối 
năm Mậu-Thân (:788) khira Bắc đánh quân xâm- 
lược Thanh tại núi Tam-điệp : « Ta đến đây, tự 
đốc việc quân, đánh hay giữ đã có kế sách cả rồi 
chỉ trong ro ngày là quét sạch quân giặc... cứ ăn 
Tết tạm trước đi, vào mồng 7 ta sẽ mở tiệc khai 
hạ tại Thăng-long, các người thử ngẫm lời ta 
xem có đúng không l» Thếrồi mọi việc xảy ra 
như ý muốn của mọi người và chưa tới 1o ngày : 
quân Thanh bị phá tan tành và quân của Quang~ 
Trung vào ăn Tết tưng-bừng tại cố-đô xứ Bắc. 


Về việc trừng phạt Nguyễn-hữu-Chỉnh và 
Vũ-văn-Nhậm, Quang-Trung nói là làm và làm 
được trong khi Chỉnh, Nhậm có hàng vạn binh sĩ 
trong tay vì thế binh tướng của ngài có lẽ đã tin 
ngài như thần thì ngài đánh đâu được đấy là 
chuyện tất-nhiên, ngài dắt họ đi đâu họ cũng hắng 
hái là phải — Binh tướng tin tưởng lẫn nhau 
phải chăng là một yếu-tố rất quan-trọng đề mang 
lại những chiến thẳng ? 
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Người ta còn nhận xét ở Ngài một tỉnh 
thần dân-tộc cao-độ; ngài đã từng nêu ra những 
chứng-minh của lịch-sử đề thuyết phục binh 
tướng dưới quyền mình đúng luận điệu của 
Nguyễn-Trãi trong bài Bình Ngô đại-cáo ; « Như 
nước Đại-Việt ta đất văn hiến xưa, bờ cõi núi 
sông đã riêng, phong tục Bắc-Nam cũng khác. Trải 
Định, Lê, Lý, Trần dựng nền độc lập cùng 
Hán, Đường, Tống, Nguyên, đều làm chủ một 
phương...», tại Nghệ-an ngài nói : « Trong òng trời 
đất chia theo phận sao Dực, sao Chần ; Nam, Bắc 
tẫn riêng một non sông... Từ Hán về sau, họ cướp 
đất đai ta, cá thịt nhân-dân ta, 0ơ vét của cải, nông 
nồi ấy thật là khó chịu. Người nước ai cũng phải 
nghĩ đánh đuồi chúng đi. Đời Hán có Trưng nữ 
tương, đời Tống có Lt-đại-Hành, đời Nguyên có 
Trần-hưng-Đạo, đời Minh có Lê-thái-tồ. Các ngài 
không đành bó tay ngồi nhìn quân ngoài tàn bạo niên 
phải thuận lòng đân, ý Trời dấy quân nghĩa, tiêu-điệt 
chúng. Rồi Nam Bắc đâu lại phận đó, bờ cõi yên ồn, 
tận nước lâu dài. Từ nhà Đỉnh đến nay chúng ta 
không phải cái khồ Bác-thuộc nữa... s 


Con người thuộc lịch-sử đến như vậy lại 
được hun đúc đồi dào khí thiêng của sông múi, 
truyền thống anh đũng của tiền nhân thì làm gì 
chẳng thừa hùng khí diệt xâm lược Xiêm, Thanh 
phá phong-kiến Trịnh, Nguyễn như ta thấy. Có 
phen ngài nói với Nguyễn-Thiếp : 


— Ta không muốn khi dùng một thứ gì 
cũng phải mưa của người Tàu Í » 


— Ta muốn lấy chữ Nôm làm văn tự chính 
thức ! Phải dịch Tứ thư, Ngũ kinh ra Nôm 
cho dân học ! Nhìn về phương Bắc, ngài 
tuyên-bố với ba quân mười năm sau nước giàu 
đân mạnh có sợ gì người Tàu ! Mùa Xuân năm 
Kỷ-Dậu (r78g) Thăng Long được chứng-kiến 
trấn đánh oai hùng tột độ của con người giàu 
tinh-thần quốc-gia đó qua tiếng reo của lửa, của 
sắt thép vang lừng lên như tiếng gào thét của 
đạ- dương sóng cồn vạn dặm. Tiếng gào thét 
của sắt thép, của bão lửa thêm một lần qữa trên 
lịch-sử Việt-Hán là tiếng đòi sống hùng, sống 
mạnh, sống hiên ngang của một dân-tộc còn cay 
đẳng với kỷ-niệm ngoại thuộc một ngàn năm. 

Ngoài những đức-tính quý-báu kề trên con 
người Nguyễn-Huệ còn có những nét rất đáng 
yêu là vui vẻ, hay khôi hài, yêu thơ văn, trọng 


nhân tài, khẳng khái bất khuất, nhờ vậy ông đã 
gần gũi nhân-tài, hiều biết nguyện vọng của họ 
rồi được họ cảm mến, ủng hộ hết mình, 


Đã là thiên tài quân-sự, chánh-trị lại được 
lòng dân tích-cực quy phục nên vua Quang-Trung 
đánh đồ chế-độ phong-kiến của chúa Nguyễn đã 
từng tồn tại hai thể-kỷ, chế-độ họ Trịnh họ LÊ 
đài trên dưới ba trăm năm lại phá tan quân xâm- 
lược Xiêm và Thanh như trở bàn tay từ lưu 
vực sông Cửu-Long ra tới đồng bằng sông Nhị. 
Trong thời gian hai mươi năm ròng *;ai chỉ biết 
"có chiến-thắng liên-tiếp, điều này ta chưa thấy 
danh tướng cô-kim, Đông, Tây hiền-hách được 
như vậy. Nã-phá-Luân sau ngài vài chục năm (cuối 
thế-kỷ 18) cũng có một sự-nghiệp tương-tự, 
nghĩa đánh Đông, dẹp Tây, đặt vua này, phế 
vua kia (Quang-Trung hạ sát hai chúa Nguyễn 
(Nguyễn-phúc - Thuần, Nguyễn - phúc - Dương), 
khiển Trịnh-Khải phải tự sát, tôn lập Lê-Duy-Kỳ, 
1.ê-Duy-Cần, trừng phạt Nguyễn-hữu - Chỉnh, 
Vũ-văn-Nhậm) thật là oai-hùng không sao nói cho 
hết được. 


Nhưng có nên nói rằng do sự thành-công 
rực rỡ và liên tiếp nói trên, đức tự tín, tự 
cường của nhà vua đã dần dần biến thành tư 
tưởng chủ quan tự cao, tự đại tai hại lớn sau nầy 
không riêng cho ngài mà cho cả triều-đại và đại 
cục của xứ.sở, 

_ Hai việc quan-trọng rất đáng tiếc về vấn đề 
này đã xảy ra sau đây ; 


Sau khi diệt Trịnh ở Bắc-hà (1788) Quang- 
Trung trở về Phú-Xuân thì có sự bất hòa với 
Trung-ương hoàng-đểế chỉ vì vấn-đề ông Nhạc 
đòi chia của cải và quý vật tịch thu được ở phủ 
chúa Trịnh. Thực ra Quang-Trung đã phân phát 
hết các chiến-lợi-phầm cho các tướng sĩ 
nên ngài không thỏa-mãn được ý muốn củá 
vua anh. Dầu sao Ngài cũng không nên đề cuộc 
hnynh-đệ tương tàn xảy ra làm cho máu đồ 
luôn ba tháng ròng. Nếu Ñhạc hao người tốn 
của rất nhiều thì lực-lượng của Quang-Trung 
cũng tồa thất tới một nửa khiến phải bắt lính 
tất gắt (theo lời giáo-sĩ Doussain, thư viềt ngày 
6-6.1787). Việc này đã buộc Lữ rút quần về 
Biên-hòa, Phạm-văn-Tham trở lại Sài-Côn rồi 
thế lực của Tây-Sơn bị chia rẽ, suy yếu trông thấy 
khuyến khích Nguyễn-Vương kiên tâm chiến- 


đấu và+h: ro chức quân-đội đáng-lẽ anh em nhà 
Tây-Sơn đoàn-kết hơn bao giờ hết tiến về Gia= 
định điệtcho sạch sẽ bạa con chấu cuối cùng của 
dòng Nguyễn-Phước, 


Năm 1792 vua Quang-trung sai người làm 
biều sang Bắc-Kinh cầu hôn và xin đất (hai tỉnh 
Quảng-Đông và Quảng-Tây) đề dò thái-độ của 
vua Càn-Long và nếu bất đắc như nguyện nhà vua 
sẽ lấy cớ hưng binh (Đại-Nam chính biến liệt truyện 
sơ-tập quyền 2o tờ 42b). Ý-đồ này chưa kịp thực- 
hiện thì Quang-trung bị bạo-bịnh mất ở Phú- 
Xuân (r). Nếu ông không tận số một cách bất. 
ngờ, hẳn Lịch-sử Việt-Hán đã có thề xiy ra những 
biển-cõ hết sức lớn lao hay-dở chưa biết đến thế rào. 


Những nhà viết sử ngày nay khi bàn về 
Quang-Trung trên thân-thể và sự-nghiệp gần như 
đồng ý với nhau khen Quang-Trung là kiều mẫu 


(1) Vũ-văn-Dũng lúc này cố mặt ở sân điện của vua Kiền- 
long được tin đệ nhị sứ đoàn Việ- Nam báo hung tín về vua 
Quang-Trung đã chết ngất. Tỉnh dậy ông có bài thơ khác 
Quang~ Trung như sau ; 

Đã y phẩm-tdích ugi miễm trưng, 

kim cễ thi vì sụ bất đồng. 

Thiên vị ngũ. hoàng tăng mhất kỷ, 

Bát r Đường, Tổng thuyết anh hàng, 

Anh-Hợp tạm-dịch : 


Năm năm Ấy nghĩỉtp tr thứn nông, 
Thời trước thời sau khó sámh cùng. 
Trời ẢÊ vụa ta thêm chục tuổi, 
-Auh hào Đường, Tổng hết khoe hàng, 


(2) Giữa lúc nhà Thanh và Việ- Nam cố cuộc chiến-tranh 
xảy ra thì nhà Thanh đang toàn thịnh. Các vua chứa nhà Thanh 
tuy là dị-tộc mà rất tỉnh thông Hán-học, tỉ-dụ vua Khang-Hy 
đà ông vua thứ ba của triểu Mãn đã làm giàu cho văn-học 'Trung- 
hoa rất nhiều. Do ông mà cố bộ «ÄJzug~Hy tự điểm» một thứ Bách 
khoa đại tự điển và T⁄ ÁÖố roàm tư là những sách có một giá- 
trị quốc-tẾ ai cũng khâm-phục. 

Vẽ công của triểu "Thanh cũng hết sức oanh liệt. 

Vua Cần Long đã ba lần xua quân đánh Nga ở. Ấn-ba-đình 
cả ba lần những đội ky-mã tỉnh nhuệ Cao-gia-Sách, U-Kiên của 
Nga đều đại-bại Nga phải ký hồa-ước nhường khu vực đố cho 
Mãn-Thanh để quân-đội khỏi bị tiêu diệt. Cũng dưới đời ông 
vua này Tây-Hạ, Tây-Liêu, Tây-Tạng phải thần phục Trung- 
quốc. 

Vua Cần-Long trị vì được so năm. Khi quân Thanh xuống 
đánh nước ta Cần-Long vừa đúng 8o tuổi. Nửa thể-kỷ điểu bính 
khiển tướng, đem 'Trung-hoa lên bậc Đại-Cường, Cần-Long 
chỉ cố thua một lần; đố là thua người anh hùng áo vải đất 
Qui-Nhơn, 
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một người trai có chí lớn, khí pháêh: ngang tàng 
mà người công-dân của quốc-gia nào cũng phải 
khao-khát được như thể thì nước mới hùng dân 
mới mạnh, nhiên-hậu ngước mất nhìn thiên hạ 
không xấu hồ. Nhưng người ta chê Quang-Trung 
cũng như vua anh của ngài còn có một số tiều- 
khí nên đã xâu xé nhau ở một vài quyền.lợi 
không đáng kề (tiền bạc, quý vật, đất đai) rồi ai 
nấy đều tự quan-trọng-hóa vai trò của mình đáng 
lẽ phải đồng tâm nhất trí đề hoàn thành cuộc 
thống-nhất và bình-định xứ sở thì nhà Tây-Sơn 
đâu có thề ngắn ngủi trong vòng ba kỷ. 


* 
* + 


NGUYỄN-ÁNH QUẬT KHỞI 
TÂY-SƠN SUY TÀẦN 


Năm 1;8o, Nguyễn-Ánh trở lại Gia-định sau 


khi bắt được Thái-bảo Phạm-văn-Tham của nhà 


Tây-Sơn. Ông cố tình dùng Gia-định làm bàn đạp 
đề tiến ra miền Trung và nhận thấy sự chia rẽ 
của anh em nhà Tậy-Sơn sẽ mang lại cho ông 
những hy-vọng lớn lao nhất về tương lai. 


Nhờ được Giám.mục Bá-đa-Lộc vận động 
ngoại-viện Pondichéry (Ấn-độ) sang tới Paris, mặc 
đầu Hiệp-ước Versailles thành hình rồi yều vong, 
Vương vẫn được một số chuyên viên và kỹ-thuật- 
gia Tây-phương đến giúp đỡ đề tô-chức quân 
đội thủy lục, xây thành đắp lũy, mua bán và chế 
tạo tàu bè vũ khí. 

Số người ngoại-quốc đa số là người Pháp 
đến giúp Nguyễn-Vương buồi đầu tới 3oo, sau 
có nhiều người bỏ đi vì lương hạ hay vì không 
ưa thích các quan lân cận Vương, nhưng đáng 
kề hơn cả là ; 


— Théodore Lebrun, Olivier đe Puymanel đã 
xây thành Gia-định. 


— Jean Marie Dayot sĩ quan thủy quân 
được đặt làm Khâm sai Cai đội quản chiến tàu 
Nhị-Chích, trí:lược hầu. 

— Philipe Vannier coi hải quân được chức 
Cai-đội Chấn thành hầu dưới quyền Dayot. 

— Julien Girard de IIaile Sellé lãnh chức 
Cai-đội Long hưng hầu. 

— Guillaume Gouilloux lãnh chức Phó Cat~ 
đội Oai-dũng-hầu. 
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— De Forcant lãnh chức Cai-đội và được 
đặt tên là Nguyễn-văn-Lăng với tước Lăng- 
đức-hầu. 

— Jcan Baptiste Chaigneau, được đặt tên là 
NÑguyễn-văn-Thẳng lãnh tước Thắng-toàn-hầu. 


— Laurent Barisy một sĩ-quan hải quân đã 
đóng vai trò quan trọng về việc tuyền quân và 
vận lương. 


— ]Jcan Marie Despiaux y sĩ riêng của 
Nguyễn-Vương v.v... 


Vương cho đắp lại thành Gia-định theo kiều 
Vauban rộng rãi kiên-cố, tô-chức các Bộ, các quan 
chức từ Trung-ương ra tới các tỉnh. Vương phát 
triền nông-nghiệp, khuyến-khích việc học đặt các 
ngạch thuế, mở các khoa thị, lập nhà Văn-miếu 
tại Trấn biên và Phiên trấn. Một vài sáng kiến 
đáng khen là Vương đặt hình phạt đối với những 
kẻ lạm quyền, lạm thể xách nhiễu dân chúng và 
mở hộp thư dân ý cùng nghiêm khắc trừ các việc 
gian manh, cờ bạc, đồng bóng, phù thủy. 


Năm 17oo ông cho binh-sĩ lợi-dụng thì giờ 
chưa cá chiến tranh khai khần ở Vàrn-cỏ lập ra 
các trại đồn-điền và cho dân lãnh trúng đất hoang 
ba năm mới phải nộp thuế lại còn được mượn 
trâu-bò và điên-khí. 


Đây là một kÈ-hoạch tích lương phòng loạn. 

Về việc buôn-bán,Vương khuyến-khích người 
ngoại quốc mang vào miền-Nam những nguyên- 
liệu chiến-tranh sắt, gang, kẽm, lưu hoàng, tùy 
theo nhiều ít chánh-quyền sẽ cho phép mua gạo 
theo tỷ-lệ ai bán cho chánh-quyền nhiều các đồ 
kề trên thì được mua nhiều gạo đề đem đi. Tỉ-dụ 
nhập cảng 1oo.ooo cận sẽ được liệt vào hạng nhất, 
sẽ miễn hết thuế cảng và được vuất cảng 3oo.ooo 
cần gạo... : 

Nhìn vào các tồ-chức quân-dân tại Gia-định 
thuở đó ta thấy Nguyễn-Vương quả là một nhà 
quân sự lỗi lạc mà cũng là một nhà chánh-trị rất 
thực-tế, nhìn xa biết rộng, lại thêm đức-tín cần-cù 
nhẫn-nại đúng là con cgười đề làm các việc lớn 
ở đời nên sau này Vương thành-công cũng là phải. 


Đáng lẽ đề đối thủ với kẻ địch lợi hại như 
vậy nhà Tây-Sơn phải có chánh-sánh ngoài ưu-ái 
nhân-dân, trong tinh-thần đoằn-kết, trên dưới 
một lòng, trái lại chỗ nảo cũng có sự chỉa-rẽ, 
tranh-dành và ích-kỷ nên không tồn-tại được 
lâu đài. 


Sau khi sắp đắt dược mọi qui-mô tại Gia-định 
và đã nghỉ.ngơi được khá đầy đủ hơn một năm, 
đến tháng tư năm Canh-Tuất (17go) Nguyễn- 
Vương tính đến việc xuất quân, sai Lê Văn-Câu 
đem s.ooo quần thủy bộ ra đánh Bình-Thuận. 
Võ-Tánh và Nguyễn văn-Thành nhân thế quân 
mình đang mạnh kéo luôn ra Diên.Khánh (Nha 
Trang). Tại đây, Thành và Tánh không đồng 
quan-điềm chiến-thuật chiến-lược với Câu nên 
không tuân lệnh xét rằng không đủ sức đi vào 
đất địch. Nguyễn.Vương phải rút hai người về 
Gia-Định và lưu Lê Văn-Câu ở lại giữ Phan-Ri. 
Câu đem quân ra Phan-Rang xây-dựng ba đồn và 
chia quân chiếm đống các yếu-điềm của miền này. 
Mùa hè năm đó, quân Tây-Sơn trở lại rất đông, 
phá hai tiền đồn của Câu. Câu phải tháo lui. 
Nguyễn-Vương hạ lệnh Câu cứ ở lại cầm cự và 
sẽ cho tiếp-viện, Vương sẽ đích thân dẫn thủy 
quân ra cấp-cứu, nhờ vậy Câu được giải Vây 
không phải là không vất-vả. 


Tuy được thẳng lợi ít nhiều, Nguyễn-Vương 
thấy lưu nhiều binh sĩ ở đây việc tiếp-tế sẽ khó 
khăn và trong dịp gió mùa Đông-Bắc quân Tây- 
Sơn kéo đến thì khó chống đỡ, ngoài ra quân 
Nguyễn chưa đủ sức rãi nhiều trên đất địch. Do 
quan điềm này, quân Nguyễn chỉ dựng hai đồn 
ở giáp giới khu vực của nhà Tây-Sơn mà thôi. 


Cuối năm sau, vào tháng chạp (5-1 — 8-1-1791) 
quân Tây-Sơn lại đuồi quân Nguyễn ra khỏi Bình- 
Thuận một cách dễ dàng vì lực lượng của họ còn 
đang mạnh lắm. 


Theo bức thư của Liot đề ngây 8-r-r8ọr mà 
giáo-sĩ Cadière đã ghi chép thì việc Nguyễn- 
Vương rút quân ra khỏi Bình-Thuận là thất sách. 
Giám-mục Bá-đa-Lộc, tác-giả bức thư này, phàn 
nàn Nguyễn-Vương có tính rụt rè vì quá thận 
trọng, mà ngay cả đám người Âu-Châu lúc ấy giúp 
Nguyễn-Vương cương quyết hơn thì đã thành- 
công sớm hơn nhiều. sự chần-chừ của Vương 
chỉ có hại. 


Còn cuộc hành-quân đầu-tiên này xét ra là 
vô kết-quả; tuy vậy trong năm 17QI, Nguyễn- 
Vương đã lợi dụng được thời.gian tương-đối 
yên-ồn đề sửa đồi lại chính-sự, nhân-sự, khuếch- 
trương các việc đồn-điền, giải-quyết nạn đói xảy 
£a vào mùa hè năm ấy bằng việc miễn thuế, lấy 
thóc công chần-cấp cho dân nghèo, định giá thóc 


của nhà Øiaubuộc phải bán cho người khó, đặt 
“hề-lệ về sự làm ăp sinh-sống của những người 
Hoa-Kiều và Minh-hương, đặt phép thi-cử, cải- 
cáca nền tư-pháp, bài-trừ nạn cho vay lãi, định 
lễ nghỉ và tế bái trời đất, ban thưởng các chiến. 
sĩ bỏ mình ngoài trận mạc, xuân thu nhị kỳ 
hương khói tại Khồng-miếu hòng bảo-vệ lấy 
những tập-tục và truyền-thống các đời trước đã 
bị bỏ quên vì chiến-tranh. 


Về quân-sự, Nguyễn-Vương cũng cho xét 
lại các vấn-đề : thề-lệ tuyền-mộ tân-binh, định 
ngày tháng thao diễn binh-đội (vào tháng giêng 
và tháng 1o) -đóng tàu chiến, dựng y-viện cho quân 
đội và cũng trong năm này Nguyễn-Vương mua 
thêm quân như vũ-khí hai kỳ của nzöại-quốc và 
thăng-thưởng binh tưởng, phong tước cho các 
người Âu-Châu. 


Đề tránh nạn đét hoặc mùa-màng thiểu hụt, 
Nguyễn-Vương còn cho người bí-mật ra miền 
Trung đặt về đề phồ-biến trong dân-gian lòng 
tưởng nhớ họ Nguyễn và khích-động sự căm hờn 
Tây-Sơn về các chuyện bắt sâu, gọi lính. Tỉ- 
dụ câu : 

Lạy trời cho cả gió nồm 
Cho thuyền chúa Nguyễn rong buồm thuy ra. 


Rất có thề là do thủ-đoạn của chúa tôi họ 
Nguyễn đặt ra đề tuyên-truyền cho lực-lượng 
tiền Nam hơn là do lòng hoài Nguyễn của nhân- 
dân khi mà họ chưa quên chế-độ hư-hèn của triều 
đình Vũ-.Vương và chế độ Trương-phúc-Loan 
vừa đây. Ngay tại Đồng-Nai năm ba năm trước 
đây còn xảy ra những vụ chống lại chúa Nguyễn 
không ngoài vấn-đề thuế khóa, bắt lính, bắt sâu 
khiến Chúa đã trở nên dè-đặt, do đó mà quân của 
Chúa không mấy khi phải đánh những trận quá 
rộng lớn như binh-đội Tây-Sơn. Công-tác tuyên- 
truyền này còn có mục-đích dụ-dỗ dân hai vùng 
Phú-Vên và Bình-Thuận kéo về khần-hoang đất- 
đai ở Đồng-nai. 


Thị Nại bị tấn công lần thứ nhất, 

Cho tới 17o2, lực lượng chúa Nguyễn đã 
được tích-cực xây.dựng về mọi mặt. Nhưng 
Nguyễn-Vương vẫn chưa dắm tin có thề thắng 
được Tây.Szn và nên mở những cuộc tấn-công 
đại qui mô. 
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Trên đây đã nói lần đầu tiên Ì\ô-Vao-Câu ra 
quân rồi quân Nguyễn lại rút về chỉ đong một hai 
đồn ở nơi giáp giới địa phận của Tây-Sơn. Sự- 
kiện này đã cho ta thấy chúa Nguyễn có một thái- 
độ chờ thời và rụt-rè, thái-độ này còn được biều 
lộ trong một cuộc giao-dịch với Tiêm-la : chúa nói 
với sứ-thần của Tiêm rằng : rất có thề Nguyễn- 
Huệ đem quân vượt qua đường Lào và Cao-mên 
đề đánh miền Nam, thủy.-quân của Huệ cũng sẽ 
lần theo hải-đạo đến Côn-Lôn và hoạt-động tại 
Tiêm-la, Hà-Tiên tới chiếm đóng Long-Xuyên 
Kiên- Giang rồi hợp với bộ-binh ở Sài-Côn... 
Câu chuyện này có ý nhắc Tiêm-la chuẩn - bị 
quân-lực đề cứu-viện cho mình và Tiêm cứu Nam- 
Việt sẽ là tự cứu. Việc này không thấy sử sách 
của ta chép nhưng căn-cứ vào thư của Giáo-sĩ 
Le Labousse (Tài-liệu của Giáo-sĩ Cadière, trang 
27 cho ta thấy có những câu dưới đây đáng làm 


cho ta tin ít nhiều là có sự xác thực : « Vào tháng. 


hai 17oatrước ngày chúng tôi phải rời bỏ các con 
chiên và đề tránh kẻ địch (Tây-Sơn) họ kéo tới 
vài chục ngàn quân do đường Lào và đàng-hoàng 
._ tiến vào tới Cao-mên. Người Mên cũng tính theo 
'họ, mà về phần Nguyễn-Huệ sẽ cùng hải-quân 
ập vào các của bề miền Nam đề chặn đường rút 
lui chúa Nguyễn. Nếu dự-định này được thi-hành 
thì nhà vua và chúng tôi chỉ còn chờ chết, Nhưng 
nhờ ơn trên, việc này không thấy thi-hành nên 
chúng tôi thoát được cơn giông-tố nguy-hiềm vô 
cùng ấy, hoặc do Tây-Sơn e ngại các chiến-hạm 
của người Âu- châu đang đóng đầy ở cửa sông 
Sài-Côn do việc buôn bán, hoặc vì hai đạo quân 
của vua Tiêm-la cho qua đã ngăn chúng lại tại 
Cao-mên... » 


Tại Qui-Nhơn bấy giờ, Nguyễn-Nhạc cũng 
cho đóng nhiều chiến-thuyền ở cửa Thị-Nại rõ 
tàng đề Nam-chinh. 


Sự-kiện này càng tăng-cường lý-luận của phe 
chủ-trương mở cuộc tấn-công đề dục chúa Nguyễn 
cương-quyết hoạt-động. Cho tới bây giờ, Chúa 
còn nghĩ rằng hãy nghe ngóng kỹ hơn nữa. Nhưng 
tồi chúa Nguyễn cũng phải nghe theo một phần 
nào phe chủ chiến, nghĩa là lợi-đụng vụ gió mùa 
(gió thuận) kéo quân ra đánh nhau với Tây-Sơn 
bằng hai đường thủy, bộ. Từ đó hàng năm quân 
Nam tiến ra như trên đã nói, chiếm được vài cử. 
điềm rất dễ-dàng, đóng đồn ải ở những nơi thuận. 
lợi, rồi gặp mùa xấu tiết lại rút về Nam. Do đó 
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dận chúng gọi là « Giặc mùa». Hành-động này về 
phần miền Nam có ý tỏ cho Tây-Sơn biết rằng 
mình không hèn, và cũng đề cho các tướng-sĩ 
của mình khỏi nản lòng. 


Đầu năm Nhâm-Tý (17o2), vào tháng ba, khi 
gió mùa (gió Nam) thôi mạnh, chúa Nguyễn lại 
khởi-hấn. Bình-thuận lúc này di-nhiên là bãi 
chiến-trường liên-miên cho cả đôi bên và bỉnh 
đội của Nguyễn-Vương bấy giờ có đủ người 
Việt, người Miên, người Tiêm và người Pháp, 
tất hăng hái và có kỷ-luật, nhưng đáng lưu-ý 
một điều là Nguyễn-Vương hết sức hạn chế việc 
bắt lính, sự-kiện này trái hẳn với nhà Tây-sơn, 
Nguyễn-Vương e rằng bắt nhiều lính thì sẽ mất 
nhiều người làm ruộng khai-hoang, chắc chắn ít 
nhất từ năm 1702-17qg số binh-sĩ của Vương không 
lớn lắm, do đó việc chiến-tranh cũng giảm thiều 


đi, việc rải quân tại các đồn ải xa xôi cũng vậy. 


Nhưng Vương giữ lại các binh-sĩ chuyên môn 
chiến trận vì họ đã thuần thục trong nghề thì có 
Ít cũng như có nhiều. So sánh với quân Tây-Sơn, 
quân Nguyễn có nhiều phầm hơn lượng, phần cấp 
chỉ-huy tinh-nhuệ, quân-đội được tö-chức và rèn 
luyện theo đúng lề lối của Âu-Châu. Bộ.đội của 
Vương lại có những pháo binh và những binh- 
sĩ bắn trái phá rất tài, trong khi quân Tây-Sơn 
chỉ có ít súng trường, gươm, giáo. Về súng tay 
của Tây.Sơn thì năm người mới có một khầu và 
lại thường không được tập-tành chu-đáo ; Về đại. 
bác tuy có một số nhưng chỉ trang-bị ở các chiến 
thuyền mà thôi, còn bộ-binh thì không được 
dùng. Thủy-quân của Nguyễn-Vương có Dayot, 
Vannier điều-khiền là những tay lành nghề 
rõ-rệt xuất-sắc hơn hải-lực Tây-Sơn. 


Trận thủy chiến ở cửa Thị-Nại giữa hai 
quân đã minh-chứng sự-trạng này. 


Cuộc tấn-công của Nguyễn-quân vào cửa 
Thị-Nại được diễn-hành như sau; tướng của 
Nguyễn có Nguyễn-văn-Trương, Nguyễn . văn. 
Thành, Dayot, Vannicr, De Redon, D'Aưray, 
Olivier đe Carpentras, được lĩnh một lực.lượng 
thủy-quân quan-trọng ra Qui-nhơn đề đánh bất- 
thần vào thủy-quân của Tây-Sơn. Tây-Sơn đã 
tập-trung ở đây hết thảy những chiến-thuyền 
lớn của mình nên có thề nói rằng những tướng 
lãnh cừ-khôi nhất về thủy-quân của Nguyễn đều 
đã xuất trận. Nguyễn-Vương cũng lên đường 


vào tháng 7 với một hậm đội nhỏ, có tàu Pháp 
đi bậ-vệ. 


Theo C.B. Maybon, thủy-quân Nguyễn Bắc 
cin vào tháng sáu, khoảng 19-7 — 17-8-1793. 
Nguyễn-văn-Thành làm Tiên-phong. Thuyền được 
gió thồi mạnh đi mau lẹ. Đền Thị-Nại, quân 
Nguyễn đồ bộ ào-ạt chiếm được các doanh trại 
của Tây-Sơn và đốt sạch. Chiến-thuyền của 
Nguyễn xông được hết vào trong quân-cảng. 
Binh tướng của Tây-Sơn bị đánh bất thình-lình 
bỏ chạy đề lại vũ-khí và tàu bè rất nhiều. Sau 
vài giờ, thủy-quân Nguyễn được làm chủ chiến. 
trường nhưng Nguyễn-Vương thiếu kinh-nghiệm 
nên đã không biết hưởng-thụ triệt đề những 
chiến-lợi-phầm. Vương hạ lệnh đốt hết mọi thứ, 
chỉ đề lại s chiến chiến-hạm võ-trang đầy-đủ và 
ao chiếc thuyền có tay chèo cùng bốn năm chục 
tàu chiến khác cỡ nhỏ. Khi lửa cháy rực trời, 
Nguyễn-Vương mới thấy nhiều thuyền có tay 
chèo trên đát vàng đỏ chói rất đáng tiếc; muốn cứu 
nhưng đã muộn, Thần hỏa lại thiêu đứt cả ba kho 
đầy tiền bạc, quân-trang và gạo nước. 


Phần vẻ-vang trong cuộc chiến-thắng này 
phải dành nhiều cho Olivier. Ông này dẫn một 
chiếc chiến-hạm đi đầu, xông vào căn-cứ của địch 
ngót một giờ trước toàn-đội một cách rất ung- 
dung, hiên-ngang tiển thẳng đến chỗ quân Tây- 
Sơn. Chiến-hạm của ông bị bắn như mưa rào, ông 
vẫn không nao-núng khiến Nguyễn-Vương và 
b¡nh-sĩ phải ngạc-nhiên và thán- phục vô cùng. 
Họ liên-tưởng đến đám người Bồ-đào-Nha giúp 
các tiên-chúa trước đây nếu đem so-sánh còn thua 
xa viên tướng Pháp về can-đảm. 


Barrow kề lại rằng : «Nếu đêm hôm ấy, 
Nguyễn-Vương mạnh bạo hơn một chút cứ đánh 
thẳng vào thành Qui-Nhơn, thành này bấy giờ 
cách căn-cứ hải-quân có bốn nắm dặm, có lẽ đã 
bắt được chúa Tây-Sơn một cách dễ - dàng. 
Nguyễn-Nhạc đi săn vắng lúc cuộc thủy-chiến 
bùng ra, sau một ngày mới trở lại. VỊ Hoàng-đế 
này như bị sét đánh ngang tai vì tất cả lực- 
lượng hải-quân của ông xây-dựng từ bao nhiêu 
năm một lúc đã tan ra tro bụi, Giờ đây, Hoàng- 
để của chúng ta chỉ còn chín chiếc thuyền buồm 
nhỏ đủ đề đi chơi mà thôi. Người phá được sự- 
nghiệp của Hoàng-đế lại là một ông hoàng nhỏ 
tuôi đào vong khốn-khồ xưa kia...» 


Rơi cíng vào cuối năm 17oa một biến-cổ vô 
cùng quan-trọng đã xảy ra : Đó là việc vua Quang- 
Trung tận số giữa cái tuôi 4o đây sinh-lực, đầy 
hứa-hẹn và đang hiền-hách như sấm vang lửa 
dậy từ trong nước ra ngoài. Con lớn của Ngài 
mới trên ro tuồi là Nguyễn Quang-Toản lên thay , 
lấy niên-hiệu là Cảnh-Thịnh. Bùi Đắc-Tuyên là 
cậu ruột được cử làm Thái-sư Phụ-chính. Sau 
này vì một cựu hiềm giữa anh em và con cháu nhà 
Tây-Sơn, sự tranh-giành ảnh- hưởng giữa các 
tướng-lãnh, đại-thần, nhà Tây-Sơn đi dần đến chỗ 
suy-bại rồi bị tiêu-diệt hẳn. 


Thị-Nại bị tấn-công lần thứ hai. 

Năm Quí-Sửu (1793) vào thắng tư (Io-s — 
7-6) Nguyễn-Vương đề Đông-Cung Cảnh (Thế 
tử Cảnh được xách lập ngày 1-s.) Vương đặt thầy 
giảng dạy và xem-xét mọi lời nói cử-chỉ của Đông- 
Củng đề sau này có đủ tư-cách và phong-độ một 
vị đế.vương. Các quan phải hàng tháng làm tờ 
biều đề trình lên Nguyễn-Vương về việc này. Tại 
Gia-Định, Tôn - thất- Hội được lãnh lục-quân, 
Nguyễn-văn- Trương và Võ-di-Nguy được chỉ-huy 
thủy-quân. Vương cũng có hạm-đội và có Phò-mã 
Võ.Tánh đi theo. Về phía người Âu-châu có Dayot 
và Vannier điều-khiền một số thuyền chiến lớn, 
Olivier và một số người Âu-châu trông coi pháo 
đội. 

Thủy-quân của Vương tiến đánh Bình- 
Thuận. Vương ra tới Nha-Trang vào đầu tháng 
(8-6-6-7-17g2). Tại đây thấy quân Nguyễn mạnh, 
Tây-Sơn rút lui. Vương cho một số quân ở lại 
chiếm giữ cin-cử này chờ Tôn Thất-Hội kéo tới, 
quân Nguyễn thừa thể đánh thốc lên nữa- Quân 
Tây-Sơn bỏ chạy hoặc ra hàng nên hai phủ Diên- 
Khánh và Bình-Khang đồi chủ rất mau lẹ. Vương 
chiếm được nơi nào lập ngay nền hành-chánh 
thiết quân-luật đề an-lòng dân (binh-sĩ; tướng tả 
nào phạm vào tài.sản và sinh mạng của nhân-dân 
đều bị xử-tử). Vương cũng cho dân nộp thuế 
theo như nhà TâAy-Sơn (không thâu nặng hơn) 
đề có lương thực cho quân-đội, chắc dân phải 
nộp bằng thóc gạo, thực phầm, 

Lúc này về mặt bộ, Tôn Thất-Hội cũng đánh 
được phủ Bình-Thuận và được lệnh phối-họp 
với thủy-quân đề đánh lên Phú-Yên và Qui- 
Nhơn. Tại Phú-Vên, quân Nguyễn không bị sức 
cản trở nào đáng kề trong khi hạm-đội vào tới 
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cửa Xuân-Đài rồi tiến thẳng lên Kinh-dø của 
Nguyễn-Nhạc (cửa 'Thị-Nại), 


Xét ra từ lúc xuất binh đến lúc đánh vào 
căn-cử của thủy-quân Tây-Sơn là Thị-Nại, quân 
Nguyễn chỉ mất có một tháng mà đã lấy được 
nửa phần giang.sơn của Nguyễn-Nhạc đủ rõ 
quân-lực của Trung-Ương Hoàng-đế nhà Tây. 
Sơn bẩy giờ yếu ớt quá rồi. Hoặc ta có thề nói 
rằng quân.lực của Tây-Sơn vẫn như cũ, trái lại 
- quân Nguyễn nhờ có sự cải-tồ do tay người Âu~ 
châu đã tiến vượt bực nên quân Tậy-Sơn không 
theo kịp. Quan-niệm chiến-lược, kể-hoạch hành 
quân phù-hợp với nhau, vũ-khí chiến-thuyền lại 
tối-tân và nhiều hơn, đó là không kề về tinh-thần 
quân Nguyễn trên dưới nhất trí. Về điềm này 
Tây-Sơn thiếu sót hẳn. :Yếu-tố này tiếc thay lại 
là yếu-tố căn-bản. 


Nguyễn-Vương phái Võ-Tánh công phá các 
tiền đồn đang làm phên đậu cho Thị-Nại. Các 
tiền- đồn này phá xong, Thị-Nại mất. Nguyễn- 
Nhạc trước sự tấn-công mãnh.liệt của quân 
Nguyễn cử thái-tử Nguyễn-Bảo làm đại-tướng 
¬ lính những đạo quân tỉnh-nhuệ nhất, có tượng 
binh yềm-trợ. Nhưng Bảo vẫn đương không nồi 
phải rút vào thành. Quân Nguyễn đuồi theo thì 
vấp vào một phòng tuyến khá mạnh-mẽ và khá 
dài của Tây-Sơn. Tuy vậy quân Nguyễn vẫn 
vượt được các trở-lực, nhờ ở sự chiến-đấu đầy 
hy-sinh của các tướng khác như Nguyễn văn- 
Thành, Tôn thất-Hội và Lê-văn-Duyệt. Số chiến- 
lợi-phầm bắt được của Tây-Sơn ở trận này là 33 
khầu đại-bác, zo chiến thuyền, 4 cặp voi trận, 
một kho gạo và một kho cá khô, Qui-Nhơn lúc 
này lâm-nguy trông thấy mặc dầu bên ngoài còn 
một số đồn ải bao quanh và trong thành còn 
10.ooo bính-sỉ Đáng lẽ cuộc hành-binh của 
Nguyễn quân phải mở hết tốc-độ cho xong thì 
có sự bất đồng ý-kiến giữa Chúa và các cán-bộ 
quân.-sự Âu-châu. 

Bọn này chủ-trương dốc toàn-lực đánh thành 
nhân thể quân đang mạnh. Chúa cho rằng ngày 
nào quân Tây-Sơn cũng đến xin hàng thì sớm 
muộn Qui-.Nhơn cũng phải mở cửa ra đầu hết 
do đó mà suốt tháng g, tình-thể đôi bên vẫn 
nhùng-nhằng rồi lại trở nên bất-lợi chọ Nguyễn. 
quân do hết mùa gió thuận. 


Nhân Nguyễn-quân không đánh thành gắt- 
gao, Nhạc cho người về Phú-xuân xin viện quân 
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của vua Cảnh-Thịnh. Việc này xảy ra vào tháng 
8 năm ấy. 


Nguyễn Quan-Toản sai Thái-Ủy Phạm Công- 
Hưng, quan hộ-giá Nguyễn văn-Huấn, quan Đại- 
Tư-Lệ Lê-Trung và quan Đại Tư-Mã Ngô 
văn-Sở đem 17.ooo binh và 8o con voi đi vượt 
núi đèo vào cứu cấp Qui-Nhơn. Thủy-quân có 
quan Đại-thống-Linh Đặng văn-Chân mang 4o 
chiến thuyền vượt hải-đạo tiến vào như vũ bão, 


Thấy viện binh của địch khá mạnh, Nguyễn. 
Vương sau ít cuộc xô xát chống Không nồi phải 
bi-mật rút về Diên-Khánh, bỏ các đồn đã chiếm 
được. Vương £út khỏi Thị-Nại đề đi Xuân-đài, 
sắp đặt kế-hoạch mới'cố giữ lấy Phú-Yên vì có 
thề quân Tây-Sơn sẽ trở lại nơi này. Vương cho 
Olivier tu sửa thành D;ên-Khánh (Khánh-hòa 
ngày nay) làm hào, lũy, cất kho chứa binh-lương 
tính giữ địa-điềm này i#a đài, Xong việc Vương 
trở về Gia-định, và đe Nguyễn văn-Thành ở lại 
giữ Diên Khánh, N¿uyễn-Hoàng-Đức giữ Bình- 
Thuận. Nhưng c¿n tháng 11, theo lệnh của 
Nguyễn-Vương, Đông-Cung-Cảnh và Giám-mục 
Bá-ĐÐa-Lộc, Phạm-văn-Nhân, Tống-Phúc.Khê lại 
ta tăng-cường cho Diên-Khánh. 


Nộibộ Tây-Sơn chia rẻ 

Trong khi cuộc giải-vây thành Qui.Nhơn 
có kết-quả là đầy lui được quân Nguyễn ra khỏi 
địa-phương này, một việc rất không hay đã xảy 
ra trong nội-bộ của Tây-Sơn. 


Đoàn quân Phú-xuân tiển vào thành thì bị 
ngừng là vì cửa đóng kín như bưng. Các tướng 
lính của Nguyễn Quang-Toản có ý bất-bình tuyên- 
bổ xin vào thành đề bái kiến Trung-Ương 
Hoàng-để và chỉ trở về sau khi được bái-kiến. 
Họ còn thanh-minh đến đây với tính-cách bạn 
chớ không phải là thù. Nhưng nếu họ bị coi là 
có manh-tâm thì họ sẽ cương-quyết đối phó. 


Cực chẳng đã, Nhạc phải cho mở cửa thành 
đón đoàn quân chiến.thắng, biết chống cũng 
chẳng nồi. Nhạc mời các thượng tướng vào, 
tuyên-bố xin tự ý rời ngai vàng đề sống như 
một kẻ dân-dã. Bọn Phạm Công-Hưng bề ngoài 
nói là không dám có thái độ nào và mời Nhạc 
ngồi đề họ làm lễ triều bái nhưng trong khi này 
đại quân của Quang-Toản đã nghênh-ngang đóng 
vai chủ, chiếm đoạt nhiều cơ sở trong Hoàng» 


thành của Nhạc. Con người già yếu ấy uy-thể 
chẳng còn, kho tàng bị vét sạch không dám một 
lời kháng-cự rồi chỉ còn uất lên mà chết. Nhạc 
qua đời vào tháng oọ năm ấy, tức là một hai 
tuần sau khi quân Nguyễn rút, và quân Phú- 
Xuân vào thành. Xin nhắc rằng quân Nguyễn 
Bắc tiến vào tháng 8, sự việc này xảy ra vào 
tháng chín thì rõ-rệt Nhạc buôn nản: về thái-độ 
của các tướng Phú-Xuân. Nhưng có nên qui tội 
này cha Quang.Toản như vài sử thần của triều 
Nguyễn chăng? Lúc này Quang-Toản còn quá 
non nớt, việc gì cũng do Thái-sư Bùi Đắc-Tuyên 
và bè đảng quyết-định. Hành-động của bọn 
tướng-tÁ Phú-Xuân đối với Qui-Nhơn phải coi 
là một cuộc tranh-chấp bắt nguồn từ lâu nằm 
khởi đầu ở lòng tham và sự ghẻ lạnh giữa anh 
em nhà Tây-Sơn thì trách gì những kẻ dưới 
chẳng lợi-dụng thời cơ đề lấn áp kiếm lợi, Lại 
nữa, lực-lượng của 'Trung-ương Hoàng-để yếu 
ớt quá, chẳng đủ đương đầu với miền Nam 
cũng có thề là nguyên-nhân thứ hai cho Phú- 


Xuân có một thái.độ bất thường và không đẹp. . 


Có lế họ đã nghĩ rằng Xề vị-trí chiến-lược, Qui- 
nhơn là cồng-ngỏ vào Phú-Xuân, nếu Qui.nhơn 
lọt vào tay chúa Nguyễn thì mặt bộ Phú-Xuân đã 
mất một phòng-tuyến ở địa-đầu, vậy chiếm lấy. 
Qui-nhơn cũng là đề 'bảo-vệ cho Huế còn hơn 
là đề Nguyễn-quân đánh chiểm được, sẽ nguy. 
hiềm và bắt lợi cho họ. Việc này không phải là 
không hữu lý. 


Các nhà chép sử của nhà Nguyễn đã căn cứ 
vào việc này mà nhục-mạ, mỉa-mai các lĩnh-tựụ của 
triều Tây-Sơn, thiết-tưởng nên chỉ-trích họ vào 
sự việc khác thì đúng hơn. 


Sau khi Nguyễn-Nhạc qua đời, vua Cảnh- 
Thịnh liền phong cho Nguyễn-Bảo là con của 
Trung-ương Hoàng để tước Hiếu-Công, cho ăn 
lộc một huyện gọi là Tiều-triều, rồi cử Lê- 
Trung và Nguyễn-văn-Huấn ở lại giữ thành Qui. 
Nhơn. 


Xin nhắc khi quân Nguyễn đánh ào-ạt vào 
cửa Thị-Nại, vua Tây-Sơn sai Thái-tử Nguyễn- 
Bảo ra câm-cự. Tuy không thắng-lợi phưng: Bảo 
cũng tỏ ra là người có tài làm tướng, có dũng- 
cảm và rất được lòng binh-siĩ. 


Quân Nguyễn rút xuôi, Nguyên-văn-Hưng 
đem quân Phú-Xuân với một lực-lượng 4o.ooo 


người dãnh xuống Phú.Vên. Bấy giờ là tháng 3 
{31-3 — 28*4-1704) quân Nguyễn ở đây tháo lui. 
vì không đương nồi. Nguyễn-Vương cho tiếp-tế 
lương .thực và gửi viện quân ra Diên - Khánh, 
Đông-Cung Cảnh và Giám-mục Bá-Đa-Lộc đang 
giữ thành này. 


Tháng giêng năm Ất-Mão (17os) Trần-quang- 
Diệu mang 15.ooo lục-quân và khoảng bốn năm 
đạo thủy.quân Phú-Xuân ào-ạt đánh vào Diên- 
Khánh. Tuy quân Nguyễn đầy lui được cuộc tấn- 
công thứ nhất nhưng thành này vẫn rõ.rệt nằm 
trong thế nguy. Vì quân Phú-Xuân đông gấp bội 
lại rất có tin.tưởng ở nơi mình nên họ gẳng-sức 
đánh thành. Nguyễn-Vương phải vội-vã đem 
chu-sư ra cứu khiến thủy-quân của Phú-Xuân bỏ 
chạy về Qui.nhơn. Lục quân của họ cũng vội 
rút về Phú.Yên, thế là Diên.Khánh được giải-tỏa. 
Quân Nguyễn thừa dịp đuồi theo bắt được 3.ooo 
tù-binh. Trong trậu này Olivier chỉ-huy pháo. 
bình. 


Nguyễn-Vương đem thủy-quân ra tới Thị- 
Nại. Trong khi này Đông-Cung Cảnh cùng Giản:- 
mục tiến đến Phú-Yên uy-hiếp quân Phú.Xuân 
cả hai mặt thủy, bộ, thắng được nhiều trận ở đây, 
cất đứt được nhiều đạo quân địch, tịch-thâu 
được kho thóc gạo nhưng đạo-qt của Phú-Xuân 
vẫn chưa bị nao-núng, 


Thời tiết lúc này bất lợi cho quân Nguyễt, 
ngoài ra quân Nguyễn thấy mỏi-mệt nên Nguyễn- 
Vương rút chu-sư về cửa Xuân-Đài, và ra lệnh 
cho Đông-Cung Cảnh bỏ những căn-cứ đã chiếm 
được ở Phú-Vên. Vương cũng trở về Diên-Khánh 
và cho sửa lại thành này trước đây ít tuần đã 
được Olivier xây-đựng theo kiều Vauban với một 
số dân công bốn ngàn người làm suốt ngày đêm 
và mất một tháng. Hẳn là thành này đã bị quân 
Phú-Xuân phá-hủy vừa đây. 


Ít bữa sau Nguyễn -Vương rút về Sài-Côu, 
lưu Võ-Tánh ở lại coi thành Diên-Khánh. 


Xét ra từ năm 1702 đến 1794 chiến sự đôi 
bên đã đi đều nhịp, có gió mùa Tây-Ñam thì quân 
Nguyễn tiến ra, quân Phú-Xuân rút lui. Có gió 
tmùa Đông-Bắc thì đến lượt quân Phú-Xuân trở 
vào, quân Nguyễn tháo lui, đôi bên cùng bị thiệt 
hại ít nhiều nhưng vào cuối năm 1794 quân Phú- 
Xuân tỏ ra hăng hái và quyết-liệt hơn. 
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Tháng 1o năm ấy (24-1o —22-!!- )724)phú- 
Xuân đem rất nhiều quân vào và chiếm được 
hoàn-toàn Phú-Yên trước đây lọt vào tay Nguyễn- 
quân rồi tiễn xuống phủ Bình-Khang và chặn 
được viện-binh của Nguyễn từ Bình-Thuận kéo 
ta. Chẳng bao lâu Diên-Khánh cũng bị vây rất 
gắt. Phú-Xuân cho đắp lũy cao và đặt đại.bác bắn 
rất dữ vào thành. 


Võ-Tánh phải cổ lắm mới phái được một 
liên-lạc-viên ta ngoài báo tin cho Nguyễn-Vương 
tình-thế tuyệt-vọng của thành và nói rằng mình 
và toàn-thề quân-sĩ quyết chết chớ không hàng 
địch (việc này vào tháng chạp âm-lịch, tức ngày 
23-11 — 21-12-1794). 

Nguyễn-Vương trả lời Võ-Tánh cùng quân~ 
dân trong thành rằng cố-thủ đề chờ viện-binh, 
khi đó địch sẽ lâm vào thể nội-công ngoại-kích. 


Không những lúc này quân Phú-Xuân hãm 
thành Diên-Khánh mà thôi mà còn tiến sâu xuống 
Bình.-Thuận. Sức cản trở của Nguyễn quân không 
có hiệu-quả. 

Nguyễn-Vương hoảng sợ ra lệnh trừng-phạt 
các tướng lãnh đã rút lui trong đó có cả Lê văn- 
Duyệt, Nguyễn văn-Thành. Lễsinh-nhật của 
Vương, việc mở khoa-thi đầu tiên ở Gia-Định 
cũng bị bãi-bỏ, nhưng Vương tích-cực thâu gạo, 
muối đề vào kho và cử Olivier qua Ấn-Độ mua 
thêm đại bác, đặt Đông-cung Cảnh trông nom 
Gia-Định đề Vương lo việc xuất-chinh, Tháng 
hai (19-2 — 29-3-1795) nhờ mùa gió thuận quân 
Nguyễn tiến ra — Tôn-Thất-Hội được cử đánh 
Bình-Thuận, một số thuyền quân gồm các thuyền 
nhỏ đã thắng được một đơn vị Hải-quần Phú. 
Xuân : 7 chiếc thuyền địch bị bắt, một bị đắm, 
các thuyền khác bỏ chạy. 

Tháng ba, Vương ra tới Nha-Trang. 

Lê-văn-Duyệt và NÑguyễn-văn-Thành lúc này 
đã được ân-xá được lệnh lập các đồn ải theo đọc 
bờ biền, nồ súng báo tin cho Võ-Tánh ở trong 
thành biết. 


Mặc đầu viện-binh đã tới nhưng vài thẳng 
sau mặt trận mới chuyền dịch, trong lúc này quần 
của Nguyễn trong thành Diên-Khánh đã bị mệt 
nhoài vì những cuộc tấn-công, pháo-kích do. quân 
Ph¿-Xuân ở những lũy cao đắp quanh thành đánh 
vàc liên miên. 
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Sự-kiện này tuy sử-liệu Pháp không nói rỡ, 
nhưng qua các sử-liệu Việt thì ở đây cũng như ở 
nhiều chiến-địa khác ta thấy Nguyễn-Vương rất 
đè đặt, không muốn có những trận đánh đại quy 
mô hay táo bạo đề hà-tiện lực-lượng của mình 
chờ khi địch chắn nản hay suy yếu mới phẳn-công. 


Rồi đến tháng 8 quân Nguyễn mới đánh 
mạnh, phá được nhiều đồn ải bên ngoài của Phú. 
Xuân sau đó quân Phú-Xuân phải rút về thiệt- 
hại khá lớn. Tính ra thành Diên-Khánh đã bị vây 
hãm chín tháng liên. Vào được thành Vương khen 
thưởng và ủy-lạo cÁc tướng-sĩ nhiệt-liệt về cuộc 
cầm-cự được lâu dài này. 

. Trên đường về, quân Phú-Xuân còn bị chận 
đánh phải luồn rừng núi mới thoát, bỏ lại nhiều 
xác chết, voi ngựa và vũ khí. 


Trong lúc này nội-bộ cúa Phú-Xuân có xảy 
ta nhiều biến cố quan-trọng : Các đại-thần, tướng 
lãnh khuynh-loát vá hãm hại nhau. "Trước cuộc 
rút lui của quân Phú-Xuân vài tháng, Thái sư 
Bùi-Đắấc-Tuyên bị bắt bỏ ngực. Nguyên từ khi 
vua Quang-Trung tạ-thế, vua Cảnh-Thịnh còn 
thơ ấu, Tháisư BùòiĐắc Tuyên nắm giữ hết 
quyền hành và tác-yêu, tác phúc quái đáng nên bị 
nhiều kẻ oán ghét, 

Năm Ất-Mão (r7os5) Tuyên phái Ngô-văn-Sở 
ta Băc-Hà thay Vũ-văn-Dũng về Phú-Xuân, Dũng 
đến trạm Hoàng-Giang gặp quan Trung Thư-lệnh 
Trần văn.Kỷ bị tội đày ra đó. Kỷ đang căm Tuyên 
nên xui Dũng : « Tháisư ngồi trùm cả thần 
dân, cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì 
người ấy phải chết. Con người ấy chuyên quyền 
độc đoán không khỏi thành cái nguy-cơ cho nhà 
trước, ông nên tìm cách trừ đi cho sớm Í », 

Dũng vốn kính trọng Trần văn-Kỷ xưa nay 
lại thêm đang giữ chức lớn ở Bảc-Hà mà bị thay 
thế lòng Dũng cũng bất mãn nên khi tới Phú- 
Xuân liền mưu với Nguyễn Văn-Huấn và Phạm 
Công-Hưng nửa đêm đem quân ập vào phủ Thái. 


sư bắt luên Bùi Đắc.Tuyên ; đồng thời Huấn 


vào Qui-nhơn bắt cả con Tuyên là Bài Đắc-Trụ 
lại cho người mang thư ra Bắc-Hà truyền 
cho quan Tiếtchế Nguyễn Quang-Thùy (em 
Nguyễn Quang-Toản) giải Ngô. Văn-Sở về Phú- 
Xuân, 

Kết cục bọn Bùi Đắc-Tuyên bị dìm xuống 
sông chết hết với bản án mưu phản-nghịch. Vua 


Cảnh-Thịnh chỉ còn biết gạt nước mắt mà thôi. 
Trần Quang-Diệu đang vây thành Diên-khánh 
được tin này hoảng sợ nói với các tướng tá 
rằng : Lúc này các đạithân hại nhau, chúa- 
thượng lại quá mềm yếu, trong không yên thì 
đối phó thể nào được với người ngoài Ì..» 


Rồi Diệu giải-vây mang quâa về Phú-Xuân 
Căn-cứ vào tài-liệu này thì có thề rằng không 
phải Nguyễn-Vương đã giải-vây nồi cho thành 
Diên-khánh bấy giờ mà chính việc bất-hòa kề 
trên trong nội bộ của Tây-Sơn đã là nguyên. 
nhẬn thúc-đầy Diệu bỏ Diên-khánh về nghe 
ngóng hay cứu-vãn tình thể của Phú-Xuân. 

Diệu về tới Qui-Nhơn thì Nguyễn Văn Huấn 
ta tạ tội. Diệu giận lắm đi thẳng về Phú-Xuân, 
đóng quân ở An-cựu bên này bờ sông: Hương, 
Vũ Văn-Dũng cùng c-ngại Diệu chống mình nên 
cùng Nội-hầu Tứ mang quân bản-bộ giữ mé bắc 
sông, ÿ mệnh vua ra đối phó với Diệu. Vua Cảnh¬ 
Thịnh sợ hãi phải cho quân ra khuyên-giải cả hai 
bên và mời vào triều rnở cuộc giảng-hòa. 


Rồi người ta sắp đặt lại các địa-vị trọng- 
yếu, lập ra tứ trụ đại-thần với các nhân.vật sau 
đây : Trần Quang-Diệu làm Thiếu-phó, Nguyễn 
Văn-Huấn làm Thiếu-bảo, Võ Văn-Dũng làm Đại- 
tư-đồ, Nguyễn Văn-Danh hay (Nguyễn Văn-Tử) 
làm Đại Tư-Mã, Một thời kỳ Trân-Quang-Diệu 
bị đèm pha rồi mất hết bịnh quyền. chỉ còn tước 
vịở trong triều mà thôi. Xét tình-hình chung, 
bấy giờ vua Tây-Sơn quá ít tuồi, không điều- 
khiền nồi việc nước, các quan lớn nhỏ chỉ biết 
tranh-giành ảnh-hưởng với nhau, chỉ lo sao cho 
vợ con được yên ấm, tiền bạc được dồi-dào, còn 
việc quốc-gia thì chềnh-mảng. Việc quốc-gia nói 
đây là việc đối phó quân Nguyễn đã mạnh về tö- 
chức về quân như, vũ.khí, lại hơn rõ rệt về chỗ 
tinh-thần nhất-trí là một yếu-tổ lợi hại hơn cả. 
Tóm lại, lúc này tướng-lãnh đại-thần nhà Tây- 
Sơn vì lủng củng trong nội-bộ mà quên ngoại~địch 
nhờ vậy Chúa Nguyễn càng được khích lệ và 
thêm nhiều tỉin-tưởng về tương-lai Thực ra, 
cuộc thành-công của Chúa còn có thề sớm hơn 
nếu Chúa có ý-thức tranh-thù thời-gian. 


Nguyễn-Vương đánh QuiNhơn lần thứ ba. 


Năm 1706, chạy trôi yên-lặng, miền Nam 
hoàn-bị thêm các kế-hoạch chiến đấu. Tây-Sơn, 


theo những diều kề trên, đã trở nên một bộ máy 
bị tê-liệt chơ ngày đào thải. 


Nhưng qua năm sau là năm Đinh.Tị (1797), 
Chúa Nguyễn lại chuần-bị cuộc tấn công thành 
Qui-Nhơn. Tôn Thất-Hội ở Diên-Khánh được 
gọi về giữ Gia-Định, Lê Văn.Duyệtra thay. 
Đông-cung Cảnh cũng mang binh thuyền theo ra. 


Giáo-sĩ Le Labousse ngày 45 thắng tứ 1797 
viết rằng : Chúa Nguyễn đã mang ra Qui.Nhơn 
một đạo binh lớn đề đánh một trận quyết-liệt. 
Thủy-quân của Chúa gồm tới 6oo chiến thuyền, 
bai chiến-hạm lớn do các tướng Pháp điều-khiền, 
4o chiến-hạm bản xứ không kề các tàu nhỏ dùng 
vào các việc vận-tải linh-tinh rất nhiều. Quận- 
số thủy bộ có tới 4o.ooo người. 

Bề khác, Nguyễn Văn-Thành và Võ-Tánh 
cũng tiến ra Phú-Yên nhưng đại quân của 
Nguyễn-Vương ra đến Qui-Nhơn thì thấy cuộc 
bố phòng của Tây-Sơn ở đây rất chu-đáo nêu 
bỏ ra Quảng-Nam. Nhưng vài tháng sau quân 


. Nguyễn lại phải rút lui về Gia-Định do thiểu- 


thốn quân-nhu, Nguyễn Văn-Thành và Đặng 
Trần-Thường, được cử ở lại giữ Diêu-Khánh. 
Nhưng trong dịp qưân Nguyễn còn ở Quảng- 
Nam, Olivier chế được ít hỏa-pháo đốt được 
nhiều kho binh-lương của Tây-Sơn trên bộ và làm 
họ khốn quẫn ở nhiều nơi khác khiến họ phải 
cầu-cứu lực-lượng Qui-Nhơn. Chúa cho người 
khuyên Nguyễn-Bảo liên lạc với Chúa đề cùng 
tấn công Qui-Nhơn. Về vụ đánh thành Quảng- 
Nam, A. Schreiner chú thích rằng lúc này Tây- 
Sơn dồn hết lực-lượng vào Qui.Nhơn nên Quảng- 
Nam không đủ phòng bị, bên Nguyễn dò biết 
nên phá được một số quân-nhu và chiến-thuyÈn 
của Phú-Xuân ở đây trước khi rút về Gia-Định. 
Các việc này đã xây ra vào mùa hạ nắm Đinh-Tị 
(1797)- 

Theo sử Pháp trong cuốn les Institutions 
annamites, của A, Schreiner, mấy việc xảy ra và2 
năm 1797 có ít nhiều chỉ-tiết khác nhau đáng chú 
ý mà chúng tôi không thấy ở sử ta là sau những 
chiến-dịch liên tiếp vào những nắm 1793-1794- 
17o5, quân Nguyễn tấn-công Tây-Š ơn vô hiệu-quả, 
Chúa Ánh trở về Sài-Côn. Đầu năm Mậu-Ñgọ 
(1zg8) Tiều-triều mời Chúa ra và xin gia-nhập 
hàng ngũ của Chúa bởi xét mình không đủ sức 
cầm cự lâư dài được với Phú-Xuân. 


377 


Chúa vội-vã ra ngay nhưng toi noithi Phú- 
Xuân đã chiếm lại được Qui-Nhon Và hạ sát xong 
Nguyễn-Bảo. Thể là cuộc tấn-công lầu thứ tự của 
Chúa cũng thất.bại như các kỳ trước. 


©, B. Maybon đưa ra thêm vài chỉi-tiết nữa : 
Trong khi quân Nguyễn thắng lợi ở Quảng-Nam, 
Đông-cung Cảnh thi-hành đúng kế-hoạch thì quân 
Tây-Sơn có những phảẩn-công lẻ-tẻ. Tại Bình- 
Thuận, dân Mường nồi lên chống Nguyễn nên 
quân Nguyễn bị cầm chân ở đây, việc tiểp-tế 
lương-thực bị Tây-Sơn và thời-tiết ngăn chặn, 
Trong tình thế này; Chúa Nguyễn đang ở Quảng- 
Nam thấy chỉ còn đủ lương cho 5 ngày đành 
hạ lệnh lui bính. Lúc này, Nguyễn Văn-Thành 
được cử ra đánh Phú-Yên đã nhà chỗ quân 
Tây-Sơn rút ra cứu viện Quảng-Nam mà thắng 
lợi, chiếm được Phú-Vên. Chúa cũng cho Thành 
kéo quân về Nam nốt xét rằng không giữ nồi căn- 
cứ này lâu dài. Rồi Chúa nghỉ-ngơi ở Diên-Khánh 
luôn hai ngày : lúc đó là tháng 8, sau lại về Sài- 
Côn. Đông-cung Cảnh và Giám-mục ở lại giữ 
Diên-Khánh như cũ. Tháng sau, Nguyễn-Bảo 
chiếm được Qui-Nhơn cho người vào xin qui- 
phục Chúa, nhưng quân Nguyễn chưa kéo tới 
Qui.Nhơn Bảo đã bị giết và thành Qui-Nhơn lại 
trở về với Phú-Xuân, Quân Nguyễn đành chỉ có 
nước rút lui. 


Nguyễn-Vương đánh QuiNhơn lần thứ tư 


Tháng ba năm Kỷ-Vị (r7og) Chúa Nguyễn 
chỉnh-bị xong mọi vấn-đề binh-lương, quân-đội 
lại ra đánh Qtư:-Nhơn thì Giám-mục và Đông- 
cung Cảnh theo Chúa xuất-chinh. Thế-tử Hi, con 
thứ hai của Chúa ở lại cai-trị miền Nam. 


HẠu-quân Võ-Tánh, Hữu-quân Nguyễn- 
Huỳnh-Đức đem quân lên bộ đóng ở Trúc-Khê. 
Khâm-sai tiền-quân chưởng-cơ Nguyễn Văn- 
Thành đem một đạo lục-quân gồm pháo binh và 
tượng-binh ra đánh Phú-Yên và có nhiệm-vụ tiến 
lên tiếp ứng cho Võ-Tánh. Đông-cung Cảnh mang 
tả-quân ra hỗ-trợ Chúa và tiến thỉng đến Thị. 
Nại. Tháng tư thủy-quân của Nguyễn vào cửa 
biền này, đến tháng sau thi Qui-Nhơn bị vây rất 
nguy-ngập. Phú-Xuân hoảng-hốt phải cử Trần 
Quang-Diệu' và Vũ văn-Dũng đem bình vào cứu. 
Đến Thạch-Tân, bọn Diệu và Dũng bị quân của 
Nguyễn Văn-Thành chận lại. 
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“Theo A. Schreincr, trong khi đánh thành 
Qui-Nhơn lần thứ tư này còn có ba đạo bịnh 
khác của Nguyễn tiến ra do đường bộ ngoài đạo 
binh lớn đang vây thành này mà töng-chỉ huy 
là Giám-mục Bá.Đa-Lộc. Đạo thứ nhất có sự tăng- 
cường của quân-đội Lào tiến đánh "Thanh-Hóa; 
đạo thứ nhì quét cả đồn ải rnen theo miền duyên- 
hải; đạo thứ ba dùng đường tắt xông vào Qui- 
Nhơn. Đạo quân cuối này phải liên.lạc với quân 
đồ bộ rồi các vị-trí quan-trọong chống giữ Qui~ 
Nhơn bị quân đội Lê-Văn-Duyệt và Võ-Tánh 
đánh được cả. Quân Phú-Xuần (của Diệu và 
Dũng) xuống cứu thì bị chặn lại. 


Trong trận đánh Qui-Nhơn lầu thứ tứ này 
(r77g)theo C.B.Maybon,Chúa Nguyễn sai sứ sang 
Tiêm-I.a yêu cầu vua Tiêm cử một Đại-tướng 
đem liên-quân Tiêm-Mên-Lào sang giúp, qua 
thượng-đạo Nghệ-An xuống hợp sức với cánh 
quân của Chúa từ phía Nam ra đánh thúc lên. 
Nguyễn-Vương kề cho vua Tiêm biết rằng : ‹« Hiện 
nay quân Tây-Sơn rất yếu, tướng-lãnh đại-thần 
đang xâu-xé nhau. Cơ hội thuận-lợi vô cùng 
và trời đang có ý diệt họ». Vua Tiêm-La nghe 
theo đề-nghị trên đây và cất quân sang. À. 
Schreiner nói là quân Lào tức là đạo quân của. 
'Tiêm-La chăng ? 

Việt-Nam sử lược trang 397 nói rằng Chúa 
Nguyễn sau vụ đánh Qui-Nhơn lần thứ hai năm 
Đinh-Tị 177g không có kết quả thì trong trận 
đánh thứ ba có cho sửứ-giả từ Gia-Định sang 
Tiêm.La xin quốc-vương nước ấy đem quân 
đi đường Vạn-Tượag hoặc sang đánh Thuận-Hóa 
hoặc sang đánh Nghệ-An đề chận viện-quân Đắc- 
Hà vào. Sử-giảá dùng vào việc này là tướng 
Nguyễn Văn Thụy. Chúa còn phái cả Binh-Bộ 
Tham-tri Ngô nhân-Tĩnh sang sử nhà Thanh đề 
do thám mọi việc... 

Một chuyện khá ngộ nghĩnh xảy ra trong trận 
đánh thành Qui Nhơn năm Xỷ-Mùi (r7og) về 
phía Tây-Sơn được kề ra như sau. 

Quân của Vũ Văn.Dũng vào cứu Qui-Nhơn 
không tiễn được nữa phải ngừng lại tại Chung-xá. 
Đêm tối, có nai trong rừng chạy ra. Một tên 
lính trông thấy reo ầm lên « Con nai Í Con nail 

Quân Tây-Sơn có lẽ lúc này đang tinh-thần 
bất-định nghe lầm ra là «Quân Đồng-Nai» vội 
hoảng hốt bỏ chạy. Quân Nguyễn thấy hàng ngũ 


Tây-Sơn rối loạn liền thừa dịp truy-kích ráo riết, 
quân Tây-Sơn thua to. 


Tướng Trấn-thủ thành Qui-Nhơn là Lê Văn- 
Thành không thấy viện bình tới, lương thực 
trong thành lại cạn sạch đành phải mở cửa ta 
hàng. Quân Nguyễn vào chiếm đóng, chúa Nguyễn 
đồi tên thành là Bình-Định từ đấy. 


Được tin mất Qui-Nhơn triều-đình Phú- 
Xuân lại cử đại-binh vào Trà-Khúc (Quảng-Ñgãi) 
tính tái-chiếm địa-điềm này. Nhưng lúc ấy thời- 
tiết bất-lợi, không có gió cho thủy-quân tiển nên 
quân Phú-Xuân rút về, Nguyễn Văn-Giáp ở lại 
Trà-Khúc, Trần Quang-Diệu và Vũ văn-Dũng 
đóng giữ Quảng-NÑam. 


Về phía Nguyễn, sau khi chiếm được Qui- 
Nhơn, Nguyễn-Vương về Gia-Định đề Võ-Tánh 
và Ngô Tòng-Chư ở lại trấn giữ thành này. 


Trong hai năm 17o8—17o0g bên Gia-Định 
có nhiều tia buồn : Tôn-thất-Hội mất. Hội là một 
tướng có nhiều giá-trị rất được quân-đội kính- 
nề. 

Ngày g-ro-r7og, hồi ro giờ 2o sáng, Giám- 
mục BÁ-Đa-Lộc cũng tạ-thế, thọ được 57 tuôi, 
sau mười năm chiến-đấu tận-tụy cho Chúa 
Nguyễn chỉ có mục-đích âm thầm là tạo nên một 
ông Hoàng-để có cảm.tình với Công-giáo đề có 
thề khuếch-trương đạo Công-giáo và ảnh-hưởng 
của nước Pháp trên bán-đảo này về tương-lai. 
Mộng lớn chưa thành thì vị tu-sĩ quân-nhân này 
qua đời. _ 

Nguyễn-Ánh rất đau buồn, mất Giám-mục 
là một vị cố-vấn quân-sự, chính-trị rất có tài và 
một người bạn chí-thiết đã nhiều phen vào sinh 
ra tử với nhau. Chúa cho mang xác Giám “mục từ 
Diên-Khánh về Gia-Định, chôn cất hết sức trọng- 
thề gần nơi nhà cũ của Giãm-mục là cuối đường 
Trương-miúh-Giảng, giáp trường bay quân-sự 
Saigon ngày nay, Giám -mục được truy-phong 
Thái-tử Thái-phó Bi-nhu Quận-Công. 


(Xin nhắc Giám-mục và Đông-Gung Cảnh 
được cử ra Nha-Trang sau chiến-dịch Qui-Nhơn 
vô hiệu-quả, từ tháng 12-1798 thee. kế-hoạch Chúa 
đã nghiên-cứu vào mùa đông tháng trước tại Sài- 
Côn). 


Tây- Son phản - công tại Bình - Định 

Thàng sau (tháng một năm Kỷ-Mùi) Trần. 
quang-Diệu vã Vñ-văn-Dũng quyết-định giành 
lại thành Qui-Nhơn bằng hai lực-lượng thủy bộ : 
Diệu điều-khiền bộ-binh. Dững đánh mặt biên ; 
Quân-nhu vũ-khí của thành Bình-Định còn đủ 
dùng cho một năm. 


Quân-số của Phú-Xuân không thấy sử-sách 
nói là bao nhiêu nhưng hình như khá lớn nên 
mới bao vây nồi thành Bình-Định cÀ hai bề 
thủy, bộ. 

Căn-cứ vào một bức thư của Giáo .sĩ Le 
Eabousse th` số-quân của Võ-Tánh, tướng giữ 
thành này không nhiều; nhưng thủy-quân giữ mặt 
biền nếu có chăng nữa cũng yếu lắm vì vài ngày 
sau khi chiếm được Bình-Định một trận bão lớn 
đã đánh tan thủy-quân của đôi bên. Các chiến 
thuyền của Nguyễn bạt cả ra ngoài đảo Hoàng 5a 
(Patacel) Hải-Nam và ra cả vịnh Bắc-Việt. Còn 
thủy-quân của Phú-Xuân do bão táp thôi sau lưng 
chỉ thiệt nhẹ mà thôi. Chúa Nguyễn vì vậy phải 


`xui về Đồng-Nai và đề Võ-Tánh ở lại giữ Bình- 


Định. 

Buồi đầu, Phú-Xuân nhử quân Nguyễn ra 
ngoài nhưng Võ-Tánh không chịu. Diệu bèn chơ 
đắp nhiều lãy cao, cho xây cả hải đồn, có súng 
đại.bác ở phía đông và phía tây cửa Thị-Nại đề 
bắn rót vào thành và đề phòng-ngự thủy-quân 
của Nguyễn ở ngoài tiếp cứu. Bấy giờ Phú-Xuân 
có hai chiếc tàu lớn và 1oo chiến-thuyền nhỏ ở 
ngoài bến. 

Phú-Yên lúc này do sự phẩn-bội của một 
tướng Nguyễn lại trở về với Tâay-Sơn. Những 
bộ đội trung-thành với chúa Nguyễn rút cả về 
Diên-Khánh. Tây-Sơn liền mộ quân và sửa sang 
lại thành này rồi giao thành cho viên tướng đã 

qui-hàng. 

. Chúa Nguyễn được tin lấy làm e-ngại lắm 
cho chuyền hết lương-thực ở Bình.Thuận về Sài- 
Côn, tồ-chức s đạo tượng binh, kêu gọi s.oog 
lính Tiêm-la và tăng-cường các đội quân khác,. 
đóng sáu chiếc tàu lớn và 1oo chiền-thuyền nhỏ. 


Ở đây Le Labousse rất khen ngợi tài đóng 
tàu của người Việt theo kiều Âu - Châu : Bốn 
chiếc chiến-hạm làm xong không quá ba tháng có 
thề mang được 26 khầu ốại-bác, có chiếc mang 
tới 26 khầu và trên ba trăm thủy-binh. 
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Năm Canh-Thân (:8oo), Cà Phụ ~Xuân lẫn 
Gia-Định đều tăng-cường binh-}ục(. Nhụ ta đã 
biết, thành Bình-Định bị quân Phù Xuân uy-hiếp 
tõ-rệt. Võ-Tánh chỉ cố thủ thì đủ hiều. Ngoài cửa 
Thị-Nại, Phú-Xuân cũng bố-phòng cần thận. 


Còn chúa Nguyễn cũng gắng gỏi hết sức. 
Đông-cung Cảnh ở lại Sài-Côn, Thế-tử Hi cũng 
dự vào việc chỉ.huy quân đội trong chiến-dịch 
Bắc tiến. Vannier (tên Việt là Nguyễn văn-Chấn) 
điều-khiền tàu Phượng-phi (Le Phénix), Chat- 
gneau (Nguyễn văn-Thắng) điều-khiền tàu Long- 
Phi (Le Dragon) và Lê văn-ELăng (De -Eoreant) tàu 
Bằng-Phi (L/aigle). Ba tướng này thuộc Trung- 
quân. + 

Theo Giáo-sĩ Le Labousse quân của Chúa 
Nguyễn có tới 8.ooo người thiện-chiến ; thủy 
quân của Chúa thì vượt hẳn thủy-quân của các 
nước Âu-Châu đòn trú tại Ấn-Độ bấy giờ. Ngoài 
4 chiến-hạm do ba sĩ-quan chỉ-huy và một do 
chính Chúa điều-khiền, Chúa còn 4o chiếc làm 
theo kiều bản-xứ trong đó có s chiếc mang được 
mỗi chiếc 46 khầu đại.bác ¡8 còn các chiếc khác 
` mang được 2o và 26 khầu. Các chiến-thuyền 
chèo bằng tay có tới roo' chiếc lớn và 2oo chiếc 
nhỏ đề chiến đấu trên các mặt sông.  ˆ 


Le. Labousse cho rằng lực-lượng này mà do 
các sĩ-quan Âu-Châu trông nom thì có thề nói 
là vô-địch và chính lực-lượng này đã giúp Chúa 
khôi phục được cơ-đồ của ông cha. 


Tháng tư, Chúa ra tới Nha-trang (34-5 — 
ar-6-i8oo). Thể-tử Hi ở lại Diên-Khánh và Chúa 
cho đánh Phú-Vê:. Tại đây Phú-Xuân đã dựng 
tới 8o cái đồn kiên-cố, nhưng bị phá hủy khá 
nhiều, Tướng Nguyễn văn-Thành cầm quân ở 
địa-phương này đã lập được nhiều thành-tích. 
Rồi Nguyễn dựng được nhiều kho quân lương tại 
Xuân-đài đề tiếp-tế cho bộ-đội của tình. 


Xin chú-ý trong chiến-dịch này có liên-quân 
Miên, Lào tham-gia. Sử sách Việt-Nam gần đây 
mới nhận như vậy. 


Theo sử của C.B. Maybon, một lực-lượng 
Lào-quân khá quan-trọng xâm-nhập vào Nghệ-An 
dưới sự lãnh.-đạc của tướng. Nguyễn vắn-Thuy 
và Lưu phúc-Tường đề đánh úp quân Tây-Sơn. 
Được tin này, hai tỉnh Thanh-hóa và Hưng-hóa 
cũng nöi lên nhiều cuộc biến.động khiến quân 
-TAy-Sơn ở các vùng biên.giới bị cầm chân, nghĩa là 
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không đi tiếp cứu được những nơi đang bị Nguyễn 
quân tấn-công. H+~n thể nữa, Bắc-hà náo động 
còn phải kêu quân Đàng-trong ra tiếp cứu, thể là 
thêm một sự phiền-nhiễu cho Tây-Sơn. Chúa 
Nguyễn trái lại còn được viện quân của Cao- 
Miền có tới ao cắp voi trận. Chúa trao cho Nguyễn 
văn.Thành xử.dụng. Miền Nam bấy giờ được 
mùa. Đông-cung Cảnh sau vự gặt cứ 1o xuất 
định tuyền lấy + đề sung vào quân-ngũ được 
thêm khoảng 1o.ooo người, đóng thêm so chiến- 
thuyền. 


Sử Pháp cho rằng chỉnh-quyền miền Nam 
đã có những sự cố-gắng như trên thì TAy-Sơn 
chống lại làm sao được. Xét kỹ, ta thấy lúc này 
dân tình khồ-cực vô cùng. Bên nào đến các vùng 
bị chiếm đi chiếm lại như Phú.Vên, Bình-Thuận 
cũng đòi dân phải nộp thuế theo lệ cũ, mới 
tháng to dân đã phải lo trước thuế năm sau. Một. 
cồ đôi tròng, người dân không còn biết kêu 
đâu nữa, 


Mặc dầu quân Nguyễn đã chỉnh-bị kỹ-cÀng 
và phong-túc như vậy chúa Nguyễn vẫn không 
thề giải vây cho thành Bình-định. Quân thế của 
Võ-Tánh ở đây mỗi ngày một nguy. Viện quân 
bằng bộ-binh không sao lại gần được, thủy-quân 
mẫy phen tấn-công vào cửa Thị-Nại đều vô hiệu. 


Chaigneau viết cho Barisy rằng : « Trước đây 
chưa trông thấy địch (Tây-Sơn) và thủy-quân, 
tôi có ý khinh thường, nhưng bây giờ mới biết 
là mình lầm. Thật vậy, quân của Tây-Sơn đã là 
một phòng tuyến không sao vượt được. Bấy giờ 
thời-tiết lại xấu, binh-sĩ bịnh-tật nhiều, lính Gia- 
định và Cao-Miên phải trả về nguyên-quán, những 
quân-tướng về hàng trước đây là trở lại với chủ 
cũ, tỉnh-thế thật nguy vô cùng,..» 


Từ ngày có những cuộc hành.binh thường 
niên, ta thấy lần này là lần thứ nhất, chúa Nguyễn 
mới nhất định ở lại tiếp-tục cuộc chiến-đấu đáng 
lẽ quay về Sài-Côn như mọi khi. 


Hai tưởng Nguyễn văn-Thành và Lê văn- 
Duyệt thúc quân tiển, tuy đến gần được thành 
mà vẫn không giải-tỏa nồi. Tình-trạng này kéo 
dài luôn một năm khiến chúa Nguyễn vô cùng 
bực tức. Rồi một hôm, Chúa tíẩN ra rằng hiện 
nay bao nhiêu lực-lượng của Tây-Sơn đều tập- 
trung ở quanh và trước thành Qui-Nhơn. Như 
vậy lực-lượng tại Phú-Xuăn không mạnh, nên đánh 


chiếm nơi này đề gây ảnh-hưởng địch sẽ mất 
tỉnh-thần ; nhưng tiến ra Phú.Xuân, thì hãy phá 
thủy-quân của Tây-Sơn ở Thị.Nại đã, kẻo ra tới 
Phú-Xuân quân Gia-định sẽ bị đánh cả hai mặt 
thủy-bộ ép lại thì nguy. Khi đã thắng tại Phú- 
Xuân, Chúa quay lại cứu Qui-Nhơn có lẽ dễ-dàng 
hơn vì đầu óc của địch bấy giờ sẽ nao-núng. 


Kế-hoạch của chúa Nguyễn lúc đó tương đối 
là táo-bạo vì trước đây mỗi lần chiến thuyền của 
Gia-Định tiến vào thì bị đại-bác ở ba chiến-hạm 
lớn và ở hải-đồn của Tây-Sơn bản ra tới tấp. 
Quân Gia-Định lại phải rút và bị tồn thất nặng 
nề, 


Ngày rs tháng giêng năm "Tân-Dậu (r8or), 
các chiến thuyền của Chúa đang thao diễn ngoài 
khơi, có các tướng Võ-di.Nguy; Nguyễn-văn- 
Trương, Lê-văn-Duyệt, De Foreant, Vannier và 
Chaigncau ở quanh Chúa vào lúc chiều tà. Chúa 
bỗng nảy ra ý cho các chiến thuyền tiến gần cù- 
lao Hàn (Đảo Hòn đất). Chúa ra lệnh cho Lê-văn- 
Duyệt đem 1.2oo quân túc-vệ đồ bộ lên bãi cất, 


Đoàn người này lặng lẽ tiến đến gần hải-đồn ` 


của Tây-Sơn mà không ai biết. Hồi 1o giờ rưỡi, 
-húa đi đến vị-trí của địch còn cách độ 1/2 tầm 
sống đại bác. Tiền đội Nguyễn bấy giờ có 62 
chiến thuyền chở đại-bác được lệnh tấn-công ba 
chiến-hạm lớn đầu tiên của Phú-Xuân bằng cách 
phóng hỏa và cắt các giây buộc neo mục đích gây 
hoang-mang cho toàn đội, 


Cuộc tấn-công này lại được cái may là gió.và 
nước triều bấy giờ đang nồi mạnh, Đúng 1o giờ 4o, 
Nguyễn Văn-Trương bắn phát đại-bác đầu tiên 
đề ra lệnh tấn-công khắp mọi nơi. 


Hai mươi sáu chiến thuyền chèo phóng lửa 
đốt sạch mọi vật trên bãi cát. Đạo binh 1.2oo 
người của Nguyễn, lưỡi lê tuốt trần nấp ở các 
hầm hố dưới cát, vừa đánh vừa bắn đại-bác 
lên bờ. 

Quân Phú-Xuân bị đánh bất thình-lình bị rối 
loạn ngay chết hại khá nhiều. 


Đồn Tây-Sơn ở Tam tòa-Sơn tức là ở bên 
tay phải cánh quân tấn-công chuyền một hỏa.lực 
kinh-khủng xuống các thuyền chèo tay của Nguyễn. 
Vương khi đó vào đúng tầm súng. Võ di-NÑguy bị 
một phát đạn bay đầu liền làm cho bộ đội của 
Nguyễn hoảng hốt ngừng lại. Lê Văn-Duyệt liền 
cho chém ngay viên tướng đã thiểu can-đảm rồi 


đốt thưyễễn dẻ tiến tới chỗ có các chiến-hạm của 
Phú-Xuân dang đậu gần núi về phía Đông cho 
đốt phá tơi bơi và mau lẹ, 


Lúc ấy Lê văn-Trương cũng đã phá xong 3 
chiếc chiến-hạm của Tây-Sơn đậu bên ngoài, tiến 
vào giữa hai cánh quân địch đang vận chuyền đề 
tiếp cứu các chiến-hạm. Quân Tây-Sơn ở hân 
trong bỡ-ngỡ vì không ngờ quân Gia-Định có 
thề lọt vào được nhanh chóng và dễ-đàng như 
vậy. Họ nghi có kẻ làm nội.công cho Gia-Định, 
nhất là lại có vài đồn trên bộ đã mất vào tay 
Nguyễn. Nguyễn Văn-Trương cho đốt cả vài 
chiếc thuyền chở đại-bác của mình nữa. Phú- 
Xuân tưởng chính thuyền của họ bị tấn-công 
càng bối rối thêm. Quân Gia-Định lúc này chỉ còn 
nước tiến vào, ra cũng chết. Họ phải liều. Đêm 
ấy lửa và tiếng đại-bác đã gây nên một quang 
cảnh hết sức khủng khiếp, rùng rợn. 


Đến 4 giờ sáng, các chiến-hạm của Phú- 
Xuân đều ra tro, thuyền lớn thuyền nhỏ đến quá 
trưa mới tắt lửa. Bấy giờ là a8 tháng 2. 


Tính ra quân Nguyễn chết mất 4.ooo. Phú- 
Xuân thiệt tổi 2o ngàn và mất hết cả hải-đội rất 
đáng kề là hùng mạnh : thuyền buồỗm bị tiêu tới 
r8oo chiếc, 6oo khầu đại-bác đủ cỡ và nhiều 
quân-như, vũ-khí, vàng bạc của binh-tướng Tây~ 
Sơn rơi xuống đáy biền hết. (Con số này do sử 
Pháp chép theo sử ta có thề không đúng lắm vì 
sử của nhà Nguyễn thường hay đề cao bản triều 
nên ta chỉ có thề tin rằng có trận đánh trên đây 
và quân Nguyễn thẳng mà thôi). 


Sau cuộc xung đột này, cửa Thị-Nại mất về 
tay Chúa Nguyễn và Chúa cho báo tiệp khắp mọi 
nơi. Cả triều-đình Miên và Tiêm cũng hay tin và 
Võ~Tánh ở thành Bình-Định cũng rõ sự thề và 
được lệnh cố thủ chờ Chúa phản-công giải cứu, 
Về phía Tây-Sơn, Võ-văn-Dũng phải bỏ mặt biền 
về hợp với Trần-quang-Diệu phòng ngự mọi nơi 
trên bộ. 

Tuy Chúa được vui mừng về cuộc thắng- 
trận vào đầu năm Tân-DẬu nhưng trước đó vài 
ngày Chúa phải chịu 2 cái tang vô cùng đau đớn : 
ngày 2o tháng 2 năm 18or, Chúa được tỉn Đông~ 
Cung Cảnh lên đậu mùa chết (Cảnh bấy giờ mới 
22 tuôi và có hai con), lúc ấy Chúa Nguyễn đang 
ở ngoài mặt trận không thề dự đám tang con 
được. Tháng sau (2at-5-18or) lại đến Thế-tử Hi 
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cũng zmmất ở Diên-Khánh, được dem vềcon cất ở 
Gia-Định, Hi là con thứ hai của Nguyên-Vương. 

Nguyễn - Vương đánh Phú - Xuân 

Quét xong thủy-quân Tây-Sơn ở Thị-Nại, 
vẫn theo kế-hoạch đã định, Chúa Nguyễn cho 
một phần thùy-quân gồm có một số tàu Pháp đặt 
dưới quyền tướng Nguyễn-văn-Trương và tháng 
ba âAm-lịch (13-4 —12-s-1oor) Trương báo tin 
thắng trận lớn ở Quảng - Nam. Chúa gởi thêm 
cho Trương 1.ooo binh-sĩ, 2o chiếc thuyền đề 
tăng-cường vị-trí vừa chiếm xong. 

Nhưng lúc này Bình-Định mỗi ngày một 
kiệt-quệ, lương-thực quânñ-nhu cạn dần và sức 
kháng-chiến cũng không còn nữa. 


Chúa được tin liền ra lệnh cho Võ-Tánh và 
Ngô-tòng-Chu bì-mật trốn ra khỏi thành đề trở 
về với Chúa nhưng Tánh từ-chối trong thư rằng : 
« Tỉnh binh của Tây-Sơn ở cả Qui.Nhơn, nên lợi- 
dụng lúc này đánh Phú-Xuân thì lợi hơn... ». 


Chúa liền đề Nguyễn-văn-Thành ở lại chống 
nhau với Trần-quang-Diệu và Vũ-văn'Dũng cùng 
` đặt một phần quân-lực giữ cửa Thị-Nại. Ngày 
s tháng 6 năm I8or, Chúa Nguyễn dẫn tàu và 
thuyền ra khỏi bến (Thị-Nại) hợp với Nguyễn- 
văn-Trương tại cửa Hàn sau đó hai ngày. 


Ngày o tháng 6, theo lời thuật của Barisy : 
khoảng 4 giờ sáng, quân Nguyễn lên đường thẳng 
tới Phú-Xuân. Chúa Nguyễn dẫn cả lực-quân và 
thủy-quân tiến ra. Tám giờ sáng ngày 1r thì quân 
Gia-Định đã vào đến cửa sông Hương cách tiền- 
đồn của Phú-Xuân một tầm súng. 


Quân Gia-Định chia làm hai ; Cả thủy-quân 
có sáu chiến-hạm, (kề cả tàu của Chaigneau, De 
Foreant, Vannier) và z6 chiếc thuyền chở đại-bác 
hợp lại đặt dưới quyền chỉ-huy của Nguyễn Văn- 
Trương đánh vào cửa hữu phía Tây thành này. 
Chúa Nguyễn đánh vào cửa Đông (tức cửa Ông) 
có Lê Văn-Duyệt phụ-tá và 4s chiếc thuyền chèo 
tay, 3oo thuyền buồm chở đại-bác và 1s.ooo quân 
đồ bộ. 

Ngày ta, hồi s giờ sáng, chiến thuyền của 
Nguyễn theo đúng kế-hoạch hành bính chia thành 
ba đạo tiến vào thành cửa Ông. Tới nửa tầm 
súng đại.bác thì quân Nguyễn bị đại-bác ở ba 
hải-đồn bắn ra. Lòng sông bẩy giờ lại có nhiều 
chướng ngạÌ-vật như cây cọc cắm đầy rẫy, nước 
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lại thấp nên thủy-quân Gia-Định không tiến được. 
Thấy vậy, quân Phú-Xuân bắn kịch-liệt thêm, 
quân Nguyễn được lệnh nhảy xuống nước đồ-bộ. 
Mặc dầu lửa đạn sáng rực trên đầu họ thủy-sự 
của Nguyễn cũng bắn trả lại được và pháo-đội 
của thủy-quân Nguyễn vượt được chướng-ngại~ 
vật đề xông vào cửa Tư-Dung. 

Phò-mã Tây-Sơn là NÑguyễn-văn-Trị bấy giờ 
đem mười vạn quân ra lập đồn ở núi Qui-Sơn 
đánh lui được 33 tiền đội Gia-Định. Đứng trên 
thành, Trị thấy quân Nguyễn bị lúng túng và rối 
loạn liền xông xuống thì bị chúa Nguyễn cử Lê- 
văn-Duyệt và Lê-Chất đem gấp hai đạo thủy-quân 
đánh tập hậu trong khi Trị và quần bản bộ mới 
ta khỏi vị-trí được độ tám chín trăm thước. Bề 
khác một vài đội câm-tử của Nguyễn bằng súng 
có lưỡi lê nhảy lên bờ chặn đường khiến quân 
bên ngoài và trong đồn của Trị không còn liên-lạc 
được với nhau. Hai quân đánh nhau rất kịch-liệt ; 
quân Nguyễn vây được Nguyễn văn-Trị và bắt 
sống. 

Tiền-tuyến của thành Phú-Xuân bị phá vỡ, 
quân Gia-Định ào-ạt kéo vào lấy cửa Thuận-An 
làm một đầu cầu. Bấy giờ Tây-Sơn có bảy chiếø 
tàu thuộc đạo thủy-quân gồm 6s chiếc tàu ở Bắc- 
Hà cho vào đậu ở đây vài hôm trước (chiều mồng 
xo) các tàu khác cách tàu Gia-Định chừng hai dặm. 


Ngoài ra riêng Phú-Xuân có ro tàu ví. chiến 
thuyền chèo tay và nhiều thuyền chở đại-bác 
đầy binh-lính. Đôi bên trông thấy nhau bằng 
những ống viễn-kính. 


Mười giờ sáng tiền đội ttọng-pháo của Nguyễn 
cho tướng Phan-Đức (Fan Vienlƒ tiến lên vừa 
tới tầm trọng-pháo của TâAy-Sơn. Hạm đội của 
Phú-Xuân được đại.bác trên đồn yềm-trợ bắn 
xiên qua xiên lại. 


Thủy-quân Nguyễn vẫn cứ từ-từ đi vào một 
cách dò-~dẫm vì lúc này nước sông cạn. Pháo-đội 
trên sông của Tây-Sơn cũng bắt đầu hoạt-động, 
có tất cả là 27 chiếc thuyền. Rồi hai quân gặp 
nhau. Quân Gia-Định vẫn không bắn phát nào 
chỉ tiến sát vào thuyền của Phú-Xuân. Một cuộc 
kịch-chiến nhưng ngắn ngủi bùng nồ, máu lửa đồ 
ta vô vàn. Đạn trên đồn và trên mặt sông bắn đi 
bắn. lại tưới tấp không còn phân biệt chỗ nào 
là quân mình và quân nghịch. Rồi s phút sau cờ 
vàng bay (cờ Gia-Định) thay vào chỗ cờ đào (cờ 


Tây-Sơn) thì *a trong khoảng thời gian thủy- 
quân xô-xát với nhau, một cánh quân. Gia.Định 
đã nhảy lên bộ tấn công sát lá cà các thủy đồn 
của Phú-Xuân. 


Buồi trưa thì cuộc giao-phong ngừng ở khắp 
mặt trận. Lửa còn cháy đỏ ở các tàu của Phú- 
Xuân, quân TAy-Sơn còn đang chạy dài trên bãi 
cát đối diện với chỗ thủy-quân Gia-Định đóng, 
Ba giờ sau chúa Nguyễn vào được bến sông Hương 
VÀ từ sấu giờ chiều, Chúa cho thiết quân-luật đề 
tránh những hành-động vô kỷ-luật có hại cho 
đân-chúng. Binh đội đều phải xuống nghỉ-ngơi 
hết ở dưới thuyền. Tám giờ sáng hôm sau, mông 
ba tháng năm, năm Tân-Dậu (ngày 15-6-1801) 
Nguyễn-Vương vào thành-nội sau 26 năm cách 
biệt chốn đế-đô. Vua Cảnh-Thịnh vào lúc này đã 
trốn khỏi bỏ lại cả ấn-tín và sắc-phong của triều 
Thanh. Nhà Vua vừa đây cũng đã cố-gắng chiến- 
đấu nhưng khi thấy thủy quân đại-bại ở ngoài 
thì binh tướng còn lại ở bên trong đã bỏ chạy hết. 


Nguyễn-Vương cho Lê-Chất và Nguyễn văn , 


Trương mang quân đuồi theo nhưng vua Cảnh- 
Thịnh đã đi xa rồi : Lê-Chất dẫn bộ-binh, Nguyễn 
văn-Trương dẫn thủy-quân ra chặn ở Linh-giang 
không cho Tây-Sơn ta Bắc. Phạm văn-Nhân giữ 


cửa Thuận An. Ở Nghệ-An, Nguyễn văn-Thụy 


và Lưu Phúc-Tường liên-lạc với quân Vạn-Tượng 
(Äi-Lao) bao vây, đóng giữ các địa-điềm chiến- 
lược. Ở Thanh-Hóa thồ-hào Hà Công-Thái, ở 
Hưng-Hóa có Phan Bá-Phụng nồi lên quấy nhiễu, 
hưởng-ứng với lời hiệu-triệu của chúa Nguyễn. 
Ở các trấn Bíc-HÀ các đạo-trưởng và tín-đồ 
Thiên-Chúa giáo cũng nồi lên làm bậu-thuẫn cho 
họ Nguyễn. Nhà Tây-Sơn bị rối ren khắp chốn 
và đã tự thấy khó lòng ứng phó nồi với tình-thế. 


Trong khi Phú-Xuân lâm nguy vào tay Gia- 
định, Trần quang-Diệu, Vũ-văn-Dũng sai quân 
ra cứu viện bị Lê-văn-Duyệt ngăn chặn lại tại 
Quảng-Nam. Quân cứu-viện đành phải trở về 
Qui.Nhơn., 


C.B. Maybon nói rằng: Quân hảm thành 
Qui-Nhơn ra cứu Phú-Xuân, vì muốn tránh gặp 
quân Nguyễn nên tìm lối đi xuyên qua rừng núi 
họ bị dân địa-phương đánh lạc đường rồi bị 
tơi vào vị-trí của Lê-văn-Duyệt, Một phần phải 
đầu hàng và một phần bị đánh tan vỡ, 


Bạn Dièu, Dũng thấy Phú-Xuân thất.thủ 
càng ra cong danh thành, có lẽ do ý nghĩ cần 
phải nắm duoc một cứ-điềm làm đất dụng võ. 


Lúc này nạn đói lan rộng trong thành (T); 
tinh-thần quân dân xuống thấp vô cùng đã gây 
nên một áp-lực đối với Võ-Tánh và Ngô-Tùng- 
Chu. Sau kì¬i viên tướng văn và viên tướng võ 
hội ý với nhau thì Trần quang-Diệu nhận được 
bức thư của Võ-Tánh yêu cầu cho quân dân trong 
thành được toàn mạng vì họ không có tội gì, còn 
tình làm tướng xin chết dưới cờ. 


Rồi Võ-Tánh cho làm một cái lầu bắt-giác, 
dưới đồ thuốc súng, trên phủ cỏ rơm, ăn mặc 
lễ-phạc đàng hoàng trước khi tự đốt mà chết. 
Quan Hiệp.Trấn Ngô-Tùng-Chu cũng kết-liễu 
sự-nghiệp bằng chén thuốc độc ít phút trước đó. 


Quân Phú-Xuân vào thành, Diệu theo đúng 
lời khần cầu của Võ-Tánh không sát hại một 
ai và cho mai táng Võ-Tánh cùng Ngô-Tùng-Chu 
tử tế, Dũng bế trí lại mọi nơi, chỉnh bị lại hàng 
ngũ khiến Nguyễn văn Thành phải e ngại. Quân 
Phú-Xuân xuống đánh phá cả Phú-Yên khiến 
Nguyễn-Vương phải hạ lệnh lấy quân từ Gia-định 
đem ra đề tăng cường cho miền này, 

Guộc bình-định dưới mắt của Nguyễn-Vương 
bấy giờ thành-công sớm muộn là tùy tình trạng 
của binh tướng nhà Tây-Sơn đang chiến-đấu 
từ Phú-Yên ra tới. Quảng-Nam, còn từ Phú. 
Xuân ra tới sông Gianh, Vương không lấy làm lo 
ngại lắm. Qui-Nhơn lúc này là căn-cứ cuối cùng 
quyết-định tình thế chiển-tranh giữa đôi bên, 
quân lực của Vương phải lưu lại ở đây nghĩa 
là không đi xa ra ngoài miền Bắc và theo tài liệu 
Pháp (Nouvelles lettres édifiantes VITII trang 84) 
Nguyễn.Vương lưu quân ở tại miền Trung còn 
lý-do thứ hai là phòng hai đanh tướng nhà 
Tây-Sơn có thề tiến vào đánh Sài-Côn, Gia-định 
nếu.Vương tiến ra Thăng-Long thì quay về có 
khi đã lỡ. 

túc này quân Tây-Sơn vẫn chiến-đấu ở 
nhiều nơi. Tại chân núi Thân-Dậu thuộc miền 
Nam Hà-Tỉnh, gần cửa Ròn, 7ooo quân Gia- 
định rơi vào độc kế của Tây-Sơn và bị tồn thất 
quá nửa. Viên chỉ-huy bị chúa hạ-lệnh xử quyết. 


(1) Quân lương trong thành cạn sạch, quan Gia-định phải 
giết c3 voi ngựa để ăn... 
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Đạo quân này thuộc về bộ đội củ2Ngư. yễn văn 
Trương. 


Chiếm được thành Qui-Nhơn, Trần quang- 
Diệu sai đại đô-đốc Trương-phúc-Phượng và 
Tư-Khấu Định, đem quân ra đánh Phú-Xuân 
bằng đường thượng đạo nhưng nửa đường xét 
không đủ quân lương mà trở về thì vi lệnh Đại- 
Tướng, Phượng đành ra hàng quân Nguyễn còn 
Định đánh thua chạy và chết trong đất Mường. 


Về miền Nam, Diệu cử Lê văn Điềm vàơ 
đánh Phú-Yên cũng vô kểt-quả. Như trên đã nói 
tõ kế-hoạch hành-quân của Gia-định thì ta thấy 
quân tỉnh nhưệ và các danh-tướng của Đồng- 
Nai đều bao đuanh thành Qui-Nhơn, nơi định- 
đoạt số: phận của triều-đại Tây.Sơn. Lê vắn- 
Duyệt và Lê.Chất đóng giữ vùng Nam-Ngãi 
(Quảng-Nam và Quảng-Ngãi đánh vào Bình- 
Định. Nguyễn-văn-Thành từ cửa Thị-Nại tiếp 
thẳng từ miền bề vào bên trong. Còn Tống Viết- 
Phúc ở phía Nam kéo lên. Thế là Qui-Nhơn 
một lúc bị áp-lực của ba đạo quân Gia-định đang 
- thừa khí thế. 


Bọn Diệu, Dũng cố giữ thành bái gà có, 
chờ viện binh của Bắc.hà. 


Vìe quân Thăng Long vào cứu Qui-Nhơn 
chúa Nguyễn lại có một kè-hoạch khác thi-hành 
ở vùng Bắc Phú-Xuân, tức là thiết lập một vị-trÍ 
chiến-lược đề cản trở quân Bắc từ Đồng-Hới 
ta tới Quảng-bình. Cuối tháng bảy năm ấy, chúa 
ra Đồng-hới thăm lũy Trấn-ninh duyệt lại bình 
sĩ và phân phối đi các nơi đề gìa giữ các điềm 
trọng yếu từ Quảng-Trị ra tới Linh-giang. Chỗ 
nào cần chứa cho đặt các ö trọng-pháo. Và tại 
sông Gianh, chúa đề một hạm đội có lục-quân 
yềm-trợ và gọi thêm các đạo quân khác tới 
tăng-cường cho Quảng.bình, kiềm-soát ráo-riết 
các cửa biền và đường qua rừng núi, Các đạo 
binh mới tuyền-mộ ở các tỉnh được thao dượt 
luôn và sẵn-sàng đề chiến-đấu. Các kho lương 
thực được chuần-bị đầy đủ. 

Bị đánh bật ra khỏi Phú-Xuân, vua Cảnh- 
Thịnh. và một ít tàn binh ngày đêm chạy gấp 
ta Bắc-hà, mảnh đất đã mang khá nhiều kỷ-niệm 
oanh-liệt của cha mình, mười sáu năm trước, 


Đến Thanh-hóa, nhà vua cho người tả 
Thăng-Long đòi em là Quang-Thùy gởi một lực- 
lượng vào hộ-vệ, nhà vua ra tới Thăng-Long 
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vào ngày cuối cùng của tháng s5 năm Tân-Dậu 
(riBo1) 


Việc đầu tiên của vua Tây-Sơn là đồi niên- 
hiệu ra Bảo-Hưng đề cầu may, truyền hịch đi 
các trấn lấy binh, chỉnh đốn lại bộ máy quân 
dân, định lại phép tắc trị dân, sửa nước, tự 
mình kiỀm-soát việc thi cử v.v... cố-gẳằng khôi- 
phục tình-thế. Tháng 8 (8-o — 7-8-r8or) Nguyễn 
quang-Thùy được cử đem quân vào Nghệ-an. 
Đến tháng tr (6-12 — 2-I-18o2) quân đội bốn 
trấn được non tất cả 2 vạn người đuợc lệnh 
vượt sông Linh-giang. Thủy-quân của Tây-Sơn 
có rtoo chiếc thuyền vào giữ cửa Nhật-lệ..Trong 
đạo binh cuối cùng này của nhà Tây-Sơn có bà 
Bùi-thị-Xuân, vợ Thiếu-Phó Trần quang-Diệu 
dẫn s.ooo quân bản-bộ và đã đóng vai đại-tướng 
trong cuộc hành-quân vào lũy Đồng-hới, Tây- 
Sơn chỉa binh ra như sau : 


1) Một đạo binh đánh vào Trấn-ninh. 


a) Một đạo tấn-công đồn trại của quân 
Nguyễn ở chân núi Đầu-mâu. 


23) Một đạo chiến-thuyền tiến vào cửa sông 
Gianh với mục-đích tiến vào Nam nếu được cơ~ 
hội tốt. 


Tháng t2 năm Tân-Dậu (4-1— a-a-rÖoa), 
Nguyễn-Vương qua sông thấy thế quân của vua 
Tây-Sơn mạnh. Nguyễn-văn-Trương lúc này 
mang chức Chưởng-trung quân Bình.tây Đại- 
tướng.quân cùng với Tống-phúc-Lương và Đặng- 
trản.-Thường đang đóng binh ở Linh-Giang phải 
lui về Đồng-Hới. 

Nguyễn-Vương liền mang chủ-lực-quân ra 
tiếp -ứng, sai Phạm - văn - Nhân và Đặng-trần- 
Thường giữ mặt bộ, Nguyễn-văn-Trương giữ mặt: 


biên... 


Ngày r tháng giêng năm Nhâm-Tuất (3-4~ 
r8o2), Nguyễn-quang-Thùy vây đánh lũy Trấn- 
Ninh, quân Gia-Định chống trả rất mạnh và đầy 
tui được quân Tây-Sơn. Thành Đầu-Mâu cũng 
bị quân Bắc-Hà tấn-công rất gắt và tìm cách leo 
vào thành. Trong thành đạn bắn ra như mưa, 
quân Tây-Sơn bị thiệt-hại lớn ngay chặp đầu. 
Cảnh-Thịnh toan ra lệnh lui binh, nữ tướng Bài- 
thị.Xuân không chịu, thúc quân đánh vào quân 
Nguyễn hăng-hái- và can-đảm lạ thường. Bà ngồi 
trên mình voi xông xáo trên chiển-trường từ *“áng 


sớm đến chiều tối. Thế trận chưa nghiêng ngả về 
bên nào thì có tin thủy-quân của Tây-Sơn đã bị 
Ñguyễn-văn-Trương phá tan ở cửa Nhật-Lệ. 


Nhưng chính lúc này, quân Nguyễn cũng đã 
tính tháo lui thì về mặt thủy ở của Nhật-Lệ quân 
Tây-Sơn yếu thế vì thiếu tàu chiến, lại thêm 
tướng Nguyễn-văn-Kiên ra hàng. Tin này đến tai 
vua Cảnh.Thịnh và các tướng tá khiến mọi người 
thất vọng, Riêng Bùi-thị vẫn hăng-hái truyền cho 
một đại-đội khác đến thay cho bọn hèn nhất bỏ 
chạy. Quân Nguyễn trong thành bắn ra như mưa 
tào. Quân TâAy-Sơn được lệnh ào-ạt trèo tường 
vào Trấn-Ninh. Nữ tướng giành lấy dùi trống 
thúc liên hồi. Nếu trận đánh cử tiếp diễn luôn a2 
tiếng đồng hồ nữa thành Trấn-Ninh sẽ mất, 
Nguyễn-Vương và tướng tá bấy giờ đã hoảng- 
hốt, vội cho thủy-quân vượt sông Linh-Giang 
đánh bọc hậu có ý chia lực-lượng của nữ tướng 
họ Bùi hầu mở được một đường máu đề thoát 
thân. Nguyễn - quang- Thùy nhất gan thấy thế 
tưởng nguy liền lui bỉnh. Được một lúc Bùi-thị- 
Xuân mới biết, sự kiện này làm những đạo quân 
còn đang chiến.đấu nao lòng, đa số binh tướng 
xin bà Bùi cho rút lui, tệ hơn nữa họ bỏ cả vũ-khí 
đạn-dược đề rút. Cuối cùng, thể chẳng đừng, nữ 
tướng họ Bùi cùng một số quân riêng giữ vững 
hàng ngũ hộ vệ vua Cảnh-Thịnh rút về phương 
Bắc, đề Nguyễn-văn.Thận ở lại giữ Nghệ-An. 
Thắng xong trận này, Nguyễn-Vương về Phú- 
Xuân đề sắp đặt việc tức-vị. 

Còn ở khu-vực Linh-Giang, Đồng-Hới, lại 
vẫn Đặng-trần-Thường, Nguyễn-văn-Trương và 
Tổng - phúc- Lương tiếp -tục chiếm đóng địa- 
phương này như trước. 


"Tình -trạng của bỉnh tưởng nhà Tây-Sơn 
trong thành Qui-NÑhơn lúc này cũng bối rối hết 
sức ; hằng ngày bọn Trần-quang-Diệu, Võ-văn- 
Dũng được tin thế quân Phú-Xuân suy nhược 
thêm. Cuộc bại trận xây ra khắp nơi ai nấy đều 
có ý nản. Họ giữ thành ròng-rã hai năm liền nên 
quân-như lương thực cũng cạn dần chẳng bao lâu 
nữa cũng sẽ lâm vào cảnh ngộ của Võ-Tánh và 
Ngô-tùng-Chu trước. 

Cho tới bấy giờ, Phú-Vên vẫn tiếp-tế cho 
Qui-Nhơn nhưng khi quân Nguyễn lấy được Phú- 
Xuân thì Lê-văn-Duyệt, Nguyễn-văn-Thành được 
vào bao vây và phá các tiền-tuyếu của Qui-Nhơn. 


Rồi lại dến luơt chính quân Tây-Sơn bị hãm 
thành. Hoh môt tháng đầu nắm Nhâm-Tuất (thắng 
hai) họ bị Ÿ3Ÿ bệnh và thiếu thốn. Trước nguy cơ 
này, Trần-quang-Diệu nhờ một đêm tối đặc, bị- 
mật ra lệnh cho hết thảy binh tướng (2ooo) về 
tso con voi lặng-lẽ tiến lên đường thượng đạo 
qua Ai-Lao rút ra Nghệ-An hội với Tây-Sơn. 
Khi quân Gia-Định biết, đuồi theo thì bọn 
Diệu, Dũng đã đi xa rồi Lê-văn-Duyệt được gọi 
về Phú.Xuân còn Nguyễn-văn-Thành ở lại trông 
coi thành Bình-Định, Theo vài sử-gia Pháp, Trần- 
quang-Diệu lúc này ở Qui.Nhơn với một đạo 
quân khá mạnh, nên Diệu đã có ý mở một mắt 
trận vào Gia-Định tức là đánh vào hậu-tuyến của 
Nguyễn-Vương đề giải-tỏa cho quân.lực của mình 
ở miền Bắc. Kế-hoạch chưa kịp thực-hiện thì Bùi- 
thị-Xuân có thư vào gọi Diệu ra đề cửứu-vấn tình- 
thế. Thăng-Long bị đồi chủ hai ngày, Diệu mới 
ra tới Nghệ-An. Giáo-sĩ Bissachère, nói nếu Diệu 
ta kịp, chưa dễ thành Thăng-Long đã lọt vào tay 
quân Gia-Định mau lẹ như vậy vì Diệu là một 
tướng rất có tài, người Âu-Châu nào cũng đều 
rất kính-phục. 
Nguyễn - Vương lên ngôi (31-5 Nhâm - Tuất) 
Tháng s năm Nhâm-Tuất, họ Nguyễn cho lập 
đàn tế cáo trời đất rồi thiết triều đề các quan 
chào mừng và lấy niên-hiệu là Gia-Long năm 
thứ nhất (r8oa). Từ khi khởi binh ở Gia-Định 
đến nay khôi phục được Phú-Xuân, chiếm lại 
được Linh-Giang, có thề nói rằng họ Nguyễn đã 
giành lại được nguyên vẹn đất đai của ông cha 
thuở trước, 


Nhưng trên thực-tẾ bấy giờ ai cũng thấy 
đại-cạc thuộc họ Nguyễn rồi, việc thu phục nốt 
miền Bắc rõ rệt chỉ là chuyện thời-gian. 


—— Ưu thể đã nấm được trong tay, họ Nguyễn 
lên ngôi, xưng đế không còn phải úp mở với 
chiêu bài ‹ Phù Lê» nữa. Thật đúng câu : cờ đến 
tay ai người ấy phất. 


Giờ đây họ Nguyễn chỉ còn hai việc: Diệt- 
trừ nốt tần-lực của Tây-Sơn, chính-thức-hóa địa- 
vị của mình với Trung.quốc. Họ Nguyễn liền 
đưa ra hai bản tuyên-ngôn, một đề thông-cảm 
với quốc-dân, một gửi cho quân-đội đại-ý nói 
rằng nhà vua đem quân ra Bắc đề trừng-phạt 
phiến-loạn và ra mắt sĩ dân đất Bắc. Chiến-tranh 
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ở đây là do mục-đích đem lại trất: tu và hòa. 
bình cho quốc-gia, dân-tộc. Binh-siphạm vào 
vụ cướp bóc, giết người sẽ bị xử tư ngay lập- 
tức. Lê-văn-Duyệt và Nguyễn văn-Trương được 
phong chức Đại-Tướng : một coi lựục-quân, một 
coi thủy-quân, hợp thành đại binh tiến ra Thăng- 
Long. Di-nhiên vua Gia-Long là Tồng-chỉ-huy 
đoàn quân Bắc-chinh này. 


Quân Nguyễn do hai đường thủy-bộ cùng 
kéo ra vào ngày 2o tháng 6 dương-lịch. Duyệt có 
Lê-Chất phụ-tá lĩnh tiền đạo và đi trước ngự 
đạo, vuợt sông Gianh không gặp trở-lực nào. 
Cuộc đụng độ đầu tiên của hai quân xảy ra tại 
cửa Ròn phía Nam tỉnh Hà-tiính, Quân bộ của 
Nguyễn tiến lên đóng ở Hà-Trung, quân thủy 
vào cửa Hội-thống rồi lên đánh phá đồn lũy 
của Tây-Sơn. 


Được biết tiền-quân thẳng trận, vua Gia- 
Long cũng vượt sông Gianh và vào nghỉ ở Hà- 
Trung (tháng 6 âm-lịch). 


Quân bộ lại vượt sông Cả (Lam-giang) 
chiếm được nhiều quân-nhu, lương-thực và chiến 
thuyền của Tây-Sơn và tới Nghệ-an một cách 
dễ-dàng. Trấn-thủ Nghệ-an là Nguyễn văn-Thận 
bỏ thành chạy ra giữ cửa Tiền-lý ở Diễn-châu. 
Ngày 4 tháng ÿ năm 1802, vua Gia-Long tới 
Nghệ-an. Một tướng Tây-Sơn ra hàng nộp 150 
con voi trong khi đại quân ra tới Thanh-hóa. Tại 
đây một người em của Nguyễn quang-Toản là 
Quang-Bàn bị bắt. Trần-quang-Diệu đến Châu 
Qui hợp, xuống Hương-Sơn thì biết tin Nghệ-an 
đã mất. Quân-sĩ của Diệu bỏ cả rồi mấy hôm 
sau vợ chồng Trần quang-Diệu đều bị bắt cả, Võ 
văn-Dũng cũng bị dẫn đem nộp cho chúa Nguyễn 
trên đường về Nông-Cống (Thanh-hóa). 


Vua Cảnh-Thịnh cùng hai em và vài tưởng 
tÁ vượt qua sông Nhị-hà, tính trốn lên vùng 
Thượng-du cũng bị dân đóng cũi nộp cho quân 
Nguyễn. 

Ngày 13-7, vua Gia-Long ra tới Thanh-hóa 
sau ba ngày đường bộ, mừng-rỡ được thấy quê- 
hương nên đã ban lệnh xá thuế và tạp-dịch cho 
địa-phương này. 


Lê văn-Duyệt ra Bắc, thủy-quân của Nguyễn 
văn-Trương song hành lần theo sông Nhị-hà tiến 
vàa nội-địa vùng Sơn-Nam-hạ, vượt sông Vị- 
hoàng (thuộc tỉnh Nam-Định ngày này). Nguyễn 
văn-Trương hủy-điệt được một thủy-đội của 
Tây-Sơn trên khúc sông này rồi ngừng lại đề 
chiếm thành. 


Bộ-binh của Duyệt trên đường tiến vàc 
Thăng-Long cũng dẹp nhiều tần quân của vua 


' Cảnh-Thịnh. Thực ra lúc này quân Tây-Sơn đã 


mất hết tinh-thần chiến-đấu, đánh ít hàng nhiều 
hoặc tự-động bỏ hàng ngũ mà trốn nên việc 
hành quân ra Bắc không có gì hào-hứng cả. 
Quân Nguyễn tới đây gần như chỉ đề làm một 
việc tiếp thu mà thôi. Còn quan lại của nhà 
Tây-Sơn lúc này cũng bỏ chạy hết và dân chúng 
không có phẳẩn-ứng gì hết. Họ điềm.nhiên trước 
sự sụp đồ của một triều đại tuy đã viết nên 
những trang sử sáng ngời về đối-nội cũng như 
đối-ngoại nhưng đã đề lại không ít thì nhiều 
những kỷ-niệm về sự tàn-ác, Bàn cho phải vì 
quyền-lợi của dòng họ, của triều đại, phong-kiển: 
ở Việt-Nam hay ở các nước khác, bất kề tập- 
đoàn nào vẫn thường không thề tránh được 
những hành-động bạo-liệt mà trước sau nhân- 
dân vẫn là nạn nhân, hôm qua cũng như hôm 
nay. Sự thiệt-hại dân phải gánh chịu có khi 
không kém đối với các cuộc xâm-lăng của những 
dị-tộc. Đáng buồn thay ! 


—N—- 
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Triều-đại Tán-Nguyễn theo như trên đã sạp 
đồ hẳn. 


Dòng họ Cựu-Nguyễn được khôi phục. 


Luôn 4o năm ròng những biến-cổ chánh-trị đã 
xảy ra liên tiếp thành kinh nghiệm, những bài học 
chánh-trị uô càng quý giá cho những thế-hệ hôm qua 
cũng như hôm nay trên đất nước này. 


Anh em con cháu của nhà Tây-Sơn bị thất bại 
đĩ-nhiên phải ảo những nguyên-nhân sâu-xa; cụ.thề, 
sự thành-công của dòng Nguyễn-phước cũng không 
phải là chuyện tình cờ may rủi. Nay chúng ta hãy 
tồng hợp những lj.do thành bại của đôi bền đề 
trình bày vãn-đề. 


Đề bắt đầu, ta phải kề đến cuộc uận động quần 
chúng đấu tranh của anh em ông Nhạc, Huệ: Cuộc 
vận động này có tính chất cách-mạng ở một giai-đoạn 
chánh.trị chín mài vì chế-độ Trương-phước-Loan 
liền mấy năm chót đã làm cuộc sống của nhân dân 
trở nên bế-tắc và ngạt thẻ. Hoàn cảnh xã.hội Nam- 
hà không khác gì tình trạng một con bệnh tới thời-kỳ 
hết sức trầm trọng. Nó đòi hỏi bạo phương hoặc đề 
đủ hiệu nghiệm trị cơn bịnh đang rất ngặt nghèo 
hoặc nếu bạo phương không trị nồi thì cũng là một 
địp cho bệnh trạng xoay sang thể khác nghĩa là chết 
luôn vì hết sức gắng gượng. Sự thực, về chánh-trị, ta 
thấy chẳng bao giờ một quốc-gia một dân-tộc bị tiêu 
diệt hn, muốn sao nó vẫn có một sức sống tuy bị hao 
mòn dần rồi hoàn cảnh bị thảm đó sẽ tạo ra những 
anh hùng, những hào kiệt đề phù nguy cứu khồ. Tỉi- 
đụ qua rạ năm Minh-thuộc trước đây, trước sự bóc 
lột tàn nhẫn đến xương tủy của bọn quan lại Tàu 
nhân-đân Việt.Nam đến lúc cùng mạt thà có Lê-Lợi 


Nguyễn-Trãi ra đời, dưới thời chúa Duệ-tông quá 
mục-nát thì có anh em các Ô. Nhạc, Huệ xuất đầu 
]ộ điện là lẽ tất nhiên như một quy-luật, một định-tỷ 
của lịch-sử. Không có Nhạc-Huệ tất phải có những 
người khác đề đưa đân ra khỏi chốn cát lầm. 


Nhân-đân cấu tạo lịch-sử. 

Nhân-dân thi-hành quy-luật của lịch-sử. 

Nhất là nhân-dân Việt-Nam đã từng chứng 
nghiệm với người ngoài cũng như uới người trong 
nước riếu đã bị áp bức thà bộ máy óp-bức nào cũng 
phải đánh đồ. Vì lễ này khi ngọn cờ đào của anh 
em nhà Tây-Sơn vừa phất lên với khầu hiệu « thể- 
thiên hành hóa — lấy của nhà giàu chia cho nhà 
nghèo » là muôn người như một vùng lên như gió. 
Chẽ-độ của Trương-phúc-Loan trước sức mạnh của 
nhân-dân đã mong manh như sợi tơœ mành cầm cự 
tao nồi với cơn bão táp. 

Rồi được sự ủng-hộ uà đồng tình của nhân-dân, 
Táy-Sơn đánh tan Cựu.Nguyễn và xâm-lược Tiêm- 
La áo chúa Nguyễn-Ánh rước tề. Tây-Sơn còn đẹp 
đồ cả bộ máp phong-kiến Bắc-hà trong tay hai họ 
Lê-Trịnh đã bắn bì luôn mấy thế.kỷ, thống-nhất 
được đất nước tuy sự thông-nhất chưa được: ồn 
định trăm phần trăm. 


Sau những chiến công chớp nhoáng và oanh.liệt 
này Tây-Sơn lại đuồi được hai mươi ựn quân 
thực-dân Tàu đưới sự điền-động của uua tôi nhà 
Thanh như đượt đàn gà lũ cáo. Tóm lại sự thành 
công của Tây-Sơn thật là rực rỡ, vì nó theo đúng 
sở nguyện của nhân-đân. Tiếc thay, giữa lúc hùng 
khi Việ-Nam đạng dâng lên như làn sóng đại 
đương, vua Quang-Trung, cột trụ của nhà Tây- 
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Sơn vẫn số, Đây là một biến cố hết túc quan-trọng 
nó đã quyết-định chín phần mười số phẬ» của một 
triều đại. Có một vài người nghĩ rằng Quang- 
Trung mất đi, rồi đại cục của Tây-Sơn đồ vỡ, 
chẳng hóa ra nhân-dân chỉ biết có Quang-Trung 
mà thôi chăng ? Chánh-nghĩa của Tây-Sơn mất theo 
Nguyễn-Huệ sao ? 


Theo chúng tôi thì tới giờ phút cuỗi cùng, 
Nguyễn-Huệ còn tượng trưng cho chánh-nghĩa vì 
ông đã thật sự phục-vụ quyền lợi của nhân-dân. 


Đánh đồ bạn Trương-phúc-Loan là dẹp tan bọn 
tham-nhũng Nam-hà, đuồi quân Tiêm-La là trừ khử 
quân xâm lược. 


Hạ dòng họ Trịnh, phể vua Lê cũng là trút bở 
cho nhân-dân những tai ách' nặng-nề kéo dài từ 
mấy thế-l. Nhất là do chiến công cuối cùng Nguyễn- 
Huệ đã phá tan quân Thanh thì nhân-dân lại càng 
hoan nghênh ông vì người Việt-Nam nào mà quên 
được cái thù truyền kiếp với Bắc-phương ? 


Ông mất đi quả không còn ai nổi tiếp ông đề 
biều dương chánh-nghĩa. Con ông là uua Cảnh.Thịnh 
. còn ít tười, mọi việc đều do các đại thần giành nhaw 
nắm giữ, Dân mất tin tưởng, mất thần tượng, thêm 
tào đó họ chịu khồ liên miền về việc thuế khóa, 
binh dịch thì lòng họ càng thêm chán ngắn. Vậy vai 
trò của Nguyễn.Huệ rõ rệt hết sức quan trọng đãi 
với thời cuộc đời bẩy giờ. 


Nay ta gác bồ vấn-đề chánh-nghĩa mà Đàn về 
tài năng, mưu lược của Nguyễn-Huệ. Nếu so sánh 
qua các trận đánh giữa Huệ và Ảnh, ta thấy Huệ 
hơn Ảnh rất nhu. Hai người chiến ấy đã va 
chạm với nhau trong nhiều năm, vàng thau đã qua 
lửa đỏ, ai mà chẳng thấy ? Như ậy nếu Nguyễn. 
Huệ không oắn số thì Nguyễn-Ánh có thề nào được 
ung dung lâu dài đề tuyền-mộ các chuyên-oiên Tây- 
phương, mở mang Gia-định làm bàn đẹp tiến ra 
miền Trung. Xin nhớ rằng trước kia mỗi khí 
Nguyễn-Ảnh bị đánh bạt khỏi Gia-định rồi trở về 
lần nào cũng bị Nguyễn-Huệ mang quân trở lại 
đánh Ánh uà bao giờ cũng thẳng. Dẹp xong Nguyễn. 
Ánh, Nguyễn- Huệ lại lo hành quân ra Bắc. Lần cuỗi 
cùng Bắc hà yên thì Nguyễn-Huệ chết (1702). 

Nếu ông không chết tất nhiên lại trở vào Gia- 
định tiêu trừ Nguyễn-Ánh như bốn phen trước, 
Nguyễn-Ảnh đâu có thề rảnh rang đề gây dựng 
thực lực È miền Nam và khôi phục được cơ đề 
của tồ tiên. 
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Nay bàn rộng thêm nữa là Nguyễn-Huệ vẫn còn 
sống uà Gia-định đã có một lực-lượng mới, phong- 
túc, hùng-hậu, có nhiều hiệu năng do sự giúp đỡ củœ 
các chuyên-uiên Tây-phương, Nguyễn-Huệ sẽ bị 
tràn ngập chăng ? 

Chúng tôi nghĩ Nguyễn-Huệ có nhiều mưu-trí, 
tính việc nhanh nh thần thì dù quân Gia-định 
mạnh về kỹ-thuật cũng chưa dễ thẳng. Xem như 
Lý-Thường.Kiệt, Trần-Hưng Đạo, Lê-Lợi đánh 
nhau với nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh thì con 
cháu Tôn-vũ-Tử, Ngôũ-Khởi, thực-lực 0ề phương- 
điện nào cũng đồi-đào, kỹ-thuật chiến-tranh rất sắc 
bén, uậy mà đều thua thì thua về gì nếu không vì 
mưu-lược. Hơn thua trong chiến-tranh là ở chỗ mưu- 
lược chớ không 0ì lắm tàu, nhiều súng, binh đội 
sung mãn. Nước nhỏ chống nhau với nước lớn mà 
thắng là do mưu cơ, ai mà chối cãi được sự kiện 
này Ÿ 

Vậy nguyên-nhân sâu xa về sự thất bại của 
nhà Tây Sơn là do cái chết của uua Quang-Trun§y 
còn nhìn gần thì quả do sự thiếu đoàn-kết giữa các 
đại thần, tướng lãnh và chánh sự yếu kém của wua 
Cảnh-Thịnh. Từ khi vua Quang-Trung mất, Phú- 
Xuân mới mạc nát, mỗi ngày đi dần vào suy tàn, 
sự kiện này ai cũng thấy rõ như ban ngày. CòN 
sự thành-công của Nguyễn-Ảnh cũng có lý-áo thích 
đáng. Nguyễn-Huệ mất đi rồi thì quả Phú-Xuân 
không là đối thủ của Gia-định được. Ở min Nam 
quân dân nhất trí,thực-lực phong phú, chính trị 
ồn.định, trái lại ở Trung-Bắc địa.vị của Tây-Sơn 
chỗ nào cũng bất ồn, Đó là một lợi thế cho bên này 
bà nguy cơ cho bên kia. Đã vậy trong khi Gia-định 
canh tân được kỹ-thuật chiến-tranh, thủy-quân, 
trọng pháo hùng mạnh thì Phú-Xuân uẫn đẫm chân 
tại chỗ, lo thế thủ cũng đã khó lòng oậy mà họ cầm 
cự được 1o năm ròng kề đã quá nhiều, Phải chỉ 
Nguyễn-Huệ cònsống thì Nguyễn-Ảnh có bao giờ gây 
nồi được một sức mạnh đề nay ra Bình-Thuận, mốt 
tới Qui-Nhơn, Thị-Nại. 


Tuy nhiên, ta phải nhìn nhận Nguyễn-Ảnh 
rất xứng đáng với sự thành-công của ông, tì 
ông là người có trí kiên nhẫn, ông còn là một nhà 
tướng có tài 0à lại giỏi cả về chánh-trị. Ngoài ra 
ông lại có óc tiến thử thì phải làm - nên sự-nghiệp. 
Tiấc rằng ông khôn ngoan cho đời ông mà không đề 
mưu gì lợi hại cho con cháu nên đến ngày nay đồng 
họ của ông đã phải chịu cái trách-nhiệm công rắn 
cần gà nhà, đem lại cái họa ngoại thuộc 8o năm 


.cho xứ sở khiến nhân dâa lầm than nhục nhã khôn 
kề xiết. 


Những nhà quân-sự nghĩ gì oề Nguyễn-Ảnh 
(rên cương 0ị tướng lãnh ? 

Người ta nghĩ rằng thời Thập nhị sứ quân, 
anh em nhà đối phó uới nhau, mỗi người có một thực- 
lực riêng, không van nài ngoại nhân trợ-lực. Còn 
Nguyễn-Ánh đánh nhau với Tây-Sơn phải cầu cứu 
Tâu-phương, thiết lập Liên-minh Mên-Lào»Tiêm-La 
vậy chẳng đáng mặt anh hùng mã thượng lắm. 


Muỗt sao Nguyễn Ảnh đã thành-công, ông chỉ 
cần có thè, có lễ ông đã bất chấp công luận đời bấy 
giờ tà đời sau mới hành động như vậy. 


HẾT 
Quân-Lực Việt-Nam quyền 2 chống Bắc 
xâm và kiến-quốc chấm dứt ở đây‹ 
XIN LƯU Ÿ:; Quên-Lực Việt-Nơm quyền 
3 chống Têy-Xâm, giònh độclộệp sẽ được 
ấn hành vào đệ nhất lục cá nguyệt 1970. 
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